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NGHI THỨC TRÌ TỤNG 
HOA NGHIÊM PHỔ HIÊN HẠNH NGUYÊN 
SÁM NGHI 


(PHẦN ÂM) 


LƯ HƯƠNG TÁN 


Lư hương sạ nhiệt 
Pháp giới mông huân 
Chư Phật hải hội tất diêu văn 
Tuỳ xứ kiết tường vân 
Thành ý phương ân 
Chư Phật hiện toàn thân. 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 iạy) 


NHỨT THIẾT CUNG KÍNH 


- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Tạng thế giới, đế 
võng sát trung, biến pháp giới thường trụ Phật. 
(1 lạy) 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Tạng thế giới, đế 
võng sát trung, biến pháp giới thường trụ 
Pháp. (1 !ạy) 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Tạng thế giới, đế 
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võng sát trung, biến pháp giới thường trụ 
Tăng. (1 /ạy) 


(Cúng dường hương hoa) 


Thị chư chúng đẳng, các hồ quỳ, nghiêm trì 
hương hoa, như pháp cúng dường tận Liên 
Hoa Tạng thế giới hải, đế võng sát trung, viên 
dung vô ngại Tam bảo. 

Chư Phật tịnh Pháp thân, 

Công đức vô hữu lượng. 

Bất trụ diệt bất hoại, 

Trạm phục nhỉ thường an. 

Ngã sở chấp hương hoa, 

Giai tùng thảo mộc sanh. 

Phụng hiến ư Chư Phật, 

Trì thử tưởng cúng dường. 

Phát thân chư mao khổng, 

Linh nhứt nhứt mao khổng. 

Xuất vô số hương hoa, 

Nguyện cúng nhứt thiết Phật. 

Hoá thành hương hoa vân, 

Chư Phật ký thọ chỉ. 
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Ư thập phương thế giới, 
Thí vỉ tác Phật sự, 

Phổ huân vi chúng sanh, 
Giai phát Bồ đề tâm, 

Nhứt niệm thành Phật đạo. 


Nguyện thử hương hoa vân, biến mãn Liên 
Hoa Tạng thế giới hải, đế võng sát độ trung, dĩ 
Phổ Hiền nguyện lực cố, tất thành pháp cúng 
dường, tận hư không, biến pháp giới, thập 
phương tam thế nhứt thiết Phật sát, cực vi trần 
trung, vi trần số Phật, nhứt nhứt Phật sở, nan 
tư hải hội, tất hữu thượng diệu trùng trùng 
hương vân, hoa vân, hương du, hương đăng, 
quảng đại cúng dường, thường tác Phật sự. 


TÁN 
Ty Lô Giá Na Phật, 
Nguyện lực châu pháp giới, 
Nhứt thiết quốc độ trung, 
Hằng chuyển Vô thượng luân. 
Phổ Hiền thân tướng như hư không, 
Y chơn nhỉ trụ phi quốc độ. 
Tuỳ chư chúng sanh tâm sở dục, 
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Thị hiện phổ thân đẳng nhứt thiết. 

Sát trần tâm niệm khả sở tri, 

Đại hải trung thuỷ khả ẩm tận. 

Hư không khả lượng, phong khả kế, 

Vô năng tận thuyết Phật công đức. (iạy) 

- Nhứt tâm kính lễ: Thập thân sơ mãn, 
Chánh giác thủy thành, bất ly Diêm Phù nhỉ 
thăng thiên thượng, biến châu pháp giới, vô 
tận thân vân, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật. 

- Nhứt tâm kính lễ: Sắc Cứu Cánh thiên 
thượng, đại bảo liên hoa trung, viên mãn báo 
thân, Tỳ Lô Xá Na Phật. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bất động tịch tràng, du 
hoá Lộc Uyển, thập phương phân thân, Thích 
Ca Văn Phật. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bính phục ứng hiện, 
Cực Lạc thế giới, phổ thâu viên nhơn, hoa 
trung thọ ký A Di Đà Phật. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Nghiêm Kinh 
trung, thập phương vân tập, phát từ tán định, 
phổ hiện kỳ điền, vãn cổ kiếp hải, sát trần số 
Phật. 

- Nhất tâm kính lễ: Hoa Nghiêm thế giới, 
đế võng sát trung, vi trần Chư Phật. 
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- Nhứt tâm kính lễ: Quảng đại tất bị căn 
bốn pháp luân, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm kinh, đại bất tư nghị viên dung pháp 
bảo. (3 /a») 

- Nhứt tâm kính lễ: Thích Ca sở thuyết 
quyến thuộc kinh đẳng, thập phương Phật vi 
trần số Kinh, nhứt thiết pháp môn Tu đa la 
tạng. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bồ đề đạo tràng, Phật 
quả Hội chú, nhập Tỳ Lô Giá Na tạng thân 
Tam muội, thuyết Như Lai y chánh quả pháp, 
Hoa Nghiêm thượng thủ, Phổ Hiền Bồ tát, 
đồng thời vân tập, biến châu pháp giới, chư 
đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Phổ Quang Minh điện, 
Thập tín Hội chủ, Thập thủ Bồ tát thuyết Thập 
tín pháp, Hoa Nghiêm thượng thủ, Văn Thù Sư 
Lợi Bồ tát, đồng thời vân tập, biến châu pháp 
giới, chư Đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đao Lợi thiên cung, 
Thập trụ Hội chủ, nhập Bồ tát Vô lượng 
phương tiện Tam muội, thuyết Thập trụ pháp, 
Pháp Huệ Bồ tát, đồng thời vân tập, biến châu 
pháp giới, chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Dạ Ma thiên cung, 
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Thập hạnh Hội chủ, nhập Bồ tát Thiện tư duy 
Tam muội, thuyết Thập hạnh pháp, Công Đức 
Lâm Bồ tát đồng thời vân tập biến châu pháp 
giới chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đâu Suất thiên cung, 
Thập Hồi hướng Hội chủ, nhập Bồ tát Trí 
quang Tam muội, thuyết Thập Hồi hướng pháp, 
Kim Cang Tràng Bồ tát đồng thời vân tập, 
biến châu pháp giới, chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Tha Hoá Tự Tại thiên 
cung, Thập địa Hội chủ, nhập Bồ tát Đại trí 
huệ quang minh Tam muội thuyết Thập địa 
pháp, Kim cang tạng Bồ tát đồng thời vân tập 
biến châu pháp giới, chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Trùng hội Phổ Quang 
Minh điện Như Lai vị Đẳng diệu giác vi Hội 
chủ, nhập Sát na tế Tam muội, thuyết tăng kỳ 
tuỳ hảo pháp, Phổ Hiền đẳng nhứt thiết Bồ tát, 
thuyết Đẳng diệu giác pháp, đồng thời vân tập, 
biến châu pháp giới, chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Tam hội Phổ Quang 
Minh điện, đốn chương Đại hạnh Hội chủ, 
nhập Phật Hoa Nghiêm Tam muội, thuyết nhị 
thiên hạnh pháp, Phổ Hiền Bồ tát đồng thời 
vân tập, biến châu pháp giới chư đại Bồ tát 
Ma ha tát. 
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- Nhứt tâm kính lễ: Thệ Đa Lâm viên, Như 
Lai vi Quả Pháp giới Hội chủ, nhập Sư tử Tần 
thân Tam muội, thuyết quả pháp giới, chúng 
hải đốn chứng, Phổ Hiền Bồ tát Đẳng Ngũ Bá 
Bồ tát đồng thời vân tập, biến châu pháp giới, 
chư Đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bị chương tín vị, huyền 
diệu cai thâu, Hiền Thủ Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Thỉnh diễn Thập địa, 
nhứt thừa lục tướng Giải Thoát Nguyệt Bồ tát 
Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Khởi minh Thập định, 
Đẳng giác nhơn duyên, Phổ Nhãn Bồ tát Ma 
ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Phát huy thâm vi, nan 
tư số pháp, Tâm Vương Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hiển thị Phật quả, Bất 
tư nghị pháp, Thanh Liên Hoa Tạng Bồ tát Ma 
ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Thân thọ tuyên thị, 
tam trùng đốn viên, Bảo Thủ Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Tư tuần xuất hiện, 
Diệu giác quả mãn, Như Lai tánh khởi, Diệu 
Đức Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Vân hưng bách vấn, 
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đốn phát viên dung, Phổ Huệ Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Nghiêm Kinh 
trung, thất xứ cửu hội, hổ chương chủ bạn, 
Viên Minh Diệu Trí Chư Phật, Tổ sư, Văn Thù 
Sư Lợi Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Nghiêm Kinh 
trung, Thiện Tài sở tham, bách thành thiện 
hữu, bất tư nghị hoá, du hí thần thông, ngũ 
thập ngũ viên, chư Thiện tri thức, vi trần số 
Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Viên thông vô ngại, 
châu biến thập phương, cư Phổ Đà Sơn, đại bỉ 
phổ tế, Quán Tự Tại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: An trụ Tỳ Lô trang 
nghiêm lầu các, Bổ xứ Từ tôn Di Lặc Bồ tát Ma 
ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Nghiêm hội 
thượng, phát Bồ đề tâm, nam cầu chư hữu, 
nhứt sanh thành biện, vô thượng viên cơ 
Thiện Tài Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bồ đề thọ nội, sư tử toà 
trung, mi gian xuất hiện, Phật sát trần số, Hoa 
Nghiêm hải hội, Hoa Tạng giới trung, trùng 
trùng trùng trùng, vô tận vô tận, thập phương 
tam thế nhứt thiết Bồ tát Ma ha tát. 
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- Nhứt tâm kính lễ: Thệ Đa Lâm mạt hội 
chỉ trung, Xá Lợi Phất đẳng, ngũ bá Thanh 
văn, lục thiên Tỳ kheo, thập phương Phật sát, 
nhứt thiết Thanh văn, Duyên giác, Hiền 
Thánh Tăng. 

- Nhứt tâm phụng vị Hoa Nghiêm Kinh 
trung, Chấp Kim Cang thần, Thân chúng thần, 
Túc hành thần, Đạo Tràng thần, Chủ thành, 
Chủ địa, Chủ sơn, Chủ lâm, Chủ dược, Chủ giá, 
Chủ hà, Chủ hải, Chủ thuỷ, Chủ hoá, Chủ 
phong, Chủ không, Chủ phương, Chủ dạ, Chủ 
trú đẳng thần, Thiên, Long, Bát bộ, Thích 
Phạm Thiên vương cập Nhựt Nguyệt Thiên tử, 
Nhứt Thiết Thánh chúng, kính lễ thường trú 
Tam bảo. 

- Nhứt tâm Kính lễ: Hoa Nghiêm sám chủ, 
tu đại nguyện vương, biến thâu huyền diệu, 
Phổ Hiền Bồ tát Ma ha tát. 


SÁM HỐI 


Ngã dữ chúng sanh vô thủy sở tác nhứt 
thiết tội chướng, duy nguyện Tam bảo, ai mẫn 
bạt tế, đốn khứ ngu nghiệp, phiên tác định 
nhơn, thân tâm tề không, tội phước vô chủ, 
liễu kiến chơn tánh đẳng Phật pháp thân, tam 
nghiệp tội khiên thành tam giải thoát, lục căn 
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trọng chướng phiên tác lục thông. 

Phổ vị tứ ân tam hữu, cập pháp giới chúng 
sanh, tất nguyện đoạn trừ chư chướng, quy 
mạng sám hối. 


LỄ NIỆM QUÁN TƯỞNG 
PHÁT NGUYỆN VĂN 
Khể thủ Hoa Nghiêm chơn tánh hải, 
Chủng chủng quang mỉnh biến chiếu tôn, 
Phổ Hiền vạn hạnh sở trang nghiêm, 
Nhứt thiết chơn như pháp giới tạng. 
Long Thọ long cung thân tụng ức, 
Thật Xoa Vu Điền xiển vỉ ngôn, 
Nhứt thừa viên đốn diệu pháp môn, 
Kiến tánh thành Phật chơn bí điển. 
Thủ bản mục quan, tâm khẩu tụng, 
Đương tri túc hữu đại nhơn duyên, 
Kiến văn tuỳ hỷ phát Bồ đề, 
Cứu cánh viên thành Tát bà nhã. 
Nam mô Ty Lô giáo chủ Hoa Nghiêm Từ 
tôn; điển bảo kệ chỉ kim văn, bố loan hàm chỉ 


ngọc trục, trần trần hỗn nhập, sát sát viên 
dung, thập triệu cửu vạn ngũ thiên tứ thập 


xá ÌÈ 
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bát tự, nhứt thừa viên giáo, Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh. 


Nhược nhơn dục liễu tri, 
Tam thế nhứt thiết Phật, 
Ưng quán pháp giới tánh, 
Nhứt thiết duy tâm tạo. 
Thường nguyện cúng dường thường 
cung kính, 

Thất xứ cửu hội Phật, Bồ tát, 
Thường nguyện chứng nhập thường 

tuyên thuyết, 
Ngũ châu tứ phần Hoa Nghiêm Kinh. 
Nguyện như Thiện Tài Bồ tát, 
Nguyện như Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, 
Nguyện như Di Lặc Bồ tát, 
Nguyện như Phổ Hiền Bồ tát. 
Nguyện như Quan Thế Âm Bồ tát, 
Nguyện như Tỳ Lô Giá Na Phật. 


Dĩ thử phát nguyện công đức, nguyện dĩ tứ 
ân tam hữu, pháp giới nhứt thiết chúng sanh, 
tiêu vô thủy dĩ lai, tận pháp giới, hư không 
giới vô lượng tội cấu. Nguyện dĩ tứ ân tam hữu, 
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pháp giới nhứt thiết chúng sanh, giải vô thủy 
di lai, tận pháp giới hư không giới vô lượng oan 
nghiệp. Nguyện dĩ tứ ân, tam hữu, pháp giới 
nhứt thiết chúng sanh, tận vô thủy dĩ lai, tận 
pháp giới, hư không giới, vô lượng phước trí. 
Đồng du Hoa Tạng trang nghiêm hải, 
Đồng nhập Bồ đề đại đạo tràng. 
Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kính. 
Nam mô Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ tát. 


KHAI KINH KỆ 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 
Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa. 
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 iân) 
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NGHI THỨC TRÌ TỤNG 


(PHẦN NGHĨA) 


BÀI TÁN LƯ HƯƠNG 


Lò hương vừa cháy đỏ, 

Pháp giới đã khắp xông, 

Biển hội Chư Phật thảy nghe thơm, 

Mây lành theo chỗ kết đều, 

Lòng thành ân đức ân cần dâng lên, 

Chư Phật hiện rõ toàn thân, 

Điện tiền chứng giám tâm cầu của con. 
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. 

(3 lần) 


MỘT LÒNG CUNG KÍNH 


- Nhất tâm kính lễ: Chư Phật thường tại ở 
trong Hoa Tạng thế giới, trong lưới biển cõi, 
trong khắp pháp giới. (1 !ạy) 

- Nhất tâm kính lễ: Chư Pháp thường còn 
trong Hoa Tạng thế giới, trong lưới biển cõi, 
trong khắp pháp giới. (1 lay) 

- Nhất tâm kính lễ: Chư Tăng thường ở 
trong Hoa Tạng thế giới, trong lưới biển cõi, 
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trong khắp pháp giới. (1 !ạy) 


(Cúng dường hương hoa) 


Các con đây hết thảy đều quỳ, tay cầm 


hương hoa, đúng pháp cúng dường Tam bảo 
tận biển thế giới Liên Hoa Tạng, trong lưới cõi 
nước nhiều vô tận. 


Pháp thân Phật thanh tịnh, 
Công đức nhiều không lường, 
Không ở, không hư mất, 
Trong lặng thường ở yên. 
Chúng con cầm hương hoa, 
Thảy đều bằng thảo mộc, 
Cung kính dâng lên Phật, 
Dùng đó mà cúng dường. 

Lỗ chân lông toàn thân, 
Thảy thảy đều phóng ra, 

Vô số hương hoa thơm, 
Nguyện cúng thảy Chư Phật. 
Hoá thành mây hương hoa, 
Được Chư Phật nhận lấy, 
Nơi thế giới mười phương, 
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Cúng dường làm Phật sự. 

Xông khắp các chúng sanh, 

Khiến phát Bồ đề tâm, 

Một niệm thành Phật đạo. 

Cầu xin mây hương hoa này, tỏ khắp biển 
thế giới Liên Hoa Tạng, trong cả lưới biển cõi, 
và do sức nguyện lực Phổ Hiền mà thảy thành 
pháp cúng dường dâng lên hết thảy vi trần số 
Phật ba đời trong thảy cõi tột nhỏ cả mười 
phương, tận cõi hư không, cùng khắp pháp 
giới. Nơi mỗi mỗi Đức Phật, giữa biển chúng 
hội nhiều không bàn, đều có muôn vạn lớp 
mây hương thơm thượng diệu, mây hoa, mây 
dầu, mây đèn, cúng đường rộng lớn, thường 
làm Phật sự. 


TÁN 
Phật Tỳ Lô Giá Na, 
Sức nguyện khắp pháp giới, 
Trong thảy các cõi nước, 
Thường chuyển luân Vô thượng. 
Thân thể Phổ Hiền như hư không, 
Ở trong chơn như, chẳng cõi nào, 


Tuỳ tâm sở thích của quần chúng, 
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Khắp thị hiện thân đủ tận cùng. 

Tâm niệm cõi nhiều đếm biết được, 

Nước trong biển lớn uống hết được, 

Đong được hư không, tính được gió, 

Mà không nói hết công đức Phật. (1y) 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Tỳ Lô Giá Na Phật, 
mới tròn đầy mười thân, mới thành Chánh 
giác, chẳng rời Diêm Phù Đề mà bay lên cõi 
trời, thân nhiều vô tận, cùng khắp pháp giới. 

- Nhất tâm kính lễ: Đấng Lô Xá Na Phật, 
báo thân viên mãn, trong hoa sen quý trên cõi 
trời Sắc Cứu Cánh. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Thích Ca Văn Phật, 
hội trường vắng lặng bất động, phân thân 
mười phương, dạo đi hoá độ tại Lộc Uyển. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức A Di Đà Phật, ứng 
hiện sáng chói, lên cõi Cực Lạc, khắp tiếp 
nhận kẻ nhơn duyên viên mãn mà thọ ký cho 
vào trong hoa sen. 

- Nhất tâm kính lễ: Vi trần số Phật từ vạn 
kiếp xưa, mười phương nhóm đến trong Kinh 
Hoa Nghiêm, khắp hiện trước mắt trong thiền 
định, phát lời khen ngợi. 

- Nhất tâm kính lễ: Vi trần Chư Phật trong 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


lưới biển cõi của thế giới Hoa Nghiêm. 

- Nhứt tâm kính lễ: Kinh Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm, pháp báu lớn viên 
dung không thể nghĩ bàn, rộng lớn hoàn toàn 
đầy đủ, pháp luân căn bản. (3 !ay) 

- Nhứt tâm kính lễ: Thảy các kinh phụ 
khác mà Đức Thích Ca đã thuyết pháp, kinh 
nhiều như số vi trần cõi Phật mười phương, 
hết thảy pháp môn kho tạng Tu đa la. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Bồ tát Phổ Hiền, 
đồng dẫn đầu của Hoa Nghiêm, đấng Hội chủ 
được quả Phật, tại đạo tràng Bồ đề nhập Tam 
muội Ty Lô Giá Na Tạng thân mà nói pháp 
nương vào chánh quả của đức Như Lai, cùng 
với các đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp 
giới đều đến nhóm hội. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Bồ tát Văn Thù, 
đấng Hội chủ môn Thập tín, đấng Thập thủ Bồ 
tát nói pháp Thập tín, đấng dẫn đầu Hoa 
Nghiêm tại điện Phổ Quang Minh, cùng với 
các đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp giới 
đồng đến nhóm hội. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Bồ tát Pháp Huệ, 
đấng Hội chủ pháp môn Thập trụ, tại cung 
trời Đao Lợi, nhập vào Tam muội Vô lượng 
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phương tiện của Bồ tát mà nói pháp Thập trụ, 
cùng với các đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp 
pháp giới đồng đến nhóm hội. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Bồ tát Công Đức 
Lâm, đấng Hội chủ môn Thập hạnh, tại cung 
trời Dạ Ma, nhập Tam muội Thiện tư duy của 
Bồ tát mà nói pháp Thập hạnh, cùng với các 
đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp giới đồng 
đều nhóm hội. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Bồ tát Kim Cang 
Tràng, Đấng Hội chủ môn Thập hồi hướng, tại 
cung trời Đâu Suất, nhập Tam muội Trí quang 
của Bồ tát mà nói pháp Thập hồi hướng, cùng 
với các Đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp 
giới đồng nhóm hội về. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Bồ tát Kim Cang 
Tạng, Đấng Hội chủ môn Thập địa, tại cung 
trời Tha Hoá Tự Tại, nhập Tam muội Đại trí 
huệ Quang minh của Bồ tát mà nói pháp Thập 
địa cùng với các đại Bồ tát Ma ha tát cùng 
khắp pháp giới đồng đến nhóm hội. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Như Lai, vì các bậc 
Diệu giác mà làm Hội chủ, lần thứ nhì ở trong 
hội tại điện Phổ Quang Minh nhập Tam muội 
Sát na tế, nói vô số pháp Tuỳ hảo, đức Phổ 
Hiền cùng hết thảy các Bồ tát nói các pháp 
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Diệu giác, cùng các đại Bồ tát Ma ha tát cùng 
khắp pháp giới đồng đến nhóm hội. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Bồ tát Phổ Hiền, 
đấng Hội chủ sắp bày sáng tỏ môn Đại hạnh, 
lần thứ ba ở hội Điện Phổ Quang Minh, nhập 
Tam muội Hoa Nghiêm của Phật mà nói pháp 
hai ngàn hạnh cùng các đại Bồ tát Ma ha tát 
cùng khắp pháp giới đồng đến nhóm hội. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Như Lai làm Hội 
chủ môn Quả pháp giới tại rừng Thệ Đa Lâm, 
nhập Tam muội Sư tử Tần thân mà nói Quả 
pháp giới, biển đại chúng chứng đắc ngay, đức 
Bồ tát Phổ Hiền với năm trăm vị Bồ tát, cùng 
các đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp giới 
đồng đến nhóm hội. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đại Bồ tát Hiền Thủ, 
hoàn bị sáng tỏ địa vị trên kết thúc bao gồm. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Giải Thoát 
Nguyệt thỉnh cầu diễn nói môn Thập địa, một 
thừa sáu tướng. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Phổ Nhãn, 
mở bày khai sáng môn Thập định, nhơn duyên 
Đẳng giác. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Tâm Vương, 
phát huy pháp vi diệu sâu xa, số nhiều không 
thể nghĩ bàn. 
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- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Thanh Liên 
Hoa Tạng, hiển bày quả Phật, pháp không thể 
nghĩ bàn. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Bảo Thủ, 
đích thân thọ lãnh để tuyên bày, ba lần sắp 
đặt hoàn toàn. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Như Lai 
Tánh Khởi Diệu Đức, xuất hiện hỏi pháp quả 
tròn đầy Diệu giác. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đại Bồ tát Phổ Huệ, mở 
bày trăm câu hỏi, sắp đặt phát tâm hoàn toàn. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Văn Thù Sư 
Lợi, Chư Phật Tổ sư, tại bảy nơi, chín hội 
trong Kinh Hoa Nghiêm, chủ bạn làm sáng tỏ 
cho nhau, khai sáng tròn đầy diệu trí. 

- Nhất tâm kính lễ: Các đấng Thiện tri 
thức cùng số vi trần đại Bồ tát trong Kinh Hoa 
Nghiêm mà Ngài Thiện Tài đã đến hỏi, các 
đấng thiện hữu nơi trăm thành, hoá hiện thần 
thông không thể nghĩ bàn, năm mươi lăm vị 
đại Thiện tri thức giữ các nơi. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Quán Tự Tại, 
tròn thông vô ngại, cùng khắp mười phương, ở 
núi Phổ Đà, đại bi cứu khổ. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Di Lặc, đấng 
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Bổ xứ Đại từ Đại thiên tôn, đang ở lầu đài Tỳ 
Lô trang nghiêm. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Thiện Tài 
trong hội Hoa Nghiêm, phát tâm Bồ đề đi về 
phương nam cầu Thiện tri thức, một đời làm 
xong, tròn đầy khéo giải vô thượng. 

- Nhất tâm kính lễ: Thảy các Đấng Bồ tát 
mười phương ba đời nhiều trùng trùng vô tận 
trong Hoa Tạng thế giới, tại biển hội Hoa 
Nghiêm, xuất hiện nhiều như số vi trần cõi 
Phật trong luồng ánh sáng giữa chặn mày 
Phật, ngồi trên toà sư tử dưới cây Bồ đề. 

- Nhất tâm kính lễ: Ngài Xá Lợi Phất, năm 
trăm vị Thanh văn, sáu ngàn vị Tỳ kheo trong 
hội chót ở rừng Thệ Đa Lâm, cùng hết thảy 
các vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền Thánh 
Tăng các cõi Phật mười phương. 

- Nhất tâm cúng lễ: Chư Thần Chấp Kim 
Cang, thần Thân chúng, thân Túc hành, thần 
Đạo tràng, thần Chủ thành, thần đất, thần núi, 
thần rừng, thần thuốc men, thần trồng tỉa, 
thần sông, thần biển, thần nước, thần lửa, 
thần gió, thần Hư không, thần phương hướng, 
thần đêm, thần ngày, các Thiên Long Bát bộ, 
Thích Phạm Thiên vương cùng mặt trăng mặt 
trời, hết thảy đại chúng các Thánh đang kính 
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lễ thường trú Tam bảo trong Kinh Hoa Nghiêm. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Phổ Hiền, 
đấng chủ sám Hoa Nghiêm, đấng vua tu hành 
đại nguyện, khắp gồm thâu huyền diệu. 


SÁM HỐI 


Con với chúng sanh từ đời vô thủy đã làm 
nên tội chướng, nguyện xin Tam bảo thương 
xót cứu độ, rửa sạch nghiệp ngu, đổi thành 
nhơn thanh tịnh, thân tâm đồng như hư không, 
không chủ tội phước, thấy được chơn tánh, 
được thân Phật pháp, tội báo ba nghiệp đổi 
thành ba giải thoát, chướng nặng sáu căn trở 
thành sáu thần thông. 

Khắp vì bốn ân ba cõi, cùng chúng sanh 
trong pháp giới đều nguyện dứt trừ các 
chướng mà quay về sám hối. 
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BÀI VĂN LỄ NIỆM QUÁN TƯỞNG 


Cúi lễ Hoa Nghiêm biển chơn tánh, 
Lạy đấng Quang Minh khắp chiếu sáng, 
Vạn hạnh Phổ Hiền chỗ trang nghiêm, 
Trong thảy chơn như kho pháp giới. 
Long Thọ đọc nhớ tại Long cung, 

Thật Xoa Vu Điền mở nên lời, 

Nhất thừa viên đốn pháp môn diệu, 
Bí Điển kiến tánh thành Phật đây. 

Ai được mắt nhìn, tâm miệng tụng, 
Người này tức có đại nhơn duyên, 
Thấy nghe mừng rỡ phát Bồ đề, 

Rốt ráo viên thành Nhất thiết trí. 


Kính lạy Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa 


~Z ° ~Z . .? ~ 
Nếu ai muốn hiểu rõ, 


Thảy Chư Phật ba đời, 


Nghiêm của đấng Tỳ Lô Giáo chủ Hoa Nghiêm 
Từ tôn, diễn bày kệ báu kim văn, trục xe ngọc 
báu chuông đồng gióng lên, nhập vào thảy cõi 
vi trần, viên dung tròn khắp nơi nơi cõi nào, 
mười triệu chín vạn năm ngàn, bốn mươi tám 
chữ nhất thừa viên dung. 
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Hãy quán tánh pháp giới, 
Tất cả do tâm tạo. 
Thường nguyện cúng dường thường 

cung kính, 
Chư Phật, Bồ tát nơi chín hội, 
Thường nguyện chứng nhập thường 

tuyên nói, 
Bốn phần Hoa Nghiêm trên năm châu. 
Nguyện như Thiện Tài Bồ tát, 
Nguyện như Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, 
Nguyện như Di Lặc Bồ tát, 
Nguyện như Phổ Hiền Bồ tát. 
Nguyện như Quán Thế Âm Bồ tát, 
Nguyện như Tỳ Lô Giá Na Phật. 


Dùng công đức phát nguyện này, xin đem 
cho bốn ơn ba cõi, hết thảy chúng sanh trong 
pháp giới, để tiêu trừ vô lượng tội ác từ đời vô 
thủy đến nay, tận tột pháp giới, cùng cõi hư 
không. Nguyện cùng bốn ơn ba cõi, cùng hết 
thảy chúng sanh trong pháp giới, giải trừ vô 
lượng oan nghiệp từ đời vô thủy đến nay, tận 
tột pháp giới, cùng cõi hư không. Nguyện cùng 
bốn ơn ba cõi, cùng hết thảy chúng sanh trong 
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pháp giới, chứa nhóm vô lượng phước trí từ 
đời vô thủy đến nay, tận tột pháp giới, cùng 
cõi hư không. 


Đồng đi đến biển Hoa Tạng Trang Nghiêm, 
Đồng nhập vào đại đạo tràng Bồ Đề, 
Nam mô Đại Phương Quảng Phật 

Hoa Nghiêm Kinh, 
Nam mô Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ tát. 


KHAI KINH KỆ 


Pháp mầu sâu xa cao tột cùng, 
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp thay, 
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, 
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật chơn. 
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ tát Ma ha tát. 
(3 lần) 
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Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đàò ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ MƯỜI BA 


LÊN ĐĨỈNH NÚI TU DI 


Lúc bấy giờ, do sức oai thần của Đức Như 
Lai trong mỗi thế giới ở mười phương, mỗi mỗi 
bốn châu Thiên hạ trong Diêm Phù Đề, đều 
thấy Đức Như Lai ngồi dưới gốc cây Bồ đề, có 
các Bồ tát nương thần lực của Phật mà nói 
pháp, hết thảy đều tự cho rằng mình đang đối 
trước Đức Phật. 

Khi ấy Đức Thế Tôn, không rời khỏi cây Bồ 
đề mà bay lên trên đỉnh núi Tu Di, hướng đến 
điện của trời Đế Thích. 

Lúc đó, vua trời Đế Thích đang ở trước 
điện Diệu Thắng, từ xa bỗng thấy Phật đến, 
lập tức dùng sức thần mà trang nghiêm điện 
ấy, bài trí toà sư tử Phổ Quang Minh Tạng. 
Toà này đều dùng ngọc báu mầu diệu làm 
thành. Mười ngàn từng cấp cao tột trang 
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nghiêm. Mười ngàn lưới vàng giăng phú ở trên. 
Mười ngàn thứ màu, mười ngàn thứ lọng bao 
quanh hàng lối. Mười ngàn lụa màu thắt đai 
thòng rũ, mười ngàn chuỗi ngọc anh lạc đan 
kết xen nhau tròn khắp. Mười ngàn y phục rải 
bày trên toà. Mười ngàn Thiên tử, mười ngàn 
Phạm vương hầu quanh sau trước. Mười ngàn 
ánh quang mỉnh chiếu sáng rực rỡ. 

Khi Trời Đế Thích bài trí toà này xong để 
nghênh phụng Như Lai, Ngài chắp tay cúi đầu, 
cung kính hướng về Đức Phật mà bạch rằng: 

Lành thay! Đức Thế Tôn đã đến! Lành thay! 
Đức Thiện Thệ đã đến! Lành thay! Đức Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã đến! Cầu xin 
Phật thương mến mà vào cung điện này. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nhận lời mời 
bước vào điện Diệu Thắng. Trong hết thảy thế 
giới ở mười phương cũng đều như vậy. 

Lúc bấy giờ, do sức oai thần của Phật, bao 
nhiêu âm nhạc trong các cung điện đều tự 
nhiên im tiếng. Vua trời Đế Thích liền tự nhớ 
lại thời quá khứ đã gieo bao căn lành nơi các 
Đức Phật, bèn nói bài kệ rằng: 


- Đức Phật Ca Diếp đủ đại bi, 
Trong các điều lành, Ngài lành nhất, 
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Phật ấy đã từng vào điện này, 
Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 


- Câu Na Ma Ni thấy vô ngại, 
Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 
Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 


- Ca La Cưu Đà như núi vàng, 
Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 
Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 


- Phật Tỳ Xá Phù hết ba độc, 
Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 
Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 


- Thi Khí Như Lai, la phân biệt, 
Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 

Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 

- Phật Ty Bà Thi như trăng tròn, 
Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 


Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 


- Phất Sa sáng tỏ nghĩa thứ nhất, 
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Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 
Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 

- Phật Đề Xá biện tài vô ngại, 
Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 
Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 


- Phật Ba Đầu Ma sạch hết uế, 
Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 
Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 


- Đức Phật Nhiên Đăng ánh sáng lớn, 

Trong các điềm lành, Ngài lành nhất, 
Phật ấy đã từng vào điện này, 
Vậy nên chốn này, điềm tột lành. 

Như tại trong thế giới này, vua trời Đao Lợi, 
nhờ sức thần của Đức Như Lai, ca ngâm bài kệ 
khen ngợi bao nhiêu công đức của mười vị 
Phật, trong các thế giới ở mười phương, các 
vua trời Đế Thích cũng đều như vậy, đều ca 
ngợi công đức của Phật. 

Khi đức Thế Tôn vào điện Diệu Thắng rồi, 
ngồi xếp kiết già. Điện ấy bỗng nhiên rộng lớn 
ra bằng như thảy chỗ ở của các chư Thiên. Các 
thế giới mười phương cũng đều như vậy. 
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Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đà ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ MƯỜI BỐN 


BÀI KỆ CA NGỢI 
TRÊN ĐỈNH NÚI TU DI 


Lúc bấy giờ, do sức thần của Đức Phật 
mười phương đều có một vị Đại Bồ tát, mỗi 
mỗi vị đều cùng các Bồ tát nhiều như số vi 
trần của cõi Phật, do từ các cõi nước nhiều 
như số vỉ trần của trăm cõi Phật, ở trong các 
thế giới ở phương ngoài, đồng đến nhóm hội. 

Các vị ấy là: Bồ tát Pháp Huệ, Bồ tát Nhất 
Thiết Huệ, Bồ tát Thắng Huệ, Bồ tát Công Đức 
Huệ, Bồ tát Tỉnh Tấn Huệ, Bồ tát Thiện Huệ, 
Bồ tát Trí Huệ, Bồ tát Chơn Thật Huệ, Bồ tát 
Vô Thượng Huệ, Bồ tát Kiên Cố Huệ. Các Ngài 
ấy do từ các cõi nước đến, như là: 

Thế giới Nhơn Đà La Hoa, thế giới Ba Đầu 
Ma Hoa, thế giới Bảo Hoa, thế giới Ưu Bát La 
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Hoa, thế giới Kim Cang Hoa, thế giới Diệu 
Hương Hoa, thế giới Duyệt Ý Hoa, thế giới A 
Lô Na Hoa, thế giới Na Lô Đà Hoa, thế giới Hư 
Không Hoa. 

Các Ngài đã tu tập Phạm hạnh thanh tịnh 
nơi các Đức Phật tại các thế giới ấy, như là: 
Phật Thù Đặc Nguyệt, Phật Vô Tận Nguyệt, 
Phật Bất Động Nguyệt, Phật Phong Nguyệt, 
Phật Thuỷ Nguyệt, Phật Giải Thoát Nguyệt, 
Phật Vô Thượng Nguyệt, Phật Tỉnh Tú Nguyệt, 
Phật Thanh Tịnh Nguyệt, Phật Minh Liễu 
Nguyệt. 

Các vị Bồ tát ấy đến nơi chỗ Đức Phật 
Thích Ca rồi, đảnh lễ chân Phật, rồi tuỳ 
phương mình lại, đều hoá ra các toà sư tử, 
tạng Tỳ Lô Giá Na, ngồi kiết già lên các toà đó. 

Như trong thế giới này, trên đỉnh núi Tu Di 
các Bồ tát đều nhóm lại, hết thảy thế giới đều 
như vậy cả. Nơi các thế giới ấy, thảy bao nhiêu 
Bồ tát có bao nhiêu tên họ, các thế giới, các 
Đức Phật đều đồng danh hiệu thảy đều giống 
nhau không khác. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng ra từ các 
ngón chân; trăm ngàn ức ánh quang mỉnh màu 
sắc mầu diệu, chiếu khắp thế giới mười 
phương. Trong các cung điện các vua trời Đế 
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Thích của các đỉnh núi Tu Di nơi thảy thế giới, 
thấy Phật và đại chúng đều hiện ra cả. 

Khi ấy Bồ tát Pháp Huệ nương oai thần 
của Phật, quán khắp mười phương mà nói bài 
kệ rằng: 


- Phật phóng ánh sáng sạch, 
Khắp thấy đấng Đạo Sư, 
Trên đỉnh núi Tu Di, 


Ngồi trong điện Diệu Thắng. 


- Thảy vua trời Đế Thích, 
Thỉnh Phật vào cung điện, 
Thảy tụng kệ mầu diệu, 
Ca ngợi các Như Lai. 


- Trong các đại hội đó, 
Bao nhiêu chúng Bồ tát, 
Đều từ mười phương đến, 
Hoá toà mà yên ngồi. 

- Bồ tát các hội đó, 

Đồng tên như chúng ta, 
Những cõi nước đi đến, 
Tên tuổi cũng như vậy. 


- Thế Tôn các nước ấy, 
Danh hiệu cũng đồng vậy, 
Hết thảy nơi chỗ Phật, 


S33 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP II 


Đều tu hạnh vô thượng. 


- Các Phật tử hãy xem, 
Sức tự tại của Phật, 
Thảy cõi Diêm Phù Đề, 
Đều nói Phật tại trong. 

- Chúng ta nay thấy Phật, 
Ở trên đỉnh Tu Di, 
Mười phương đều như vậy, 
Ấy sức tự tại Phật. 

- Trong mỗi mỗi thế giới, 
Phát tâm cầu Phật đạo, 
Nương nơi nguyện như vậy, 
Tu tập hạnh Bồ đề. 


- Phật dùng nhiều thứ thân, 
Dạo đi khắp thế gian, 
Pháp giới không chướng ngại, 
Không ai so lường nổi. 
- Ánh huệ thường chiếu khắp, 
Đời tối được diệt trừ, 
Cao tột không ai sánh, 
Làm sao lường biết được. 
Tiếp đến, Bồ tát Nhất Thiết Huệ, nương sức 
oai thần của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 
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- Ví như trăm ngàn kiếp, 
Thường thấy Đức Như Lai, 
Chẳng nương nghĩa chơn thật, 
Mà quán đấng Cứu Thế. 


- Người ấy chấp các tướng, 
Thêm lớn lưới mê lầm, 
Trói trong ngục sanh tử, 
Đui mù chẳng thấy Phật. 


Quán sát nơi các pháp, 
Thảy không có tự tánh, 
Tướng sanh diệt như đó, 
Chỉ mượn tên gọi thôi. 


Thảy pháp đều vô sanh, 
Thảy pháp đều chẳng diệt, 
Nếu hiểu được như vậy, 
Thường thấy Phật trước mắt. 


- Tánh pháp vốn lặng không, 
Không thấy, không giữ được, 
Tánh không tức là Phật, 
Không thể suy lường được. 
Nếu biết hết thảy pháp, 


Thể tánh đều như vậy, 
Người này tất chẳng bị, 


Phiền não làm dơ uế, 
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- Người phàm thấy các pháp, 
Thảy chuyển theo hình tướng, 
Chẳng rõ pháp vô tướng, 

Do đó chẳng thấy Phật. 


- Phật không chấp thời gian, 
Các tướng đầy đủ thảy, 
Ở trong không chỗ ở, 
Cùng khắp mà bất động. 


- Tôi quán hết thảy pháp, 
Thảy đều được sáng tỏ, 
Nay thấy Đức Như Lai, 
Quyết định không nghỉ ngờ. 


- Pháp Huệ trước đã nói, 
Tánh chơn thật Như Lai, 
Tôi nhờ đó rõ biết, 

Bồ đề khó nghĩ bàn. 

Tiếp đến, Bồ tát Thắng Huệ nương sức oai 
thân của Phật, quán khắp mười phương, mà 
nói bài kệ rằng: 

- Trí huệ lớn của Phật, 

Hiếm có, không gì bằng, 
Hết thảy các thế gian, 
Suy nghĩ không hiểu nổi. 


- Kẻ phàm thấy sai lầm, 
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Chấp tướng không đúng lý, 
Phật lìa hết thảy tướng, 
Kẻ phàm chẳng thấy được. 


- Kẻ mê lầm không biết, 
Lầm chấp tướng năm uẩn, 
Chẳng biết chân tánh đó, 
Người vậy chẳng thấy Phật. 


- Rõ biết hết thảy pháp, 
Đều không có tự tánh, 
Hiểu tánh pháp như vậy, 
Thấy Phật Lô Xá Na. 


Trước do nhơn năm uẩn, 
Sau uẩn nối tiếp nhau, 

Rõ tánh pháp như vậy, 
Thấy Phật không nghĩ bàn. 


Như ngọc báu trong tối, 
Không đèn không thấy được, 
Pháp Phật không người nói, 
Dù huệ chẳng rõ được. 


- Như mắt bị che mù, 
Chẳng thấy màu mầu diệu, 
Tâm không sạch cũng vậy, 
Chẳng thấy các pháp Phật. 
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- Lại như mặt trời sáng, 
Kẻ mù không thấy được, 
Tâm không có trí huệ, 
Trọn chẳng thấy Chư Phật. 


- Nếu trừ hết mắt mù, 

Lìa bỏ hết tưởng sắc, 
Không thấy nơi các pháp, 
Thì thấy được Như Lai. 

- Nhất Thiết Huệ đã nói, 
Pháp Bồ đề của Phật, 
Tôi nhờ nghe Ngài nói, 
Được thấy Lô Xá Na. 

Tiếp đến, Bồ tát Công Đức Huệ, nương sức 
oai thần của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Các pháp không chơn thật, 

Lầm chấp có thật tướng, 
Vậy nên các phàm phu, 
Luân hồi ngục sanh tử. 


- Dùng lời nói thuyết pháp, 
Trí thấp phân biệt lầm, 
Vì thế sanh chướng ngại, 
Chẳng rõ được tự tâm. 

- Không biết được tự tâm, 
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Biết chánh đạo sao được? 
Họ do huệ điên đảo, 


Thêm lớn thảy điều ác. 


Không thấy các pháp không, 
Thường chịu khổ sanh tử, 
Người này chưa có được, 
Mắt pháp thanh tịnh vậy. 


- Xưa tôi chịu các khổ, 


Vì tôi chẳng thấy Phật, 
Phải nên sạch mắt pháp, 
Hãy xem chỗ đáng thấy. 


Nếu thấy được Phật rồi, 
Tâm không chấp gì nữa, 
Người ấy tất thấy được, 
Pháp của Phật đã biết. 


Nếu thấy chơn pháp Phật, 
Thì gọi là Đại Trí, 

Người này có mắt sạch, 
Hay quán sát thế gian. 


Không thấy tức là thấy, 
Thấy được hết thảy pháp, 
Nơi pháp nếu có thấy, 

Ấy thật là không thấy. 
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- Hết thảy các tánh pháp, 
Không sanh cũng không diệt, 
La thay! Đấng Đạo Sư! 

Tự giác, hay giác thal 

- Ngài Thắng Huệ đã nói, 
Pháp của Phật đã ngộ, 
Chúng tôi nghe Ngài nói, 
Biết được chơn tánh Phật. 

Tiếp đến, Bồ tát Tỉnh Tấn Huệ, nương sức 

oai thần của Phật, quán sát mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Nếu đứng trong phân biệt, 
Thì hư mắt thanh tịnh, 

Thêm tà kiến ngu sỉ, 
Trọn không thấy được Phật. 

- Nếu rõ được pháp tà, 

Như thật không điên đảo, 
Biết giả gốc là thật, 
Thấy Phật thì thanh tịnh. 

- Còn thấy, là chưa sạch, 
Ấy là chưa phải thấy, 

Xa lìa các cái thấy, 
Như vậy mới thấy Phật. 
- Pháp lời nói thế gian, 
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Chúng sanh lầm phân biệt, 
Biết đời là vô sanh, 

Mới là thấy thế gian. 

Nếu thấy “Thấy thế gian”, 
“Thấy” là tướng thế gian, 
Chơn thật đồng không khác, 
Ấy gọi là thấy chơn. 


Nếu thấy đồng, không khác, 
Nơi vật, chẳng phân biệt, 
Thấy này lìa lầm lạc, 

Vô lậu, được tự tại. 


Chư Phật đã bày rõ, 
Hết thảy pháp khác nhau, 
Pháp ấy không thể được, 
Vì tánh pháp thanh tịnh. 


Tánh pháp vốn thanh tịnh, 
Vô tướng, như hư không, 
Thảy đều không thể nói, 
Kẻ trí quán như vậy. 


Xa lìa khỏi pháp tưởng, 
Không mê thích thảy pháp, 
Ấy cũng không chỗ tu, 
Thấy được Đại Mâu Ni. 
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- Như Ngài Đức Huệ nói, 
Ấy gọi là thấy Phật, 
Có thảy bao hành nào, 
Thể tánh đều vắng lặng. 
Tiếp đến, Bồ tát Thiện Huệ, nương oai thần 
của Phật, quán khắp mười phương mà nói bài 
kệ rằng: 


- Mạnh mẽ rất hiếm có, 

Vô lượng các Như Lai, 
Lìa dơ, tâm giải thoát, 
Độ mình, độ được người. 

- Tôi thấy Chiếu Thế Đăng, 
Chơn thật không điên đảo, 
Như trải vô lượng kiếp, 
Kẻ đại trí đã thấy. 

- Hết thảy hạnh phàm phu, 
Đều mau về hết tận, 
Tánh thật như hư không, 
Vậy nên nói vô tận. 

- Kẻ trí nói vô tận, 

Thật cũng không chỗ nói, 
Vì tự tánh vô tận, 
Được cái tận không bàn. 


- Trong chô vô tận đó, 
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Không được có chúng sanh, 
Biết được tánh chúng sanh, 
Thì thấy đấng Đại Danh. 


Không thấy, nói là thấy, 
Không sanh nói chúng sanh, 
Hoặc thấy, hoặc chúng sanh, 
Rõ biết không thể tánh. 


“Tánh thấy” với “Chỗ thấy”, 
Kẻ thấy hãy trừ tuyệt, 
Không làm hư chơn pháp, 
Người này rõ biết Phật. 
Nếu kẻ rõ biết Phật, 

Với Pháp của Phật nói, 

Thì hay chiếu thế gian, 
Như Phật Lô Xá Na. 


Đấng Chánh Giác khéo mở, 
Đạo nhất pháp thanh tịnh, 
Bồ tát Tỉnh Tấn Huệ, 
Nói ra vô lượng pháp. 


Hoặc có hoặc không có, 
Tư tưởng ấy trừ diệt, 
Như vậy thấy được Phật, 
Đứng vào nơi chơn thật. 
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Tiếp đến, Bồ tát Trí Huệ, nương sức oai 
thân của Phật quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Nghe giáo lý cao tột, 

Tôi sanh ánh trí huệ, 
Chiếu khắp cõi mười phương, 
Thấy hết thảy Chư Phật. 


- Trong đó chẳng vật gì, 
Chỉ là tên gọi giả, 
Nếu chấp có ta, người, 
Thì là vào đường hiểm. 


- Kẻ phàm phu chấp trước, 
Chấp rằng thân thật có, 
Phật đâu phải giữ được, 
Họ trọng chẳng thấy Phật. 


- Người ấy không mắt huệ, 
Không thể thấy được Phật, 
Nơi trong vô lượng kiếp, 
Trôi lăn biển sanh tử. 

- Tranh luận là sanh tử, 
Không tranh là Niết bàn, 
Sanh tử với Niết bàn, 

Cả hai không thể được. 
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- Chạy theo tên gọi giả, 
Chấp lấy hai pháp này, 
Người này không đúng thật, 
Chẳng biết đạo Thánh mầu. 


- Nếu móng tưởng như vầy: 
<Ây Phật, ấy cao tột”, 

Đó điên đảo không thật, 
Chẳng thấy được Chánh giác. 

- Biết được thể thật ấy, 
Tướng chơn như vắng lặng, 
Thì thấy đấng Chánh Giác, 
Vượt khỏi đường lời nói. 

- Lời nói dùng nói pháp, 
Không bày thật tướng được, 
Bình đẳng mới thấy được, 
Thật pháp Phật cũng vậy. 

- Đấng Chánh giác quá khứ, 
Hiện tại với vị lai, 

Đã dứt hắn phân biệt, 
Vậy nên gọi là Phật. 

Tiếp đến, Bồ tát Chơn Thật Huệ, nương sức 
oai thần của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Thà chịu khổ địa ngục, 


Tục 
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Được nghe danh hiệu Phật, 
Chẳng thích vô lượng vui, 
Mà không nghe danh Phật. 


Sở dĩ thuở xa xưa, 

Chịu khổ vô số kiếp, 

Trôi lăn trong sanh tử, 

Vì chẳng nghe danh Phật. 


Nơi pháp chẳng điên đảo, 
Mà hiện chứng như thật, 
Lìa các tướng hoà hợp, 
Ấy gọi Vô Thượng Giác. 


Hiện chẳng phải hoà hợp, 
Xưa với sau cũng vậy, 

Hết thảy pháp không tướng, 
Ấy là chơn thể Phật. 


Nếu hay quán như vậy, 
Các pháp nghĩa sâu xa, 
Thì thấy chơn thật tướng, 
Pháp thân thảy Chư Phật. 


Nơi thật thấy chơn thật, 
Chẳng thật thấy không thật, 
Hiểu rốt ráo như vậy, 

Cho nên gọi là Phật. 
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- Pháp Phật không thể giác, 
Hiểu đó gọi pháp giác, 
Chư Phật tu như vậy, 

Một pháp không thể được. 


- Biết dùng một nên nhiều, 
Biết dùng nhiều là một, 
Các pháp không chỗ tựa, 
Chỉ do hoà hiệp sanh. 


- Không bị sanh, tự sanh, 
Chỉ do nghiệp tưởng sanh, 
Vì sao biết như vậy, 

Vì không gì khác hơn. 


- Hết thảy pháp không trụ, 
Chỗ ở không thể có, 
Chư Phật trụ nơi đó, 
Rốt ráo không động ly. 

Tiếp đến, Bồ tát Vô Thượng Huệ, nương sức 
oai thần của Phật, quán sát mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Đại Bồ tát cao tột, 

Xa lìa tưởng chúng sanh, 
Không có ai hơn được, 
Nên hiệu là Vô Thượng. 


- Chỗ Chư Phật đã được, 
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Không làm, không phân biệt, 
Tướng thô không chỗ có, 
Nhỏ tí cũng lại không. 

- Cảnh giới Phật đã hành, 
Trong đó không có số, 
Chánh giác xa lìa số, 

Ấy là chơn pháp Phật. 


- Ánh sáng Phật chiếu khắp, 
Diệt trừ các tối tăm, 
Ánh ấy thật không chiếu, 
Cũng chẳng phải chẳng chiếu. 


- Nơi pháp không chấp đắm, 
Không nhơ, cũng không nhiễm, 
Không trụ, không nơi ở, 

Chẳng hư hoại tánh pháp. 


- Trong đó không có hai, 
Lại cũng không có một, 
Bậc đại trí khéo thấy, 
Khéo ở trong thật lý. 


- Trong không chẳng có hai, 
Không hai lại cũng không, 
Tam giới thảy đều không, 
Ấy Chư Phật thấy vậy. 
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- Kẻ phàm không hiểu giác, 
Phật khiến trụ chánh pháp, 
Các pháp không chỗ trụ, 
Ngộ đó, thấy thân mình. 


- Không thân mà nói thân, 
Chẳng khởi mà hiện khởi, 
Không thân cũng không thấy, 
Ấy thân Phật Vô thượng. 


- Như Ngài Thật Huệ nói, 
Tánh pháp mầu của Phật, 
Nếu nghe được pháp này, 
Sẽ được mắt thanh tịnh. 

Tiếp đến, Bồ tát Kiên Cố Huệ, nương sức 
oai thần của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Lớn thay! Đại Quang Minh, 

Đấng mạnh mẽ Vô thượng, 
Vì muốn lợi quần mê, 
Mà hiện xuống thế gian. 


- Phật dùng tâm đại bị, 
Quán sát khắp chúng sanh, 
Thấy nơi trong ba cõi, 
Luân hồi chịu các khổ. 


- Chỉ trừ đấng Chánh giác, 
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Đấng Đạo Sư đủ đức, 
Còn thảy các trời người, 
Không ai cứu hộ được. 

- Nếu Phật với Bồ tát, 
Không hiện ra thế gian, 
Không một chúng sanh nào, 
Có thể được an lạc. 


- Như Lai đấng Chánh giác, 
Cùng các chúng Thánh Hiền, 
Hiện ra nơi thế gian, 

Cho chúng sanh sự vui. 


- Nếu ai thấy Như Lai, 
Vì được lợi lành lớn, 
Nghe danh Phật sanh tin, 
Tức là pháp thế gian. 


- Chúng ta thấy Thế Tôn, 
Là được lợi ích lớn, 
Nghe pháp mầu như vậy, 
Đều sẽ thành Phật đạo. 


- Các Bồ tát quá khứ, 
Do sức thần của Phật, 
Được mắt huệ thanh tịnh, 
Rõ cảnh giới Chư Phật. 
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- Nay thấy Lô Xá Na, 

Càng thêm tin thanh tịnh, 
Trí Phật tận vô biên, 
Diễn nói vô cùng tận. 

- Thắng Huệ Bồ tát thảy, 
Và tôi: Kiên Cố Huệ, 
Trong vô số ức kiếp, 
Cũng chẳng thể nói hết. 
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Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đò ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ MƯỜI LĂM 


THẬP TRỤ 


Lúc bấy giờ, Ngài Bồ tát Pháp Huệ, nương 
sức oai thần của Phật, nhập vào Tam muội vô 
lượng phương tiện của Bồ tát. Do sức của Tam 
muội ấy, mười phương ngoài, các thế giới 
nhiều như số vỉ trần của ngàn cõi Phật, có các 
Đức Phật cũng nhiều như số vỉ trần của ngàn 
cõi Phật, đều đồng một danh hiệu là Pháp 
Huệ, Chư Phật Pháp Huệ ấy khắp hiện ra 
trước mà bảo Bồ tát Pháp Huệ rằng: 

Lành thay! Lành thay! Người Thiện nam 
kia! Ngươi đã khéo nhập được vào Tam muội 
vô lượng phương tiện này! 

Này người Thiện nam! Mười phương đều 
có các Đức Phật nhiều như số vi trần của 
ngàn cõi Phật, đều dùng thần lực mà gia hộ 
cho ngươi! 
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Lại ấy cũng là sức nguyện lực và thần lực 
của đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai cùng với sức 
căn lành của ngươi đã tu hành, đã nhập vào 
Tam muội này mà khiến cho ngươi thuyết 
pháp, vì để tăng thêm trí Phật vậy, vì để nhập 
sâu vào pháp giới, để khéo rõ hết thế giới 
chúng sanh, để nhập vào đâu đều được vô 
ngại, để chỗ tu khỏi bị chướng ngại, để đắc 
được phương tiện không ai sánh được, để nhập 
vào tánh hiểu biết hết thảy, để giác ngộ hết 
thảy pháp, để biết hết thảy căn, và vì để nắm 
giữ mà thuyết hết thảy pháp vậy. Ấy là phát 
khởi mười bậc trong Thập Trụ của Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Ngươi hãy nương 
sức oai thần của Phật mà nói pháp này. 

Khi ấy, Chư Phật liền chuyển cho Bồ tát 
Pháp Huệ trí vô ngại, trí không đắm mê, trí 
không dứt đoạn, trí không sỉ mê, trí không đổi 
khác, trí không mất trí vô lượng, trí không ai 
hơn, trí hiểu tất cả, trí không mất. Vì sao vậy? 
Vì sức Tam muội này có pháp như vậy! 

Lúc bấy giờ, Chư Phật đồng đưa tay phải 
ra xoa đảnh đầu Pháp Huệ. Bồ tát Pháp Huệ 
liền xuất định dậy, nói với các Bồ tát rằng: 

Các Phật tử! Chỗ Bồ tát trú rộng lớn bằng 
cõi hư không pháp giới. 


- 5Ó - 


PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: THẬP TRỤ 


Các Phật tử! Bồ tát trú trong nhà của 
Chư Phật ba đời. Chỗ trụ của Bồ tát đó nay 
tôi sẽ nói. 

Các Phật tử! Chỗ trụ của Bồ tát có mười 
bậc. Các Đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị 
lai đã nói, đang nói và sẽ nói. 

Những gì là mười? Ấy là: 

Bậc mới phát tâm. 

Bậc trị địa. 

Bậc tu hành. 

Bậc sanh vào nhà tôn quý. 

Bậc đầy đủ phương tiện. 

Bậc chánh tâm. 

Bậc bất thối chuyển. 

Bậc chơn thật như trẻ thơ. 

Bậc con của Vua Pháp. 

Bậc quán đảnh. 

Các Phật tử! Thế nào là Bồ tát trụ nơi bậc 
mới phát tâm? 

Bậc Bồ tát này thấy Đức Phật Thế Tôn 
hình mạo xinh đẹp, sắc tướng tròn đầy, ai 
cũng muốn nhìn, mà khó có thể gặp được, có 
sức oai thần lớn, hoặc thấy phép thần túc, 
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hoặc nghe thọ ký, hoặc nghe giảng dạy, hoặc 
thấy chúng sanh chịu các sự khổ quá đáng, 
hoặc nghe pháp Phật rộng lớn của Như Lai 
cho nên phát tâm Bồ đề mà cầu Nhất thiết trí. 

Bậc Bồ tát này duyên theo mười món pháp 
khó được mà phát tâm. Mười pháp khó được 
ấy là gì? Ấy là: 

Trí biết xứ và chẳng phải xứ. Trí biết quả 
báo lành dữ của nghiệp. Trí biết các căn cao 
thấp. Trí biết các loại hiểu biết khác nhau. Trí 
biết các loại cảnh giới khác nhau. Trí biết hết 
thảy chỗ đến với đạo. Trí biết các môn thiền 
định, giải thoát, Tam muội, Trí biết các kiếp 
xưa vô ngại. Trí có con mắt Thiên nhãn vô 
ngại. Trí hiểu tận khắp cõi hữu lậu của ba đời. 

Các Phật tử! Khuyên Bậc Bồ tát này nên 
học mười pháp: Những gì là mười? Ấy là: 

Thích cúng dường Phật. Thích ở trong sanh 
tử. Làm đầu dẫn đạo cho thế gian khiến trừ ác 
nghiệp. Thường dùng pháp mầu cao tột để dạy 
dỗ giáo hoá. Khen ngợi pháp môn Vô thượng. 
Học công đức của Phật. Sanh cùng đời với 
Phật và được Phật nhiếp thọ. Phương tiện 
diễn nói Tam muội vắng lặng. Ca ngợi việc xa 
la sanh tử luân hồi. Vì chúng sanh khổ mà 
làm chỗ cho họ nương về. 
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Vì sao khuyên phải học vậy? Vì muốn 
khiến bậc Bồ tát này ở trong pháp Phật, tâm 
thanh cao rộng. Nếu có nghe được pháp thì 
liền tự hiểu tự mở, không cầu do ai dạy cho. 

Các Phật tử! Thế nào là Bồ tát trụ trong trị địa? 

Bậc Bồ tát này đối với chúng sanh phát 
mười thứ tâm. Những gì là mười? Ấy là: 

Tâm lợi ích. Tâm đại bị. Tâm an vui, Tâm 
yên trụ. Tâm gần gũi thương xót chúng sanh. 
Tâm nhiếp thọ chúng sanh. Tâm thủ hộ chúng 
sanh. Tâm đồng với mình. Tâm làm thầy. Tâm 
làm Đạo Sư. 

Các Phật tử! Khuyên Bồ tát này nên học 
mười pháp, những gì là mười? Ấy là: 

Tụng đọc, nghe nhiều, học rộng. Rảnh rang, 
vắng lặng. Gần gũi bậc Thiện tri thức. Tiếng 
nói hoà vui. Lời nói tuỳ thời. Tâm không khiếp 
sợ. Rõ thông các nghĩa lý. Tu hành đúng pháp. 
Xa la ngu mê. Ở yên không lay động. 

Mười pháp để làm gì vậy? Vì muốn khiến 
Bậc Bồ tát này thêm lớn tâm đại bỉ, nếu nghe 
được pháp thì tâm tự hiểu tự mở, không cầu 
do ai dạy bảo. 

Các Phật tử! Thế nào là Bậc Bồ tát trụ 
trong tu hành? 


- 5Q-~ 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP II 


Bậc Bồ tát này dùng mười thứ hạnh để 
quán sát hết thảy pháp. Những gì là mười? 
Ấy là: 

Quán hết thảy pháp vô thường. Quán hết 
thảy pháp khổ. Quán hết thảy pháp không. 
Quán hết thảy pháp vô ngã. Quán hết thảy 
pháp vô tác. Quán hết thảy pháp không mùi vị. 
Quán hết thảy pháp không như tên gọi. Quán 
hết thảy pháp không xứ sở. Quán hết thảy 
pháp la phân biệt. Quán hết thảy pháp không 
chắc thật. 

Các Phật tử! Khuyên Bồ tát này nên học 
mười pháp. Những gì là mười? Ây là: 

Quán sát chúng sanh giới, pháp giới, thế 
giới. Quán sát giới hạn của đất, nước, lửa, gió. 
Quán sát cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 

Vì sao khuyên phải học mười pháp quán ấy? 
Vì muốn khiến bậc Bồ tát này được trí huệ 
sáng tỏ, có được nghe pháp liền tự hiểu tự mở, 
không cần do ai dạy cho. 

Các Phật tử! Thế nào là Bồ tát trụ trong 
pháp sanh nơi tôn quý? 

Bậc Bồ tát này từ trong Thánh giáo sanh ra, 
thành tựu mười pháp. Những gì là mười? Ây là: 


~ .^x ^ ^”e _` ° ^ 
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vào Chư Phật. Giỏi quán sát các pháp. Rõ biết 
chúng sanh. Rõ biết cõi nước. Rõ biết thế giới, 
Rõ biết nghiệp lành. Rõ biết quả báo. Rõ biết 
sanh tử. Rõ biết Niết bàn. Ấy là mười. 

Các Phật tử! Khuyên bậc Bồ tát này nên 
học mười pháp. Những gì là mười? Ấy là: 

Rõ biết hết thảy các pháp Phật đời quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Tu tập hết thảy các 
pháp Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Tròn 
đây hết thảy pháp Phật thời quá khứ, hiện tại 
và vị lai. Rõ biết hết thảy Chư Phật bình đẳng. 

Vì sao khuyên phải học mười pháp vậy? Ấy 
là vì muốn khiến bậc Bồ tát này được tăng 
tiến, nơi trong ba đời tâm được bình đẳng. Nếu 
có được nghe pháp tức tự hiểu, tự mở. Không 
cần do ai dạy cho. 

Các Phật tử! Thế nào là Bồ tát trụ nơi 
phương tiện đầy đủ? 

Bậc Bồ tát này, tu các căn lành là do: 

Vì cứu hộ hết thảy chúng sanh. Vì ích lợi 
hết thảy chúng sanh. Vì làm yên vui hết thảy 
chúng sanh. Vì thương xót hết thảy chúng 
sanh. Vì độ thoát hết thảy chúng sanh. Vì 
khiến hết thảy chúng sanh lìa khỏi tai nạn. Vì 
khiến hết thảy chúng sanh ra khỏi khổ sanh 
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tử. Vì khiến hết thảy chúng sanh phát sanh 
lòng tin hoàn toàn. Vì khiến hết thảy chúng 
sanh đều được điều phục. Vì khiến hết thảy 
chúng sanh đồng chứng Niết bàn. 

Các Phật tử! Khuyên bậc Bồ tát này nên 
học mười pháp. Những gì là mười? Ấy là: 

Biết chúng sanh nhiều vô biên. Biết chúng 
sanh nhiều vô lượng. Biết chúng sanh nhiều 
vô số. Biết chúng sanh không thể nghĩ bàn. 
Biết chúng sanh có vô lượng sắc hình thể. Biết 
chúng sanh không thể lường. Biết chúng sanh 
là không. Biết chúng sanh không chỗ tạo làm 
ra. Biết chúng sanh là không chỗ có. Biết 
chúng sanh không có tự tánh. 

Vì sao khuyên phải học mười pháp này? Vì 
muốn khiến bậc Bồ tát này tâm chuyển thành 
tăng cao hơn, không bị nhiễm đắm đâu, nếu có 
nghe pháp liền tự hiểu tự mở, không cần do ai 
dạy cho. 

Các Phật tử! Thế nào là Bậc Bồ tát trụ nơi 
chánh tâm? 

Bậc Bồ tát này nghe mười thứ pháp thì tâm 
định không động. Những gì là mười? Ây là: 

Nghe khen Phật, chê Phật mà đối trong 
Phật pháp tâm vẫn định không động. 
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Nghe khen Pháp, chê Pháp, mà đối trong 
Phật pháp tâm vẫn định không động. 

Nghe khen Bồ tát, chê Bồ tát mà đối trong 
Phật pháp, tâm vẫn định không động. 

Nghe khen hay chê chỗ tu hành của Bồ 
tát mà đối trong Phật pháp, tâm vẫn định 
không động. 

Nghe nói chúng sanh hữu lượng, vô 
lượng mà đối trong Phật pháp, tâm vẫn 
định không động. 

Nghe nói chúng sanh có uế, không uế, 
mà đối trong Phật pháp, tâm vẫn định 
không động. 

Nghe nói chúng sanh dễ độ hay khó độ 
mà đối trong Phật pháp, tâm vẫn định 
không động. 

Nghe nói pháp giới hữu lượng hay vô 
lượng mà đối trong Phật pháp, tâm vẫn 
định không động. 

Nghe nói pháp giới có thành có hoại mà đối 
trong Phật pháp, tâm vẫn định không động. 

Nghe nói pháp giới hoặc có hoặc không 
mà đối trong Phật pháp, tâm vẫn định 
không động. 
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Các Phật tử! Khuyên Bồ tát này nên học 
mười pháp. Những gì là mười? Ây là: 

Hết thảy pháp không có tướng. Hết thảy 
pháp không có hình thể. Hết thảy pháp không 
thể tu. Hết thảy pháp không chỗ có. Hết thảy 
pháp không chơn thật. Hết thảy pháp là không. 
Hết thảy pháp không có tánh. Hết thảy pháp 
như huyễn dối. Hết thảy pháp như giấc mộng. 
Hết thảy pháp không có phân biệt nhau. 

Vì sao khuyên phải học như vậy? Ấy vì 
muốn khiến bậc Bồ tát ấy tâm chuyển thành 
tăng tiến lên, đắc được vô sanh pháp nhẫn 
không thối chuyển, nếu có được nghe pháp tức 
thì tự hiểu, tự mở, không cần do ai dạy cho 
vậy. 

Các Phật tử! Thế nào là Bồ tát trụ trong 
bất thối chuyển? 

Bậc Bồ tát này nghe mười pháp bất thối 
chuyển kiên cố. Những gì là mười? Ấy là: 

Nghe có Phật hay không Phật, mà nơi 
trong Phật pháp tâm vẫn không thối chuyển. 

Nghe có pháp hay không pháp, mà nơi 
trong Phật pháp tâm vẫn không thối chuyển. 

Nghe có Bồ tát, hay không có Bồ tát mà nơi 
trong Phật pháp, tâm vẫn không thối chuyển. 
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Nghe có hạnh Bồ tát hay không có hạnh Bồ 
tát mà nơi trong Phật pháp, tâm vẫn không 
thối chuyển. 

Nghe có Bồ tát tu hành giải thoát hay 
không tu hành giải thoát mà nơi trong Phật 
pháp tâm vẫn không thối chuyển. 

Nghe thời quá khứ có Phật hay thời quá 
khứ không có Phật mà nơi trong Phật pháp, 
tâm vẫn không thối chuyển. 

Nghe thời vị lai sẽ có Phật hay thời vị lai 
sẽ không có Phật mà nơi trong Phật pháp, tâm 
vẫn không thối chuyển. 

Nghe hiện tại có Phật hay hiện tại không 
có Phật mà nơi trong Phật pháp, tâm vẫn 
không thối chuyển. 

Nghe trí Phật có tận hay trí Phật vô tận 
mà nơi trong Phật pháp, tâm vẫn không thối 
chuyển. 

Nghe ba đời là một tướng hay ba đời không 
phải một tướng mà nơi trong Phật pháp, tâm 
vẫn không thối chuyển. 

Các Phật tử! Khuyên bậc Bồ tát này nên 
học mười pháp rộng lớn. Những gì là mười? 
Ấy là: 

Nói một tức là nhiều. Nhiều tức là một. Lời 
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văn tuỳ nơi nghĩa. Nghĩa tuy nơi lời văn. 
Không phải tức là có. Có tức là không phải có. 
Không tướng tức là tướng. Tướng tức là không 
tướng. Không tánh tức là tánh. Tánh tức là 
không tánh. 

Vì sao khuyên phải học mười pháp vậy? Vì 
muốn khiến bậc Bồ tát này tiến thêm lên, đối 
với hết thảy các pháp khéo lìa bỏ ra được, nếu 
có nghe pháp thì liền tự hiểu tự mở, chẳng cần 
do ai dạy cho. 

Các Phật tử! Thế nào gọi là Bồ tát trụ 
trong bậc chơn thật như trẻ thơ? 

Bậc Bồ tát này trụ trong mười thứ nghiệp. 
Những gì là mười? Ấy là: 

Nghiệp thân không lỗi lầm. Nghiệp miệng 
không lỗi lầm. Nghiệp ý không lỗi lầm. Muốn 
thọ sanh ở đâu tuỳ ý. Biết các món ưa muốn 
của chúng sanh. Biết các trí hiểu biết của 
chúng sanh. Biết các thứ cảnh giới của chúng 
sanh. Biết các nghiệp của chúng sanh. Biết thế 
giới thành hay hoại. Có pháp thần túc tự tại, 
bay đi vô ngại. 

Các Phật tử! Khuyên bậc Bồ tát này nên 
học mười thứ pháp môn. Những gì là mười? 
Ấy là: 
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Biết hết thảy cõi Phật. Chấn động hết thảy 
cõi Phật. Nắm giữ hết thảy cõi Phật. Quán sát 
hết thảy cõi Phật. Đi đến hết thảy cõi Phật. 
Du hý vô số thế giới. Nhận lãnh vô số pháp 
Phật. Hiện ra thân biến hoá tự tại. Nói ra 
tiếng to lớn cùng khắp. Trong một sát na, hầu 
hạ cúng dường vô số Phật. 

Vì sao khuyên phải học mười pháp môn 
vậy? Vì muốn khiến bậc Bồ tát này tiến thêm 
lên, đối với hết thảy pháp đều được khéo léo, 
nếu có nghe pháp thì liền tự hiểu tự mở, 
không cần do ai dạy cho. 

Các Phật tử! Thế nào là Bồ tát trụ nơi bậc 
con của Vua Pháp? 

Bậc Bồ tát này khéo biết mười thứ pháp 
môn. Những gì là mười? Ấy là: 

Khéo biết được sự thọ sanh của các chúng 
sanh. Khéo biết các phiền não hiện khởi sanh. 
Khéo biết tập khí liên tiếp nối nhau. Khéo biết 
chỗ làm phương tiện. Khéo biết vô lượng pháp. 
Khéo hiểu các oai nghi. Khéo biết các thế giới 
khác nhau. Khéo biết việc đời trước và việc 
đời sau. Khéo biết nói pháp môn của thế gian. 
Khéo biết nói pháp môn đệ nhất nghĩa. 


Các Phật tử! Khuyên bậc Bồ tát này nên 
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học mười thứ pháp môn. Những gì là mười? 
Ấy là: 

Sự khéo léo tại chỗ ở của Đấng Vua Pháp. 
Tiêu chuẩn hoằng hoá tại chỗ ở của Đấng Vua 
Pháp. Cung điện tại chỗ ở của Đấng Vua Pháp. 
Sự thú nhập tại chỗ của Đấng Vua Pháp. Quan 
sát chỗ của Đấng Vua Pháp. Pháp quán đảnh 
của Đấng Vua Pháp. Mãnh lực gia trì của 
Đấng Vua Pháp. Sự vô uý của Đấng Vua Pháp. 
Chỗ nghỉ ngơi của Đấng Vua Pháp. Sự khen 
ngợi của Đấng Vua Pháp. 

Vì sao lại khuyên nên học mười pháp môn 
vậy? Ấy vì muốn khiến bậc Bồ tát này tiến 
thêm lên, mà tâm không bị ngăn ngại. Nếu có 
được nghe pháp, liền tự hiểu tự mở, không cần 
do ai dạy cho vậy. 

Các Phật tử! Thế nào là Bồ tát trụ trong 
pháp quán đánh? 

Bậc Bồ tát này thành tựu được mười thứ trí. 
Những gì là mười? Ấy là: 

Làm chấn động vô số thế giới. Chiếu sáng 
vô số thế giới. Trụ trì vô số thế giới. Đi đến vô 
số thế giới. Nghiêm tịnh vô số thế giới. Khai 
sáng vô số thế giới. Quán sát vô số chúng sanh. 
Biết căn tánh của vô số chúng sanh. Khiến vô 
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số chúng sanh trở về với đạo. Khiến vô số 
chúng sanh được điều phục. 

Các Phật tử! Bậc Bồ tát này thân với 
nghiệp thân đều thần thông biến hiện. Trí biết 
quá khứ, vị lai, hiện tại, việc lập thành cõi 
Phật, cảnh giới tâm, cảnh giới trí, đều không 
ai có thể biết được, cho đến bậc con của Vua 
Pháp, bậc Bồ tát cũng không thể biết được. 

Các Phật tử! Khuyên bậc Bồ tát này nên 
học mười thứ trí của Chư Phật. Những gì là 
mười? Ấy là: 

Trí ba đời. Trí pháp Phật. Trí pháp giới vô 
ngại. Trí pháp giới vô biên. Trí tròn đầy hết 
thảy thế giới. Trí chiếu khắp hết thảy thế giới. 
Trí trụ trì hết thảy thế giới. Trí biết hết thảy 
chúng sanh. Trí biết hết thảy pháp. Trí biết vô 
biên Chư Phật. 

Vì sao khuyên phải nên học mười thứ trí 
của Chư Phật như vậy? Ấy là muốn khiến cho 
bậc Bồ tát này được tăng lớn thêm trí biết hết 
thảy. Nếu có nghe pháp, liền tự hiểu tự mở, 
không cần ai dạy cho vậy. 

Lúc bấy giờ, do thần lực của Phật, mười 
phương đều có các thế giới nhiều như số vi 
trần của một vạn cõi Phật, rung động sáu cách. 
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Ấy là: Động, động khắp, động đủ cách; dấy lên, 
dấy khắp lên, dấy khắp đủ cách; nhảy lên, 
nhảy khắp lên, nhảy lên đủ cách; rung, rung 
khắp, rung khắp đủ cách; gầm, gầm khắp, gầm 
khắp đủ cách; đánh, đánh khắp, đánh khắp đủ 
cách. 


Hoa trời mầu nhiệm mưa xuống, cùng mưa 
hương bột cõi trời, tràng hoa cối trời, các thứ 
hương cối trời, áo báu cõi trời, mây báu cõi 
trời, các đồ vật trang nghiêm cõi trời. Các âm 
nhạc cõi trời không đánh mà tự nhiên hoà lên, 
phóng lên ánh sáng và âm thanh mầu diệu. 

Cũng như tại bốn châu thiên hạ này, trên 
đỉnh núi Tu Di, tại điện trời Đế Thích đang 
được thuyết pháp Thập Trụ, và hiện ra các 
thần thông biến hoá thì tại thảy bao thế giới ở 
mười phương cũng đều như vậy cả. Lại cũng 
do thần lực của Phật, mười phương đều có các 
Bồ tát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật 
ở các thế giới xa và nhiều bằng số vỉ trần của 
một vạn cõi Phật đồng đi đến nơi đó, đầy ngập 
mười phương mà nói rằng: 

Lành thay! Lành thay! Phật tử! Ông đã 
khéo nói pháp này! Chúng tôi, các người đều 
đồng tên là Pháp Huệ, từ các nước đồng tên là 
Pháp Vân mà đi lại đây. Các Đức Như Lai ở 
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các nước chúng tôi đồng hiệu là Diệu Pháp. 
Hiện giờ chỗ các Đức Phật tại các cõi nước 
chúng tôi cũng đang thuyết pháp Thập Trụ. 
Các chúng hội, quyến thuộc, câu văn, nghĩa lý 
thảy đều như ở đây, không hơn kém. 

Này Phật tử! Chúng tôi nương thần lực của 
Phật, đồng đến nhập vào pháp hội này để ấn 
chứng cho ông. 

Như ở nơi hội này, thảy bao thế giới trong 
toàn thể mười phương cũng đều như vậy. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát Pháp Huệ, nương sức 
oai thần của Phật, quán sát mười phương tận 
khắp các thế giới rồi nói bài kệ rằng: 

- Thấy Đấng Đại Trí thân mầu nhiệm, 

Tướng đẹp đoan nghiêm đều đủ đầy, 
Như vậy, tôn nghiêm, rất khó gặp, 
Bồ tát dõng mãnh, mới phát tâm. 


- Thấy đại thần thông không ai sánh, 
Nghe Phật thọ ký và giảng dạy, 
Thấy loài chúng sanh khổ vô lượng, 
Do đó Bồ tát mới phát tâm. 

- Nghe các Như Lai, Phổ Thắng Tôn, 
Thảy bao công đức đã được thành, 
Ví như hư không, không phân biệt, 
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Bồ tát do đây mới phát tâm. 

- Nhơn quả ba đời gọi là xứ, 
Tự tánh chúng ta không phải xứ, 
Muốn biết rõ thảy nghĩa chơn thật, 
Bồ tát do đó mới phát tâm. 

- Đời trước, đời nay với đời sau, 
Có bao nghiệp lành nghiệp ác nào, 
Muốn đều biết rõ đến cùng tận, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Thiền định, giải thoát, các Tam muội, 
Tạp nhiễm, thanh tịnh, vô lượng thứ, 
Muốn đều nhập được, hoặc tru, xuất 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Tuy các chúng sanh căn nhanh chậm, 
Như vậy các món lực tỉnh tấn, 

Muốn đều tỏ tận, rành rẽ biết, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 

- Chúng sanh hiểu biết thảy khác nhau, 
Nhiều tâm ưa thích không giống nhau, 
Vô lượng như vậy, đều muốn biết, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 

- Thế giới chúng sanh thảy khác nhau, 

Hết thảy thế gian nhiều không lường, 
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Muốn đều biết thảy thể tánh cả, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 

Thảy bao đường đến cõi hữu vi, 
Mỗi mỗi thảy đều có chốn đi, 
Muốn đều biết rõ thật tánh đó, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 

Hết thảy chúng sanh thảy thế giới, 


Tuỳ nghiệp trôi lăn chẳng tạm ngừng, 


Muốn được thiên nhãn thấy được cả, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


Trong đời quá khứ đã từng có, 
Thể tánh như vậy, tướng như vậy, 
Muốn đều rõ biết kiếp xưa đó, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 


Thảy nghiệp mê lầm của chúng sanh, 
Nối nhau, hiện khởi với nguồn nhân, 
Muốn đều biết rõ, rốt ráo hết, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 

Tuỳ các chúng sanh chỗ trụ yên, 

Các môn đàm luận, đường ngữ ngôn, 
Việc đời như vậy, muốn rõ thảy, 


Bồ tát do đây, mới phát tâm. 


Hết thảy các pháp lìa lời nói, 
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Tánh không, vắng lặng, chẳng tạo làm, 
Muốn đều biết rõ nghĩa chơn thật, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


Muốn làm chấn động cõi mười phương, 
Muốn nghiêng úp thảy biển đại dương, 
Có đủ thần thông của Chư Phật, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 


Muốn một chân lông phóng quang minh, 
Chiếu khắp vô lượng cõi mười phương, 
Mỗi ánh quang minh giác ngộ thảy, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 


Muốn đem vô lượng cõi Phật kia, 
Để trên bàn tay không động lay, 
Rõ biết thảy đều như huyễn hoá, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


Muốn đem vô lượng cõi chúng sanh, 

Để đầu sợi lông, chẳng ép dồn, 

Biết thảy không nhơn, cũng không ngã, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


Muốn một sợi lông chấm nước biển, 
Thảy bao biển cả đều làm cạn, 

Đều phân biệt được số chấm kia, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 
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- Các cõi nước nhiều không nghĩ bàn, 
Nghiền ra vi trần không còn thừa, 
Muốn đều biết hết vi trần số, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Quá khứ, vị lai vô lượng kiếp, 
Thảy tướng thành hoại của thế gian, 
Muốn đều biết rõ, cùng tận hết, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Bao nhiêu Đức Phật trong ba đời, 
Với thảy Độc giác và Thanh văn, 
Muốn đều biết thảy các pháp đó, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 

- Vô lượng vô biên các thế giới, 
Muốn dùng sợi lông nhấc nâng lên, 
Thể tướng thảy đó đều biết rõ, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Vô lượng vô số núi Luân Vi, 
Muốn đem nhập thảy vào sợi lông, 
Lớn nhỏ bao nhiêu đều biết rõ, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 

- Muốn dùng một tiếng vắng lặng mầu, 
Tuỳ loài ứng nói khắp mười phương, 
Như vậy, khiến đều rõ sáng sạch, 


Bồ tát do đây mới phát tâm. 
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- Hết thảy tiếng nói của chúng sanh, 
Một lời nói hết, tận cùng thông, 
Muốn đều biết rõ tự tánh đó, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Thảy tiếng thế gian đều nói được, 
Khiến đều hiểu thảy, được vắng lặng, 
Muốn được lưỡi mầu diệu như vậy, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Muốn khiến mười phương các thế giới, 
Bao tướng thành, hoại đều thấy được, 
Biết thảy là do phân biệt sanh, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Thảy bao thế giới ở mười phương, 
Vô lượng Như Lai thảy tràn đầy, 
Muốn đều biết rõ pháp Phật đó, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Biến hoá bao nhiêu vô lượng thân, 
Thảy bao thế giới như vi trần, 
Muốn đều rõ tận do tâm khởi, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 
- Quá khứ, vị lai và hiện tại, 
Vô lượng vô số các Như Lai, 
Muốn trong một niệm, biết rõ thảy, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 
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- Muốn dùng một câu nói đủ pháp, 
Trải kiếp tăng kỳ mà không hết, 
Lời văn với nghĩa vẫn khác nhau, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Hết thảy chúng sanh cả mười phương, 
Tuy tướng trôi lăn trong sanh diệt, 
Muốn trong một niệm, đều rõ biết, 

Bồ tát do đây mới phát tâm. 


- Muốn dùng thân, ngữ, cùng ý nghiệp, 
Đến khắp mười phương không 
chướng ngại, 
Rõ biết ba đời đều vắng lặng, 
Bồ tát do đây mới phát tâm. 
- Bồ tát phát tâm như vậy rồi, 
Hãy nên đi đến cõi mười phương, 
Cung kính cúng dường các Đức Phật, 
Do đó khiến được không thối chuyển. 


- Bồ tát dõng mãnh cầu Phật đạo, 
Ở nơi sanh tử chẳng mỏi nhàm, 
Vì đời, ca ngợi, khiến thuận lành, 
Như vậy khiến cho không thối chuyển. 


- Vô lượng thế giới cõi mười phương, 
Đều ở tại trong, làm Tôn Chủ, 
Vì các Bồ tát nói như vậy, 


Kỳ ý J s32 


x”jgụ 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP II 


Do đó khiến cho không thối chuyển. 


- Tột cao, tột trên, tột đệ nhất, 
Pháp môn thanh tịnh, sâu mầu tột, 
Khuyên các Bồ tát thuyết cùng người, 
Dạy giáo pháp vậy, la phiền não. 


- Hết thảy thế gian không sánh kịp, 
Nơi chẳng lay động phá dẹp được, 
Vì Bồ tát kia thường ca ngợi, 
Dạy như vậy khiến không thối chuyển. 


- Phật là Đại Lực Chủ Thế Gian, 
Hết thảy công đức Ngài đủ đầy, 
Khiến các Bồ tát ở trong đó, 
Dùng đây dạy làm Thắng Trượng Phu. 


- Vô lượng vô biên các nơi Phật, 
Đều đi đến được mà gần gũi, 
Thường được Chư Phật hằng nhiếp thọ, 
Dạy như vậy khiến không thối chuyển. 


- Thảy bao Tam muội, môn vắng lặng, 
Đều đem diễn nói không còn thừa, 
Vì Bồ tát kia nói như vậy, 
Dùng đây khiến họ không thối chuyển. 


- Phá vòng sanh tử của các cõi, 
Chuyển pháp luân mầu diệu thanh tịnh, 
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Hết thảy thế gian không chấp đắm, 
Vì các Bồ tát, nói như vậy. 


- Hết thảy chúng sanh đoạ đường ác, 
Vô lượng khổ nặng dăn ép trói, 
Làm chỗ họ nương, cứu hộ họ, 

Vì các Bồ tát nói như vậy. 


- Đó là Bồ tát bậc phát tâm, 
Một hướng chí cầu đạo vô thượng, 
Như tôi đã nói, pháp dạy bảo, 
Hết thảy Chư Phật cũng như vậy. 


- Thứ nhì, Bồ tát trụ Trị địa, 
Phải nên phát khởi tâm như vầy: 
Mười phương hết thảy các chúng sanh, 
Nguyện khiến thuận theo giáo pháp Phật. 


- Bi tâm, lợi ích, an lạc tâm, 
Trụ tâm, thương xót, nhiếp thọ tâm, 
Tâm hộ chúng sanh, như mình thảy, 
Tâm làm thầy dạy, tâm Đạo Sư. 


- Trụ nơi tâm mầu tột như vậy, 
Rồi khiến tụng tập, học nghe nhiều, 
Thường thích vắng lặng suy nghĩ chánh, 
Gần gũi thảy bao Thiện tri thức. 


- Nói lời hoà dịu, la thô bỉ, 
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Lời biết tuỳ thời, không chỗ sợ, 
Rõ thông nghĩa lý, hành đúng pháp, 
Xa lìa ngu mê, không động tâm. 


Đây bậc Sơ học, hạnh Bồ đề, 

Hành được hạnh này: Chơn Phật tử, 
Nay tôi đã nói chỗ nên làm, 

Như vậy, Phật tử hãy nên học. 

Thứ ba, Bồ tát trụ Tu hành, 

Nương giáo pháp Phật, siêng quán sát, 
Các pháp vô thường, khổ và không, 
Không có ngã, nhơn, không động tác. 


Hết thảy các pháp không thể thích, 
Không như tên gọi, không xứ sở, 
Không chỗ phân biệt, không chơn thật, 
Người quán như vậy là Bồ tát. 


Kế nên quán sát giới chúng sanh, 
Cũng khuyên nên quán nơi pháp giới, 
Thế giới khác nhau vô cùng tận, 
Thảy đó đều khuyên nên quán sát. 


Mười phương thế giới với hư không, 
Thảy bao đất, nước, lửa, gió đây, 
Cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc, 

Thảy khuyên quán sát hết tận cùng. 


PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: THẬP TRỤ 


Quán các cõi kia thảy khác nhau, 
Và thể tánh chúng đều rốt ráo, 

Dạy siêng tu hành được như vậy, 
Ấy chơn Phật tử thật nghĩa danh. 


Thứ tư: Bồ tát trụ Sanh quý, 

Từ trong Thánh giáo mà sanh ra, 
Rõ biết các cõi không thật có, 

Vượt khỏi pháp kia, sanh pháp giới. 
Tin Phật kiên cố, không hoại hư, 
Quán pháp vắng lặng, tâm trụ an, 
Tuỳ các chúng sanh, rõ thông thảy, 
Thể tánh mê lầm không thật chơn. 


Nghiêp, báo, cõi nước của thế gian, 
Sanh tử, Niết bàn, như vậy thôi, 

Phật tử, nơi pháp, quán như vậy, 

Từ Phật sanh ra, Phật tử rồi. 

Quá khứ, vị lai và hiện tại, 

Trong đó, thảy bao những pháp Phật, 
Hiểu biết, thuộc nhớ và tràn đây, 

Tu học như vậy khiến rốt ráo. 


Thảy đức Như Lai trong ba đời, 

Đều theo, quán sát, thảy bình đẳng, 
Các môn khác nhau, không thể được, 
Người quán như vậy, suốt ba đời. 
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- Như tôi tán dương ca ngợi đó, 
Là các công đức trụ thứ tư, 
Nếu hay theo pháp siêng tu tập, 
Mau thành vô thượng Phật Bồ đề. 


- Đến trụ thứ năm của Bồ tát, 
Gọi là Đầy đủ Phương tiện trụ, 
Nhập sâu vô lượng phương tiện khéo, 
Phát sanh công đức nghiệp rốt ráo. 


- Bồ tát khi tu các phước đức, 
Đều vì cứu hộ các quần sanh, 
Chuyên làm lợi ích, cho an lạc, 
Một mực xót thương độ thoát ly. 


- Vì hết thảy đời, trừ các nạn, 
Dẫn thoát các cõi, khiến mừng vui, 
Mỗi mỗi đều cứu, không thể sót, 
Thảy khiến đủ đức, đến Niết bàn. 


- Hết thảy chúng sanh nhiều vô biên, 
Vô lượng, vô số không nghĩ bàn, 
Cho đến không thể đếm lường được, 
Đều nghe Như Lai pháp chơn như. 


- Trụ thứ năm là Chơn Phật tử, 
Đã thành phương tiện độ quần sanh, 
Thảy đấng Công Đức Đại Trí Huệ, 
Dùng pháp như vậy để khai thị. 
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Thứ sáu, trụ Chánh Tâm Viên Mãn, 
Không bị mê lầm nơi tánh pháp, 

Nhớ tưởng, nghĩ suy, lìa phân biệt, 
Hết thảy trời người không động được. 


Nghe khen chê Phật và pháp Phật, 
Bồ tát cùng với hạnh tu hành, 
Chúng sanh có lượng hay vô lượng, 
Có uế, không uế, độ khó dễ. 


Pháp giới lớn, nhỏ, thành hay hoại, 
Hoặc có, hoặc không, tâm chẳng động, 
Quá khứ, vị lai, và hiện tại, 

Nhớ tưởng, nghĩ suy, thường rõ thông. 


Hết thảy các pháp đều không tướng, 
Không thể, không tánh, không, chẳng thật, 
Như dối, như mộng, rời phân biệt, 

Thường thích lóng nghe thật nghĩa này. 


Thứ bảy, Bồ tát không thối chuyển, 
Với Phật, với Pháp, hạnh Bồ tát, 

Hoặc có, hoặc không, xuất, chẳng xuất, 
Dù nghe nói vậy, tâm chẳng lay. 

Quá khứ, vị lai với hiện tại, 

Hết thảy Chư Phật có hoặc không, 

Trí Phật có tận hoặc vô tận, 

Ba đời một tướng, hoặc nhiều tướng. 
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- Một tức là nhiều, nhiều là một, 
Lời văn tuỳ nghĩa, nghĩa tuỳ văn, 
Như vậy, hết thảy, xoay vần mãi, 
Bồ tát bất thối đem nói đây. 


- Hoặc pháp có tướng với không tướng, 
Hoặc pháp có tánh với không tánh, 
Các thứ khác nhau, thuộc lẫn nhau, 


Người này nghe rồi được rốt ráo. 


- Thứ tám, Bồ tát trụ Đồng chơn, 
Thân, ngữ, ý, hạnh đều đủ đầy, 
Thảy đều thanh tịnh, không lầm lỗi, 
Tuỳ muốn sanh đâu, được tự do. 


- Biết tâm sở thích của chúng sanh, 
Các cách hiểu biết thảy khác nhau, 
Cùng là chỗ có hết thảy pháp, 
Tướng thành, tướng hoại cõi mười phương. 


- Mau được thần thông thật diệu mầu, 
Tuỳ tâm đến được thảy nơi nơi, 
Ở nơi Chư Phật, chăm nghe pháp, 
Ca ngợi tu hành chẳng chán chê. 

- Biết rõ thảy bao cõi nước Phật, 
Chấn động, gia trì và quán sát, 
Vượt qua cõi Phật nhiều vô lượng, 
Dạo qua thế giới nhiều vô biên. 


PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: THẬP TRỤ 


- Pháp môn vô lượng đều hỏi học, 
Chỗ muốn thọ thân, được tự tại, 
Tiếng, lời khéo léo thảy tròn đầy, 
Chư Phật vô số đều thờ kính. 


- Thứ chín, Bồ tát trụ Vương tử, 
Thấy được chúng sanh sanh khác nhau, 
Phiền não xưa nay đều biết cả, 
Chỗ làm phương tiện thảy rõ thông. 


- Các pháp khác nhau, oai nghỉ khác, 
Thế giới không đồng, trước, giữa, sau, 
Đường đời như vậy, nghĩa đệ nhất, 
Khéo đều biết rõ chẳng còn thừa. 


- Những nơi Vua Pháp khéo an lập, 
Tuỳ thảy chỗ nào có pháp môn, 
Cung điện Vua Pháp hoặc thú nhập, 
Với thảy những gì thấy trong đây. 


- Thảy pháp Quán đảnh của Pháp Vương, 
Thần lực gia trì không khiếp sợ, 
An nghỉ cung thất cùng khen ngợi, 
Đều đem dạy bảo con Pháp Vương. 


- Như vậy, đem nói cùng tận hết, 
Mà khiến tâm kia không chấp đắm, 
Trong đó rõ thông, tu chánh niệm, 
Thảy Chư Phật hiện tại nhãn tiền. 
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- Thứ mười, Phật tử trụ Quán đảnh, 
Pháp môn cao tột đã thành đầy, 
Mười phương vô số các thế giới, 
Đều hay chấn động, chiếu sáng cùng. 
- Nắm giữ, đến, đi, cùng các chỗ, 
Thanh tịnh, trang nghiêm đều đầy đủ, 
Khai sáng chúng sanh nhiều vô số, 
Quán sát căn tánh đều rõ thông. 


- Phát tâm, điều phục, cũng vô biên, 
Khiến đều hướng đến đại Bồ đề, 
Hết thảy pháp giới đều quán sát, 
Cõi nước mười phương thảy đến thăm. 

- Trong đó thân thật với hoá thân, 
Thần thông biến hiện khó thể lường, 
Cõi Phật ba đời, các cảnh giới, 
Cho đến con vua, thảy rõ thông. 

- Đấng thấy hết thảy, trí ba đời, 
Nơi trong pháp Phật, trí rõ thông, 
Pháp giới vô ngại, vô biên trí, 
Toàn thể thế giới, trí tràn đầy. 

- Chiếu diệu thế giới, trí gìn giữ, 
Rõ biết chúng sanh, trí các pháp, 
Với biết Chánh giác, trí vô biên, 
Như Lai vì đó nói hết thảy. 


PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: THẬP TRỤ 


Mười trụ Bồ tát như vậy thảy, 

Đều từ Như Lai pháp hoá sanh, 

Tuỳ đâu có đủ công đức hạnh, 

Hết thảy trời người chẳng thể lường. 


Quá khứ, vị lai và hiện tại, 

Phát tâm cầu Phật nhiều vô biên, 

Cõi nước mười phương đầy ngập khắp, 
Đâu cũng sẽ thành trí tâm thông. 
Thảy cõi nước nhiều không bờ mé, 
Thế giới chúng sanh pháp cũng nhiều, 
Nghiệp lầm tâm thích khác nhau thảy, 
Theo kia mà phát ý Bồ đề. 


Mới một niệm tâm cầu Phật đạo, 
Thế gian vạn loại với Nhị thừa, 
Các kẻ ấy còn chưa biết được, 
Huống bao công đức hạnh khác dư! 


Thảy bao thế giới ở mười phương, 
Dùng một sợi lông dở được lên, 
Người này biết được Phật tử ấy, 
Công đức trí huệ hướng Như Lai. 


Thảy bao biển lớn ở mười phương, 
Dùng một sợi lông chấm cạn cùng, 
Người này biết được Phật tử ấy, 

Công đức tu hành một niệm thông. 
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- Hết thảy thế giới nghiền ra bụi, 
Đều phân biệt được, biết rõ số, 
Hạng người như vậy mới thấy được, 
Chỗ đạo tu hành Bồ tát này. 


- Chư Phật mười phương xưa, nay, sau, 
Hết thảy Độc giác với Thanh văn, 
Đều dùng thảy thứ biện tài diệu, 

Độ cho Bồ tát mới phát tâm. 

- Công đức phát tâm lớn không lường, 
Tràn đầy thế giới thảy chúng sanh, 
Trí nhiều cùng nói không hết được, 
Huống còn biết bao hạnh diệu mầu! ° 


(@ Hán bộ hết quyển 16. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT HOA NGHIÊM 


Ngài Tưm Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đà ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ MƯỜI SÁU 


PHẠM HẠNH 


Lúc bấy giờ, Thiên tử Chánh Niệm bạch Bồ 
tát Pháp Huệ rằng: 

Thưa Phật tử! Các chúng Bồ tát nơi hết 
thảy thế giới, vâng theo giáo pháp của Như 
Lai, nhuộm y xuất gia. Làm thế nào đắc được 
phạm hạnh thanh tịnh, từ địa vị Bồ tát đến 
đạo Vô thượng Bồ đề? 

Bồ tát Pháp Huệ nói: 

Này Phật tử! Vị đại Bồ tát, lúc tu phạm 
hạnh, nên dùng mười pháp làm cảnh sở duyên 
để tạo ra ý quán sát. Ấy là: Thân, nghiệp thân; 
ngữ, nghiệp ngữ; ý, nghiệp ý; Phật, pháp, tăng, 
giới. 

Nên quán như vầy: Thân là phạm hạnh hay 
sao? Cho đến giới là phạm hạnh hay sao? 
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Nếu thân là phạm hạnh thì nên biết phạm 
hạnh là không phải lành, là không phải pháp, 
là đục dơ, là hôi xấu, là không sạch, là đáng 
chán, là trái nghịch, là tạp nhiễm, là thây chết, 
là đống sâu bọ. 

Nếu nghiệp thân là phạm hạnh, thì phạm 
hạnh tức là đi, đứng, ngồi, nằm, là ngó bên 
trái, ngó bên phải, cúi xuống, ngưỡng lên, co 
vào duõỗi ra hay sao? 

Nếu ngữ là phạm hạnh thì phạm hạnh tức 
là âm thanh, là gió thở, là môi, lưỡi, cổ, họng, 
phun ra, hút vào, nén lại, phì ra, cao, thấp, 
trong đục hay sao? 

Nếu nghiệp ngữ là phạm hạnh, thì phạm 
hạnh tức là thưa, chào, hỏi thăm, nói sơ, nói 
rộng, nói thí dụ, nói thẳng vào, nói khen, nói 
chê, nói lời yên vững, lời tuỳ tục, lời giải thích 
hay sao? 

Nếu ý là phạm hạnh, thì phạm hạnh tức là 
giác biết, là quán sát, là phân biệt, là các món 
khác nhau, là nhớ tưởng, là các món nhớ tưởng, 
là suy nghĩ, là các thứ nghĩ suy, là ảo thuật, là 
chiêm bao hay sao? 

Nếu nghiệp ý là phạm hạnh, thì phải biết 
phạm hạnh là tư tưởng lạnh, nóng, đói, rét, 
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khát, khổ, vui, lo, mừng hay sao? 


Nếu Phật là phạm hạnh, thì sắc là Phật 
hay sao? Thọ là Phật hay sao? Tưởng là Phật 
hay sao? Hành là Phật hay sao? Thức là Phật 
hay sao? Tướng là Phật hay sao? Đẹp là Phật 
hay sao? Thần thông là Phật hay sao? Nghiệp 
hạnh là Phật hay sao? Quả báo là Phật hay sao? 


Nếu pháp là phạm hạnh thì không vắng là 
pháp hay sao? Niết bàn là pháp hay sao? 
Chẳng sanh là pháp sao? Chẳng khởi là pháp 
sao? Không thể nói là pháp sao? Không phân 
biệt là pháp sao? Không chỗ hành là pháp sao? 
Không nhóm họp là pháp sao? Không tuy 
thuận là pháp sao? Không chỗ đắc là pháp sao? 

Nếu tăng là phạm hạnh, thì kẻ hướng đến 
Dự lưu là tăng hay sao? Kẻ đắc quả Dự lưu là 
tăng hay sao? Kẻ hướng đến Nhất lai là tăng 
sao? Kẻ đắc quả Nhất lai là tăng sao? Kẻ 
hướng đến Bất hườn là tăng sao? Kẻ đắc quả 
Bất hườn là tăng sao? Kẻ hướng đến A la hán 
là tăng sao? Kẻ đắc quả A la hán là tăng sao? 
Kẻ có ba mỉnh là tăng sao? Kẻ có lục thông là 
tăng hay sao? 

Nếu giới là phạm hạnh thì đàn tràng cúng 
tế là giới hay sao? Hỏi về thanh tịnh là giới 
sao? Dạy oai nghỉ là giới sao? Thọ giới yết ma 
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ba lần là giới sao? Hoà thượng là giới sao? A 
xà lê là giới sao? Cắt tóc là giới sao? Đắp y cà 
sa là giới sao? Khất thực là giới sao? Chánh 
mạng là giới hay sao? 

Quán sát như vậy thì nơi thân không nắm 
giữ gì nữa, nơi chỗ tu không chấp đắm, nơi 
pháp không trụ vào đâu, quá khứ đã diệt mất, 
vị lai chưa đến, hiện tại thì vắng lặng, không 
có người tạo nghiệp, không có người chịu quả 
báo, đời này không động dời, đời kia chẳng cải 
đổi. Vậy trong đó, pháp nào gọi là phạm hạnh? 
Phạm hạnh do đâu đến? Là của ai? Thể chất là 
gì? Do ai tạo ra? Là có? Là không? Là sắc? Là 
không phải sắc? Là thọ? Là không phải thọ? 
Là tưởng? Là không phải tưởng? Là hành? Là 
không phải hành? Là thức? Là không phải 
thức hay sao? 

Quán sát như vậy thì pháp phạm hạnh là 
không thể được vậy, pháp ba đời đều là không 
vắng, ý không chấp đắm, tâm không chướng 
ngại, chỗ hành không hai, phương tiện tự tại, 
thọ pháp vô tướng, quán pháp vô tướng, biết 
Phật bình đẳng, đủ hết thảy pháp Phật vậy. 
Như vậy gọi là phạm hạnh thanh tịnh. 

Lại phải tu tập mười thứ pháp. Những gì là 
mười? Ấy là: Trí biết xứ và chẳng phải xứ. Trí 
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biết nghiệp báo của đời quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Trí biết các môn thiền định, giải thoát, 
Tam muội, trí biết các căn cao thấp. Trí hiểu 
biết các thứ, trí biết các giới. Trí biết hết thảy 
đến xứ đạo. Trí có con mắt thiên nhãn vô ngại. 
Trí biết các kiếp trước sau vô ngại. Trí dứt 
hẳn tập khí. 

Nơi mười lực của Như Lai, quán sát mỗi 
mỗi lực. Trong mỗi mỗi lực, có vô lượng nghỉ 
thảy đều hỏi nghĩa. Nghe rồi hãy khởi tâm từ 
bỉ, quán sát chúng sanh mà không bỏ lìa, suy 
nghĩ các pháp không có ngừng nghỉ, tu hành 
nghiệp vô thượng, không cầu quả báo, rõ 
thông các cảnh giới như huyễn, như mộng, 
như ảnh, như tiếng dội, lại như biến hoá. 

Nếu các Bồ tát mà được tương ứng với 
hạnh quán sát như vậy, ở trong các pháp 
không sanh trí hiểu biết hai đường, hết thảy 
Phật pháp, mau được hiện ra trước mắt, thì 
lúc mới phát tâm liền đắc được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, biết hết thảy pháp 
đều là tự tánh của tâm, thành tựu được thân 
trí huệ, tự giác ngộ, không do người khác cho. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT HOA NGHIÊM 


Ngài Tưm Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đà ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ MƯỜI BẢY 


CÔNG ĐỨC CỦA . 
BẬC SƠ PHÁT TÂM BỒ TÁT 


Lúc bấy giờ, vua Trời Đế Thích bạch với Bồ 
tát Pháp Huệ rằng: 

Thưa Phật tử! Bồ tát mới phát tâm Bồ đề 
thì được bao nhiêu công đức? 

Bồ tát Pháp Huệ nói: 

Nghĩa này rất sâu, khó nói, khó biết, khó 
phân biệt, khó tin hiểu, khó chứng đắc, khó tu 
hành, khó thông đạt, khó suy nghĩ, khó ước 
lượng, khó thú nhập. Tuy nhiên, tôi sẽ nương 
oai thần của Phật mà vì Ngài nói đây: 

Này Phật tứ! Ví như có người đem hết thảy 
đồ dùng đẹp đẽ đáng thích mà cúng dường cho 
hết thảy chúng sanh trong A tăng kỳ thế giới ở 
phương Đông, trải trọn một kiếp, rồi sau đó 
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dạy cho họ giữ sạch năm giới. Phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới 
cũng như vậy. 

Này Phật tử! Ý ông nghĩ sao? Công đức 
người kia có nhiều chăng? 

Vua trời Thiên Đế nói: Thưa Phật tử! Công 
đức của người ấy, chỉ Phật mới biết được. 
Ngoài ra, hết thảy mọi người không ai có thể 
lường được. 

Bồ tát Pháp Huệ nói: Này Phật tử! Công 
đức của người ấy sánh với công đức của Bồ tát 
mới phát tâm, trăm phần không bằng một, 
ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần 
không bằng một. Như vậy, ức phần, trăm ức 
phần, ngàn ức phần, trăm ngàn ức phần, Na 
do tha ức phần, trăm Na do tha ức phần, ngàn 
Na do tha ức phần, trăm ngàn Na do tha ức 
phần, số phần, Ca la phần, toán phần, thí dụ 
phần, Ưu bà ni sa đà phần cũng không bằng 
một. 

Này Phật tử! Nay đưa ra thí dụ: Ví như có 
người đem hết thảy đồ dùng đẹp thích mà 
cúng dường cho hết thảy chúng sanh trong 
mười A tăng kỳ thế giới ở mười phương, trải 
trăm kiếp, sau đó lại dạy cho họ đều tu thập 
thiện đạo. Cúng dường như vậy, trải ngàn kiếp 
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rồi dạy cho tu Tứ thiền, trải trăm ngàn kiếp 
dạy cho tu bốn vô lượng tâm, trải ức kiếp dạy 
cho tu bốn môn Vô sắc định, trải trăm ức kiếp 
dạy cho được quả Tu đà hoàn, trải ngàn ức 
kiếp dạy cho được quả Tư đà hàm, trải trăm 
ngàn ức kiếp dạy cho được quả A na hàm, trải 
Na do tha ức kiếp dạy cho được quả A la hán, 
trải qua trăm ngàn Na do tha ức kiếp dạy cho 
ở trong quả Bích Chỉ Phật. 

Này Phật tử! Ý ông nghĩ sao? Công đức 
người ấy có nhiều không? 

Vua trời Thiên Đế nói: Thưa Phật tử! Công 
đức của người ấy, chỉ có Phật mới biết được. 

Bồ tát Pháp Huệ nói: Này Phật tử! Công 
đức người ấy sánh với công đức của vị Bồ tát 
mới phát tâm thì trăm phần không bằng một, 
ngàn phần không bằng một; trăm ngàn phần 
không bằng một, cho đến Ưu bà nỉ sa đà phần 
cũng không bằng một. Vì sao vậy? 

Này Phật tử! Hết thảy Chư Phật, lúc mới 
phát tâm, chẳng riêng gì việc đem hết thảy đồ 
đáng thích cúng dường cho hết thảy chúng 
sanh nơi mười a tăng kỳ thế giới trong mười 
phương, trải qua trăm kiếp, cho đến trăm 
ngàn Na do tha ức kiếp mà phát tâm Bồ đề, 
chẳng riêng gì việc giáo hoá những chúng 
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sanh ấy khiến tu ngũ giới, thập thiện, dạy cho 
Tứ thiền, bốn vô lượng tâm, bốn món vô sắc 
định, dạy cho đắc được quả Tu đà hoàn, Tư đà 
hàm, Á na hàm, AÁ la hán, Bích Chỉ Phật đạo 
mà phát tâm Bồ đề! Vì Bồ tát muốn khiến cho 
hột giống tánh của Như Lai không mất, vì 
muốn đầy khắp hết thảy thế giới, vì muốn độ 
thoát hết thảy chúng sanh trong hết thảy thế 
giới, vì muốn biết hết thảy thế giới thành, hoại, 
vì muốn biết hết thảy chúng sanh uế sạch 
trong thảy thế giới, vì muốn biết hết thảy thế 
giới tự tánh thanh tịnh, vì muốn biết hết thảy 
sở thích, phiền não, tập khí của tất cả chúng 
sanh, vì muốn biết sự chết đây sanh kia của 
hết thảy chúng sanh, vì muốn biết rõ căn tánh, 
phương tiện của tất cả chúng sanh, vì muốn 
biết hết thảy tâm hành của thảy chúng sanh, 
vì muốn biết trí huệ ba đời của hết thảy chúng 
sanh, vì muốn biết hết thảy cảnh giới bình 
đẳng mà phát tâm Vô thượng Bồ đề vậy. 

Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người, trong khoảng thời gian một niệm, đi 
qua khỏi A tăng kỳ thế giới ở phương Đông. 
Cứ mỗi mỗi niệm đi như vậy, trải hết A tăng 
kỳ kiếp, các thế giới đã đi qua, không có ai có 
thể biết hết nổi. Lại có kẻ thứ nhì, trong 
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khoảng thời gian một niệm, có thể đi qua khỏi 
hết thảy số thế giới mà người thứ nhất đã trải 
qua A tăng kỳ kiếp để đi qua. Kẻ này đi như 
vậy, cũng trải A tăng kỳ kiếp, rồi cứ lần lượt 
như vậy, cho đến người thứ mười. Phương 
Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên 
dưới cũng đều như vậy. 

Này Phật tử! Trong mười phương đó thì có 
một trăm người như vậy, mỗi mỗi người đều đi 
qua các thế giới như vậy, thảy các thế giới đó 
có thể biết được bờ mé. Bồ tát mới phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác có bao 
nhiêu căn lành, không ai có thể biết được bờ 
mé. Vì sao vậy? 

Này Phật tử! Bồ tát không hạn chế riêng gì 
việc đi đến các thế giới ấy để được rõ thông cả 
thảy mà phát tâm Bồ đề, mà chính vì muốn rõ 
thông hết thảy các thế giới mười phương mà 
phát tâm Bồ đề. 

Ấy như: Rõ thông thế giới mầu diệu tức là 
thế giới thô cứng, thế giới thô cứng tức là thế 
giới mầu diệu, thế giới ngửa tức là thế giới úp, 
thế giới úp tức là thế giới ngửa, thế giới nhỏ tức 
là thế giới lớn, thế giới lớn tức là thế giới nhỏ, 
thế giới rộng tức là thế giới hẹp, thế giới hẹp 
tức là thế giới rộng, một thế giới tức là nhiều 
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không thể nói thế giới, nhiều không thể nói thế 
giới tức là một thế giới, thế giới nhiều không 
thể nói nhập vào một thế giới, một thế giới 
nhập vào nhiều thế giới không thể nói, thế giới 
dơ uế tức là thế giới thanh tịnh, thế giới thanh 
tịnh tức là thế giới dơ uế, muốn biết trên đầu 
một sợi lông các tánh khác nhau của hết thảy 
thế giới, trong hết thảy thế giới, mỗi đầu sợi 
lông một thể tánh, muốn biết trong một thế giới 
sanh ra hết thảy thế giới, muốn biết hết thảy 
thế giới không thể tánh, muốn dùng một niệm 
tâm biết tận cùng hết thảy thế giới rộng lớn mà 
không bị chướng ngại, nên phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người, trong khoảng thời gian một niệm biết 
được các kiếp số thành hoại của a tăng kỳ thế 
giới ở phương Đông. Cứ niệm niệm như vậy 
trải kiếp a tăng kỳ. Các kiếp số như vậy, 
không ai có thể biết được hết tột cùng. Lại có 
người thứ nhì, trong khoảnh khắc một niệm, 
biết được thảy số kiếp nhiều như người trước 
đã biết trong a tăng kỳ kiếp. Như vậy, nói 
rộng ra cho đến người thứ mười. Phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới 
cũng đều như vậy. 
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Này Phật tử! Các số kiếp thành kiếp hoại 
của a tăng kỳ thế giới trong mười phương đó 
có thể biết được bờ mé, chớ công đức căn lành 
của Bồ tát mới phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác thì không ai có thể biết được 
bờ mé. Vì sao vậy? Vì Bồ tát không hạn chế chỉ 
riêng việc biết các kiếp số thành hoại của các 
thế giới ấy mà phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, mà chính vì muốn biết hết 
thảy kiếp số thành hoại đến cùng tận tất cả 
thế giới mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chẳnh giáe. 

Ấy là: Muốn biết kiếp dài với kiếp ngắn 
bình đẳng như nhau, kiếp ngắn với kiếp dài 
bình đẳng như nhau, một kiếp với vô số kiếp 
bình đẳng như nhau, vô số kiếp với một kiếp 
bình đẳng như nhau, kiếp có Phật với kiếp 
không có Phật bình đẳng như nhau, kiếp 
không có Phật với kiếp có Phật bình đẳng như 
nhau, trong kiếp một Đức Phật có các Đức 
Phật nhiều không thể nói, trong kiếp Phật 
nhiều không thể nói có một Đức Phật, có 
lượng kiếp với vô lượng kiếp bình đẳng như 
nhau, vô lượng kiếp với có lượng kiếp bình 
đẳng như nhau, kiếp có tận với kiếp vô tận 
bình đẳng như nhau, kiếp vô tận với kiếp có 
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tận bình đẳng như nhau, kiếp nhiều không thể 
nói với một niệm thời gian bình đẳng như 
nhau, một niệm với số kiếp không thể nói, thời 
gian bình đẳng như nhau, hết thảy kiếp nhập 
vào không phải kiếp, không phải kiếp nhập 
vào hết thảy kiếp, muốn rằng nơi trong một 
niệm biết hết thảy các kiếp thành, kiếp hoại 
của hết thảy thế giới tận trước, tận sau và đời 
hiện tại mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Đây gọi là bậc Đại Thệ Trang 
Nghiêm. Khi mới phát tâm trí thần thông rõ 
biết hết thảy kiếp. 

Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người, trong khoảng thời gian một niệm, có 
thể biết được những kiến thức hiểu biết khác 
nhau của hết thảy chúng sanh trong A tăng kỳ 
thế giới ở phương Đông, cứ trải từng niệm như 
vậy tận A tăng kỳ kiếp. Có người thứ nhì, 
trong khoảnh khắc một niệm, có thể biết được 
hết thảy kiến thức hiểu biết của thảy chúng 
sanh mà người trước đã biết trong a tăng kỳ 
kiếp. Cứ như vậy cho đến tận a tăng kỳ kiếp, 
nối tiếp nhau cho đến người thứ mười. Phương 
Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên 
dưới cũng đều như vậy. 


Này Phật tử! Những kiến thức hiểu biết 
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của chúng sanh trong mười phương ấy có thể 
biết được bờ mé, chớ công đức căn lành của 
Bồ tát mới phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác thì không ai có thể biết hết bờ mé 
được. Vì sao vậy? 

Này Phật tử! Vì Bồ tát không hạn chế riêng 
trong việc biết kiến thức của số chúng sanh đó 
mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, mà chính vì muốn biết hết thảy kiến thức 
hiểu biết của thảy chúng sanh trong hết thảy 
thế giới mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Ấy là: Vì muốn biết hết thảy kiến thức hiểu 
biết khác nhau vô biên. Vì muốn biết kiến 
thức của một chúng sanh, kiến thức của vô số 
chúng sanh. Vì muốn đắc được trí phương tiện 
quang minh biết rõ các kiến thức khác nhau 
nhiều không thể nói. Vì muốn biết các thứ 
kiến thức hiểu biết khác nhau cho đến tận vô 
cùng của biển chúng sanh. Vì muốn biết các 
thứ kiến thức hiểu biết vô lượng căn lành 
hoặc chẳng lành của quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Vì muốn biết hết thảy kiến thức hiểu biết 
tương tợ hoặc không tương tợ. Vì muốn biết 
hết thảy kiến thức hiểu biết tức là một kiến 
thức, và một kiến thức tức là hết thảy kiến 
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thức hiểu biết. Vì muốn đắc được sức kiến 
thức hiểu biết của Như Lai. Vì muốn biết hết 
thảy kiến thức hữu thượng, kiến thức vô 
thượng, kiến thức hữu dư, kiến thức vô dư, 
kiến thức có đẳng cấp, kiến thức vô đẳng cấp 
khác nhau. Vì muốn biết hết thảy kiến thức có 
nương chỗ, kiến thức cộng chung, kiến thức 
bất cộng, kiến thức có bờ mé, kiến thức vô 
biên, kiến thức khác nhau, kiến thức không 
khác nhau, kiến thức lành, kiến thức chẳng 
lành, kiến thức thế gian, kiến thức xuất thế 
gian khác nhau. Vì muốn rằng nơi trong hết 
thảy kiến thức hiểu biết mầu diệu, kiến thức 
to lớn, kiến thức vô lượng, kiến thức chánh vị, 
mà đắc được trí vô chướng ngại giải thoát của 
Như Lai. Vì muốn dùng vô lượng phương tiện 
mà biết được hết thảy thế giới chúng sanh 
mười phương, mỗi mỗi chúng sanh có bao 
nhiêu kiến thức thanh tịnh, kiến thức dơ uế, 
kiến thức rộng lớn, kiến thức sơ lược, kiến 
thức tỉnh vi, kiến thức thô lớn, hiểu biết tột 
cùng, muốn biết kiến thức hiểu biết sâu xa bí 
mật, kiến thức phương tiện, kiến thức khác 
nhau, kiến thức tự nhiên, kiến thức tuỳ nhân 
mà sanh ra, kiến thức tuỳ duyên mà sanh ra, 
hết thảy lưới kiến thức hiểu biết tột cùng mà 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
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Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người, trong khoảnh khắc một niệm, biết 
được hết thảy các căn tánh khác nhau của 
tất cả chúng sanh trong vô số thế giới ở 
phương Đông, cứ niệm niệm tiếp theo như 
vậy, trải a tăng kỳ kiếp. Có người thứ nhì, 
trong khoảnh khắc một niệm, có thể biết 
được hết thảy căn tánh khác nhau mà người 
trước đã biết trong a tăng kỳ kiếp. Như vậy, 
nói rộng ra cho đến người thứ mười. Phương 
Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên 
dưới cũng đều như vậy. 

Này Phật tử! Các căn tánh khác nhau của 
thảy bao nhiêu chúng sanh trong mười phương 
thế giới đó có thể biết được bờ mé, chớ công 
đức căn lành của Bồ tát mới phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác thì không ai 
có thể biết cho hết được. Vì sao vậy? 

Vì Bồ tát không hạn chế riêng trong việc 
biết căn tánh của các chúng sanh trong bấy 
nhiêu thế giới đó mà phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, mà chính vì muốn 
biết hết thảy căn tánh khác nhau của thảy 
chúng sanh trong tất cả thế giới, nói rộng ra 
là muốn biết hết thảy lưới căn tánh mà phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
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Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người trong khoảng thời gian một niệm, có thể 
biết được các thứ sở thích ưa muốn của thảy 
bao chúng sanh trong vô số thế giới ở phương 
Đông. Cứ niệm niệm như vậy tiếp nhau trải a 
tăng kỳ kiếp. Lần lượt nói rộng ra cho đến 
người thứ mười. Phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, bốn phía trên dưới cũng đều như 
vậy. Thảy bao nhiêu sở thích của chúng sanh 
mười phương đó còn có thể biết được bờ mé, 
chớ công đức căn lành của Bồ tát mới phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì 
không ai có thể biết hết được tận bờ mé. Vì 
sao vậy? 

Này Phật tử! Bồ tát không hạn chế trong 
việc chỉ biết các sở thích của các chúng sanh 
trong bấy nhiêu thế giới đó mà phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chính là 
muốn biết hết thảy sở thích ưa muốn của thảy 
bao chúng sanh trong tất cả thế giới, nói rộng 
ra cho đến muốn biết hết thảy lưới ưa thích 
mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người trong khoảnh khắc một niệm, có thể 
biết được các phương tiện của thảy bao nhiêu 
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chúng sanh trong vô số thế giới ở phương 
Đông. Như vậy, nói rộng ra cho đến người thứ 
mười. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc, 
bốn phía trên dưới cũng đều như vậy. Các thứ 
phương tiện của chúng sanh trong mưƯời 
phương đó còn có thể biết được bờ mé chớ 
công đức căn lành của Bồ tát mới phát tâm 
không ai có thể biết hết bờ mé được. Vì cớ sao? 

Này Phật tử! Vì Bồ tát không chỉ hạn chế 
trong việc biết các thứ phương tiện của các 
chúng sanh trong bấy nhiêu thế giới mà phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà 
chính là vì muốn biết hết thảy các thứ phương 
tiện của thảy bao nhiêu chúng sanh trong tất 
cả thế giới, nói rộng ra, cho đến muốn biết hết 
thảy lưới phương tiện mà phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người trong khoảnh khắc một niệm, có thể 
biết được các thứ tâm khác nhau của thảy bao 
nhiêu chúng sanh trong vô số thế giới ở 
phương Đông. Nói rộng ra, cho đến các thứ 
tâm khác nhau của thảy bao nhiêu chúng sanh 
trong thảy thế giới của mười phương đó còn có 
thể biết được bờ mé, chớ công đức căn lành 
của Bồ tát mới phát tâm Vô thượng Chánh 


- 107 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP II 


đẳng Chánh giác thì không ai có thể biết hết 
bờ mé được. Vì cớ sao? 


Này Phật tử! Vì Bồ tát không chỉ hạn chế 
trong việc biết tâm của các chúng sanh bấy 
nhiêu đó mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, mà chính là vì muốn biết tận hết 
thảy các thứ tâm của chúng sanh vô biên tận 
cùng pháp giới, hư không giới, cho đến muốn 
biết tận hết thảy lưới tâm mà phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người trong khoảnh khắc một niệm, có thể 
biết được các thứ nghiệp khác nhau của thảy 
bao chúng sanh trong vô số thế giới ở phương 
Đông, nói rộng ra cho đến hết thảy các thứ 
nghiệp khác nhau của các chúng sanh trong 
mười phương ấy, còn có thể biết được bờ mé, 
chớ căn lành của Bồ tát mới phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác thì không thể 
ai có thể biết được bờ mé. Vì cớ sao? 

Này Phật tử! Vì Bồ tát không chỉ hạn chế 
trong việc biết nghiệp của hết thảy bấy 
nhiêu chúng sanh đó mà phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, mà chính vì muốn 
biết tận hết thảy nghiệp của tất cả chúng 
sanh trong ba đời, cho đến muốn biết hết 
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thảy lưới nghiệp mà phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 


Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người trong khoảnh khắc một niệm, biết được 
các thứ phiền não của thảy bao chúng sanh 
trong vô số thế giới ở phương Đông. Cứ niệm 
niệm như vậy tiếp nhau trải hết A tăng kỳ 
kiếp. Các thứ phiền não khác nhau đó không 
ai có thể biết hết bờ mé. Có người thứ nhì, 
trong khoảnh khắc một niệm lại có thể biết 
được hết thảy thứ phiền não khác nhau mà 
người trước đã biết trong A tăng kỳ kiếp. Như 
vậy đến tận a tăng kỳ kiếp, lần lượt nói rộng 
ra cho đến người thứ mười. Phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới 
cũng đều như vậy. 

Này Phật tử! Các phiền não khác nhau của 
thảy chúng sanh mười phương đó còn có thể 
biết được đến bờ mé chớ công đức căn lành 
của Bồ tát mới phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác thì không ai có thể biết được 
hết bờ mé. Vì cớ sao? 

Này Phật tử! Vì Bồ tát không chỉ hạn chế 
trong việc chỉ vì muốn biết phiền não của 
chúng sanh trong bấy nhiêu thế giới thôi mà 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
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mà chính vì muốn biết hết thảy phiền não 
khác nhau của thảy bao nhiêu chúng sanh 
trong tất cả thế giới mà phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 


Nghĩa là: Muốn biết hết các phiền não nhẹ, 
phiền não nặng, phiền não đang tiềm tàng, 
phiền não đã bùng dậy, các thứ phiền não 
khác nhau vô lượng của mỗi mỗi chúng sanh, 
các thứ giác quán, để đối trị sạch hết thảy tâm 
nhiễu loạn. Muốn biết tận hết thảy các phiền 
não nương nơi vô minh, phiền não tương ứng 
với ái để cắt đứt hết thảy dây trói buộc của 
phiền não của tất cả mọi loài. Muốn biết tận 
hết các phần phiền não của tham, phiền não 
của sân, phiền não của sỉ, các phiền não mà 
dứt trừ hết thảy gốc rễ của tất cả phiền não. 
Muốn biết tận hết các phiền não của cái ta, 
các phiền não của cái ngoài ta, các phiền não 
ngã mạn, để giác ngộ hết thảy phiền não tận 
không còn thừa. Muốn biết hết thảy đều do 
điên đảo phân biệt mà sanh ra gốc rễ phiền 
não, tuỳ theo phiền não nguyên nhân của thân 
kiến mà sanh ra sáu mươi hai cái thấy để chữa 
lành hết thảy phiền não. Muốn biết hết thảy 
phiền não che lấp, phiền não ngăn ngại, để 
phát tâm đại bỉ cứu hộ, dứt trừ hết thảy lưới 
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phiền não, khiến cho hết thảy trí tánh thanh 
tịnh mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người trong khoảnh khắc một niệm, đem các 
món ăn uống ngon lành, hương hoa, y phục, 
tràng phan, cờ lọng, với nhà tăng chúng, 
cung điện nguy nga, trướng báu, lưới màn, 
các thứ toà sư tử trang nghiêm, cùng với các 
châu báu mầu diệu mà cúng dường vô số Đức 
Phật cùng với thảy bao chúng sanh trong vô 
số thế giới ở phương Đông, cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, khen ngợi, nghiêng mình chiêm 
ngưỡng, liên tiếp không ngừng, trải vô số 
kiếp. Lại khuyên các chúng sanh ấy thảy đều 
cúng dường Phật như vậy, cho đến sau khi 
Phật diệt độ, đều xây tháp thờ. Các tháp ấy 
cao rộng, vô số thế giới, các báu xây thành, 
có các thứ trang nghiêm. Trong mỗi mỗi tháp 
đều có vô số hình tướng Như Lai, ánh sáng 
chiếu khắp vô số thế giới, trải vô số kiếp. 
Phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn 
phía trên dưới cũng đều như vậy. 

Này Phật tử! Ý ông nghĩ sao? Công đức của 
người ấy có nhiều hay không? 


Vua trời Thiên Đế nói: Công đức của người 
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ấy chỉ có Phật mới biết, ngoài ra không ai suy 
lường được. 

Này Phật tử! Công đức của người ấy, so 
sánh với công đức của Bồ tát mới phát tâm thì 
trăm phần không bằng một, cho đến Ưu bà nỉ 
sa đà phần cũng không bằng một. 

Này Phật tử! Lại đưa ra thí dụ: Ví như có 
người thứ nhì, trong khoảnh khắc một niệm, 
làm được việc cúng dường của người thứ nhất, 
cùng với thảy bao chúng sanh trong vô số thế 
giới trải vô số kiếp đã làm, cứ mỗi mỗi niệm 
như vậy tiếp tục đến vô lượng kiếp, đem các 
thứ cúng dường nhiều vô lượng để cúng dường 
Chư Phật Như Lai và hết thảy chúng sanh 
trong vô lượng thế giới. Rồi đến người thứ ba, 
cho đến người thứ mười cũng đều như vậy, nơi 
trong một niệm, có thể làm hết thảy việc cúng 
dường của người trước, cứ từng niệm tiếp 
nhau như vậy, đem các vật cúng dường nhiều 
vô biên, vô đẳng không thể đếm, không thể kể, 
không thể suy, không thể lường, không thể nói, 
không thể nói không thể nói, mà cúng dường 
Chư Phật cùng thảy bao chúng sanh trong các 
thế giới nhiều vô biên, cho đến không thể nói 
không thể nói đó, trải số kiếp nhiều vô biên, 
cho đến không thể nói không thể nói. Và đến 
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sau khi Phật diệt độ, đều xây tháp phụng thờ. 
Các pháp ấy cao rộng, cho đến như trụ kiếp, 
thảy đều như vậy. 

Này Phật tử! Công đức các người nói trên 
đây, sánh với công đức của Bồ tát mới phát 
tâm thì trăm phần không bằng một, ngàn phần 
không bằng một; trăm ngàn phần không bằng 
một, cho đến Ưu bà ni sa đà phần cũng không 
bằng một. Vì sao vậy? 

Này Phật tử! Vì Đại Bồ tát không chỉ hạn 
chế trong việc cúng dường bấy nhiêu Đức 
Phật mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, mà chính là vì muốn cúng dường 
hết thảy bao nhiêu Chư Phật nhiều vô lượng 
tận pháp giới, hư không giới, không thể nói 
không thể nói trong mười phương suốt cả quá 
khứ, hiện tại, vị lai mà phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Khi phát tâm ấy rồi 
thì Bồ tát có thể biết được hết thảy Chư Phật 
đời trước từ khi mới thành Chánh giác đến khi 
nhập Niết bàn, có thể tin được hết thảy Chư 
Phật đời sau có thảy bao nhiêu căn lành, có 
thể biết được hết thảy Chư Phật đời hiện tại 
có thảy bao nhiêu trí huệ. Các Chư Phật ấy có 
thảy bao nhiêu công đức, thì vị Bồ tát ấy có 
thể tin, có thể thọ, có thể tu, có thể đắc, có thể 


- 113- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP II 


biết, có thể chứng, có thể thành tựu, có thể 
cùng với Chư Phật đồng một tánh bình đẳng 
như nhau. Vì sao vậy? 


Tại vì vị Bồ tát đó vì muốn hết thảy hột 
giống tánh của Như Lai không dứt mất mà 
phát tâm! Vì muốn tràn đầy khắp hết thảy thế 
giới mà phát tâm, vì muốn độ thoát hết thảy 
chúng sanh trong tất cả thế giới mà phát tâm, 
vì muốn biết hết thảy thế giới thành hoại mà 
phát tâm, vì muốn biết hết thảy chúng sanh uế 
sạch mà phát tâm, vì muốn biết hết thảy thế 
giới trong ba cõi mà phát tâm, vì muốn biết 
hết thảy tâm ưa thích, hết thảy phiền não, hết 
thảy tập khí của tất cả chúng sanh mà phát 
tâm, vì muốn biết hết thảy chúng sanh chết 
nơi đây, sanh nơi kia mà phát tâm, vì muốn 
biết các căn tánh phương tiện của hết thảy 
chúng sanh mà phát tâm, vì muốn biết hết 
thảy tâm hành của tất cả chúng sanh mà phát 
tâm, vì muốn biết hết thảy trí ba đời của tất 
cả chúng sanh mà phát tâm. 

Do đã phát tâm cho nên thường được Chư 
Phật ba đời nhớ tưởng đến, sẽ đắc được quả 
Vô thượng Bồ đề của hết thảy Chư Phật ba đời, 
liền được hết thảy Chư Phật ba đời ban cho 
pháp môn mầu diệu, liền được có thể tánh 
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bình đẳng như nhau với hết thảy Chư Phật ba 
đời, đã tu thảy pháp trợ đạo của hết thảy Chư 
Phật ba đời, thành tựu được thần lực vô sở uý 
của hết thảy Chư Phật ba đời, trang nghiêm 
pháp bất cộng của hết thảy Chư Phật ba đời, 
đắc được tất cả trí huệ thuyết pháp của hết 
thảy Chư Phật trong pháp giới. Vì sao vậy? 


Vì đã phát tâm như vậy rồi thì sẽ thành 
Phật vậy. Phải biết, người như vậy tức là đồng 
hàng với Chư Phật ba đời, tức là cùng cảnh 
giới bình đẳng như nhau với Chư Phật Như 
Lai trong ba đời, tức là có công đức bằng nhau 
với Chư Phật Như Lai trong ba đời, đắc được 
một thân, vô lượng thân, cùng trí huệ chân 
thật rốt ráo bằng nhau với Như Lai. 


Lúc vừa phát tâm, liền được mười phương 
hết thảy Chư Phật đồng khen ngợi, liền có thể 
thuyết pháp giáo hoá, điều phục hết thảy bao 
nhiêu chúng sanh trong hết thảy thế giới, liền 
có thể chấn động được hết thảy thế giới, liền 
chiếu sáng được hết thảy thế giới, liền có thể 
chặn đứng và tiêu diệt được các đường ác khổ 
của hết thảy chúng sanh, liền nghiêm tịnh 
được hết thảy cõi nước, liền có thể thị hiện 
được thành Phật trong hết thảy thế giới, liền 
có thể khiến được hết thảy chúng sanh vui 
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đẹp, Hền có thể nhập được vào tánh của hết 
thảy pháp giới, liền trì giữ được hết thảy hột 
giống tánh Phật, liền đắc được hết thảy trí 
huệ quang mỉnh của Phật. 

Bồ tát mới phát tâm này chẳng phải câu 
được một ít trong ba đời, như là: Hoặc Chư 
Phật, hoặc có các pháp Phật, hoặc Bồ tát, hoặc 
pháp Bồ tát, hoặc Độc giác, hoặc pháp Độc 
giác, hoặc Thanh văn, hoặc pháp Thanh văn, 
hoặc thế gian, hoặc pháp thế gian, hoặc xuất 
thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc chúng 
sanh, hoặc pháp chúng sanh, mà chỉ cầu được 
Nhất thiết trí, nơi các pháp giới, tâm không 
chấp đắm. 

Lúc bất giờ, do sức thần của Phật, các thế 
giới mười phương nhiều bằng số vi trần của 
một vạn cõi Phật đều chấn động sáu cách. Ấy 
là: Động, động khắp, động khắp đủ cách; dấy 
lên, dấy khắp lên, dấy khắp lên đủ cách, vọt 
lên, vọt khắp lên, vọt khắp lên đủ cách; rung, 
rung khắp, rung khắp đủ cách; gầm, gầm 
khắp, gầm khắp đủ cách, khua, khua khắp, 
khua khắp đủ cách; mưa các thứ hoa cõi trời, 
hương thơm cối trời, hương bột cõi trời, tràng 
hoa cõi trời, áo cõi trời, ngọc báu cõi trời, đồ 
vật trang nghiêm của cõi trời, trổi âm nhạc 
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của cõi trời, phóng ánh sáng cõi trời, cùng 
âm thanh cõi trời. 

Lúc bấy giờ, các cõi nước ngoài ở mười 
phương thảy cách xa khỏi các thế giới nhiều 
như số vi trần của mười cõi Phật, có vô số Đức 
Phật nhiều như số vi trần của một vạn cõi 
Phật, đều hiện là Pháp Huệ Như Lai, thảy đều 
hiện thân ra trước Bồ tát Pháp Huệ mà nói 
như vậy: 

Lành thay! Lành thay! Pháp Huệ! Nay 
ngươi thuyết được pháp này. Chúng ta, vô số 
Phật nhiều như số vi trần của vạn cõi Phật ở 
mười phương, cũng thuyết pháp này. Hết thảy 
Chư Phật đều thuyết như vậy. Lúc ngươi 
thuyết pháp này, có vô số Bồ tát nhiều như số 
vi trần của một vạn cõi Phật đã phát tâm Bồ 
đề. Chúng ta, nay đã thọ ký cho các vị ấy cả, 
đến đời vị lai, trải qua một ngàn không thể nói 
hết vô biên kiếp, các vị ấy sẽ đồng nhau trong 
một kiếp, đều đắc thành Phật, xuất hiện ra 
đời và đồng một danh hiệu là Thanh Tịnh Tâm 
Như Lai. Các thế giới các vị ấy trụ đều khác 
nhau cả. 

Chúng ta đều sẽ hộ trì pháp này, khiến cho 
hết thảy các Bồ tát trong đời vị lai, ai chưa 
nghe được pháp này đều có thể nghe được. 
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Cũng như ở thế giới Ta Bà trong bốn châu 
thiên hạ này, trên đỉnh núi Tu Di, thuyết pháp 
như vậy khiến các chúng sanh nghe pháp 
được giáo hoá, thì tại trong các thế giới ở mười 
phương, nhiều đến trăm ngàn ức Na do tha, vô 
số, vô lượng, vô biên, vô đẳng không thể đếm, 
không thể kể, không thể suy, không thể lường, 
không thể nói, tận pháp giới, hư không giới, 
đều có thuyết pháp này, giáo hoá chúng sanh. 
Những vị thuyết pháp đó cũng đều tên là 
Pháp Huệ, thảy đều do thần lực của Phật, do 
sức bổn nguyện của Thế Tôn, do vì muốn bày 
rõ Phật pháp, do vì dùng trí huệ sáng chiếu 
khắp, do vì muốn mở thông nghĩa thật, do vì 
khiến cho chứng đắc được pháp tánh, do vì 
muốn khiến cho chúng hội thảy vui đẹp, do vì 
muốn khai thị nguyên nhân của Phật pháp, do 
vì muốn đắc được hết thảy pháp bình đẳng 
của Phật, do vì rõ biết pháp giới không có hai, 
cho nên nói pháp như vậy. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát Pháp Huệ quán sát 
khắp hết thảy chúng hội trong các cõi nước 
mười phương tận cùng hư không giới, muốn 
đều thành tựu cho tất cả chúng sanh, muốn trị 
sạch hết thảy quả báo của nghiệp, muốn mở 
sáng hết thảy pháp giới thanh tịnh, muốn bạt 
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trừ hết thảy gốc rễ nhiễm loạn, muốn tăng 
trưởng hết thảy lòng tin hiểu rộng lớn, muốn 
khiến hết thảy biết được vô lượng căn chúng 
sanh, muốn khiến hết thảy biết được pháp 
bình đẳng của ba đời, muốn khiến hết thảy 
quán sát được cảnh giới Niết bàn, muốn làm 
thêm lớn căn lành thanh tịnh của chính mình, 
cho nên nương sức oai thần của Phật mà nói 
bài kệ rằng: 
- Vì lợi thế gian phát đại tâm, 

Tâm này cùng khắp cả mười phương, 

Chúng sanh, cõi nước, ba đời thảy, 

Biển Phật, Bồ tát, tột vời cao. 


- Rốt ráo hư không khắp pháp giới, 
Nơi có bao nhiêu thảy thế gian, 
Như các Phật pháp đều đi đến, 
Như vậy phát tâm không thối lui. 


- Thương nhớ chúng sanh không phút ngơi, 
Xa la phá hại, khắp lợi người, 
Ánh sáng cho đời hướng nương đến, 
Thập lực giúp đời không nghĩ bàn. 


- Cõi nước mười phương đều đến vào, 
Hết thảy sắc hình thị hiện ra, 
Như Phật phước trí vô biên tận, 
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Tuỳ thuận tu nhân, không đắm mê. 


- Có cõi đứng ngửa hoặc sấp, nghiêng, 
Thô, mầu rộng lớn vô lượng biên, 
Bồ tát một khi tâm đã phát, 
Đều đi đến được không ngại ngăn. 


- Hạnh lớn Bồ tát nhiều vô biên, 
Đều siêng tu tập không chấp đâu, 
Thấy hết thảy Phật thường vui thích, 
Vào khắp biển pháp thâm sâu này. 


- Xót thương quần chúng năm loài thú, 
Khiến trừ dơ uế, khắp sạch trong, 
Nối thịnh giống Phật, không để dứt, 
Đuổi dẹp cung ma chẳng để còn. 


- Đứng trong bình đẳng tánh Như Lai, 
Khéo tu phương tiện, đạo diệu mầu, 
Nơi cảnh giới Phật, sanh tâm tín, 
Được Phật quán đảnh, hết chấp tâm. 


- Thường nhớ báo ân Phật Như Lai, 
Tâm như kim cang, không hoại hư, 
Chỗ Phật thường hành, chiếu rõ được, 
Tự nhiên tu tập hạnh Bồ đề. 


- Các loài khác nhau, tưởng vô biên, 
Nghiệp quả với tâm cũng tột nhiều, 
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Cho đến căn tánh, bao nhiêu thứ, 
Một khi phát tâm thấy rõ đều. 


- Tâm này rộng lớn, pháp giới đầy, 
Không nương, không biến, như hư không, 
Hướng về trí Phật, không chấp giữ, 
Rõ thông thật tướng, phân biệt lìa. 


- Biết tâm chúng sanh, rõ vô sanh, 
Rõ thông các pháp, biết pháp không, 
Tuy phân biệt khắp mà không chấp, 
Ức na do cõi đều đến vào. 


- Vô lượng kho pháp mầu của Phật, 
Tuỳ thuận quán sát thảy vào thông, 
Căn hạnh chúng sanh đều thông tận, 
Đến chỗ như vậy, như Thế Tôn. 


- Nguyện lớn thanh tịnh thường tương ứng, 
Thích cúng dường Phật, không thối lui, 
Trời người thấy đó không nhàm chán, 
Thường được Chư Phật hộ niệm cho. 


- Tâm đó thanh tịnh không nương đâu, 
Tuy quán pháp sâu không chấp đâu, 
Nghĩ suy như vậy vô lượng kiếp, 

Ở trong ba đời không đắm say. 


- Tâm ấy kiên cố không hoại hư, 
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Đến Bồ đề Phật không ngại ngăn, 
Chí cầu diệu đạo, trừ lầm lạc, 
Đi khắp pháp giới chẳng mệt công. 


- Biết pháp lời nói vắng lặng cùng, 
Nhập vào chân thật hết hiểu lâm, 
Cảnh giới Chư Phật thuận đường quán, 
Đến tận ba đời vô ngại tâm. 


- Bồ tát khi mới phát đại tâm, 
Tức khắp đến được cõi mười phương, 
Pháp môn vô lượng không nói hết, 
Ánh trí chiếu khắp, sáng tỏ đều. 


- Đại bỉ rộng độ ai sánh bằng, 
Tâm từ toả khắp đầy không gian, 
Mà với chúng sanh, không phân biệt, 
Thanh tịnh như vậy, dạo giữa đời. 


- An ủi chúng sanh cả mười phương, 
Hết thảy việc làm đều thật chân, 
Thường dùng thanh tịnh, không lời khác, 
Luôn được Chư Phật hộ giúp cho. 

- Quá khứ có gì đều nhớ hết, 
Hết thảy vị lai đều phân biệt, 
Vào trong thế giới khắp mười phương, 
Để độ chúng sanh khiến giải thoát. 
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- Bồ tát đủ đầy trí sáng mầu, 
Giỏi biết nhân duyên, không có nghỉ, 
Hết thảy mê lầm đều trừ dứt, 
Như vậy dạo đi pháp giới đều. 


- Cung điện Ma vương thảy phá tan, 
Màn tối chúng sanh trừ diệt xong, 
Lìa các phân biệt tâm không động, 
Rõ thông cảnh giới của Như Lai. 


- Lưới nghỉ ba đời đều trừ hết, 
Đối với Như Lai sanh tin sâu, 
Do tỉn được thành trí bất động, 
Do trí thanh tịnh hiểu thật chân. 


- Vì muốn chúng sanh được thoát vòng, 
Khắp làm lợi ích tột vị lai, 
Dài ngày lao khổ tâm không chán, 
Cho đến địa ngục cũng lãnh phần. 


- Phước trí vô lượng đều đủ đầy, 
Tâm tánh chúng sanh thảy rõ thông, 
Và những nghiệp hành đều thấy cả, 
Theo sở thích gì, thuyết pháp cho. 
- Rõ biết thảy là không, vô ngã, 
Thương nhớ chúng sanh, thường không bỏ, 
Dùng một tiếng mầu diệu đại bi, 
Khắp nhập thế gian mà diễn thuyết. 
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- Phóng quang minh lớn, đủ sắc màu, 
Chiếu khắp chúng sanh diệt tối tăm, 
Trong ánh, Bồ tát hoa sen toạ, 

Vì chúng tuyên dương pháp sạch trong. 


- Trên đầu sợi lông, hiện cõi nhiều, 
Các Đại Bồ tát thảy tràn đầy, 
Chúng hội trí huệ khác nhau thảy, 
Thảy đều rõ tận tâm chúng sanh. 

- Thế giới mười phương nhiều vô biên, 
Một niệm đến khắp, tột tận cùng, 
Lợi ích chúng sanh, cúng dường Phật, 
Nơi các chỗ Phật, hỏi nghĩa sâu. 


- Đối các Như Lai, coi là cha, 
Vì lợi chúng sanh, tu giác môn, 
Trí huệ khéo léo, thông tạng pháp, 
Vào sâu cõi trí, chẳng đắm mê. 


- uy theo nghĩ suy, nói pháp giới, 
Trải vô lượng kiếp không thể cùng, 
Dù trí hay nhập nơi không cảnh, 

Mà không chán mỏi, không đắm say. 


- Sanh vào nhà Phật thảy ba đời, 
Được pháp thân mầu của Như Lai, 
Khắp vì chúng sanh thị hiện thảy, 
Như thầy ảo thuật tạo đủ đầy. 
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Hoặc hiện mới tu hạnh tột cao, 

Hoặc hiện mới sanh với xuất gia, 
Hoặc hiện dưới cây thành Chánh giác, 
Hoặc vì chúng sanh nhập Niết bàn. 


Bồ tát trú trong pháp hiếm có, 

Ấy cảnh giới Phật, chẳng Nhị thừa, 
Tận trừ giả tưởng thân ngữ ý, 

Các thứ tuỳ nghỉ đều hiện ra. 

Các pháp Bồ tát đã đắc rồi, 

Chúng sanh suy nghĩ phát loạn cuồng, 
Trí nhập thật tế tâm vô ngại, 

Hiện sức tự tại của Như Lai. 


Ấy chỗ thế gian không sánh kịp, 
Huống lại tăng thêm hạnh cao tột, 
Tuy chưa đầy đủ Nhất thiết trí, 
Đã đắc tự tại lực Như Lai. 


Trú trong rốt ráo đạo nhất thừa, 

Nhập vào vỉ diệu pháp tột cao, 

Khéo biết chúng sanh thời phải chẳng, 
Vì đem lợi ích hiện thần thông. 


Phân thân đầy khắp thảy cõi không, 
Phóng ánh quang mỉnh diệt tối tăm, 
Ví như vua rồng kéo mây lớn, 

Khắp rưới mưa mầu thảy thấm đây. 
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- Quán sát chúng sanh như ảo mộng, 
Do vì sức nghiệp thường trôi lăn, 
Đại bi thương xót đều cứu vớt, 

Rồi đem thuyết pháp tịnh vô vi. 


- Phật lực vô lượng cũng như đây, 
Như cõi hư không rộng vô biên, 
Vì muốn chúng sanh được giải thoát, 
Ức kiếp siêng tu chẳng mỏi lười. 

- Suy nghĩ các thứ công đức mầu, 
Hạnh nghiệp vô thượng khéo tu hành, 
Các hạnh cao tột thường không bỏ, 
Chuyên niệm nên thành trí thảy thông. 


- Một thân thị hiện vô lượng thân, 
Thảy bao thế giới khắp tròn thông, 
Mà tâm thanh tịnh không phân biệt, 
Một niệm không bàn lực như đây. 


- Nơi các thế gian không phân biệt, 
Nơi hết thảy pháp không vọng tưởng, 
Tuy quán các pháp không chấp lấy, 
Thường cứu chúng sanh, chẳng độ ai. 


- Hết thảy thế gian chỉ là tưởng, 
Trong đó các thứ thảy khác nhau, 
Biết cảnh giới tưởng sâu và hiểm, 
Nên hiện thần thông cứu thoát đời. 
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Như thầy ảo thuật sức tự tại, 

Thần thông Bồ tát cũng như vậy, 
Thân khắp pháp giới và hư không, 
Tuỳ tâm chúng sanh đều thấy được. 


Năng sở khác nhau lìa cả hai, 

Lộn xộn, thanh tịnh, chẳng giữ gì, 
Hoặc buộc, hoặc mở, đều quên hết, 
Chỉ nguyện đem vui cho chúng sanh. 


Thế gian chỉ là sức tưởng thành, 
Dùng trí nhập vào tâm sợ gì, 

Suy nghĩ các pháp cũng như vậy, 
Tìm được ba đời không được đâu. 


Nhập vào cùng tột thời quá khứ, 
Cũng vào cùng tột đời vị lai, 

Lại vào thảy cõi đời hiện tại, 

Thường siêng quán sát thảy đều không. 
Tuỳ thuận Niết bàn pháp vắng lặng, 
Trú trong vô tranh, không chỗ nương, 
Tâm tột chân thật không gì sánh, 
Chuyên hướng Bồ đề trọn chẳng lui. 
Tu các hạnh cao không khiếp lùi, 

An trụ Bồ đề, chẳng động lay, 

Phật cùng Bồ tát với trần thế, 

Tận cùng pháp giới thảy rõ thông. 
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- Muốn được đệ nhất đạo tột cao, 
Làm vua giải thoát, trí tột cùng, 
Phải gấp phát tâm Bồ đề đạo, 
Trừ dứt các lậu, lợi quần sanh. 


- Hướng đến Bồ đề, tâm sạch trong, 
Công đức rộng lớn nói chẳng cùng, 
Vì lợi quần sanh nên thuật lại, 

Các ông Hiền Thánh hãy lắng nghe. 


- Vô lượng thế giới nghiền thành bụi, 
Trong mỗi hột bụi vô lượng cõi, 
Trong đó, Chư Phật cũng vô lượng, 
Thảy đều thấy rõ, chẳng giữ gì. 


- Khéo biết chúng sanh là vô sanh, 
Khéo biết tiếng lời thật không lời, 
Nơi các thế giới tâm vô ngại, 

Đều khéo biết rõ không chấp gì. 

- Tâm này rộng lớn như hư không, 
Các việc ba đời thảy rõ thông, 

Hết thảy nghi hoặc đều trừ dứt, 
Quán ngay pháp Phật, không giữ gì. 


- Cõi nước vô lượng ở mười phương, 
Một niệm đến nơi, không đắm tâm, 
Rõ thông pháp khổ của trần thế, 
Thảy trú vô sanh, tột thật chân. 
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- Vô lượng chỗ Phật nhiều không bàn, 
Đều đi đến hội, yết Như Lai, 
Thường làm thượng thủ hỏi Chư Phật, 
Bồ tát ấy tu nguyện hạnh đầy. 


- Tâm thường nhớ tưởng Phật mười phương, 
Mà không nương đâu, không nắm đâu, 
Thường khuyên quần chúng gieo giống tốt, 
Trang nghiêm cõi nước, khiến sạch trong. 


- Thảy loài chúng sanh trong ba cõi, 
Dùng mắt vô ngại quán sát thảy, 
Bao nhiêu tập tánh căn hiểu biết, 
Vô lượng vô biên thảy rõ ràng. 


- Ý muốn chúng sanh thảy rõ thông, 
Tuỳ nghi như vậy, thuyết pháp cho, 
Nơi các sạch uế đều thông đạt, 
Khiến tu tập được nhập đạo mầu. 


- Vô lượng vô số Tam muội môn, 
Bồ tát một niệm nhập được đều, 
Trong đó, nơi duyên và trí tưởng, 
Đều khéo rõ biết tự tại thông. 

- Bồ tát được trí rộng lớn này, 
Mau đến Bồ đề không ngại đâu, 
Vì muốn lợi ích các quần chúng, 


Nơi nơi truyền thuyết pháp Như Lai. 
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- Khéo biết thế gian kiếp ngắn dài, 
Một tháng, nửa tháng, với ngày đêm, 
Cõi nước khác nhau, tánh bình đẳng, 
Thường siêng quán sát, chẳng buông lung. 


- Đến khắp thế giới ở mười phương, 
Mà không chấp giữ cõi và phương, 
Nghiêm tịnh cõi nước không còn sót, 
Cũng chẳng sanh tâm chấp tịnh nghiêm. 


- Chúng sanh hoặc xứ hoặc không xứ, 
Cùng với những nghiệp và báo khác, 
Tuy thuận nghĩ suy nhập lực Phật, 
Nơi đây thảy thảy được rõ thông. 


- Thảy bao căn tánh của thế gian, 
Nhiều cách sở hành ba cõi trong, 
Lợi căn, trung căn, hạ căn thảy, 
Như vậy, thảy đều quán sát thông. 


- Sạch với không sạch, các cách hiểu, 
Cao, thấp, trung bình đều thấy rõ, 
Thảy bao công hạnh chúng sanh đến, 
Ba cõi nối nhau, thảy nói thông. 


- Thiền định, giải thoát các Tam muội, 
Nguồn nhơn uế sạch thảy khác nhau, 
Cùng với đời trước nhiều vui khổ, 
Sạch tu lực Phật thấy được đều. 
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Chúng sanh lầm lạc nghiệp nối loài, 
Dứt các loài này vắng lặng ngay, 
Trọn chẳng sanh ra pháp hữu lậu, 
Các tập chủng đều cũng rõ thông. 
Phiền não Như Lai đã dứt trừ, 
Quang minh đại trí chiếu thế gian, 
Bồ tát ở trong mười lực Phật, 


Tuy chưa chứng đắc, quyết chẳng nghỉ. 


Bồ tát nơi trong một chân lông, 

Hiện khắp vô lượng cõi mười phương, 
Hoặc cõi uế loạn, cõi thanh tịnh, 
Thảy nghiệp đã làm đều rõ thông. 


Trong một vi trần cõi vô biên, 

Vô lượng Chư Phật, Phật tử cùng, 
Các cõi khác nhau, chẳng lẫn lộn, 
Thảy đều thấy rõ như một điều. 


Nơi một chân lông thấy mười phương, 
Các cõi thế gian tận hư không, 
Chẳng có xứ nào không có Phật, 

Cõi Phật như vậy, thảy sạch trong. 


Trong lỗ chân lông thấy cõi nhiều, 
Lại thấy hết thảy các chúng sanh, 
Ba đời sáu loại không đồng thảy, 

Ngày đêm giờ tháng, trói mở luôn. 
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- Như vậy Bồ tát, bậc Đại Trí, 
Chuyên tâm thích hướng ngôi Pháp Vương, 
Cảnh Phật thường trụ, khéo suy nghĩ, 
Thâu được vô biên hoan hỷ tâm. 


- Bồ tát phân thân vô lượng ức, 
Cúng dường hết thảy Đức Như Lai, 
Thần thông biến hiện không ai sánh, 
Chỗ Phật sở hành trụ được trong. 


- Nơi vô lượng Phật đều mến khen, 
Say sưa mùi vị kho pháp môn, 
Thấy Phật, nghe pháp, siêng tu tập, 
Như uống Cam lồ, tâm đẹp vui. 


- Được Tam muội lớn của Như Lai, 
Khéo nhập các pháp trí thêm cao, 
Lòng tỉn vững chắc như núi lớn, 
Làm kho công đức cho quần sanh. 


- Lòng từ rộng lớn khắp quần sanh, 
Thảy nguyện mau thành trí tột không, 
Mà thường không chấp, không nương chỗ, 
Dứt trừ phiền não, tự tại thông. 


- Trí lớn xót thương thảy chúng sanh, 
Khắp nuôi hết thảy đồng với mình, 
Biết không, vô tướng thảy không thật, 
Mà tâm tu tập không biếng lùi. 
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Công đức Bồ tát mới phát tâm, 

Ức kiếp ngợi ca không hết xong, 

Vì đó sanh ra thảy an lạc, 

Của Phật, Thanh văn, Độc giác tôn. 


Ban cho chúng sanh cả mười phương, 
Tất cả an vui kiếp vô biên, 

Khuyên giữ năm giới và thập thiện, 
Bốn thiền, các định với bốn tâm. 

Lại trải nhiều kiếp cho an vui, 

Khiến dứt gốc mê La hán thành, 

Bao nhiêu phước đó tuy vô lượng, 
Cũng chẳng bằng đức bậc Phát Tâm. 


Lại dạy ức chúng thành Duyên giác, 
Được hạnh đạo mầu không tranh cãi, 
Đức này sánh với Tâm Bồ đề, 

Toán số, thí du, không ví được. 

Một niệm đi qua vô lượng cối, 

Như vậy đi mãi vô lượng kiếp, 

Số những cõi đó còn tính được, 
Công đức phát tâm chẳng thể lường. 
Quá khứ, hiện tại với vị lai, 

Biết bao kiếp số nhiều vô biên, 
Những kiếp số ấy còn biết được, 
Công đức phát tâm chẳng thể lường. 
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Dùng tâm Bồ đề khắp mười phương, 
Bao nhiêu phân biệt biết thảy đều, 
Một niệm, ba đời đều thấy rõ, 


Ấy vì lợi ích thảy quần sanh. 


Chúng sanh nơi thảy cõi mười phương, 
Trí hiểu, phương tiện ý muốn gì, 

Cho đến hư không đều lường được, 
Công đức phát tâm khó thể lường. 


Chí nguyện Bồ tát khắp mười phương, 
Tâm từ hoà lẫn khắp quần sanh, 
Thảy khiến tu hành công đức Phật, 
Nên lực Bồ tát tận vô biên. 


Tâm thích trí hiểu của chúng sanh, 

Căn tánh, phương tiện, hành khác nhau, 
Nơi trong một niệm đều rõ biết, 

Trí thông hết thảy tâm được đồng. 


Thảy bao nghiệp lầm của chúng sanh, 
Ba cõi nối nhau chẳng tạm dừng, 

Bờ mé như vậy còn biết được, 

Công đức phát tâm khó nghĩ bàn. 


Phát tâm lìa được nghiệp não phiền, 
Cúng dường hết thảy các Như Lai, 
Nghiệp lầm đã dứt, hết nối tiếp, 
Khắp cả ba đời giải thoát xong. 
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- Một niệm cúng dường Phật vô biên, 
Cũng cúng chúng sanh vô số nhiều, 
Thảy dùng hương hoa và tràng đẹp, 
Cờ báu, lọng phan, áo quý mầu. 


- Món ngon, toà báu, chỗ kinh hành, 
Cung điện thảy đều đẹp nghiêm trang, 
Ngọc báu Tỳ Lô Giá Na thảy, 

Ma ni như ý ánh chiếu mầu. 


- Như vậy mỗi niệm mỗi cúng dường, 
Trải vô lượng kiếp nói chẳng cùng, 
Người này có phước tuy nhiều thật, 
Không bằng công đức lớn phát tâm. 


- Đã nói bao nhiêu ví dụ trên, 
Mà không bằng được tâm Bồ đề, 
Bởi các Như Lai ba đời thảy, 
Đều do phát tâm mà sanh ra. 


- Phát tâm vô ngại, lớn vô biên, 
Muốn biết bao nhiêu chẳng được đâu, 
Trí thông hết thảy thề thành đạt, 
Thảy thảy chúng sanh nguyện độ xong. 


- Phát tâm rộng lớn đồng hư không, 
Sanh công đức lớn pháp giới bằng, 
Chỗ hành không khác Như như thảy, 
La chấp vĩnh viễn bằng Như Lai. 
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- Hết thảy pháp môn đều nhập vào, 
Hết thảy cõi nước đi đến ngay, 
Hết thảy cảnh trí đều thông đạt, 
Hết thảy công đức được tu thành. 


- Thảy đều xả được thường nối tiếp, 
Sạch tu giới phẩm không chấp đến, 
Đầy đủ công đức lớn vô thượng, 
Thường siêng tỉnh tấn không thối lui. 


- Nhập sâu thiền định thường nghĩ suy, 
Trí huệ rộng lớn tương ứng đồng, 
Ấy bậc Bồ tát địa cao tột, 
Sanh ra hết thảy đạo Phổ Hiền. 


Hết thảy Chư Phật của ba đời, 
Đều hộ niệm người mới phát tâm, 


Đều dùng Tam muội tổng trì chú, 
Thần thông biến hoá để trang nghiêm. 


- Mười phương chúng sanh nhiều vô biên, 
Thế giới hư không cũng vô biên, 
Phát tâm vô lượng hơn như đó, 
Nên đây sanh thảy Phật Như Lai. 


- Tâm Bồ đề là gốc mười lực, 
Cũng gốc bốn biện và vô uý, 
Mười tám bất cộng cũng từ đó, 
Thảy thảy đều do phát tâm sanh. 
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Sắc thân trang nghiêm của Như Lai, 
Với lại pháp thân bình đẳng mầu, 
Trí huệ không chấp đáng thờ cúng, 
Đều do phát tâm mà có được. 


Thảy thừa Độc giác với Thanh văn, 
Thảy vui Tam muội Sắc giới thiền, 
Với bao Tam muội cõi Vô Sắc, 

Đều do phát tâm làm cội nguồn. 
Thảy bao vui thú của trời người, 
Cùng là lạc thú của mọi loài, 

Vui tỉnh tấn, định, huệ, căn, lực, 
Thảy thảy đều do mới phát tâm. 


Do nhân phát khởi tâm rộng lớn, 

Nên tu hành được pháp lục độ, 

Khuyên chúng tu hành các hạnh chánh, 
Ở trong tam giới hưởng an vui. 


Trú trong trí Phật, vô ngại ngăn, 
Thảy bao diệu nghĩa đều mở khai, 
Khiến cho vô lượng các sanh chúng, 
Đều dứt nghiệp lầm hướng Niết bàn. 


Trí huệ sáng chói như mặt trời, 
Các hạnh đủ đầy như mặt trăng, 
Công đức thường đầy như biển cả, 
Không dơ, vô ngại, đồng hư không. 
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- Phát vô biên nguyện công đức đầy, 
Ban vui cho thảy các chúng sanh, 
Tận tột vị lai nương hạnh nguyện, 
Thường siêng tu tập độ quần sanh. 


- Vô lượng đại nguyện khó nghĩ bàn, 
Nguyện khiến chúng sanh được 
sạch trong, 
Không, vô tướng, vô y, vô nguyện, 
Do sức nguyện lực mà hiểu thông. 


- Rõ pháp tự tánh như hư không, 
Hết thảy vắng lặng, bình đẳng đều, 
Pháp môn vô số không nói hết, 

Vì chúng sanh nói, chẳng chấp đâu. 


- Chư Phật nơi thảy cõi mười phương, 
Đều ngợi khen kẻ mới phát tâm, 
Tâm này vô lượng đức trang sức, 
Đến được bờ kia đồng Như Lai. 


- Trải kiếp vô số như chúng sanh, 
Nói công đức này không hết cùng, 
Bởi ở trong nhà lớn của Phật, 

Các pháp tam giới chẳng ví cùng. 

- Muốn biết hết thảy các pháp Phật, 
Hãy nên mau phát tâm Bồ đề, 
Tâm này hơn thảy các công đức, 
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Được trí vô ngại của Như Lai. 


- Tâm hành chúng sanh đếm biết được, 
Cõi nước vỉ trần cũng đếm được, 
Bờ mé hư không còn lường được, 
Công đức phát tâm chẳng thể suy. 


- Sanh ra Chư Phật thảy ba đời, 
Thành tựu thảy vui cho thế gian, 
Thêm lớn thảy bao công đức lớn, 
Vĩnh viễn dứt trừ thảy nghỉ lâm. 

- Mở bày rõ thảy cảnh giới mầu, 

Trừ tận thảy bao chướng ngại ngăn, 
Thành tựu hết thảy cõi thanh tịnh, 
Sanh ra thảy trí của Như Lai. 

- Muốn thấy thảy Phật ở mười phương, 
Muốn thí công đức kho vô biên, 
Muốn dứt khổ não của quần chúng, 
Hãy nên mau phát Bồ đề tâm®. 


(@ Hán bộ hết quyển 17. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT HOA NGHIÊM 


Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đò ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ MƯỜI TÁM 


KHAI SÁNG PHÁP MÔN 


Lúc bấy giờ, Ngài Bồ tát Tỉnh Tấn Huệ 
bạch với Bồ tát Pháp Huệ rằng: 

Thưa Phật tử! Đại Bồ tát mới phát tâm cầu 
Nhất thiết trí, thành tựu được vô lượng công 
đức như vậy, đầy đủ đại trang nghiêm, bước 
lên thừa Nhất thiết trí, vào địa vị chánh của 
Bồ tát, xả bỏ những pháp thế gian, đắc được 
pháp xuất thế của Phật, được Chư Phật quá 
khứ, hiện tại và vị lai nhiếp thọ, quyết định 
đến chỗ Bồ đề Vô thượng, rốt ráo. 

Các Bồ tát đó, ở trong giáo pháp của Phật 
tu tập thế nào khiến Chư Phật đều hoan hỷ, 
mà nhập vào nơi của các Bồ tát trú, hết thảy 
đại hạnh đều được thanh tịnh, có bao nhiêu 
đại nguyện đều được thanh tịnh, thâu được 
kho pháp tạng rộng lớn của chư Bồ tát, tuỳ 
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chỗ mà ứng hiện ra để hoá độ, thường vì 
chúng sanh thuyết pháp, mà thường không xả 
bỏ hạnh Ba la mật, chúng sanh ước vọng gì 
đều khiến cho được độ thoát, nối thạnh dòng 
giống Tam bảo, khiến cho chẳng dứt mất, căn 
lành phương tiện thảy đều chẳng hư hoại. 


Thưa Phật tử! Các Bồ tát ấy, dùng phương 
tiện nào mà khiến các pháp đó được tròn đầy? 
Xin Ngài thương xót, vì tôi mà nói. Các vị 
trong đại hội này ai cũng muốn nghe. 

Lại nữa, như các Đại Bồ tát thường siêng 
tu tập, diệt trừ hết thảy vô minh đen tối, bắt 
các ma oan đầu hàng khuất phục, dẹp các 
ngoại đạo, vĩnh viễn rửa sạch các phiền não 
uế tâm, thành tựu được hết thảy căn lành, ra 
khỏi hẳn hết thảy các nạn ác thú, tu tập sạch 
hết thảy cảnh giới đại trí, thành tựu hết thảy 
các địa Bồ tát, các Ba la mật, tổng trì, Tam 
muội, sáu thông, ba minh, bốn tâm không sợ, 
công đức thanh tịnh, trang nghiêm hết thảy 
các cõi nước Phật, cùng các tướng đẹp, việc 
làm lời nói tâm suy tính đều thành tựu đầy đủ, 
giỏi biết hết thảy các lực, các công đức không 
chỗ sợ của Như Lai, các pháp bất cộng của 
Phật, trí hết thảy và cảnh giới sở hành của 
Phật, vì muốn cho hết thảy chúng sanh được 
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thành thục, tuỳ theo tâm ưa thích của họ mà 
nắm lấy cõi Phật tuỳ căn, tuỳ thời mà ứng 
hiện ra để thuyết pháp, món món vô lượng 
việc Phật rộng lớn và vô lượng pháp công đức 
khác, các hạnh, các đạo, cùng các cảnh giới 
thảy đều tròn đầy, mau bằng với công đức của 
Như Lai, ở nơi các Đức Như Lai Chánh đẳng 
giác, lúc tu hạnh Bồ tát trong trăm ngàn a 
tăng kỳ kiếp đã chứa nhóm bao nhiêu kho 
pháp môn, thảy đều thủ hộ, khai thị diễn 
thuyết được cả, các ma, ngoại đạo không thể 
phá hư, nhiếp thọ chánh pháp vô cùng vô tận, 
trong lúc thuyết pháp tại hết thảy thế giới, 
vua Trời, vua Rồng, vua Dạ xoa, vua Càn thát 
bà, vua A tu la, vua Ca hầu la, vua Khẩn na la, 
vua Ma hầu la già, vua Người, vua Phạm, vua 
Pháp Như Lai, thảy đều thủ hộ. Hết thảy thế 
gian cung kính cúng dường, đồng được quán 
đảnh, thường được Chư Phật hộ niệm cho, hết 
thảy Bồ tát đều thương, đều kính, đắc được 
lực căn lành, thêm lớn pháp lành, khai diễn 
tạng pháp rất sâu của Như Lai, hộ trì chánh 
pháp để tự trang nghiêm, thảy thảy các 
nguyện của Bồ tát tu hành trước sau lần lượt 
đem diễn thuyết. 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Tỉnh Tấn Huệ, muốn 
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tuyên lại nghĩa này, liên nói bài kệ răng: 


- Đấng Danh Tiếng Lớn khéo nói được, 
Công đức Bồ tát đã tu thành, 
Nhập sâu vô biên hạnh rộng lớn, 
Đủ đầy thanh tịnh trí không thầy. 

- Nếu có Bồ tát mới phát tâm, 
Thành tựu phước đức trí huệ thừa, 
Vào bậc vô sanh, siêu việt thảy, 
Khắp được Chánh đẳng, pháp Bồ đề. 


- Họ làm thế nào trong Phật giáo? 
Kiên cố, siêng tu mãi thêm lên, 
Khiến các Như Lai đều vui đẹp, 
Trụ địa của Phật sẽ mau vào! 


- Nguyện hạnh thanh tịnh đều đầy đủ, 
Đắc được trí huệ kho rộng lớn, 
Thường hay thuyết pháp độ chúng sanh, 
Mà tâm không nương, không chấp đắm. 
- Bồ tát giỏi tu không khuyết giảm, 
Hết thảy pháp môn Ba la mật, 
Chúng sanh ước gì đều cứu hộ, 
Thường giữ giống Phật khiến thường còn. 
- Việc làm kiên cố không bỏ mất, 
Thảy được công thành, giải thoát xong, 
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Như các Hiền Thánh đã tu tập, 

Đạo thanh tịnh đó, nguyện tuyên dương. 
- Phá trừ vĩnh viễn tối vô minh, 

Các ma, ngoại đạo hàng phục xong, 

Thảy bao dơ uế đều trừ diệt, 

Được gần Như Lai Trí Huệ mầu. 


- Lìa hắn ác thú, nạn hiểm nguy, 
Thanh tịnh đại trí, cảnh tột cao, 
Được sức đạo mầu, gần Đức Phật, 
Hết thảy công đức đã được thành. 


- Được trí cao tột của Như Lai, 
Trụ nơi vô lượng cõi nước nhiều, 
Tuỳ tâm chúng sanh mà thuyết pháp, 
Và làm các việc Phật lớn lao. 


- Làm sao đắc được các đạo mầu, 
Mở kho chánh pháp của Như Lai, 
Thường hay thọ trì các pháp Phật, 
Không ai hơn được, không ai bằng. 
- Làm sao không sợ như Sư tử? 
Chỗ làm thanh tịnh như trăng tròn? 
Làm sao tu tập công đức Phật, 
Như hoa sen kia, dính nước đâu! 
Khi ấy Bồ tát Pháp Huệ nói với Bồ tát Tỉnh 
Tấn Huệ rằng: 
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Lành thay! Phật tử! Nay Ngài muốn được 
nhiều lợi ích, nhiều an vui, nhiều ân huệ, 
thương xót thế gian, các trời và người mà hỏi 
hạnh thanh tịnh của Bồ tát tu tập như vậy! 

Này Phật tử! Ngài nương trú nơi thật pháp, 
phát tâm đại tỉnh tấn, thêm lớn, không lùi, đã 
được giải thoát mới hỏi được như vậy, ấy đồng 
với Như Lai. 

Hãy lóng nghe! Hãy lóng nghe! Khéo suy 
nghĩ! Tôi nay nương oai thần lực của Phật, vì 
ông mà nói chút ít trong việc đó. 

Này Phật tử! Đại Bồ tát đã phát tâm cầu 
Nhất thiết trí rồi, phải lìa ngu sỉ tăm tối, tỉnh 
tấn siêng năng giữ gìn, không được buông 
lung. 

Này Phật tử! Đại Bồ tát nương trụ nơi mười 
thứ pháp thì gọi là chẳng buông lung. 

Những øì là mười? 

Một là giữ gìn giới cấm. Hai là xa lìa ngu sỉ, 
tâm Bồ đề thanh tịnh. Ba là tâm thích ngay 
thật, lìa điều phỉnh nịnh. Bốn là siêng tu căn 
lành, không có thối lui. Năm là thường khéo 
suy nghĩ tâm mình đã phát. Sáu là không 
thích gần gũi hết thảy các phàm phu tại gia 
hay xuất gia. Bảy là tu các nghiệp lành mà 
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không cầu quả báo thế gian. Tám là vĩnh viễn 
la Nhị thừa mà hành đạo Bồ tát. Chín là thích 
tu tập các điều lành khiến không dứt mất. 
Mười là thường khéo quán sát lực tương tục 
của tự tướng. 

Này Phật tử! Nếu các Bồ tát hành mười 
pháp ấy thì gọi là trụ nơi không buông lung. 

Này Phật tử! Đại Bồ tát trụ nơi không 
buông lung thì đắc được mười pháp thanh tịnh. 
Những gì là mười? 

Một là thực hành đúng theo lời nói. Hai là 
trí niệm được thành tựu. Ba là trú trong định 
sâu, không chìm không nổi. Bốn là thích cầu 
pháp Phật không lười nghỉ. Năm là tuỳ pháp đã 
được nghe, quán sát đúng lý mà sanh ra đầy đủ 
trí huệ khéo léo mầu nhiệm. Sáu là nhập sâu 
thiền định, đắc thân thông Phật. Bảy là tâm 
được bình đẳng, không có cao thấp. Tám là đối 
với các chúng sanh loại cao, thấp, trung bình 
thì tâm không chướng ngại, như cõi đất lớn 
khắp làm lợi ích. Chín là nếu thấy chúng sanh 
đã phát tâm Bồ đề dù chỉ một lần thì tôn trọng 
hầu hạ coi như Hoà thượng. Mười là đối với Hoà 
thượng và A Xà Lê truyền giới, hết thảy Bồ tát, 
các Thiện tri thức, các Pháp sư, thường sanh 
tâm tôn trọng, hầu hạ, cúng đường. 
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Này Phật tử! Ấy gọi là bậc Bồ tát trụ trong 
mười món pháp thanh tịnh, không buông lung. 

Này Phật tử! Đại Bồ tát trụ trong pháp 
không buông lung, phát tỉnh tấn lớn, khởi 
được chánh niệm, sanh ra lòng ưa thích cao 
thượng, tu hành không nghỉ, đối với hết thảy 
pháp, tâm không nương dựa, hay siêng tu tập 
pháp môn tột sâu. Nhập vào pháp môn không 
tranh cãi, tăng thêm tâm rộng lớn, tuy thuận 
biết rõ được pháp Phật vô biên, khiến các Đức 
Như Lai thảy đều vui đẹp. 

Này Phật tử! Đại Bồ tát lại có mười pháp có 
thể làm cho hết thảy Chư Phật hoan hỷ. 

Những øì là mười? 

Một là tỉnh tấn không lùi. Hai là không tiếc 
thân mạng. Ba là đối với các lợi lộc, chẳng 
muốn, chẳng cầu. Bốn là biết hết thảy pháp 
đều như hư không. Năm là hay khéo quán sát, 
khắp nhập pháp giới. Sáu là biết các pháp ấn 
tâm không ỷ chấp. Bảy là thường phát nguyện 
lớn. Tám là thành tựu trí quang minh nhẫn 
nhục thanh tịnh. Chín là quán pháp lành của 
mình, lòng không tăng giảm. Mười là nương 
pháp môn vô tác, tu các hạnh thanh tịnh. 


Này Phật tử! Ấy gọi là Bồ tát trụ nơi mười 
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thứ pháp môn, khiến được hết thảy Đức Như 
Lai hoan hỷ. 

Này Phật tử! Lại có mười pháp hay khiến 
được hết thảy Chư Phật hoan hỷ. 

Những gì là mười? Ấy là: 

Ở yên trong pháp không buông lung. Ở vên 
trong pháp vô sanh nhẫn Ở yên trong lòng đại 
từ. Ở yên trong lòng đại bi. Ở yên trong đầy 
đủ các pháp Ba la mật. Ở yên trong các hạnh. 
Ở yên trong các nguyện lớn. Ở yên trong các 
phương tiện khéo léo. Ở yên trong sức đõng 
mãnh. Ở yên trong trí huệ, quán hết thảy pháp 
đều không nương đâu, như hư không. 

Này Phật tử! Nếu các Bồ tát trú trong mười 
pháp đó thì khiến hết thảy Chư Phật hoan hỷ. 

Này Phật tử! Có mười pháp môn khiến các 
Bồ tát mau nhập vào các địa. 

Những øì là mười? 

Một là khéo tròn đầy hai hạnh phước và 
trí. Hai là hay trang nghiêm lớn đạo Ba la 
mật. Ba là trí huệ sáng suốt, không chạy theo 
lời kẻ khác. Bốn là hầu hạ bạn lành, thường 
không lìa bỏ. Năm là thường hành tỉnh tấn, 
không có lười chán. Sáu là khéo an trụ được 
nơi thần lực của Như Lai. Bảy là tu các căn 
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lành không sanh mỏi mệt. Tám là lợi dụng trí 
huệ trong tâm sâu, dùng pháp Đại thừa để tự 
trang nghiêm. Chín là đối với các pháp môn 
của các địa, tâm không trụ vào. Mười là đồng 
một thể tánh, căn lành, phương tiện với Chư 
Phật ba đời. 


Này Phật tử! Mười pháp môn này khiến các 
Bồ tát mau nhập vào các địa. 

Lại nữa! Này Phật tử! Lúc các Bồ tát mới 
trụ nơi địa, phải khéo quán sát tuỳ nơi mình 
đã có thảy bao nhiêu pháp môn, tuỳ mình đã 
có thảy bao trí huệ sâu xa. Tuỳ nhân đã tu, 
tuỳ quả đã được, tuỳ cảnh giới mình, tuỳ lực 
dụng mình, tuỳ chỗ thị hiện của mình, tuỳ 
cách phân biệt của mình, tuỳ chỗ mình đã đắc 
được, đều khéo quán sát, biết hết thảy pháp 
đều là tự tâm mà không chấp đắm đâu cả. Biết 
như vậy rồi, nhập vào địa Bồ tát mới khéo ở 
vyvên được. 

Này Phật tử! Các Bồ tát ấy suy nghĩ như 
vầy: Chúng ta hãy nên nhập gấp vào các địa. 
Vì sao thế? Vì nếu chúng ta trụ vào địa này 
địa kia, thành tựu công đức rộng lớn như vậy, 
thì đầy đủ công đức và lần lần nhập vào địa vị 
Phật. Khi đứng trong địa của Phật rồi thì hay 
làm các việc Phật rộng lớn nhiều vô biên. 
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Vậy nên phải thường siêng năng tu tập 
không có dừng nghỉ, không có buồn chán, 
dùng công đức lớn mà tự trang nghiêm, nhập 
vào địa Bồ tát. 

Này Phật tử! Có mười pháp môn khiến cho 
các Bồ tát chỗ hành được thanh tịnh. 

Những øì là mười? 

Một là xả bỏ hết của cải để vừa ý muốn 
chúng sanh. Hai là trì giới thanh tịnh, không 
có huỷ phạm. Ba là nhu hoà nhẫn nhục vô 
cùng vô tận. Bốn là siêng tu các hạnh, vĩnh 
viễn không lùi. Năm là dùng sức chánh niệm, 
tâm không mê loạn. Sáu là phân biệt biết rõ 
vô lượng các pháp. Bảy là tu hết thảy hạnh mà 
không chấp đắm. Tám là tâm mình không 
động, giống như Sơn Vương. Chín là rộng độ 
chúng sanh như cầu như đò. Mười là biết hết 
thảy chúng sanh đồng một thể tánh với chư 
Như Lai. 

Này Phật tử! Ấy là mười pháp khiến các 
Bồ tát chỗ hành được thanh tịnh. Bồ tát khi 
đã đắc được hạnh thanh tịnh rồi, thì tiếp 
được mười pháp tăng trưởng thù thắng. 
Những gì là mười? 

Một là Chư Phật phương khác đều hộ niệm 
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cho. Hai là căn lành tăng trưởng thù thắng, 
vượt mức thấp kém. Ba là khéo lãnh thọ được 
sức gia trì của Phật. Bốn là thường được người 
lành làm chỗ nương nhờ. Năm là trụ yên trong 
tỉnh tấn, thường không buông lung. Sáu là biết 
hết thảy pháp bình đẳng không khác. Bảy là 
tâm thường trụ yên trong đại bi vô thượng. 
Tám là quán sát các pháp đúng chân thật, 
sanh ra huệ mầu. Chín là khéo tu hành được 
phương tiện khéo léo. Mười là biết được sức 
phương tiện của Như Lai. 

Này Phật tứ! Đó là mười pháp môn tăng 
trưởng thù thắng của Bồ tát. 

Này Phật tử! Bồ tát có mười thứ nguyện 
thanh tịnh. Những gì là mười? 

Một là nguyện làm cho chúng sanh thành 
thục, không chán mỏi. Hai là nguyện làm đủ 
các việc lành để nghiêm tịnh các thế giới. Ba 
là nguyện hầu hạ Đức Như Lai, luôn luôn tôn 
trọng. Bốn là nguyện hộ trì chánh pháp không 
tiếc thân mạng. Năm là nguyện dùng trí quán 
sát nhập vào các cối Phật. Sáu là nguyện cùng 
các Bồ tát đồng một thể tánh. Bảy là nguyện 
vào cửa Như Lai, biết hết thảy pháp. Tám là 
nguyện người nào thấy đều sanh tỉn tưởng, ai 
cũng đều được lợi ích. Chín là nguyện thần lực 
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trụ mãi ở đời, tận tột kiếp vị lai. Mười là 
nguyện đủ hạnh Phổ Hiền, tu tập tất cả môn 
Nhất thiết trí. 

Này Phật tử! Đó là mười hạnh nguyện 
thanh tịnh của Bồ tát. 

Này Phật tử! Bồ tát trụ trong mười pháp môn 
khiến cho các đại nguyện đều được tròn đầy. 

Những øì là mười? 

Một là tâm không nhàm chán. Hai là đủ đại 
trang nghiêm. Ba là nhớ niệm các nguyện lực 
cao tột của các Bồ tát. Bốn là nghe các cõi 
Phật đều nguyện vãng sanh. Năm là thân tâm 
lâu dài tận kiếp vị lai. Sáu là nguyện thảy thành 
tựu cho hết thảy chúng sanh. Bảy là trụ hết thảy 
kiếp, không thấy mệt nhọc. Tám là chịu hết 
thảy khổ, không sanh chán lìa. Chín là đối với 
hết thảy cái vui, tâm không tham đắm. Mười là 
thường siêng hộ trì pháp môn vô thượng. 

Này Phật tử! Lúc Bồ tát đầy đủ những 
hạnh nguyện như vậy, liền được mười kho 
vô tận. 

Những gì là mười? Ấy là: 

Kho vô tận khắp thấy Chư Phật. Kho vô 
tận tổng trì chẳng quên. Kho vô tận rõ biết 
chắc chắn các pháp. Kho vô tận đại bi cứu 
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giúp. Kho vô tận các thứ Tam muội. Kho vô 
tận phước đức rộng lớn, làm thoả mãn lòng 
chúng sanh. Kho vô tận trí huệ rất sâu diễn 
nói hết thảy pháp. Kho vô tận quả báo được 
thần thông. Kho vô tận trụ vô lượng kiếp. Kho 
vô tận nhập vô biên thế giới. 

Này Phật tử! Ấy là mười kho vô tận của Bồ 
tát. Khi Bồ tát đã đắc được mười kho tạng ấy 
rồi, thì phước đức đầy đủ, trí huệ thanh tịnh, 
đối với chúng sanh tuỳ nghỉ ứng hiện ra mà vì 
họ thuyết pháp. 

Này Phật tử! Thế nào là Bồ tát vì các 
chúng sanh tuỳ nghỉ mà ứng hiện ra thuyết 
pháp? Ấy là: Biết việc làm của chúng sanh, 
biết nhân duyên chúng sanh, biết tâm hành 
của chúng sanh, biết sở thích của chúng sanh. 
Đối với người nhiều tham muốn thì nói pháp 
bất tịnh, đối với kẻ nhiều sân giận thì thuyết 
tâm đại bỉ, đối với kẻ nhiều ngu sỉ thì dạy 
siêng quán sát, với kẻ đủ ba độc thì nói pháp 
môn thành tựu trí cao, với kẻ thích vòng sanh 
tử thì nói ba sự khổ, nếu kẻ đắm say chấp 
trước xứ sở, thì nói xứ sở không tịch, với kẻ 
tâm lười chán thì nói pháp đại tỉnh tấn, với kẻ 
kiêu căng ngã mạn thì nói pháp bình đẳng, với 
kẻ nhiều dua nịnh thì nói tâm ngay thẳng của 
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Bồ tát, với kẻ thích vắng lặng thì vì họ mà 
rộng thuyết pháp khiến cho được thành tựu. 


Bồ tát tuỳ nghỉ mà ứng hiện ra thuyết 
pháp như vậy. Trong lúc thuyết pháp thì lời lẽ 
liên quan đồng hợp với nhau, nghĩa không sai 
lạc, quán pháp trước sau, dùng trí phân biệt, 
xét định phải quấy không trái với pháp ấn, 
thứ lớp kiến lập các môn hạnh nhiều vô biên, 
khiến các chúng sanh dứt hết thảy nghỉ ngờ, 
giỏi biết các căn tánh, nhập vào giáo pháp của 
Như Lai, chứng được chân lý, biết pháp bình 
đẳng, dứt những pháp ái, trừ hết thảy chấp, 
thường niệm nhớ Chư Phật, tâm không tạm rời, 
rõ biết âm thanh thể tánh bình đẳng, đối với 
lời nói tâm không chấp đắm, khéo dùng thí dụ, 
không chống phản nhau, khiến đều được gặp 
hết thảy Chư Phật, tuỳ nghi mà khắp hiện 
thân trí huệ bình đẳng. 

Bồ tát vì các chúng sanh mà thuyết pháp 
như vậy, tức tự tu tập tăng thêm nghĩa lợi, 
không xả bỏ các pháp lục độ, đầy đủ trang 
nghiêm đạo Ba la mật. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát vì muốn cho chúng 
sanh tâm được thoả mãn, liền xả bỏ tất cả 
trong thân ngoài thân mà không chấp trước, 
ấy là đã thanh tịnh Bố thí Ba la mật. 
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Giữ đủ các giới cấm mà không chấp trước, 
vĩnh viễn lìa ngã mạn, ấy là đã thanh tịnh Trì 
giới Ba la mật. 

Hay nhẫn chịu được hết thảy các ác khổ, 
đối với các chúng sanh tâm mình bình đẳng, 
không có xao động, như cõi đất, có thể chở tất 
cả, ấy là đã thanh tịnh Nhẫn nhục Ba la mật. 


Khắp phát các nghiệp, thường tu không bỏ, 
các việc đã làm thường không thối lui, hăng 
hái mạnh mẽ không ai đàn áp được, đối với 
các công đức, không lấy không bỏ, mà có thể 
đầy đủ được hết thảy pháp môn Trí huệ, ấy là 
đã thanh tịnh Tỉnh tấn Ba la mật. 


Đối với cảnh ngũ dục không chút tham 
đắm, các môn Thiền định thứ lớp, đều thành 
tựu được, thường suy nghĩ chân chánh, 
không ở định, không ra định, mà có thể tiêu 
diệt được hết thảy phiền não, sanh ra vô 
lượng pháp môn Tam muội, thành tựu được 
vô biên sức đại thần thông, nghịch thuận 
thứ lớp lần lượt nhập vào các Tam muội, nơi 
một pháp môn Tam muội nhập vào vô biên 
pháp môn Tam muội, tận biết hết thảy cảnh 
giới Tam muội, cùng với hết thảy Tam muội 
Tam ma bát để, trí ấn không trái ngược nhau, 
có thể mau nhập được vào địa Nhất thiết trí, 
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ấy là đã thanh tịnh Thiền định Ba la mật. 


Nơi các Chư Phật, nghe pháp rồi thọ trì 
gần gũi Thiện tri thức, hầu hạ không mỏi, 
thường thích nghe pháp, tâm không buồn chán, 
tuỳ chỗ đã nghe, rồi suy nghĩ đúng lý, nhập 
vào chơn Tam muội, la các cái thấy ngăn chấp, 
khéo quán các pháp, đắc được thật tướng ấn, 
rõ biết được đạo vô công dụng của Như Lai, 
tiếp được huệ phổ môn, nhập vào pháp môn 
trí Nhất thiết trí, vĩnh viễn đắc được sự ngừng 
nghỉ, ấy là đã thanh tịnh Bát nhã Ba la mật. 

Thị hiện ra hết thảy nghiệp của thế gian 
đã tạo ra, giáo hoá chúng sanh không nhàm 
chán, tuỳ tâm sở thích của chúng sanh mà 
hiện thân ra, hết thảy chỗ việc làm đều không 
chấp đắm, hoặc hiện ra hạnh của kẻ phàm 
phu làm hoặc hiện ra hạnh của Thánh nhân 
làm, hoặc hiện ra sanh tử, hoặc hiện ra Niết 
bàn, giỏi quán sát được hết thảy việc đã làm 
ra, thị hiện ra hết thảy các việc trang nghiêm 
mà không tham đắm, khắp nhập vào các loài 
để độ thoát chúng sanh, ấy là đã thanh tịnh 
Phương tiện Ba la mật. 


Làm cho hết thảy chúng sanh được thành 
tựu hết, trang nghiêm hết thảy thế giới, cúng 
dường hết thảy Chư Phật, thông đạt hết thảy 
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pháp không chướng ngại, tu hành hết thảy 
hạnh khắp pháp giới, thân thường ở tận tột 
kiếp vị lai, trí biết hết thảy tâm niệm của 
chúng sanh, giác ngộ hết sự lưu chuyển hoàn 
diệt, thị hiện ra nơi hết thảy cõi nước, chứng 
đắc hết thảy trí huệ của Như Lai, ấy là đã 
thanh tịnh Nguyện Ba la mật. 

Đủ lực thâm tâm nên không bị nhiễm loạn, 
đủ lực tin sâu nên không bị khuất phục, đủ 
lực đại bi nên không sanh nhàm chán, đủ sức 
đại từ nên việc làm được bình đẳng, đủ sức 
tổng trì nên dùng được phương tiện nắm hết 
thảy nghĩa, đủ lực biện tài khiến hết thảy 
chúng sanh vui đẹp đầy đủ, đủ lực Ba la mật 
nên trang nghiêm Đại thừa, đủ lực đại nguyện 
nên trọn chẳng đoạn tuyệt, đủ lực thần thông 
nên sanh ra vô lượng, đủ lực gia trì nên khiến 
tin hiểu nhận làm, ấy là đã thanh tịnh Lực Ba 
la mật. 


Biết kẻ có tánh tham dục, biết kẻ có tánh 
sân hận, biết kẻ có tánh ngu sỉ, biết kẻ có đủ 
các tánh ấy, biết tánh và địa của kẻ tu học, 
trong một niệm, biết hạnh của vô biên chúng 
sanh, biết tâm của chúng sanh nhiều vô biên, 
biết hết thảy pháp chân thật, biết hết thảy 
lực Như Lai, khắp giác ngộ môn pháp giới, 
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ấy là đã thanh tịnh được Trí Ba la mật. 


Này Phật tử! Lúc Bồ tát tu tập thanh 
tịnh các môn Ba la mật như vậy, lúc tròn 
đầy các Ba la mật, lúc không xả bỏ các Ba la 
mật, trụ trong thừa đại trang nghiêm của 
Bồ tát, tuỳ chỗ thích muốn của hết thảy 
chúng sanh mà vì họ thuyết pháp, khiến họ 
được thêm lớn nghiệp lành, mà được độ 
thoát. Kẻ bị đoa đường ác thì dạy cho họ 
phát tâm, kẻ đang bị nạn dạy siêng tỉnh tấn, 
chúng sanh nào nhiều tham thì dạy cho 
pháp không tham, chúng sanh nào nhiều 
sân giận thì khiến tu hành bình đẳng, chúng 
sanh chấp đắm trong cái thấy thì nói cho họ 
pháp duyên khởi, chúng sanh ở cõi dục giới 
thì dạy cho họ lìa tham muốn, lòng oán giận 
và ghét các pháp chẳng lành, chúng sanh 
cối Sắc giới thì dạy cho pháp Tỳ bát xá na, 
chúng sanh cõi Vô Sắc giới thì nói cho họ trí 
huệ mầu nhiệm, người thuộc hàng Nhị thừa 
thì dạy cho hạnh thanh tịnh vắng lặng, kẻ 
thích Đại thừa thì nói cho pháp mười lực 
rộng lớn trang nghiêm. 

Như thuở xa xưa, lúc mới phát tâm, thấy vô 
lượng chúng sanh đoạ các đường ác, thì đấng 
Đại Sư Tử Hống mới nói lên rằng: Ta sẽ dùng 


- 159- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


bao thảy pháp môn, tuỳ tâm chúng sanh mà độ 
thoát cho họ. 


Bồ tát đầy đủ trí huệ như vậy thì rộng độ 
thoát được hết thảy chúng sanh. 


Này Phật tử! Bồ tát đầy đủ trí huệ như 
vậy khiến cho hột giống Tam bảo vĩnh viễn 
không dứt. 


Vì sao vậy? Vì Đại Bồ tát dạy các chúng 
sanh phát tâm Bồ đề nên khiến được giống 
Phật không dứt, thường vì chúng sanh mà mở 
bày kho pháp, vậy nên khiến được giống Pháp 
không dứt, khéo giữ giáo pháp không có trái 
nghịch, nên hay khiến giống Tăng không dứt. 

Lại nữa, hay khen ngợi hết thảy đại 
nguyện nên hay khiến được giống Phật không 
dứt, hay phân biệt diễn thuyết pháp môn nhân 
duyên nên hay khiến được giống Pháp không 
dứt, thường siêng tu tập pháp lục hoà kính 
nên hay khiến được giống Tăng không dứt. 

Lại nữa, nơi trong ruộng chúng sanh, gieo hột 
giống Phật, nên hay khiến được hột giống Phật 
không dứt, hộ trì chánh pháp không tiếc thân 
mạng, nên hay khiến được giống Pháp không dứt, 
gồm coi hết cả đại chúng không có buồn chán 
nên hay khiến được giống Tăng không dứt. 
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Lại nữa, bao nhiêu giáo pháp của Chư 
Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã nói, 
bao nhiêu giới luật đã chế ra, Bồ tát đều 
phụng trì, tâm không lìa bỏ, nên hay khiến 
được hột giống Phật Pháp Tăng vĩnh viễn 
không dứt mất. 

Bồ tát nối thịnh Tam bảo như vậy, hết thảy 
việc đã làm đều không lỗi lầm sót mất, bao nhiêu 
công đức đã làm đều đem hồi hướng về cửa Nhất 
thiết trí, nên ba nghiệp đều không có vết lỗi. Vì 
không vết lỗi nên bao nhiêu việc lành đã làm, 
bao nhiêu công hạnh đã tạo, giáo hoá chúng 
sanh, tuỳ nghỉ thị hiện thuyết pháp, cho đến một 
niệm cũng không lầm lẫn, thảy đều tương ứng 
với phương tiện trí huệ, thảy đều đem hướng về 
trí Nhất thiết trí, không để quên mất. 

Bồ tát tu tập pháp lành như vậy, mỗi mỗi 
niệm đều đầy đủ mười thứ trang nghiêm. 

Những gì là mười? Ấy là: 

- Thân trang nghiêm, tuỳ các chúng sanh 
đáng được điều phục mà vì họ thị hiện ra. 

- Ngữ trang nghiêm, dứt hết thảy nghỉ, 
khiến được vui đẹp. 

- Tâm trang nghiêm, nơi trong một niệm, 
nhập vào các Tam muội. 
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- Các cõi Phật trang nghiêm, hết thảy 
thanh tịnh, lìa các phiền não. 

- Ánh quang miỉnh trang nghiêm, phóng vô 
biên ánh sáng chiếu khắp chúng sanh. 

- Chúng hội trang nghiêm, khắp nhiếp thọ 
chúng hội thảy khiến hoan hỷ. 

- Thần thông trang nghiêm, tuỳ tâm chúng 
sanh mà thị hiện ra một cách tự tại. 

- Chánh giáo trang nghiêm, hay nhiếp thọ 
được hết thảy người có thần thông trí huệ. 

- Địa Niết bàn trang nghiêm, nơi một xứ 
thành đạo mà cùng khắp mười phương thảy 
không còn thừa. 

- Giỏi nói trang nghiêm tuỳ xứ tuỳ thời, tuỳ 
chỗ căn tánh chúng sanh mà nói pháp. 

Bồ tát thành tựu trang nghiêm như vậy, 
trong mỗi mỗi niệm, nghiệp thân ngữ ý đều 
không bỏ mất, thảy đều đem hồi hướng về cửa 
Nhất thiết trí. Nếu có chúng sanh nào thấy Bồ 
tát này thì phải biết đã không luống qua, vì 
tất sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Nếu nghe danh, nếu cúng dường hoặc ở 
chung, hoặc nhớ tưởng, hoặc theo xuất gia, 
hoặc nghe thuyết pháp, hoặc tuỳ hỷ căn lành, 
hoặc ở xa mà sanh tâm kính phục vị Bồ tát 
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này, cho đến tán dương ca ngợi tên tuổi Ngài, 
th đều sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Này Phật tử! Ví như có món thuốc tên là 
Thiện Kiến. Ai thấy thuốc này thì thảy bệnh 
độc đều được tiêu trừ. Bồ tát thành tựu pháp 
này cũng như vậy. Nếu chúng sanh thấy Ngài 
thì các phiền não độc đều được trừ tiêu, pháp 
lành được lên lớn. 


Này Phật tử! Đại Bồ tát trụ trong pháp này 
nên siêng tu tập thêm lên, dùng ánh sáng trí 
huệ mà diệt trừ các ngu tối, dùng lực từ bỉ mà 
đuổi dẹp quân ma, dùng đại trí huệ với sức 
phước đức mà chế các ngoại đạo, dùng định 
kim cang diệt trừ hết thảy tâm dơ uế phiền 
não, dùng sức tỉnh tấn nhóm các căn lành, 
dùng các sức căn lành tịnh cối Phật mà xa lìa 
hết thảy các nạn đường ác, dùng lực không 
chấp trước đâu mà làm sạch cảnh giới trí, 
dùng sức phương tiện trí huệ mà sanh ra hết 
thảy các địa của Bồ tát, các Ba la mật cùng 
các Tam muội, sáu thông, ba mỉnh, bốn món vô 
uý, khiến thảy đều thanh tịnh, dùng hết thảy 
lực pháp lành để hoàn thành tất cả các cõi 
Phật thanh tịnh, vô biên tướng tốt, thân, ngữ, 
cùng tâm đầy đủ trang nghiêm, dùng lực của 


- 163- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


trí tự tại mà quán sát hết thảy mười lực, pháp 
vô uý và bất cộng của Như Lai đều bình đẳng, 
dùng sức trí huệ rộng lớn mà rõ biết cảnh giới 
trí của Nhất thiết trí, dùng sức thệ nguyện xa 
xưa, tuy nghỉ ứng hoá, hiện ra cối Phật, 
chuyển pháp luân lớn, độ thoát vô lượng vô 
biên chúng sanh. 


Này Phật tử! Đại Bồ tát siêng tu pháp này, 
thì lần lượt thành tựu các hạnh Bồ tát, cho 
đến được bằng với Phật, nơi trong thế giới 
nhiều vô biên, làm Đại Pháp Sư, hộ trì chánh 
pháp, được hết thảy Chư Phật hộ niệm cho, 
giữ gìn và thọ trì kho pháp rộng lớn, được 
biện tài vô ngại, nhập sâu vào pháp môn. Ở 
trong đại chúng nơi vô biên thế giới, tuỳ theo 
muôn loài chúng sanh khác nhau mà hiện 
thân ra cùng khắp, sắc tướng đây đủ, cao tột 
không ai bằng, dùng biện tài vô ngại mà khéo 
thuyết pháp sâu, tiếng được tròn đầy thật giỏi 
phân bày, khiến ai nghe được đều nhập vào 
cửa trí huệ vô tận, biết tâm hành phiền não 
của các chúng sanh mà vì họ thuyết pháp. Vì 
tiếng và lời đều đầy đủ thanh tịnh, nên một 
tiếng nói lên có thể làm hoan hỷ chúng sanh. 
Vì thân ngay đẹp có oai lực lớn cho nên ở 
trong chúng hội không ai hơn được. Vì giỏi 
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biết tâm chúng sanh nên có thể khắp hiện 
thân. Vì giỏi khéo thuyết pháp nên âm thanh 
không bị ngăn ngại. Vì được tâm tự tại nên 
giỏi nói pháp lớn mà không bị ngăn phá. Vì 
được tâm không sợ nên lòng không khiếp 
nhược. Vì đối với pháp được tự tại nên không 
ai qua được mình. Vì đối với trí được tự tại 
nên không ai thắng được mình. Vì Bát nhã Ba 
la mật được tự tại nên thảy bao pháp tướng đã 
nói đều không chống trái nhau. Vì biện tài 
được tự tại nên tuy thích chúng sanh mà nói 
pháp liên tục nên không dứt. Vì môn tổng trì 
được tự tại nên quyết định khai thị thật tướng 
của các pháp. Vì biện tài tự tại nên tuỳ chỗ 
nói pháp có thể mở bày thảy bao pháp môn thí 
dụ. Vì lòng đại bỉ được tự tại nên siêng dạy 
chúng sanh không lười nghỉ. Vì lòng đại từ 
được tự tại nên phóng lưới quang minh, vui 
đẹp lòng đại chúng. 

Bồ tát như vậy, ngồi trên toà sư tử cao rộng 
mà diễn nói pháp lớn, chỉ trừ Đức Như Lai và 
các Đại Bồ tát có trí nguyện cao, ngoài ra đối 
với thảy chúng sanh thì Bồ tát ấy không ai hơn 
được, là kẻ không ai thấy đảnh được, là kẻ 
không ai chói sáng hơn được. Có ai muốn vặn 
hỏi thì đều bị quật lui, không làm thua được. 
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Này Phật tử! Đại Bồ tát đắc được lực tự 
tại như vậy rồi, ví như có một đạo tràng rộng 
lớn bằng số thế giới nhiều không thể nói, 
trong đó có chúng sanh đông đầy, mỗi mỗi 
chúng sanh đều có oai đức sắc tướng như vị 
Chúa của ba ngàn Đại thiên thế giới. Bồ tát 
này vừa hiện thân đến đạo tràng thì có thể 
chói lọi, làm lu mờ hết thảy đại chúng đó, rồi 
dùng đại từ bi mà trấn an lòng khiếp nhược 
họ, dùng trí huệ thâm sâu mà quán xét lòng 
sở thích của họ, dùng biện tài không sợ mà vì 
họ thuyết pháp, khiến cho hết thảy đều sanh 
vui đẹp. Vì sao vậy? 

Này Phật tử! Vì Đại Bồ tát này đã thành 
tựu vô lượng môn trí huệ, thành tựu vô lượng 
môn giỏi phân biệt, thành tựu sức chánh niệm 
rộng lớn, thành tựu vô tận trí huệ khéo léo, đã 
thành tựu môn Đà la nỉ hiểu biết quyết định 
thật tướng của các pháp, đã thành tựu tận tột 
tâm Bồ đề vô biên, đã thành tựu môn biện tài 
mầu nhiệm không sai lầm, đã thành tựu lòng 
tin hiểu thâm sâu, đắc được hết thảy môn gia 
trì của Phật, đã thành tựu sức trí huệ khắp 
nhập vào chúng hội đạo tràng của Chư Phật 
ba đời, đã thành tựu tâm thanh tịnh biết Chư 
Phật ba đời đồng một thể tánh, đã thành tựu 
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trí của hết thảy Như Lai ba đời, trí đại nguyện 
của hết thảy Bồ tát, có thể làm vị Đại Pháp sư 
mở bày kho chánh pháp của Chư Phật và hộ 
trì vậy. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát Pháp Huệ muốn tuyên 
lại nghĩa này, nương oai thần của Phật mà nói 
bài kệ rằng: 

- Tâm tại Bồ đề gồm các phước, 

Thường chẳng buông lung, trồng huệ chắc, 
Ý thì nhớ chánh, thường chẳng quên, 
Chư Phật mười phương đều vui đẹp. 


- Chí nhớ kiên cố, tự siêng năng, 
Không tựa vào đời, không sợ lùi, 
Hạnh không tranh cãi, nhập sâu pháp, 
Chư Phật mười phương đều hoan hỷ. 


- Phật hoan hỷ rồi, bền tỉnh tấn, 
Tu hành phước trí pháp trợ đạo, 
Nhập vào các địa sạch các hạnh, 
Tròn đầy các nguyện của Phật bày. 


- Như vậy mà tu được phép mầu, 
Đắc rồi thí pháp cho quần sanh, 
Tuyỳ tâm họ thích, tuỳ căn tánh, 
Thảy thuận cơ nghỉ mà giãi bày. 

- Bồ tát vì người thuyết pháp mầu, 
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Tự mình không bỏ độ hạnh tu, 
Đạo Ba la mật đã thành được, 
Thường nơi biển cõi cứu quần sanh. 


Ngày đêm tu tập không lười mỏi, 
Khiến giống Tam bảo không dứt mất, 
Thảy pháp trong lành đều làm cả, 
Đều đem hồi hướng địa Như Lai. 


Bồ tát tu hành những hạnh lành, 

Khắp vì thành tựu các quần sanh, 
Khiến trừ tăm tối, trừ phiền não, 

Chỉnh phục ma quân, Chánh giác thành. 
Tu hành như vậy, được trí Phật, 

Nhập sâu kho pháp của Như Lai, 

Làm Đại Pháp sư, diễn diệu pháp, 

Ví như Cam lộ thảy thấm nhuần. 


Từ bi thương xót khắp chúng sanh, 
Tâm hạnh chúng sanh biết tận cùng, 
Tuỳ chỗ họ thích mà bày nói, 

Vô lượng vô biên pháp Như Lai. 


Tới lui yên vững như Voi vua, 
Dõng mãnh oai hùng Sư tử đây, 
Vững chắc như núi, trí như biển, 
Như cơn mưa lớn giải nhiệt đời. 
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Khi Bồ tát Pháp Huệ nói bài kệ này xong, 
thì Đức Như Lai hoan hỷ, tất cả đại chúng đều 


vâng làm.® 


(@ Hán bộ hết quyển 18. 
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Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đàò ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN 


LÊN CUNG TRỜI DẠ MA 


Lúc bấy giờ, do sức oai thần của Như Lai, 
hết thảy thế giới mười phương mỗi mỗi trong 
bốn châu thiên hạ cõi Nam Diêm Phù Đề và 
trên đỉnh núi Tu Di đều thấy Đức Như Lai 
ngồi giữa đại chúng. Các Bồ tát trong hội đều 
nương sức oai thần của Phật mà diễn thuyết 
pháp, thảy thảy đều tự thấy mình đứng trước 
Đức Phật. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn không rời khỏi 
chỗ ngồi dưới cây Bồ đề, cùng đỉnh núi Tu Di, 
mà đi đến chỗ cung Trời Dạ Ma, điện Bảo 
Trang Nghiêm. 

Lúc ấy, vua Trời Dạ Ma bỗng thấy Phật 
đến liền dùng thần lực, nơi trong điện, hoá ra 
toà sư tử tạng hoa sen báu, trang nghiêm trăm 
vạn từng cấp, có trăm vạn lưới vàng dùng 
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buộc chung quanh; trăm vạn màn hoa; trăm 
vạn tràng hoa; trăm vạn màn hương; trăm vạn 
màn báu che giăng trên toà. Lọng hoa, lọng 
man, lọng hương, lọng báu cũng đều trăm vạn 
giăng bày bốn phía. Trăm vạn ánh sáng chiếu 
diệu; trăm vạn vua Trời Dạ Ma cung kính 
đảnh lễ; trăm vạn Phạm vương nhảy nhót vui 
mừng; trăm vạn Bồ tát tán dương ca ngợi; 
trăm vạn nhạc trời đều tấu lên; trăm vạn thứ 
tiếng pháp liên tiếp nhau không dứt. Trăm 
vạn thứ mây hoa; trăm vạn thứ mây tràng; 
trăm vạn thứ mây đồ vật trang nghiêm; trăm 
vạn thứ mây áo, giăng phủ giáp vòng; trăm 
vạn thứ mây ngọc ma nỉ, ánh sáng chiếu diệu, 
theo trăm vạn thứ căn lành sanh ra, được trăm 
vạn Chư Phật hộ trì cho; trăm vạn thứ phước 
đức làm tăng thêm cho; trăm vạn thứ thâm 
tâm; trăm vạn thứ thệ nguyện nghiêm tịnh cho 
đó, được trăm vạn thứ hạnh sanh khởi ra đó, 
được trăm vạn thứ pháp xây dựng thành; trăm 
vạn thứ thần thông biến hiện thường xuất ra 
trăm vạn lời tiếng bày tỏ các pháp. 


Khi vị Thiên Vương sắp đặt toà báu xong, 
hướng về Đức Phật Thế Tôn, chắp tay cúi đầu, 
cung kính tôn trọng mà bạch Phật rằng: 


Lành thay! Đức Thế Tôn đến! Lành thay! 
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Đấng Thiện Thệ đến! Lành thay! Đức Như Lai 
Ứng Chánh đẳng giác! Cầu xin thương xót, ngự 
vào cung điện này. 
Đức Phật nhận lời mời, liền ngự lên điện báu. 
Hết thảy mười phương đều giống như vậy cả. 
Lúc bấy giờ, Vua trời liền tự nhớ lại đời 
quá khứ, nơi các Đức Phật, đã vun trồng bao 
nhiêu căn lành, liền nương oai thần của Phật 
mà nói bài kệ rằng: 
- Danh Xưng Như Lai tiếng mười phương, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Ma Ni này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 
- Bảo Vương Như Lai, Đèn Thế Gian, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Thanh Tịnh này, 
Vậy nên chỗ này điềm tốt lành. 
- Hỷ Mục Như Lai, thấy vô ngại, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Trang Nghiêm này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 
- Nhiên Đăng Như Lai chiếu thế gian, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Thù Thắng này, 
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Vậy nên chỗ này điềm tốt lành. 


- Nhiêu Ích Như Lai lợi thế gian, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Vô Cấu này, 
Vậy nên chỗ này điềm tốt lành. 

- Thiện Giác Như Lai không có thầy, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Bảo Hương này, 
Vậy nên chỗ này điềm tốt lành. 


- Thắng Thiên Như Lai, đèn trên đời, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Diệu Hương này, 
Vậy nên chỗ này điềm tốt lành. 

- Vô Khứ Như Lai tài hùng biện, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Phổ Nhãn này, 
Vậy nên chỗ này điềm tốt lành. 

- Vô Thắng Như Lai đủ công đức, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
Ngài từng vào điện Thiện Nghiêm này, 
Vậy nên chỗ này điềm tốt lành. 

- Khổ Hạnh Như Lai lợi thế gian, 
Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
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Ngài từng vào điện Phổ Nghiêm này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 

Cũng như tại thế giới này, vua trời Dạ Ma 
nương thần lực Phật, nhớ lại công đức của 
Chư Phật xa xưa mà xưng dương ca ngợi, các 
vua trời Dạ Ma của các thế giới mười phương 
cũng đều như vậy, đều khen ngợi công đức 
Phật. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bèn đi vào điện 
Ma Ni Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên toà Sư 
Tử hoa sen báu. Điện ấy bỗng nhiên rộng lớn 
ra thành bao la, bằng thảy các chỗ ở của các 
chư Thiên. Mười phương các thế giới thảy đều 
như vậy. 
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Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đà ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI 


KỆ CA NGỢI TRÊN CUNG TRỜI DẠ MA 


Lúc bấy giờ, do sức thần của Phật, mười 
phương đều có một Đại Bồ tát, mỗi vị đều 
cùng với các Bồ tát nhiều bằng số vi trần của 
cõi Phật từ những thế giới ngoài, qua các cõi 
nước nhiều như số vỉ trần của mười vạn cõi 
Phật đến hội tại đạo tràng. 

Quý vị ấy là: Bồ tát Công Đức Lâm, Bồ tát 
Huệ Lâm, Bồ tát Thắng Lâm, Bồ tát Vô Uý 
Lâm, Bồ tát Tàm Quý Lâm, Bồ tát Tỉnh Tấn 
Lâm, Bồ tát Lực Lâm, Bồ tát Hạnh Lâm, Bồ tát 
Giác Lâm, Bồ tát Trí Lâm. 

Các Bồ tát ấy từ các nước mười phương đến 
như là: Thế giới Thân Huệ, thế giới Tràng Huệ, 
thế giới Bảo Huệ, thế giới Thắng Huệ, thế giới 
Đăng Huệ, thế giới Kim Cang Huệ, thế giới An 
Lạc Huệ, thế giới Nhựt Huệ, thế giới Tịnh Huệ, 
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thế giới Phạm Huệ. 

Các Bồ tát ấy đều ở nơi các Đức Phật, tu 
tập thanh tịnh phạm hạnh, như là Phật 
Thường Trụ Nhãn, Phật Vô Thắng Nhãn, Phật 
Vô Trụ Nhãn, Phật Bất Động Nhãn, Phật 
Thiên Nhãn, Phật Giải Thoát Nhãn, Phật 
Thẩm Đế Nhãn, Phật Minh Tướng Nhãn, Phật 
Tối Thượng Nhãn, Phật Hám Thanh Nhãn. 

Các Bồ tát ấy khi đã đến chỗ Đức Phật 
Thích Ca rồi, liền đảnh lễ chân Phật rồi tuỳ 
theo phương của mình đến, hoá ra toà Sư tử 
tạng Ma nỉ ngồi kiết già trên các toà đó. 

Cũng như tại cõi trời Dạ Ma trong thế giới 
này, các Bồ tát đến nhóm họp, hết thảy thế 
giới cũng đều giống như vậy, các Bồ tát, các 
Đức Như Lai, các thế giới, thảy thảy đều đồng 
danh đồng hiệu như vậy. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn, từ trên hai bàn 
chân phóng ra trăm ngàn ức ánh quang minh 
màu sắc mầu diệu chiếu khắp hết thảy thế 
giới mười phương thảy thảy Đức Phật và đại 
chúng trong cung trời Dạ Ma đều hiện ra cả. 

Khi ấy Bồ tát Công Đức Lâm liền nương 
sức oai thân của Phật, quán khắp mười 
phương mà nói bài kệ rằng: 
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- Phật phóng ánh sáng lớn, 
Chiếu khắp cõi mười phương, 
Thảy thấy Thiên Nhơn Tôn, 
Thông đạt không chướng ngại. 


- Phật ngồi cung Dạ Ma, 
Khắp thế giới mười phương, 
Việc ấy rất kỳ lạ, 

Hiếm có ở thế gian. 

- Vua Trời Tu Dạ Ma, 

Ca ngợi nước Đức Phật, 
Như hội này đã thấy, 
Thảy nơi đều như vậy. 

- Các Bồ tát ở đó, 

Đồng hiệu với chúng tôi, 
Nơi thảy xứ mười phương, 
Diễn nói pháp Vô thượng. 

- Các cõi Bồ tát ở, 

Tên cũng không khác đây, 
Thảy đều nơi chỗ Phật, 
Tu tịnh các Phạm hạnh. 


- Các Đức Như Lai đó, 
Danh hiệu cũng giống nhau, 
Cõi nước đều giàu vui, 
Thần lực đều tự tại. 
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- Thảy cõi ở mười phương, 
Đều bảo: Phật ở đây, 
Hoặc thấy ở cõi người, 
Hoặc thấy ở cung trời. 

- Như Lai ở tại khắp, 

Hết thảy các cõi nước, 
Chúng ta nay thấy Phật, 
Ở tại cung trời đây. 


- Xưa phát nguyện Bồ đề, 
Khắp đến cõi mười phương, 
Vậy nên sức thần Phật, 
Cùng khắp chẳng nghĩ bàn. 


- Xa lhìa lòng tham đời, 
Đầy đủ vô biên đức, 
Nên được sức thần thông, 
Chúng sanh đều thấy cả. 


- Dạo qua cối mười phương, 
Như hư không vô ngại, 
Một thân vô lượng thân, 
Tướng ấy không thể được. 


- Công đức Phật vô biên, 
Làm sao lường biết được, 
Không ở cũng không đi, 
Khắp nhập vào pháp giới. 
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Tiếp đến Bồ tát Huệ Lâm, nương sức oai 
thân của Phật quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Đấng Đạo Sư thế gian, 

Đấng Ly Cấu Vô thượng, 
Trải kiếp nhiều không lường, 
Khó có thể gặp được. 


- Phật phóng đại quang minh, 
Thảy thế gian đều thấy, 
Vì chúng rộng diễn bày, 
Ích lợi các quần sanh. 


- Như Lai hiện xuống thế, 
Vì đời trừ ngu tối, 
Như đèn sáng thế gian, 
Hiếm có, khó thể thấy. 


- Đã tu Thí, Giới, Nhẫn, 

Tinh tấn, với Thiền định, 
Bát nhã Ba la mật, 
Dùng đó chiếu thế gian. 

- Như Lai không ai bằng, 
Muốn sánh không thể được, 
Chẳng rõ pháp chân thật, 
Thì không thể thấy Phật. 
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- Thân Phật với thần thông, 
Tự tại khó nghĩ bàn, 
Không đi cũng không đến, 
Thuyết pháp độ quần sanh. 


- Nếu ai được thấy nghe, 
Đấng Thầy của trời người, 
Thì thoát được đường ác, 
Xa lìa hết thảy khổ. 


- Vô lượng vô số kiếp, 
Tu tập hạnh Bồ đề, 
Không biết được nghĩa này, 
Không thể thành Phật được. 


- Trải kiếp không nghĩ bàn, 
Cúng dường vô lượng Phật, 
Kẻ biết được nghĩa này, 
Công đức lớn hơn kia. 

- Châu báu vô lượng cối, 
Đầy tràn đem cúng Phật, 
Nếu không biết nghĩa này, 
Trọn chẳng được Bồ đề. 

Tiếp đến Bồ tát Thắng Lâm nương sức oai 
thân của Phật, quán khắp mười phương mà 
ơi. bäLkệ in: 

- Như tháng đầu mùa hạ, 
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Sạch trong, không mây che, 
Mặt trời sáng chói lọi, 
Mười phương ánh ngập tràn. 
- Ánh sáng nhiều vô hạn, 
Không ai lường biết được, 
Có mắt còn như vậy, 
Huống chỉ kẻ mù tối. 
- Chư Phật cũng như vậy, 
Công đức lớn vô biên, 
Trải kiếp không nghĩ bàn, 
Chẳng phân biệt biết được. 


- Các pháp không đâu đến, 
Không do ai làm ra, 
Cũng không từ đâu sanh, 
Chẳng thể phân biệt được. 


- Hết thảy pháp không đến, 
Vậy nên không có sanh, 
Do vì không có sanh, 

Vậy nên không thể diệt. 


- Hết thảy pháp không sanh, 
Lại cũng không có diệt, 
Nếu biết được như vậy, 
Người này thấy Như Lai. 
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- Vì các pháp vô sanh, 
Nên không có tự tánh, 
Phân biệt biết như vậy, 
Người này đạt nghĩa sâu. 


- Do vì pháp vô tánh, 
Nên không thể biết được, 
Nơi pháp hiểu như vậy, 
Rốt ráo không chỗ hiểu. 
- Nói là có sanh đó, 
Vì hiện các cõi nước, 
Biết được tánh cõi nước, 
Thì tâm không mê lầm. 


- Tánh cõi nước thế gian, 
Đều quán thấy thật tướng, 
Nếu biết được như thế, 
Thì giỏi nói thảy nghĩa. 

Tiếp đến, Bồ tát Vô Uý Lâm, nương sức oai 
thân của Phật quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Thân Như Lai rộng lớn, 

Rốt ráo đầy pháp giới, 
Chẳng rời khỏi toà này, 
Mà có khắp thảy nơi. 

- Nếu ai nghe pháp này, 
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Mà cung kính tin thích, 
Lìa hắn ba đường dữ, 
Và hết thảy khổ nạn. 
Như đi các thế giới, 
Nhiều vô lượng vô kể, 


Chuyên tâm muốn được nghe, 


Sức tự tại của Phật. 


Những pháp Phật như vậy, 
Là Vô thượng Bồ đề, 

Ví như muốn tạm nghe, 
Không ai có thể được. 

Nếu ai đời quá khứ, 

Tin Phật pháp như vậy, 
Đã thành Lưỡng Túc Tôn, 
Mà làm đèn thế gian. 


Nếu ai sẽ được nghe, 

Sức tự tại của Phật, 

Nghe rồi sanh tin được, 

Họ cũng sẽ thành Phật. 
Nếu kẻ đời hiện tại, 

Tin được pháp Phật này, 
Cũng sẽ thành Chánh giác, 
Thuyết pháp không chỗ sợ. 
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- Vô lượng vô số kiếp, 
Pháp này rất khó gặp, 
Nếu có kẻ được nghe, 
Nên biết ấy bổn nguyện. 


- Nếu ai thọ trì được, 
Những pháp Phật như vậy, 
Trì rồi, rộng tuyên nói, 
Người ấy sẽ thành Phật. 


- Huống là siêng tỉnh tấn, 
Kiên cố, tâm không bỏ, 
Nên biết người như vậy, 
Quyết định thành Bồ đề. 

Tiếp đến, Bồ tát Tàm Quý Lâm nương sức 
oai thần của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Nếu ai được nghe pháp, 

Tự tại hiếm có này, 
Sanh được lòng hoan hỷ, 
Mau trừ lưới nghỉ lầm. 


- Thảy bậc Thấy Biết Rộng, 
Tự nói lời như vầy: 
Phật không gì chẳng biết, 
Vậy nên chẳng nghĩ bàn. 


- Không có nhơn vô trí, 
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Mà sanh ra trí huệ, 
Thế gian thường mù tối, 
Nên không sanh trí được. 


- Như sắc với không sắc, 
Ấy hai, không là một, 
Trí, không trí cũng vậy, 
Thể nó đều khác nhau. 
- Như tướng với không tướng, 
Sanh tử với Niết bàn, 
Phân biệt đều khác nhau, 
Trí, không trí cũng vậy. 
Thế giới mới thành lập, 
Không có tướng tan rã, 


Trí không trí cũng vậy, 
Hai tướng chẳng một thời. 


Như sơ tâm Bồ tát, 
Không cùng với tâm sau, 
Trí, không trí cũng vậy, 
Hai tâm không một lúc. 


- Ví như các căn thức, 
Đều riêng không hoà hợp, 
Trí, không trí cũng vậy, 
Rốt ráo chẳng hoà hiệp. 
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- Như thuốc A già đà, 
Diệt được hết thảy độc, 
Có trí cũng như vậy, 
Hay diệt được vô trí. 


- Như Lai không ai hơn, 
Cũng không ai sánh bằng, 
Thảy không gì ví được, 
Vậy nên khó thể gặp. 

Tiếp đến Bồ tát Tỉnh Tấn Lâm, nương sức 
oai thần của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Các pháp không khác nhau, 

Không ai biết được đó, 
Chỉ Phật với Phật biết, 
Vì trí huệ rốt ráo. 

- Như vàng với màu vàng, 
Tánh nó không khác nhau, 
Pháp, chẳng pháp cũng vậy, 
Thể tánh không khác nhau. 

- Chúng sanh, chẳng chúng sanh, 
Cả hai đều không thật, 

Vậy nên các tánh pháp, 
Đều không có thật nghĩa. 
- Ví như thời vị lai, 
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Không có tướng quá khứ, 
Các pháp cũng như vậy, 
Không có thảy tướng nào. 


- Ví như tướng sanh diệt, 
Thảy thứ đều không thật, 
Các pháp cũng như vậy, 
Tự tánh vốn không có. 


- Niết bàn không thể nắm, 
Nói thì có hai thứ, 
Các pháp cũng như vậy, 
Phân biệt có khác nhau. 


- Như theo các vật đếm, 
Mà có cái hay đếm, 
Tánh đếm vốn không có, 
Hãy hiển pháp như vậy. 


- Ví như phép toán số, 
Thêm một đến vô lượng, 
Phép đếm không thể tánh, 
Vị trí nên khác nhau. 

- Như các cõi thế gian, 

Kiếp thiêu cháy tan hết, 
Hư không chẳng hư hao, 
Trí Phật cũng như vậy. 
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- Như chúng sanh mười phương, 
Đều chấp tướng hư không, 
Chư Phật cũng như vậy, 

Thế gian lầm phân biệt. 

Tiếp đến Bồ tát Lực Lâm nương sức oai 
thân của Phật quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Thảy thế giới chúng sanh, 

Đều ở trong ba đời, 
Thảy chúng sanh ba đời, 
Đều ở trong năm uẩn. 


- Nghiệp là gốc các uẩn, 
Tâm là gốc các nghiệp, 
Pháp tâm dường như huyễn, 
Thế gian cũng như vậy. 

- Thế gian chẳng tự làm, 
Cũng chẳng do ai làm, 
Mà nó đã có thành, 
Cũng là được có hoại. 

- Thế gian tuy có thành, 
Thế gian tuy có hoại, 
Người biết rõ thế gian, 
Không nói hai việc đó. 

- Thế gian là cái gì? 
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Không thế gian là gì? 
Thế gian, không thế gian, 
Chỉ là tên khác nhau. 


Năm uẩn trong ba đời, 
Gọi tên là thế gian, 

Uẩn diệt, thế gian hết, 
Vậy nên chỉ tên giả. 

Sao gọi là các uẩn? 

Các uẩn có tánh gì? 
Tánh uẩn không thể diệt, 
Vậy nên nói vô sanh. 


Phân biệt các uẩn này, 
Tánh nó vốn vắng không, 
Vì không nên chẳng diệt, 
Ấy là nghĩa vô sanh. 


Chúng sanh đã như vậy, 
Chư Phật cũng thế ấy, 
Phật với các pháp Phật, 
Vốn không có tự tánh. 


Biết được các pháp này, 

Như thật, không điên đảo, 
Thảy người thấy cao rộng, 
Thường thấy tại trước mắt. 
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Tiếp đến Bồ tát Hạnh Lâm, nương sức oai 
thân của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Như thế giới mười phương, 

Hết thảy các cõi đất, 
Vốn không có tự tánh, 
Mà có khắp nơi nơi. 


- Thân Phật cũng như vậy, 
Có khắp các thế giới, 
Những sắc tướng khác nhau, 
Không ở, không đâu đến. 


- Chỉ do vì các nghiệp, 
Gọi tên là chúng sanh, 
Cũng không lìa chúng sanh, 
Mà có được các nghiệp. 


- Tánh nghiệp vốn vắng không, 
Chúng sanh nương vào đó, 
Khắp tạo các hình sắc, 

Cũng không do đâu lại. 

- Những hình sắc như vậy, 
Nghiệp lực khó nghĩ bàn, 
Biết rõ gốc rễ này, 

Nơi trong hết chỗ thấy. 
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- Thân Phật cũng như vậy, 
Không thể nghĩ bàn được, 
Thảy các thứ hình sắc, 

Hiện khắp cõi mười phương. 


Thân chẳng phải là Phật, 
Phật chẳng phải là thân, 
Chỉ mượn pháp làm thân, 
Thông đạt hết thảy pháp. 


Nếu thấy được thân Phật, 
Thanh tịnh như tánh pháp, 
Người này trong Phật pháp, 
Thảy thảy không nghỉ lầm. 


Nếu thấy hết thảy pháp, 
Vốn tánh như Niết bàn, 
Ấy tất thấy Như Lai, 
Rốt ráo không trụ đâu. 


Nếu tu tập chánh niệm, 
Tỏ sáng thấy Chánh giác, 
Vô tướng, vô phân biệt, 
Ấy gọi con vua Pháp. 

Tiếp đến Bồ tát Giác Lâm nương sức oai 
thân của Phật quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Ví như người hoa sĩ, 
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Chia rải các màu sắc, 
Lầm thấy tướng khác nhau, 
Đại chúng không sai khác. 


- Trong đại chủng không sắc, 
Trong sắc không đại chủng, 
Cũng không lìa đại chúng, 
Mà có được màu sắc. 


- Trong tâm không màu vẽ, 
Trong màu vẽ không tâm, 
Nhưng chẳng lìa khỏi tâm, 
Mà có được màu vẽ. 


- Tâm ấy thường không ở, 
Vô lượng không nghĩ bàn, 
Thị hiện hết thảy sắc, 
Thảy riêng, chẳng biết nhau. 


- Ví như người hoạ sĩ, 
Không biết được tự tâm, 
Mà do tâm nên vẽ, 

Các tánh pháp như vậy. 


- Tâm như người hoa sĩ, 
Vẽ được các thế gian, 
Năm uẩn từ tâm sanh, 
Không pháp gì chẳng tạo. 
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- Như tâm Phật cũng vậy, 
Như Phật, như chúng sanh, 
Phải biết Phật với tâm, 
Thể tánh đều vô tận. 

- Nếu người biết sức tâm, 
Khắp tạo nên thế gian, 

Thì người ấy thấy Phật, 
Rõ chân tánh của Phật. 


- Tâm không ở nơi thân, 
Thân không ở nơi tâm, 
Mà làm được việc Phật, 
Tự tại chưa từng có. 


- Nếu người muốn rõ biết, 
Hết thảy Phật ba đời, 
Hãy quán tánh pháp giới, 
Thảy đều do tâm tạo. 

Tiếp đến Bồ tát Trí Lâm, nương sức oai 
thân của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Chỗ giữ không thể giữ, 

Chỗ thấy chẳng thể thấy, 
Chỗ nghe chẳng thể nghe, 
Nhất tâm chẳng nghĩ bàn. 


- Có lượng cùng vô lượng, 
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Cả hai không thể lấy, 

Nếu có ai muốn lấy, 

Cuối cùng không thể được. 
Không nên nói mà nói, 

Ấy là tự dối mình, 

Việc mình chẳng thành tựu, 
Chẳng khiến chúng vui mừng. 


Kẻ muốn khen Như Lai, 
Vô biên sắc thân màu, 
Tận cả vô số kiếp, 
Không thể biết hết được. 
Ví như ngọc Như Ý, 
Hiện được thảy màu sắc, 
Không sắc mà hiện sắc, 
Chư Phật cũng như vậy. 


Như hư không thanh tịnh, 
Không sắc, chẳng thấy được, 
Tuy hiện hết thảy sắc, 
Không ai thấy hư không. 


Chư Phật cũng như vậy, 
Khắp hiện vô lượng sắc, 
Chẳng phải cảnh tâm làm, 
Chẳng thể ai thấy được. 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI: KỆ CA NGỢI TRÊN CUNG TRỜI DẠ-MA 


- Tuy nghe tiếng Như Lai, 
Âm thanh chẳng phải Phật, 
Cũng không ngoài âm thanh, 
Mà biết đấng Chánh giác. 

- Bồ đề không đi lại, 
Lầa hết thảy phân biệt, 
Vì sao nơi trong đó, 
Tự nói là thấy được? 


- Các Phật không có pháp, 
Phật đâu có nói đâu? 
Chỉ theo tự tâm chúng, 
Cho rằng Phật nói pháp. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT HOA NGHIÊM 


Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đà ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI MỐT 


MƯỜI HẠNH 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Công Đức Lâm, nương 
sức oai thần của Phật mà nhập vào Tam muội 
Suy Nghĩ Lành của Bồ tát. Khi nhập vào Tam 
muội ấy rồi, thì các thế giới mười phương cõi 
ngoài rộng ra khỏi số thế giới nhiều bằng số vi 
trần của một vạn cõi Phật, đều có các Đức 
Phật nhiều bằng số vi trần của vạn cõi Phật, 
đều hiệu là Công Đức Lâm Như Lai, hiện ra 
trước mắt Bồ tát Công Đức Lâm mà nói rằng: 

Lành thay! Phật tử! Người có thể nhập 
được môn Tam muội Suy Nghĩ Lành này! Này 
người Thiện nam! Đây là Chư Phật mười 
phương nhiều như số vỉ trần của vạn cõi Phật, 
đều đồng một danh hiệu, cùng nhau họp lại 
mà gia hộ cho người! Lại cũng là thần lực sức 
nguyện của Phật Tỳ Lô Giá Na xa xưa, và sức 
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căn lành của các Bồ tát, khiến người nhập vào 
Tam muội này mà diễn thuyết pháp, vì muốn 
tăng thêm trí Phật, vì nhập sâu vào pháp giới, 
vì muốn biết rõ thế giới chúng sanh, muốn chỗ 
nhập được vô ngại, chỗ hành không bị ngăn 
chướng, vì muốn đắc được vô lượng phương 
tiện, muốn nhiếp thọ hết thảy trí tánh, muốn 
giác ngộ hết thảy các pháp, vì muốn biết hết 
thảy các căn tánh, muốn nắm vững để nói hết 
thảy pháp, nghĩa là muốn phát khởi mười thứ 
hạnh của các Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Người đang nương 
sức thần thông oai lực của Phật mà diễn nói 
pháp này! 

Khi ấy Chư Phật liền cho Bồ tát Công Đức 
Lâm trí vô ngại, trí không chấp đắm, trí không 
đứt đoạn, trí không thấy, trí không sỉ mê, trí 
không khác nhau, trí không quên mất, trí vô 
lượng, trí không ai hơn được, trí hiểu hết, trí 
đoạt được hết. Vì sao vậy? Vì sức Tam muội 
này, pháp nó là vậy. 

Lúc bấy giờ, Chư Phật đều đưa tay phải ra, 
xoa lên đảnh của Bồ tát Công Đức Lâm, thì Bồ 
tát Công Đức Lâm liền xuất định và nói với 
các Bồ tát rằng: 


Này các Phật tử! Hạnh của Bồ tát chẳng 
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thể nghĩ bàn, sánh bằng pháp giới hư không 
giới vậy! Vì sao vậy? Vì Đại Bồ tát học theo 
Chư Phật ba đời mà tu hành vậy. 

Các Phật tử! Những gì là hạnh của Đại 
Bồ tát? 

Các Phật tử! Đại Bồ tát có mười hạnh sau 
đây, mà Chư Phật ba đời đều tuyên nói. Những 
gì là mười? 

- Một là hạnh hoan hỷ, 

- Hai là hạnh làm ích lợi cho đời. 

- Ba là hạnh không làm trái nghịch. 

- Bốn là hạnh không khuất nhiễu. 

- Năm là hạnh không ngu sỉ loạn trí. 

- Sáu là hạnh khéo thị hiện ra. 

- Bảy là hạnh không chấp đắm. 

- ám là hạnh khó ai làm được, 

- Chín là hạnh pháp lành. 

- Mười hạnh chơn thật. 

Ấy là mười hạnh. Này các Phật tử! Thế nào 
là hạnh hoan hỷ của Đại Bồ tát? 

Các Phật tử! Bồ tát đó làm vị Đại Thí Chủ, 
phàm có bao nhiêu vật gì đều đem bối thí được 
cả mà tâm bình đẳng, không có hối tiếc, không 
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mong cầu quả báo, chẳng trông mong nổi danh, 
không tham lợi lộc, chỉ vì cứu hộ hết thảy 
chúng sanh, nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, 
ích lợi hết thảy chúng sanh, vì muốn học tập 
bổn hạnh của Chư Phật, vì nhớ tưởng đến chỗ 
bốn hạnh của Chư Phật, vì mến thích bổn 
hạnh của Chư Phật, vì thanh tịnh bổn hạnh 
của Chư Phật, vì tăng thêm bổn hạnh của Chư 
Phật, vì nắm giữ bổn hạnh của Chư Phật, vì 
hiện bày sáng tỏ bổn hạnh của Chư Phật, vì 
diễn nói bổn hạnh của Chư Phật khiến các 
chúng sanh lìa khổ được vui. 


Này các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát tu hạnh 
này thì khiến tất cả chúng sanh vui mừng mến 
thích. Tuỳ các nơi các chỗ nào nghèo khổ. Bồ 
tát tuỳ nguyện lực sanh vào đó làm kẻ giàu có, 
cao sang, dẫn đầu, có của báu vô tận. Ví như 
trong mỗi niệm luôn luôn có vô lượng vô số 
chúng sanh đi đến chỗ Bồ tát mà bạch rằng: 

Thưa Ngài! Chúng tôi nghèo khó, không có 
thức ăn, đói kém khốn khổ, mạng sống chắc 
không toàn. Kính xin Bồ tát thương xót, bố thí 
cho chúng tôi thịt nơi thân Ngài để chúng tôi 
ăn cho sống. 

Lúc bấy giờ Bồ tát liền vui thích mà bố thí 
thịt, khiến họ vui mừng thoả mãn. Và như vậy, 
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nếu có vô lượng trăm ngàn chúng sanh đến 
xin, Bồ tát lại càng vui vẻ, không bao giờ lui 
sợ, chỉ càng tăng thêm tâm từ bỉ. Vì thế nên 
thảy chúng sanh đều đến xin, và Bồ tát thấy 
vậy lại càng hoan hỷ suy nghĩ rằng: 


Ta đã được lợi lành! Các chúng sanh này là 
ruộng phước của ta, là bạn lành của ta. Ta 
không cầu, không thỉnh mà họ lại đến dạy cho 
ta nhập vào trong pháp Phật. Ta nay nên theo 
pháp như vậy mà tu học, không thể trái 
nghịch với lòng của hết thảy chúng sanh! 


Lại suy nghĩ tiếp rằng: Nguyện những căn 
lành mà tôi trước đã làm, hiện đang làm và 
sau sẽ làm, khiến cho tôi trong đời vị lai, nơi 
hết thảy thế giới, trong hết thảy chúng sanh, 
được thọ thân hình to lớn, để được đem thịt 
nơi thân mà làm no đầy cho hết thảy chúng 
sanh đói khổ, cho đến nếu còn một chúng 
sanh nhỏ nào chưa được no đủ, tôi nguyện 
không bỏ mạng, nguyện thịt vẫn còn mãi để 
cắt cho vô tận. Do căn lành này, nguyện đắc 
được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
chứng Đại Niết bàn. Nguyện cho những chúng 
sanh đã được ăn thịt tôi, cũng đắc được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, được trí bình 
đẳng, đủ các pháp Phật, rộng làm Phật sự, cho 


- 203- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


đến nhập vào vô dư Niết bàn. Nếu còn một 
chúng sanh lòng chưa thoả mãn thì tôi thề 
chẳng chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Bồ tát lợi ích cho chúng sanh như vậy mà 
không có tưởng ta, tưởng chúng sanh, tưởng có, 
tưởng mạng, các thứ tưởng, tưởng Bổ già la°, 
tưởng người, tưởng Ma nạp bà”, tưởng tác giả, 
tưởng thọ giả. Chỉ quán rằng pháp giới chúng 
sanh giới là pháp vô biên, pháp không, pháp 
không chỗ có, pháp không có tướng, pháp 
không có thể chất, pháp không có nơi chỗ, 
pháp không nương đâu, pháp không tạo làm. 

Lúc quán như vậy, Bồ tát chẳng thấy thân 
mình, chẳng thấy vật bố thí, chẳng thấy người 
nhận lãnh, chẳng thấy ruộng phước, chẳng 
thấy nghiệp, chẳng thấy báo, chẳng thấy quả, 
chẳng thấy quả lớn, chẳng thấy quả nhỏ. 

Lúc bấy giờ Bồ tát quán thấy thảy bao 
nhiêu thân của hết thảy chúng sanh quá khứ, 
hiện tại và vị lai đều hư hoại tiêu tan chốc lát 
mà nghĩ rằng: 


Lạ thay! Chúng sanh ngu sỉ vô tríi Ở trong 


(@ Tất cả chúng sanh có hình tướng, dáng vẻ và tâm thức, thú hướng 
trong luân hồi sanh tử. 
2) Thắng ngã mà ngoại đạo chấp trước. 
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sanh tử, thọ vô số thân, nguy nạn không yên 
ổn, không tạm ngừng, gấp đi về chỗ hư hoại 
tiêu diệt. Nếu trước đã hoại diệt, nếu nay 
đang hoại diệt, nếu sau này sẽ hoại diệt thì họ 
cũng chẳng thể đem thân chẳng kiên cố của 
họ mà cầu cho được thân kiên cốt 

Ta phải học hết những điều mà Chư Phật 
đã học, phải chứng được Nhất thiết trí, biết 
hết thảy pháp, rồi vì chúng sanh mà nói ba đời 
bình đẳng, tuỳ thuận tánh pháp vắng lặng 
không hư hoại, khiến cho vĩnh viễn đắc được 
an ổn khoái lạc. 

Các Phật tử! Đó là hạnh hoan hỷ thứ nhất 
của đại Bồ tát. 

Này các Phật tử! Thế nào là hạnh ích lợi 
của đại Bồ tát? Vị Bồ tát này hộ trì tịnh giới. 
Nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm không 
nhiễu đắm. Cũng dạy cho chúng sanh chớ 
chắp đắm như vậy, chẳng cầu oai thế, không 
cầu dòng họ, chẳng cầu giàu sang, không câu 
sắc tướng, chẳng cầu ngôi vua. Như vậy, thảy 
thảy đều không chấp đắm, chỉ kiên cố giữ giới 
sạch, và suy nghĩ như vầy: 

Ta giữ giới hạnh thì sẽ lìa bỏ hết thảy 
dây xiềng trói buộc, thảy tham cầu nhiệt não, 
thảy nạn bứt ngặt, thảy huỷ báng loạn trược 
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mà được chánh pháp bình đẳng của Phật 
khen ngợi. 

Này các Phật tử! Lúc Bồ tát trì tịnh giới 
như vậy, ví như trong một ngày có vô số trăm 
ngàn ức Na do tha các đại ác ma đi đến chỗ Bồ 
tát, mỗi mỗi đều đem vô lượng vô số trăm 
ngàn ức thiên nữ, trẻ đẹp lộng lẫy, thảy giỏi 
thực hành các phương tiện ngũ dục, thảy đều 
tay cầm những đồ quý báu, đến muốn làm mê 
loạn Bồ tát này để cho mất ý đạo. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát suy nghĩ rằng: Cảnh 
ngũ dục này là thứ ngăn chặn đường đạo pháp, 
cho đến ngăn ngại cả Vô thượng Bồ đề. 

Vậy nên, Bồ tát chẳng sanh một ý tưởng 
dục nào, tâm thanh tịnh như Phật, chỉ trừ khi 
dùng phương tiện để giáo hoá chúng sanh, 
nhưng những khi ấy vẫn không rời bỏ tâm 
Nhất thiết trí. 

Này các Phật tử! Bồ tát không vì nhơn 
duyên ngũ dục mà làm não hại một chúng 
sanh nào. Thà bỏ thân mạng chớ vĩnh viễn 
không làm sự não hại chúng sanh. 

Bồ tát từ khi được thấy Phật đến sau 
chưa từng có lúc tâm sanh một niệm tưởng 
dục, huống là làm việc dục. Nếu làm việc 
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dục, thì không bao giờ có việc ấy. 


Lúc bấy giờ Bồ tát chỉ suy nghĩ rằng: Hết 
thảy chúng sanh ở trong đêm dài, nhớ tưởng 
năm dục, xu hướng năm dục, đắm mê ngũ dục. 
Lòng họ quyết bị say mê chìm đắm, rồi bị trôi 
lăn theo đó mà không được tự tại. 

Tôi nay phải khiến cho ma chúng và thiên 
nữ này, cùng hết thảy chúng sanh trú trong 
giới luật vô thượng. Khi trụ trong giới luật rồi 
họ không thối chuyển được nơi Nhất thiết trí, 
mà đắc được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, cho đến nhập vào Vô dư Niết bàn. Vì sao 
vậy? 

Vì đây là việc mà tôi phải nên làm, phải 
nên tuỳ theo Chư Phật mà tu học như vậy. Khi 
học như vậy rồi thì liền bỏ hạnh ác, toan tính 
chấp ngã chẳng biết chẳng hay. Dùng trí huệ 
mà nhập vào hết thảy pháp Phật, giảng nói 
cho chúng sanh khiến họ trừ được điên đảo, 
nhưng vẫn biết không ngoài chúng sanh mà có 
điên đảo, không ngoài điên đảo mà có chúng 
sanh, chẳng phải ở trong điên đảo mà có 
chúng sanh, chẳng phải ở trong chúng sanh có 
điên đảo. Cũng chẳng phải điên đảo là chúng 
sanh, chẳng phải chúng sanh là điên đảo; điên 
đảo chẳng phải là pháp trong, điên đảo chẳng 
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phải là pháp ngoài, chúng sanh chẳng phải là 
pháp trong, chúng sanh chẳng phải là pháp 
ngoài, hết thảy các pháp đều là hư dối, không 
thật, mau sanh, mau diệt, không có kiên cố, 
như mộng, như ảnh, như huyễn, như hoá, dối 
gạt kẻ ngu. 


Người hiểu được như vậy tức ngộ được hết 
thảy các hành, rõ thông sanh tử và Niết bàn, 
chứng được Bồ đề của Phật, tự mình được độ 
khiến người được độ, tự mình được giải thoát 
khiến người được giải thoát, tự mình được 
điều phục khiến người được điều phục, tự 
mình được vắng lặng khiến người được vắng 
lặng, tự mình được an ổn khiến người được an 
ổn, tự mình ha dơ uế khiến người lìa dơ uế, tự 
mình thanh tịnh khiến người thanh tịnh, tự 
mình được Niết bàn khiến người được Niết 
bàn, tự mình được an lạc khiến người được an 
lạc. 

Các Phật tử! Bồ tát này lại suy nghĩ rằng: 
Tôi phải tuỳ thuận hết thảy Như Lai, ha hết 
thảy hạnh thế gian, đủ hết thảy các pháp Phật, 
đứng trong bình đẳng Vô thượng mà quán sát 
chúng sanh, thông suốt các cảnh giới, hết thảy 
lỗi lâm, dứt trừ phân biệt, xả bỏ chấp trước, 
khéo được giải thoát, tâm thường yên vững nơi 
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trí huệ thâm sâu vô thượng, vô thuyết, vô y vô 
động, vô lượng vô biên, vô tận vô sắc. 

Các Phật tử! Ấy gọi là hạnh lợi ích thứ nhì 
của Đại Bồ tát. 

Này các Phật tử! Thế nào là hạnh không 
trái nghịch của đại Bồ tát? 

Bồ tát này thường tu pháp nhẫn nhục, 
khiêm nhượng, hạ mình, cung kính, không tự 
hại mình, không hại người, chẳng hại cả hai, 
không giữ cho mình, không giữ cho người, 
chẳng giữ cả hai, không chấp mình, không 
chấp người, chẳng chấp cả hai, cũng chẳng 
tham cầu danh vọng hay lợi lộc. 

Chỉ suy nghĩ rằng: Tôi phải luôn luôn vì 
chúng sanh mà thuyết pháp khiến họ lìa hết 
thảy ác, dứt trừ tham, sân, sỉ, kiêu căng che ẩn, 
keo lận dua nịnh, khiến họ được an trụ mãi 
mãi trong nhẫn nhục nhu hoà. 


Này Phật tử! Bồ tát thành tựu pháp nhẫn 
như vậy, ví như có trăm ngàn ức Na do tha a 
tăng kỳ chúng sanh đi đến chỗ Bồ tát, mỗi mỗi 
chúng sanh hoá ra trăm ngàn ức Na do tha a 
tăng kỳ cái miệng, mỗi mỗi miệng thốt ra trăm 
ngàn ức Na do tha A tăng ky lời. Như là lời 
không thể vui được, lời không phải lành, lời 
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không đẹp ý, lời không thể thích, lời không 
phải nhơn hiền, lời không phải Thánh trí, lời 
không tương ứng với Thánh, lời không phải 
gần gũi với Thánh được, lời rất chán ghét, lời 
không thể nghe nổi, dùng các lời như thế mà 
mắng nhiếc, làm nhục Bồ tát. 

Lại nữa, các chúng sanh ấy, mỗi mỗi đều có 
trăm ngàn ức Na do tha a tăng kỳ cánh tay, 
mỗi mỗi cánh tay đều cầm trăm ngàn ức Na do 
tha a tăng kỳ món binh khí đến áp bức để hại 
Bồ tát, như vậy trải a tăng kỳ kiếp không từng 
ngớt. Bồ tát bỗng nhiên bị những đau khổ tột 
bậc đó, lông trên thân dựng đứng, mạng sắp 
phải chết, bèn suy nghĩ rằng: 

Ta nay, nhơn sự khổ này, nếu để tâm động 
loạn, tức là tự ta không điều phục, tự ta chẳng 
giữ gìn, tự ta chẳng sáng suốt, tự ta chẳng tu 
tập, tự ta chẳng chánh định, tự ta chẳng vắng 
lặng, tự ta chẳng thương tiếc ta, tự ta sanh 
đắm chấp, thì làm sao có thể khiến cho tâm 
người khác thanh tịnh cho được! 

Lúc bấy giờ Bồ tát lại suy nghĩ tiếp rằng: 
Ta từ kiếp vô thủy đến nay, ở trong sanh tử, 
chịu các khổ não. 

Suy nghĩ như vậy rồi, càng tự khích lệ 
thêm, khiến lòng thanh tịnh mà được vui 
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mừng, khéo tự điều hoà nhiếp thọ, tự an trụ 
được trong pháp Phật, cũng khiến cho chúng 
sanh đồng đắc được pháp ấy. 


Lại suy nghĩ nữa rằng: Thân này là không, 
vắng lặng, không có ta, không của ta, không 
chơn thật, tánh trống rỗng không hai, hoặc 
khổ, hoặc vui đều không chỗ có, vì tất cả các 
pháp đều trống không vậy. Ta phải hiểu rõ để 
rộng nói cho người, khiến các chúng sanh diệt 
trừ cái thấy đó. Vậy nên ta nay tuy bỗng nhiên 
bị khổ não, cũng nên nhẫn chịu, vì thương nhớ 
chúng sanh vậy, vì lợi ích chúng sanh, vì an 
vui cho chúng sanh, vì gần gũi chúng sanh, vì 
nhiếp thọ chúng sanh, vì không lìa bỏ chúng 
sanh, vì tự mình được giác ngộ, khiến người 
được giác ngộ, vì tâm không thối chuyển, vì 
hướng về Phật đạo vậy. 

Ấy gọi là hạnh không trái nghịch thứ ba 
của Đại Bồ tát. 

Này các Phật tử! Thế nào là hạnh không 
khuất nhiễu của Đại Bồ tát? 

Bồ tát này tu các pháp môn tỉnh tấn như là: 
Đệ nhất tỉnh tấn, đại tỉnh tấn, thắng tỉnh tấn, 
thù thắng tỉnh tấn, tối thắng tỉnh tấn, tối diệu 
tỉnh tấn, thượng tỉnh tấn, vô thượng tỉnh tấn, 
vô đẳng tỉnh tấn, phổ biến tỉnh tấn. Tánh 
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không ba độc, tánh không kiêu mạn, tánh 
không che giấu, tánh không keo lận, tánh 
không dua nịnh, tánh tự biết hổ thẹn, cuối 
cùng không làm phiền hại một chúng sanh nào 
mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì dứt trừ hết thảy 
phiền não mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì nhổ gốc 
mê lầm mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì trừ hết thảy 
tập khí mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn biết hết 
thảy chúng sanh giới mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì 
muốn biết hết thảy chúng sanh chết đây sanh 
kia mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn biết hết 
thảy phiền não chúng sanh mà hành tỉnh tấn. 
Chỉ vì muốn biết hết thảy sở thích của chúng 
sanh mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn biết hết 
thảy cảnh giới của chúng sanh mà hành tỉnh 
tấn. Chỉ vì muốn biết các căn cơ cao thấp của 
chúng sanh mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn 
biết hết thảy tâm hành của chúng sanh mà 
hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn biết hết thảy pháp 
giới mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn biết tánh 
căn bản của hết thảy pháp Phật mà hành tỉnh 
tấn. Chỉ vì muốn biết tánh bình đẳng của hết 
thảy Pháp Phật mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn 
biết tánh bình đẳng của ba đời mà hành tỉnh 
tấn. Chỉ vì muốn được trí quang minh của hết 
thảy pháp Phật mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn 
chứng trí của hết thảy pháp Phật mà hành 
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tỉnh tấn. Chỉ vì muốn biết một thật tướng của 
hết thảy pháp Phật mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì 
muốn biết hết thảy pháp Phật vô biên không 
ngằn mé mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn đắc 
được trí khéo léo quyết định rộng lớn của hết 
thảy pháp Phật mà hành tỉnh tấn. Chỉ vì muốn 
đắc được trí phân biệt rộng lớn nói hết thảy 
câu, thảy nghĩa của pháp Phật mà hành tỉnh 
tấn. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát thành tựu hạnh 
tỉnh tấn như vậy rồi, ví như có người hỏi: Ngài 
có thể vì hết thảy chúng sanh trong vô số thế 
giới, cứ mỗi mỗi chúng sanh, Ngài phải chịu 
các sự khổ, trải vô số kiếp trong địa ngục A tỳ 
thay cho họ, khiến cho thảy chúng sanh đó, 
mỗi mỗi đều được gặp vô số Chư Phật xuất 
hiện ra đời, và do sự thấy Phật đó, họ hưởng 
đủ cái vui của chúng sanh, cho đến vào được 
Vô dư Niết bàn, rồi Ngài mới thành Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác sau Ngài làm được 
như vậy không? 

Đáp rằng: Tôi làm được. 

Lại ví như có người nói như vầy: Có vô 
lượng A tăng kỳ biển lớn, Ngài hãy lấy một sợi 
lông chấm vào từng giọt cho đến khi khô cạn 
hết, có vô lượng A tăng kỳ thế giới đem nghiền 
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hết ra làm bụi, các giọt nước và các hạt bụi ấy, 
đều đếm biết số lượng bao nhiêu. Ngài hãy vì 
chúng sanh mà trải số kiếp nhiều bằng số bụi, 
số giọt đó để chịu khổ chẳng dứt luôn luôn 
từng phút từng niệm vậy. 

Bồ tát chẳng vì nghe các lời như vậy mà 
sanh một chút hối hận nào, chỉ càng tăng 
thêm lòng hớn hở vui mừng, trong tâm lấy làm 
sung sướng may mắn, được lợi lành lớn, tự 
nghĩ rằng: Nhờ lực của ta, mà các chúng sanh 
đó vĩnh viễn thoát khổ. 

Bồ tát đem phương tiện đó mà hành trong 
hết thảy thế giới, khiến cho hết thảy chúng 
sanh giải thoát, cho đến rốt ráo được Vô dư 
Niết bàn. 

Ấy gọi là hạnh không khuất nhiễu thứ tư 
của Đại Bồ tát. 

Này các Phật tử! Thế nào là hạnh không 
ngu sỉ loạn trí của Đại Bồ tát? 

Bồ tát này thành tựu chánh niệm, tâm 
không tán loạn, kiên cố không động, thanh 
tịnh tột bậc, rộng lớn vô lượng, không có mê 
lầm. Do chánh niệm đó mà Bồ tát khéo hiểu 
được hết thảy tiếng nói của thế gian, hay nắm 
được lời thuyết của pháp xuất thế, như là hay 
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nắm được lời thuyết về pháp sắc và pháp 
không phải sắc, hay nắm được lời thuyết về 
kiến lập tự tánh của sắc, cho đến hay nắm 
được lời thuyết về kiến lập tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức mà tâm không sỉ loạn. 


Ở trong thế gian, chết chỗ này, sanh đến 
chỗ kia mà tâm không sỉ loạn, nhập vào thai, 
ra khỏi thai mà tâm không sỉ loạn, phát ý Bồ 
đề mà tâm không si loạn, hầu hạ Thiện tri 
thức mà tâm không sỉ loạn, siêng tu pháp Phật 
mà tâm không sỉ loạn, rõ biết việc ma mà tâm 
không sỉ loạn, la các nghiệp ma mà tâm 
không sỉ loạn, trải số kiếp nhiều không thể 
nói tu hạnh Bồ tát mà tâm không sĩ loạn. 

Bồ tát này thành tựu vô lượng chánh niệm 
như vậy, trải a tăng kỳ kiếp theo Chư Phật Bồ 
tát, Thiện tri thức mà nghe chánh pháp như là: 
Pháp sâu xa, pháp rộng lớn, pháp trang 
nghiêm, pháp những thứ trang nghiêm, pháp 
diễn thuyết các loại câu hay, văn chương, 
pháp trang nghiêm của Bồ tát, pháp sức thần 
quang mỉnh vô tận của Phật, pháp hiểu thanh 
tịnh chơn chánh hy vọng quyết định, pháp 
không chấp đắm hết thảy thế gian, pháp phân 
biệt hết thảy thế gian, pháp thâm sâu rộng lớn, 
pháp ha sỉ mê che lấp mà chiếu tỏ hết thảy 
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chúng sanh, pháp đồng và pháp chẳng đồng 
với hết thảy chúng sanh, pháp trí huệ vô 
thượng của Bồ tát, pháp hết thảy trí tự tại. 

Bồ tát nghe được những pháp như vậy rồi, 
trải a tăng kỳ kiếp không quên không mất, 
tâm thường nhớ tưởng không có gián đoạn. Vì 
sao vậy? 

Vì Đại Bồ tát trải vô lượng kiếp, lúc tu các 
hạnh, rốt ráo không làm rầy rà một chúng 
sanh nào, khiến họ phải mất chánh niệm, 
chẳng làm hư hoại chánh pháp, chẳng làm đứt 
đoạn căn lành, vì tâm thường tăng thêm trí 
rộng lớn vậy. 

Lại nữa, với vị Bồ tát này, các thứ âm 
thanh không thể làm mê loạn được như là: 
Tiếng rất lớn, tiếng thô trược, tiếng lớn tột 
khiến người ta khủng khiếp, tiếng vui đẹp, 
tiếng không vui lòng, tiếng huyên náo loạn tai 
nghe, tiếng phá hư hỏng sáu căn. 

Bồ tát này dù nghe vô lượng vô số âm 
thanh hay hoặc dở như vậy, ví như tiếng đầy 
ngập A tăng kỳ thế giới, cũng không bao giờ 
tâm bị tán loạn, dù trong một niệm. Ấy như là: 
Chánh niệm không loạn, cảnh giới không loạn, 
Tam muội không loạn, nhập vào pháp thâm 
sâu không loạn, hành hạnh Bồ đề không loạn, 
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phát tâm Bồ đề không loạn, nhớ tưởng Chư 
Phật không loạn, quán pháp chơn thật không 
loạn, trí hoá độ chúng sanh không loạn, trí 
thanh tịnh chúng sanh không loạn, rõ biết 
nghĩa sâu xa quyết định mà không loạn. 

Do vì không làm nghiệp ác cho nên không 
bị nghiệp ác ngăn ngại. Vì không khởi sanh 
phiền não cho nên không bị phiền não ngăn 
ngại; vì không khinh mạn pháp cho nên không 
bị pháp ngăn ngại. Vì không chê bai chánh 
pháp cho nên không bị quả báo ngăn ngại. 

Các Phật tử! Như trên đã nói, các âm thanh 
như vậy, mỗi mỗi ngập đầy a tăng kỳ thế giới, 
trải vô lượng vô số kiếp không dứt tiếng, có 
thể phá loạn thảy căn nơi thân tâm của chúng 
sanh nhưng không thể phá hư tâm của Bồ tát 
này được. Bồ tát nhập vào trong Tam muội, 
trú trong Thánh pháp mà suy nghĩ quán sát 
hết thảy âm thanh, khéo biết tướng sanh trụ 
dị diệt của âm thanh, khéo biết tánh sanh trụ 
dị diệt của âm thanh. Nghe âm thanh như vậy 
rồi, Bồ tát không sanh lòng tham, không sanh 
sân giận, không mất chánh niệm, khéo nắm 
giữ tướng mà không chấp đắm, biết hết thảy 
âm thanh đều không thật có, thật không thể 
được, không ai làm ra, cũng không gốc đâu, 
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đồng với pháp giới không khác nhau. 

Bồ tát thành tựu được hạnh thân ngữ ý 
vắng lặng như vậy, thẳng đến Nhất thiết trí và 
vĩnh viễn không thối chuyển, khéo nhập vào 
hết thảy các pháp môn thiền định, biết các 
Tam muội đồng một thể tánh, rõ biết hết thảy 
pháp không bờ không mé, đắc được hết thảy 
pháp trí huệ chơn thật, đắc được Tam muội 
thâm sâu lìa âm thanh, được vô số môn Tam 
muội, tăng trưởng vô lượng tâm đại bỉ rộng 
lớn. 

Lúc bấy giờ, trong khoảnh khắc một niệm, 
Bồ tát này đắc được vô số trăm ngàn Tam 
muội, nghe các âm thanh như vậy, tâm chẳng 
mê loạn, khiến các Tam muội ấy lần lần rộng 
lớn lên. 

Bồ tát liền suy nghĩ rằng: Tôi sẽ khiến cho 
hết thảy chúng sanh an trú trong chánh niệm 
thanh tịnh vô thượng, được bất thối chuyển 
nơi Nhất thiết trí, rốt ráo thành tựu, được vào 
Vô dư Niết bàn. 

Ấy gọi là hạnh lìa ngu sỉ loạn trí thứ năm 
của Đại Bồ tát. 


Này các Phật tử! Thế nào gọi là hạnh khéo 
thị hiện của Đại Bồ tát? 
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Bồ tát này thân nghiệp thanh tịnh, ngữ 
nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, trú 
vào nơi không chỗ đắc, thị hiện vào nơi cũng 
không chỗ đắc, khéo biết ba nghiệp thân ngữ 
ý đều không thật có. Vì không giả dối cho nên 
không bị trói buộc, phàm các chỗ đã thị hiện 
ra đều là vô tánh, vô y, trú trong tâm chơn 
thật, biết tự tánh của vô lượng tâm, biết tự 
tánh của hết thảy pháp, không đắc không 
tướng, rất sâu, khó vào, trụ nơi chánh vị tánh 
chơn như của pháp, dùng phương tiện để sanh 
ra đời mà không bị nghiệp báo, không sanh 
không diệt, trú trong cảnh giới Niết bàn, trú 
trong tánh vắng lặng, trú trong thật tánh chơn 
không vô tánh, dứt bặt tất cả đường ngữ ngôn, 
vượt lên khỏi các thế gian và không còn nương 
đâu, nhập vào pháp lìa phân biệt không bị trói 
buộc chấp đắm, nhập vào pháp chơn thật của 
trí tối thắng, nhập vào pháp xuất thế gian mà 
đời không thể nào hiểu biết được. 

Ấy gọi là Bồ tát dùng phương tiện khéo léo 
mà thị hiện tướng giáng sanh. 

Các Phật tử! Bồ tát này suy nghĩ như vầy: 
Hết thảy chúng sanh vô tánh làm tánh, hết 
thảy các pháp vô vi làm tánh, hết thảy cõi 
nước vô tướng làm tướng, hết thảy ba đời chỉ 
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là lời nói; thảy các lời nói, ở trong các pháp, 
lại không chỗ nương đâu; hết thảy các pháp ở 
trong lời nói cũng lại là không chỗ nương đâu. 


Bồ tát hiểu hết thảy pháp đều rất sâu xa, 
hết thảy thế gian đều là vắng lặng, biết thảy 
pháp Phật đều không chỗ thêm đâu, pháp 
Phật không khác pháp thế gian, pháp thế gian 
không khác pháp Phật, pháp Phật và pháp thế 
gian không có lộn xộn nhau, cũng không khác 
nhau, rõ biết thể tánh của pháp giới là bình 
đẳng, khắp nhập vào ba đời mà trọn không lìa 
bỏ tâm Bồ đề, thường không lui sút tâm hoá 
độ chúng sanh, càng thêm tăng lớn tâm đại bị, 
làm chỗ cho chúng sanh nương về. 

Lúc bấy giờ Bồ tát lại suy nghĩ nữa rằng: 
Ta không làm cho chúng sanh được thành thục 
thì ai sẽ làm thành thục? Ta không điều phục 
chúng sanh thì ai sẽ điều phục? Ta không giáo 
hoá chúng sanh thì ai sẽ giáo hoá? Ta không 
giác ngộ chúng sanh thì ai sẽ giác ngộ? Ta 
không làm cho chúng sanh thanh tịnh thì ai sẽ 
làm thanh tịnh? Đó là việc của ta, ta đáng 
phải làm. 

Lại suy nghĩ tiếp rằng: Nếu ta tự hiểu 
pháp sâu xa này thì chỉ một mình ta là người 
đắc được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
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mà được giải thoát, còn các chúng sanh mù 
tối không có con mắt, đi vào đường hiểm lớn, 
bị các phiền não trói buộc, như người bệnh 
nặng đau khổ vô cùng, ở trong ngục tham ái 
không thoát ra nổi, không rời được địa ngục, 
nga quỷ, súc sanh, cõi vua Diêm La; chẳng 
diệt được khổ, chẳng bỏ nghiệp ác, thường ở 
trong sỉ tối, không thấy lý chơn thật, trôi lăn 
trong sanh tử, không thể thoát ra được, ở 
trong tám nạn, vấy uế đắm dơ, các thứ phiền 
não ngăn che tâm họ, tà kiến làm mê mù, 
chẳng tu hành được chánh đạo. 


Bồ tát quán các chúng sanh như vậy, suy 
nghĩ rằng: Nếu những chúng sanh này chưa 
thành thục, chưa điều phục, mà ta bỏ họ để 
chứng lấy quả vô thượng Bồ đề thì thật không 
nên! Ta trước sẽ hoá độ chúng sanh, trải số 
kiếp nhiều không thể nói không thể nói, ta 
hành hạnh Bồ tát. Kẻ chưa thành thục, ta làm 
cho được thành thục trước, kẻ chưa điều phục, 
ta khiến cho họ được điều phục trước. 


Lúc Bồ tát này trụ trong hạnh đó, thì các 
trời, ma, Phạm, Sa môn, Bà la môn, hết thảy 
thế gian, Càn thát bà, A tu la thảy, nếu ai đã 
được thấy hoặc tạm ở chung gần Bồ tát này, 
mà cung kính tôn trọng, hầu hạ cúng dường, 
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với kẻ mới tạm nghe một lần mà đã để tâm 
chú ý, thì bao nhiêu việc làm đều không luống 
uống, nhất định sẽ thành Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. 

Ấy gọi là hạnh khéo thị hiện thứ sáu của 
đại Bồ tát. ° 

Này các Bồ tát! Thế nào là hạnh không 
chấp đắm của đại Bồ tát? 

Các Phật tử! Vị Bồ tát này dùng tâm không 
chấp đắm, nơi trong mỗi mỗi niệm hay nhập 
được vào vô số thế giới, nghiêm tịnh vô số thế 
giới, đối với các thế giới tâm không mê chấp, 
đi đến vô số chỗ Đức Như Lai mà cung kính lễ 
bái, hầu hạ cúng dường, dùng vô số hoa, vô số 
hương, vô số man, vô số hương bột, hương xoa, 
áo quần, châu báu, cờ phan, lọng quý, các vật 
trang nghiêm, thảy đều nhiều vô số, dùng đem 
cúng dường. 

Cúng dường như vậy để rốt ráo được pháp 
không tạo tác, để trụ trong pháp không nghĩ 
bàn, nơi trong mỗi mỗi niệm, thấy vô số Đức 
Phật, nơi các chỗ Đức Phật, tâm không chấp 
đắm, nơi các cõi Phật, tâm cũng không chấp 
đắm, đối với các tướng đẹp của Phật, cũng 


(@ Hán bộ hết quyển 19. 
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không chấp đắm, thấy ánh quang minh của 
Phật, nghe lời thuyết pháp của Phật cũng 
không chấp đắm, đối với thế giới mười phương 
và thảy bao nhiêu chúng hội của Phật Bồ tát 
cũng không chấp đắm. Nghe pháp Phật rồi, 
tâm sanh hoan hỷ, chí lực rộng lớn, có thể hộ 
trì, tu hành các hạnh Bồ tát, nhưng đối với 
pháp Phật cũng không chấp đắm. 

Vị Bồ tát này, trải qua số kiếp nhiều không 
thể nói, thấy được các Đức Phật nhiều không 
thể nói đã xuất hiện ra đời, nơi mỗi mỗi Đức 
Phật đều hầu hạ cúng dường, thảy đều trọn số 
kiếp nhiều không thể nói mà tâm không nhàm 
đủ, thấy Phật, nghe pháp, cùng thấy Bồ tát, 
chúng hội trang nghiêm, thảy thảy đều không 
chấp đắm, thấy thế giới không sạch cũng 
chẳng ghét chán. Vì sao vậy? 

Vì Bồ tát này theo đúng pháp Phật mà 
quán sát, trong các pháp Phật, không dơ 
không sạch, không tối không sáng, không 
nhiều không một, không thật không giả, 
không an ổn, không hiểm nạn, không có chánh 
đạo, tà đạo. 

Bồ tát nhập sâu vào pháp giới như vậy, 
giáo hoá chúng sanh mà đối với chúng sanh 
vẫn không chấp trước, thọ trì các pháp mà đối 
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với các pháp chẳng sanh chấp đắm, phát tâm 
Bồ đề, trụ nơi chỗ Phật trụ mà đối với Phật 
trụ chẳng sanh chấp đắm, tuy có lời thuyết mà 
tâm không chấp nơi lời thuyết, nhập vào giới 
chúng sanh mà đối với giới chúng sanh tâm 
không chấp đắm, hiểu rõ các Tam muội, hay 
nhập hay trụ trong Tam muội mà tâm không 
chấp đắm, đi đến nơi vô lượng các cõi nước 
Phật, hoặc nhập vào, hoặc thấy, hoặc trụ ở 
trong đó, mà đối với cõi Phật tâm vẫn không 
chấp đắm, khi bỏ đi cũng không bao giờ luyến 
tiếc. 

Đại Bồ tát vì không chấp đắm vào đâu như 
vậy, cho nên ở trong pháp Phật tâm không bị 
ngăn ngại, rõ thông Bồ đề của Phật, chứng 
được pháp Tì ni, trụ trong chánh giáo của 
Phật, tu hạnh Bồ tát, trụ trong tâm Bồ tát, suy 
nghĩ pháp giải thoát của Bồ tát, mà đối với 
chỗ trụ của Bồ tát thì tâm không nhiễm dính, 
đối với chỗ tu hành của Bồ tát thì tâm cũng 
không chấp đắm, tu tập thanh tịnh đạo Bồ tát, 
được thọ ký Bồ tát, và khi được thọ ký rồi thì 
suy nghĩ rằng: 


Kẻ phàm phu ngu sỉ, chẳng biết, chẳng 
thấy, chẳng tin, chẳng hiểu, hạnh không thông 
sáng, ngoan cố ồn ào, tham lam đắm trước, 
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trôi lăn trong sanh tử, không cầu được thấy 
Phật, chẳng theo học đấng Minh Sư dẫn đạo, 
không tin Đấng Điều Ngự chữa lành, mê lầm 
sai lạc, nhập vào đường hiểm, chẳng kính 
trọng đấng vua Mười Lực, không biết ơn Bồ 
tát, mến tiếc chỗ của mình, nghe các pháp 
không thì tâm rất kinh sợ, xa lìa chánh pháp, 
trụ nơi pháp tà, ghét bỏ đường bằng, đi vào 
đường hiểm, trái bỏ ý Phật, đi theo ý ma, nơi 
trong các cõi, chấp nặng không bỏ. 

Bồ tát quán các chúng sanh như vậy, tăng 
thêm lòng đại bi, sanh các căn lành mà không 
chấp đắm. 

Lúc bấy giờ Bồ tát lại suy nghĩ tiếp rằng: 
Tôi sẽ vì mỗi một chúng sanh nơi mỗi mỗi cõi 
trong mười phương thế giới, mà trải qua số 
kiếp nhiều không thể nói không thể nói để 
giáo hoá cho thành thục. Đối với một chúng 
sanh như vậy thì đối với hết thảy chúng sanh 
cũng đều như vậy, trọn không bao giờ vì đó 
mà sanh nhàm chán, để bỏ đi nơi khác. 

Lại dùng đầu sợi lông mà khắp đo lường 
pháp giới, ở trên đầu một sợi lông trải số kiếp 
nhiều không thể nói không thể nói để giáo 
hoá điều phục hết thảy chúng sanh. 

Như nơi đầu một sợi lông, nơi đầu thảy 
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thảy sợi lông cũng đều như vậy, cho đến, dù 
trong khoảng một khảy móng tay, chẳng bao 
giờ chấp ngã, khởi tư tưởng ngã hay ngã sở. 
Nơi mỗi mỗi đầu sợi lông, tu hạnh Bồ tát cho 
tận kiếp vị lai, chẳng chấp đắm nơi thân, 
chẳng chấp nơi pháp, chẳng chấp nơi niệm, 
chẳng chấp nơi nguyện, chẳng chấp Tam muội, 
không chấp nơi quán sát, không đắm nơi định 
vắng lặng, không chấp đắm cảnh giới, không 
chấp nơi giáo hoá điều phục chúng sanh, lại 
cũng không chấp đắm nơi việc nhập vào pháp 
giới. Vì sao vậy? 

Vì Bồ tát suy nghĩ như vầy: Ta nên quán 
sát hết thảy pháp giới như huyễn, Chư Phật 
như bóng, hạnh Bồ tát như mộng, pháp Phật 
thuyết như tiếng dội, hết thảy thế gian như 
hoá, vì do nghiệp báo chấp trì, thân sai khác 
như huyễn, vì do lực của hành khởi lên, hết 
thảy chúng sanh như tâm vì do các thứ tạp 
nhiễm, hết thảy pháp như thật tế vì chẳng thể 
đổi khác vậy. 

Lại suy nghĩ như vầy: Tôi sẽ hành hạnh Bồ 
tát trong tất cả các cõi nước khắp pháp giới, 
tận tột không gian, mỗi mỗi niệm đều rõ thông 
hết thảy pháp Phật, chánh niệm được hiện 
tiền mà không chấp đắm đâu cả. 
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Bồ tát quán thân vô ngã như vậy thì thấy 
Phật được vô ngại, vì giáo hoá chúng sanh mà 
diễn thuyết các pháp, khiến cho họ đối với 
Phật pháp, phát sanh ra vô lượng lòng tin 
thanh tịnh và vui đẹp, cứu hộ hết thảy chúng 
sanh mà tâm Bồ tát không nhàm chán. Do vì 
không nhàm chán, cho nên nơi hết thảy thế 
giới, nếu nơi nào có chúng sanh chưa thành 
tựu, chưa điều phục, thì Bồ tát liền đi đến đó, 
dùng phương tiện mà hoá độ. 

Trong những chúng sanh đó, có biết bao 
thứ âm thanh, biết bao thứ nghiệp, biết bao 
thứ mê chấp, biết bao thứ bố thí, biết bao thứ 
hoà hợp, biết bao thứ trôi lăn, biết bao thứ việc 
làm, biết bao thứ cảnh giới, biết bao thứ sanh 
ra, biết bao thứ chết, Bồ tát đều dùng đại thệ 
nguyện, an trú trong đó mà giáo hoá họ, chẳng 
để cho tâm họ có động có lùi, cũng chẳng sanh 
tư tưởng nhiễm đắm dù chỉ trong một niệm. 

Vì sao vậy? Vì Bồ tát này đã đắc được pháp 
không chấp đâu, không nương vào đâu, lợi 
mình, lợi người, thanh tịnh đầy đủ. 

Ấy gọi là hạnh không chấp đắm thứ bảy 
của Đại Bồ tát. 

Này các Phật tử! Thế nào gọi là hạnh khó 
được của Đại Bồ tát? 
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Bồ tát này thành tựu được căn lành khó 
được, căn lành khó phục, căn lành cao tột, căn 
lành không thể hư hỏng, căn lành không ai qua 
được, căn lành không thể nghĩ bàn, căn lành vô 
tận, căn lành sức tự tại, căn lành đại oai đức, 
căn lành đồng một tánh với hết thảy Chư Phật. 


Lúc Bồ tát này tu các hạnh, thì ở trong 
pháp Phật, được sự hiểu thông cao tột, đối với 
Bồ đề của Phật được sự hiểu thông rộng lớn, 
đối với nguyện của Bồ tát, không bao giờ 
ngừng nghỉ, tu cùng tận hết các kiếp tâm 
không buồn chán mệt mỏi, đối với thảy sự khổ, 
không sanh chán lánh, hết thảy chúng ma 
không thể động đến, được hết thảy Chư Phật 
đều hộ niệm cho, làm đầy đủ hết thảy khổ 
hạnh, siêng tu hạnh Bồ tát không lười trễ, đối 
với nguyện Đại thừa thường không thối 
chuyển. 

Bồ tát này trụ yên nơi hạnh khó đắc này 
rồi, thì ở trong mỗi mỗi niệm có thể chuyển 
sanh ra vô số kiếp sanh tử mà không bỏ đại 
nguyện của Bồ tát này. 

Nếu có chúng sanh nào tôn kính cúng 
dường Bồ tát này, cho đến thấy, nghe Bồ 
tát này, đều được không thối chuyển nơi Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
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Bồ tát này tuy hiểu rõ chúng sanh thật là 
chẳng có, mà không xả bỏ hết thảy giới 
chúng sanh. 

Ví như vị thuyền trưởng, chẳng ở luôn bờ 
này, chẳng ở luôn bờ kia, không ở luôn giữa 
dòng, mà có thể vận chuyển chúng sanh từ bờ 
này đến bờ kia, qua lại không ngừng nghỉ. 


Đại Bồ tát cũng như vậy, không ở yên 
trong sanh tử, không ở yên trong Niết bàn, lại 
cũng chẳng ở yên giữa dòng sanh tử, mà có 
thể chuyên chở hoá độ chúng sanh từ bờ này 
đem đến bờ kia, nơi yên ổn không phiền não, 
không sợ hãi. Bồ tát lại chẳng đối với số nhiều 
chúng sanh mà sanh tâm chấp đắm, không bỏ 
một chúng sanh mà chấp nhiều chúng sanh, 
không bỏ nhiều chúng sanh mà chấp một 
chúng sanh, đối với chúng sanh giới, chẳng 
tăng chẳng giảm, chúng sanh, chẳng diệt, 
chẳng hết, chẳng nuôi, chẳng phân biệt, chẳng 
riêng hai. Vì sao vậy? 

Vị Bồ tát này nhập sâu vào chúng sanh giới 
như pháp giới, mà xem chúng sanh giới và 
pháp giới không hai. Trong pháp không hai lại 
không tăng, không giảm, không sanh không 
diệt, không có, không không, không nắm giữ, 
không nương tựa, không chấp không hai. 
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Vì sao vậy? Vì Bồ tát rõ hết thảy pháp là 
pháp giới không hai vậy. 

Bồ tát dùng phương tiện lành nhập sâu vào 
pháp giới như vậy, trụ trong chỗ vô tướng, 
dùng tướng thanh tịnh mà trang nghiêm thân, 
rõ biết pháp không tánh mà hay phân biệt 
được hết thảy tướng của pháp, chẳng lấy 
chúng sanh mà vẫn hay rõ thông được số 
chúng sanh, không chấp đắm với thế giới mà 
vẫn hiện thân nơi cõi Phật, chẳng phân biệt 
pháp mà khéo nhập vào pháp Phật, hiểu sâu 
nghĩa lý mà rộng nói giáo lý, rõ thông hết thảy 
pháp thật là la dục vọng mà chẳng làm dứt 
đạo Bồ tát, không bỏ hạnh Bồ tát, thường 
siêng tu tập hạnh vô tận, tự tại nhập vào pháp 
giới thanh tịnh. 

Ví như cọ gỗ để lấy lửa, lửa cháy vô lượng 
mà lửa không tắt. 

Bồ tát cũng vậy, việc hoá độ chúng sanh 
nhiều vô cùng vô tận mà ở mãi thế gian 
thường trụ chẳng diệt, chẳng phải rốt ráo, 
chẳng phải không rốt ráo, chẳng phải giữ lấy, 
chẳng phải không giữ lấy, chẳng phải nương 
vào, chẳng phải không nương vào, chẳng phải 
pháp thế gian, chẳng phải pháp của Phật, 
chẳng phải phàm phu, chẳng phải đắc quả. 
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Bồ tát thành tựu tâm khó được như vậy, 
trong lúc tu hạnh Bồ tát, không nói pháp 
nhị thừa, không nói pháp Phật, không nói 
pháp thế gian, không nói chúng sanh, không 
nói không chúng sanh, không nói uế, không 
nói sạch. 

Vì sao vậy? Vì Bồ tát biết hết thảy pháp là 
không nhiễm dơ, không giữ lấy, không chuyển, 
không lùi vậy. 

Bồ tát trong lúc tu hành pháp môn vắng 
lặng mầu nhiệm rất sâu xa cao tột như vậy, 
cũng không sanh niệm tưởng rằng ta hiện tu 
hạnh này, ta đã tu hạnh này, ta sẽ tu hạnh này. 

Bồ tát chẳng chấp nơi uẩn, giới, xứ, nơi 
trong thế gian, nơi ngoài thế gian, nơi trong 
ngoài thế gian, có khởi đại nguyện các Ba la 
mật cùng hết thảy pháp thì cũng đều không 
chấp đắm. 

Vì sao vậy? Vì trong pháp giới, không có 
pháp nào gọi là hướng về thừa Thanh văn, 
hướng về thừa Độc giác, chẳng có pháp nào 
gọi là hướng về thừa Bồ tát, hướng về Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, chẳng có 
pháp nào gọi là hướng về giới phàm phu, 
chẳng có pháp nào gọi là hướng về uế, hướng 
về sạch, hướng về sanh tử, hướng về Niết bàn. 
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Vì sao vậy? Vì các pháp chẳng hai, cũng không 
chẳng hai vậy. 


Ví như hư không, trong mười phương suốt 
từ xưa đến nay, và cả mai sau nữa vốn không 
tìm cho ra được, nhưng kỳ thật chẳng phải là 
không có hư không. Bồ tát như vậy, quán hết 
thảy pháp đều không thể được, nhưng kỳ thật 
là không phải không có hết thảy pháp, đúng 
thật, không khác, không mất chỗ đã làm ra, 
mà khắp thị hiện tu hành các hạnh của Bồ tát, 
không xả bỏ đại nguyện điều phục chúng sanh, 
chuyển bánh xe chánh pháp mà chẳng hư hoại 
nhân quả, cũng chẳng trái với diệu pháp bình 
đẳng, khắp đồng với Chư Phật ba đời, không 
làm dứt mất hột giống Như Lai, không làm hư 
thật tướng, nhập sâu vào pháp, biện tài vô tận, 
nghe pháp không chấp đắm, đến tận đáy sâu 
xa của pháp. Khéo hay mở bày thuyết pháp, 
tâm không chỗ sợ, không xả bỏ chỗ trụ của 
Phật, không trái với pháp thế gian, khắp hiện 
ra nơi thế gian mà không chấp đắm thế gian. 

Bồ tát thành tựu tâm trí huệ khó được như 
vậy, tu tập các hạnh, nơi ba đường ác thú, cứu 
vớt chúng sanh ra khỏi, dạy dỗ, chữa lành, rồi 
đem họ đặt vào trong đường lối của Phật ba 
đời, khiến cho không dao động nữa. 
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Lại suy nghĩ như vầy: Chúng sanh ở đời 
chẳng biết báo ân, thù địch chống nhau, tà 
kiến chấp trước, mê lầm điên đảo, ngu sỉ vô trí, 
không có đức tin, chạy theo bạn ác, khởi sanh 
cái biết ác, tham ái vô minh, các thứ phiền 
não thảy đều đầy tràn. Vậy nên, chính ở nơi 
đây mà ta tu hạnh Bồ tát. 

Ví như đầy cả thế giới đều là người biết ơn, 
thông minh trí huệ, đều là Thiện tri thức thì 
ta không tu hạnh Bồ tát trong thế gian đó làm 
gì. Vì sao? Vì đối với chúng sanh, ta không 
mong câu gì cả, cho đến chẳng cầu được một 
sợi tơ, áo rách, một đồng tiền, cùng là một lời 
khen tốt. Ta tu hạnh Bồ tát vô tận kiếp mai 
sau chưa từng có một niệm tưởng vị kỷ, vì chỉ 
mong muốn độ thoát hết thảy chúng sanh 
khiến họ được thanh tịnh, vĩnh viễn được giải 
thoát. Vì sao vậy? 


Vì ta là nhà dẫn đạo sáng suốt trong 
chúng sanh, thì theo pháp như vậy, phải 
không nắm giữ, không mong cầu, chỉ vì 
chúng sanh mà tu đạo Bồ tát, khiến họ đến 
được bờ an ổn bên kia mà thành Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Ấy gọi là hạnh khó được thứ tám của Đại 
Bồ tát. 
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Này các Phật tử! Thế nào là hạnh pháp 
lành của Đại Bồ tát? 

Bồ tát này vì hết thảy thế gian, Trời, Ma, 
Phạm, Ša môn, Bà la môn, Càn thát bà... mà 
làm ao pháp mát lành, hộ trì chánh pháp, 
không làm dứt mất giống Phật. Vì được môn 
Đà la ni thanh tịnh quang minh, nên nói pháp 
thọ ký, biện tài vô tận. Vì được môn Đà la nỉ 
đầy đủ nghĩa, cho nên biện rõ nghĩa vô tận. Vì 
đắc được môn Đà la ni giác ngộ thật pháp, cho 
nên biện pháp vô tận. Vì được môn Đà la ni lời 
nói giảng dạy, cho nên lời nói biện vô tận. Vì 
đắc được môn Đà la nỉ vô ngại, có câu văn vô 
biên, nghĩa vô tận, cho nên biện tài vô ngại 
được vô tận. Vì đắc được môn Phật quán đảnh 
Đà la ni quán vào đảnh mình, cho nên biện tài 
hoan hỷ vô tận. Vì đắc được môn Đà la nỉ 
không do ai mà ngộ, cho nên biện tài quang 
minh vô tận. Vì đắc được môn Đà la ni đồng 
biện, cho nên đồng biện được vô tận. Vì đắc 
được môn Đà la ni huấn thích trong các thứ 
nghĩa thân, câu thân, văn thân, cho nên biện 
tài giảng dạy vô tận. Vì đắc được môn triền Đà 
la ni vô biên, cho nên biện tài vô biên vô tận. 

Bồ tát này lòng đại bi kiên cố, khắp nhiếp 
thọ chúng sanh, nơi ba ngàn Đại thiên thế giới, 
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biến hiện ra thân màu vàng ròng, mà bố thí 
làm Phật sự, tuỳ theo căn tánh thích muốn 
của chúng sanh mà dùng tướng lưỡi rộng dài, 
nơi trong một tiếng, hiện ra vô lượng âm 
thanh, tuỳ thời ứng ra mà thuyết pháp, khiến 
cho đều được hoan hỷ. Ví như có các thứ 
nghiệp báo nhiều không thể nói của vô số 
chúng sanh đều họp vào một xứ, hội này rộng 
lớn đây tràn các thế giới nhiều không thể nói, 
Bồ tát ngồi trong hội ấy. Các chúng sanh trong 
hội đó, mỗi mỗi đều có vô số nhiều không thể 
nói miệng, mỗi mỗi miệng đều phát ra trăm 
ngàn ức Na do tha tiếng, đồng thời lên tiếng, 
lời lẽ khác nhau, câu hỏi khác nhau, Bồ tát 
trong một niệm, đều nhận lãnh được hết và 
đều giải đáp khiến thảy đều được trừ hết nghỉ 
lầm. Như trong một chúng hội như vậy, trong 
các chúng hội nhiều không thể nói cũng đều 
như vậy cả. 

Lại nữa, ví như nơi đầu một sợi lông, trong 
mỗi mỗi niệm hiện ra các chúng hội đạo tràng 
nhiều không thể nói không thể nói. Hết thảy 
đầu các sợi lông cũng đều như vậy, tận tột 
kiếp vị lai, các kiếp ấy có thể tận mà các 
chúng hội vẫn vô tận. Các chúng hội đó, trong 
mỗi mỗi niệm, dùng những lời lẽ khác nhau, 
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gạn hỏi khác nhau. Bồ tát trong một niệm, đều 
lãnh nhận được hết, không sợ không khiếp, 
không nghỉ không lầm mà nghĩ rằng: Dầu hết 
thảy chúng sanh dùng lời lẽ như vậy mà đến 
hỏi ta, ta sẽ vì họ mà thuyết pháp, không dứt, 
vô tận, khiến thảy được vui đẹp, trú trong đạo 
lành, lại khiến cho giỏi hiểu hết thảy lời lẽ, 
tiếng nói, hay vì chúng sanh nói các thứ pháp, 
mà nơi tiếng nói không có khác nhau. Ví như 
có các thứ tiếng nhiều không thể nói, không 
thể nói đến vặn hỏi, thì trong một niệm, Bồ tát 
lãnh nhận hết và dùng một tiếng gồm đáp tất 
cả, khiến khắp được khai ngộ không còn sót ai, 
vì Bồ tát đã đắc được trí quán đảnh, đắc được 
tạng vô ngại, vì đã đắc được ánh quang minh 
tròn đầy của hết thảy pháp, đầy đủ trí hết 
thảy trí vậy. 

Này các Phật tử! Đại Bồ tát này khi đã an 
trụ trong hạnh pháp lành rồi thì có thể tự 
mình làm thanh tịnh mình được, cũng có thể 
dùng được phương tiện không chấp đắm để 
làm lợi ích hết thảy chúng sanh, mà không 
thấy rằng có chúng sanh được giải thoát vậy. 

Như nơi ba ngàn Đại thiên thế giới này, 
thảy nơi đến cả nhiều không thể nói ba ngàn 
Đại thiên thế giới Bồ tát biến hiện ra thân 
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màu sắc vàng ròng, nơi hết thảy pháp cũng 
không bị chướng ngại trong lúc thật hành 
việc Phật. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát này thành tựu mười 
thứ thân, như là: Thân không phải nhập vào 
vô biên pháp giới, vì diệt hết thảy thế gian 
vậy. Thân nhập vào vô biên pháp giới, vì sanh 
hết thảy thế gian vậy. Thân chẳng sanh, vì trụ 
vào pháp bình đẳng vô sanh vậy. Thân bất 
diệt, vì hết thảy lời nói diệt đều không thể 
được vậy. Thân không thật vì đã đắc được như 
như chơn thật vậy. Thân không giả, vì tuỳ 
nghỉ mà ứng hiện ra vậy. Thân không dời đổi, 
vì chết đây sanh kia vậy. Thân chẳng hư hoại 
vì tánh của pháp giới không hư hoại vậy. Thân 
một tướng vì ngôn ngữ của ba đời đều dứt. 
Thân không có tướng, vì khéo quán sát được 
tướng của pháp vậy. 

Bồ tát thành tựu mười thứ thân như vậy, 
tức là nhà ở của hết thảy chúng sanh, vì nuôi 
lớn hết thảy căn lành. Là chỗ cứu độ của hết 
thảy chúng sanh vì khiến cho họ được yên ổn 
nhất. Là chỗ nương về của hết thảy chúng 
sanh, vì cho họ nơi nương tựa lớn nhất. Là nhà 
dẫn đạo của hết thảy chúng sanh, vì khiến cho 
họ được đạo giải thoát vô thượng. Là bậc Thầy 
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của hết thảy chúng sanh, vì nhập vào trong 
pháp chơn thật. Là đèn của hết thảy chúng 
sanh, vì khiến cho họ thấy rõ nghiệp báo. Là 
ánh sáng của tất cả chúng sanh, vì khiến họ 
soi rõ pháp mầu thâm sâu. Là ngọn đuốc của 
hết thảy ba đời, vì khiến cho họ hiểu ngộ hết 
thật pháp. Là sự soi sáng của hết thảy thế 
gian, vì khiến cho họ vào được trong bậc 
quang minh địa. Là ánh sáng của hết thảy mọi 
loài, vì thị hiện ra sự tự tại của Như Lai. 

Này các Phật tử! Ấy gọi là hạnh pháp lành 
thứ chín của Đại Bồ tát. 

Bồ tát trụ yên trong hạnh này, thì làm ao 
pháp mát lành cho hết thảy chúng sanh, vì 
có thể tận cùng cội nguồn của hết thảy 
pháp Phật. 

Này các Phật tử! Thế nào là hạnh chơn thật 
của đại Bồ tát? 

Bồ tát này thành tựu được lời nói chắc thật 
đệ nhất, có thể làm đúng như lời nói, có thể 
nói đúng như việc làm. 

Bồ tát này học lời nói chân thật của Chư 
Phật ba đời, nhập vào giống tánh của Chư 
Phật ba đời, căn lành bằng với Chư Phật ba 
đời, đắc được lời nói không hai của Chư Phật 
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ba đời, theo Như Lai học thành tựu trí huệ. 


Bồ tát này thành tựu được trí biết chúng 
sanh là xứ hay không phải xứ. Trí biết nghiệp 
báo quá khứ, hiện tại, vị lai. Trí biết các căn 
nhanh chậm. Trí biết các thế giới. Trí hiểu 
biết thảy các thứ. Trí biết hết thảy chỗ đến 
của đạo. Trí biết các thiền định, giải thoát, 
Tam muội uế sạch khởi ra phải lúc hay không. 
Trí biết hết thảy thế giới trụ đầy đủ tuỳ sự 
nhớ tưởng. Trí có mắt thiên nhãn. Trí hiểu tận 
cõi hữu lậu. Mà vẫn không bỏ qua hết thảy 
hạnh Bồ tát. Vì sao vậy? Là vì muốn giáo hoá 
cho hết thảy chúng sanh, khiến thảy được 
thành thanh tịnh vậy. 


Bồ tát này lại sanh tâm tăng thượng như 
vậy: Nếu ta chẳng làm cho hết thảy chúng 
sanh trụ được vào đạo giải thoát vô thượng, 
mà ta lại thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác trước thì là trái với bổn nguyện của ta, 
việc đó không thể được. Vậy nên việc cần yếu 
trước hết là ta phải làm cho chúng sanh được 
Vô thượng Bồ đề, vào Vô dư Niết bàn, rồi sau 
đó ta mới thành Phật. Vì sao vậy? 


Vì chẳng phải do chúng sanh yêu cầu ta 
phát tâm, mà chính tự ta muốn vì chúng sanh 
mà làm người bạn không cần mời thỉnh, muốn 
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khiến cho hết thảy chúng sanh đầy đủ căn 
lành, thành Nhất thiết trí trước đã. Do đó, ta 
là cao tột, vì không chấp đắm nơi thế gian, ta 
là trên hết, vì trụ trong bậc Điều Ngự Vô 
thượng; ta là kẻ lìa khỏi mù tối, vì hiểu chúng 
sanh vô bờ bến; ta đã làm xong, vì thành tựu 
bổn nguyện; ta giỏi thần thông biến hoá vì 
trang nghiêm công đức Bồ tát; ta là kẻ khéo 
để cho chúng sanh nương náu nhờ cậy, vì được 
Chư Phật ba đời nhiếp thọ vậy. 

Vì Bồ tát này không bỏ bổn nguyện nên 
được nhập vào bậc Vô thượng Trí huệ Trang 
nghiêm, làm lợi ích cho chúng sanh, khiến 
thảy được đầy đủ, tuỳ theo bổn nguyện nên 
đều được rốt ráo cùng tột, nơi trong hết thảy 
pháp, trí huệ được tự tại, khiến hết thảy 
chúng sanh khắp được thanh tịnh, mỗi mỗi 
niệm đều du hý khắp các thế giới mười 
phương, mỗi mỗi niệm đều đến khắp các cõi 
Phật nhiều không thể nói, không thể nói, mỗi 
mỗi niệm đều thấy Chư Phật và các cõi nước 
mà Phật trang nghiêm nhiều không thể nói 
không thể nói, thị hiện ra thần lực của Như 
Lai khắp tràn đầy pháp giới hư không giới. 

Bồ tát này hiện ra vô lượng thân, vào khắp 
thế gian mà vẫn không nương vào đâu. Nơi 
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trong thân mình, hiện ra hết thảy cõi, hết thảy 
chúng sanh, thảy pháp, thảy Phật. 


Bồ tát này biết hết thảy các thứ tưởng 
niệm của chúng sanh, các tánh ưa muốn, các 
cách hiểu biết, các thứ nghiệp báo, các loại 
căn lành của chúng sanh, tuỳ theo tâm họ mà 
hiện thân để điều phục họ. 


Bồ tát này quán thấy rằng: Các Bồ tát như 
huyễn giả, hết thảy pháp như đồ hoá hiện, 
Chư Phật ra đời là như ảo ảnh, hết thảy thế 
gian như giấc mộng, mà đắc được kho tàng vô 
tận nghĩa thân văn thân, chánh niệm được tự 
tại dứt khoát thông thấu tất cả các pháp, 
được trí huệ cao tột nhập vào tướng chơn thật 
của tất cả Tam muội, trụ trong bậc nhất tánh 
không hai vậy. 

Cũng vì các chúng sanh chấp nơi hai cho 
nên đại Bồ tát ở yên trong tâm đại bỉ mà tu 
hành pháp vắng lặng như vậy, đắc được mười 
lực của Phật, nhập vào pháp giới nhiều như 
lưới Nhơn đà la, thành tựu được môn giải 
thoát vô ngại của Như Lai, hùng mạnh nhất 
trong loài người, gần như sư tử lớn, đắc được 
không chỗ sợ, hay chuyển được pháp luân vô 
ngại thanh tịnh, được trí huệ giải thoát, thông 
rõ được hết thảy cảnh giới thế gian, dứt tuyệt 
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dòng sanh tử chảy về, nhập vào biển lớn trí 
huệ, vì hết thảy chúng sanh mà hộ trì chánh 
pháp của Chư Phật ba đời, đến hết thảy đáy 
nguồn thật tướng của tất cả biển lớn Phật 
pháp. 

Bồ tát đã trụ nơi hạnh chơn thật này rồi 
thì hết thảy hàng Trời, Người, Ma, Phạm, Sa 
môn, Bà la môn, Càn thát bà, A tu la.. nếu có 
ai gần gũi, đều được tỏ ngộ, hoan hỷ, thanh 
tịnh. 


Ấy gọi là hạnh chơn thật thứ mười của 
Bồ tát. 

Lúc bấy giờ, do thần lực của Phật, mười 
phương số thế giới nhiều như vi trần đều rung 
động sáu cách. Ấy là động, động khắp, động 
khắp đủ cách; rung, rung khắp, rung khắp đủ 
cách; nhảy, nhảy khắp, nhảy khắp đủ cách; lên, 
lên khắp, lên khắp đủ cách; gầm, gầm khắp, 
gầm khắp đủ cách; đánh, đánh khắp, đánh 
khắp đủ cách. Trời mưa hoa mầu, mưa hương 
trời, hương bột, man trời, áo trời, báu trời, 
mưa đồ vật trang nghiêm cõi trời, tấu âm nhạc 
cõi trời, phóng ánh sáng cõi trời, diễn xướng 
các âm thanh mầu nhiệm của cõi trời. 

Cũng như thế giới này, tại cung Trời Dạ Ma 
đang nói pháp mười hạnh, hiện thần thông 
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biến hoá, thì nơi các thế giới mười phương 
cũng đều có như vậy. Lại do thần lực của Phật, 
tại mười phương, ra ngoài các thế giới nhiều 
như số vi trần của mười vạn cõi Phật, có các 
Bồ tát nhiều như số vi trần của mười vạn cõi 
Phật, đều đến nhóm hội tại cõi đất này, đầy 
ngập mười phương, và đồng nói với Ngài Bồ 
tát Công Đức Lâm rằng: 


Này Phật tử! Lành thay! Lành thay! Ngài 
đã khéo thuyết pháp các hạnh của Bồ tát. 
Chúng tôi hết thảy cũng đồng tên là Công Đức 
Lâm, ở tại các thế giới cũng đồng tên là Công 
Đức Tràng, các Đức Như Lai tại các cõi ấy 
cũng đồng hiệu là Phổ Công Đức, cũng đang 
thuyết pháp này, có các chúng hội, quyến 
thuộc, lời lẽ, nghĩa lý thảy đều như đây, không 
hơn không kém. 

Này Phật tử! Chúng tôi đều nương oai thần 
của Phật đến đây để chứng minh cho Ngài. Tại 
các thế giới mười phương cũng đều có việc ấn 
chứng như vậy. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Công Đức Lâm liền 
nương sức oai thần của Phật, quán khắp hết 
thảy chúng hội ở mười phương, tận cùng cả 
pháp giới, vì muốn cho hột giống Phật không 
đứt, vì muốn cho giống tánh Bồ tát thanh tịnh, 
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vì muốn cho giống tánh đại nguyện không lui 
kém, vì muốn cho hột giống đại hạnh thường 
nối tiếp mãi, vì muốn cho hột tánh cả ba đời 
đều được bình đẳng, vì muốn giữ gìn hột giống 
tánh ba đời của Phật, vì muốn mở bày diễn nói 
những căn lành của mình đã vun trồng, vì 
muốn quán sát hết thảy các căn tánh, vì muốn 
hiểu hết thảy phiền não, tập khí, tâm lành, 
việc đã làm ra, vì muốn soi rõ hết thảy pháp 
Bồ đề của Phật, mà nói bài kệ rằng: 
- Nhất tâm kính lễ Thập Lực Tôn, 
Lìa uế, sạch trong, thấy suốt thông, 
Cảnh giới sâu xa, gì sánh kịp, 
Đứng yên như Đấng Đạo Hư Không. 
- Những Đấng Tối Thắng đời quá khứ, 
Công đức vô lượng, không đắm chấp, 
Dõng mãnh đệ nhất, ai sánh kịp, 
Đấng Lìa Trần Cấu hành đạo này. 
- Hiện tại các cõi ở mười phương, 
Đệ nhất nghĩa này khéo diễn ra, 
Lìa ác lỗi lầm, tột thanh tịnh, 


Đấng Không Nương Đâu hành đạo này. 


- Thảy đấng Sư Tử trời vị lai, 
Dạo khắp pháp giới ở mười phương, 
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Đã phát đại bi tâm của Phật, 
Đấng Lợi Ích Đời hành đạo này. 


- Đấng Không ai sánh thảy ba đời, 
Tự nhiên trừ diệt tối ngu sỉ, 
Nơi hết thảy pháp đều bình đẳng, 
Đấng Đại Lực kia hành đạo này. 


Thấy khắp vô lượng cõi vô biên, 
Thảy cõi hữu vỉ thảy mọi loài, 

Thấy đó mà tâm không phân biệt, 
Đấng Không Động ấy hành đạo này. 


- Thảy bao pháp giới sáng tỏ thông, 
Nơi nghĩa đệ nhất, tột sạch trong, 
Phá dứt sân sỉ, kiêu mạn thảy, 

Ấy đấng Công Đức hành đạo này. 


- Khéo hay phân biệt các chúng sanh 
Thảy vào pháp giới, tánh thật chơn, 
Tự nhiên giác ngộ, không ai dạy, 
Đấng Chơn Không ấy hành đạo này. 

- Thảy bao cõi nước tận hư không, 
Đều đi đến thuyết, rộng mở bày, 
Pháp nói thanh tịnh, không hư hoại, 
Đấng Thắng Mâu Ni hành đạo này. 


- Trọn đầy bền chắc không thối chuyển, 
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Đã thành pháp cao tôn trọng nhất, 
Nguyện lực vô biên đến bờ giác, 
Ấy đấng Thiện Tu hành đạo này. 


Thảy bậc tu nhiều vô lượng biên, 
Cảnh giới nhiệm mầu rộng, lớn, sâu, 
Đều thấy biết cả không còn sót, 
Đấng Luận Sư Tử hành đạo này. 


Thảy câu thảy nghĩa sáng tỏ tường, 
Thảy bao luận khác xô dẹp tan, 
Nơi pháp dứt hắn lòng nghỉ vấn, 
Đại Mâu Ni ấy hành đạo này. 


Xa lìa lỗi nạn của thế gian, 

Khắp hiến chúng sanh sự an vui, 
Làm đấng Đạo Sư Vô thượng đẳng, 
Ấy đấng Thắng Đức hành đạo này. 


Thường đem vô uý cho quần sanh, 
Khiến khắp quần sanh mừng đẹp vui, 
Lòng sanh thanh tịnh, lìa dính uế, 

Ấy đấng Vô Đẳng hành đạo này. 


Nghiệp ý thanh tịnh, sửa tột lành, 
Lìa xa hí luận, miệng hết lầm, 

Oai sáng tròn đầy, chúng khâm phục, 
Đấng Tối Thắng đây hành đạo này. 
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- Vào nghĩa chơn thật, đến bờ kia, 
Trụ nơi công đức, vắng lặng tâm, 
Các Phật hộ niệm, mê lâm hết, 
Đấng Diệt Hữu Vi hành đạo này. 


- Xa lìa cái ta, chẳng hại ai, 
Thường dùng tiếng lớn nói pháp môn, 
Cõi nước mười phương tròn đầy khắp, 
Đấng Tuyệt Ví Dụ hành đạo này. 


- Thí Ba la mật đã tròn đầy, 
Trăm phước tướng đẹp đã trang nghiêm, 
Chúng sanh nhìn thấy đều vui đẹp, 
Đấng Tối Thắng Huệ hành đạo này. 


- Địa trí sâu xa khó được vào, 
Thường dùng diệu huệ khéo trụ an, 
Tâm thành rốt ráo không dao động, 
Đấng Hạnh Kiên Cố hành đạo này. 


- Thảy bao pháp giới nhập được vào, 
Tuỳ chỗ đã vào, rốt ráo xong, 
Thần thông tự tại gồm thâu cả, 
Đấng Pháp Quang Minh hành đạo này. 

- Các Đấng Vô Đẳng Đại Mâu Nị, 
Siêng tu chánh định, không tướng hại, 
Tâm thường trong định, thích vắng lặng, 
Đấng Phổ Kiến đây hành đạo này. 


-DÁT- 
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Cõi nước rộng to hoặc nhỏ cùng, 
Thảy nhập vào nhau, thảy khác nhau, 
Cảnh giới như kia đều rõ tận, 

Đấng Trí Sơn vương hành đạo này. 


Ý thường trong sáng, lìa bợn dơ, 
Ở trong ba cõi chẳng đắm đâu, 
Hộ trì giới hạnh, qua bờ thảy, 

Ấy đấng Tịnh Tâm hành đạo này. 


Trí huệ vô biên không thể bàn, 
Cùng khắp pháp giới tận hư không, 
Khéo hay tu học, trụ trong đó, 

Đấng Huệ Kim Cang hành đạo này. 
Cảnh giới Chư Phật cả ba đời, 

Trí khéo nhập vào thảy khắp cùng, 
Chưa từng sanh chút lòng nhàm mỏi, 
Đấng Tối Thắng đây hành đạo này. 


Giỏi phân biệt được mười lực môn, 
Rõ thông hết thảy chỗ đạo đi, 
Nghiệp thân không ngại đắc tự tại, 
Đấng Công Đức Thân hành đạo này. 


Vô lượng vô biên cõi mười phương, 
Thảy có bao nhiêu các chúng sanh, 
Ta đều cứu hộ, không bỏ một, 
Đấng Vô Uý đây hành đạo này. 
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- Nơi các pháp Phật siêng tu hành, 
Tâm thường dõng mãnh chẳng chán lười, 
Sửa trị hết thảy cõi trần thế, 
Đấng Đại Long vương hành đạo này. 


- Rõ biết chúng sanh căn chẳng đồng, 
Hiểu, muốn, vô lượng thứ khác nhau, 
Thảy giới, thảy loài đều thông đạt, 
Đây Đấng Phổ Nhập hành đạo này. 


- Vô lượng cõi nước ở mười phương, 
Thảy đến thọ sanh vô số nhiều, 
Chưa từng một niệm sanh lười mỏi, 
Đây đấng Hoan Hỷ hành đạo này. 


- Phóng khắp vô lượng lưới quang minh, 
Sáng soi hết thảy các thế gian, 
Ánh này chiếu đến vào pháp tánh, 
Đây Đấng Thiện Huệ hành đạo này. 


- Chấn động cõi nước ở mười phương, 
Số nhiều vô lượng ức do tha, 

Chẳng làm chúng sanh sanh kinh sợ, 
Đấng Lợi Thế Gian hành đạo này. 

- Hiểu thông hết thảy pháp ngữ ngôn, 
Vặn hỏi, đối đáp, rốt ráo thông, 
Thông, triết, biện, huệ đều biết thảy, 
Đây Đấng Vô Uý hành đạo này. 
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Khéo hiểu cõi úp, cõi ngửa nào, 
Phân biệt nghĩ suy, rốt ráo thông, 
Đều khiến trụ vào bậc vô tận, 

Đấng Thắng Huệ đây hành đạo này. 


Công đức vô lượng Na do tha, 

Vì cầu Phật đạo, thảy tu hành, 
Thảy đều đến được bên bờ giác, 
Đấng Vô Tận Hạnh hành đạo này. 


Cao hơn luận sư của thế gian, 

Biện tài đệ nhất, sư tử gầm, 

Khiến khắp quần sanh sang bờ giác, 
Ấy Đấng Tịnh Tâm hành đạo này. 


Chư Phật quán đảnh, pháp đệ nhất, 
Đắc được pháp này, được quán đảnh, 
Tâm thường ở trong pháp môn chánh, 
Đấng Quảng Đại Tâm hành đạo này. 


Vô lượng chúng sanh thảy khác nhau, 
Rõ tận các tâm khắp thảy đều, 

Quyết định hộ trì kho pháp Phật, 
Đấng Như Tu Di hành đạo này. 


Có thể nơi trong mỗi tiếng lời, 

Hiện ra vô lượng tiếng khắp cùng, 
Khiến các chúng sanh tuỳ loài hiểu, 
Đấng Thầy Vô Ngại hành đạo này. 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI MỐT: MƯỜI HẠNH 


- Thảy bao văn tự, tiếng nói nhiều, 
Trí khéo nhập vào, chẳng biệt phân, 
Trú trong cảnh giới chơn thật thảy, 
Đấng Kiến Tánh đây hành đạo này. 


- Yên trong biển lớn pháp thâm sâu, 
Khéo hay ấn định thảy pháp mầu, 
Rõ pháp vô tướng, môn chơn thật, 
Đấng Thấy Thật đây hành đạo này. 


- Nơi mỗi cõi Phật đều đến vào, 
Trải kiếp vô biên vô tận cùng, 
Quán sát nghĩ suy không tạm ngớt, 
Đấng Chẳng Trễ Lười hành đạo này. 


- Vô lượng vô số Đức Như Lai, 
Biết bao danh hiệu thảy khác nhau, 
Nơi một đầu lông đều thấy rõ, 
Đấng Tịnh Phước đây hành đạo này. 


- Trên đầu sợi lông thấy Như Lai, 
Số nhiều vô lượng nói không cùng, 
Thảy bao pháp giới đều như vậy, 
Đấng Phật Tử đây hành đạo này. 


- Kiếp nhiều vô lượng, tận vô biên, 
Nơi trong một niệm thấy rõ đều, 
Biết tướng ngắn dài là bất định, 
Đấng Hạnh Giải Thoát hành đạo này. 
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- Khiến ai thấy được, chẳng bỏ qua, 
Đều nơi pháp Phật, gieo nhơn duyên, 
Mà chỗ đã làm, lòng không chấp, 
Đấng Tối Thắng đây hành đạo này. 


- Trải na do kiếp gặp Như Lai, 
Một niệm trọn không sanh mỏi nhàm, 
Mà tâm hoan hỷ càng thêm lớn, 
Đấng Bất Không Kiến hành đạo này. 


- Kiếp nhiều vô lượng tận vô biên, 
Quán sát thảy bao giới chúng sanh, 
Chưa từng thấy một chúng nào cả, 
Đấng Kiên Cố đây hành đạo này. 


- Tu tập vô biên kho phước trí, 

Làm ao công đức mát lành khắp, 
Lợi ích hết thảy khắp quần chúng, 
Đấng Đệ Nhất đây hành đạo này. 

- Pháp giới có thảy bao giống loài, 
Cùng khắp hư không vô lượng biên, 
Rõ đó đều nương lời nói có, 

Đấng Sư Tử Hống hành đạo này. 

- Có thể nơi trong mỗi Tam muội, 
Nhập khắp vô số các Tam muội, 
Thảy đến pháp môn nơi sâu kín, 
Đấng Luận Nguyệt đây hành đạo này. 
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Siêng tu nhẫn lực đến bờ kia, 

Nhẫn được vắng bặt pháp tột cao, 

Tâm kia bình đẳng không dao động, 
Đấng Trí Vô Biên hành đạo này. 

Nơi một thế giới, một chỗ ngồi, 

Thân không khởi động, thường lặng yên, 
Mà hiện được thân khắp thảy chỗ, 

Đấng Vô Biên Thân hành đạo này. 


Cõi nước vô lượng nhiều vô biên, 

Khiến thảy nhập vào một vi trần, 

Khắp gồm chứa được không chướng ngại, 
Đấng Vô Biên Tư hành đạo này. 


Rõ thông ấy chỗ hay không chỗ, 
Nơi các chỗ lực, khéo vào khắp, 
Thành lực cao tột của Chư Phật, 
Đấng Đệ Nhất Lực hành đạo này. 
Quá khứ, hiện tại và vị lai, 

Vô lượng nghiệp báo nhiều vô biên, 
Thường dùng trí huệ thông rõ thảy, 
Đấng Đạt Giải kia hành đạo này. 
Rõ tận thế gian thời không thời, 
Hiện ra điều phục các quần sanh, 
Đều thuận cơ nghỉ, chẳng bỏ mất, 
Đấng Thiện Liễu đây hành đạo này. 
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Khéo giữ gìn thân, ngữ, ý nghiệp, 
Thường khiến nương pháp mà tu hành, 
Lìa xa chấp đắm ma hàng phục, 

Đấng Trí Tâm đây hành đạo này. 


Nơi trong các pháp, được khéo giỏi, 
Vào được chơn như, nơi bình đẳng, 
Biện tài nói pháp vô cùng tận, 

Đấng Hạnh Phật đây hành đạo này. 
Môn Đà la ni đã tròn đầy, 

Trong kho vô ngại khéo ở yên, 

Nơi các pháp giới đều thông đạt, 
Đấng Thâm Nhập đây hành đạo này. 


Thảy bao Chư Phật cả ba đời, 

Tâm đều như một, trí đồng nhau, 
Một tánh, một tướng, không sai khác, 
Đấng Vô Ngại Chủng hành đạo này. 


Lột trừ hết thảy màn ngu mê, 

Vào sâu biển huệ trí lớn sâu, 

Khắp thí quần sanh mắt thanh tịnh, 
Đấng Có Mắt đây hành đạo này. 


Cúng đủ thảy bao Đấng Đạo Sư, 
Bình đẳng, thần thông, hạnh không hai, 
Được lực tự tại của Chư Phật, 

Đấng Giỏi Tu đây hành đạo này. 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI MỐT: MƯỜI HẠNH 


- Dạo khắp hết thảy các thế gian, 
Khắp rưới vô biên mưa pháp mầu, 
Khiến đều nơi nghĩa hiểu rõ thật, 
Đấng Pháp Vân đây hành đạo này. 


- Được nơi trí Phật và giải thoát, 
Sanh tin sâu chắc, chẳng thối lùi, 
Do tín mà sanh căn trí huệ, 

Đấng Giỏi Học đây hành đạo này. 


- Hay nơi một niệm thảy rõ thông, 
Hết thảy chúng sanh không còn thừa, 
Rõ tâm tự tánh của quần chúng, 
Đấng Đạt Vô Tánh hành đạo này. 

- Pháp giới có bao cõi nước nào, 

Hoá thân vô số thảy đến vào, 
Thân này mầu tột không gì sánh, 
Đấng Hạnh Vô Tỷ hành đạo này. 

- Vô số cõi Phật nhiều vô biên, 

Vô lượng Chư Phật đều tại trong, 
Bồ tát hiện tiền thảy nơi đó, 
Gần gũi cúng dường, kính Như Lai. 

- Bồ tát hay dùng chỉ một thân, 
Nhập vào Tam muội, định yên lặng, 
Khiến thấy thân mình nhiều vô số, 
Mỗi thân đều trong Tam muội ra. 
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- Chỗ Bồ tát trụ tột sâu mầu, 
Chỗ tu chỗ làm vượt luận thường, 
Trong tâm thanh tịnh, thường vui thích, 
Hay khiến chúng sanh thảy đẹp vui. 


- Các căn phương tiện thảy khác nhau, 
Hay dùng trí huệ thấy rõ đều, 
Mà rõ các căn không nương chỗ, 
Đấng Điều Nan Điều hành đạo này. 


- Hay dùng phương tiện phân biệt thông, 
Nơi thảy các pháp tự tại xong, 
Mười phương thế giới không đồng thảy, 
Đều làm Phật sự thảy tại trong. 


- Căn tánh diệu mầu, hạnh diệu mầu, 
Hay vì chúng sanh rộng thuyết bày, 
Ai đã nghe qua đều vui đẹp, 

Đấng Đẳng Hư Không hành đạo này. 


- Mắt trí thanh tịnh không ai bằng, 
Nơi hết thảy pháp, thấy rõ đều, 
Trí huệ như vậy, khéo phân biệt, 
Đấng Vô Đẳng đây hành đạo này. 


- Thảy bao vô tận phước lớn nào, 
Đều đã tu hành rốt ráo xong, 
Khiến thảy chúng sanh đều thanh tịnh, 
Đấng Không Ai Sánh hành đạo này. 
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Khuyên khắp tu thành pháp trợ đạo, 
Khiến thảy trụ vào địa phương tiện, 
Độ thoát chúng sanh nhiều vô số, 


Chưa từng tạm khởi tưởng chúng sanh. 


Hết thảy cơ duyên, quán sát thông, 
Trước giúp ý khiến hết luận tranh, 
Khắp chỉ cho chúng nơi an ổn, 

Đấng Phương Tiện đây hành đạo này. 


Thành tựu đệ nhất trí tột cao, 

Đủ đầy vô lượng trí vô biên, 

Trong hàng bốn chúng không chỗ sợ, 
Đấng Trí Phương Tiện hành đạo này. 


Thảy bao thế giới, bao pháp nào, 
Thảy đều vào khắp, tự tại thông, 
Cũng vào thảy trong các chúng hội, 
Độ thoát quần sanh số vô biên. 


Trong thảy cõi nước cả mười phương, 
Đánh trống pháp lớn ngộ quần sanh, 
Làm Chủ Thí Pháp, cao tột nhất, 
Đấng Bất Diệt đây hành đạo này. 


Một thân ngay thẳng, ngôi kiết già, 
Khắp đầy vô lượng cõi mười phương, 
Mà thân kia vẫn không dồn ép, 
Đấng Pháp Thân đây hành đạo này. 
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- Khéo trong một nghĩa, một lời văn, 
Diễn dương vô lượng pháp vô biên, 
Mà nghĩ không cùng, không hết được, 
Đấng Trí Vô Biên hành đạo này. 


- Phép giải thoát Phật, giỏi tu hành, 
Được trí huệ Phật, không ngại ngăn, 
Thành được vô uý, đại hùng lực, 
Đấng Phương Tiện đây hành đạo này. 

- Rõ thông biển cõi giới mười phương, 
Cũng thông thảy biển cõi Phật rồi, 
Biển pháp, biển trí đều rõ tận, 

Chúng sanh thấy được thảy vui mừng. 


- Hoặc hiện vào thai, hoặc mới sanh, 
Hiện ở đạo tràng, Chánh giác thành, 
Như vậy khiến cho thế gian thấy, 
Đấng Vô Biên đây hành đạo này. 


- Trong ức cõi nước vô lượng nhiều, 
Thị hiện thân mình nhập Niết bàn, 
Thật không bỏ nguyện về vắng lặng, 
Đấng Hùng Luận đây hành đạo này. 


- Thân bí mật, kiên cố diệu mầu, 
Ngang đồng với Phật, chẳng khác nhau, 
Tuỳ tâm chúng sanh, thấy có khác, 
Đấng Một Thân Thật hành đạo này. 
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- Pháp giới bình đẳng, không khác nhau, 
Đủ đầy vô lượng nghĩa vô biên, 
Thích quán một tướng, tâm không đổi, 
Đấng Trí Ba Đời hành đạo này. 


- Nơi các pháp Phật và chúng sanh, 
Lập nên, giúp giữ, rốt ráo đều, 
Sức giúp giữ ấy đồng với Phật, 
Đấng Thượng Gia Trì hành đạo này. 
- Thần túc vô ngại bằng Như Lai, 
Thiên nhấn vô ngại tột sạch soi, 
Lỗ tai vô ngại, lóng nghe giỏi, 
Đấng Ý Vô Ngại hành đạo này. 


- Bao phép thần thông đều đủ đầy, 
Tuỳ trí huệ kia, thảy trọn đầy, 
Giỏi hay hết thảy, ai hơn được, 
Đấng Hiền Trí đây hành đạo này. 


- Tâm đã chánh định, chẳng động dao, 
Trí đều rộng lớn tận vô biên, 
Thảy bao cảnh giới sáng thông tỏ, 
Đấng Thấy Tất Cả hành đạo này. 


- Tu thảy công đức đã đến bờ, 
Hay tuỳ thứ lớp độ quần sanh, 
Mà tâm rốt ráo không nhàm đủ, 
Đấng Thường Siêng Tu hành đạo này. 
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- Thảy bao pháp Phật cả ba đời, 
Thảy đều thấy biết, thảy gồm thâu, 
Từ giống tánh Phật mà sanh trưởng, 
Các Phật Tử đây hành đạo này. 


- Tuy thuận ngôn từ pháp đã thành, 
Luận đàm phái nghịch chế phục xong, 
Thường thích hướng về Bồ đề Phật, 
Đấng Huệ Vô Biên hành đạo này. 


- Một quang mỉnh chiếu tận vô biên, 
Cõi nước mười phương thảy khắp cùng, 
Khắp khiến thế gian được sáng lớn, 
Đấng Phá Tối Tăm hành đạo này. 


- Tuỳ nơi đáng thấy, đáng cúng dường, 
Hiện thân thanh tịnh của Như Lai, 
Giáo hoá chúng sanh trăm ngàn ức, 
Trang nghiêm cõi Phật cũng như đây. 


- Vì khiến chúng sanh xuất thế gian, 
Tu tập thảy bao hạnh diệu mầu, 
Hạnh này rộng lớn không bờ mé, 
Làm sao có kẻ biết được đây? 


- Ví như phân thân nhiều vô biên, 
Nhiều bằng pháp giới, bằng hư không, 
Thảy đều ca ngợi công đức đó, 

Trăm ngàn vạn kiếp cũng không cùng. 
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- Công đức Bồ tát không bến bờ, 
Thảy hạnh tu hành đã đủ đầy, 
Ví như vô lượng vô biên Phật, 


Nói vô lượng kiếp cũng không cùng. 


- Huống chỉ tại thế, thảy Trời, Người, 
Với thảy Thanh văn, Độc giác thừa, 
Dù trải vô lượng vô biên kiếp, 

Ca ngợi tuyên dương rốt ráo sao?°? 


(@ Hán bộ hết quyển 20. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT HOA NGHIÊM 


Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đò ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI 


MƯỜI KHO TẠNG VÔ TẬN 


Lúc bấy giờ Bồ tát Công Đức Lâm lại nói 
tiếp với các Bồ tát rằng: 

Các Phật tử! Đại Bồ tát có mười kho vô tận 
sau đây mà Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị 
lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Những gì là 
mười? 

Ấy là: Kho tạng tín, tạng giới, tạng hổ thẹn, 
tạng xấu hổ, tạng nghe học, tạng bố thí, tạng 
trí huệ, tạng nhớ, tạng tu trì, tạng biện tài. Ấy 
là mười. 

Các Phật tử! Thế nào là kho tạng tín Đại 
Bồ tát? Bồ tát này tin hết thảy pháp là không, 
tin hết thảy pháp là vô tướng, tin hết thảy 
pháp là không nguyện cầu được, tin hết thảy 
pháp là không tạo làm ra được, tin hết thảy 
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pháp là không phân biệt, tin hết thảy pháp là 
không chỗ nương đâu, tỉn hết thảy pháp là 
không chỗ lường được, tin hết thảy pháp là 
không gì cao hơn, tin hết thảy pháp là khó 
vượt hơn, tỉn hết thảy pháp là vô sanh. 


Nếu Bồ tát có thể tuỳ thuận tất cả pháp 
như vậy mà sanh lòng tin sạch rồi thì khi nghe 
các pháp Phật không nghĩ bàn, tâm không 
khiếp sợ. Khi nghe hết thảy Phật không nghĩ 
bàn, tâm không khiếp sợ. Nghe giới chúng 
sanh không nghĩ bàn, tâm không khiếp sợ. 
Nghe pháp giới không nghĩ bàn, tâm không 
khiếp sợ. Nghe hư không giới không nghĩ bàn, 
tâm không khiếp sợ. Nghe Niết bàn giới không 
nghĩ bàn, tâm không khiếp sợ. Nghe đời quá 
khứ không nghĩ bàn, tâm không khiếp sợ. 
Nghe đời hiện tại không nghĩ bàn, tâm không 
khiếp sợ. Nghe nhập vào hết thảy kiếp không 
nghĩ bàn, tâm không khiếp sợ. 

Vì sao vậy? Vì Bồ tát này đối với Chư Phật, 
một lòng tin chắc chắn kiên cố, biết trí huệ 
của Phật là vô biên vô tận, biết tại trong các 
thế giới vô lượng ở mười phương, mỗi mỗi thế 
giới đều có vô lượng Chư Phật đã đắc Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, hoặc nay 
đang đắc, hoặc sau sẽ đắc, hoặc đã ra đời, 
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hoặc nay ra đời, hoặc sẽ ra đời, hoặc sẽ nhập 
Niết bàn. Các Đức Phật ấy trí huệ cũng không 
hơn, không kém, không sanh không diệt, 
không tấn không thối, không gần không xa, 
không biết không bỏ. 


Bồ tát này nhập trí huệ của Phật, thành 
tựu được đức tin vô biên vô tận. Được đức tin 
ấy rồi thì tâm không thối chuyển, không rối 
loạn, không thể bị phá hoại, không nhiễm đắm 
đâu, thường có căn bản, tuỳ thuận Thánh 
nhơn, ở nhà Như Lai, hộ trì hột giống tánh của 
hết thảy Chư Phật, nuôi lớn lòng tỉn hiểu của 
hết thảy Bồ tát, tuỳ thuận căn lành của hết 
thảy Như Lai, sanh ra phương tiện của hết 
thảy Đức Phật. Ấy gọi là kho tín tạng của Đại 
Bồ tát. 

Bồ tát trụ trong tạng tín này rồi thì có thể 
nghe và trì hành tất cả pháp Phật, rồi đem 
giảng cho chúng sanh, khiến họ được khai ngộ. 

Các Phật tử! Thế nào là tạng giới của Đại 
Bồ tát? 

Bồ tát này thành tựu giới khắp lợi ích quần 
sanh, giới chẳng thọ trì, giới chẳng trụ chấp, giới 
chẳng hối hận, giới không trái cãi, giới không 
não hại, giới không tạp uế, giới không tham cầu, 
giới không lỗi lầm, giới không huỷ phạm. 
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Thế nào là giới khắp lợi ích? 

Bồ tát này thọ trì tịnh giới, gốc là để làm 
lợi ích cho tất cả chúng sanh. 

Thế nào là giới chẳng thọ trì? Bồ tát này 
không thọ không hành hết thảy những giới 
của ngoại đạo, chỉ do tánh mình tự tỉnh tấn 
phụng trì giới thanh tịnh bình đẳng của Chư 
Phật Như Lai ba đời. 


Thế nào là giới chẳng trụ chấp? Bồ tát này 
lúc thọ giới tâm không trụ nơi Dục giới, 
không trụ nơi Sắc giới, không trụ nơi Vô Sắc 
giới. Vì sao vậy? Vì không phải cầu sanh vào 
đó mà trì giới. 

Thế nào là giới không hối hận? Vì Bồ tát 
này thường được an trụ nơi tâm không hối hận. 
Vì sao vậy? Vì không làm tội nặng, không nịnh 
hót giả dối, không phá tịnh giới vậy. 

Thế nào là giới chẳng trái cãi? Bồ tát này 
chẳng sửa bỏ giới luật của Phật đã chế ra từ 
trước, cũng chẳng sửa đổi giới mới, tâm 
thường tuỳ thuận giới hướng Niết bàn, thọ trì 
toàn vẹn không có huỷ phạm, không vì mình 
trì giới mà làm phiền não chúng sanh khiến 
họ sanh khổ, chỉ nguyện cầu cho tất cả chúng 
sanh thường được vui đẹp mà trì giới vậy. 
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Thế nào là giới không não hại? Bồ tát này 
chẳng nhơn vì giữ giới để học các chú thuật, 
làm ra các phương thuốc não hại chúng sanh, 
mà chính trì giới là chỉ vì để cứu hộ hết thảy 
chúng sanh. 

Thế nào là giới không tạp loạn? Bồ tát này 
không chấp đắm nơi biên kiến, không trì giới 
tạp loạn, chỉ quán duyên khởi, trì giới thoát ly. 

Thế nào là giới không tham cầu? Bồ tát này 
không hiện ra tướng mạo dị kỳ, lập dị để khoe 
mình là có đức, mà chỉ vì muốn đầy đủ pháp 
thoát ly mà trì giới vậy. 

Thế nào là giới không lỗi lầm? Bồ tát 
này không tự cao, tự đắc, nói tôi trì giới. 
Thấy người phá giới cũng không khinh chê 
khiến người ta hổ theẹn, chỉ lo nhất tâm trì 
giới mà thôi. 

Thế nào là không huỷ phạm giới? Bồ tát 
này vĩnh viễn dứt hẳn sát sanh, trộm đạo, tà 
dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, cùng nói 
lời nói vô nghĩa, tham, sân, tà kiến mà thọ trì 
đầy đủ thập thiện nghiệp lành. Lúc Bồ tát trì 
giới không huỷ phạm này thì tự nói rằng: Hết 
thảy chúng sanh huỷ phạm giới luật đều do 
điên đảo mà ra. Chỉ có Phật Thế Tôn mới biết 


được chúng sanh do nhân duyên gì mà sanh 
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điên đảo, huỷ phạm tịnh giới. Ta sẽ thành tựu 
Vô thượng Bồ đề, rộng vì chúng sanh, thuyết 
pháp chơn thật, khiến lìa điên đảo. 

Ấy gọi là kho giới tạng thứ nhì của Đại 
Bồ tát. 

Các Phật tử! Thế nào là tạng hổ thẹn của 
Đại Bồ tát? 

Bồ tát này nhớ lại các việc ác đã làm thời 
quá khứ mà sanh tâm hổ thẹn, rồi trong lòng 
tự nói rằng: Ta từ đời vô thủy đến giờ, đã cùng 
chúng sanh thay nhau làm cha, mẹ, anh, chị, 
em lẫn nhau, đã đủ tham, sân, sỉ, kiêu căng, 
dua nịnh dối trá, có đủ tất cả phiền não. Lại 
làm phiền hại nhau, xâm phạm, cướp bóc nhau, 
dâm loạn sát hại nhau, không có việc ác nào là 
chẳng làm. Hết thảy chúng sanh cũng đều như 
vậy, do phiền não mà tạo ra đủ tội ác. Do đó 
mà hết thảy đều không cung kính nhau, không 
tôn trọng nhau, không thuận nhau, không 
nhường nhịn nhau, không dạy bảo dẫn đạo 
cho nhau, không giúp đỡ hộ vệ cho nhau, mà 
lại giết hại lẫn nhau, oán thù nhau. 

Tự nghĩ rằng: Ta và các chúng sanh từ đời 
quá khứ đến hiện tại và cả vị lai đã không 
biết hổ thẹn, Chư Phật ba đời đều thấy đều 
biết cả. Nếu nay ta không dứt hắn việc làm 
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không biết hổ thẹn này thì Chư Phật ba đời 
cũng sẽ thấy ta. Nếu ta vẫn còn phạm mãi 
không ngừng thì thật là việc không nên. Vậy 
nên ta phải một lòng dứt bỏ để được chứng 
đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà 
rộng vì chúng sanh nói pháp chơn thật. 

Ấy gọi là tạng hổ thẹn thứ ba của Đại 
Bồ tát 

Các Phật tử! Thế nào là kho tạng xấu hổ 
của Đại Bồ tát? 

Bồ tát này tự trách mình rằng từ xưa đến 
nay, ở trong năm món dục, mình đều tham cầu 
tất cả không bao giờ chán đủ. Nhân đó mà 
sanh và lớn thêm tham, sân, sỉ, thảy thứ phiền 
não. Nay ta chẳng nên tái phạm lỗi này nữa. 

Lại suy nghĩ như vầy: Chúng sanh vì vô 
trí mà sanh ra phiền não, làm đủ điều ác, 
không tôn trọng nhau, rồi tiếp xoay vần cho 
đến sanh ra oán thù lẫn nhau, đâu đâu cũng 
sẵn sàng gây tạo ra đủ mọi tội ác, tạo xong 
lại vui mừng tự cho là hay, thật là mù quáng 
không có huệ nhãn, không biết không thấy gì 
cả. Hãy xét, từ khi nơi trong bụng mẹ, vào 
thai, rồi sanh ra thành cái thân dơ uế, cuối 
cùng là có bạc mặt nhăn. Người có trí quán 
sát biết đó chỉ là từ dâm dục mà sanh ra 
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pháp không sạch. Chư Phật ba đời đều thấy 
biết tất cả việc này. Nếu nay ta vẫn còn 
phạm mãi lỗi này thì thật là đã khi dối Chư 
Phật ba đời. Vậy nên ta phải tu hành hạnh 
biết xấu hổ, gấp thành Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, rồi sẽ khắp vì chúng sanh 
mà rộng nói pháp chơn thật. Ấy gọi là kho 
tạng biết xấu hổ thứ tư của Đại Bồ tát. 

Các Phật tử! Thế nào là kho tạng nghe của 
Đại Bồ tát? Bồ tát này biết rằng vì việc này có 
cho nên nó có, vì việc kia không có cho nên nó 
không có, vì việc này sanh ra cho nên nó sanh 
ra, vì việc kia tiêu diệt cho nên nó tiêu diệt, 
này đây là pháp thế gian, này đây là pháp 
xuất thế gian, này đây là pháp hữu vỉ, này đây 
là pháp vô vi, này đây là pháp hữu ký, này đây 
là pháp vô ký. 

Thế nào là vì việc ấy có cho nên có? Ấy là 
vì có Vô mỉnh cho nên có Hành. 

Thế nào là vì việc ấy không có cho nên nó 
không có? Ấy là vì Thức không cho nên Danh 
sắc không. 

Thế nào là vì việc ấy sanh ra cho nên nó 
sanh ra? Ấy là do Ái sanh ra cho nên Khổ sanh. 


Thế nào là vì việc ấy diệt cho nên nó diệt? 
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Ấy là vì Hữu đã diệt cho nên Sanh cũng diệt. 

Những gì là pháp thế gian? Ấy là Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức. 

Những gì là pháp xuất thế gian? Ấy là Giới, 
Định, Huệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến. 

Những gì là pháp hữu vi? Ấy là Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới, Chúng sanh giới. 

Những gì là pháp Vô vi? Ấy là Hư không, 
Niết bàn, Số duyên diệt, Phi số Duyên diệt, 
Duyên khởi, Pháp tánh trụ. 

Những gì là pháp hữu ký? Ấy là bốn Thánh 
đế, bốn quả của Sa môn, bốn Biện tài, bốn Vô 
uý, bốn Niệm xứ, bốn Chánh cần, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác chỉ, tám 
Thánh đạo. 

Những gì là pháp Vô ký? Ấy là thế gian 
hữu biên, thế gian vô biên, thế gian cũng hữu 
biên cũng vô biên, thế gian không phải hữu 
biên không phải vô biên. Thế gian có thường, 
thế gian vô thường, thế gian không phải có 
thường không phải vô thường. Như Lai diệt độ 
rồi vẫn có, Như Lai diệt độ rồi không có, Như 
Lai diệt độ rồi cũng có cũng không có, Như 
Lai diệt độ rồi không có không không. Ta cùng 
chúng sanh có, ta cùng chúng sanh không, ta 
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cùng chúng sanh cũng có cũng không, ta cùng 
chúng sanh không có không không. Thời quá 
khứ có bao nhiêu Như Lai nhập Niết bàn, bao 
nhiêu Thanh văn, Độc giác đã nhập Niết bàn 
vị lai sẽ có bao nhiêu Như Lai, bao nhiêu 
Thanh văn, Bích Chi Phật, bao nhiêu chúng 
sanh. Hiện tại có bao nhiêu Phật đang ở, bao 
nhiêu Thanh văn, Bích Chỉ Phật đang ở, bao 
nhiêu chúng sanh đang ở. Những Như Lai nào 
ra đời trước hết, những Thanh văn, Bích Chỉ 
Phật nào ra đời trước nhất, những chúng sanh 
nào ra đời trước tất cả. Những Như Lai nào ra 
đời sau hết, những Thanh văn, Bích Chi Phật 
nào ra đời sau cùng hết, những chúng sanh 
nào ra đời sau tất cả. Pháp nào trước tất cả, 
pháp nào sau tất cả. Thế gian từ đâu đến và đi 
về đâu, có bao nhiêu thế giới thành, bao nhiêu 
thế giới hoại. Thế giới do đâu lại và đi về đâu, 
bờ mé của sanh tử khi xưa mới bắt đầu thế 
nào, bờ mé của sanh tử sau này cùng tận sẽ 
thế nào? Ấy gọi là pháp vô ký. 

Đại Bồ tát suy nghĩ rằng: Hết thảy chúng 
sanh trong biển sanh tử không có học nhiều 
nghe nhiều, không thông rõ được tất cả pháp. 
Tôi phải phát tâm trì tạng đa văn, chứng Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, rồi sẽ vì 
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chúng sanh mà thuyết pháp chân thật. 

Ấy gọi là kho tạng đa văn thứ năm của Đại 
Bồ tát. 

Các Phật tử! Thế nào là kho tạng bố thí 
của Đại Bồ tát? Bồ tát này hành mười cách bố 
thí. Ấy là: Chia bớt mà bố thí, đem hết tận mà 
bố thí, bố thí vật trong thân, bố thí vật ngoài 
thân, bố thí cả trong lẫn ngoài, bố thí hết thảy, 
bố thí quá khứ, bố thí vị lai, bố thí hiện tại, bố 
thí rốt ráo. 

Các Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát chia bớt 
mà bố thí? Bồ tát này bẩm tánh nhân từ, thích 
làm việc thiện ban cho. Khi được thức ăn ngon 
thì không muốn riêng mình dùng, cần phải 
đem chia cho chúng sanh đã, rồi sau mới ăn. 
Có được một vật gì cũng đều làm như thế cả. 
Nếu gặp lúc tự mình ăn, thì Bồ tát suy nghĩ 
rằng: Trong thân ta có tám vạn vỉ trùng đang 
nương nhờ mà ở, thân ta no sướng, chúng nó 
cũng no sướng, thân ta đói khổ, chúng nó cũng 
đói khổ. Nay ta được ăn uống những thức này, 
nguyện khắp chúng sanh đều được no đầy. Ta 
vì bố thí cho chúng mà ăn uống, chẳng tham 
ngon miệng. 

Lại suy nghĩ rằng: Ta từ lâu trong màn 
đêm dài từng mến chấp thân này, muốn cho 
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nó được no đầy cho nên ăn uống vào. Nay 
đem thức ăn này bố thí cho chúng sanh, 
nguyện ta đối với thân ta vĩnh viễn dứt trừ 
hết tham chấtp. 

Ấy gọi là chia bớt mà bố thí. 

Thế nào là bố thí khô tận? 

Các Phật tử! Bồ tát này khi được những 
thức ăn uống ngon sang, được hương, hoa, y 
phục đồ dùng cho đời sống, thấy nếm tự mình 
riêng dùng, tất sẽ được an vui sống lâu, nhưng 
nếu đem bố thí cho người thì mình sẽ bị bần 
cùng đói khổ mà yểu mạng. 

Lúc bấy giờ, nếu có người đến nói rằng: 
Của cải của Ngài đây, xin cho tôi. 

Bồ tát tự nghĩ rằng: Ta từ đời vô thủy đến 
nay vì đói khát cho nên chết mất thân vô số, 
chưa từng có chút gì hứa hẹn làm lợi ích cho 
chúng sanh để được công đức lợi lành. Nay 
thân mạng này, ta cũng sẽ bỏ nó như thuở xa 
xưa. Vậy nên ta phải làm việc lợi ích cho quần 
sanh, tuỳ ta có gì đều đem cho hết, cho đến 
hết cả thân mạng cũng không tiếc gì. 

Ấy gọi là bố thí khô tận. 

Thế nào là bố thí trong thân? 

Các Phật tử! Vị Bồ tát này đang thời kỳ trẻ 
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mạnh, xinh tươi, hương hoa y phục, trang điểm 
thân thể, mới thọ pháp quán đảnh, lên ngôi 
Chuyển Luân Vương, đầy đủ bảy báu, trị vì 
bốn châu thiên hạ. Lúc bấy giờ nếu có người 
đến tâu vua rằng: Đại vương nên biết, tôi nay 
già yếu, thân gầy nhiều bệnh, gánh nặng triền 
miên, sự chết rất gần, nếu được thân thể nhà 
vua, hoặc tay chân, máu, thịt, đầu, mắt, xương, 
tuỷ, thì thân mạng tôi mới mạnh giỏi và sống 
còn được. Cúi xin Đại vương chớ nên so tính 
thương tiếc tự thân, mà chỉ nên dùng từ bi để 
bố thí cho tôi. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát suy nghĩ rằng: Thân 
thể ta đây, sau này rồi cũng phải chết một 
cách vô ích. Vậy ta nên mau bỏ nó đi mà cứu 
độ chúng sanh. 


Nghĩ như vậy rồi, liền đem thân bố thí mà 
tâm không hối tiếc gì cả. Ấy gọi là bố thí trong 
thân. 

Thế nào là bố thí ngoài thân? 

Các Phật tử! Vị Bồ tát này đang lúc tuổi 
mạnh, sắc đẹp, các tướng đầy đủ, hoa quý áo 
đẹp trang sức bổn thân, mới thọ pháp quán 
đảnh ngôi vua Chuyển Luân Vương, bảy báu 
đầy đủ, trị vì bốn châu thiên hạ. Lúc bấy giờ 
có người đến tâu vua rằng: Tôi nay nghèo hèn, 
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các khổ đè nén, cúi xin nhà vua đặc biệt nhân 
từ thương tưởng, hãy nhường ngôi cho tôi, để 
tôi được quyền thống lãnh, hưởng thọ sự giàu 
vui của nhà vua. 

Bấy giờ Bồ tát liền tự nhủ rằng: Tất cả cái 
gì giàu sang phồn thịnh rồi cũng suy tàn. Lúc 
suy tàn rồi thì không thể ích lợi gì cho chúng 
sanh nữa. Nay ta nên theo ý muốn của người 
này cho người được vui lòng. 

Suy nghĩ vậy rồi, liền đem ngôi vua mà bố 
thí, không hối tiếc gì. Ấy là bố thí ngoài thân. 

Thế nào là bố thí cả trong lẫn ngoài? 

Các Phật tử! Vị Bồ tát này đang ở ngôi 
Chuyển luân vương như đã nói trên, bảy báu 
đầy đủ, trị vì bốn thiên hạ. Bấy giờ có người 
đến tâu rằng: Ngôi vị Chuyển Luân đây, vua 
làm đã lâu rồi mà tôi thì chưa từng được làm. 
Cúi xin đại vương xả bỏ ngôi vị mà nhường 
cho tôi. Còn thân thể của vua thì hãy làm 
quan thần nô bộc cho tôi! 

Lúc bấy giờ, Bồ tát suy nghĩ rằng: Thân ta, 
của cải và ngôi báu là pháp vô thường sẽ hư 
hoại. Ta nay đang mạnh mếẽ, giàu sang trong 
thiên hạ. Nay có người đến xin, ta sẽ đem 
những cái không bền chắc này mà đổi câu lấy 
cái bền chắc vậy. 
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Suy nghĩ xong, liền đem bố thí, cho đến 
thân thì siêng năng cung kính làm nô lệ mà 
tâm không hối tiếc gì. Ấy gọi là bố thí cả trong 
lẫn ngoài. 

Thế nào là Bồ tát bố thí hết thảy? 

Các Phật tử! Vị Bồ tát này cũng như trên 
đã nói, đang ở ngôi Chuyển Luân, bảy báu 
đầy đủ, trị vì bốn thiên hạ. Bấy giờ có vô 
lượng kẻ bần cùng nghèo đói đến trước và 
tâu rằng: Tiếng đồn Đại vương vang khắp 
mười phương, chúng tôi nghe tiếng cho nên 
đến đây. Chúng tôi mỗi mỗi đều có chỗ 
muốn xin. Cúi xin ban rải lòng đại từ để cho 
chúng tôi đều được đầy đủ. 


Bấy giờ các kẻ bần cùng kia liền theo Đại 
vương, kẻ xin giang san, kẻ xin vợ con, hoặc 
kẻ xin tay, chân, máu, thịt, tim, phổi, đầu mắt, 
tuỷ, não. Bồ tát bấy giờ tâm tự suy nghĩ rằng: 
Hết thảy ân ái, hội ngộ đều sẽ có biệt ly mà 
không ích gì cho chúng sanh. Ta nay vì muốn 
vĩnh viễn xả bỏ tham ái, đem những vật sẽ tan 
rã này mà làm mãn nguyện cho chúng sanh. 

Suy nghĩ vậy rồi, liền đem bố thí cho tất cả 
mà tâm không hối tiếc gì cả, cũng không chán 
ghét khinh miệt chúng sanh. Ấy gọi là bố thí 
hết thảy. 
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Thế nào là Bồ tát bố thí quá khứ? 

Các Phật tử! Vị Bồ tát này nghe thảy thảy 
công đức của Chư Phật Bồ tát đời quá khứ, 
nghe rồi không chấp đắm, rõ tận rằng không 
phải có, không sanh phân biệt, chẳng tham 
muốn, chẳng mùi vị, cũng không cầu xin lấy, 
không nương cậy vào đâu, thấy pháp như giấc 
mộng, không có gì vững chắc, đối với các căn 
lành chẳng sanh ra tưởng có, cũng chẳng 
nương nhờ, chỉ vì dạy dỗ cho những chúng 
sanh chấp trước được thành thục Phật pháp 
mà diễn thuyết cho họ. Lại quán sát tiếp rằng 
các pháp đời quá khứ có suy tìm cả mười 
phương, cuối cùng vẫn không thể được. 

Suy nghĩ như vậy rồi, đối với pháp quá khứ 
xả bỏ hết. Ấy gọi là bố thí quá khứ. 

Thế nào là Bồ tát bố thí vị lai? Vị Bồ tát 
này nghe việc tu hành của Chư Phật đời vị lai, 
rõ tận rằng không phải có, không chấp nơi 
tướng, không riêng thích vãng sanh về các cõi 
Phật, không ham mùi vị, chẳng chấp chẳng 
đắm, cũng chẳng sanh chán nhàm. Chẳng đem 
căn lành hồi hướng về đó, cũng không vì đó 
mà thối bớt căn lành, thường siêng tu hành, 
không hề phế bỏ, chỉ muốn nhơn cảnh giới đó 
mà nhiếp thọ chúng sanh, thuyết pháp chân 
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thật khiến cho họ thành thục pháp Phật, tuy 
nhiên pháp này chẳng phải có nơi chỗ, chẳng 
phải không có nơi chỗ, chẳng phải trong 
chẳng phải ngoài, chẳng gần, chẳng xa. 

Lại tiếp suy nghĩ rằng: Nếu pháp đã là 
chẳng phải có thì không thể xả bỏ vậy. 

Ấy gọi là bố thí vị lai. 

Thế nào là Bồ tát bố thí hiện tại? Vị Bồ 
tát này nghe các cối trời Tứ Thiên Vương, 
trời Ba Mươi Ba từng, trời Dạ Ma, trời Đâu 
Suất, trời Hoá Lạc, trời Tha Hoá Tự Tại, trời 
Phạm Thiên, trời Phạm Thân, trời Phạm Phụ, 
trời Phạm Chúng. Trời Đại Phạm, trời Quang 
Thiên, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng 
Quang, trời Quang Âm, trời Tịnh Thiên, trời 
Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến 
Tịnh, trời Quảng Thiên, trời Thiểu Quảng, 
trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời 
Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời 
Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh cho đến nghe 
Thanh văn, Duyên giác đều đầy đủ công đức, 
nghe xong tâm của Bồ tát chẳng mê, chẳng 
mất, chẳng tụ, chẳng tan, chỉ quán các pháp 
hành đều như giấc mộng, chẳng thật, lòng 
không chấp đắm vào đâu, vì muốn khiến cho 
chúng sanh xa lìa ác thú, thành tâm không 
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phân biệt tu đạo Bồ tát, thành tựu Phật 
pháp cho nên mở bày diễn nói. 

Ấy gọi là bố thí hiện tại. 

Thế nào là Bồ tát bố thí rốt ráo? 

Các Phật tử! Vị Bồ tát này, ví như có vô 
lượng chúng sanh người không mắt, kẻ không 
tai hoặc kẻ không có mũi, lưỡi, tay, chân, 
đồng đến bạch với Bồ tát rằng: Thân chúng tôi 
yếu ốm, tàn tật, kém khuyết, cúi xin Bồ tát 
nhân từ, dùng phương tiện lành, xả bỏ những 
căn của Bồ tát để cho chúng tôi được đầy đủ. 

Bồ tát nghe xong liền đem bối thí cho họ. Ví 
như do đó mà trải A tăng kỳ kiếp, các căn 
không đủ, tâm cũng không sanh hối tiếc một tí 
nào, chỉ quán thân mình từ khi mới vào thai, 
thân hình nhỏ nhoi không sạch, gói trong cái 
nhau, rồi sanh ra, già, bệnh, chết. Lại quán 
thân ấy không có gì chân thật, không biết hổ 
thẹn, chẳng phải vật của đấng Hiền Thánh, là 
vật hôi hám không sạch, xương khớp giữ nhau, 
máu thịt kết thành, chín lỗ thường chảy ra, ai 
cũng ghét gớm. Quán như vậy rồi, lòng không 
còn một chút niệm nào thương mến bản thân 
này nữa. 


Lại tiếp suy nghĩ rằng: Thân này mỏng 
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manh, không có bên chắc. Ta nay tại sao lại 
sanh luyến đắm, phải đem bố thí cho mọi 
người được toại nguyện xin cầu. Việc của ta 
làm đó, có thể dùng mà mở đường dẫn dắt hết 
thảy chúng sanh, khiến họ sanh lòng hết 
thương mến cái thân, thảy được thành tựu 
thân trí huệ thanh tịnh. 

Ấy gọi là bố thí rốt ráo. Ấy là kho tạng bố 
thí thứ sáu của Đại Bồ tát. 

Các Phật tử! Thế nào là kho tạng trí huệ 
của Đại Bồ tát? Vị Bồ tát này biết sự thật của 
sắc, biết sự thật của nguồn gốc của sắc, biết sự 
thật của sắc diệt, biết sự thật của đạo sắc diệt. 
Biết sự thật của thọ, tưởng, hành, thức, biết sự 
thật của nguồn gốc thọ, tưởng, hành, thức, biết 
sự thật của thọ diệt, tưởng diệt, hành diệt, 
thức diệt, biết sự thật của đạo thọ, tưởng, 
hành, thức diệt. Biết thật tướng của vô minh, 
biết thật tướng của nguồn gốc vô minh, biết 
thật tướng của vô minh diệt, biết thật tướng 
của đạo vô minh diệt. Biết thật tướng của ái, 
nguồn gốc của ái, ái diệt, đạo ái diệt. Biết thật 
tướng của Thanh văn, biết thật tướng của 
pháp Thanh văn, biết thật tướng của nguồn 
gốc Thanh văn, biết thật tướng của Niết bàn 
Thanh văn. Biết thật tướng của Độc giác, biết 
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thật tướng của pháp Độc giác, biết thật tướng 
của nguồn gốc Độc giác, biết thật tướng của 
Niết bàn Độc giác. Biết thật tướng của Bồ tát, 
biết thật tướng của pháp Bồ tát, biết thật 
tướng của nguồn gốc Bồ tát, biết thật tướng 
của Niết bàn Bồ tát. 

Biết thế nào? 

Biết rằng thảy pháp đó đều do các hành, 
các nhơn duyên của nghiệp báo tạo ra, tất cả 
đều là hư giả, là không, là chẳng thật, chẳng 
phải ta, chẳng phải kiên cố, không có một 
pháp nhỏ nào có thể đứng vững được. 

Vì muốn khiến cho chúng sanh biết được 
thật tánh của các pháp đó, nên rộng vì họ mà 
nói. Rộng nói những gì cho họ? Nói các pháp 
không thể hư hoại. Những pháp gì không thể 
hư hoại? Sắc không thể hư hoại, thọ tưởng 
hành thức không thể hư hoại, vô minh không 
thể hư hoại, pháp Thanh văn, pháp Độc giác, 
pháp Bồ tát không thể hư hoại. Vì sao vậy? 

Vì hết thảy không tạo làm, không có kẻ 
làm, không lời nói được, không có nơi chỗ, 
không sanh, không khởi, không cho, không lấy, 
không động chuyển, không tác dụng. 


Bồ tát thành tựu được vô lượng kho tạng 
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trí huệ như vậy, dùng chút ít phương tiện mà 
rõ thông hết thảy pháp, tự nhiên tỏ tận, chẳng 
cầu do ai bày cho mà giác ngộ. 

Kho tạng huệ vô tận này có mười thứ 
không thể tận, nên gọi là vô tận. Những gì là 
mười? 

Ấy là: Vì nghe nhiều, học nhiều, khéo léo 
không thể tận vậy, vì gần gũi Thiện tri thức 
không thể tận, vì khéo phân biệt câu nghĩa 
không thể tận, vì nhập sâu vào pháp không 
thể tận, vì dùng trí nhất vị trang nghiêm 
không thể tận, vì nhóm tất cả phước đức tâm 
không chán mỏi không thể tận, vì nhập tất cả 
môn Đà la ni không thể tận, vì hay phân biệt 
hết thảy âm thanh, lời nói của chúng sanh 
không thể tận, vì hay dứt nghi lầm của hết 
thảy chúng sanh không thể tận, vì hết thảy 
chúng sanh mà hiện thần lực Phật giáo hoá 
điều phục khiến họ tu hành liên tục không 
dứt đoạn không thể tận vậy. Ấy là mười. 

Ấy là tạng huệ thứ bảy của Đại Bồ tát. Bậc 
Bồ tát trụ trong tạng này thì được trí huệ 
nhiều vô tận, có thể khai ngộ cho hết thảy 
chúng sanh. 

Các Phật tử! Thế nào là kho tạng nhớ của 
Đại Bồ tát? Vị Bồ tát này la bỏ sự ngu sỉ mê 
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lâm, đắc được sự nhớ đầy đủ, nhớ đời quá khứ 
một đời, hai đời, cho đến mười đời, trăm đời, 
ngàn đời, trăm ngàn đời, vô lượng trăm ngàn 
đời đã sanh ra. Kiếp thành, kiếp hoại, kiếp 
thành hoại, chẳng phải một kiếp thành, chẳng 
phải một kiếp hoại, chẳng phải một kiếp 
thành hoại, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn 
ức Na do tha, cho đến vô lượng, vô số, vô biên, 
vô đẳng, không thể đếm, không thể suy, không 
thể lường, không thể nói, không thể không nói 
số kiếp. Nhớ danh hiệu của một Đức Phật cho 
đến nhiều không thể nói Đức Phật. Nhớ một 
Đức Phật ra đời nói thọ ký cho đến nhớ nhiều 
không thể không thể nói Đức Phật ra đời nói 
thọ ký. Nhớ một Đức Phật ra đời nói kinh cho 
đến nhớ nhiều không thể nói Đức Phật ra đời 
nói kinh, như Tu đa la Ky dạ, Thọ ký, Già đà, 
Ni đà na, Ưu đà na, Bổn sự, Bổn sanh, Phương 
quảng, vị Tằng hữu, Thí dụ, Luận nghị cũng 
đều nhớ hết như vậy. Nhớ một chúng hội, cho 
đến nhớ nhiều không thể không thể nói chúng 
hội. Nhớ việc diễn thuyết một pháp, cho đến 
nhớ việc diễn thuyết pháp nhiều không thể 
không thể nói. Nhớ hết các thứ tánh của một 
căn cho đến nhớ hết các thứ tánh của số nhiều 
không thể không thể nói căn. Nhớ vô lượng 
các thứ tánh của một căn cho đến nhớ hết vô 
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lượng các thứ tánh của số căn nhiều không 
thể không thể nói. Nhớ các thứ tánh của một 
phiền não nhiều không thể không thể nói. Nhớ 
các thứ tánh của một Tam muội, cho đến nhớ 
hết các thứ tánh của số Tam muội nhiều 
không thể không thể nói. 


Kho tạng nhớ này có mười thứ: Ấy là: Trí 
nhớ vắng lặng, trí nhớ thanh tịnh, trí nhớ 
không dơ uế, trí nhớ trong sáng, trí nhớ lìa 
trần, trí nhớ lìa các thứ trần, trí nhớ lìàa nhiễm 
dơ, trí nhớ chói sáng, trí nhớ đáng ưa thích, trí 
nhớ không chướng ngại. 


Lúc Bồ tát trụ trong kho tạng nhớ này thì 
hết thảy thế gian không làm rối loạn được, hết 
thảy lý luận nào khác cũng không thể làm xao 
động được, các căn lành đời trước đều được 
thanh tịnh hết, nơi các thế pháp không có 
nhiễm đắm nữa, các ma, ngoại đạo không thể 
phá hoại được, mỗi lần đổi thân thọ sanh 
không bị quên mất, thuyết pháp vô tận cả đời 
quá khứ, hiện tại và vị lai, nơi trong hết thảy 
thế giới đồng ở chung với chúng sanh không 
từng bị lầm lỗi, vào nơi hết thảy đạo tràng 
chúng hội của Chư Phật không bị ngăn ngại, 
gần gũi được hết thảy các Đức Phật. Ấy gọi là 
kho tạng thứ tám của Đại Bồ tát. 
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Các Phật tử! Thế nào là kho tạng tu trì của 
đại Bồ tát? Vị Bồ tát này tu trì các kinh của 
Chư Phật đã nói ra, câu văn nghĩa lý không có 
quên mất. Trong một đời sống tu trì, cho đến 
nhiều không thể không thể nói đời sống tu trì. 
Tu trì danh hiệu của một Đức Phật cho đến tu 
trì danh hiệu nhiều không thể không thể nói 
Đức Phật. Tu trì một kiếp số, cho đến tu trì số 
kiếp số nhiều không thể không thể nói. Tu trì 
một Đức Phật thọ ký cho đến tu trì số Đức 
Phật thọ ký nhiều không thể không thể nói. 
Tu trì một kinh điển cho đến tu trì số kinh 
điển nhiều không thể không thể nói. Tu trì 
một chúng hội cho đến tu trì số chúng hội 
nhiều không thể không thể nói. Tu trì diễn 
thuyết một pháp cho đến tu trì diễn thuyết 
các pháp nhiều không thể không thể nói. Tu 
trì vô lượng thứ tánh của một căn, cho đến tu 
trì vô lượng thứ tánh của số căn nhiều không 
thể không thể nói. Tu trì các thứ tánh của một 
phiền não cho đến tu trì các thứ tánh của số 
phiền não nhiều không thể không thể nói. Tu 
trì các tánh của một Tam muội cho đến tu trì 
hết các tánh của Tam muội nhiều không thể 
không thể nói. 

Các Phật tử! Kho tạng tu trì này vô biên, 
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khó đầy, khó đến tận đáy, khó được gần gũi, 
không gì chế phục được, vô lượng, vô tận, đủ 
oai đức lớn. Ấy là cảnh giới Phật, chỉ có Phật 
mới thấu rõ được. 

Ấy gọi là kho tạng tu trì thứ chín của Đại 
Bồ tát. 

Các Phật tử! Thế nào là kho tạng biện tài 
của Đại Bồ tát? Vị Bồ tát này có trí huệ sâu xa, 
thông rõ thật tướng, rộng vì chúng sanh mà 
diễn nói các pháp, không trái với hết thảy 
kinh điển của Chư Phật. Nói một phẩm pháp 
cho đến nói số phẩm pháp nhiều không thể 
không thể nói, nói một danh hiệu Phật cho 
đến nói số danh hiệu Phật nhiều không thể 
không thể nói. Cứ như vậy nói một thế giới, 
nói một Phật thọ ký, nói một kinh điển, nói 
một chúng hội, nói diễn một pháp, nói vô 
lượng thứ tánh của một căn, nói vô lượng các 
thứ tánh của một phiền não, nói vô lượng thứ 
tánh của một Tam muội, cho đến nói vô lượng 
thứ tánh của số Tam muội, cho đến nói vô 
lượng thứ tánh của số Tam muội cũng đều 
nhiều không thể không thể nói cả. Hoặc 
thuyết pháp trong một ngày, hoặc thuyết nửa 
tháng, hoặc một tháng, hoặc thuyết một trăm 
năm, một ngàn năm, trăm ngàn năm, hoặc 
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thuyết trong một kiếp, hoặc trăm kiếp, ngàn 
kiếp, trăm ngàn kiếp, hoặc thuyết cả trăm 
ngàn ức Na do tha kiếp, hoặc thuyết pháp vô 
số vô lượng kiếp cho đến số kiếp nhiều không 
thể không thể nói. Số kiếp có thể tận, nhưng 
nghĩa lý của một lời, một câu khó thể tận được. 
Vì sao vậy? 

Vì vị Bồ tát này đã thành tựu được mười 
thứ kho tạng vô tận vậy, thành tựu kho tạng 
này rồi, có thể nhóm họp được hết thảy 
pháp môn Đà la ni hiện tiền, có trăm vạn A 
tăng kỳ Đà la ni làm quyến thuộc. Đắc được 
Đà la ni ấy rồi, dùng pháp quang minh, rộng 
vì chúng sanh mà diễn thuyết pháp. Lúc 
thuyết pháp, dùng tướng lưỡi rộng dài mà 
phát ra âm thanh mầu diệu cùng khắp hết 
thảy thế giới mười phương, tuỳ căn tuỳ tánh, 
khiến chúng sanh đều được vừa lòng, tâm 
được hoan hỷ, diệt trừ hết thảy phiền não 
uế dơ, khéo nhập vào hết thảy âm thanh, 
tiếng nói, lời văn biện tài, khiến cho hết 
thảy chúng sanh chẳng dứt được hột giống 
Phật, sạch được tâm chuyền nối và cũng 
dùng được pháp quang minh mà thuyết 
pháp vô cùng tận, không sanh chán mỗi. 


Vì sao vậy? Vì Bồ tát này đã thành tựu 
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được thân vô biên, khắp cùng tận pháp giới hư 
không vậy. Ấy là kho tạng biện tài thứ mười 
của Đại Bồ tát. Kho tạng này vô cùng vô tận, 
không phân chia, không gián đoạn, không 
biến đổi, không cách ngăn, không thối chuyển, 
rất sâu, không đáy, khó có thể nhập vào được, 
vào khắp hết thảy pháp môn của Phật. 

Các Phật tử! Mười kho vô tận này có mười 
pháp vô tận khiến cho các Bồ tát được rốt ráo 
thành tựu Vô thượng Bồ đề. 

Những gì là mười? Là lợi ích hết thảy 
chúng sanh, là dùng bổn nguyện khéo hồi 
hướng, là hết thảy kiếp không đứt đoạn, là 
khai ngộ thảy chúng sanh tận hư không giới 
mà tâm không hạn giới, là hồi hướng về cõi 
hữu vi mà tâm không đắm trước, là cảnh giới 
trong một niệm gần hết pháp vô tận, là tâm 
đại nguyện không đổi khác, là khéo gồm nhóm 
nắm giữ các Đà la ni, là hết thảy Chư Phật hộ 
niệm, là rõ tất cả pháp đều huyễn dối. 

Ấy là mười thứ pháp vô tận hay khiến thảy 
việc tạo làm của tất cả thế gian đều được rốt 
ráo cho tạng lớn vô tận”. 


(@ Hán bộ hết quyển 21. 
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Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đàò ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI BA 


LÊN CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT 


Lúc bấy giờ, do thần lực của Phật hết thảy 
thế giới mười phương, trong mỗi mỗi bốn châu 
thiên hạ của Diêm Phù Đề, đều thấy Đức Như 
Lai ngồi dưới gốc cây, đều có Bồ tát nương 
thần lực Phật mà diễn nói pháp, đâu đâu 
người ta cũng cho rằng Đức Phật luôn đối 
diện trước mình. 

Khi ấy Đức Thế Tôn lại dùng thần lực, 
chẳng rời khỏi cây Bồ đề cùng đảnh Tu Di và 
cung trời Dạ Ma, mà đi đến cung trời Đâu Suất 
đà, nơi điện Nhất Thiết Diệu Bảo Trang 
Nghiêm. 

Bấy giờ vua trời Đâu Suất thấy Phật đến, 
liền trải toà sư tử tạng ma ni ngay giữa điện. 
Toà sư tử này do các báu mầu diệu của trời 
họp thành, do những công đức căn lành đã tu 
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hành đời quá khứ mà có, do hết thảy thần lực 
Như Lai mà hiện ra, do vô lượng trăm ngàn ức 
Na do tha a tăng kỳ căn lành mà sanh ra, do 
hết thảy pháp thanh tịnh của Như Lai khởi ra, 
có vô biên phước lực nghiêm sức, do nghiệp 
báo thanh tịnh không thể hư hoại được. Ai 
thấy toà ấy cũng sanh hoan hỷ không có chán 
đủ. Ấy là pháp xuất thế gian, không bị nhiễm 
dơ vì thế gian. Hết thảy chúng sanh đều đến 
quán sát mà không ai có thể thấy cho hết cái 
đẹp nhiệm mầu của nó. 


Có trăm vạn ức từng cấp chạy vòng quanh 
toà. Trăm vạn ức lưới vàng. Trăm vạn ức màu 
hoa. Trăm vạn ức màu ngọc báu. Trăm vạn ức 
màu tràng hoa. Trăm vạn ức màu hương, giăng 
phủ ở trên, hoa tràng thòng xuống, mùi hương 
lan khắp. Có trăm vạn ức lọng hoa. Trăm vạn 
ức lọng tràng hoa. Trăm vạn ức lọng báu, do 
chư Thiên cầm, bày hàng bốn phía. Trăm vạn 
ức áo quý rải bày trên toà. Trăm vạn ức lầu 
đài chói sáng trang nghiêm. Trăm vạn ức lưới 
ngọc ma nỉ. Trăm vạn ức lưới châu báu che 
phủ ở trên. Trăm vạn ức lưới báu anh lạc, treo 
rủ bốn phía. Trăm vạn ức lưới đồ vật trang 
nghiêm. Trăm vạn ức lưới lọng che. Trăm vạn 
ức lưới áo. Trăm vạn ức lưới màn trướng quý 
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giăng phú ở trên. Trăm vạn ức lưới hoa sen 
báu, nở ra và toả đầy ánh sáng. Trăm vạn ức 
lưới hương báu, hương này thơm mầu diệu làm 
đẹp lòng quần chúng. Trăm vạn ức màu 
chuông báu, chuông linh này động nhẹ vang 
ra tiếng hoà nhã. Trăm vạn ức màn báu chiên 
đàn, hơi hương lan khắp trăm vạn ức màn hoa 
báu, hoa ấy nở tràn đầy. Trăm vạn ức màn áo 
đủ màu sắc mầu diệu, ít có trên đời. Trăm vạn 
ức màn trướng Bồ tát. Trăm vạn ức màn 
trướng đủ màu sắc. Trăm vạn ức màn trướng 
vàng ròng. Trăm vạn ức màn trướng ngọc lưu 
ly. Trăm vạn ức màn trướng đủ các thứ ngọc 
báu, thảy đều giăng phủ ở trên. Trăm vạn ức 
màn trướng hết thảy báu, có ngọc ma nỉ lớn 
trang nghiêm. Trăm vạn ức hoa quý mầu diệu 
bao phủ trang sức. Trăm vạn ức màn trướng 
Tần bà mầu diệu, xen lẫn rất nhiều trăm vạn 
ức màn tràng báu. Trăm vạn ức màn trướng 
hương treo thòng xuống bốn phía. Trăm vạn 
ức mùi hương thơm kiên cố cõi trời, hương này 
lan khắp. Trăm vạn ức đồ vật chuỗi ngọc anh 
lạc cõi trời. Trăm vạn ức chuỗi ngọc anh lạc 
hoa báu. Trăm vạn ức chuỗi ngọc anh lạc kho 
tạng quý tột. Trăm vạn ức chuỗi ngọc anh lạc 
ngọc báu ma nỉ. Trăm vạn ức chuỗi báu anh 
lạc biển ngọc ma nỉ, trang nghiêm thân toà sư 
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tử này. Trăm vạn ức ngọc báu mầu nhiệm đủ 
màu, treo thòng ở đó. Trăm vạn ức ngọc báu 
kim cang Nhơn đà la. Trăm vạn ức ngọc báu 
ma ni như ý. Trăm vạn ức kho tạng vàng ròng 
màu sắc mầu nhiệm đem trang sức toà đó. 
Trăm vạn ức ngọc báu ma nỉ Ty Lô Giá Na. 
Trăm vạn ức ngọc báu ma nỉ Nhơn đà la, ánh 
sáng rực rỡ. Trăm vạn ức ngọc báu ma nỉ kiên 
cố cõi trời, dùng làm cửa số. Trăm vạn ức ngọc 
báu ma ni công đức thanh tịnh, toả rực rỡ màu 
sắc mầu diệu. Trăm vạn ức kho tạng ngọc báu 
mầu diệu thanh tịnh làm cửa ra vào. Trăm vạn 
ức ngọc báu bán nguyệt quý nhất của thế gian. 
Trăm vạn ức kho ngọc báu ma nỉ Ly cấu. Trăm 
vạn ức ngọc ma nỉ mặt sư tử xen lẫn trang 
nghiêm. Trăm vạn ức ngọc ma nỉ tâm vương, 
cần gì được như ý. Trăm vạn ức ngọc ma nỉ 
Diêm phù đàn. Trăm vạn ức ngọc báu ma nỉ 
kho tạng thanh tịnh. Trăm vạn ức ngọc báu 
ma ni Đế tràng, đều phóng ánh quang minh 
che phủ ở trên. Trăm vạn ức kho ngọc ma nỉ 
màu chất bạc trắng. Trăm vạn ức ngọc báu ma 
ni Tu Di tràng trang nghiêm tạng ấy. Trăm 
vạn ức chuỗi ngọc quý anh lạc. Trăm vạn ức 
chuỗi anh lạc lưu ly. Trăm vạn ức chuỗi anh 
lạc ngọc màu đỏ. Trăm vạn ức chuỗi anh lạc 
ngọc ma ni. Trăm vạn ức chuỗi anh lạc ngọc 
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quang minh. Trăm vạn ức chuỗi anh lạc các 
thứ kho ma ni. Trăm vạn ức chuỗi anh lạc 
ngọc trân châu đỏ rất vui thích nhìn. Trăm 
vạn ức chuỗi anh lạc kho ngọc ma nỉ có màu 
sắc hình thể nhiều vô biên. Trăm vạn ức chuỗi 
anh lạc ngọc báu tột thanh tịnh không gì sánh 
được. Trăm vạn ức chuỗi anh lạc ngọc ma nỉ 
ánh sáng rực rỡ nhất, treo thòng chung quanh 
để trang nghiêm toà sư tử ấy. Trăm vạn ức 
thân ngọc báu ma ni mầu diệu nghiêm sức toà 
ấy. Trăm vạn ức ngọc báu màu sắc mầu diệu 
cõi trời Nhơn đà la. Trăm vạn ức hương thơm 
hắc chiên đàn. Trăm vạn ức hương thơm cảnh 
giới bất tư nghị. Trăm vạn ức hương thơm mầu 
diệu của mười phương. Trăm vạn ức hương 
thơm mùi đặc biệt nhất. Trăm vạn ức hương 
thơm đáng mến thích nhất, thảy đều xông ra 
hơi hương thơm lan khắp mười phương. Trăm 
vạn ức hương thơm Tần bà la toả khắp mười 
phương. Trăm vạn ức hương thơm có ánh sáng 
thanh tịnh, xông ướp khắp chúng sanh. Trăm 
vạn ức hương thơm có màu sắc nhiều thứ vô 
biên, xông ướp hết thảy cõi nước Phật, mãi 
mãi không tan không hết. Trăm vạn ức hương 
xoa. Trăm vạn ức hương xông. Trăm vạn ức 
hương đốt, hơi thơm toả nhiều vô tận, xông 
ướp khắp hết thảy. Trăm vạn ức hương thơm 
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trầm thuỷ kho tạng hoa sen, phát ra âm thanh 
lớn. Trăm vạn ức hương thơm dạo chơi vui 
thích chuyển được tâm chúng sanh. Trăm vạn 
ức hương thơm A lầu na, hơi hương lan khắp, 
mùi vị ngọt ngon. Trăm vạn ức mùi hương hay 
khai ngộ, lan khắp mọi nơi khiến ai nghe thấy, 
các căn thành vắng lặng. 


Lại có trăm vạn ức hương vương không đâu 
thơm bằng, có nhiều thứ trang nghiêm, trời 
rưới mưa trăm vạn ức mây hoa. Mưa trăm vạn 
ức hương thơm cõi trời. Mưa trăm vạn ức mây 
hương bột cối trời. Mưa trăm vạn ức mây hoa 
Câu tô ma cõi trời. Mưa trăm vạn ức mây hoa 
Ba đầu ma cõi trời. Mưa trăm vạn ức mây hoa 
Ưu bát la cõi trời. Mưa trăm vạn ức mây hoa 
Câu vật đầu cõi trời. Mưa trăm vạn ức mây 
hoa Phân đà lợi cõi trời. Mưa trăm vạn ức mây 
hoa Mạn đà la cối trời. Mưa trăm vạn ức mây 
hoa đủ hết thảy thứ của cõi trời. Mưa trăm 
vạn ức mây áo cõi trời. Mưa trăm vạn ức mây 
ngọc báu ma nỉ. Mưa trăm vạn ức mây lọng cõi 
trời. Mưa trăm vạn ức mây phan cõi trời. Mưa 
trăm vạn ức mây mũ cõi trời. Mưa trăm vạn ức 
mây đồ vật trang nghiêm cõi trời. Mưa trăm 
vạn ức mây tràng hoa báu cối trời. Mưa trăm 
vạn ức mây chuỗi ngọc anh lạc cõi trời. Mưa 
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trăm vạn ức mây hương thơm Chiên đàn cõi 
trời. Mưa trăm vạn ức mây hương thơm trầm 
thuỷ cõi trời. Dựng lên trăm vạn ức cờ báu. 
Trăm vạn ức phan báu rủ xuống. Trăm vạn ức 
dây đai báu. Nhen cháy trăm vạn ức lư hương 
thơm. Bày trăm vạn ức tràng hoa báu. Cầm 
trăm vạn ức quạt báu. Nắm trăm vạn ức phất 
trần báu. Treo trăm vạn ức lưới chuông báu, 
gió nhẹ khua động, phát ra âm thanh vi diệu. 


Có trăm vạn ức hàng rào báu chạy vòng 
bao quanh. Trăm vạn ức cây Đa la báu, trước 
sau có hàng lối. Trăm vạn ức cửa sổ bằng ngọc 
báu mầu diệu, màu che tráng lệ trang nghiêm. 
Trăm vạn ức cây báu bao quanh rủ tàng che 
mát. Trăm vạn ức lầu đài quý báu, chạy dài 
trang nghiêm đủ màu. Trăm vạn ức cửa báu, 
treo rủ chuỗi anh lạc. Trăm vạn ức chuông 
linh vàng phát ra tiếng mầu điệu. Trăm vạn ức 
chuỗi ngọc anh lạc điểm lành, rủ thòng 
nghiêm tịnh. Trăm vạn ức ngọc báu Tất để ca, 
hay trừ được các ác. Trăm vạn ức kho vàng do 
sợi vàng dệt thành. Trăm vạn ức lọng báu, các 
ngọc báu làm cán, cắm có hàng lối. Trăm vạn 
ức lưới hết thảy đồ vật báu trang nghiêm xen 
lẫn nghiêm sức. Trăm vạn ức ngọc báu quang 
minh phóng ra nhiều lằn sáng. Trăm vạn ức 
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ánh sáng chiếu diệu cùng khắp. Trăm vạn ức 
vòng sáng mặt trời. Trăm vạn ức vòng sáng 
mặt trăng toàn là vô lượng màu sắc, do ngọn 
báu họp lại thành. Trăm vạn ức hương cháy, 
ánh sáng trong suốt. Trăm vạn ức kho tạng 
hoa sen, nở ra tốt tươi ít có. Trăm vạn ức lưới 
báu. Trăm vạn ức lưới hoa. Trăm vạn ức lưới 
hương thơm, giăng phủ ở trên. Trăm vạn ức áo 
báu cõi trời. Trăm vạn ức áo màu xanh cõi trời. 
Trăm vạn ức áo màu vàng cối trời. Trăm vạn 
ức áo màu đỏ cõi trời. Trăm vạn ức áo màu sắc 
kỳ diệu cõi trời. Trăm vạn ức áo đủ các thứ 
báu kỳ diệu cõi trời. Trăm vạn ức áo ướp các 
thứ hương thơm. Trăm vạn ức áo do hết thảy 
ngọc báu kết thành. Trăm vạn ức áo trắng 
hiếm quý, thảy đều khéo giăng bày, ai thấy 
cũng sanh vui đẹp. Trăm vạn ức tràng chuông 
cõi trời. Trăm vạn ức tràng lưới vàng, phát ra 
âm thanh vỉ diệu. Trăm vạn ức tràng dây cõi 
trời, hình thể chúng sanh đầy đủ. Trăm vạn ức 
tràng hương thơm, treo thòng lưới hương. 
Trăm vạn ức tràng hoa, rưới mưa xuống hết 
thảy loại hoa. Trăm vạn ức tràng áo cõi trời, 
treo bày áo mầu điệu. Trăm vạn ức tràng ngọc 
ma nỉ cõi trời, các báu trang nghiêm. Trăm 
vạn ức tràng đồ vật trang nghiêm cõi trời, 
trang điểm đủ các đồ vật. Trăm vạn ức tràng 
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hoa cõi trời, đủ các loại tràng hoa, giăng hàng 
bốn mặt. Trăm vạn ức tràng lọng cõi trời, 
chuông linh báu đồng hoà tấu lên, ai nghe đều 
vui đẹp. Trăm vạn ức luỹ cõi trời, vang ra âm 
thanh mầu diệu. Trăm vạn ức trống trời, vang 
ra tiếng lớn. Trăm vạn ức đờn không hầu, 
vang ra âm thanh mầu diệu. Trăm vạn ức Mưu 
đà la cõi trời, vang ra tiếng lớn mầu diệu. 
Trăm vạn ức âm nhạc đủ thứ của cõi trời, 
đồng thời tấu lên. Trăm vạn ức âm nhạc cõi 
trời Tự tại, vang ra âm thanh mầu diệu, tiếng 
ấy lan khắp ra hết thảy cõi Phật. Trăm vạn ức 
âm nhạc biến hoá cõi trời, tiếng dội lan khắp 
ứng theo hết thảy. Trăm vạn ức trống trời, khi 
đánh phát ra tiếng mầu diệu. Trăm vạn ức âm 
nhạc như ý cõi trời, tự nhiên vang ra tiếng, âm 
điệu hoà nhau. Trăm vạn ức các thứ âm nhạc 
đủ loại của cõi trời, vang ra âm thanh mầu 
diệu, tiêu diệt các phiền não. Trăm vạn ức âm 
thanh vui thích, ca ngợi cúng dường. Trăm vạn 
ức tiếng lớn vô cùng ca ngợi công việc của đại 
chúng. Trăm vạn ức tiếng sâu xa, ca ngợi công 
phu tu hành. Trăm vạn ức âm thanh mầu diệu 
của chúng sanh, ca ngợi nghiệp quả của Phật. 
Trăm vạn ức tiếng nhỏ vi tế ca ngợi lý thật 
tướng. Trăm vạn ức tiếng chân thật vô chướng 
ngại, khen ngợi bổn hạnh của Chư Phật. Trăm 
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vạn ức âm thanh thanh tịnh, ca ngợi việc cúng 
dường Chư Phật đời quá khứ. Trăm vạn ức 
tiếng pháp môn, ca ngợi vô uý cao tột của Chư 
Phật. Trăm vạn ức tiếng vô lượng, ca ngợi 
công đức vô tận của các Bồ tát. Trăm vạn ức 
tiếng địa vị Bồ tát ca ngợi sự khai thị địa vị và 
hạnh tương ứng của Bồ tát. Trăm vạn ức tiếng 
liên tục không đứt đoạn, không hết, ca ngợi 
công đức Phật không bao giờ hết. Trăm vạn ức 
tiếng tuỳ thuận, ca ngợi tuyên dương công 
hạnh của Phật. Trăm vạn ức tiếng pháp thâm 
sâu, ca ngợi lý tương ưng với trí vô ngại của 
hết thảy pháp. Trăm vạn ức tiếng lớn vô cùng, 
tiếng ấy vang khắp ngập đây hết thảy cõi Phật. 
Trăm vạn ức tiếng vô ngại thanh tịnh, tuỳ ai 
thích gì đều được đẹp lòng. Trăm vạn ức tiếng 
không trụ yên trong ba cõi, khiến ai đã nghe 
qua thì nhập sâu vào pháp tánh. Trăm vạn ức 
tiếng hoan hỷ khiến ai đã nghe, tâm không 
chướng ngại, tỉn sâu cung kính. Trăm vạn ức 
tiếng cảnh giới Phật tuỳ chỗ phát ra tiếng, thảy 
khai thị được hết thảy nghĩa của pháp môn. 
Trăm vạn ức tiếng Đà la ni khéo tuyên nói hết 
thảy câu pháp khác nhau, thông thấu tận cùng 
những tạng bí mật của Như Lai. Trăm vạn ức 
tiếng của hết thảy pháp, tiếng ấy hoà xướng, 
nhịp với tiếng nhạc của chúng sanh. 
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Có trăm vạn ức Bồ tát mới phát tâm, vừa 
thấy bảo toà này thì tâm Nhất thiết trí càng 
tăng thêm lớn. Trăm vạn ức Bồ tát bậc Trí Địa 
tâm thành thanh tịnh và hoan hỷ. Trăm vạn ức 
Bồ tát bậc Tu Hành được khai ngộ và hiểu biết 
thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ tát bậc Sanh Quý 
trụ vào trong chí thanh cao an lạc. Trăm vạn 
ức Bồ tát bậc Phương Tiện đầy đủ, sanh được 
hạnh Đại thừa. Trăm vạn ức Bồ tát trụ bậc 
Chánh Tâm, siêng tu hết thảy đạo Bồ tát. 
Trăm vạn ức Bồ tát bậc Bất Thối Chuyển, sạch 
tu được hết thảy địa Bồ tát. Trăm vạn ức Bồ 
tát bậc Đồng Chơn đắc được hết thảy pháp 
Tam muội quang minh của Bồ tát. Trăm vạn 
ức Bồ tát bậc Pháp Vương tử, nhập vào được 
cảnh giới không nghĩ bàn của Chư Phật. Trăm 
vạn ức Bồ tát bậc Quán Đảnh, hiện được mười 
lực vô lượng của Như Lai. Trăm vạn ức Bồ tát 
đắc được thần thông tự tại. Trăm vạn ức Bồ 
tát sanh được thí thông hiểu rõ ràng. Trăm 
vạn ức Bồ tát tâm sanh mến thích. Trăm vạn 
ức Bồ tát được đức tỉn sâu xa không hư hoại. 
Trăm vạn ức Bồ tát được sức mạnh vô cùng. 
Trăm vạn ức Bồ tát được thêm nổi danh tiếng 
đồn xa. Trăm vạn ức Bồ tát diễn thuyết nghĩa 
pháp khiến trí hiểu được quyết định. Trăm 
vạn ức Bồ tát được chánh niệm nhớ tưởng bất 
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loạn. Trăm vạn ức Bồ tát sanh được trí huệ 
quyết định. Trăm vạn ức Bồ tát đắc được sức 
văn trì, có thể trì được hết thảy pháp Phật. 
Trăm vạn ức Bồ tát có thể sanh ra được vô 
lượng sự hiểu biết giác ngộ rộng lớn. Trăm 
vạn ức Bồ tát đứng yên được trong tín căn. 
Trăm vạn ức Bồ tát đắc được Bố thí Ba la mật, 
có thể thí tất cả. Trăm vạn ức Bồ tát đắc được 
Trì giới Ba la mật, giữ được các giới đầy đủ. 
Trăm vạn ức Bồ tát đắc được Nhẫn nhục Ba la 
mật, tâm không vọng động, nhẫn thọ được hết 
thảy pháp Phật. Trăm vạn ức Bồ tát đắc được 
Tỉnh tấn Ba la mật, hay hành được pháp thoát 
ly dõng mãnh. Trăm vạn ức Bồ tát đắc được 
Thiền định Ba la mật, đầy đủ được vô lượng 
Thiền định quang minh. Trăm vạn ức Bồ tát 
đắc được Bát nhã Ba la mật, trí huệ quang 
minh chiếu sáng được khắp nơi. Trăm vạn ức 
Bồ tát thành tựu được đại nguyện, thảy trọn 
thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ tát đắc được đèn 
trí huệ, chiếu sáng pháp môn. Trăm vạn ức Bồ 
tát được ánh pháp của Chư Phật mười phương 
chiếu cho. Trăm vạn ức Bồ tát đây khắp mười 
phương diễn nói pháp lìa sỉ mê. Trăm vạn ức 
Bồ tát nhập vào khắp các cõi nước của Chư 
Phật. Trăm vạn ức Bồ tát được pháp thân tuỳ 
nhập đến hết thảy cõi Phật. Trăm vạn ức Bồ 
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tát đắc được âm thanh của Phật, rộng khai 
ngộ được chúng sanh. Trăm vạn ức Bồ tát đắc 
được pháp sanh ra hết thảy trí phương tiện. 
Trăm vạn ức Bồ tát thành tựu hết thảy pháp 
môn. Trăm vạn ức Bồ tát thành tựu được trí 
pháp, giống như tràng cờ báu có thể rõ bày 
được tất cả pháp Phật. Trăm vạn ức Bồ tát có 
thể thị hiện được thảy cảnh giới của Như Lai. 


Có trăm vạn ức các Thiên Vương cung kính 
lễ bái. Trăm vạn ức vua Rồng chăm nhìn 
không ngớt. Trăm vạn ức vua Dạ xoa chắp tay 
trên đầu. Trăm vạn ức vua Càn thát bà sanh 
tâm tỉn thanh tịnh. Trăm vạn ức vua A tu la 
dứt được lòng kiêu mạn. Trăm vạn ức vua Ca 
lầu la miệng ngậm dđải lụa màu. Trăm vạn ức 
vua Khẩn na la vui mừng nhảy nhót. Trăm vạn 
ức vua Ma hầu la già hoan hỷ ngắm nhìn. 
Trăm vạn ức Thế chủ cúi đầu đảnh lễ. Trăm 
vạn ức vua trời Đao Lợi ngưỡng nhìn không 
nháy mắt. Trăm vạn ức vua trời Dạ xoa vui 
mừng ca ngợi. Trăm vạn ức vua trời Đâu Suất 
mọp thân làm lễ. Trăm vạn ức vua trời Hoá 
Lạc cung kính đảnh lễ. Trăm vạn ức vua trời 
Tha Hoá chắp tay cung kính. Trăm vạn ức vua 
trời Phạm Thiên nhất tâm quán sát. Trăm vạn 
ức vua trời Đại Tự Tại cung kính cúng dường. 
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Trăm vạn ức Bồ tát lên tiếng ca ngợi. Trăm 
vạn ức tiên nữ chuyên tâm cúng dường. Trăm 
vạn ức trời Đồng Nguyện nhảy nhót vui mừng. 
Trăm vạn ức trời Vãng Tích Đồng Trụ dùng 
tiếng diệu mầu mà ca ngợi. Trăm vạn ức trời 
Phạm Thiên, trải thân cung kính lễ. Trăm vạn 
ức trời Phạm Phụ chắp tay trên đầu. Trăm 
vạn ức trời Phạm Chúng hầu hạ xung quanh. 
Trăm vạn ức trời Đại Phạm ca ngợi vô lượng 
công đức. Trăm vạn ức trời Quang Thiên năm 
vóc gieo xuống đất. Trăm vạn ức trời Thiểu 
Quang tán dương ca ngợi sự khó gặp được 
Phật ra đời. Trăm vạn ức trời Vô Lượng Quang 
hướng về Phật mà lễ bái. Trăm vạn ức trời 
Quang Âm ca ngợi việc rất khó thấy được Như 
Lai. Trăm vạn ức trời Tịnh Thiên, cùng đem 
theo cung điện đi đến chỗ đó. Trăm vạn ức 
trời Thiểu Tịnh dùng tâm thanh tịnh, cúi đầu 
làm lễ. Trăm vạn ức trời Vô Lượng Tịnh 
nguyện muốn thấy Phật, đầu thân cúi xuống. 
Trăm vạn ức trời Biến Tịnh cung kính tôn 
trọng gần gũi cúng dường. Trăm vạn ức trời 
Quảng Thiên nhớ câu hành đời trước. Trăm 
vạn ức trời Thiểu Quảng sanh tâm hiếm có đối 
với đức Như Lai. Trăm vạn ức trời Vô Lượng 
Quảng quyết định tôn trọng, sanh các nghiệp 
lành. Trăm vạn ức trời Quảng Quả cúi mình 
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cung kính. Trăm vạn ức trời Vô Phiền được 
đức tin kiên cố, cung kính lễ bái. Trăm vạn ức 
trời Vô Nhiệt chắp tay niệm Phật lòng tuyệt 
nhiên không chán mỏi. Trăm vạn ức trời Thiện 
Kiến đầu mặt cúi lạy. Trăm vạn ức trời Thiện 
Hiện, mãi nhớ cúng dường Phật, lòng không 
khô cạn. Trăm vạn ức trời Sắc Cứu Cánh cung 
kính đảnh lễ. Trăm vạn ức các chư Thiên đều 
vui mừng lớn, lên tiếng ca ngợi. Trăm vạn ức 
chư Thiên đều khéo suy nghĩ để trang nghiêm. 
Trăm vạn ức Bồ tát cõi trời hộ trì toà của Phật, 
trang nghiêm không ngớt. Trăm vạn ức tay 
cầm hoa của Bồ tát, rưới mưa hết thảy loại 
hoa. Trăm vạn ức tay cầm hương của Bồ tát, 
rưới mưa thảy loại hương thơm. Trăm vạn ức 
tay cầm man của Bồ tát, rưới mưa thảy loại 
tràng hoa. Trăm vạn ức tay cầm hương bột của 
Bồ tát rưới mưa hết thảy loại hương bột. Trăm 
vạn ức tay cầm hương xoa của Bồ tát, rưới 
mưa thảy loại hương xoa. Trăm vạn ức tay cầm 
áo của Bồ tát, rưới mưa thảy loại áo. Trăm vạn 
ức tay cầm lọng của Bồ tát, rưới mưa hết thảy 
loại lọng. Trăm vạn ức tay cầm tràng của Bồ 
tát, rưới mưa hết thảy loại cờ. Trăm vạn ức tay 
cầm phan của Bồ tát, rưới mưa hết thảy loại 
phan. Trăm vạn ức tay cầm châu báu của Bồ 
tát, rưới mưa hết thảy châu báu. Trăm vạn ức 
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tay cầm vật trang nghiêm của Bồ tát, rưới mưa 
hết thảy đồ vật trang nghiêm. 


Có trăm vạn ức các Thiên tử từ các cung 
điện trên trời xuống đến toà này. Trăm vạn ức 
các thiên tử dùng đức tin thanh tịnh đem theo 
cung điện đến. Trăm vạn ức Thiên tử Sanh 
Quý dùng thân khiêng toà này. Trăm vạn ức 
Thiên tử Quán Đảnh đem thân khiêng toà này. 
Trăm vạn ức Bồ tát tư duy cung kính suy nghĩ. 
Trăm vạn ức Bồ tát sanh quý phát tâm thanh 
tịnh. Trăm vạn ức Bồ tát được các căn vui 
mừng. Trăm vạn ức Bồ tát được tâm sâu thanh 
tịnh. Trăm vạn ức Bồ tát được sức hiểu biết 
thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ tát được các 
nghiệp thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ tát được 
thọ sanh tự tại. Trăm vạn ức Bồ tát được pháp 
quang minh chiếu diệu. Trăm vạn ức Bồ tát 
được thành tựu các địa vị. Trăm vạn ức Bồ tát 
được pháp hỷ, giáo hoá được hết thảy chúng 
sanh. Trăm vạn ức căn lành sanh ra. Trăm vạn 
ức Chư Phật hộ trì. Trăm vạn ức phước đức 
tròn đầy. Trăm vạn ức tâm cao tột được thanh 
tịnh. Trăm vạn ức đại nguyện được trang 
nghiêm tỉnh khiết. Trăm vạn ức hạnh lành 
được sanh khởi. Trăm vạn ức pháp lành được 
kiên cố. Trăm vạn ức thần lực được hiện ra. 
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Trăm vạn ức công đức được thành tựu. Trăm 
vạn ức pháp tán thán để ca ngợi. 


Như ở thế giới này, vua trời Đâu Suất vâng 
lệnh Như Lai mà trần thiết toà cao, thì tại 
thảy thảy các thế giới khác, các vua trời Đâu 
Suất cũng vì Đức Phật mà đồng trần thiết toà 
như vậy, trang nghiêm như vậy, theo nghỉ tắc 
như vậy, tin thích như vậy, tâm thanh tịnh 
như vậy, vui mừng như vậy, sướng đẹp như 
vậy, tôn kính như vậy, sanh lòng tưởng hiếm 
có như vậy, nhảy nhót như vậy, khát khao như 
vậy, thảy đều như vậy cả. 


Lúc bấy giờ, vua trời Đâu Suất, vì Đức Như 
Lai mà bài trí toà rồi, tâm sanh tôn trọng, liền 
cùng với mười vạn ức A tăng kỳ thiên tử đi 
đón rước Đức Như Lai, đem tâm thanh tịnh mà 
rưới mưa A tăng kỳ thứ mây hoa màu sắc, rưới 
mưa các thứ mây sắc hương thơm nhiều không 
nghĩ bàn, rưới mưa các thứ mây tràng hoa 
màu sắc, mưa rất nhiều mây hương thơm 
chiên đàn thanh tịnh, mưa vô lượng các thứ 
mây lọng che, mưa các mây áo trời mầu diệu, 
mưa các thứ mây ngọc báu mầu diệu nhiều vô 
biên, mưa các thứ mây đồ vật trang nghiêm 
cõi trời, mưa vô lượng các thứ mây hương đốt, 
mưa hết thảy mây hương bột chiên đàn trầm 
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thuỷ kiên cố. Các vị Thiên tử đều phóng các 
mây này từ thân thể ra. Bấy giờ, trăm ngàn ức 
A tăng kỳ Thiên tử Đâu Suất cùng các Thiên 
tử khác trong hội đều tâm vui đẹp lớn, cung 
kính đảnh lễ, A tăng kỳ Tiên nữ nhảy nhót 
hớn hở, quán nhìn Đức Như Lai. 

Trong cung trời Đâu Suất các đại chúng Bồ 
tát nhiều không thể nói, đứng giữa hư không 
một lòng chuyên lo, tung ra các vật cúng 
dường cõi trời mà cúng lên Phật, cung kính lễ 
bái, đồng tấu lên A tăng kỳ âm nhạc một lượt. 

Lúc bấy giờ, do sức oai thần của đức Như 
Lai, do căn lành từ thuở xa xưa trước tuôn 
chảy ra, do sức tự tại nhiều không nghĩ bàn, 
hết thảy chư Thiên cùng các Tiên nữ trong 
cung trời Đâu Suất đều thấy được Đức Phật 
đang ở trước mắt, đồng suy nghĩ rằng: Đức 
Như Lai ra đời khó thể gặp được. Đấng Chánh 
Đẳng Giác đủ Nhất thiết trí, đối với pháp đều 
vô ngại, tôi nay đã được thấy. 

Suy nghĩ như vậy, quán sát như vậy, rồi 
cùng nhau cả chúng hội phụng nghênh đón 
Đức Như Lai. Thảy đều cầm áo trời chứa đầy 
tất cả hoa, tất cả hương thơm, tất cả ngọc báu, 
tất cả đồ vật trang nghiêm, tất cả hương bột 
chiên đàn cõi trời, tất cả hương bột trầm thuỷ 
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cõi trời, tất cả hương bột báu mầu diệu cõi 
trời, tất cả hương hoa cõi trời, tất cả hoa Mạn 
đà la cõi trời, thảy đem rải lên cúng dường 
Đức Phật. 

Trăm ngàn ức Na do tha a tăng kỳ Thiên tử 
cõi trời Đâu Suất đứng giữa hư không, nhờ nơi 
Phật mà khởi sanh tâm cảnh giới trí huệ, đốt 
hết thảy hương thơm, hơi hương đọng thành 
đám mây, trang nghiêm cả không trung. 

Lại đối với Đức Phật, các thiên tử khởi 
sanh lòng hoan hỷ, rưới hết thảy mây hoa trời, 
trang nghiêm cả không trung. 

Lại sanh tâm tôn trọng Đức Phật, rưới hết 
thảy mây lọng trang nghiêm cõi không trung. 

Lại khởi tâm cúng dường Đức Phật rải tất 
cả mây tràng hoa, trang nghiêm cõi không 
trung, lại sanh tâm tin hiểu, rải a tăng kỳ lưới 
vàng giăng phủ hết không trung, rải thảy 
chuông báu thường vang ra tiếng mầu diệu. 

Lại ở trước Đức Phật, họ sanh tâm phước 
điền cao tột, đem a tăng kỳ màn trướng trang 
nghiêm cả không trung, rưới thảy thứ mây 
chuỗi ngọc anh lạc không bao giờ hết. 

Lại ở trước Đức Phật, họ sanh tâm tin sâu, 
đem a tăng kỳ cung điện cõi trời mà trang 
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nghiêm cõi không trung, hết thảy âm nhạc cõi 
trời vang ra âm thanh vi diệu. 

Lại ở trước Đức Phật họ sanh tâm khó gặp 
cao tột, đem a tăng kỳ mây áo trời có đủ màu 
sắc mà trang nghiêm cõi hư không, rưới các 
thứ áo đẹp mầu diệu không đâu sánh kịp. 

Lại ở trước Đức Phật họ sanh tâm hoan hỷ 
nhảy mừng vô lượng, đem a tăng kỳ các món 
báu cõi trời mà trang nghiêm cõi hư không, 
rưới vô lượng mây nón mũ to lớn của cõi trời. 

Lại ở trước Đức Phật, họ khởi tâm hoan hỷ 
đem a tăng kỳ các thứ ngọc báu đủ màu sắc 
mà trang nghiêm không trung, rưới hết thảy 
mây ngọc anh lạc liên tiếp không bao giờ hết. 

Trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ Thiên 
tử đều ở trước Đức Phật, sanh đức tin thanh 
tịnh, rải vô số hoa trời đủ màu sắc, đốt vô số 
các thứ hương thơm cõi trời đủ màu sắc mà 
cúng dường Đức Như Lai. 

Lại ở trước Đức Phật họ khởi sanh tâm đại 
trang nghiêm biến hoá, cầm vô số hương bột 
đủ màu sắc cõi trời rải lên Đức Như Lai. 

Lại ở trước Đức Phật họ khởi tâm hoan hỷ 
nhảy nhót, cầm vô số lọng báu đủ màu mà che 
Đức Như Lai. 
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Lại ở trước Đức Phật, họ khởi tâm tăng cao 
lên, cầm vô số áo báu đủ màu của cõi trời mà 
rải đầy đường sá, cúng đường Đức Như Lai. 

Lại ở trước Đức Phật, họ khởi sanh tâm 
thanh tịnh, cầm vô số các tràng cờ báu đủ màu 
cõi trời mà nghênh đón Đức Như Lai. 

Lại ở trước Đức Phật, họ khởi tâm hoan hỷ 
tăng cao, cầm vô số các đồ vật đủ màu trang 
nghiêm của cõi trời mà cúng dường Đức Như Lai. 

Lại ở trước Đức Phật, họ sanh tâm đức tin 
không hư hoại, cầm vô số các tràng hoa báu 
cõi trời cúng dường lên Đức Như Lai. 

Lại ở trước Đức Phật, họ sanh tâm vui đẹp 
không ai sánh kịp, cầm vô số các phan báu đủ 
màu của cõi trời mà cúng dường lên Đức Như 
Lai. 

Trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ Thiên 
tử đem tâm điều thuận, vắng lặng, không 
buông lung, đem vô số các âm nhạc đủ màu 
sắc của cõi trời, phát ra tiếng diệu mầu mà 
cúng dường Đức Như Lai. 

Trăm ngàn ức Na do tha các đại chúng Bồ 
tát, trước ở cung trời Đâu Suất sanh ra từ 
pháp siêu tam giới, từ hạnh lìa các phiền não, 
từ tâm vô ngại tràn khắp, từ pháp phương tiện 
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thâm sâu, từ vô lượng trí huệ rộng lớn, từ đức 
tin thanh tịnh kiên cố, từ tăng cao căn lành 
không thể nghĩ bàn, từ tâm khởi vô số thiện 
xảo biến hoá, từ tâm cúng dường thành tựu 
hiện ra, từ pháp môn vô tác ấn chứng cho mà 
sanh ra. 


Các Bồ tát này đem đồ cúng dường hơn cả 
các chư Thiên mà cúng lên Đức Phật. Các vật 
cúng dường này do từ pháp Ba la mật mà sanh 
ra hết thảy lọng báu. Do từ sự hiểu biết hoàn 
toàn cảnh giới Phật mà sanh ra thảy những 
màn trướng hoa. Do từ pháp vô sanh nhẫn mà 
sanh ra hết thảy áo. Do từ tâm nhập vào pháp 
kim cang vô ngại mà sanh ra hết thảy lưới 
chuông. Do từ tâm hiểu biết hết thảy pháp 
như huyễn mà sanh ra hết thảy hương thơm 
kiên cố. Do từ tâm biết các toà Như Lai tràn 
đầy khắp hết thảy cảnh giới Phật mà sanh ra 
hết thảy các toà báu mầu diệu của Phật. Do từ 
tâm cúng dường Phật không có lười chán mà 
sanh ra hết thảy tràng cờ báu. Do từ tâm hoan 
hỷ hiểu biết các pháp như giấc mộng mà sanh 
ra hết thảy cung điện của Phật ở. Do từ tâm 
căn lành không chấp, căn lành vô sanh mà 
sanh ra hết thảy mây hoa sen báu, hết thảy 
mây hương thơm kiên cố, hết thảy mây hoa 
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màu sắc vô biên, hết thảy mây áo mầu diệu đủ 
màu, hết thảy mây hương thơm chiên đàn 
thanh tịnh vô biên, hết thảy mây lọng báu 
trang nghiêm mầu diệu, hết thảy mây hương 
đốt, hết thảy mây tràng hoa mầu diệu, hết 
thảy mây đồ vật trang nghiêm thanh tịnh, 
thảy đều tràn khắp pháp giới, hơn tất cả các 
đồ vật cúng dường của chư Thiên mà cúng 
dường lên Đức Phật. 

Các Đức Bồ tát ấy, nơi mỗi mỗi thân, đều 
hiện ra các Bồ tát nhiều không thể nói trăm 
ngàn ức Na do tha, thảy đều đầy ngập khắp 
pháp giới cõi không trung. Tâm các Ngài đồng 
với Chư Phật ba đời, bởi do pháp không điên 
đảo khởi sanh ra, do vô lượng lực của Như Lai 
gia hộ thêm, do việc khai thị đạo an ổn cho 
chúng sanh, do đã đầy đủ danh nghĩa, mùi vị 
các câu văn nhiều không thể nói, do đã nhập 
khắp vào vô lượng pháp trong tất cả các thứ 
Đà la nỉ, do đã sanh kho tạng biện tài nhiều 
không cùng không tận, do tâm không sợ gì, 
sanh đại hoan hỷ, do dùng vô lượng pháp tán 
thán nhiều không thể nói mà ca ngợi Đức Như 
Lai không có mỏi nhàm. 

Lúc bấy giờ, hết thảy chư Thiên với các đại 
chúng Bồ tát thấy Đức Như Lai Chánh đẳng 
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Chánh giác là vị hùng mạnh không thể nghĩ 
bàn nhất trong thế gian. Thân Phật vô lượng 
nhiều không thể kể hết, hiện ra các thần 
thông biến hoá nhiều không thể nghĩ bàn, 
khiến vô số chúng sanh tâm đại hoan hỷ, tràn 
khắp hết thảy hư không giới và pháp giới. 
Dùng các món trang nghiêm của Phật mà 
trang nghiêm pháp giới, khiến cho hết thảy 
chúng sanh được yên vững trong căn lành. 
Hiện ra vô lượng thần lực Phật, siêu việt trên 
tất cả đạo lời nói, các Đại Bồ tát đều khâm 
phục kính trọng tuỳ ai đáng được độ đều 
khiến cho họ được vui đẹp, trụ vào nơi thân 
rộng lớn của Chư Phật, công đức căn lành 
thảy đã thanh tịnh, sắc tướng thứ nhất, không 
ai hơn được, cảnh giới trí huệ vô cùng vô tận, 
do từ Tam muội không ai sánh mà sanh ra. 
Thân Ngài lớn vô biên, ở khắp vào thân của 
hết thảy chúng sanh, khiến vô lượng chúng 
sanh đều được vui đẹp lớn, khiến cho hột 
giống tánh trí huệ không dứt mất, ở vào chỗ 
rốt ráo của Chư Phật đã ở, sanh vào nhà của 
Chư Phật ba đời, khiến cho vô số chúng sanh 
đức tin và trí hiểu biết được thanh tịnh, khiến 
cho hết thảy Bồ tát, trí huệ được thành tựu, 
căn thân được vui thích, mây pháp trùm khắp 
pháp giới không gian, giáo hoá và điều phục 
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không còn sót thừa, tuy tâm chúng sanh, 
khiến thảy được đầy đủ, khiến đều được ở yên 
trong trí không phân biệt, vượt cao lên khỏi 
hết thảy chúng sanh, được Nhất thiết trí, 
phóng quang mỉnh lớn, căn lành đời trước đều 
được hiện rõ, khiến khắp hết thảy phát tâm 
rộng lớn, khiến cho hết thảy chúng sanh đứng 
yên được trong trí Phổ Hiền không hư hoại, ở 
khắp trong hết thảy cõi nước chúng sanh, từ 
trong chánh pháp không thối chuyển mà sanh 
ra, ở yên trong pháp giới bình đẳng, hiểu rõ 
thời cơ đáng độ của tâm chúng sanh, hiện ra 
các thân khác nhau của Như Lai nhiều không 
thể nói, không thể dùng lời nói của thế gian 
mà ca ngợi cho hết được, hay khiến được hết 
thảy chúng sanh thường nhớ tưởng Phật, đầy 
khắp pháp giới rộng độ quần sanh, tuỳ kẻ mới 
phát tâm muốn được lợi ích gì mà đem pháp 
bố thí cho, khiến cho được điều phục sự hiểu 
biết được thanh tịnh, thị hiện ra sắc thân 
không thể nghĩ bàn, bình đẳng xem chúng 
sanh, tâm không chấp trước, ở trong địa vị vô 
ngại, đắc được mười lực của Phật, không chỗ 
chướng ngại, tâm thường định vắng lặng 
không có tán loạn, ở trong trí thông hết thảy, 
giỏi hay mở bày diễn nói hết nghĩa chân thật 
của các câu văn, có thể nhập sâu vào biển trí 
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vô biên, sanh ra vô lượng kho tạng công đức 
trí huệ, thường dùng mặt trời Phật mà chiếu 
khắp pháp giới, tuỳ theo sức bổn nguyện 
thường hiện ra không chết mất, thường ở nơi 
pháp giới, ở chỗ Phật ở không có đổi khác, 
trọn không còn chấp đắm ngã và ngã sở, ở 
trong pháp xuất thế, không nhiễm pháp thế 
gian, dựng cờ trí huệ nơi hết thảy thế gian. Trí 
Ngài rộng lớn vượt trên thảy thế gian, không 
nhiễm đắm vào đâu, vớt các chúng sanh ra 
khỏi vũng bùn lầy và đem để lên đất trí huệ 
cao tột, có thảy bao nhiêu phước đức đều đem 
lợi ích cho chúng sanh mà vẫn không hết, biết 
rõ trí huệ của hết thảy Bồ tát, đức tin và chí 
hướng đã quyết định sẽ thành Chánh giác, 
dùng lòng đại từ mà hiện ra vô lượng thân 
Phật nhiều không thể nói có đủ thứ trang 
nghiêm, dùng tiếng diệu mầu mà nói vô lượng 
pháp, tuỳ theo ý muốn của chúng sanh khiến 
thảy được đầy đủ, suốt quá khứ, hiện tại và vị 
lai, tâm thường thanh tịnh, khiến các chúng 
sanh chẳng chấp đắm nơi cảnh giới, thường 
thọ ký cho hết thảy các Bồ tát, khiến họ đều 
được nhập vào giống tánh của Phật, sanh vào 
nhà Phật, được Phật làm phép quán đánh cho, 
thường dạo đi mười phương chưa từng ngừng 
nghỉ, mà đối với hết thảy vẫn không thích 


-316- 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI BA: LÊN CUNG TRỜI ĐÂU-SUẤT 


không chấp, có thể đến khắp hết thảy cõi Phật 
trong pháp giới, biết rõ tất cả tâm chúng sanh, 
có bao nhiêu phước đức thì lìa thế gian mà 
được thanh tịnh, chẳng ở lại trong cõi sanh tử 
mà như bóng hiện khắp trong thế gian, dùng 
ánh trăng trí huệ mà chiếu khắp pháp giới, rõ 
tận hết thảy đều là không chỗ nào đắc được, 
thường dùng trí huệ biết các thế gian như 
huyễn dối, như ảnh bóng, như chiêm bao, như 
hoá hiện, hết thảy đều dùng tâm làm tự tánh 
mà trú ở như vậy, tuỳ các chúng sanh nghiệp 
báo chẳng đồng, sở thích khác nhau, các căn 
khác nhau mà hiện thân Phật. 


Đức Như Lai thường dùng vô số chúng 
sanh làm chỗ sở duyên, vì họ mà nói rằng thế 
gian đều từ duyên mà khởi ra, biết tướng các 
pháp là vô tướng hết thảy, đều chỉ là một 
tướng, gốc là trí huệ. Muốn khiến cho chúng 
sanh xa lìa các chấp tướng, nên thị hiện ra tất 
cả tánh tướng thế gian mà đi trong đời, vì 
chúng sanh mà khai thị Vô thượng Bồ đề. Vì 
muốn cứu hộ hết thảy chúng sanh mà hiện ra 
ở thế gian, mở bày đạo Phật, khiến chúng 
sanh thấy được thân tướng của Như Lai, mà 
noi theo để nhớ tưởng siêng thêm tu tập, trừ 
diệt được tướng phiền não của thế gian, rồi tu 
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hành Bồ đề, tâm không tán động, nơi pháp 
môn Đại thừa đều được tròn đầy, thành tựu 
được thảy nghĩa lý và lợi ích của Chư Phật, 
khiến thảy đều có thể quán sát căn lành của 
chúng sanh mà chẳng phá vỡ nghiệp báo 
thanh tịnh, trí huệ sáng thông vào khắp ba đời, 
vĩnh viễn xa lìa sự phân biệt của thế gian, 
phóng lưới quang minh chiếu khắp mười 
phương, hết thảy thế giới đâu cũng đây khắp, 
sắc thân mầu đẹp ai thấy cũng chẳng nhàm, 
dùng công đức trí huệ thần thông lớn mà sanh 
ra thảy các hạnh của Bồ tát, các cảnh giới căn 
tánh được tự tại tròn đầy, làm các Phật sự, 
làm xong rồi liền lánh đổi xác thân, khéo hay 
khai thị đạo Nhất thiết trí của quá khứ, hiện 
tại và vị lai, vì các Bồ tát mà khắp rưới mưa 
vô lượng Đà la nỉ, khiến phát khởi được lòng 
ước vọng cao đẹp rộng lớn, thọ trì tu tập, 
thành tựu được hết thảy công đức của Phật, 
thảy đều tròn đầy thạnh đẹp. Vô biên màu sắc 
mầu diệu trang nghiêm thân Ngài, hết thảy 
thế gian đều được thấy tất cả trong thân đó, 
la hắn hết thảy pháp ngăn ngại, nơi nghĩa 
chân thật của hết thảy pháp đều đã được 
thanh tịnh, nơi pháp công đức đã được tự tại, 
làm vị vua pháp lớn như mặt trời chiếu khắp, 
làm ruộng phước của thế gian, đủ oai đức lớn, 
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hiện hoá thân ra khắp hết thảy thế gian, 
phóng ánh sáng trí huệ khiến đều khai ngộ, 
muốn khiến cho chúng sanh biết Phật là đầy 
đủ vô biên công đức, dùng đảnh trí huệ vô 
ngại mà nhận ngôi vị Phật, tuỳ thuận thế gian 
mà dùng phương tiện mở đường dắt dẫn, dùng 
tay trí huệ mà an ủi chúng sanh, làm vị vua 
thầy thuốc lớn giỏi trị lành bệnh chúng sanh, 
đi đến khắp hết thảy vô lượng cõi nước thế 
gian mà chưa từng ngừng nghỉ, mắt huệ thanh 
tịnh, la thảy ngăn che thảy đều thấy rõ, đối 
với các chúng sanh làm các nghiệp chẳng lành 
thì điều phục đủ cách khiến cho họ vào được 
đạo khéo nắm lấy thời cơ đúng lúc, không bao 
giờ ngừng nghỉ. Nếu các chúng sanh nào khởi 
tâm bình đẳng thì vì họ mà hoá hiện ra nghiệp 
báo bình đẳng, tuỳ tâm họ thích gì, tuỳ nghiệp 
quả của họ mà hiện ra thân Phật đủ các thứ 
thần thông biến hoá để thuyết pháp khiến họ 
được ngộ hiểu, được pháp trí huệ, tâm vui 
mừng lớn, các căn hớn hở, thấy vô lượng Phật, 
khởi lòng tỉn sâu, sanh các căn lành, không 
còn thối chuyển. 


Hết thảy chúng sanh bị nghiệp trói buộc, 
mãi ngủ mê trong cõi sanh tử. Đức Như Lai ra 
đời có thể giác ngộ được họ, an ủi tâm họ, 
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khiến họ hết kinh sợ. Nếu ai thấy Phật đều 
được nhập vào trí không nương nơi nghĩa trí 
huệ khéo léo rõ thông cảnh giới, trang nghiêm 
mầu đẹp không gì chói lấn được, mầm giống 
pháp môn của núi trí huệ đều được thanh tịnh. 

Hoặc hiện Bồ tát, hoặc hiện thân Phật, 
khiến các chúng sanh đến chỗ không hoạn 
nạn, được vô số công đức trang nghiêm cho 
nghiệp hạnh được thành mà hiện ra nơi thế 
gian. Hết thảy việc trang nghiêm thanh tịnh 
của Chư Phật đều do công đức của Nhất thiết 
trí mà được thành tựu. Phật luôn giữ bổn 
nguyện, không bỏ thế gian làm kẻ bạn lành 
mãi mãi của các chúng sanh, có ánh quang 
minh sạch các dơ uế thứ nhất, khiến thảy 
chúng sanh đều được thấy hiện ra. 

Sáu loài chúng sanh nhiều vô lượng vô 
biên Đức Phật dùng thần lực luôn luôn theo 
họ không rời. Nếu có ai thuở trước cùng với 
Phật đã gieo trồng căn lành thì Phật đều 
khiến cho họ được thanh tịnh, mà đối với hết 
thảy chúng sanh trong sáu đường, Phật không 
bỏ bổn nguyện, không khinh khi dối lừa, đều 
dùng pháp lành phương tiện mà nhiếp thọ họ, 
khiến họ đều tu tập nghiệp thanh tịnh, dẹp 
tan hết thảy ma đấu tranh. Phật từ chỗ tột vô 
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ngại mà phát ra lực lớn, kho tạng mặt trời cao 
tột không bị ngăn ngại, hiện ra ảnh tượng nơi 
thế giới tâm thanh tịnh, hết thảy thế gian đều 
thấy được, đem nhiều thứ pháp môn mà bố thí 
cho chúng sanh. 


Đức Phật là kho tạng ánh sáng vô biên. 
Các lực, trí huệ đều tròn đầy thảy. Phật 
thường dùng quang minh lớn chiếu khắp các 
chúng sanh, tuỳ họ nguyện cầu gì đều khiến 
cho được đầy đủ, xa lìa các oán cừu địch thủ. 


Phật là ruộng phước lớn nhất, là chỗ nương 
tựa chung của hết thảy chúng sanh, phàm ai 
cúng dường đều được thanh tịnh, tu chút ít 
hạnh lành cũng nhận được vô lượng phước 
đức, tất thảy đều có thể vào được địa vị trí vô 
tận. Phật là ông chủ cho hết thảy chúng sanh 
gieo trồng căn lành tâm thanh tịnh, là ruộng 
tốt đệ nhất nảy sanh phước đức cho hết thảy 
chúng sanh. Trí huệ Phật rất thâm sâu, 
phương tiện khéo giỏi, hay cứu được hết thảy 
khổ của ba đường ác. 

Hãy tin hiểu như vậy, quán sát như vậy, 
nhập vào hang biển sâu trí huệ như vậy, dạo 
đi trong biển công đức như vậy, khắp đến trí 
huệ hư không như vậy, biết ruộng phước 
chúng sanh như vậy, nhớ tưởng trước mắt, 
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quán sát như vậy, quán những nghiệp tướng 
hảo của Phật như vậy, quán Phật hiện khắp 
thế gian như vậy, quán thần thông tự tại của 
Phật như vậy. 


Bấy giờ, tất cả đại chúng đều thấy thân 
của Đức Như Lai, mỗi mỗi lỗ chân lông phóng 
ra trăm ngàn ức Na do tha vô số luồng ánh 
sáng, mỗi mỗi luồng ánh sáng đều có vô số 
màu sắc, vô số thanh tịnh, vô số chiếu sáng, 
khiến cho vô số chúng sanh nhìn xem, vô số 
chúng sanh vui đẹp, vô số chúng sanh sung 
sướng, vô số chúng sanh thêm lớn đức tỉn sâu 
xa, vô số chúng sanh chí nguyện được thanh 
tịnh, vô số chúng sanh các căn được mát mẻ, 
vô số chúng sanh cung kính tôn trọng. 


Lúc bấy giờ, cả đại chúng đều thấy thân 
Phật phóng ra trăm ngàn ức Na do tha ánh 
quang minh lớn không thể nghĩ bàn, mỗi ánh 
quang minh đều có nhiều màu sắc không thể 
nghĩ bàn, nhiều ánh sáng không nghĩ bàn, chiếu 
nhiều pháp giới vô biên không thể nghĩ bàn. Do 
thần lực của Phật, âm thanh lớn, mầu diệu vang 
ra, tiếng đó diễn xướng trăm ngàn ức Na do tha 
không thể nghĩ bàn những lời ca ngợi tán tụng, 
vượt trên tất cả lời nói của thế gian. Đây là căn 
lành xuất thế đã làm thành ra như vậy. 
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Lại hiện ra trăm ngàn ức Na do tha thứ 
trang nghiêm mầu diệu không thể nghĩ bàn, 
trải trăm ngàn ức Na do tha không thể nghĩ 
bàn số kiếp để ca ngợi cũng không thể hết 
được. Đây là sức tự tại vô tận của đức Như Lai 
xuất sanh ra. 


Lại hiện ra nhiều không thể nghĩ bàn các 
Đức Phật Như Lai giáng thế ra đời, khiến các 
chúng sanh vào cửa trí huệ, hiểu nghĩa sâu xa. 
Lại hiện ra hết thảy sự biến hoá của các đức 
Như Lai nhiều không thể nói, tận pháp giới 
cõi không gian, khiến cho hết thảy chúng sanh 
được bình đẳng thanh tịnh. Đó là do đức Như 
Lai đã ở trong Nhất thiết trí vô ngại mà sanh 
ra, cũng do đức cao tột, nhiều không thể nghĩ 
bàn của Đức Như Lai mà sanh ra. 


Lại hiện trăm ngàn ức Na do tha nhiều 
không thể nghĩ bàn ánh sáng rực rỡ quý báu, 
do căn lành đại nguyện xa xưa sanh ra, vì đã 
từng cúng dường vô lượng Như Lai, vì tu tập 
hạnh thanh tịnh, không phóng dật, vì tâm đại 
bi không bị ngăn ngại mà sanh ra căn lành, vì 
hiện rõ lực lớn khắp của Như Lai, vì cắt đứt 
nghỉ lầm của hết thảy chúng sanh, vì khiến 
cho hết thảy đều được thấy đức Như Lai, vì 
khiến vô lượng chúng sanh ở vào nơi căn lành, 
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vì hiển bày cho thấy sức thân thông không ai 
sánh của Như Lai, vì muốn khiến cho chúng 
sanh được vào khắp nơi biển rốt ráo, vì khiến 
cho hết thảy đại chúng Bồ tát tại tất cả các cõi 
nước Phật đều đến nhóm họp, vì muốn mở bày 
nhiều không thể nghĩ bàn pháp môn của Phật 
vậy. 

Lúc bấy giờ đức Như Lai, lòng đại bỉ tràn 
đầy trùm khắp, hiện ra hết thảy sự trang 
nghiêm của Nhất thiết trí, vì muốn khiến cho 
số nhiều không thể nói trăm ngàn ức Na do 
tha a tăng kỳ thế giới, trong đó các chúng 
sanh chưa được đức tin thì được tin, kẻ tỉn rồi 
thì thêm lớn đức tin, kẻ đã thêm lớn thì được 
thanh tịnh, kẻ đã thanh tịnh thì được thuần 
thục, kẻ đã thuần thục thời được điều phục, 
quán được pháp tột sâu xa, đầy đủ vô lượng trí 
huệ quang minh, phát sanh ra vô lượng tâm 
rộng lớn, tâm từ bỉ không lui sút, không trái 
tánh pháp, không sợ thật tế, chứng đắc được 
lý chơn thật, đủ đầy hết thảy hạnh Ba la mật, 
căn lành xuất thế, đều sanh tất cả như đức 
Phổ Hiền, được sức tự tại của Phật, ha cảnh 
giới ma, nhập vào cảnh giới Phật, rõ thông 
pháp sâu xa, được trí huệ khó nghĩ bàn, thệ 
nguyện Đại thừa không còn lui sút nữa, 
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thường thấy Chư Phật, chưa từng bỏ rời, thành 
tựu được trí chứng đắc mà đắc được vô lượng 
pháp môn. Đầy đủ vô biên kho tạng lực phước 
đức, phát tâm hoan hỷ, vào địa vị không nghỉ 
lầm, thanh tịnh la ác, nương vào Nhất thiết 
trí, thấy pháp không động, nhập được vào hết 
thảy chúng hội Bồ tát, thường sanh vào nhà 
của các đức Như Lai ba đời. 


Hết thảy sự trang nghiêm mà đức Thế Tôn 
đã hiện ra đó là do những căn lành đã chứa 
nhóm từ đời quá khứ trước làm thành, vì 
muốn điều phục các chúng sanh vậy, vì muốn 
khai thị oai đức lớn của Như Lai, vì chiếu sáng 
kho tạng trí huệ vô ngại, vì hiện ra vô biên 
sức hùng mạnh tột của Như Lai, vì hiện bày rõ 
đại thần thông biến hoá không thể nghĩ bàn 
của Như Lai, vì dùng sức thần thông hiện thân 
Phật nơi hết thảy loài chúng sanh, vì hiện ra 
nhiều vô tận vô biên thần thông biến hoá của 
Như Lai, vì gốc bổn nguyện đã được thành đầy, 
vì hiện bày trí huệ dõng mãnh có thể đến 
khắp nơi của Như Lai, vì nơi pháp được tự tại 
mà thành đấng Vua Pháp, vì phát sanh ra hết 
thảy môn trí huệ, vì thị hiện ra thân thanh 
tịnh của Như Lai, lại vì hiện ra thân đó tột cao 
diệu, vì hiện bày việc chứng đắc được pháp 
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môn bình đẳng của Chư Phật ba đời, vì khai 
thị kho tạng căn lành thanh tịnh, vì hiện bày 
sắc thân mầu diệu nhất thế gian không ai 
sánh được, vì hiện bày đầy đủ tướng của mười 
thần lực khiến cho ai thấy cũng không chán 
nhàm, vì là mặt trời của thế gian chiếu suốt ba 
đời vậy. 

Đấng vua Pháp tự tại, hết thảy công đức 
đều do từ căn lành thuở trước hiện ra. Hết 
thảy Bồ tát trải hết thảy kiếp ca ngợi tuyên 
dương, nói mãi vẫn không cùng tận hết được. 

Lúc bấy giờ vua trời Đâu Suất phụng mệnh 
đức Như Lai mà trang bày các đồ vật cúng 
dường như vậy rồi, cùng với trăm ngàn ức Na 
do tha vô số vị Thiên tử Đâu Suất đã hướng về 
Đức Phật, chấp tay bạch rằng: Lành thay! 
Đấng Thế Tôn đã lại! Lành thay! Đấng Thiện 
Thệ đã lại! Lành thay! Đấng Như Lai ứng 
chánh đẳng giác, cúi xin thương xót, ngự vào 
cung điện này. 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng trang 
nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình, 
đầy đủ oai đức lớn, vì muốn cho hết thảy 
chúng sanh sanh đại hoan hỷ, vì muốn hết thảy 
Bồ tát được sự hiểu thấu sâu xa, vì muốn hết 
thảy Thiên tử Đâu Suất Đà thêm lớn lòng vui 
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thích ước muốn, vì muốn vua trời Đâu Suất 
cúng dường hầu hạ không chán nhàm, vì muốn 
vô lượng chúng sanh nhớ tưởng đến Phật mà 
phát tâm, vô lượng chúng sanh gieo trồng vô 
lượng căn lành phước đức thấy Phật vô tận, vì 
muốn thường phát sanh lòng tin thanh tịnh, vì 
muốn thấy Phật cúng dường không lòng mong 
cầu, vì muốn thảy bao chí nguyện đều được 
thanh tịnh, vì muốn siêng tu nhóm căn lành 
không ngừng không nghĩ, vì muốn phát thệ 
nguyện lớn cầu Nhất thiết trí, cho nên nhận lời 
thỉnh mời của Thiên Vương mà ngự vào điện 
Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. 

Cũng như ở thế giới này, thảy bao thế giới 
ở mười phương cũng đều như vậy. 

Lúc bấy giờ điện Nhất Thiết Bảo Trang 
Nghiêm tự nhiên trang nghiêm đẹp diệu lên, 
hơn hẳn các sự trang nghiêm của chư Thiên 
như đã nói trên. Hết thảy lưới báu giăng che 
khắp bốn phía, khắp nơi rưới hết thảy mây 
báu diệu mầu thượng đẳng, khắp nơi rưới hết 
thảy mây đồ vật trang nghiêm, khắp nơi rưới 
hết thảy mây áo quý, khắp nơi rưới hết thảy 
mây hương thơm chiên đàn, khắp nơi rưới hết 
thảy mây hương thơm kiên cố, khắp nơi rưới 
hết thảy mây lọng báu trang nghiêm, khắp nơi 
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rưới hết thảy mây khóm hoa nhiều không nghĩ 
bàn, khắp nơi vang ra nhiều không thể nghĩ 
bàn tiếng kỹ nhạc, ca ngợi tuyên dương hết 
thảy trí huệ của Đức Như Lai, cùng hoà nhịp 
tương ứng với pháp môn mầu diệu. Như vậy, 
hết thảy các vật cúng dường đều hơn các vật 
cúng dường của chư Thiên nói trên. 

Bấy giờ trong cung trời Đâu Suất, kỹ nhạc 
ca ngâm rầm rộ không ngớt. Do nhiều lực của 
Phật khiến vua trời Đâu Suất tâm không động 
loạn, các căn lành xa xưa đều được tròn đầy, 
vô lượng pháp lành đều thêm kiên cố, tăng 
thêm lòng tin sạch, khởi lòng đại tỉnh tấn, 
sanh đại hoan hỷ, chí nguyện thâm sâu thanh 
tịnh, phát tâm Bồ đề, nhớ tưởng pháp không 
dứt tổng trì chẳng quên. 

Lúc bấy giờ vua trời Đâu Suất tiếp oai lực 
Phật, tức tự nhớ lại nơi Phật quá khứ, đã từng 
trồng căn lành, mà nói bài kệ rằng: 

- Xưa có Như Lai Vô Ngại Nguyệt, 

Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện trang nghiêm này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 

- Xưa có Như Lai hiệu Quảng Trí, 

Trong các điềm lành, Ngài cao tột, 
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Đấng ấy vào điện Kim sắc này, 
Vậy nên chô này điềm tột lành. 


- Xưa có Như Lai hiệu Phổ Nhãn, 
Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện hoa sen này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 


- Xưa có Như Lai hiệu San Hô, 
Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện cao tột này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 


- Xưa có Phật hiệu Luận Sư Tử, 
Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện Sơn Vương này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 


- Xưa có Như Lai hiệu Nhật Chiếu, 
Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện chúng hoa này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 

- Xưa có Phật hiệu Vô Biên Quang, 
Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện Nghiêm Thọ này, 


Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 


- Xưa có Như Lai hiệu Pháp Tràng, 


- 329- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện Bảo Cung này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 


- Xưa có Như Lai hiệu Trí Đăng, 
Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện Hương Sơn này, 
Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 


- Xưa có Phật hiệu Công Đức Quang, 
Trong các điềm lành Ngài cao tột, 
Đấng ấy vào điện Ma Ni này, 

Vậy nên chỗ này điềm tột lành. 

Cũng như ở thế giới này, vua trời Đâu Suất 
nương thần lực Phật dùng tụng ca ngợi các 
Đức Phật đời quá khứ thì trong các thế giới ở 
mười phương, thảy các vua trời Đâu Suất cũng 
đều như vậy, cũng đều ca ngợi công đức của 
Phật. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, tại trong điện 
Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm, ngồi kiết già 
trên toà sư tử, pháp thân thanh tịnh, diệu 
dụng tự tại, cùng với Chư Phật ba đời đồng 
một cảnh giới, ở trong Nhất thiết trí, cùng hết 
thảy Phật đồng nhập vào một tánh, mắt Phật 
sáng tỏ, thấy hết thảy pháp đều không chướng 
ngại, có oai lực lớn, khắp du hý pháp giới chưa 
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từng ngừng nghỉ, đủ thần thông lớn, tuỳ chỗ 
có chúng sanh có thể hoá độ thì đều đến khắp 
dùng tất cả sự trang nghiêm vô ngại của hết 
thảy Chư Phật mà tự trang nghiêm, khéo biết 
thời cơ đã đến mà vì chúng sanh thuyết pháp. 

Các đại chúng Bồ tát nhiều không thể nói, 
thảy do từ các cõi nước ở phương ngoài đều 
đến tập hợp, chúng hội thanh tịnh, pháp thân 
không hai, không chỗ nương đâu mà có thể tự 
tại khởi được thân hạnh của Phật. 

Các Bồ tát ngồi lên toà ấy xong, trong điện 
tự nhiên có vô lượng vô số đẹp mầu cao sang, 
hơn cả các vật của chư Thiên đã cúng dường, 
như là hoa, tràng hoa, y phục, hương xoa, 
hương bột, lọng báu, cờ, phan, kỹ nhạc, ca 
ngâm, các việc như vậy, mỗi mỗi đều số nhiều 
không kể, đem tâm rộng lớn, cung kính tôn 
trọng cúng dường lên Phật. 

Hết thảy cõi trời Đâu Suất ở mười phương 
đều như vậy cả. ° 


(@ Hán bộ hết quyển 22. 
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Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đò ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI BỐN 


KỆ CA NGỢI TRÊN CUNG ĐÂU SUẤT 


Lúc bấy giờ, do thần lực của Phật, nơi mười 
phương mỗi phương đều có một đại Bồ tát, 
mỗi mỗi vị đều cùng với các chúng Bồ tát 
nhiều như số vi trần của vạn cõi Phật đi theo, 
từ các cõi nước ở các thế giới phương ngoài 
nhiều như số vi trần của vạn cõi Phật, đồng đi 
đến. 

Các vị ấy là: Bồ tát Kim Cang Tràng, Bồ tát 
Kiên cố Tràng, Bồ tát Dõng Mãnh Tràng, Bồ 
tát Quang Minh Tràng, Bồ tát Trí Tràng, Bồ 
tát Bảo Tràng, Bồ tát Tỉnh Tấn Tràng, Bồ tát 
Ly Cấu Tràng, Bồ tát Tỉnh Tú Tràng, Bồ tát 
Pháp Tràng, do từ các thế giới lại như thế giới 
Diệu Bảo, thế giới Diệu Lạc, thế giới Diệu 
Ngân, thế giới Diệu Kim, thế giới Diệu Ma Ni, 
thế giới Diệu Kim Cương, thế giới Diệu Bà Đầu 
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Ma, thế giới Diệu Ưu Bát La, thế giới Diệu 
Chiên Đàn, thế giới Diệu Hương. Các Bồ tát ở 
các thế giới này đều đã tu tập thanh tịnh 
Phạm hạnh ở nơi các Đức Phật của họ. Các 
Đức Phật ở thế giới ấy là: 

Phật Vô Tận Tràng, Phật Phong Tràng, 
Phật Giải Thoát Tràng, Phật Oai Nghi Tràng, 
Phật Minh Tướng Tràng, Phật Thường Tràng, 
Phật Tối Thắng Tràng, Phật Tự Tại Tràng, 
Phật Phạm Tràng, Phật Quán Sát Tràng. 

Các Bồ tát ấy đến chỗ Phật rồi, đảnh lễ 
chân Phật, nương thần lực Phật, tức thời hoá 
hiện ra các toà sư tử Diệu Bảo Tạng, có lưới 
báu che phủ giăng quanh đầy khắp, rồi tuỳ 
chỗ phương mình lại, thảy ngồi kiết già lên 
các toà đó, thân thảy phóng ra trăm ngàn ức 
Na do tha vô số ánh sáng thanh tịnh. Ánh sáng 
vô lượng này đều do tâm báu thanh tịnh của 
Bồ tát đại nguyện lìa các tội ác mà sanh ra, 
hiện bày pháp tự tại thanh tịnh của hết thảy 
Chư Phật. 


Do các Bồ tát nguyện lực bình đẳng cho 
nên có thể khắp cứu hộ hết thảy chúng sanh. 
Hết thảy thế gian đều thích nhìn các Bồ tát ấy. 
Ai đã nhìn thấy rõ thì đều được điều phục. 


Các đại chúng Bồ tát này đều đã thành tựu 
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vô lượng công đức. Ấy là: Dạo đi khắp các cõi 
nước Chư Phật mà không bị ngăn ngại, thấy 
pháp thân thanh tịnh không nương nơi đâu, 
dùng thân trí huệ hiện ra vô lượng thân, đến 
khắp mười phương hầu hạ Chư Phật, nhập vào 
vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn pháp 
môn tự tại của Chư Phật, ở vào trong vô lượng 
môn Nhất thiết trí, dùng trí quang minh mà rõ 
thông các pháp, đối với các pháp đã được vô 
uý, tuỳ chỗ thuyết pháp, cùng tột vị lai, biện 
tài vô tận, dùng đại trí huệ mà mở môn tổng 
trì, mắt huệ thanh tịnh nhập vào pháp giới 
thâm sâu, cảnh giới trí huệ vô biên vô tận, rốt 
ráo thanh tịnh như cõi hư không. 

Cũng như ở thế giới này, tại cung trời Đâu 
Suất, các đại chúng Bồ tát đều đến nhóm họp, 
thì nơi hết thảy cung trời Đâu Suất ở mười 
phương, cũng có các Bồ tát đồng tên hiệu như 
vậy đến nhóm hội. Các cõi nước của họ ở, các 
Đức Phật tại các cõi đó cũng đồng tên hiệu 
như vậy cả, không khác gì ở đây. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ hai đầu gối 
phóng ra trăm ngàn ức Na do tha luồng ánh 
sáng chiếu khắp hết thảy các thế giới ở mười 
phương tận cùng cả pháp giới hư không. Các 
đại chúng Bồ tát ở các cõi ngoài đó đều thấy 
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thần biến của Đức Phật ở đây. Đại chúng Bồ 
tát ở hội đây lại cũng thấy các tướng thần biến 
của hết thảy đức Như Lai tại các cõi ngoài kia. 

Hết thảy các Bồ tát này đã cùng với Đức Tỳ 
Lô Giá Na từ thời xa xưa, đồng nhau gieo 
trồng căn lành, tu hạnh Bồ tát, đều đã ngộ 
nhập vào giải thoát tự tại thâm sâu của Chư 
Phật, đã đắc được thân pháp giới không khác 
nhau, vào hết thảy cõi mà không riêng ở đâu, 
đã thấy vô lượng Phật, thảy đến hầu hạ Phật, 
cứ trong mỗi một niệm, đi khắp tròn cả pháp 
giới, tự tại vô ngại, tâm ý thanh tịnh như ngọc 
báu vô giá, vô lượng vô số Chư Phật Như Lai 
thường hộ niệm giúp sức, đồng ban cho thần 
lực, đến bờ rốt ráo đệ nhất bên kia, thường 
dùng lòng nhớ tưởng thanh tịnh mà ở trong sự 
giác ngộ cao nhất, cứ mỗi mỗi niệm thường 
nhập vào cảnh Nhất thiết trí, đem nhỏ vào lớn, 
đem lớn vào nhỏ, thảy đều được tự tại, thông 
đạt vô ngại. Các Ngài đã đắc được thân Phật 
cùng Phật đồng ở, được Nhất thiết trí, rồi từ 
Nhất thiết trí mà sanh ra thân, đều có thể tuỳ 
nhập vào hết thảy nơi Như Lai đi mà rộng mở 
bày pháp môn trí huệ vô lượng, đến được bờ 
đại trí Kim cang tràng bên kia, được định Kim 
cang, dứt trừ các nghỉ hoặc, đã được tự tại 
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thân thông của Chư Phật, khắp nơi hết thảy 
cõi nước mười phương đến giáo hoá điều phục 
trăm ngàn vạn ức vô số chúng sanh. Tuy 
không đắm chấp vào hết thảy số nhiều, mà 
vẫn khéo hay tu học được thành tựu rốt ráo, 
phương tiện an lập được hết thảy các pháp. 

Trăm ngàn ức Na do tha không thể nói hết 
thảy các kho công đức thanh tịnh vô tận cả ba 
đời như vậy, các đại chúng Bồ tát đó đều đã 
được. Các Bồ tát ấy đều đến nhóm hội tại nơi 
Đức Phật. Nhờ ánh sáng phóng chiếu mà thấy 
hết thảy nơi các Đức Phật đều giống nhau như 
vậy cả. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng nương 
sức oai thân của Phật, quán khắp mười 
phương mà nói bài kệ rằng: 

- Như Lai chẳng giáng thế, 

Cũng chẳng nhập Niết bàn, 
Dùng sức bổn nguyện lớn, 
Hiện ra pháp tự tại. 


- Pháp này khó nghĩ bàn, 
Không phải cảnh tâm hành, 
Trí huệ đến bờ kia, 

Mới thấy cảnh giới Phật. 
- Sắc thân chẳng phải Phật, 
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Âm thanh cũng chẳng phải, 
Nhưng chẳng lìa sắc thanh, 
Mà thấy thần lực Phật. 


- Trí kém chẳng biết được, 
Cảnh giới thật của Phật, 
Tu lâu nghiệp thanh tịnh, 
Mới rõ thấu cảnh này. 

- Chánh giác không đâu lại, 
Cũng chẳng từ đâu đi, 
Sắc thân mầu thanh tịnh, 
Do thần lực hiện ra. 


- Trong vô lượng thế giới, 
Thị hiện thân Như Lai, 
Rộng nói pháp vi diệu, 
Mà tâm không chấp đâu. 

- Trí huệ rộng vô biên, 

Rõ thông tận thảy pháp, 
Nhập vào khắp pháp giới, 
Hiện ra sức tự tại. 

- Chúng sanh và các pháp, 
Rõ thấu đều vô ngại, 
Khắp hiện các sắc tướng, 
Cùng khắp hết thảy cõi. 
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- Muốn cầu Nhất thiết trí, 
Mau thành Vô thượng giác, 
Hãy dùng tâm tịnh diệu, 
Tu tập hạnh Bồ đề. 


- Nếu kẻ thấy Như Lai, 
Sức oai thần như vậy, 
Nơi đấng Tối Thắng Tôn, 
Hãy cúng dường chớ nghỉ. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kiên Cố Tràng, nương 
thân lực Phật, quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Phật cao không ai bằng, 

Rất sâu không thể nói, 
Vượt khỏi đường lời nói, 
Thanh tịnh như hư không. 

- Hãy quán Đấng Sư tử, 

Sức thần thông tự tại, 
Đã ha nơi phân biệt, 
Mà phân biệt thấy được. 
- Đạo sư vì diễn nói, 
Pháp thâm sâu mầu diệu, 
Do ở nhân duyên ấy, 
Hiện thân vô tỉ này. 

- Ấy là đại Trí huệ, 
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Chỗ Chư Phật hành đạo, 
Nếu kẻ muốn biết rõ, 
Hãy thường gần gũi Phật. 


- Nghiệp ý thường thanh tịnh, 
Cúng dường các Như Lai, 
Cuối cùng tâm không chán, 
Nhập được vào Phật đạo. 


- Đủ vô tận công đức, 
Vững trong tâm Bồ đề, 
Do đó trừ lưới nghỉ, 
Quán Phật không nhàm chán. 


- Rõ tận hết thảy pháp, 
Mới là chơn Phật tử, 
Người này biết rõ được, 
Lực tự tại của Phật. 

- [Trí rộng lớn đã nói, 
Làm căn bản các pháp, 
Hãy sanh hy vọng lớn, 
Chí cầu Vô thượng giác. 

- Nếu kẻ tôn kính Phật, 
Nhớ đáp đền ơn Phật, 
Người ấy chẳng xa lìa, 
Thảy địa vị của Phật. 
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- Đâu có người trí huệ, 

Đã được thấy nghe Phật, 
Mà không tu nguyện sạch, 
Theo đường Phật đã đi? 

Lúc bấy giờ Bồ tát Dõng Mãnh Tràng 
nương thần lực Phật, quán khắp mười phương 
mà nói bài kệ rằng: 

- Ví như mắt sáng tỏ, 

Ban ngày thấy hình sắc, 
Tâm thanh tịnh cũng vậy, 
Nhờ lực Phật thấy Phật. 


- Như dùng sức tỉnh tấn, 
Thấu được nguồn đáy biển, 
Sức trí cũng như vậy, 

Thấy được vô lượng Phật. 


- Ví như ruộng phì nhiêu, 
Gieo trồng tất lớn tốt, 
Tâm địa sạch cũng vậy, 
Sanh ra các pháp Phật. 


- Như người được kho báu, 
Lìa dứt cảnh khổ nghèo, 
Bồ tát được pháp Phật, 
Lìa uế, tâm thanh tịnh. 


- Ví như thuốc Già đà, 
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Tiêu được hết thảy độc, 
Phật pháp cũng như vậy, 
Diệt khổ nạn phiền não. 


- Chơn thật Thiện tri thức, 
Hạng Như Lai ngợi khen, 
Do nhờ oai thần ấy, 

Được nghe các pháp Phật. 


- Ví như vô số kiếp, 
Đem của báu cúng Phật, 
Chẳng biết thật tướng Phật, 
Chẳng gọi là cúng dường. 


- Vô lượng những hình sắc, 
Trang nghiêm nơi thân Phật, 
Chẳng phải trong hình sắc, 
Mà thấy được Đức Phật. 


- Đấng Như Lai Chánh giác, 
Vắng lặng thường không động, 
Mà hay khắp hiện thân, 

Đầy khắp cõi mười phương. 

- Ví như bầu hư không, 

Chẳng sanh cũng chẳng diệt, 
Pháp Chư Phật cũng vậy, 
Rốt ráo không sanh diệt. 
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Tiếp đến Bồ tát Quang Minh Tràng, nương 
sức oai thân của Phật, quán khắp mười 
phương mà nói bài kệ rằng: 

- Cõi người và cõi trời, 

Hết thảy các thế giới, 
Khắp thấy Đức Như Lai, 
Thân thanh tịnh mầu diệu. 


- Như một sức tâm tưởng, 
Hay sanh nhiều thứ tâm, 
Cũng vậy, một thân Phật, 
Khắp hiện ra thảy Phật. 


- Bồ đề không hai pháp, 
Cũng không có các tướng, 
Mà nơi trong hai pháp, 
Hiện tướng thân trang nghiêm. 


- Rõ tánh pháp lặng không, 
Sanh khởi như huyễn giả, 
Chỗ hành dài vô tận, 

Đạo Sư hiện như vậy. 

- Thảy Chư Phật ba đời, 
Pháp thân đều thanh tịnh, 
Tuy chúng sanh đáng độ, 
Mà khắp hiện thân mầu. 
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- Như Lai chẳng nghĩ rằng: 
Ta hiện thân như vậy, 
Tự nhiên mà thị hiện, 
Chưa từng có phân biệt. 


- Pháp giới không khác nhau, 
Cũng không nương tựa đâu, 
Mà ở trong thế gian, 

Hiện ra vô lượng thân. 


- Thân Phật chẳng phải hoá, 
Cũng chẳng phải không hoá, 
Nơi trong pháp không hoá, 
Hiện thân hình biến hoá. 
- Chánh giác chẳng thể lường, 
Đồng pháp giới hư không, 
Sâu rộng không bờ đáy, 
Đường lời nói dứt tuyệt. 
- Như Lai khéo thông đạt, 
Hết thảy chỗ hành đạo, 
Các cõi trong pháp giới, 
Đều đến khắp vô ngại. 
Tiếp đến Bồ tát Trí Tràng, nương thần lực 
của Phật, quán khắp mười phương rồi nói bài 
kệ rằng: 


- Nếu người tín thọ được, 
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Nhất thiết trí vô ngại, 
Tu tập hạnh Bồ đề, 
Tâm ấy chẳng thể lường. 


- Trong hết thảy cõi nước, 
Khắp hiện vô lượng thân, 
Mà thân chẳng ở đâu, 
Cũng chẳng ở nơi pháp. 


- Mỗi mỗi đức Như Lai, 
Thân thần lực thị hiện, 
Kiếp nhiều không nghĩ bàn, 
Tính đếm chẳng hết được. 


- Các chúng sanh ba đời, 
Có thể biết hết số, 
Việc thị hiện của Phật, 


Số ấy chẳng biết được. 


- Lúc hiện một, hai thân, 
Cho đến vô lượng thân, 
Hiện khắp cõi mười phương, 
Thật ra không hai thứ. 


- Ví như trăng tròn sáng, 
Khắp hiện trên mặt nước, 
Bóng hình dầu vô lượng, 
Trăng thật vẫn không hai. 
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- Trí vô ngại cũng vậy, 
Thành tựu bậc Chánh giác, 
Hiện khắp hết thảy cõi, 
Thể Phật cũng không hai. 


- Chẳng một cũng chẳng hai, 
Cũng chẳng phải vô lượng, 
Tuỳ chỗ đáng hoá độ, 

Thị hiện ra vô lượng thân. 


- Thân Phật chẳng quá khứ, 
Cũng chẳng phải vị lai, 
Một niệm hiện giáng sanh, 
Thành đạo rồi Niết bàn. 


- Huyễn hiện ra hình sắc, 
Không sanh cũng không khởi, 
Thân Phật cũng như vậy, 

Thị hiện, không có sanh. 

Tiếp đến, Bồ tát Bảo Tràng, mừng oai 
lực Phật, quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Thân Phật thật vô lượng, 

Hiện ra thân hữu lượng, 
Tuỳ ai nên thấy sao, 
Đạo Sư hiện như vậy. 


- Thân Phật không ở đâu, 
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Đầy ngập hết thảy nơi, 
Như hư không vô biên, 
Khó nghĩ bàn như vậy. 


- Không phải chỗ tâm hành, 
Tâm chẳng sanh trong đó, 
Trong cảnh giới Chư Phật, 
Rốt cùng không sanh diệt. 


- Như mắt loà xem thấy, 
Chẳng trong cũng chẳng ngoài, 
Thế gian thấy Chư Phật, 
Phải biết cũng như vậy. 


- Vì lợi ích chúng sanh, 
Nên Phật hiện ra đời, 
Chúng sanh thấy có ra, 
Mà thật không giáng thế. 


- Không thể dùng cõi nước, 
Ngày đêm mà thấy Phật, 
Năm, tháng hay sát na, 
Phải biết: đều như vậy. 

- Chúng sanh nói như vậy: 
Ngày đó Phật thành đạo, 
Như Lai được Bồ đề! 

Thật chẳng thuộc ngày nào. 
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- Như Lai ha phân biệt, 
Vượt thời gian không gian, 
Các Đạo Sư ba đời, 

Ra đời đều như vậy. 


- Ví như mặt trời sáng, 
Chẳng hiệp với đêm tối, 
Mà nói ngày đêm đó, 
Pháp Chư Phật cũng vậy. 

- Trải thảy kiếp ba đời, 
Chẳng cùng Như Lai hiệp, 
Mà nói Phật ba đời, 

Pháp Đạo Sư như vậy. 

Tiếp đến Bồ tát Tỉnh Tấn Tràng, nương 
thân lực Phật, quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Hết thảy các Đạo Sư, 

Đồng thân cũng đồng nghĩa, 
Khắp thảy cõi mười phương, 
Tuy nghi mà hiện ra. 


- Hãy quán đấng Mâu Ni, 
Việc làm rất kỳ diệu, 
Đầy khắp cả pháp giới, 
Hết thảy đều không thừa. 

- Thân Phật chẳng ở trong, 
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Cũng lại không ở ngoài, 
Do thần lực hiện ra, 
Pháp Đạo Sư như vậy. 


- uy theo loài chúng sanh, 
Tuy nghiệp nhóm đời trước, 
Các loại thân như vậy, 

Thị hiện thảy khác nhau. 


- Các thân Phật như vậy, 
Vô lượng không thể đếm, 
Chỉ trừ đấng Đại Giác, 
Không ai nghĩ bàn được. 


- Như ta khó nghĩ bàn, 
Nghiệp tâm không thể giữ, 
Phật khó nghĩ như vậy, 
Chẳng phải nghiệp tâm hiện. 


- Như cõi nhiều không bàn, 
Mà thấy sạch trang nghiêm, 
Phật khó bàn cũng vậy, 
Tướng mầu đẹp đều hiện. 


- Ví như hết thảy pháp, 
Do các duyên sanh ra, 
Thấy Phật cũng như vậy, 
Nhờ nghiệp lành mà thấy. 
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- Ví như ngọc như ý, 
Thoả mãn lòng chúng sanh, 
Pháp Phật cũng như vậy, 
Thoả mãn hết thảy nguyện. 


- Trong vô lượng cõi nước, 
Đạo Sư hiện ra đời, 
Vì tuy theo nguyện lực, 
Ứng hiện khắp mười phương. 

Tiếp đến, Bồ tát Ly Cấu Tràng, nương sức 
oai thần của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 

- Ánh đại trí của Phật, 

Khắp tẩy sạch thế gian, 
Thế gian thanh tịnh rồi, 
Mở bày các Phật pháp. 


- Như có người muốn thấy, 
Phật nhiều như chúng sanh, 
Ứng hiện như tâm đó, 

Mà thật không đâu lại. 


- Lấy Phật làm cảnh giới, 
Chuyên nhớ tưởng không ngừng, 
Người này thấy được Phật, 
Số đó bằng với tâm. 

- Tâm gạn sạch đã thành, 
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Đầy đủ các công đức, 
Người này, Nhất thiết trí, 
Chuyên niệm tâm không bỏ. 


Đạo Sư vì chúng sanh, 
Ứng ra mà nói pháp, 
Tuy nơi đáng hoá độ, 
Khắp hiện thân tột nhất. 


Thân Phật và thế gian, 

Hết thảy đều vô ngã, 

Ngộ được thành Chánh giác, 
Đem dạy lại chúng sanh. 


Thảy Đấng Nhơn Sư Tử, 
Vô lượng sức tự tại, 

Hiện thân nhiều bằng tâm, 
Thân ấy đều khác nhau. 


Thân thế gian như vậy, 
Thân Chư Phật cũng vậy, 
Rõ thông tự tánh này, 

Kẻ ấy gọi là Phật. 


Như Lai thấy biết khắp, 
Rõ thông hết thảy pháp, 
Phật pháp với Bồ đề, 

Cả đều không thể được. 
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- Phật không đến không đi, 
Cũng không ở tại đâu, 
Xa lìa các điên đảo, 
Ấy gọi Đấng Chánh giác. 

Tiếp đến Bồ tát Tỉnh Tú Tràng, tiếp oai 
lực Phật, quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 

- Như Lai không ở đâu, 

Mà ở khắp các cõi, 
Hết thảy cõi đều đến, 
Thảy nơi nơi đều thấy. 


- Phật tuỳ tâm chúng sanh, 
Khắp hiện hết thảy thân, 
Thành đạo chuyển pháp luân, 
Với lại vào Niết bàn. 

- Chư Phật không nghĩ bàn, 

AI luận bàn được Phật, 
Ai thấy được Chánh giác? 
Ai hiện được tột nhất? 


- Hết thảy pháp đều “Như”, 
Cảnh giới Phật cũng vậy, 
Không còn một pháp nào, 
Trong “Như” có sanh diệt. 

- Chúng sanh lầm phân biệt, 
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Là Phật là thế giới, 
Người rõ thông pháp tánh, 
Không Phật không thế giới. 


- Như Lai hiện ra khắp, 
Khiến chúng sanh tỉn mừng, 
Thể Phật không thể được, 
Cũng không chỗ thấy được. 

- Nếu đối với thế gian, 

Trọn lìa được chấp trước, 
Vô ngại tâm hoan hỷ, 
Nơi pháp được khai ngộ. 


Chỗ thần lực hiện ra, 
Chính đó gọi là Phật, 
Thảy thời gian ba đời, 
Tìm cầu trọn không có. 
Nếu biết được như vậy, 
Tâm, ý và các pháp, 


Thấy, biết trọn cả thảy, 
Mau được thành Như Lai. 

- Trong lời nói hiện bày, 
Hết thảy Phật tự tại, 
Chánh giác siêu lời nói, 
Giả mượn lời mà nói. 
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Tiếp đến, Bồ tát Pháp Tràng, nương thần 
lực Phật, quán khắp mười phương mà nói bài 
kệ rằng: 


- Thà thường gánh chịu đủ, 
Hết thảy khổ thế gian, 
Không bao giờ xa Phật, 
Không thấy Đấng Tự Tại. 


- Nếu có các chúng sanh, 
Chưa phát tâm Bồ đề, 
Nghe danh Phật một lần, 
Quyết định thành Bồ đề. 


- Nếu có bậc trí huệ, 
Phát đạo tâm một lát, 
Tất thành Đấng Vô thượng, 
Cẩn thận chớ sanh nghỉ. 


- Đấng Như Lai Tự Tại, 
Vô lượng kiếp khó gặp, 
Nếu sanh một niệm tin, 
Mau chứng đạo Vô thượng. 


- Ví như trong mỗi niệm, 
Cúng dường vô lượng Phật, 
Chưa biết pháp chơn thật, 
Chẳng gọi là cúng dường. 
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- Nếu nghe được chơn như, 
Chư Phật từ đó sanh, 
Dầu trải vô lượng khổ, 
Chẳng bỏ hạnh Bồ đề. 


- Nghe đại trí một lần, 
Nghe pháp Chư Phật nhập, 
Khắp ở trong pháp giới, 
Thành Đạo Sư ba đời. 


- Dầu trải tột vị lai, 
Đi khắp các cõi Phật, 
Chẳng cầu diệu pháp này, 
Trọn chẳng thành Bồ đề. 


- Chúng sanh từ vô thủy, 
Mãi trôi lăn sanh tử, 
Chẳng rõ pháp chơn thật, 
Nên Chư Phật ra đời. 


- Các pháp không thể hư, 
Cũng không ai phá được, 
Tự tại quang minh lớn, 
Hiện khắp nơi thế gian. 
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Ngài Tươmn Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đò ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM 


THẬP HỒI HƯỚNG 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Kim Cang Tràng liền 
nương sức oai thần của Phật, nhập vào Tam 
muội Trí Quang của Bồ tát. 

Nhập vào Tam muội này rồi thì ở phía 
mười phương ngoài kia ra đến số thế giới 
nhiều như số vỉ trần của mười vạn cõi Phật, có 
các Đức Phật nhiều như vi trần số của mười 
vạn cõi Phật, thảy đồng một danh hiệu là Kim 
Cang Tràng Phật, đều hiện ra trước mặt Bồ tát 
Kim Cang Tràng đồng ca ngợi rằng: 

Lành thay! Lành thay! Người Thiện nam! 
Người có thể nhập vào Tam muội Trí quang 
của Bồ tát này! 

Này người Thiện nam! Đây là thần lực của 
Chư Phật mười phương, nhiều như số vi trần 
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của mười vạn cõi Phật đã gia hộ cho người! 
Cũng là do sức bổn nguyện của đức Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai, do oai thần của Phật, và do trí 
huệ thanh tịnh của người, do căn lành tăng 
cao của chư Bồ tát, khiến cho người nhập vào 
Tam muội này mà diễn thuyết pháp, vì để dạy 
cho các Bồ tát đắc được vô uý thanh tịnh vậy, 
vì để cho họ được đủ biện tài vô ngại được 
địa vị trí vô ngại, được ở trong tâm lớn Nhất 
thiết trí, được thành tựu vô tận căn lành, 
được đầy đủ pháp lành vô ngại, được nhập 
vào Phổ Môn pháp giới, được hiện hết thảy 
thần lực của Phật, được trí nhớ về thời quá 
khứ chẳng dứt, được hết thảy Chư Phật hộ trì 
các căn cho, được dùng vô lượng pháp môn 
mà rộng nói các pháp, được nghe học xong thì 
hiểu thông mà thọ trì không để quên mất, 
được nhóm hết thảy căn lành của các Bồ tát, 
được tu thành pháp trợ đạo xuất thế, được 
không dứt mất trí Nhất thiết trí, được mở 
thông mà phát đại nguyện, được giải thoát 
thật nghĩa, được rố thông pháp giới, được 
khiến cho các Bồ tát đều được hoan hỷ, được 
tu hết thảy căn lành bình đẳng của Phật, 
được hộ trì hết thảy hột giống tánh của Như 
Lai, cho nên khiến người diễn thuyết pháp 
Thập Hồi Hướng Chư Bồ tát vậy. 


- 358- 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


Này Phật tử! Người hãy nương sức oai thần 
của Phật mà diễn thuyết pháp này, vì để được 
Phật hộ niệm cho, vì để được ở yên trong nhà 
của Phật, được thêm lớn công đức xuất thế, 
được đắc Đà la ni quang minh, được nhập vào 
pháp Phật vô chướng ngại, được ánh sáng lớn 
chiếu khắp pháp giới, được nhóm họp pháp 
thanh tịnh không lỗi lầm, được ở trong cảnh 
giới trí rộng lớn được đắc ánh pháp vô chướng 
ngại vậy! 

Bấy giờ Chư Phật liền ban cho Bồ tát Kim 
Cang Tràng vô lượng trí huệ, ban cho biện 
tài vô ngại, ban cho phương tiện giỏi phân 
biệt nghĩa lý câu văn, ban cho pháp quang 
minh vô ngại, ban cho thân bình đẳng của 
Như Lai, ban cho tiếng nói thanh tịnh vô 
lượng khác nhau, ban cho nhiều không thể 
nghĩ bàn môn Tam muội giỏi quán sát của Bồ 
tát, ban cho trí hồi hướng hết thảy căn lành 
không thể hư hoại, ban cho phương tiện khéo 
giỏi thành tựu do phép quán hết thảy pháp, 
ban cho biện tài thuyết không ngớt hết thảy 
pháp tại hết thảy nơi. 

Vì sao vậy? Vì do sức căn lành nhập Tam 
muội này mà được như vậy. 


Lúc bấy giờ Chư Phật liền dùng tay phải 
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xoa lên đảnh đầu của Bồ tát Kim Cang Tràng. 

Được xoa đảnh xong, Bồ tát Kim Cang 
Tràng liền ra khỏi định, rồi nói với các Bồ 
tát rằng: 

Các Phật tử! Đại Bồ tát có các đại nguyện 
nhiều không thể nghĩ bàn, tràn đầy khắp pháp 
giới, khắp cứu hộ được hết thảy chúng sanh. 
Ấy là tu học pháp hồi hướng của hết thảy Chư 
Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát hồi hướng có mấy thứ? 

Các Phật tử! Đại Bồ tát hồi hướng có mười 
cách, Chư Phật ba đời đều cùng nói vậy. 

Những øì là mười? 

Thứ nhất là hồi hướng về việc cứu hộ hết 
thảy chúng sanh mà lìa tướng chúng sanh. 

Thứ nhì là hồi hướng về việc bất hoại. 

Thứ ba là hồi hướng về hết thảy Chư Phật. 

Thứ tư là hồi hướng về việc đi đến thảy cõi. 

Thứ năm là hồi hướng về kho tạng công 
đức vô tận. 

Thứ sáu là hồi hướng về việc nhập vào hết 
thảy căn lành bình đẳng. 

Thứ bảy là hồi hướng về việc tuỳ thuận hết 
thảy chúng sanh. 
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Thứ tám là hồi hướng về tướng chơn như. 

Thứ chín là hồi hướng về giải thoát, không 
chấp, không bị trói buộc. 

Thứ mười là hồi hướng về việc nhập vào 
pháp giới vô lượng. 

Các Phật tử! Ấy là mười cách hồi hướng 
của chư đại Bồ tát. Các Đức Phật đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. 

Các Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát hồi 
hướng về cứu hộ hết thảy chúng sanh mà lìa 
tướng chúng sanh? 

Các Phật tử! Vị Đại Bồ tát này hành Bố thí 
Ba la mật, tu tập thanh tịnh trì giới Ba la mật, 
tu nhẫn nhục Ba la mật, khởi sanh tỉnh tấn Ba 
la mật, nhập thiền định Ba la mật, ở trong Bát 
nhã Ba la mật, đại từ, đại bi, đại hýỷ, đại xả, tu 
vô lượng căn lành như vậy. 

Lúc tu căn lành, tự nói như vầy: Nguyện 
những căn lành này có thể khắp ích lợi được 
cho hết thảy chúng sanh, có thể khiến cho 
chúng sanh thanh tịnh đến rốt ráo, vĩnh viễn 
la khỏi các chốn địa ngục, nga quỷ, súc sanh, 
âm phủ, vô lượng khổ não. 

Trong thời gian gieo trồng căn lành, Đại Bồ 
tát đem căn lành của mình mà hồi hướng như 
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vầy: Tôi sẽ vì hết thảy chúng sanh mà làm nhà 
ở, khiến họ khỏi hết thảy sự khổ. Vì hết thảy 
chúng sanh tôi làm việc cứu hộ, khiến họ giải 
thoát được các phiền não. Vì hết thảy chúng 
sanh tôi làm chỗ nương về khiến họ la được 
các lo sợ. Vì hết thảy chúng sanh tôi làm 
hướng đến, khiến họ được đến nơi Nhất thiết 
trí. Vì hết thảy chúng sanh tôi làm chỗ an ổn, 
khiến họ được nơi an ổn rốt ráo. Vì hết thảy 
chúng sanh tôi làm ánh sáng, khiến họ được 
trí sáng diệt trừ ngu tối. Vì hết thảy chúng 
sanh tôi làm ngọn đuốc, để phá tan hết thảy 
vô minh che tối họ. Vì hết thảy chúng sanh, tôi 
làm cây đèn, khiến cho họ đứng được vào nơi 
thanh tịnh rốt ráo. Vì hết thảy chúng sanh tôi 
làm Đạo Sư, dẫn dắt họ vào pháp chơn thật. Vì 
hết thảy chúng sanh, tôi làm đại Đạo Sư, ban 
cho họ trí lớn vô ngại. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem các căn lành 
hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích cho hết 
thảy chúng sanh, rốt ráo khiến họ đều được 
Nhất thiết trí. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát hồi hướng thủ hộ 
cho kẻ không phải là bà con bạn bè mình cũng 
như kẻ bà con bạn bè mình, không có khác 
nhau. Vì sao vậy? 
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Vì Đại Bồ tát nhập vào tánh bình đẳng của 
hết thảy pháp, đối với chúng sanh, chẳng bao 
giờ khởi sanh một chút tư tưởng là không phải 
bà con bạn bè. Ví như có chúng sanh nào khởi 
lòng oán hại Bồ tát thì Bồ tát vẫn dùng mắt 
thương mến mà nhìn họ, trọn không hờn giận 
họ. Bồ tát này khắp vì hết thảy chúng sanh mà 
làm Thiện tri thức, diễn thuyết chánh pháp, 
khiến họ tu tập. 

Ví như biển lớn, hết thảy chất độc chẳng 
làm biến hư đi được. Bồ tát này cũng vậy, hết 
thảy kẻ ngu sỉ, non dại, thiếu trí, vô ơn bội 
đức, sân hận, ngoa độc, kiêu mạn, tự cao, tâm 
họ mù tối chẳng biết pháp lành, thảy hạng 
chúng sanh ác như vậy đến áp bức rầy rà đủ 
cách cũng không làm cho Bồ tát động loạn 
tâm được. 

Ví như mặt trời hiện ra ở thế gian, chẳng 
do vì kẻ đã mù từ khi mới sanh ra không thấy 
mà ẩn đi không sáng; lại cũng chẳng do thành 
Càn thát bà, do tay A tu la, do cây Diêm phù 
đề, do núi đá cao, do hang hố sâu, do bụi mù 
mây khói, các vật như vậy che mù mặt trời ẩn 
đi không sáng; lại cũng chẳng do thời tiết biến 
đổi mà mặt trời ẩn đi không sáng. 


Đại Bồ tát cũng như vậy, có phước đức lớn, 
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tâm sâu rộng, chánh niệm quán sát không thối 
khuất. Vì muốn công đức trí huệ được rốt ráo 
nên đối với pháp cao tột, Bồ tát lập chí 
nguyện muốn đạt được, ánh sáng pháp chiếu 
khắp, thấy hết thảy nghĩa, nơi các pháp mở trí 
huệ tự tại, thường vì lợi ích hết thảy chúng 
sanh mà tu pháp lành, chẳng bao giờ lầm sanh 
tâm bỏ chúng sanh, chẳng vì chúng sanh có 
tánh tệ ác, tà kiến, sân sỉ, khó thể điều phục 
mà bỏ đi, không tu hồi hướng, chỉ dùng áo 
giáp đại nguyện của Bồ tát mà trang nghiêm 
mình, luôn cứu hộ chúng sanh không thối 
chuyển. Bồ tát chẳng vì chúng sanh chẳng biết 
báo ơn mà thối chuyển hạnh Bồ tát, bỏ đạo Bồ 
đề, chẳng vì ở chung một chỗ với kẻ phàm ngu 
mà lìa bỏ căn lành chơn như thật pháp, chẳng 
vì nhiều chúng sanh khởi sanh tội ác khó thể 
nhẫn thọ mà sanh lòng buồn chán. Vì sao vậy? 

Như mặt trời kia, không vì riêng một việc 
mà hiện ra thế gian. Đại Bồ tát cũng vậy, 
chẳng vì riêng một chúng sanh mà tu các căn 
lành, hồi hướng về Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Chính là vì khắp cứu hộ hết thảy 
chúng sanh mà Bồ tát tu căn lành, hồi hướng 
về Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Và như 
vậy, Bồ tát không chỉ vì tu tập thanh tịnh một 
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cõi Phật, tỉn một Đức Phật, không chỉ vì thấy 
một Đức Phật, không chỉ vì rõ thông một pháp 
mà khởi phát nguyện đại trí, hồi hướng về Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà chính là 
vì tu tập thanh tịnh khắp hết thảy cõi Phật, 
tin khắp hết thảy Chư Phật, khắp hầu hạ cúng 
dường hết thảy Chư Phật, khắp hiểu hết thảy 
pháp, mà phát khởi đại nguyện, tu các căn 
lành, hồi hướng về Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát dùng các pháp 
Phật mà làm cảnh sở duyên, phát tâm rộng lớn, 
tâm không thối chuyển, trải vô lượng kiếp tu 
tập tâm quý báu, ít có khó được, giống như hết 
thảy Chư Phật, tâm bằng tâm Phật. 

Bồ tát quán các căn lành như vậy, lòng tin 
hoàn toàn, đại bỉ kiên cố, đem tâm sâu kín, 
tâm hoan hỷ, tâm thanh tịnh, tâm cao nhất, 
tâm dịu dàng, tâm từ bỉ, tâm gần gũi chúng 
sanh, tâm nhiếp thọ chúng sanh, tâm lợi ích, 
tâm an lạc, khắp vì chúng sanh mà chơn thật 
hồi hướng, không phải chỉ nói suông. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát khi đem các căn 
lành hồi hướng như vậy, thì tự nói rằng: Do 
căn lành của tôi, nguyện cho hết thảy loài 
sanh, hết thảy chúng sanh đều được thanh 
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tịnh, công đức được tròn đầy, không thể hư 
hoại, vô cùng vô tận, thường được tôn trọng, 
chánh niệm chẳng quên, được trí huệ quyết 
định, đủ vô lượng trí, nghiệp thân khẩu ý và 
hết thảy công đức tròn đầy trang nghiêm. 


Lại suy nghĩ rằng: Do căn lành này khiến 
hết thảy chúng sanh hầu hạ cúng dường hết 
thảy Chư Phật, không bỏ qua, khởi lòng tỉn 
Phật hoàn toàn không thể hư hoại, được nghe 
chánh pháp, dứt các nghỉ lầm, ghỉ nhớ không 
quên, tu hành đúng pháp, khởi tâm cung kính 
Chư Phật, nghiệp thân thanh tịnh đứng yên 
được trong vô lượng căn lành rộng lớn, xa lìa 
hẳn sự nghèo cùng, đủ bảy Thánh tài, thường 
theo Chư Phật tu học, thành tựu vô lượng căn 
lành cao tột mầu diệu, hiểu thông giác ngộ lý 
bình đẳng, đứng vào Nhất thiết trí, dùng mắt 
vô ngại mà quán sát chúng sanh, các tướng tốt 
trang nghiêm thân, không có tỳ vết khuyết 
điểm, tiếng nói thanh tịnh diệu mầu, công đức 
tròn đầy, các căn được điều phục, thành tựu 
mười lực, tâm lành đầy đủ, chẳng nương tựa 
vào đâu, khiến hết thảy chúng sanh khắp được 
cái vui của Phật, đến được vô lượng địa vị, 
đứng nơi địa vị Phật. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát thấy các chúng 
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sanh gây tạo nghiệp ác, chịu nhiều khổ nặng, 
là do chướng ngăn, chẳng thấy Phật, chẳng 
nghe pháp, chẳng biết Tăng, liền suy nghĩ 
rằng: Tôi sẽ ở trong các đường ác đó, thay cho 
chúng sanh chịu đủ thứ khổ khiến họ được 
giải thoát. 

Khi Bồ tát chịu các khổ độc như vậy, thì lại 
càng siêng năng tỉnh tấn hơn, chẳng bỏ chẳng 
tránh, chẳng kinh chẳng sợ, không lùi không 
kém, không buồn chán. Vì sao vậy? 

Vì đúng như bổn nguyện, quyết muốn gánh 
khổ cho hết thảy chúng sanh khiến được giải 
thoát, cho nên lúc bấy giờ Bồ tát lại tự nói 
rằng: Hết thảy chúng sanh ở tại trong các khổ 
nạn sanh, lão, bệnh, tử, theo nghiệp mà trôi 
lăn mãi, tà kiến, vô trí, mất các pháp lành, tôi 
phải cứu họ, khiến họ được thoát ly. 

Lại các chúng sanh bị lưới ái bao trói, lọng 
sỉ mê che phủ, nhiễm đắm nơi các cõi hữu lậu, 
chạy theo đó mãi không rời, vào cũi vào lồng 
khổ não, làm các hạnh nghiệp ma, phước trí 
tiêu hết, thường đắm nghỉ lầm, chẳng thấy nơi 
an ổn, chẳng biết đường thoát ly, trôi lăn mãi 
trong sanh tử không ngừng, thường bị chìm 
chết trong bùn lầy khổ não. 


Bồ tát thấy vậy nên khởi lòng đại bỉ, khởi 
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tâm lo ích lợi lớn, muốn khiến cho chúng sanh 
đều được giải thoát hết nên đem tất cả căn 
lành mà hồi hướng, dùng tất cả tâm rộng lớn 
mà hồi hướng, như chỗ tu hành của các Bồ tát 
ba đời mà hồi hướng, như lời dạy trong Kinh 
Đại Hồi hướng mà hồi hướng để nguyện cho 
khắp các chúng sanh đều được thanh tịnh, rốt 
ráo thành tựu được Nhất thiết chúng trí. 


Bồ tát lại suy nghĩ rằng: Sự tu hành của tôi 
muốn khiến cho chúng sanh hết thảy đều được 
thành bậc vua Trí huệ Vô thượng. Tôi chẳng vì 
bản thân mình mà riêng cầu giải thoát, mà chỉ 
vì cứu tế hết thảy chúng sanh khiến chúng 
sanh thảy đều được tâm Nhất thiết trí vượt 
qua khỏi dòng sanh tử, giải thoát hết các khổ. 

Lại suy nghĩ như vầy: Tôi sẽ vì hết thảy 
chúng sanh mà chịu tất cả khổ, khiến cho hết 
thảy chúng sanh đều ra khỏi hồ lớn sanh tử 
đại khổ. Tôi sẽ vì hết thảy chúng sanh mà chịu 
hết thảy khổ nơi hết thảy thế giới, trong thảy 
mọi loài ác thú, cùng tận đời vị lai, nhưng vẫn 
luôn vì hết thảy chúng sanh mà siêng tu căn 
lành. 

Vì sao vậy? Vì tôi thà chịu thảy các khổ 
như vậy riêng tôi chớ không để cho chúng 
sanh đoạ vào địa ngục. Tôi sẽ đem thân tôi mà 
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chuộc cho hết thảy chúng sanh trong đường ác 
địa ngục, súc sanh, diêm la quỷ, nơi các chỗ 
hiểm nạn, khiến cho họ được giải thoát. 


Bồ tát lại suy nghĩ rằng: Tôi nguyện bảo hộ 
cho hết thảy chúng sanh, trọn không bao giờ 
rời bỏ. Đây là lời nói thành thật, không có giả 
dối. Vì sao vậy? Vì hết thảy chúng sanh mà tôi 
phát tâm Bồ đề, không phải riêng bản thân 
mình mà cầu đạo Vô thượng, cũng không phải 
vì cầu cảnh giới ngũ dục hoặc lạc thú trong 
tam giới mà tôi tu hạnh Bồ đề. Vì sao vậy? 


Vì hết thảy cái vui của thế gian, không có 
cái gì là không phải khổ, là cảnh giới của các 
ma, người ngu mới ham, Chư Phật quở trách. 
Đó là ngu nhơn của hết thảy các khổ hoạn nạn, 
của địa ngục, ngạ quỷ cho đến súc sanh, chỗ 
vua Diêm la, của giận thù kiện cáo, huỷ nhục 
nhau, thảy các ác như vậy do lòng tham ngũ 
dục gây nên. Kẻ đắm say ngũ dục thì xa lìa 
Chư Phật, bị ngăn ngại không sanh được lên 
cõi trời, huống là được Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Bồ tát quán sát các thế gian như vậy, vì 
ham có chút ít mùi vị ngũ dục mà chịu khổ vô 
lượng, cho nên Bồ tát vĩnh viễn chẳng vì cái 
vui ngũ dục mà cầu Vô thượng Bồ đề, tu hạnh 
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Bồ tát, mà chỉ vì muốn làm cho hết thảy chúng 
sanh an vui mà phát tâm tu tập, tròn đầy đại 
nguyện, chặt đứt tất cả những dây khổ trói 
chúng sanh, khiến họ được giải thoát. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại tiếp suy nghĩ 
rằng: Tôi sẽ đem căn lành mà hồi hướng như 
vậy, khiến cho hết thảy chúng sanh được cái 
vui rốt ráo, cái vui lợi ích, cái vui không thọ 
chịu, cái vui vắng lặng, cái vui không nương 
đâu, cái vui không động tâm, cái vui vô lượng, 
cái vui không bỏ đạo, không thối chuyển, cái 
vui bất diệt, cái vui Nhất thiết trí. 

Lại suy nghĩ tiếp rằng: Tôi sẽ vì hết thảy 
chúng sanh mà làm đấng Điều ngự sư, làm 
tướng cầm bỉnh, làm quan đại thần, cầm đuốc 
đại trí, cho thấy đường an ổn, khiến họ lìa 
khỏi hiểm nạn, dùng phương tiện lành mà 
khiến họ biết được nghĩa chơn thật. 

Tôi lại nơi biển sanh tử, làm vị thuyền 
trưởng, có trí khéo léo biết thông hết thảy, độ 
các chúng sanh khiến qua được bờ kia. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem các căn lành 
mà hồi hướng như vậy, ấy là tuỳ nghỉ cứu hộ 
hết thảy chúng sanh khiến họ ra khỏi sanh tử, 
hâu hạ cúng dường hết thảy Chư Phật, đắc 
được trí Nhất thiết trí không chướng ngại, xa 
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la ác tri thức, gần gũi hết thảy bạn lành Bồ 
tát, điệt các tội lỗi mà thành tựu được nghiệp 
thanh tịnh, đủ đây hạnh nguyện rộng lớn của 
Bồ tát, được vô lượng căn lành. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát đem các căn lành 
chánh hồi hướng rồi thì suy nghĩ như vầy: 
Chẳng phải vì bốn châu thiên hạ, chúng sanh 
đông mà có nhiều vua trời mọc ra, mà chỉ một 
mặt trời mọc ra cũng có thể chiếu sáng hết 
thảy chúng sanh. Lại các chúng sanh không 
phải vì tự thân mình phát ra ánh sáng mà có 
thể biết được có ngày đêm, đi, đứng, trông, 
nhìn, làm ra các nghiệp, mà chính do mặt trời 
mọc ra mà làm thành các việc như vậy, tuy 
nhiên mặt trời kia chỉ có một, không có hai. 

Đại Bồ tát cũng như vậy, trong lúc tu tập 
phép hồi hướng căn lành thì suy nghĩ rằng: 
Các chúng sanh kia không thể tự cứu lấy họ, 
làm sao có thể cứu người khác được! Chỉ có 
một mình ta có chí nguyện, không có bạn 
đường, tu tập căn lành mà hồi hướng như vậy. 
Ấy là: Vì muốn rộng độ hết thảy chúng sanh, 
vì muốn chiếu sáng khắp hết thảy chúng sanh, 
vì muốn mở bày dẫn dắt hết thảy chúng sanh, 
vì muốn khai ngộ hết thảy chúng sanh, vì 
muốn quay nhìn lại hết thảy chúng sanh, vì 
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muốn gồm nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, vì 
muốn lập thành cho hết thảy chúng sanh, vì 
muốn làm cho hết thảy chúng sanh vui đẹp, vì 
muốn làm cho hết thảy chúng sanh mừng rỡ 
sung sướng, vì muốn làm cho hết thảy chúng 
sanh cắt đứt nghỉ lầm vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lại tiếp suy nghĩ 
như vầy: Tôi phải như mặt trời, chiếu khắp 
hết thảy, chẳng câu báo ơn. Chúng sanh có 
bao nhiêu ác, tôi đều lãnh chịu hết, trọn 
chẳng do đó mà bỏ thệ nguyện. Tôi chẳng vì 
một chúng sanh ác mà bỏ hết thảy chúng sanh. 
Tôi chỉ siêng tu tập căn lành hồi hướng thôi, 
khiến thảy chúng sanh khắp được an vui. Căn 
lành tuy ít nhưng nhóm khắp chúng sanh, đem 
tâm hoan hỷ mà hồi hướng rộng lớn. Nếu có 
căn lành mà không mau đem làm cho ích lợi 
chúng sanh thì không gọi là hồi hướng. Tuỳ 
theo một căn lành mà dùng khắp chúng sanh 
làm cảnh sở duyên mới gọi là hồi hướng. 

Hồi hướng về việc đem chúng sanh để vào 
trong pháp tánh không chấp trước, hồi hướng 
về việc thấy chúng sanh tự tánh bất động bất 
chuyển, hồi hướng về việc không chỗ nương 
đâu, không nắm giữ gì, hồi hướng về việc 
không giữ tướng của căn lành, hồi hướng về 
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việc không phân biệt thể tánh của nghiệp báo, 
hồi hướng về việc chẳng tham chấp vào tướng 
ngũ uẩn, hồi hướng về việc chẳng phá hư 
tướng ngũ uẩn, hồi hướng về việc không giữ 
nghiệp, hồi hướng về việc không cầu quả báo, 
hồi hướng về việc không nhiễm đắm trong 
nhân duyên, hồi hướng về việc chẳng phân 
biệt chỗ sanh khởi của nhân duyên, hồi hướng 
về việc chẳng chấp nơi được danh tiếng khen 
ngợi, hồi hướng về việc chẳng chấp nơi xứ sở, 
hồi hướng về việc chẳng chấp nơi pháp giả dối, 
hồi hướng về việc chẳng chấp nơi tướng chúng 
sanh, tướng thế giới, tướng tâm ý, hồi hướng 
về việc không khởi sanh tâm điên đảo, tướng 
điên đảo, thấy điên đảo, hồi hướng về việc 
chẳng chấp nơi lời nói, hôi hướng về việc quán 
tánh chơn thật của hết thảy pháp, hồi hướng 
về việc quán tướng bình đẳng của hết thảy 
chúng sanh, hồi hướng về việc dùng ấn pháp 
giới mà ấn chứng các căn lành, hồi hướng về 
việc quán các pháp lìa tham dục. 

Hiểu hết thảy pháp không có gieo trồng 
căn lành cũng như vậy. Quán các pháp không 
hai, không sanh, không diệt rồi hồi hướng 
cũng như vậy. Dùng những căn làm hồi hướng 
như vậy mà tu hành pháp đối trị thanh tịnh. 
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Có bao nhiêu căn lành đều tuỳ thuận theo 
pháp xuất thế gian, không làm hai tướng, 
chẳng phải tức là nghiệp để tu tập Nhất thiết 
trí, chẳng phải la nghiệp mà hồi hướng về 
Nhất thiết trí. Nhất thiết trí chẳng phải tức là 
nghiệp, nhưng cũng không lìa khỏi nghiệp mà 
đắc được Nhất thiết trí. Cũng vì nghiệp thanh 
tịnh như bóng sáng, nên quả báo cũng thanh 
tịnh như bóng sáng. Quả báo thanh tịnh như 
bóng sáng nên trí Nhất thiết trí cũng thanh 
tịnh như bóng sáng, lìa khỏi cái ta và cái 
ngoài ta, la hết thảy động loạn, suy nghĩ, 
phân biệt. Rõ thông như vậy mà đem căn lành 
phương tiện hồi hướng. 

Trong lúc hồi hướng như vậy, Bồ tát vẫn 
thường độ thoát chúng sanh không ngừng nghỉ, 
không ở nơi tướng của pháp. Tuy biết các 
pháp không nghiệp không quả báo mà khéo 
hay sanh ra hết thảy nghiệp báo mà không 
trái nghịch. Bồ tát phương tiện khéo tu hồi 
hướng như vậy. 

Lúc Đại Bồ tát hồi hướng như vậy, thì lìa 
hết thảy lỗi lầm, được Chư Phật ngợi khen. 

Các Phật tử! Ấy là pháp hồi hướng thứ 
nhất, cứu hộ hết thảy chúng sanh mà lìa tướng 
chúng sanh của Đại Bồ tát. 


-3/74e 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng, 
quán sát hết thảy chúng hội cả mười 
phương, toàn thể pháp giới nhập sâu vào 
nghĩa lý câu văn, đem vô lượng tâm mà tu 
tập hạnh cao tột, lòng đại bi phủ khắp hết 
thảy chúng sanh, không làm đứt đoạn hột 
giống của các đức Như Lai ba đời, nhập vào 
hết thảy kho tạng pháp công đức của Phật, 
sanh ra hết thảy pháp thân của Phật, khéo 
hay phân biệt các tâm của chúng sanh, biết 
các hột giống của chúng sanh đã gieo trồng 
thành thục ở trong pháp thân mà vì chúng 
sanh thị hiện ra sắc thân thanh tịnh, nương 
sức oai thần của Phật mà nói bài kệ rằng: 

- Trải kiếp không bàn tu hành đạo, 

Tỉnh tấn, kiên cố, tâm vô ngại, 
Vì chẳng ích lợi chúng muôn loài, 
Thường cầu công đức pháp của Phật. 


- Đấng Điều ngự đời, ai sánh bằng, 
Tu sửa ý mình sáng sạch trong, 
Phát tâm cứu khắp muôn loài thảy, 
Bậc ấy khéo nhập hồi hướng này. 


- Dõng mãnh, tỉnh tấn, lực đủ đầy, 
Trí huệ thông đạt ý sạch trong, 
Cứu khắp hết thảy quần sanh chúng, 
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Tâm này nhẫn được chẳng động lay. 


- Tâm khéo ở yên, đâu sánh bằng, 
Ý thường thanh tịnh, tột mừng vui, 
Như vậy, vì người, siêng tu tập, 
Ví như cõi đất khắp chứa dung. 


- Chẳng vì thân mình cầu khoái lạc, 
Chỉ vì cứu hộ các quần sanh, 
Như vậy phát khởi bỉ tâm lớn, 
Mau được vào nơi vô ngại ngăn. 


- Thảy bao thế giới ở mười phương, 
Gồm thảy chúng sanh nhiếp thọ đều, 
Vì cứu họ nên tâm khéo ở, 

Như vậy mà tu hồi hướng môn. 


- Tu hành bố thí rất mừng vui, 
Hộ trì tịnh giới chẳng phạm sai, 
Dõng mãnh tỉnh tấn tâm không động, 
Hồi hướng Nhất thiết trí Như Lai. 


- Tâm này rộng lớn thật vô biên, 
Ở trong nhẫn lực không động lay, 
Thiền định rất sâu luôn chiếu rõ, 
Trí huệ vi diệu khó nghĩ bàn. 


- Thảy trong thế giới cả mười phương, 
Tu tập đủ đầy hạnh sạch trong, 
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Công đức như vậy đều hồi hướng, 
Muốn thảy muôn loài được an vui. 


Đại sĩ siêng tu những nghiệp lành, 
Vô lượng, vô biên đếm chẳng cùng, 
Như vậy để đem ích quần chúng, 
Khiến ở vào trong trí tột cao. 


Khắp vì tất cả các chúng sanh, 

Ở lâu địa ngục kiếp không bàn, 

Mà tâm vẫn chẳng hề thối nản, 

Dõng mãnh, quyết định, hồi hướng luôn. 


Chẳng cầu sắc thanh với vị hương, 
Cũng chẳng mong cầu xúc động mầu, 
Chỉ vì cứu hộ quần sanh chúng, 
Thường cầu vô thượng trí tột cao. 


Trí huệ sạch trong như hư không, 
Tu hạnh Bồ tát nhiều vô biên, 
Như Phật đã làm các pháp hạnh, 
Người này thường tu học như đây. 
Đại sĩ du hành thế giới nhiều, 
Đều hay an ổn các quần sanh, 
Khiến khắp tất cả vui mừng thảy, 
Tu hạnh Bồ đề chẳng chán nhàm. 


Diệt trừ hết thảy những độc tâm, 
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Suy nghĩ tu hành trí tột cao, 
Chẳng vì riêng ta câu an lạc, 
Chỉ nguyện chúng sanh lìa khổ đau. 


- Bậc này hồi hướng, rốt ráo xong, 
Tâm thường thanh tịnh, độc được lìa, 
Chư Phật ba đời đều phó chúc, 

Ở trong thành pháp lớn tột cao. 


- Chưa từng nhiễm đắm các sắc hình, 
Thọ tưởng hành thức cũng chẳng vào, 
Tâm này thoát hắn nơi ba cõi, 

Thảy bao công đức, hồi hướng xong. 


- Thảy chúng sanh nào Phật thấy qua, 
Thảy gồm nhiếp thọ chẳng còn ai, 
Thệ nguyện khiến đều được giải thoát, 
Vì họ tu hành tột mừng vui. 


- Tâm kia từng niệm thường ở yên, 
Trí huệ lớn sâu ai sánh bằng, 
Lìa si, chánh niệm, thường vắng lặng, 
Thảy bao nhiêu nghiệp đều sạch trong. 


- Các Bồ tát kia ở thế gian, 
Chẳng nhiễm pháp trong với pháp ngoài, 
Như gió giữa không, đi vô ngại, 
Bồ tát dụng tâm như vậy đây. 
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- Nghiệp thân thảy thảy đều sạch trong, 
Thảy bao lời nói chẳng lỗi lầm, 
Tâm thường về hướng nơi Đức Phật, 
Khiến thảy Như Lai đều đẹp vui. 


- Vô lượng cõi nước ở mười phương, 
Có bao cõi Phật thảy đến vào, 
Thấy Đấng Đại Bi ở trong đó, 
Thảy đều cung kính, thảy phụng thờ. 


- Lòng thường thanh tịnh thoát lỗi lầm, 
Khắp nhập thế gian chẳng sợ gì, 
Ở nơi trong đạo vô thượng Phật, 
Làm ao pháp lớn ba cõi này. 


- Siêng tu, quán sát thảy pháp môn, 
Tuy thuận, nghĩ suy có với không, 
Như vậy thẳng vào lý chơn thật, 
Nhập sâu vào chốn chẳng luận tranh. 


- Do đó tu thành đạo vững bền, 
Hết thảy chúng sanh phá được đâu, 
Khéo hay rõ thấu các tánh pháp, 
Khắp trong ba cõi chẳng chấp đâu. 


- Như vậy, hồi hướng đến bờ kia, 
Khiến khắp quần sanh lìa uế dơ, 
Vĩnh viễn lìa xa nơi nương tựa, 
Được nơi rốt ráo không nương đâu. 
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- Thảy bao tiếng nói của chúng sanh, 
Tuỳ theo nòi giống thảy khác nhau, 
Bồ tát đều hay phân biệt nói, 

Mà tâm không chấp, không ngại đâu. 


- Bồ tát hồi hướng, tu như đây, 

Công đức phương tiện nói chẳng cùng, 
Hay khiến mười phương các thế giới, 
Thảy bao Chư Phật đều ngợi khen. ° 

Các Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát hồi 
hướng không hư hoại? 

Các Phật tử! Đại Bồ tát này, từ đời quá khứ 
đến hiện tại và vị lai, đối với Chư Phật Như 
Lai, được đức tỉn không hư hoại, vì hay trọn 
phụng thờ hết thảy Chư Phật. 

Đối với các Bồ tát, cho đến với các bậc mới 
phát tâm một lần đầu mà cầu nhất thiết cũng 
được lòng tin không hư hoại, vì đã thề nguyện tu 
hết thảy căn lành của Bồ tát không nhàm chán. 

Đối với hết thảy pháp Phật cũng có lòng 
tin không hư hoại, vì đã phát chí nguyện 
thích thú sâu đối với hết thảy giáo lý của 
Phật cũng có lòng tin không hư hoại, vì hộ 
trì nắm giữ vậy. 


(@ Hán bộ hết quyển 23. 
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Đối với hết thảy chúng sanh cũng có lòng 
tin không hư hoại, vì bình đẳng chúng sanh 
bằng con mắt đại từ, đem căn lành hồi hướng 
khắp lợi ích vậy. 

Đối với hết thảy pháp lành thanh tịnh có 
lòng tin không hư hoại, vì khắp nhóm họp vô 
biên căn lành vậy. 

Đối với đạo hồi hướng của hết thảy Bồ tát 
có lòng tỉn không hư hoại, vì đã tròn đầy sự 
hiểu biết và chí nguyện cao tột vậy. 

Đối với hết thảy Bồ tát Pháp sư, có lòng 
tin không hư hoại vì xem hết thảy Bồ tát là 
Phật vậy. 

Đối với hết thảy thần thông tự tại của Phật, 
có lòng tỉn không hư hoại, vì tin sâu nơi Chư 
Phật khó nghĩ bàn vậy. 

Đối với hết thảy hạnh phương tiện khéo 
léo của Bồ tát, có lòng tin không hư hoại, vì 
nhóm họp vô lượng vô số thứ cảnh giới công 
hạnh vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc ở yên trong 
đức tỉn không hư hoại như vậy, đối với Phật, 
Bồ tát, Thanh văn, Độc giác, hoặc đối với các 
giáo lý của Phật, hoặc đối với các chúng sanh, 
trong đủ các thứ cảnh giới như vậy, đều gieo 
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trồng căn lành nhiều vô lượng vô biên, khiến 
cho tâm Bồ đề được tăng trưởng thêm lên, 
lòng từ bi rộng lớn, quán sát bình đẳng, tuỳ 
thuận tu học việc làm của Chư Phật, gồm 
nhóm hết thảy căn lành thanh tịnh nhập vào 
nghĩa chơn thật, họp các hạnh phước đức mà 
hành bố thí lớn, tu các công đức xem ba đời 
bình đẳng. 

Đại Bồ tát dùng các công đức căn lành 
như vậy mà hồi hướng về Nhất thiết trí, 
nguyện thường thấy Chư Phật, gần gũi bạn 
lành, cùng ở một chỗ với các Bồ tát, nhớ 
Nhất thiết trí tâm không hề rời, nắm giữ tu 
hành giáo lý Phật siêng năng thủ hộ, giáo 
hoá, thành thục hết thảy chúng sanh, tâm 
thường hồi hướng đạo xuất thế, cúng dường 
hầu hạ hết thảy Pháp sư hiểu thông các 
pháp ghi nhớ chẳng quên, tu hành đại 
nguyện khiến thảy đều đầy đủ. 

Bồ tát chứa nhóm căn lành như vậy, thành 
tựu căn lành, thêm lớn căn lành, suy nghĩ căn 
lành ghỉ nhớ căn lành, phân biệt nghĩa căn, tu 
tập căn lành, ở yên trong căn lành như vậy. 

Đại Bồ tát chứa nhóm các căn lành như 
vậy rồi, dùng các căn lành ấy mà đắc được 
nương nơi quả, tu hạnh Bồ tát, trong mỗi mỗi 
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niệm đều thấy vô lượng Phật, và theo đó hầu 
hạ cúng dường, đem vô số ngọc báu, vô số hoa, 
vô số tràng, vô số y phục, vô số lọng, vô số cờ, 
vô số phan, vô số đồ vật trang nghiêm, vô số 
thứ chu cấp hầu hạ, vô số đất bôi nghiêm sức, 
vô số hương xoa, vô số hương bột, vô số hương 
hoà trộn, vô số hương đốt, vô số đức tỉn sâu xa, 
vô số sự mến thích, vô số tâm thanh tịnh, vô số 
tôn trọng, vô số ca ngợi, vô số lễ kính, vô số 
toà báu, vô số toà hoa, vô số toà hương, vô số 
toà tràng, vô số toà chiên đàn, vô số toà y 
phục, vô số toà kim cương, vô số toà ma nỉ, vô 
số toà dây báu, vô số toà sắc báu, vô số chỗ 
kinh hành quý báu, vô số chỗ kinh hành trải 
hoa, vô số chỗ kinh hành trải hương, vô số chỗ 
kinh hành trải tràng hoa, vô số chỗ kinh hành 
trải áo, vô số chỗ kinh hành xen lẫn ngọc báu, 
vô số chỗ kinh hành trải hết thảy lụa báu đủ 
màu, vô số chỗ kinh hành trồng cây đa la báu, 
vô số chỗ kinh hành có lan can báu, vô số chỗ 
kinh hành có lưới chuông báu giăng che, vô số 
đủ thứ cung điện báu, vô số cung điện hương 
thơm, vô số cung điện tràng hoa, vô số cung 
điện chiên đàn, vô số cung điện hết thảy 
hương thơm mầu diệu kiên cố, vô số cung điện 
kim cương, vô số cung điện ma nỉ thảy đều 
quý đẹp hơn ở cõi trời, vô số đủ loại cây báu, 
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vô số đủ loại cây hương, vô số áo báu, vô số 
cây âm nhạc, vô số cây đồ vật trang nghiêm, 
vô số cây âm thanh mầu diệu, vô số cây ngọc 
báu, vô số cây lụa đủ màu, vô số cây vòng báu, 
vô số cây đủ thảy thứ hoa, hương, tràng hoa, 
cờ, phan, lọng, trang nghiêm, các cây báu như 
vậy che mát cung điện. 

Các cung điện ấy lại có vô số mái hiên 
trang nghiêm, vô số cửa số tràng vuông trang 
nghiêm, vô số cửa lớn trang nghiêm, vô số lầu 
gác trang nghiêm, vô số hình bán nguyệt trang 
nghiêm, vô số màn trang nghiêm, vô số lưới 
vàng giăng phủ ở trên, vô số hương thơm bao 
quanh xông khắp, vô số áo trải bày cùng đất. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem các loại đồ vật 
cúng dường như vậy, trải vô lượng vô số kiếp 
nhiều không thể nói không thể nói, tâm thanh 
tịnh tôn trọng, cung kính cúng dường hết thảy 
Chư Phật, thường không thối chuyển, không 
ngừng nghỉ. Sau khi mỗi Đức Như Lai diệt độ, 
Bồ tát cúng dường thảy bao xá lợi cũng tôn 
trọng cung kính như vậy, vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh sanh đức tin thanh tịnh 
vậy, vì muốn cho hết thảy chúng sanh gồm 
nhóm căn lành, vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh lìa các khổ, khiến hết thảy chúng 
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sanh hiểu rộng lớn, hết thảy chúng sanh dùng 
đại trang nghiêm mà trang nghiêm, vô lượng 
trang nghiêm mà tự trang nghiêm, các việc đã 
làm đều được rốt ráo, biết Chư Phật ra đời 
thật khó gặp, đầy đủ vô lượng lực của Như Lai, 
trang nghiêm cúng dường tháp miếu Phật, 
nắm giữ tu trì hết thảy pháp Phật vậy. 


Bồ tát cúng dường Chư Phật hiện tại và 
thảy bao xá lợi sau khi Phật diệt độ. Các vật 
cúng dường ấy, trải vô số kiếp nói cũng không 
cùng. Bồ tát tu hành vô lượng công đức như 
vậy là để thành thục cho hết thảy chúng sanh, 
không có thối chuyển, không có ngừng nghỉ, 
không có chán nhàm, không có chấp đắm, lìa 
các tâm tưởng, không nương tựa đâu, vĩnh 
viễn dứt trừ chỗ tựa nương, xa lìa cái ta và cái 
ngoài ta, dùng pháp ấn chơn thật mà ấn chứng 
các nghiệp môn, được pháp vô sanh, ở vào chỗ 
Phật ở, quán tánh vô sanh, ấn chứng các cảnh 
giới, được Chư Phật hộ niệm, phát tâm hồi 
hướng, hồi hướng tương ứng với các tánh pháp, 
hồi hướng nhập pháp vô tác mà thành tựu 
phương tiện chỗ đã làm, hồi hướng phương 
tiện lìa bỏ hết thảy các chấp tưởng về sự, hồi 
hướng phương tiện ở vào nơi vô lượng thiện 
xảo, hồi hướng vĩnh viễn ra khỏi các cõi, hồi 
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hướng khéo tu hành các hạnh mà không chấp 
ở trong tướng, hồi hướng khắp nhóm hết thảy 
căn lành, hồi hướng khắp tu tập thanh tịnh 
hết thảy hạnh rộng lớn của Bồ tát, hồi hướng 
phát tâm vô thượng Bồ đề, hồi hướng đồng ở 
với hết thảy căn lành, hồi hướng đầy đủ tâm 
tin hiểu cao tột. 

Các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát đem các căn 
lành hồi hướng như vậy, dầu theo trong sanh 
tử nhưng không có biến đổi, cầu Nhất thiết trí 
không hề thối chuyển, ở trong các cõi hữu lậu 
mà tâm không động loạn, có thể độ thoát hết 
thảy chúng sanh, không nhiễm pháp hữu vi, 
không quên mất trí vô ngại, địa vị Bồ tát nhơn 
duyên vô tận, các pháp thế gian không biến 
động được, đầy đủ thanh tịnh các Ba la mật, 
trọn thành tựu được lực Nhất thiết trí. 


Bồ tát như vậy, la các ngu tối, thành tâm 
Bồ đề, mở bày quang minh, tăng thêm pháp 
thanh tịnh, hồi hướng về đạo cao, đầy đủ các 
hạnh, dùng ý thanh tịnh mà không hay phân 
biệt, rõ thông hết thảy pháp đều tuỳ tâm biết 
nghiệp như giả dối, quả báo của nghiệp như 
tượng, các hành như hoá hiện, nhơn duyên 
sanh pháp thảy đều như tiếng dội, các hạnh 
Bồ tát thảy đều như ảnh mà sanh được con 
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mắt pháp thanh tịnh, thấy được nơi cảnh giới 
rộng lớn không tạo làm, chứng đắc được tánh 
vắng lặng, rõ thông pháp không hai, đắc thật 
tướng của pháp, đủ hạnh Bồ tát, không còn 
chấp đắm nơi hết thảy tướng, khéo hay tu 
hành những nghiệp đồng sự, thường không rời 
bỏ các pháp lành thanh tịnh, lìa hết thảy chấp, 
ở vào trong hạnh không chấp. 


Bồ tát khéo suy nghĩ như vậy, không mê 
lâm, chẳng trái các pháp, chẳng làm hư nghiệp 
nhơn, thấy rõ chơn thật, khéo hay hồi hướng, 
biết tự tánh của pháp, dùng sức phương tiện 
mà thành tựu nghiệp báo, đến bờ bên kia, 
dùng trí huệ quán sát tất cả các pháp, được trí 
thần thông, không tạo tác mà vẫn làm các 
nghiệp căn lành, tuỳ tâm tự tại. 

Đại Bồ tát đem những căn lành hồi hướng 
như vậy, vì muốn độ thoát hết thảy chúng 
sanh, không làm dứt mất hột giống Phật, vĩnh 
viễn la hẳn nghiệp ma, thấy Nhất thiết trí 
không còn bờ mé, tỉn ưa không bỏ, la các 
cảnh giới thế gian, dứt các nhiễm loạn, cũng 
nguyện cho chúng sanh đắc được trí thanh 
tịnh, vào phương tiện sâu xa, ra khỏi pháp 
sanh tử, được căn lành của Phật, dứt hẳn hết 
thảy các nghiệp của việc ma, dùng ấn bình 
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đẳng mà ấn chứng khắp các nghiệp, phát tâm 
hướng về hột giống trí thông hết thảy thành 
tựu hết thảy pháp xuất thế gian. 

Các Phật tử! Đó là pháp hồi hướng không 
hư hoại thứ nhì của đại Bồ tát. 

Lúc Đại Bồ tát ở trong pháp hồi hướng này, 
thì được thấy hết thảy vô số Chư Phật, thành 
tựu được vô lượng pháp diệu mầu thanh tịnh, 
được tâm bình đẳng đối với khắp chúng sanh, 
đối với hết thảy pháp không có nghỉ hoặc, 
được hết thảy Chư Phật gia hộ thần lực cho, 
hàng phục chúng ma, lìàa hắn các nghiệp, 
thành tựu pháp sanh vào nhà cao quý, tròn 
đầy tâm Bồ đề, đã đắc được trí vô ngại, sự 
hiểu biết chẳng do người ngoài cho, khéo hay 
mở sáng nghĩa của hết thảy pháp, có thể tuỳ 
năng lực tư tưởng mà nhập vào hết thảy cõi, 
soi sáng khắp chúng sanh, khiến thảy đều 
thanh tịnh. 


Đại Bồ tát dùng lực hồi hướng bất hoại đó 
mà nhóm các căn lành để hồi hướng như vậy. 


Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng nương 
thân lực Phật, quán khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng: 


- Bồ tát được ý bất hoại rồi, 
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Tu hành hết thảy các nghiệp lành, 
Vậy nên khiến được Phật vui đẹp, 
Kẻ trí dùng đây hồi hướng tu. 


- Cúng dường Chư Phật vô lượng biên, 
Bố thí, trì giới, mở các căn, 
Vì muốn lợi ích thảy quần chúng, 
Khiến khắp thảy thảy được sạch trong. 


- Hết thảy hương hoa tột điệu mầu, 
Vô lượng y phục quý khác nhau, 
Lọng báu với vật trang nghiêm thảy, 
Cúng dường hết thảy đức Như Lai. 


- Như vậy, cúng dường lên Chư Phật, 
Vô lượng số kiếp không nghĩ bàn, 
Cung kính, tôn trọng thường hoan hỷ, 
Chưa từng một niệm sanh chán nhàm. 


- Chuyên tâm tưởng niệm Phật Như Lai, 
Đấng đèn chói sáng thảy thế gian, 
Mười phương hết thảy bao Chư Phật, 
Thảy đều hiện rõ trước mắt này. 

- Trải kiếp vô biên, chẳng nghĩ bàn, 
Bao vật bố thí, tâm không nhàm, 
Trăm ngàn vạn ức các kiếp đó, 

Tu các pháp lành thảy như đây. 
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- Các Như Lai đó diệt độ rồi, 
Cúng dường xá lợi mãi không nhàm, 
Thảy dùng các món trang nghiêm diệu, 
Xây lên tháp miếu nhiều không lường. 


- Tạo lập tượng hình ai sánh bằng, 
Kho báu vàng ròng đem trang nghiêm, 
Hiên ngang cao tột như núi lớn, 
Số nhiều vô lượng trăm ngàn muôn. 


- Tịnh tâm tôn trọng cúng dường rồi, 
Liền sanh hoan hỷ ý lợi người, 

Trải kiếp không bàn nơi cõi thế, 
Cứu hộ chúng sanh giải thoát đều. 

- Rõ biết chúng sanh là giả tưởng, 
Trong đó thảy đều không phân biệt, 
Mà hay phân biệt căn chúng sanh, 
Khắp vì chúng sanh làm lợi ích. 


- Bồ tát tu tập các công đức, 
Rộng lớn, cao tột, ai sánh bằng, 
Rõ thông thể tánh chẳng phải có, 
Quyết định như kia, hồi hướng đều. 


- Dùng trí tột cao quán các pháp, 
Trong đó không một pháp nào sanh, 
Phương tiện như vậy tu hồi hướng, 
Công đức vô lượng nhiều vô cùng. 
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- Dùng phương tiện này khiến tâm tịnh, 
Đều đồng hết thảy các Như Lai, 
Lực phương tiện này chẳng cùng tận, 
Vậy nên phước quả tột vô cùng. 


- Phát khởi tâm vô thượng Bồ đề, 
Hết thảy thế gian không nương đâu, 
Đến khắp mười phương các thế giới, 
Nơi đâu cũng thảy không ngại gì. 


- Thảy đấng Như Lai hiện ra đời, 
Muốn khai mở đạo dẫn chúng sanh, 
Như tâm tánh đó mà quán sát, 

Rốt ráo suy tìm chẳng được đâu. 


- Thảy bao nhiêu pháp trọn không thừa, 
Đều nhập chơn như, thể tánh không, 
Dùng mắt sạch ấy mà hồi hướng, 

Mở ngục sanh tử cho thế gian. 


- Tuy khiến các cõi đều thanh tịnh, 
Cũng không phân biệt nơi cõi nào, 
Biết tánh các cõi đều không có, 

Mà khiến hoan hỷ ý sạch trong. 

- Nơi một cối Phật không nương vào, 
Thảy bao cõi Phật cũng như kia, 
Cũng không nhiễm đắm hữu vi pháp, 
Biết tánh pháp kia chẳng chỗ nương. 
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- Do đây tu thành hết thảy trí, 
Do đây vô thượng trí trang nghiêm, 
Do đây Chư Phật đều hoan hỷ, 
Ấy nghiệp hồi hướng Bồ tát đây. 


- Bồ tát chuyên tâm niệm Phật nhiều, 
Trí huệ vô thượng, phương tiện hay, 
Như Phật, hết thảy không nương chỗ, 
Nguyện tôi tu thành công đức này. 


- Chuyên tâm cứu hộ thảy chúng sanh, 
Khiến họ xa lìa nghiệp ác duyên, 
Như vậy, lợi ích quần sanh chúng, 
Nhớ tưởng, nghĩ suy chẳng tạm dừng. 


- Ở nơi địa trí, hộ pháp phần, 
Chẳng lấy Niết bàn nơi thừa nào, 
Chỉ nguyện đắc đạo Phật vô thượng, 
Bồ tát hồi hướng khéo như đây. 


- Chẳng chấp nơi lời của chúng sanh, 
Thảy bao việc dối của hữu vi, 
Tuy chẳng nương vào đường lời nói, 
Cũng lại không chấp chỗ không lời. 

- Thảy Đấng Như Lai ở mười phương, 
Rõ thông các pháp chẳng còn thừa, 
Tuy biết các pháp là không tịch, 
Mà chẳng sanh niệm về nơi không. 
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- Dùng một trang nghiêm, trang nghiêm thảy 
Cũng không phân biệt các pháp kia, 
Như vậy, khai ngộ quần sanh chúng, 
Thảy đều không tánh, không quán đâu. 

Các Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát hồi 
hướng về hết thảy các Đức Phật? 

Các Phật tử! Đại Bồ tát này tu học theo đạo 
hồi hướng của Chư Phật Thế Tôn quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Lúc tu học hồi hướng như 
vậy, Bồ tát thấy hết thảy sắc thanh hương vị 
xúc pháp, hoặc tốt hoặc xấu thì chẳng đem 
lòng ưa ghét, tâm được tự tại, không bị lỗi lầm, 
rộng lớn thanh tịnh, hoan hỷ vui thích, lìa các 
buồn phiền, tâm ý dịu mềm, các căn trong mát. 

Các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát đắc được an 
lạc như vậy, lại càng phát tâm hồi hướng về 
Chư Phật, mà suy nghĩ rằng: Nguyện đem căn 
lành mà tôi đã gieo trồng khiến cho sự vui 
thích của Chư Phật càng tăng thêm lên. Như 
là: Sự vui nơi chỗ ở không thể nghĩ bàn của 
Phật, sự vui của Tam muội không ai sánh bằng 
của Phật, sự vui đại từ đại bi vô hạn, vô lượng, 
sự vui giải thoát của hết thảy Chư Phật, sự vui 
đại thần thông không bờ không mé, sự vui đại 
tự tại tột tôn trọng, sự vui vô lượng lực rộng 
lớn rốt ráo, sự vui vắng lặng lìa thảy tri giác, 
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sự vui thường chánh định ở nơi bậc vô ngại, sự 
vui vắng lặng, hành hạnh đệ nhất không có 
đổi khác. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem các căn lành 
hồi hướng Phật rồi, lại tiếp đem các căn lành 
ấy hồi hướng Bồ tát. Ấy như: Nguyện người 
chưa được tròn đầy khiến được tròn đầy, 
nguyện người tâm chưa được thanh tịnh thì 
được thanh tịnh, người chưa được tròn đầy Ba 
la mật thì được tròn đầy, ở yên nơi Kim cang 
Bồ đề, được không thối chuyển nơi Nhất thiết 
trí, chẳng bỏ đại tỉnh tấn, thủ hộ hết thảy căn 
lành của môn Bồ đề, có thể khiến chúng sanh 
la bỏ kiêu mạn, phát tâm Bồ đề, bổn nguyện 
thành đầy, ở yên trong địa vị của hết thảy Bồ 
tát, được các căn minh lợi của Bồ tát, tu tập 
căn lành, chứng đắc được hột giống Nhất thiết 
trí của Phật. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem căn lành hồi 
hướng về Bồ tát như vậy rồi, tiếp đến hồi 
hướng về nhất thiết chúng sanh, nguyện hết 
thảy chúng sanh có bao nhiêu căn lành cho 
đến rất ít như khoảnh khắc khảy móng tay, 
đều được thấy Phật, nghe pháp cung kính 
Thánh Tăng, những căn lành của họ đều lìa 
chướng ngại, niệm Phật tròn đầy, nhớ pháp 
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phương tiện, nhớ tôn trọng Tăng, chẳng lìa 
việc thấy Phật, tâm được thanh tịnh thâu được 
pháp Phật, họp vô lượng đức, tu tập thanh 
tịnh các thần thông, bỏ pháp nghỉ lầm, nương 
theo giáo lý mà ở. 

Cũng như vì chúng sanh mà hồi hướng như 
vậy, Bồ tát vì Thanh văn và Bích Chỉ Phật, 
cũng hồi hướng như vậy. 


Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh vĩnh 
viễn lìa khỏi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, 
cùng Diêm la vương, thảy nơi ác địa, thêm lớn 
tâm Vô thượng Bồ đề, chuyên ý siêng cầu hột 
giống hết thảy trí, la hắn sự chê bai chánh 
pháp của Phật, được sự an vui của Phật, thân 
tâm thanh tịnh, chứng đắc được Nhất thiết trí. 

Các Bồ tát có bao nhiêu căn lành, đều do 
đại nguyện mà phát khởi ra sự chánh phát 
khởi, chứa nhóm sự chánh chứa nhóm, tăng 
thêm lên chánh tăng trưởng, thảy đều khiến 
rộng lớn đầy tròn. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc ở tại trong nhà, 
cùng với vợ con, chưa từng tạm bỏ tâm Bồ đề, 
chơn chánh nhớ tưởng nghĩ suy cảnh giới Nhất 
thiết trí, độ mình, độ vợ con, khiến đều được 
cứu cánh, dùng phương tiện lành mà hoá độ 
bà con quyến thuộc của mình, khiến nhập 
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được trí Bồ tát, khiến thành thục giải thoát. 
Tuy cùng với nhau mà lòng vẫn không chấp 
đắm, vì bổn nguyện đại bi mà hiện thân ra ở 
cùng nhà, vì từ tâm mà tuy thuận vợ con, 
nhưng đối với đạo thanh tịnh của Bồ tát vẫn 
không bị ngăn ngại. 


Đại Bồ tát dầu ở tại gia, tạo các sự nghiệp, 
không bao giờ tạm bỏ tâm Nhất thiết trí. Như 
là: Hoặc lúc mặc quần áo, hoặc khi ăn món 
ngon, khi uống thuốc thang, khi tắm gội, cọ, 
rửa, quay nhìn, đi, đứng, ngồi, nằm, nghiệp 
thân, ngữ, ý, hoặc ngủ, hoặc thức, như vậy hết 
thảy các động tác đã làm ra, tâm luôn luôn hồi 
hướng đến đạo Nhất thiết trí, chuyên nhớ nghĩ 
suy không lúc nào tạm rời. 

Vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sanh 
mà Bồ tát ở yên trong vô lượng đại nguyện Bồ 
đề, nhóm họp vô số căn lành rộng lớn, siêng tu 
các điều lành, khắp cứu hết thảy, vĩnh viễn lìa 
khỏi hết thảy kiêu mạn buông lung, quyết 
định đi về địa vị hết thảy trí, cuối cùng cũng 
không để tâm đến những đạo khác, thường 
quán sát Bồ đề của Chư Phật, bỏ hẳn hết thảy 
những pháp lộn xộn, tu hành hết thảy chỗ sở 
học của Bồ tát, nơi đạo Nhất thiết trí không bị 
chướng ngại, ở nơi địa vị trí, ưa thích tụng tập, 
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dùng vô lượng trí huệ nhóm họp căn lành, tâm 
chẳng lưu luyến hết thảy thế gian, cũng chẳng 
nhiễm đắm nơi công hạnh của mình đã làm, 
chuyên tâm thọ trì giáo pháp của Chư Phật. 

Bồ tát ở tại gia như vậy, khắp nhóm căn 
lành khiến được thêm lớn, mà hồi hướng về vô 
thượng Bồ đề Chư Phật như vậy. 


Các Phật tử! Bồ tát lúc bấy giờ tu cho đến 
bố thí cho súc sanh ăn một nắm, một hột cũng 
đều nguyện rằng: Tôi sẽ khiến cho các loài 
này thoát khỏi đường súc sanh, được lợi ích an 
vui, rốt ráo giải thoát vĩnh viễn qua khỏi biển 
khổ, diệt hẳn sự chịu khổ, trừ hết năm uẩn 
khổ, dứt hắn cảm giác khổ, nhóm khổ, hạnh 
khổ, nguồn khổ, gốc khổ, cùng các nơi khổ. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đó đều lìa bỏ 
được các khổ. 

Bồ tát chuyên tâm tưởng nhớ hết thảy 
chúng sanh như vậy, dùng những căn lành này 
làm trên hết, vì họ mà hồi hướng về hột giống 
Nhất thiết trí. 

Bồ tát mới phát tâm Bồ đề, nhiếp thọ khắp 
chúng sanh, tu những căn lành đều đem hồi 
hướng hết, muốn khiến cho họ lìa hẳn đồng 
trống sanh tử, đắc được sự khoái lạc vô ngại 
của Như Lai, ra khỏi biển phiền não, tu theo 
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đạo pháp của Phật, tâm từ cùng khắp, tâm bỉ 
rộng lớn, khiến khắp hết thảy được cái vui 
thanh tịnh, gìn giữ căn lành, gần gũi Phật 
pháp, ra khỏi cảnh ma, vào cảnh giới Phật, dứt 
hột giống thế gian, trồng hạt giống Như Lai, 
trú trong pháp bình đẳng của ba đời. 


Thảy bao căn lành Đại Bồ tát đã tu nhóm, 
đang tu, và sẽ tu như vậy, đều đem hồi hướng 
tất cả. 

Lại suy nghĩ rằng: Tôi cũng như Chư Phật 
và Bồ tát quá khứ làm những việc cúng dường 
cung kính hết thảy Chư Phật, độ các chúng 
sanh khiến cho vĩnh viễn được thoát ly, siêng 
năng tu tập hết thảy căn lành, thảy đem hồi 
hướng mà không chấp trước. Ấy như: Chẳng 
nương nơi sắc, chẳng đắm nơi thọ, chẳng 
tưởng điên đảo, chẳng tạo các hành, chẳng 
theo nơi thức, rời bỏ sáu trần, chẳng ở nơi 
pháp thế gian, thích xuất thế gian, biết hết 
thảy pháp đều như hư không, không từ đâu 
đến, không sanh, không diệt, không chơn thật, 
không nhiễm chấp đâu, lìa khỏi các cái thấy 
phân biệt, chẳng động, chẳng chuyển, chẳng 
mất, chẳng hư, ở trong chơn thật, không tướng 
ha tướng, chỉ là một tướng. 


Thâm nhập vào hết thảy tánh pháp như 
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vậy, Bồ tát thường thích tu tập căn lành phổ 
môn, thấy hết thảy chúng hội của Chư Phật. 


Như hết thảy các Như Lai đời quá khứ hồi 
hướng căn lành như vậy, tôi cũng hồi hướng 
như vậy, hiểu pháp như vậy, chứng đắc pháp 
như vậy, nương pháp như vậy, phát tâm tu tập 
chẳng trái pháp tướng, biết chỗ tu hành là 
như giả dối, như ảnh tượng, như trăng dưới 
nước, như bóng trong gương, do nhơn duyên 
hoà hợp mà hoá hiện ra, cho đến địa vị rốt ráo 
Như Lai. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại suy nghĩ rằng: 
Như thảy Chư Phật đời quá khứ lúc tu hạnh 
Bồ tát, đem các căn lành mà hồi hướng như 
vậy, Chư Phật đời hiện tại và vị lai cũng như 
vậy, đem các căn lành mà hồi hướng. Nay tôi 
nên phát tâm như Chư Phật đó, đem căn lành 
mà hồi hướng, hồi hướng thứ nhất, hồi hướng 
đặc biệt, hồi hướng tột đặc biệt, hồi hướng cao, 
hồi hướng cao hơn hết, hồi hướng không ai bì 
kịp, hồi hướng tột không còn ai sánh bằng, hồi 
hướng không gì ví dụ được, hồi hướng không 
gì so sánh được, hồi hướng tôn trọng, hồi 
hướng diệu mâu, hồi hướng bình đẳng, hồi 
hướng chánh trực, hồi hướng đại công đức, hồi 
hướng rộng lớn, hồi hướng lành, hồi hướng 
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thanh tịnh, hồi hướng lìa ác, hồi hướng không 
tuy theo ác. 


Bồ tát đem các căn lành chánh hồi hướng 
như vậy thành tựu nghiệp thân ngữ ý thanh 
tịnh, ở trong địa vị Bồ tát ở, hết các lỗi lầm, tu 
tập nghiệp lành, lìa cái ác của nghiệp thân và 
nghiệp miệng, tâm không vết lỗi, tu Nhất thiết 
trí, ở trong tâm rộng lớn, biết hết thảy pháp là 
không có tạo làm ra, ở trong pháp xuất thế, 
chẳng nhiễm đắm pháp thế gian, phân biệt rõ 
thông vô lượng các nghiệp, thành tựu hồi 
hướng phương tiện khéo, nhổ hẳn tận gốc rễ 
hết thảy điều chấp lầm. 

Các Phật tử! Ấy gọi là phép hồi hướng thứ 
ba về hết thảy của Đại Bồ tát. 

Đại Bồ tát ở trong bậc hồi hướng này thì 
nhập sâu vào nghiệp hạnh của hết thảy Đức 
Như Lai, hướng về công đức thắng diệu của 
Như Lai nhập sâu vào cảnh giới trí huệ thanh 
tịnh, chẳng lìa hết thảy nghiệp hạnh của các 
Bồ tát, khéo hay phân biệt phương tiện khéo 
giỏi, nhập sâu vào pháp giới, giỏi biết các việc 
tu hành đệ nhất của Bồ tát, nhập sâu vào 
pháp giới, giỏi biết các việc tu hành thứ lớp 
của Bồ tát, nhập vào hột giống tánh của Phật, 
đem phương tiện khéo mà phân biệt rõ thông 
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vô lượng vô biên hết thảy các pháp. Dầu lại 
hiện thân sanh vào trong thế gian mà vẫn 
không chấp đắm nơi pháp thế gian. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng, nương 
thần lực của Phật, quán khắp mười phương 
mà nói bài kệ rằng: 

- Thảy bậc đại Bồ tát ở đây, 

Tu pháp hồi hướng Phật quá khứ, 
Cũng học thảy hạnh tu hành Phật, 
Của đời hiện tại và vị lai. 

- Nơi các cảnh giới được an vui, 

Chỗ Phật Như Lai nhằm ngợi khen, 
Mắt sáng rộng lớn tột thanh tịnh, 
Đều đem hồi hướng đại thông minh. 


- Bồ tát căn lành đủ món vui, 
Mắt, tai, mũi, lưỡi cũng an vui, 
Vô lượng cái vui mầu tột ấy, 
Đều đem hồi hướng Bậc Tột Cao. 


- Thảy các pháp lành của thế gian, 
Với pháp Như Lai đã tu thành, 
Thảy đều nhóm họp không còn sót, 
Tận đem tuỳ hỷ lợi quần sanh. 


- Thế gian tuỳ hỷ vô lượng môn, 
Nay đem hồi hướng cho chúng sanh, 
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Thảy sự an vui của Chư Phật, 
Nguyện cho chúng sanh được tròn đầy. 


Thảy bao cõi nước các Như Lai, 
Phàm thấy được thảy sự vui nào, 
Nguyện cho chúng sanh đều được cả, 
Làm đèn sáng lớn chiếu thế gian. 


Bồ tát được bao vui diệu mầu, 

Đều đem hồi hướng cho quần sanh, 
Tuy vì chúng sanh mà hồi hướng, 
Cũng không chấp đắm hồi hướng nào. 


Bồ tát tu môn hồi hướng này, 
Khởi sanh vô lượng tâm đại bị, 
Như đức hồi hướng Phật tu tập, 
Nguyện tôi tu hành thảy trọn đầy. 


Như Đấng Như Lai đã tu thành, 

Đạo Nhất thiết trí vui Diệu mầu, 

Với thảy việc làm tôi tại thế, 

Hạnh chư Bồ tát vui tột cùng. 

Cái vui nhập vào thảy muôn loài, 
Cái vui vắng lặng giữ gìn căn, 

Đều đem hồi hướng cho quần chúng, 
Khiến khắp tu thành trí tột cao. 


Chẳng phải thân, khẩu, ý là nghiệp, 
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Cũng không rời đó mà có riêng, 
Chỉ dùng phương tiện diệt sỉ tối, 
Như vậy tu thành trí tột cao. 


- Bồ tát tu hành các hạnh nghiệp, 
Chứa nhóm vô lượng công đức cao, 
Tuy thuận Như Lai sanh nhà Phật, 
Lặng không, chẳng loạn, hồi hướng cao. 


- Thảy bao thế giới ở mười phương, 
Có thảy chúng nào đều gồm nhiếp, 
Đều đem căn lành hồi hướng họ, 
Nguyện họ được đầy đủ an vui. 


- Chẳng vì thân mình cầu lợi ích, 
Muốn cho tất cả được an vui, 
Không hề tạm khởi tâm hý luận, 
Chỉ quán pháp không, vô ngã thôi. 


- Vô lượng Như Lai ở mười phương, 
Thấy biết thảy người Phật tử chơn, 
Đem thảy căn lành hồi hướng đó, 
Nguyện mau thành được giác tột cao. 

- Thảy loài có sống trong thế gian, 
Bình đẳng gồm nuôi chẳng sót ai, 
Cho thảy nghiệp lành tôi tu tập, 
Khiến họ mau thành Phật Như Lai. 
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- Vô lượng đại nguyện nhiều vô biên, 
Vô thượng Đạo sư đã nói cho, 
Nguyện các Phật tử đều thanh tịnh, 
Tuỳ họ thích gì cho đủ đầy. 


- Xem khắp thế giới ở mười phương, 
Đều đem công đức bố thí cho, 
Nguyện họ đủ đều công đức diệu, 
Bồ tát hồi hướng học như đây. 


- Tâm chẳng nghĩ suy các pháp hai, 
Chỉ thường thông suốt pháp không hai, 
Các pháp hoặc hai, chẳng hai thảy, 
Trong đây rốt ráo chẳng chấp đâu. 


- Hết thảy thế gian trong mười phương, 
Đều do chúng sanh tưởng khác nhau, 
Tưởng hoặc phi tưởng đều không được, 
Rõ thông các tưởng như vậy đây. 


- Các Bồ tát kia thân sạch rồi, 
Thời ý thanh tịnh không lỗi lầm, 
Lời nói cũng sạch, không sai quấy, 
Nên biết ý sạch thì nhiễm đâu. 


- Nhất tâm nhớ tưởng Phật đã qua, 
Cũng nhớ Đạo Sư đời vị lại, 
Và nhớ Thế Tôn đấng hiện tại, 
Thảy học pháp Phật đã thuyết cho. 


- 404 - 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


- Hết thảy Chư Phật cả ba đời, 
Trí huệ sáng thông tâm ngại gì, 
Vì muốn lợi ích các quần chúng, 
Nhóm hạnh hồi hướng về Bồ đề. 


- Trí huệ đệ nhất huệ rộng sâu, 

Huệ không hư đối, không đảo điên, 
Huệ chơn bình đẳng, huệ thanh tịnh, 
Đấng Huệ tột cao nói như đây. 

Các Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát hồi 
hướng về hết thảy nơi? 

Các Phật tử! Đại Bồ tát này, trong khi tu 
tập hết thảy căn lành, thì tự nói rằng: Nguyện 
lực của công đức căn lành này đến hết thảy 
nơi. Ví như chơn thật, không nơi nào là không 
đến, đến hết thảy vật, đến hết thảy thế gian, 
đến hết thảy chúng sanh, đến hết thảy cõi 
nước, đến hết thảy pháp, đến cùng cõi hư 
không, đến hết thảy ba đời, đến hết thảy hữu 
vỉ và vô vi, đến hết thảy lời nói, âm thanh. 

Nguyện căn lành này cũng như vậy, đến 
khắp mọi chỗ của hết thảy Như Lai, cúng 
dường hết thảy Chư Phật ba đời, Chư Phật 
quá khứ nguyện hạnh tròn đầy, Chư Phật vị 
lai đầy đủ trang nghiêm, Chư Phật hiện tại 
cùng với cõi nước đạo tràng đầy khắp hết 
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thảy pháp giới, cùng cõi hư không. 

Nguyện do sức oai lực của sự tin hiểu, do 
trí huệ rộng lớn vô chướng ngại, do hết thảy 
căn lành đều hồi hướng nên tôi dùng những 
vật cúng dường như của chư Thiên mà cúng 
dường Phật, đầy tròn vô lượng vô biên thế giới. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại suy nghĩ rằng: 
Các Đức Phật Thế Tôn cùng khắp hết thảy hư 
không pháp giới nhiều thứ nghiệp hạnh khởi 
lên hết thảy vô số hột giống thế giới ở mười 
phương nhiều không thể nói cõi nước Phật, 
cảnh giới Phật các loại thế giới, vô lượng thế 
giới thế giới không phân bờ cõi, thế giới 
chuyển lăn, thế giới nghiêng, thế giới ngửa, 
thế giới úp che. 

Trong hết thảy thế giới như vậy, Phật hiện 
ở đời, thị hiện ra các thứ thần thông biến hoá. 
Trong các thế giới đó có các Bồ tát dùng sức 
hiểu thông cao tột, vì các chúng sanh có thể 
hoá độ mà hiện làm Như Lai xuất hiện ra đời, 
dùng trí huệ đến khắp mọi nơi mà phổ biến 
khai thị vô lượng thần lực tự tại của Như Lai, 
pháp thân đến khắp không có khác nhau, bình 
đẳng khắp nhập vào hết thảy pháp giới, thân 
Như Lai tạng không sanh không diệt, phương 
tiện hay khéo khắp hiện ra thế gian, vì đã 
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chứng đắc được thật tánh của pháp, vượt khỏi 
hết thảy, vì đã đắc được lực vô ngại không 
thối chuyển, vì đã sanh nơi trong cái thấy biết 
không ngăn ngại của Như Lai, trong hột giống 
tánh oai đức rộng lớn vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem hết thảy căn 
lành của mình đã gieo trồng mà nguyện ở nơi 
các Chư Phật như vậy, dùng thảy thứ hoa mầu 
đẹp, với thảy thứ hương thơm mầu quý, tràng 
lọng, cờ phan, y phục, đèn đuốc, cùng tất cả 
đồ vật trang nghiêm khác mà dâng cúng lên 
Phật, hoặc hình tượng Phật, hoặc tháp miếu 
Phật, rồi đem các căn lành đó mà hồi hướng 
như vậy. Như là: Hồi hướng không loạn, hồi 
hướng nhất tâm, hồi hướng tự ý, hồi hướng tôn 
kính, hồi hướng bất động, hếi hướng không ở 
nơi đâu, hồi hướng không nương nơi đây, hồi 
hướng không tâm chúng sanh, hồi hướng tâm 
không nóng nảy tranh cạnh, hồi hướng tâm 
vắng lặng. 

Lại tiếp suy nghĩ rằng: Cùng khắp không 
gian tận cùng pháp giới, tận tột thời gian trải 
hết thảy kiếp đời quá khứ, hiện tại, vị lai, các 
Đức Phật Thế Tôn đắc được Nhất thiết trí, 
thành đạo Bồ đề có vô lượng danh hiệu thảy 
thảy khác nhau trong thảy thảy thời đều thị 
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hiện ra thành Chánh giác, thảy đều ở cõi đời 
tận tột vị lai. Mỗi mỗi Đức Phật đều dùng 
pháp giới trang nghiêm mà trang nghiêm thân 
mình, chúng hội đạo tràng cùng khắp pháp 
giới, tuỳ thời cơ mà xuất hiện ra đời trên hết 
thảy cõi nước để làm Phật sự. 

Hết thảy các Đức Phật Như Lai như vậy, 
tôi đều đem căn lành mà hồi hướng khắp cả. 
Nguyện đem vô số lọng thơm, vô số tràng 
thơm, vô số phan thơm, vô số màn thơm, vô số 
lưới thơm, vô số tượng thơm, vô số ánh sáng 
thơm, vô số lửa thơm, vô số mây thơm, vô số 
toà thơm, vô số chỗ kinh hành thơm, vô số nơi 
chỗ ở thơm, vô số thế giới thơm, vô số núi 
thơm, vô số biển thơm, vô số sông thơm, vô số 
cây thơm, vô số y phục thơm, vô số hoa sen 
thơm, vô số cung điện thơm, vô lượng lọng hoa, 
nói rộng ra cho đến cung điện vô lượng hoa, 
vô biên lọng tràng hoa, nói rộng ra cho đến vô 
biên cung điện tràng hoa, vô đẳng lọng hương 
xoa, nói rộng ra cho đến vô đẳng cung điện 
hương xoa không thể đếm lọng hương bột, 
không thể kể lọng áo, nói rộng ra cho đến 
không thể kể cung điện áo, không thể suy lọng 
báu, nói rộng ra cho đến không thể suy cung 
điện báu, không thể lường lọng đèn sáng, nói 


- 408 - 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


rộng ra cho đến không thể lường cung điện 
đèn sáng, không thể nói lọng đồ vật trang 
nghiêm, nói rộng ra cho đến không thể nói 
cung điện đồ vật trang nghiêm, không thể 
không thể nói lọng ngọc báu ma nỉ, không thể 
không thể nói tràng ngọc báu ma nỉ, và nhiều 
như vậy các phan báu ma nỉ, các trướng báu 
ma nỉ, các lưới báu ma nỉ, các tượng báu ma nỉ, 
ánh sáng báu ma nỉ, lứa báu ma nỉ, mây báu 
ma nỉ, toà báu ma ni, chỗ kinh hành báu ma nỉ, 
chỗ ở báu ma ni, chùa Phật báu ma nỉ, núi báu 
ma nỉ, biển báu ma nỉ, sông báu ma nỉ, cây 
báu ma nỉ, y phục báu ma nỉ, hoa sen báu ma 
nỉ, cung điện báu ma nỉ, thảy thảy đều nhiều 
không thể không thể nói. 


Như vậy, trong mỗi mỗi cảnh giới đều có vô 
số lan can, vô số cung điện, vô số lầu gác, vô 
số cửa ngõ, vô số bán nguyệt, vô số đối nhau, 
vô số cửa số, vô số ngọc báu thanh tịnh, vô số 
đồ vật trang nghiêm. Đem các vật cúng dường 
như vậy mà cung kính cúng dường lên Chư 
Phật Thế Tôn như đã nói trên. Nguyện khiến 
cho hết thảy thế gian đều được thanh tịnh, hết 
thảy chúng sanh đều được thoát ly, ở vào địa 
vị thập lực, nơi trong hết thảy pháp, đắc được 
pháp minh vô ngại, khiến cho hết thảy chúng 
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sanh đầy đủ căn lành, thảy được chữa lành, 
tâm họ vô lượng lớn bằng khoảng không gian, 
đi đến thảy cõi mà không chấp đến đâu, nhập 
vào hết thảy cõi nước mà bối thí các pháp lành, 
thường được thấy Phật, gieo trồng các căn 
lành, thành tựu Đại thừa, không chắp đắm các 
pháp, đầy đủ các điều lành, lập vô lượng hạnh, 
khắp nhập vào vô biên hết thảy pháp giới, 
thành tựu lực thân thông của Chư Phật, đắc 
được trí Nhất thiết trí của Như Lai. 


Ví như vô ngã khắp gồm các pháp, các căn 
lành của tôi cũng vậy. Khắp gồm hết thảy Chư 
Phật Như Lai, vì đều cúng dường khắp Chư 
Phật không còn sót vậy. Khắp gồm hết thảy vô 
lượng pháp, vì có thể ngộ nhập thảy pháp 
không có ngăn ngại vậy. Khắp gồm hết thảy 
các chúng Bồ tát, vì rốt ráo đều đồng căn lành 
vậy. Khắp gồm hết thảy các hạnh Bồ tát, vì 
sức bổn nguyện đã tròn đầy rồi vậy. Khắp gồm 
hết thảy các pháp minh của Bồ tát, vì rõ thông 
các pháp đều vô ngại. Khắp gôm hết thảy lực 
đại thần thông của Chư Phật, vì đã thành tựu 
vô lượng căn lành vậy. Khắp gồm các lực vô 
uý của Chư Phật, vì phát tâm vô lượng đầy 
tròn hết thảy vậy. Khắp gồm hết thảy pháp 
môn tổng trì Tam muội biện tài của Bồ tát, vì 
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khéo hay chiếu sáng rõ thông pháp không hai 
vậy. Khắp gồm hết phương tiện khéo của Chư 
Phật, vì thị hiện lực đại thần thông của Như 
Lai. Khắp gôm hết thảy Chư Phật ba đời, từ 
khi giáng sanh, đến khi thành đạo, chuyển 
pháp luân, điều phục chúng sanh, nhập Niết 
bàn, vì cung kính cúng dường đều khắp tất cả 
vậy. Khắp gồm hết thảy thế giới mười phương, 
vì nghiêm tịnh các cõi Phật thảy đều rốt ráo 
vậy. Khắp gồm hết thảy các kiếp rộng lớn, vì 
trong thảy kiếp đều hiện ra mà tu hạnh Bồ tát 
không đứt đoạn vậy. Khắp gôm hết thảy mọi 
loài chúng sanh, vì thảy hiện thân thọ sanh 
vào đủ trong mọi loài vậy. Khắp gôm hết thảy 
các giới chúng sanh, vì đầy đủ hạnh của Bồ tát 
Phổ Hiền vậy. Khắp gồm hết thảy các tập khí 
mê lầm, vì đều dùng phương tiện khiến cho 
được thanh tịnh vậy. Khắp gồm các căn của 
hết thảy chúng sanh, vì thảy rõ thông toàn thể 
vô lượng cái khác nhau vậy. Khắp gồm hết 
thảy sự hiểu biết và ước muốn của chúng sanh, 
vì khiến họ lìa nhiễm đắm lộn xộn mà được 
thanh tịnh vậy. Khắp gồm hết thảy hạnh hoá 
độ chúng sanh, vì tuỳ chỗ họ đáng được độ mà 
hiện thân vậy. Khắp gôm hết thảy loài chúng 
sanh đang được độ, vì đều nhập vào hết thảy 
giới chúng sanh vậy. Khắp gôm hết thảy trí 
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tánh Như Lai, vì hộ trì hết thảy các giáo lý của 
Phật vậy. 


Các Phật tử! Trong lúc Đại Bồ tát đem 
những căn lành hồi hướng như vậy thì dùng 
trí không chấp chỗ được quả làm phương tiện, 
ở trong nghiệp chẳng phân biệt quả báo, ở 
trong quả báo chẳng phân biệt nghiệp. Tuy 
không phân biệt mà nhập vào khắp pháp giới. 
Tuy không chấp chỗ tạo làm mà thường ở 
trong căn lành, tuy không chấp vào chỗ sanh 
khởi mà vẫn siêng tu pháp cao tột, chẳng tin 
các pháp mà có thể nhập sâu vào các pháp, 
chẳng có ở nơi pháp mà có thể biết tất cả 
pháp. Hoặc tạo làm hay không tạo làm đều có 
trí biết không thể được, biết các tánh pháp 
thường không tự tại. Tuy thấy hết các pháp 
mà không thấy gì, khắp biết hết thảy mà coi 
không biết gì. 

Bồ tát rõ thông tận các cảnh giới như vậy, 
biết hết thảy pháp gốc ở nhân duyên, thấy 
pháp thân của hết thảy Chư Phật, đến hết 
thảy pháp chơn thật, ha nhiễm trước, hiểu rõ 
thế gian đều như biến hoá, thông thấu chúng 
sanh chỉ là một pháp, không có hai tánh, 
chẳng bỏ nghiệp cảnh, phương tiện khéo léo, 
nơi cảnh giới hữu vi bày rõ pháp vô vi, mà 
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không làm hư tướng hữu vi, nơi cảnh giới vô vỉ 
bày rõ pháp hữu vi, mà không phân biệt tướng 
vô vi. 

Bồ tát quán hết thảy pháp rốt ráo vắng 
lặng như vậy, thành tựu được hết thảy căn 
lành thanh tịnh mà khởi tâm cứu hộ chúng 
sanh, trí huệ rõ thông hết thảy biển pháp, 
thường thích tu hành pháp ha ngu sỉ, đã thành 
tựu đầy đủ công đức xuất thế, chẳng còn tu 
học pháp thế gian, được con mắt trí huệ thanh 
tịnh, lìa các ngu lầm che tối, dùng phương tiện 
lành tu đạo hồi hướng. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem các căn lành 
hồi hướng như vậy, làm vừa lòng hết thảy Chư 
Phật, nghiêm tịnh hết thảy cõi nước của Chư 
Phật, giáo hoá cho hết thảy chúng sanh được 
thành tựu, thọ trì đầy đủ hết thảy pháp Phật, 
làm ruộng phước cao tột cho hết thảy chúng 
sanh, làm đấng dẫn đường trí huệ cho hết thảy 
kẻ tu hành, làm mặt trời sáng cho hết thảy thế 
gian, mỗi mỗi căn lành đây khắp pháp giới, 
đều có thể cứu hộ hết thảy chúng sanh, khiến 
họ được thanh tịnh, đầy đủ công đức. 

Các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát hồi hướng như 
vậy thì có thể hộ trì hết thảy hột giống Phật, 
có thể làm cho hết thảy chúng sanh được 
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thành thục, có thể nghiêm tịnh được hết thảy 
cõi nước, có thể chẳng làm hư hoại các hạnh 
nghiệp, có thể rõ thông được hết thảy các 
pháp, có thể bình đẳng quán sát các pháp 
không hai, có thể đi đến khắp thế giới mười 
phương, có thể rõ thấy pháp la tham muốn 
tận cùng, có thể thành tựu sự tin hiểu hoàn 
toàn, có thể đầy đủ các căn sáng suốt lanh lợi. 

Các Phật tử! Ấy là pháp hồi hướng thứ tư 
về hết thảy nơi của Đại Bồ tát. 

Trong lúc Đại Bồ tát ở trong pháp hồi 
hướng này thì được nghiệp thân đến hết thảy 
nơi, vì có thể ứng thân thị hiện ra khắp hết 
thảy thế giới vậy. Lại được nghiệp lời nói đến 
hết thảy nơi, vì nơi trong hết thảy thế giới 
diễn nói các pháp vậy. Được nghiệp ý đến hết 
thảy nơi, vì thọ trì hết thảy pháp Phật đã nói. 
Được thần túc thông đến hết thảy nơi vì tuỳ 
theo tâm chúng sanh mà ứng hiện ra đến hết 
thảy chỗ. Được trí tuỳ theo mà chứng nhập 
vào hết thảy nơi, vì có thể khắp rõ thông hết 
thảy pháp. Được tổng trì biện tài đến hết thảy 
nơi, vì tuỳ tâm chúng sanh khiến họ được vui 
đẹp. Được nhập pháp giới đến hết thảy nơi, vì 
nơi trong một lỗ chân lông đem khắp hết thảy 
thế giới nhập vào. Được thân biến nhập vào 
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khắp hết thảy nơi, vì nơi thân một chúng sanh 
mà nhập vào hết thảy thân chúng sanh. Được 
thấy khắp các kiếp đến hết thảy nơi, vì trong 
mỗi mỗi kiếp thường thấy hết thảy các Đức 
Như Lai. Được nhớ tưởng thấy khắp đến hết 
thảy nơi, vì trong mỗi mỗi niệm hết thảy Chư 
Phật đều hiện ra trước mắt vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát được bậc hồi hướng 
đến hết thảy nơi thì có thể dùng căn lành mà 
hồi hướng như vậy. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng, nương 
sức oai thân của Phật, quán khắp mười 
phương mà nói bài kệ rằng: 


- Trong, ngoài hết thảy các thế gian, 
Bồ tát đều không chấp đắm đâu, 
Không bỏ lợi ích cho quần chúng, 
Bồ tát tu hành trí như đây. 


- Thảy bao cõi nước ở mười phương, 
Thảy đều không nương không ở đâu, 
Chẳng chấp lấy pháp có mạng sống, 
Cũng không lầm khởi phân biệt nhau. 


- Khắp trong hết thảy cõi mười phương, 
Gồm dưỡng chúng sanh thảy chẳng còn, 
Quán thể tánh họ thật không có, 
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Khéo hồi hướng pháp đến thảy nơi. 


- Gồm khắp pháp hữu, pháp vô vi, 
Chẳng ở trong đây khởi tưởng lầm, 
Nơi pháp thế gian cũng như vậy, 
Đấng Đèn chiếu thế ngộ như đây. 


- Bồ tát tu hành nghiệp hạnh đây, 
Bậc thượng, trung, hạ thảy khác nhau, 
Đều đem căn lành hồi hướng đến, 
Hết thảy Như Lai ở mười phương. 


- Bồ tát hồi hướng đến bờ kia, 

Theo Phật tu học, thảy được thành, 
Thường dùng diệu trí suy nghĩ khéo, 
Đủ pháp tột cao ở cõi người. 

- Căn lành thanh tịnh, hồi hướng đều, 
Ích lợi quần sanh thường chẳng thôi, 
Khiến đều hết thảy bao quần chúng, 
Thành đấng Vô thượng Đèn soi đời. 


- Không hề chấp lấy nơi chúng sanh, 
Cũng không lầm nhớ các pháp nào, 
Dầu không nhiễm đắm nơi trần thế, 
Cũng không rời bỏ thảy mọi loài. 

- Bồ tát thường thích pháp lặng không, 
Thuận theo đến được cảnh Niết bàn, 
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Cũng chẳng bỏ rời đường sanh chúng, 
Được bao trí huệ diệu mầu đây. 


- Bồ tát không hề phân biệt nghiệp, 
Cũng không chấp lấy quả báo nào, 
Thảy thế gian đều duyên sanh khởi, 
Chẳng lìa nhơn duyên thấy pháp nào. 


- Nhập sâu cảnh giới như vậy đây, 

Trong đây chẳng khởi phân biệt nào, 
Đấng Điều Ngự Sư của quần chúng, 
Rõ sáng pháp này, hồi hướng xong. ” 

Các Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát hồi 
hướng về kho tạng công đức vô tận? 

Các Phật tử! Đại Bồ tát này đem những căn 
lành phát sanh ra do việc sám hối diệt trừ 
những nghiệp chướng nặng. Những căn lành 
phát sanh ra do việc lễ kính hết thảy Chư 
Phật ba đời. Những căn lành phát sanh ra do 
việc khuyến thỉnh hết thảy Chư Phật thuyết 
pháp. Những căn lành sanh ra do việc nghe 
Phật nói pháp, siêng năng tu tập, ngộ cảnh 
giới rộng lớn không thể nghĩ bàn. Những căn 
lành sanh ra do việc tuỳ hỷ hết thảy việc lành 
của hết thảy Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị 


° Hán bộ hết quyển 24. 
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lai và của hết thảy chúng sanh. Những căn 
lành sanh ra do việc phát tâm tuỳ hỷ các căn 
lành vô tận của hết thảy Chư Phật đời quá 
khứ hiện tại và vị lai, của các đại chúng Bồ tát 
siêng năng tu tập. Những căn lành sanh ra do 
việc biết và tuỳ hỷ sự thành Chánh giác, sự 
chuyển pháp luân, điều phục chúng sanh của 
Chư Phật ba đời. Thảy những căn lành có được 
do việc tuỳ hỷ hết thảy các Chư Phật ba đời từ 
khi mới phát tâm, tu hạnh Bồ tát thành Chánh 
giác cao tột, cho đến khi thị hiện nhập Niết 
bàn, sau khi vào Niết bàn, chánh pháp ở đời 
cho đến khi diệt tận. 

Bồ tát nhớ tưởng đến các cảnh giới Chư 
Phật nhiều không thể nghĩ bàn như vậy, cùng 
cảnh giới của tự mình, cho đến cảnh giới 
không chướng ngại của Bồ đề, được hết thảy 
căn lành khác nhau rộng lớn vô lượng như vậy, 
phàm chỗ chứa nhóm, phàm chỗ tin hiểu, 
phàm chỗ tuỳ hỷ, phàm chỗ tròn đầy, phàm 
chỗ thành tựu, phàm chỗ tu hành, phàm chỗ 
đắc được, phàm chỗ chứng biết, phàm chỗ 
nhóm họp, phàm chỗ tăng thêm, đều đem hồi 
hướng vào việc trang nghiêm hết thảy cõi 
nước Chư Phật. 


Như chỗ sở hành của hết thảy các Đức Như 


sử se 
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Lai nơi hết thảy thế giới trải kiếp tột vô biên 
của đời quá khứ, như là: Vô lượng vô số hột 
giống thế giới Phật, chỗ trí Phật biết đến, chỗ 
Bồ tát hiểu thấu, chỗ tâm lớn nhận thức được, 
cõi Phật trang nghiêm do hạnh nghiệp thanh 
tịnh tuôn phát ra và chạy cảm ứng theo chúng 
sanh, do thần lực của Như Lai thị hiện ra, do 
nghiệp sạch xuất thế của Chư Phật làm thành 
ra, do diệu hạnh của Bồ tát Phổ Hiền tạo sanh 
ra, trong đó thảy Chư Phật thành đạo, thị hiện 
ra nhiều thứ thần lực tự tại, và thảy bao nhiêu 
Đấng Như Lai Chánh đẳng Chánh giác tận tột 
đời vị lai, ở khắp pháp giới, sẽ thành đạo, sẽ 
được hết thảy công đức thanh tịnh trang 
nghiêm cõi Phật, cùng tận pháp giới cõi hư 
không, vô biên, không bờ mé, không đứt đoạn, 
không tận cùng, đều do từ trí huệ của Như Lai 
sanh ra, trang nghiêm bởi vô lượng thứ báu 
mầu diệu, như là: Hết thảy hương thơm trang 
nghiêm, hết thảy hoa trang nghiêm, hết thảy y 
phục trang nghiêm, hết thảy công đức trang 
nghiêm, hết thảy thần lực Chư Phật trang 
nghiêm, hết thảy cõi nước Phật trang nghiêm 
nơi đó, Đức Như Lai đã thống lãnh ngự trị, là 
chỗ đồng ở chung của đại chúng thanh tịnh 
nhiều không thể nghĩ bàn, đồng hạnh, đồng 
duyên, sẽ thành Chánh giác trong đời vị lai, là 
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chỗ thành tựu của hết thảy Chư Phật, thế gian 
không thấy được, chỉ con mắt thanh tịnh của 
Bồ tát mới có thể thấy. 

Các Bồ tát này đủ oai đức lớn, đời trước đã 
gieo trồng căn lành, biết hết thảy pháp như 
huyễn đối, như hoá hiện, khắp tu hành những 
nghiệp thanh tịnh của Bồ tát, nhập vào Tam 
muội tự tại không thể nghĩ bàn, phương tiện 
khéo léo có thể làm Phật sự, phóng ánh sáng 
Phật, chiếu khắp thế gian không có giới hạn 
tận cùng. 

Hết thảy Chư Phật Thế Tôn đời hiện tại 
cũng trang nghiêm thế giới như vậy, vô lượng 
hình tướng vô lượng màu sắc ánh sáng, đều do 
công đức của Phật làm thành, có vô lượng 
hương thơm, vô lượng châu báu, vô lượng cây, 
vô số trang nghiêm, vô số cung điện, vô số âm 
thanh. Tuy thuận theo các duyên đời trước 
của các bậc Thiện tri thức, thị hiện ra hết 
thảy công đức trang nghiêm không cùng 
không tận, như là: Hết thảy hương thơm trang 
nghiêm, hết thảy tràng hoa trang nghiêm, hết 
thảy hương bột trang nghiêm, hết thảy châu 
báu trang nghiêm, hết thảy phan trang 
nghiêm, hết thảy lụa màu báu trang nghiêm, 
hết thảy lan can báu trang nghiêm, vô số lưới 
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vàng trang nghiêm, vô số sông trang nghiêm, 
vô số mây mưa trang nghiêm, vô số âm nhạc 
tấu lên tiếng vi diệu nghiêm. 

Vô lượng vô số các đồ vật trang nghiêm 
như vậy, đem trang nghiêm hết thảy tận cùng 
pháp giới cõi hư không. Vô lượng các thứ 
nghiệp khởi ra ở mười phương mà Phật đã biết 
rõ, Phật đã tuyên nói, hết thảy thế giới, trong 
đó có thảy bao nhiêu cõi nước Phật, như là cõi 
Phật trang nghiêm, cõi Phật thanh tịnh, cõi 
Phật bình đẳng, cõi Phật tốt đẹp diệu mầu, cõi 
Phật oai đức, cối Phật rộng lớn, cõi Phật an 
lạc, cõi Phật không thể hư hoại, cõi Phật vô 
tận, cõi Phật vô lượng, cõi Phật vô động, cõi 
Phật vô uý, cối Phật quang minh, cối Phật 
không trái nghịch, cõi Phật đáng thích, cối 
Phật khắp chiếu sáng, cõi Phật trang nghiêm 
tốt đẹp, cõi Phật rực rỡ, cõi Phật khéo đẹp, cõi 
Phật đệ nhất, cõi Phật thù thắng, cõi Phật rất 
thù thắng, cõi Phật tột thù thắng, cõi Phật 
cùng tận thù thắng, cõi Phật cao trên hết, cõi 
Phật không đâu bằng, cõi Phật không đâu 
sánh kịp, cõi Phật không gì thí dụ được. 


Như vậy, thảy bao sự trang nghiêm trong 
tất cả các cõi Phật thảy đời quá khứ, hiện tại 
và vị lai, Đại Bồ tát đều đem căn lành của 
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mình mà phát tâm hồi hướng, nguyện dùng 
hết thảy thứ trang nghiêm thanh tịnh của tất 
cả các cõi mà Chư Phật đã trang nghiêm suốt 
quá khứ, hiện tại và vị lai đó mà trang nghiêm 
một thế giới, như hết thảy các Đức Phật đã 
làm, khiến thảy đều thành tựu, thảy đều 
thanh tịnh, thảy đều tụ nhóm, đều hiển hiện, 
đều tốt đẹp, đều nắm vững. 

Nơi một thế giới được trang nghiêm như 
vậy, hết thảy thế giới tận pháp giới, cùng cõi 
hư không cũng đều được trang nghiêm như 
vậy, hết thảy cõi nước Phật cả ba đời các thứ 
trang nghiêm đều được đầy đủ cả. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại đem căn lành 
mà hồi hướng như vầy: Nguyện hết thảy cõi 
Phật mà tôi đã tu đều đầy những Đại Bồ tát. 
Những Đại Bồ tát ấy thể tánh chơn thật, trí 
huệ thông đạt, giỏi hay phân biệt được hết 
thảy thế giới và chúng sanh giới, thâm nhập 
pháp giới và hư không giới, la bổ ngu sỉ, 
thành tựu niệm Phật, niệm pháp chơn thật 
không thể nghĩ bàn, niệm Tăng vô lượng thảy 
đều cùng khắp, cũng niệm pháp xả, pháp nhật 
tròn đầy, trí sáng chiếu khắp, chỗ thấy vô ngại, 
từ trí vô sở đắc mà sanh ra, sanh các pháp 
Phật, làm vị chủ căn lành cao tột của chúng 
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sanh, phát sanh tâm vô thượng Bồ đề, ở nơi 
lực của Như Lai, hướng về Nhất thiết trí, phá 
các nghiệp ma, tẩy sạch chúng sanh giới, nhập 
sâu vào tánh pháp, vĩnh viễn lìa điên đảo, căn 
lành và đại nguyện thảy đều không mất. 

Các Đại Bồ tát như vậy đầy tràn cõi đất, 
sanh cõi như vậy, có đức như vậy, thường làm 
Phật sự, đắc được Bồ đề của Phật, ánh sáng 
thanh tịnh, đủ trí pháp giới, hiện lực thần 
thông, một thân đầy tràn hết thảy pháp giới, 
được trí huệ lớn, vào cảnh giới sở hành của 
Nhất thiết trí, có thể giỏi phân biệt được vô 
lượng vô biên pháp giới nghĩa câu văn. Nơi hết 
thảy cõi Phật đều không chấp đắm mà có thể 
hiện khắp hết thảy cõi Phật. Tâm như hư 
không, chẳng nương tựa vào đâu, mà hay phân 
biệt được hết thảy pháp giới. Khéo có thể vào 
ra các Tam muội sâu xa nhiều không thể nghĩ 
bàn, hướng đến Nhất thiết trí, ở vào các cõi 
Phật, đắc được các lực của Phật, khai thị diễn 
thuyết vô số pháp mà không sợ chỗ nào, tuỳ 
thuận căn lành của Chư Phật ba đời, chiếu 
khắp pháp giới của hết thảy Đức Như Lai, có 
thể thọ trì được tất cả pháp của hết thảy Chư 
Phật, biết vô số tiếng nói, hay có thể diễn nói 
các âm thanh khác nhau nhiều không thể nghĩ 
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bàn, nhập vào địa vị Phật tự tại vô thượng, 
khắp du hý hết thảy thế giới mười phương mà 
không bị ngăn ngại, hành các pháp không 
tranh cãi và không nương đâu, không phân 
biệt đâu, tu tập thêm rộng lớn tâm Bồ đề, đắc 
được trí khéo giỏi, khéo biết nghĩa lý câu văn, 
có thể theo thứ lớp mà khai thị diễn thuyết. 

Nguyện được các Đại Bồ tát như trên trang 
nghiêm cõi nước của tôi tu, phân bố tràn đầy, 
thuận theo ở đó, huân tu pháp tột huân tu, 
toàn sạch pháp tột toàn sạch, điềm nhiên vui 
lặng. Nơi một cõi Phật, theo một phương 
hướng, đều có các Đại Bồ tát như vậy, nhiều 
vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, không thể 
đếm, không thể kể, không thể suy, không thể 
lường, không thể nói, không thể không thể nói, 
tràn đầy cùng khắp. 

Như nơi một phương hướng, hết thảy các 
phương hướng cũng đều như vậy. Như nơi một 
cõi Phật, tại hết thảy cõi Phật khắp pháp giới 
cùng hư không cũng đầy Bồ tát nhiều như vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem những căn 
lành mà phương tiện hồi hướng về hết thảy 
cõi Phật, phương tiện hồi hướng về hết thảy 
Bồ tát, phương tiện hồi hướng về hết thảy Như 
Lai, phương tiện hồi hướng về hết thảy Bồ đề 
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của Phật, phương tiện hồi hướng về hết thảy 
nguyện rộng lớn, phương tiện hồi hướng về 
hết thảy đạo bí yếu, phương tiện hồi hướng về 
sạch hết thảy giới chúng sanh, phương tiện 
hồi hướng về nơi hết thảy thế giới mà thường 
thấy Chư Phật hiện ra đời, phương tiện hồi 
hướng về thường thấy Đức Như Lai thọ mạng 
vô lượng, phương tiện hồi hướng về thường 
thấy Chư Phật cùng khắp pháp giới, chuyển 
pháp luân bất thối chuyển, không bị ngăn ngại. 

Các Phật tử! Trong lúc Đại Bồ tát đem các 
căn lành mà hồi hướng như vậy, thì vì nhập 
vào khắp hết thảy cõi nước Phật cho nên hết 
thảy cõi Phật đều được thanh tịnh, vì đến 
khắp hết thảy giới chúng sanh nên hết thảy 
Bồ tát đều được thanh tịnh, vì nguyện Chư 
Phật hiện ra trên khắp thảy cõi nước, nên hết 
thảy cõi Phật trong thảy pháp giới đều có 
thân Phật siêu nhiên hiện ra. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát dùng các hồi 
hướng nhiều không thể so sánh như vậy để 
đi đến Nhất thiết trí, tấm lòng rộng lớn như 
hư không, không có hạn lượng, nhập vào 
chỗ không thể nghĩ bàn, biết hết thảy 
nghiệp cùng các quả báo đều là vắng lặng, 
tâm thường bình đẳng không bờ không bến, 
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có thể nhập vào khắp hết thảy pháp giới. 


Các Phật tử! Trong lúc Đại Bồ tát hồi 
hướng như vậy thì chẳng phân biệt cái ta và 
cái ngoài ta, chẳng phân biệt Phật với pháp 
Phật, chẳng phân biệt cõi Phật với nghiêm 
tịnh, chẳng phân biệt chúng sanh với điều 
phục, chẳng phân biệt nghiệp với quả báo, 
chẳng chấp nơi suy nghĩ với chỗ khởi sanh ra 
suy nghĩ, không phá hư nhơn, không làm hư 
quả, chẳng chấp lấy việc, chẳng chấp lấy pháp, 
chẳng cho rằng sanh tử có phân biệt, chẳng 
cho rằng Niết bàn thường vắng lặng, chẳng 
cho rằng Đức Như Lai chứng đắc cảnh giới 
Phật, không còn có chút pháp nào, cùng ở với 
pháp một chỗ. 

Các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát hồi hướng như 
vậy thì đem các căn lành bố thí khắp chúng 
sanh, quyết định thành thục, bình đẳng giáo 
hoá, không tướng, không duyên, không kể số 
lượng, không giả dối, xa la hết thảy các chấp 
phân biệt. 

Đại Bồ tát hồi hướng như vậy xong thì đắc 
được căn lành nhiều vô tận. Như là: Vì niệm 
Chư Phật ba đời cho nên đắc được căn lành vô 
tận. Vì nhớ tưởng hết thảy Bồ tát nên được 
căn lành vô tận. Vì nghiêm tịnh các cõi Phật 
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nên được căn lành vô tận. Vì tẩy sạch hết thảy 
chúng sanh giới nên được căn lành vô tận. Vì 
nhập sâu vào pháp giới nên đắc được căn lành 
vô tận. Vì tu vô lượng tâm bằng cõi hư không 
nên được căn lành vô tận. Vì hiểu sâu hết thảy 
cảnh giới Phật nên được căn lành vô tận. Vì 
siêng tu tập nghiệp Bồ tát cho nên được căn 
lành vô tận. Vì rõ thông cả ba đời nên được 
căn lành vô tận. 

Các Phật tử! Trong lúc Đại Bồ tát đem hết 
thảy căn lành mà hồi hướng như vậy thì rõ 
thông rằng thảy chúng sanh giới không có 
chúng sanh, hiểu hết thảy pháp không có 
mạng sống, biết hết thảy pháp không có kẻ tạo 
làm ra, ngộ hết thảy pháp không có tự tánh 
cái ta biết rõ hết thảy pháp không có giận hờn 
tranh cãi, quán hết thảy pháp đều theo duyên 
sanh ra, không có chỗ ở đâu, biết hết thảy vật 
đều không nương tựa đâu, rõ thông hết thảy 
cõi đều không đứng ở đâu, quán hết thảy hạnh 
Bồ tát cũng không có nơi chỗ đâu, thấy hết 
thảy cảnh giới đều không chỗ có. 

Các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát hồi hướng như 
vậy thì con mắt không bao giờ thấy cõi Phật 
không sạch, cũng chẳng thấy chúng sanh 
tướng khác, không có chút pháp nào là chỗ 
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nhập của trí, cũng không có chút trí nào nhập 
vào nơi pháp, hiểu rằng thân Như Lai chẳng 
phải như hư không vì do hết thảy công đức 
của vô lượng diệu pháp làm cho tròn đầy, vì 
nơi hết thảy chỗ đều khiến hết thảy chúng 
sanh chứa nhóm căn lành thảy đều đầy đủ vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát này, trong mỗi mỗi 
niệm đều đắc được không thể không thể nói 
địa vị mười lực, đầy đủ hết thảy phước đức, 
thành tựu căn lành thanh tịnh, làm ruộng 
phước của thảy chúng sanh. Đại Bồ tát này 
thành tựu được kho tạng công đức ma ni như 
ý, vì tuỳ chỗ cần dùng thảy đồ thích ý nào thì 
đều có đủ vậy, vì tuỳ nơi nào mà Bồ tát dạo 
qua thì đều có thể nghiêm tịnh hết thảy các 
cõi nước, tuỳ chỗ Bồ tát đi đến thì đều khiến 
hết thảy chúng sanh nhiều không thể không 
thể nói được thanh tịnh, nhóm họp phước đức 
mà tu tập các hạnh vậy. 


Các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát hồi hướng như 
vậy thì tu hết thảy hạnh Bồ tát, phước đức cao 
tột, sắc tướng không ai sánh bằng, oai thần, sức 
lực, ánh sáng đều siêu việt trên hết thảy thế 
gian, ma với dân ma chẳng có thể đối địch được, 
căn lành đầy đủ, đại nguyện được thành, tâm Bồ 
tát rộng rãi bằng Nhất thiết trí, cứ trong một 
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niệm đều có thể tròn khắp vô lượng cõi Phật trí 
lực vô lượng, rõ thấu hết thảy cảnh giới Chư 
Phật, đối với hết thảy Phật đều đắc được lòng 
tin hiểu sâu xa, ở vào trí vô biên, tâm lực Bồ đề 
rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. 

Các Phật tử! Ấy gọi là pháp hồi hướng thứ 
năm về kho tạng công đức của Đại Bồ tát. 

Đại Bồ tát ở trong pháp hồi hướng này thì 
đắc được mười thứ kho tạng vô tận. Những gì 
là mười? Ấy là: 

Được kho tạng vô tận thấy Phật, vì nơi một 
lỗ chơn lông thấy vô số Chư Phật hiện ra đời. 

Được kho tạng vô tận nhập vào pháp, vì 
dùng sức trí của Phật quán hết thảy pháp đều 
vào một pháp. 

Được kho tạng vô tận trí nhớ, vì thọ trì hết 
thảy pháp của Phật nói mà không quên mất. 

Được kho tạng vô tận trí huệ quyết định vì 
khéo biết hết thảy pháp phương tiện bí mật 
mà Phật đã nói. 

Được kho tạng vô tận giải các nghĩa thú, vì 
giải biết nghĩa thú phân chỉa của các pháp. 

Được kho tạng vô tận ngộ hiểu vô biên, vì 
dùng trí như hư không mà hiểu tận hết thảy 
pháp ba đời. 
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Được kho tạng vô tận phước đức, vì làm 
đầy tràn hết thảy ý của chúng sanh không thể 
cùng tận. 

Được kho tạng vô tận trí giác dõng mãnh, 
vì có thể hay trừ diệt hết thảy màn ngu sỉ của 
chúng sanh. 

Được kho tạng vô tận biện tài quyết định, 
vì diễn nói hết thảy pháp bình đẳng của Phật, 
khiến các chúng sanh được hiểu thông rõ tận. 

Được kho tạng vô tận mười lực vô uý, vì 
đầy đủ hết thảy hạnh Bồ tát làm, dùng pháp 
la uế dơ mà tẩy đảnh, đến được nơi Nhất thiết 
trí không ngăn ngại. 

Ấy là mười. 

Các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát đem hết thảy 
căn lành mà hồi hướng thì đắc được mười kho 
vô tận này. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng nương 
sức oai thân của Phật, quán khắp mười 
phương mà nói bài kệ rằng: 

- Bồ tát thành tựu lực thâm tâm, 

Khắp nơi các pháp, tự tại đều, 
Dùng phước khuyến thỉnh, phước tuỳ hỷ, 
Phương tiện vô ngại, hồi hướng hay. 
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Thảy Đấng Như Lai cả ba đời, 
Nghiêm tịnh cõi Phật khắp thế gian, 
Hết thảy công đức đều đầy đủ, 

Hồi hướng cõi tịnh như vậy đây. 


Thảy bao pháp Phật cả ba đời, 

Bồ tát thảy đều tận nghĩ suy, 

Đem tâm nhóm họp không còn sót, 
Trang nghiêm cõi Phật như vậy đây. 


Thảy bao kiếp số tận ba đời, 

Ca ngợi công đức một cõi Phật, 
Thảy kiếp ba đời còn cùng tận, 
Công đức cõi Phật thật vô cùng. 


Như vậy thảy bao cõi Phật nào, 

Bồ tát đều thấy chẳng còn thừa, 

Đều đem trang nghiêm một cõi Phật, 
Thảy bao cõi Phật như vậy đây. 

Có những Phật tử tâm thanh tịnh, 
Đều từ pháp Phật mà hoá sanh, 

Thảy bao công đức trang nghiêm tâm, 
Hết thảy cõi Phật tròn đầy cả. 

Các Bồ tát kia thảy đủ đầy, 

Vô lượng tướng tốt trang nghiêm thân, 
Biện tài diễn thuyết khắp trần thế, 
Ví như biển cả rộng vô cùng. 
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- Bồ tát ở trong các Tam muội, 
Thảy bao Tam muội đã đủ đầy, 
Tâm họ thanh tịnh không ai sánh, 
Quang minh chiếu khắp cõi mười phương. 


- Những cõi như vậy nhiều vô cùng, 
Bồ tát ở đó đều tràn đầy, 
Chưa từng nhớ tưởng Thanh văn đạo, 
Lại cũng chẳng cầu Duyên giác thừa. 


- Bồ tát như vậy, tâm sạch trong, 
Căn lành hồi hướng khắp quần sanh, 
Muốn khiến khắp thành được chánh đạo, 
Rõ thông đầy đủ Phật pháp đều. 


- Thảy bao ma oán cả mười phương, 
Bồ tát oai lực thảy phá trừ, 
Trí huệ dõng mãnh ai hơn được, 
Quyết định tu hành pháp tận cùng. 


- Bồ tát dùng sức đại nguyện này, 
Tất cả hồi hướng không ngại ngăn, 
Vào kho vô tận công đức tạng, 
Quá, hiện, vị lai mãi vô cùng. 

- Bồ tát giỏi quán các pháp hành, 
Rõ thông tánh nó tự tại đâu, 

Biết chắc các pháp tánh như vậy, 
Không lầm lấy nghiệp với quả nào. 
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- Không có pháp sắc, pháp không sắc, 
Cũng không có tưởng, không không tưởng, 
Pháp có, pháp không đều không thảy, 
Rõ biết thảy đều chẳng được gì. 


Thảy các pháp đều nhơn duyên sanh, 
Thể tánh không có cũng không không, 
Mà nơi nhân duyên, nơi sanh khởi, 
Trong đó cuối cùng chẳng chấp đâu. 


- Thảy bao tiếng nói của chúng sanh, 
Nơi trong rốt ráo chẳng được gì, 

Biết tên với tướng đều phân biệt, 
Pháp là vô ngã, rõ biết xong. 

- Như tánh chúng sanh vốn lặng không, 
Như vậy rõ thông thảy pháp nào, 
Gồm nhóm ba đời không còn sót, 
Thảy cõi thảy nghiệp đều như nhau. 


- Dùng trí như vậy mà hồi hướng, 
Tuỳ chỗ ngộ hiểu, phước nghiệp sanh, 
Những tướng phước này như chỗ hiểu, 
Hoá lại nơi trong có đắc gì. 


Hồi hướng như vậy tâm không được, 
Trọn chẳng so lường tánh pháp nào, 
Rõ tánh pháp kia không phải tánh, 
Chẳng ở thế gian, chẳng thoát ra. 
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- Thảy chỗ đã làm các nghiệp lành, 
Đều đem hồi hướng các quần sanh, 
Đâu cũng rõ tận thảy chơn tánh, 
Thảy bao phân biệt đều dẹp trừ. 


- Hết thảy cái thấy đã chấp lầm, 
Thảy đều ném bỏ chẳng còn gì, 
Lìa các nhiệt não, thường trong mát, 
Ở bậc giải thoát, vô ngại đây. 

- Bồ tát chẳng làm hư pháp nào, 
Cũng chẳng phá hư tánh pháp nào, 
Rõ thông các pháp như tiếng dội, 
Thì nơi hết thảy chẳng chấp gì. 


- Rõ biết chúng sanh thảy ba đời, 
Đều do nhơn duyên hoà hợp sanh, 
Cũng biết tâm thích với mê gốc, 
Mà chẳng làm hư một pháp nào. 

- Rõ thông tánh nghiệp chẳng phải nghiệp, 
Mà cũng chẳng trái tướng pháp nào, 
Cũng chẳng làm hư quả của nghiệp, 

Nói các tánh pháp do duyên sanh. 


- Rõ biết chúng sanh không có sanh, 
Cũng không chúng sanh bị trôi lăn, 
Không thật chúng sanh có thể nói, 
Dựa theo thế tục giả tuyên bày. 
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Các Phật tử! Thế nào là pháp hồi hướng 
tuỳ thuận kiên cố hết thảy căn lành của Đại 
Bồ tát? 

Các Phật tử! Vị Đại Bồ tát này, hoặc làm 
vua trị vì một nước lớn, có oai đức lớn, tiếng 
dạy trong thiên hạ, phàm các oán địch đều 
phải quy thuận, hiệu lệnh ban ra đều dựa theo 
chánh pháp, cầm một cây lọng che mát vạn 
phương, đi khắp cõi nước không bị ngăn ngại, 
đầu vấn dải lụa thanh tịnh, đối với các pháp 
được tự tại, ai thấy cũng phải phục tùng, 
chẳng cần dùng đến hình phạt, chỉ dùng đức 
cảm hoá, dùng pháp tứ nhiếp mà gồm nhiếp 
thọ chúng sanh, làm vị Vua Chuyển Luân, chu 
cấp cho hết thảy. 


Đại Bồ tát ở yên trong công đức tự tại như 
vậy, có đông quyến thuộc chẳng ai phá hoại 
được lìa khỏi lỗi lầm, ai thấy cũng không chán, 
phước đức trang nghiêm, tướng tốt đầy đủ, 
hình thể chân tay cân đối điều hoà, được thân 
Na la diên kiên cố, có sức mạnh lớn không ai 
khuất phục được, đắc được nghiệp thanh tịnh 
la các nghiệp chướng, tu hành đầy đủ hết 
thảy môn bố thí, hoặc bố thí thức ăn thức 
uống đủ các món ngon, hoặc bố thí xe cộ, hoặc 
bố thí y phục, hoặc bố thí tràng hoa, các thứ 
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hương thơm, hương xoa, giường nằm toà ngồi, 
phòng, nhà, đèn đuốc tột mầu diệu nhất, thuốc 
men trị bệnh, đồ dùng quý báu, xe báu, voi 
mạnh, ngựa hay, thảy đều trang bị tốt đẹp mà 
hoan hỷ bố thí. 


Hoặc có người đến xin vua ghế ngai vua 
ngồi, hoặc xin lọng xin dù, cờ, phan, báu vật, 
đồ dùng trang nghiêm, hoặc nón báu trên đầu, 
ngọc sáng trong tóc, cả đến ngôi vua, thảy đều 
cho không hối tiếc. 

Nếu thấy chúng sanh bị tù trong lao ngục, 
thì Hền xả thí cả của cải, vợ con, quyến thuộc 
cho đến cả thân thể để cứu họ khiến cho họ 
được thoát khổ. Nếu thấy tù nhơn sắp bị hành 
quyết thì liền xả thí thân mình mà chuộc thế 
mạng họ. 

Hoặc thấy kẻ đến xin da tóc đảnh đầu, liền 
hoan hỷ đem cho cũng không hối tiếc. Mắt, tai, 
mỗi, lưỡi, cùng với răng, hàm, đầu, đảnh, tay, 
chân, máu, thịt, xương, tuỷ, tim, cật, gan, phổi, 
ruột già, ruột non, dạ dày, da mỏng, ngón tay, 
ngón chân, bắp thịt, móng, vút, thảy đều tâm 
vui đẹp mà cho tất cả. 


Hoặc vì muốn cầu thỉnh pháp chưa từng có 
mà đem thân nhảy xuống hầm lửa lớn sâu. 
Hoặc vì muốn hộ trì chánh pháp của Như Lai 
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mà đem thân chịu đựng hết thảy khổ độc. 
Hoặc vì cầu pháp, cho đến cầu một chữ mà có 
thể xả hết thảy của cải của mình nhiều như 
bốn biển. Thường dùng chánh pháp mà dẫn 
đạo, hoá độ quần sanh, khiến họ tu tập hạnh 
lành, lìa bỏ điều ác. 

Nếu thấy chúng sanh làm tổn thương hay 
giết hại hình hài kẻ khác thì đem tâm từ mà 
cứu vớt, khiến họ bỏ được nghiệp tội. 

Nếu thấy Đấng Như Lai nào tu thành bậc 
Chánh giác tột cùng, thì truyền rao ca ngợi 
khiến khắp nơi được nghe biết. Hoặc bố thí 
đất đai, xây dựng chùa Tăng, phòng ốc điện 
đường, làm chỗ ở cho nhà tu, lại bố thí tiểu 
đồng, nô bộc hầu hạ, làm việc, hoặc đem thân 
mình mà bố thí cho người đến xin, hoặc vì 
muốn cầu pháp mà bố thí cho Phật, vui mừng 
nhảy nhót, hoặc vì chúng sanh mà hầu hạ 
cúng dường, hoặc bỏ ngôi vua, thành, ấp, hàng 
xóm, cung, điện, vườn, rừng, vợ con quyến 
thuộc, tuỳ ai muốn gì đều được vừa ý. 

Hoặc xả thí hết thảy của cải sinh sống, 
khắp lập Hội tế bần đại bố thí, chúng sanh ở 
trong Hội gồm đủ thứ ruộng phước, hoặc kẻ ở 
xa lại, hoặc kẻ ở gần lại, hoặc kẻ hiền, hoặc kẻ 
ngu, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc nam, hoặc nữ, 
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hoặc người, hoặc không phải người, tâm hạnh 
không đồng chỗ cầu khác nhau đều bố thí tất 
cả khiến họ được đầy đủ hết. 

Các Phật tử! Trong lúc Đại Bồ tát bố thí 
như vậy, thì khéo nhiếp tâm, và đem hồi 
hướng hết thảy. Ấy như: Khéo gồm nhóm sắc, 
kiên cố thuận theo hết thảy căn lành; khéo 
gồm nhóm thọ, tưởng, hành, thức, kiên cố 
thuận theo hết thảy căn lành; khéo gồm nhóm 
thảy ngôi vua, kiên cố thuận theo hết thảy căn 
lành; khéo gồm nhóm quyến thuộc, thuận theo 
kiên cố hết thảy căn lành, khéo gồm nhóm đồ 
vật của cải, thuận theo kiên cố hết thảy căn 
lành; khéo gồm nhóm sự bố thí, thuận theo 
kiên cố hết thảy căn lành. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí thảy vật gì 
nhiều vô lượng vô biên cũng đều đem căn lành 
đó mà hồi hướng như vầy: Như lúc đem món 
ăn ngon quý mà bố thí cho chúng sanh, thì 
tâm Bồ tát thanh tịnh, đối với vật bố thí, 
không tham không chấp, không tiếc nhìn lại, 
đầy đủ hạnh bố thí, nguyện cho hết thảy 
chúng sanh được món ăn trí huệ tâm không 
chướng ngại, hiểu rõ tánh chất của sự ăn uống, 
không tham không đắm, chỉ thích món ăn vui 
vẻ thoát ly, trí huệ đầy đủ, dùng pháp đứng 


- 438 - 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


yên vững chắc mà gồm nhóm căn lành, pháp 
thân và trí thân thanh tịnh du hý, gần gũi 
chúng sanh, vì muốn làm ruộng phước cho 
chúng sanh mà thị hiện ra nhận món ăn cơm 
vắt cơm nắm. 

Ấy là pháp hồi hướng căn lành lúc Đại Bồ 
tát bố thí thức ăn. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc bố thí thức 
uống thì đem căn lành này hồi hướng như vầy: 
Nguyện hết thảy chúng sanh uống mùi vị nước 
pháp siêng năng tu tập đầy đủ hạnh Bồ tát, 
cắt đứt sự khao khát thương yêu của chúng 
sanh, thường cầu trí Phật, la cảnh ái dục, 
được cái vui pháp hýỷ, từ pháp thanh tịnh mà 
sanh ra, thân mình, thường dùng Tam muội 
mà nhiếp thọ tâm mình, nhập vào biển trí huệ, 
giăng mây pháp lớn, dội mưa pháp lớn. 

Ấy là Đại Bồ tát hồi hướng căn lành trong 
lúc bố thí thức uống. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí đủ thứ món 
ăn ngon lành thanh tịnh, như là cay, chua, 
mặn, lạt, với lại ngọt, đắng, đủ thứ mùi vị, 
thấm nhuần đầy đủ, có thể làm cho thân tứ 
đại yên ổn điều hoà, cơ thể no đầy, khí lực 
mạnh mếẽ, tâm được thanh tịnh thường được 
an vui. Lúc nhai món ăn, không ho không 
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nghịch, căn khiến sáng suốt, tạng phủ mạnh 
tốt, chất độc không nhiễm, bệnh không nhuốm 
hại, trước sau không bị hoạn nạn, vĩnh viễn 
được an vui. 


Đem các căn lành này mà hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho hết thảy chúng sanh được 
mùi vị cao tột, cam lộ tràn đầy. Nguyện hết 
thảy chúng sanh đắc được mùi vị của trí pháp, 
rõ thông hết thảy nghiệp dụng của mùi vị. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đắc được vô 
lượng mùi vị pháp, rõ thấu pháp giới ở yên 
trong thành trì pháp lớn thật tế. Nguyện hết 
thảy chúng sanh làm mây pháp lớn, đầy khắp 
pháp giới, khắp rưới mưa pháp, giáo hoá điều 
phục hết thảy chúng sanh. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đắc được mùi vị trí huệ cao 
thượng, pháp vui vô thượng tràn đầy thân tâm. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đắc được không 
tham đắm hết thảy mùi vị ngon, chẳng nhiễm 
hết thảy mùi vị của thế gian, thường siêng tu 
tập hết thảy pháp Phật. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đắc được một mùi vị pháp, rõ biết 
các pháp Phật đều không khác nhau. Nguyện 
hết thảy chúng sanh đắc được mùi vị cao tột, 
tu thừa Nhất thiết trí, cuối cùng không thối 
chuyển. Nguyện hết thảy chúng sanh đắc được 
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nhập vào mùi vị pháp không đổi khác của Chư 
Phật, có thể đều phân biệt được hết thảy các 
căn. Nguyện hết thảy chúng sanh mùi vị pháp 
được thêm ích lợi, thường được đủ đầy pháp 
vô ngại của Phật. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí mùi vị, hồi 
hướng căn lành như vậy, khiến cho hết thảy 
chúng sanh siêng tu phước đức, thảy đều đầy 
đủ thân trí vô ngại. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí xe cộ, 
đem các căn lành hồi hướng như vầy: Nguyện 
hết thảy chúng sanh đều được đầy đủ thừa 
Nhất thiết trí, ngồi xe Đại thừa, xe không thể 
hư hoại, xe cao tột, xe trên hết, xe mau nhất, 
xe mạnh nhất, xe đầy đủ phước đức, xe xuất 
thế gian, xe phát sanh ra vô lượng Bồ tát. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí xe cộ, hồi 
hướng căn lành như vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc bố thí áo thì 
đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện hết thảy chúng sanh đắc được áo hổ 
thẹn che thân họ, lìa bỏ đường tà, pháp ác, 
hình phạt, nhan sắc nhuần thấm, da thịt mịn 
màng, thành tựu được cái vui đệ nhất của 
Chư Phật, đắc được hạt giống Nhất thiết trí 
thanh tịnh nhất. 
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Ấy là bậc Đại Bồ tát lúc bố thí áo, hồi 
hướng căn lành như vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát thường dùng các 
thứ hoa quý mà cúng dường, như là: Hoa có 
hương thơm mầu diệu, hoa đủ màu sắc, vô 
lượng thứ hoa lạ kỳ diệu, hoa thấy điềm lành, 
hoa đem sự vui mừng, hoa nở bất cứ lúc nào, 
hoa cõi trời, hoa cõi người, hoa thế gian quý 
mến, hoa có mùi thơm rất vui đẹp. Đem vô 
lượng hoa mầu diệu như vậy cúng dường lên 
hết thảy Chư Phật hiện tại và cúng dường 
thảy bao tháp miếu thờ Chư Phật đã tịch diệt, 
hoặc đem cúng dường người thuyết pháp, hoặc 
đem cúng dường các vị Tỳ kheo Tăng, hết thảy 
các Bồ tát, các Thiện tri thức, Thanh văn, Độc 
giác, cha, mẹ, sư thầy, bà con cho đến cả thân 
mình, cả kẻ bần cùng, cô quả, không nơi 
nương tựa. 

Lúc bố thí, Bồ tát đem căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh 
đều đắc được hoa Tam muội của Chư Phật, 
đều có thể nở ra hết thảy pháp. Nguyện hết 
thảy chúng sanh đều được như Phật, ai thấy 
đều hoan hỷ, tâm không buồn chán. Nguyện 
hết thảy chúng sanh chỗ thấy được thuận 
trơn hoà hiệp, tâm không động loạn. Nguyện 
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hết thảy chúng sanh làm đủ các nghiệp 
thanh tịnh rộng lớn. Nguyện hết thảy chúng 
sanh luôn luôn nhớ đến Đấng bạn lành, tâm 
không đổi dời. Nguyện hết thảy chúng sanh 
như thuốc A già đà, có thể trừ hết thảy độc 
phiền não. Nguyện hết thảy chúng sanh tròn 
đầy đại nguyện, thảy đều được thành Đấng 
Vua trí vô thượng. Nguyện hết thảy chúng 
sanh có ánh sáng mặt trời trí huệ, phá ngu sỉ 
che tối. Nguyện hết thảy chúng sanh có mặt 
trăng Bồ đề thanh tịnh lớn thêm tròn đầy. 
Nguyện hết thảy chúng sanh vào được cõi 
đất báu, thấy được Thiện tri thức, thành tựu 
đầy đủ hết thảy căn lành. 

Ấy là Đại Bồ tát lúc bố thí cúng dường hoa, 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến 
cho chúng sanh đều được trí thanh tịnh vô 
ngại vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí cúng 
dường tràng hoa thì đem căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng sanh 
được người thích thấy, ai thấy rồi đều kính 
phục, đều thân thiện, đều thân mến, ai cũng 
đều mong muốn thấy, thấy được thì trừ khỏi 
buồn phiền, sanh vui đẹp, ai thấy được thì ha 
khỏi sự ác, ai thấy được thì có thể gần gũi 
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Phật, ai thấy được thì thanh tịnh tâm và được 
Nhất thiết trí. 

Ấy là Đại Bồ tát lúc bố thí tràng hoa, đem 
căn lành hồi hướng như vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc bố thí hương 
thơm thì đem căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh đầy đủ 
hương vị của giới luật, được giới hạnh không 
kém khuyết, được giới chẳng lộn xộn, được 
giới không uế dơ, được giới không hối hận, 
được giới lìa trói buộc, được giới không nhiệt 
não, được giới không phá phạm, được giới vô 
biên, được giới xuất thế, được giới Ba la mật 
của Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng sanh nhờ 
giới hạnh này mà thành tựu được thân giới 
của Phật. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát lúc bố thí hương thơm, 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến 
chúng sanh đều được tròn đầy giới luật vô 
ngại vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc bố thí cúng 
dường hương xoa thì đem căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng sanh 
được mùi hương bố thí xông khắp, đều có thể 
xả bỏ bố thí tất cả vật mình có. Nguyện cho 
hết thảy chúng sanh được mùi hương của giới 
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hạnh xông khắp, được giới hạnh thanh tịnh 
rốt ráo của Như Lai. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được mùi hương của nhẫn nhục xông 
khắp, la khỏi hết thảy tâm hiểm hại. Nguyện 
cho hết thảy chúng sanh được mùi hương tỉnh 
tấn xông khắp, thường bận áo giáp tỉnh tấn 
Đại thừa. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
mùi hương thiền định xông khắp ở vào trong 
Tam muội hiện tiền của Chư Phật. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được mùi hương trí huệ xông 
khắp trong một niệm thành được đấng Vua Trí 
Vô thượng. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
mùi hương của pháp xông khắp, nơi pháp Vô 
thượng được không chỗ nào sợ. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được mùi hương phước đức 
xông khắp thành tựu được công đức lớn Nhất 
thiết trí. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
mùi hương Bồ đề xông khắp, được mười lực 
của Phật, đến bờ bên kia. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được mùi hương pháp lành mầu 
diệu thanh tịnh xông khắp, vĩnh viễn diệt hết 
thảy pháp chẳng lành. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát lúc bố thí cúng dường 
hương xoa, hồi hướng căn lành vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí cúng 
dường giường ghế sàng toà, đem căn lành hồi 
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hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng 
sanh được giường ghế của chư Thiên, chứng 
đắc được đại trí huệ. Nguyện cho hết thảy 
chúng sanh được giường ghế của Hiền Thánh, 
xả bỏ được tâm phàm mà ở vào trong tâm Bồ 
đề. Nguyện cho hết thảy chúng sanh được 
giường ghế an vui, vĩnh viễn ha khỏi hết thảy 
khổ não sanh tử. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được giường ghế rốt ráo, được thấy thần thông 
tự tại của Chư Phật. Nguyện cho hết thảy 
chúng sanh được giường ghế bình đẳng, 
thường khắp tu tập hết thảy pháp lành. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được giường ghế 
cao sang tột, đầy đủ nghiệp thanh tịnh, thế 
gian không ai bằng. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được giường ghế an ổn, chứng đắc được 
pháp chơn thật, đầy đủ rốt ráo. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được giường ghế thanh tịnh, 
tu tập cảnh giới trí thanh tịnh của Như Lai. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được giường ghế 
yên vững, được Thiện tri thức luôn theo che 
chở. Nguyện hết thảy chúng sanh được giường 
ghế sư tử, thường nằm nghiêng về bên mặt 
như Đức Như Lai. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát lúc bố thí cúng dường 
giường ghế sàng toà, hồi hướng căn lành vậy 
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vì muốn khiến cho chúng sanh tu tập chánh 
niệm, khéo giữ gìn các căn vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí cúng 
dường phòng nhà thì đem căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh đều 
được ở yên trong cõi Phật thanh tịnh, siêng 
năng tu tập hết thảy công đức, ở yên trong 
cảnh giới Tam muội thâm sâu, lìa bỏ hết thảy 
chấp đắm nơi chỗ ở và địa vị, rõ biết các chỗ ở 
và địa vị đều không thật có, lìa các thế gian, ở 
vào Nhất thiết trí, gồm nắm hết thảy chỗ Chư 
Phật đã ở, ở vào nơi đạo rốt ráo an vui, thường 
ở vào nơi căn lành thanh tịnh đệ nhất, cuối 
cùng không lìa bỏ chỗ ở vô thượng của Phật. 

Ấy là bậc đại Bồ tát lúc bố thí phòng nhà, 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn lợi ích 
hết thảy chúng sanh, tuỳ chỗ họ đáng được độ 
mà suy nghĩ cứu hộ vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc bố thí chỗ ở thì 
đem căn lành hồi hướng như vầy: Nguyện cho 
hết thảy chúng sanh thường được lợi lành, tâm 
họ an vui. Nguyện cho hết thảy chúng sanh 
nương tựa theo chỗ địa vị của Đức Như Lai mà 
ở, nương tựa vào chỗ đại trí mà ở, nương tựa 
theo Thiện tri thức mà ở, nương tựa theo bậc 
cao tột mà ở, nương tựa theo hạnh lành mà ở, 
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nương tựa theo đại từ mà ở, nương tựa theo 
đại bi mà ở, nương tựa theo sáu Ba la mật mà 
ở, nương tựa theo tâm Bồ đề lớn mà ở, nương 
tựa theo hết thảy đạo Bồ tát mà ở. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát lúc bố thí chỗ ở, đem 
căn lành hồi hướng như vậy, vì muốn khiến 
cho hết thảy phước đức được hoàn toàn vậy; vì 
muốn được rốt ráo thanh tịnh, vì muốn đạo 
được thanh tịnh, pháp được thanh tịnh giới 
được đầy tròn, hết thảy công đức thần thông 
được đầy đủ vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí cúng 
dường các đèn sáng như là: Đèn tô, đèn dầu, 
đèn báu, đèn ma nỉ, đèn sơn, đèn lửa, đèn 
trầm thuỷ, đèn chiên đàn, thảy thứ đèn thơm, 
đèn vô lượng màu sắc sáng, 

Khi bố thí vô lượng đèn sáng như vậy, là vì 
muốn lợi ích hết thảy chúng sanh, vì muốn 
gồm nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, đem căn 
lành mà hồi hướng như vầy: Nguyện cho hết 
thảy chúng sanh được vô lượng ánh sáng, 
chiếu rọi khắp hết thảy chánh pháp của Chư 
Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh được ánh 
sáng thanh tịnh, soi thấy sắc tột vi tế của thế 
gian. Nguyện hết thảy chúng sanh được ánh 
sáng lìa tối tăm, rõ biết chúng sanh giới là 
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không thật có. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được ánh sáng vô biên, thân phát ra ánh sáng 
mầu diệu chiếu khắp hết thảy. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được ánh sáng chiếu khắp, 
đối với các pháp Phật, tâm không thối chuyển. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đắc được ánh 
sáng thanh tịnh của Phật, thảy đều hiện rõ 
trong hết thảy cõi Phật. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được ánh sáng vô ngại, mỗi ánh 
sáng chiếu khắp hết thảy pháp giới. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được ánh sáng không dứt 
đoạn, chiếu soi các cõi Phật, ánh quang mỉnh 
không dứt. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
ánh sáng trí tràng, chiếu khắp thế gian. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được ánh sáng vô 
lượng sắc, chiếu hết thảy cõi Phật, thị hiện ra 
thần lực. 


Bồ tát khi bố thí đèn sáng như vậy, là vì 
muốn lợi ích hết thảy chúng sanh, làm an vui 
cho hết thảy chúng sanh, đem căn lành đó mà 
tuỳ theo chúng sanh, đem căn lành đó mà gồm 
dưỡng chúng sanh, đem căn lành đó mà ban 
rải cho chúng sanh, đem căn lành đó mà 
thương xót chúng sanh, đem căn lành đó mà 
che chở chúng sanh, đem căn lành đó mà cứu 
hộ chúng sanh, đem căn lành đó mà làm cho 
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chúng sanh được no đủ, đem căn lành đó mà 
kết dây thân ái nhớ tưởng chúng sanh, đem 
căn lành đó mà làm ích lợi cho chúng sanh, 
đem căn lành đó mà quán sát chúng sanh. Ấy 
là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí cúng dường đèn 
sáng, hồi hướng căn lành như vậy. Hồi hướng 
như vậy không bị ngăn ngại, vì muốn khắp 
khiến chúng sanh ở yên trong căn lành vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí cúng 
dường thuốc men thì đem căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng sanh rốt 
ráo ra khỏi phiền não che trói. Nguyện hết 
thảy chúng sanh vĩnh viễn la khỏi thân bệnh, 
được thân Như Lai. Nguyện hết thảy chúng 
sanh làm thuốc thang thật hay, diệt trừ hết 
thảy các bệnh dữ. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thành được thuốc A già đà, ở yên trong 
địa vị bất thối chuyển Bồ tát. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thành được thuốc Như Lai, có thể 
nhổ được hết thảy mũi tên độc phiêển não. 
Nguyện hết thảy chúng sanh gần gũi bậc Hiền 
Thánh, diệt trừ phiền não, tu hạnh thanh tịnh. 
Nguyện hết thảy chúng sanh làm vị Vua Thuốc 
lớn, trừ hắn các bệnh chẳng cho phát thành 
nặng. Nguyện hết thảy chúng sanh làm cây 
thuốc không hư hoại, có thể chữa lành hết 
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thảy chúng sanh. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được ánh sáng Nhất thiết trí, nhổ các mũi tên 
độc bệnh. Nguyện hết thảy chúng sanh khéo 
hiểu phương thuốc của thế gian, thảy bao 
người bệnh tật đều được chữa trị cho lành. 


Đại Bồ tát lúc bố thí thuốc men là vì muốn 
cho hết thảy chúng sanh vĩnh viễn lìa khỏi các 
tật bệnh, rốt ráo được an ổn, được rốt ráo 
thanh tịnh, được không bệnh tật như Đức Phật, 
được nhổ trừ hết thảy mũi tên độc bệnh, được 
thân kiên cố vô tận, được thân núi Kim Cang 
Luân Vi không hư hoại, được lực kiên cố đầy 
đủ, được tràn đầy cái vui không mất của Phật, 
được thân tự tại kiên cố của hết thảy Chư 
Phật, mà đem các căn lành hồi hướng như vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát thường có thể đem 
hết thảy vật dụng để bố thí cúng dường. Ấy 
như: Vật dụng bằng vàng đây đủ thứ ngọc báu, 
vật dụng bằng bạc đầy đủ các ngọc báu mầu 
diệu, vật dụng bằng lưu ly, đầy các loại ngọc 
báu, vật dụng bằng pha lê đầy tràn các đồ vật 
trang nghiêm vô lượng ngọc báu, vật dụng 
bằng xa cừ đầy ngọc trân châu màu đỏ, vật 
dụng bằng mã não đầy nhiều ngọc báu san hô, 
ma nỉ, vật dụng bằng bạch ngọc đựng nhiều 
món ăn ngon, vật dụng bằng chiên đàn, đầy 
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tràn y phục cõi trời, vật dụng bằng kim cang 
đầy các loại hương thơm mầu diệu, vô lượng 
vô số các thứ vật dụng bằng ngọc báu, đầy vô 
lượng vô số các thứ ngọc báu. Hoặc đem cúng 
dường Chư Phật, vì tỉn tưởng nơi ruộng phước 
của Phật là không thể nghĩ bàn vậy. Hoặc đem 
cúng dường Bồ tát vì biết bậc Thiện tri thức là 
rất khó gặp vậy. Hoặc đem cúng dường Thánh 
Tăng vì muốn khiến cho Phật pháp ở lâu trên 
đời vậy. Hoặc đem cúng dường Thanh văn hay 
Bích Chỉ Phật vì đối với các Thánh nhân 
thường đem lòng tin chắc. Hoặc đem cúng 
dường cha mẹ vì lòng tôn trọng vậy. Hoặc đem 
cúng dường sư trưởng vì họ thường dẫn dạy 
khiến cho nương tựa nơi Thánh giáo mà tu 
công đức. Hoặc đem bố thí cho kẻ thấp kém, 
nghèo hèn, cô đơn, vì mắt đại từ đại bi thương 
mến chúng sanh vậy, vì chuyên tâm đầy đủ 
pháp Bố thí Ba la mật của hết thảy Bồ tát đời 
quá khứ, hiện tại và vị lai vậy, đem hết thảy 
vật mà bố thí khắp hết thảy, vì cuối cùng 
không chán bỏ các chúng sanh vậy. 


Trong lúc bố thí như vậy, Bồ tát đều không 
chấp đắm nơi vật bố thí và người thọ lãnh. 


Đại Bồ tát lúc đem đủ các thứ đồ vật có vô 
lượng châu báu như vậy mà bố thí cúng dường, 
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thì đem các căn lành mà hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều thành 
kho tạng chứa đựng vô biên đồng như hư 
không, sức trí nhớ rộng lớn, có thể thọ trì hết 
thảy kinh sách của thế gian và xuất thế gian, 
không có quên mất. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thành đồ chứa đựng thanh tịnh có thể tỏ 
ngộ được chánh pháp sâu xa của Chư Phật. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thành đồ chứa 
đựng quý báu vô thượng, có thể thọ trì tất cả 
pháp Phật ba đời. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thành được đồ chứa đựng phát rộng lớn 
của Như Lai, đem lòng tỉn không hư hoại mà 
gồm nhóm pháp Bồ đề của Chư Phật ba đời. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thành đồ chứa 
đựng quý báu trang nghiêm cao tột, ở trong 
tâm Bồ đề oai đức lớn. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thành đồ chứa đựng làm chỗ nương tựa 
cho hết thảy công đức, đối với trí huệ vô lượng 
hết thảy công của các đức Như Lai thì sanh 
lòng tin hiểu thanh tịnh. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thành đồ chứa đựng nhập về Nhất 
thiết trí được rốt ráo môn giải thoát vô ngại 
của Như Lai. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thành được đồ chứa đựng hạnh Bồ tát trong 
kiếp vị lai, có thể khắp khiến chúng sanh đều 
ở yên trong lực Nhất thiết trí. Nguyện hết thảy 
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chúng sanh thành đồ chứa đựng công đức cao 
thượng của hột giống tánh Chư Phật ba đời, có 
thể thọ trì được tất cả tiếng mầu diệu của hết 
thảy Chư Phật thuyết pháp. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thành đồ chứa đựng có thể chứa 
đựng được hết thảy chúng hội đạo tràng nơi 
hết thảy thế giới tận pháp giới cùng cõi hư 
không, làm vị Đại Trượng Phu dẫn đầu ca ngợi 
pháp Phật, thỉnh Chư Phật chuyển pháp luân. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát lúc bố thí cúng dường 
đồ vật dụng, đem căn lành hồi hướng như vậy, 
vì muốn khắp khiến hết thảy chúng sanh đều 
thành đồ chứa đựng tròn đầy hạnh nguyện 
của Bồ tát Phổ Hiền vậy.° 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem đủ loại xe 
cộ, trang sức bằng nhiều châu báu mà cúng 
dường lên Chư Phật với các Bồ tát, các Sư 
trưởng, các bạn lành, các Thanh văn Duyên 
giác, như vậy bố thí vô lượng các thứ ruộng 
phước cho đến kẻ nghèo hèn côi cút, không 
nơi nương tựa. Các hạng người như vậy, là 
hoặc từ xa lại, hoặc ở gần lại, hoặc nghe 
tiếng đồn của Bồ tát mà lại, hoặc do nhân 
duyên của Bồ tát mà lại, hoặc nghe bổn 
nguyện bố thí tu kiếp xưa đến nay của Bồ 


(@ Hán bộ hết quyển 25. 
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tát mà lại, hoặc do tâm nguyện thỉnh mời 
của Bồ tát mà lại. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát, hoặc đem bố thí cúng 
dường xe báu, hoặc bố thí cúng dường xe bằng 
vàng, thảy đều được trang nghiêm mầu diệu, 
có lưới chuông che phủ ở trên, đai báu treo 
thòng ở dưới. Hoặc bố thí cúng dường xe lưu ly 
thượng diệu, có vô lượng châu báu quý lạ 
nghiêm sức. Hoặc lại bố thí cúng dường xe 
bằng chất bạc, có lưới vàng che phủ, có ngựa 
tốt kéo xe. Hoặc lại bố thí cúng dường xe có 
trang nghiêm bằng vô lượng châu báu đủ loại, 
có lưới báu che phủ, có voi mạnh kéo xe. Hoặc 
lại bố thí cúng dường xe bằng chiên đàn, bánh 
xe bằng ngọc báu diệu mầu có lọng che làm 
bằng đủ thứ châu báu, có toà sư tử báu bài trí 
nghiêm đẹp, có trăm ngàn gái đẹp sắp hàng 
ngồi hầu hạ trên xe, có mười vạn trai tráng 
dắt đẩy xe đi. Hoặc lại bố thí cúng dường xe 
báu pha lê, nghiêm sức bằng đủ loại ngọc báu 
diệu mầu, có gái đẹp nhiều trong đó, có màn 
trướng báu che phủ ở trên, cờ phan theo hầu. 
Hoặc lại bố thí cúng dường xe kho báu mã não, 
dùng đủ thứ ngọc báu trang sức, xông đủ thứ 
hương thơm, có đủ thứ hoa mầu diệu rải bày 
trang nghiêm, có trăm ngàn con gái cầm chuỗi 
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ngọc báu anh lạc hầu hạ, có ngựa tốt đều nhau, 
có thể lội nước an ổn. Hoặc lại bố thí cúng 
dường xe hương thơm kiên cố, bánh xe làm 
bằng các châu báu, nghiêm đẹp oai sang, có 
màn trướng báu che phủ ở trên, lưới báu treo 
thòng ở dưới, đủ thứ áo báu rải bày ở trong, 
hương thơm thanh tịnh lan khắp ở ngoài, 
hương này thơm tho mầu diệu làm vui đẹp 
lòng người, có vô lượng chư Thiên có cánh bay 
theo, chở đủ thứ ngọc báu, theo thời cơ mà bố 
thí chu cấp cho chúng sanh. Hoặc lại bố thí 
cúng dường xe ngọc báu quang mỉnh có đủ thứ 
châu báu màu sắc ánh diệu, nhiều lưới báu 
mầu che phủ ở trên, đủ thứ chuỗi ngọc báu 
anh lạc treo thòng xuống chung quanh, rắc 
đầy hương bột, trong ngoài thơm tho, chở toàn 
con trai con gái đáng mến. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc đem đủ loại xe 
báu mầu diệu như vậy mà cúng dường Phật 
thì đem căn lành hồi hướng như vầy: Nguyện 
cho hết thảy chúng sanh đều hiểu biết cúng 
dường Ruộng Phước Vô thượng, tỉn sâu xa 
rằng việc cúng dường Phật là được quả báo vô 
lượng. Nguyện hết thảy chúng sanh một lòng 
hướng về Đức Phật, thường gặp được vô lượng 
ruộng phước thanh tịnh. Nguyện cho hết thảy 
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chúng sanh đối với các Đức Như Lai chẳng 
quên chẳng bỏ, thành tựu đầy đủ tâm đại xả. 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh tu hành 
hạnh bố thí cúng dường nơi các Đức Phật, lìa 
được cái nguyện về nhị thừa, mà đắc được trí 
Nhất thiết trí giải thoát vô ngại của Như Lai. 
Nguyện hết thảy chúng sanh tu hành môn 
cúng dường vô tận nơi các Đức Phật, nhập vào 
công đức vô lượng của trí huệ Phật. Nguyện 
hết thảy chúng sanh nhập vào trí cao thượng 
của Phật, được thành đấng Vua Trí thanh tịnh 
vô thượng. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thân thông vô ngại đến khắp của Phật, tuỳ 
thích muốn đi đến đâu cũng đều tự tại. 
Nguyện hết thảy chúng sanh nhập sâu vào Đại 
thừa, được vô lượng trí, ở yên không động. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều có thể sanh 
ra pháp Nhất thiết trí, làm bậc ruộng phước 
cao tột của trời người. Nguyện hết thảy chúng 
sanh đối với Chư Phật, không có tâm nghỉ lầm 
oán hận, siêng gieo căn lành, thích cầu trí 
Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh, trải kiếp 
đi lần, có thể qua đến hết thảy cõi Phật, trong 
mỗi sát na đi khắp pháp giới mà không chán 
mỏi. Nguyện hết thảy chúng sanh đều được 
thần thông tự tại của Bồ tát phân thân đầy 
khắp pháp giới, cùng cõi hư không, gần gũi 
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cúng dường hết thảy Đức Phật. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được thân không ai sánh 
bằng đến khắp mười phương vẫn không chán 
mỏi. Nguyện hết thảy chúng sanh được thân 
rộng lớn, bay đi mau chóng, tuỳ thích muốn 
đến đâu, cuối cùng không lười trễ. Nguyện hết 
thảy chúng sanh đắc được rốt ráo oai lực tự 
tại, trong mỗi sát na đều hiện ra thần thông 
biến hoá của Chư Phật cùng tận cõi hư không. 
Nguyện hết thảy chúng sanh tu hạnh an lạc 
tuỳ thuận theo hết thảy đạo của các Bồ tát. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đắc được môn 
bay đi mau, rốt ráo được mười lực trí huệ thần 
thông. Nguyện hết thảy chúng sanh nhập 
vào khắp cõi nước mười phương pháp giới, 
thảy đều đến tột bờ mé không chỗ nào còn 
khác. Nguyện hết thảy chúng sanh hành 
hạnh Phổ Hiền không có thối chuyển, đến 
bờ bên kia, thành Nhất thiết trí. Nguyện hết 
thảy chúng sanh lên được thừa trí huệ 
không ai sánh bằng, tuỳ thuận theo tánh 
pháp mà thấy được thật lý. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc đem các thứ xe 
báu mà cúng dường hết thảy Chư Phật đời 
hiện tại cùng cúng dường thảy pháp miếu 
của Chư Phật đã diệt độ, rồi đem căn lành 
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hồi hướng như vậy, vì muốn khiến cho 
chúng sanh đắc được rốt ráo thừa thoát ly 
của Như Lai vậy. 


Các Phật tứ! Đại Bồ tát, lúc đem các xe báu 
cúng dường các Bồ tát Thiện tri thức, thì đem 
căn lành hồi hướng như vầy: Nguyện hết thảy 
chúng sanh tâm thường nhớ đến lời dạy của 
Thiện tri thức, siêng năng gìn giữ khiến không 
quên mất. Nguyện hết thảy chúng sanh đồng 
được lợi ích như Thiện tri thức, gồm nhóm 
khắp hết thảy đồng một căn lành. Nguyện hết 
thảy chúng sanh gần gũi Thiện tri thức, tôn 
trọng cúng dường, xả bỏ hết thảy của cải của 
mình để thuận theo lòng thiện trí thức. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được ý muốn 
lành, đi theo bạn lành không bao giờ rời bỏ. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thường được gặp 
các Thiện tri thức, siêng lòng thờ phụng, 
chẳng trái lời dạy. Nguyện hết thảy chúng 
sanh mến thích Thiện tri thức thường không 
rời bỏ, không gián đoạn, không lộn xộn, không 
lầm quên. Nguyện hết thảy chúng sanh có thể 
đem thân mình mà cúng dường cho Thiện tri 
thức, theo lời chỉ dạy không trái nghịch chỗ 
nào. Nguyện hết thảy chúng sanh được Thiện 
tri thức gồm nhiếp thọ, tu tập lòng đại từ xa 
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la các điều ác. Nguyện hết thảy chúng sanh đi 
theo Thiện tri thức để nghe chánh pháp của 
Chư Phật dạy. Nguyện hết thảy chúng sanh 
cùng với Thiện tri thức đồng một căn lành, 
nghiệp quả thanh tịnh, cùng với các Bồ tát 
đồng một hạnh nguyện, rốt ráo được mười lực. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều có thể thọ trì 
được pháp của Thiện tri thức, đắc được hết 
thảy cảnh giới Tam muội, trí huệ thần thông. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều có thể thọ trì 
hết thảy chánh pháp, tu tập các hạnh, đến bờ 
bên kia. Nguyện hết thảy chúng sanh cưỡi lên 
xe Đại thừa không bị ngăn ngại, rốt ráo được 
thành tựu đạo Nhất thiết trí. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đều được lên thừa Nhất thiết trí, 
đến nơi an ổn không có thối chuyển. Nguyện 
hết thảy chúng sanh biết hạnh chơn như thật 
tướng, theo chỗ đã nghe thảy pháp Phật đều 
được rốt ráo, vĩnh viễn không quên mất. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều khắp được 
Chư Phật nhiếp thọ, được trí vô ngại, các pháp 
được rốt ráo. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được thần thông tự tại không lui không mất 
muốn dạo đi đâu thì trong một niệm đều đi 
đến được. Nguyện hết thảy chúng sanh đi lại 
được tự tại, rộng đi hoá đạo khiến thảy đều ở 
vào Đại thừa. Nguyện hết thảy chúng sanh 
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chỗ tu hành không uống mất, chở bằng xe trí 
đến bậc rốt ráo. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được xe vô ngại, dùng trí vô ngại mà 
đến hết thảy nơi. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc cúng dường Thiện 
tri thức các loại xe, đem căn lành hồi hướng 
như vậy, vì muốn khiến cho chúng sanh đầy 
đủ công đức, đồng với Phật và Bồ tát không có 
khác vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, trong lúc đem đủ 
thứ xe báu cúng dường Chư Tăng thì khởi tâm 
học hết thảy hạnh bố thí, tâm trí huệ giải rõ 
thông, tâm công đức thanh tịnh, tâm tuy thuận 
hạnh xả, tâm biết rằng Tăng bảo khó gặp, tâm 
tin sâu vào Tăng bảo tâm gồm nhóm chánh 
giáo, ở vào trong chí muốn cao tột, được điều 
chưa từng có, làm hội đại bố thí, sanh ra vô 
lượng công đức rộng lớn, tỉn sâu vào giáo lý 
của Phật không thể hư hoại, rồi đem các căn 
lành hồi hướng như vầy: Nguyện hết thảy 
chúng sanh khắp nhập vào pháp Phật, nhớ 
mãi không quên. Nguyện hết thảy chúng sanh 
ha khỏi pháp phàm ngu, nhập vào nơi của 
Hiền Thánh. Nguyện hết thảy chúng sanh mau 
nhập vào ngôi vị Thánh, có thể đem Phật pháp 
lần lượt mở dạy. Nguyện hết thảy chúng sanh 
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được toàn thể thế gian tôn trọng, lời nói được 
tin dùng. Nguyện hết thảy chúng sanh khéo 
nhập vào hết thảy các pháp bình đẳng, rõ biết 
pháp giới tự tánh không hai. Nguyện hết thảy 
chúng sanh theo cảnh giới trí huệ của Như Lai 
mà sanh ra, được những người điều thuận bao 
quanh. Nguyện hết thảy chúng sanh ở trong 
pháp lìa nhiễm uế, diệt trừ hết thảy bụi trần 
phiền não. Nguyện hết thảy chúng sanh đều 
được thành vị Tăng bảo vô thượng, lìa địa vị 
phàm phu, nhập vào hàng Hiền Thánh. 
Nguyện hết thảy chúng sanh siêng tu pháp 
lành, được trí vô ngại, đủ công đức Thánh. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được tâm trí huệ 
chẳng chấp nơi thời gian ba đời, ở giữa các đại 
chúng, được tự tại như vị Vua. Nguyện hết 
thảy chúng sanh cưỡi lên xe trí huệ, chuyển 
chánh pháp luân. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đầy đủ thần thông, trong một niệm đều có thể 
đi đến các thế giới nhiều không thể không thể 
nói. Nguyện hết thảy chúng sanh cưỡi trên 
thân hư không được trí huệ vô ngại nơi các 
thế gian. Nguyện hết thảy chúng sanh khắp 
nhập vào hết thảy pháp giới hư không, nơi 
chúng hội của Chư Phật thành tựu được hạnh 
Ba la mật đệ nhất. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thân nhẹ nhàng, trí huệ cao tột, 
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thảy có thể nhập khắp vào hết thảy cõi Phật. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thần túc 
khéo léo tận vô biên, thân hiện ra khắp hết 
thảy cõi. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thân không nương tựa vào hết thảy đâu, dùng 
sức thân thông mà hiện khắp như ảnh. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đắc được thần 
lực tự tại không thể nghĩ bàn, tuỳ căn cơ 
chúng sanh có thể hoá độ, thì đều hiện ra 
trước mắt mà giáo hoá điều phục. Nguyện hết 
thảy chúng sanh nhập được vào phương tiện 
vô ngại của pháp giới, mỗi niệm đi khắp cõi 
nước mười phương. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát hồi hướng căn lành 
lúc cúng dường xe báu cho chư Tăng, vì muốn 
khiến cho chúng sanh khắp cưỡi lên xe trí vô 
thượng thanh tịnh, nơi hết thảy thế gian, 
chuyển bánh xe pháp trí huệ vô ngại vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc đem các thứ 
xe báu cúng dường Thanh văn Duyên giác, 
thì khởi sanh tâm như vầy: Tâm phước điền, 
tâm tôn kính, tâm biển công đức, tâm có thể 
sanh ra công đức trí huệ, tâm sanh ra do 
việc theo công đức thế lực của Như Lai, tâm 
trải trăm ngàn ức Na do tha kiếp tu tập, tâm 
có thể tu hạnh Bồ tát nhiều kiếp không thể 
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nghĩ bàn, tâm giải thoát hết thảy sự trói 
buộc của ma, tâm phá dẹp hết thảy chúng 
quân ma, tâm ánh sáng trí huệ chiếu soi, rõ 
thông pháp vô thượng. 


Đem các căn lành do việc cúng dường như 
vậy mà hồi hướng như vầy: Nguyện hết thảy 
chúng sanh là ruộng phước đệ nhất được thế 
gian kính tin, đầy đủ Bố thí Ba la mật vô 
thượng. Nguyện hết thảy chúng sanh lìa được 
lời nói vô ích, thường thích ở riêng một mình, 
tâm không nhớ tưởng hai. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thành ruộng phước thanh tịnh tột 
đệ nhất, gồm dưỡng các chúng sanh khiến tu 
phước nghiệp. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thành vực sâu trí huệ có thể cho chúng sanh 
vô lượng vô số quả báo căn lành. Nguyện hết 
thảy chúng sanh ở yên trong hạnh vô ngại, 
đầy đủ ruộng phước thanh tịnh đệ nhất. 
Nguyện hết thảy chúng sanh ở trong pháp 
không tranh cãi, rõ biết hết thảy pháp đều 
không chỗ tạo làm, đều lấy vô tánh làm tánh. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thường được gần 
gũi bậc ruộng phước cao tột, tu thành đầy đủ 
vô lượng phước đức. Nguyện hết thảy chúng 
sanh có thể hiện ra vô lượng thần thông tự tại, 
đem ruộng phước thanh tịnh mà gồm dưỡng 
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muôn loài. Nguyện hết thảy chúng sanh đầy 
đủ vô tận công đức ruộng phước, có thể cho 
chúng sanh quả mười lực đệ nhất thừa của 
Như Lai. Nguyện hết thảy chúng sanh có thể 
làm ra quả ruộng phước chơn thật, thành Nhất 
thiết trí, phước tụ vô tận. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được pháp diệt tội, có thể thọ trì 
tất cả câu văn nghĩa lý chưa từng nghe của 
Phật pháp. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thường siêng nghe và nhận hết thảy Phật 
pháp, nghe xong đều hiểu ngộ không có quên 
mất. Nguyện hết thảy chúng sanh nghe Phật 
pháp và thông suốt rốt ráo, tuỳ thuận diễn nói 
đúng như chỗ đã nghe. Nguyện hết thảy chúng 
sanh tin hiểu tu hành theo giáo lý của Đức 
Như Lai, la bỏ hết thảy chín mươi sáu phái 
ngoại đạo tà kiến. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thường gặp Thánh Hiền, lớn thêm được 
hết thảy, căn lành cao tột. Nguyện hết thảy 
chúng sanh tâm thường tỉn ưa các đấng Bồ tát 
tín hạnh cùng ở cùng vui với các đấng Thánh 
Triết. Nguyện hết thảy chúng sanh nghe danh 
hiệu Phật đều được không quên mất, tuỳ chỗ 
đã nghe đều được mắt thấy. Nguyện hết thảy 
chúng sanh khéo phân biệt biết các chánh 
giáo của Chư Phật và đều có thể thủ hộ kẻ thọ 
trì Phật pháp. Nguyện hết thảy chúng sanh 
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thường thích nghe hết thảy Phật pháp, thọ trì, 
đọc tụng, khai thị, rõ thông hết. Nguyện hết 
thảy chúng sanh tin hiểu công đức chơn thật 
của Phật pháp, xả bỏ tất cả của cải của mình 
mà cung kính cúng dường. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc cúng dường các 
loại xe cộ cho Thanh văn Độc giác, đem căn 
lành hồi hướng như vậy, vì muốn khiến cho 
chúng sanh đều được thành tựu thần thông trí 
huệ thanh tịnh đệ nhất, tỉnh tấn tu hành 
không có lười mỏi, thân được lực vô uý, Nhất 
thiết trí vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc đem các loại xe 
báu cúng dường cho các đấng phước điền, cho 
đến bố thí cho kẻ nghèo hèn cô quả, tuỳ ai 
thích gì đều đem cho hết thảy, tâm sanh hoan 
hỷ không bao giờ chán mỏi, lại còn nhìn họ mà 
tự trách mình rằng: Đáng lẽ tôi phải tự đem 
đến cúng dường phân phát cho các ông, rất 
không nên phiền các ông phải mệt từ xa tìm 
đến. 

Nói xong, quỳ lạy, hỏi chỗ họ ở đâu, rồi 
đem hết thảy đồ họ cần mà bố thí cúng dường 
tất cả, hoặc xe báu ma nỉ, chở đầy con gái đẹp 
quý đệ nhất của cõi Diêm phù đề, hoặc bố thí 
cúng dường xe vàng trang nghiêm, chở đầy 
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con gái đẹp quý của cõi người. Hoặc lại bố thí 
cúng dường xe lưu ly mầu diệu, chở đây thể 
nữ trong cung điện vua. Hoặc bố thí cúng 
dường đủ loại xe báu kỳ diệu, chở đầy con gái 
trẻ đẹp như tiên nữ cõi trời. Hoặc lại bố thí 
cúng dường vô số xe báu trang nghiêm, chở 
đầy con gái quý báu dịu dàng, sáng suốt, biện 
tài, trí huệ. Hoặc lại bố thí cúng dường các gái 
đẹp ngồi xe chiên đàn mầu diệu. Hoặc lại bố 
thí cúng dường xe báu pha lê, chở đầy gái quý 
ở trên, dung nhan đẹp đẽ, sắc tướng không 
đâu sáng bằng, y phục trang nghiêm ai thấy 
cũng đều vui thích. Hoặc lại bố thí cúng dường 
xe báu mã não, có chở thân của hoàng tử quán 
đảnh ở trên. Hoặc là bố thí cúng dường xe mùi 
hương kiên cố, thảy bao nhiêu nam nữ đều 
chở đầy trong đó. Hoặc bố thí cúng dường xe 
hết thảy báu trang nghiêm, chở đầy quyến 
thuộc bà con không thể bỏ được! 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem vô lượng xe 
báu như vậy, tuỳ ai thích gì mà cung kính bố 
thí cúng dường cho họ, khiến họ được vừa ý, 
vui đẹp đầy đủ, rồi đem căn lành đó mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng 
sanh ngồi lên xe pháp luân rộng lớn, vô ngại 
không thối chuyển, thắng đến dưới gốc cây Bồ 


- 461 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


đề không thể nghĩ bàn. Nguyện hết thảy 
chúng sanh ngồi xe pháp trí thanh tịnh lớn, tu 
hạnh Bồ tát suốt đời vị lai, vĩnh viễn không 
thối chuyển. Nguyện hết thảy chúng sanh ngồi 
xe hết thảy pháp không chỗ có, vĩnh viễn lìa 
hết thảy phân biệt chấp lầm mà thường tu tập 
đạo Nhất thiết trí. Nguyện hết thảy chúng 
sanh ngồi xe chánh trực không dua dối, đi đến 
các cõi Phật tự tại vô ngại. Nguyện hết thảy 
chúng sanh tuỳ thuận ở yên trong xe Nhất 
thiết trí, cùng nhau vui chơi với Phật pháp. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều ngồi xe hạnh 
thanh tịnh của Bồ tát, đầy đủ mười đường 
thoát ly với cái vui trong chánh định của Bồ 
tát. Nguyện hết thảy chúng sanh ngồi xe bốn 
bánh, nghĩa là: Ở trong cõi nước tốt, nương tựa 
nơi bậc thiện nhơn, nhóm họp phước đức cao 
tột, phát thệ nguyện lớn, dùng đó mà làm 
thành đầy hết thảy phạm hạnh thanh tịnh của 
Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng sanh được xe 
pháp quang minh chiếu khắp mười phương, tu 
học hết thảy trí lực của Như Lai. Nguyện hết 
thảy chúng sanh ngồi xe Phật pháp, đến hết 
thảy pháp rốt ráo bờ bên kia. Nguyện hết thảy 
chúng sanh ngồi xe pháp chở đầy phước thiện 
không thể nghĩ bàn, mở bày chánh đạo an ổn 
mười phương. Nguyện hết thảy chúng sanh 
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ngồi xe đại bố thí, xả bỏ tâm bỏn xẻn. Nguyện 
hết thảy chúng sanh ngồi xe giới hạnh thanh 
tịnh, giữ vô biên giới hạnh thanh tịnh nhiều 
bằng pháp giới. Nguyện hết thảy chúng sanh 
ngồi trên xe nhẫn nhục, thường đối với chúng 
sanh lìa tâm sân giận. Nguyện hết thảy chúng 
sanh ngồi xe đại tỉnh tấn không thối chuyển, 
bền lòng tu tập hạnh cao tột, đến đạo Bồ đề. 
Nguyện hết thảy chúng sanh ngồi xe thiền 
định, mau đến đạo tràng chứng đắc trí Bồ đề. 
Nguyện hết thảy chúng sanh ngồi xe trí huệ 
phương tiện khéo, hoá thân ra khắp đầy hết 
thảy các cảnh giới Phật trong pháp giới. 
Nguyện hết thảy chúng sanh ngồi xe vua pháp, 
thành tựu được pháp vô uý, thường khắp bố 
thí pháp Nhất thiết trí Nguyện hết thảy 
chúng sanh ngồi xe trí huệ không chấp chỗ 
đâu, có thể nhập vào khắp mười phương mà 
chẳng động đến chơn tánh pháp. Nguyện hết 
thảy chúng sanh ngồi xe hết thảy các pháp 
Phật, thị hiện thọ sanh vào khắp các cõi mười 
phương mà chẳng hư mất đạo Đại thừa. 
Nguyện hết thảy chúng sanh ngồi xe Nhất 
thiết trí quý báu cao tột, đầy đủ hạnh Bồ tát 
Phổ Hiền mà không buồn chán. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát dùng đủ thứ xe báu bố 
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thí cúng dường cho các bậc phước điền, cho 
đến các kẻ nghèo cùng, côi cút, không nơi 
nương tựa, rồi đem căn lành hồi hướng như 
vậy, vì muốn khiến cho chúng sanh đầy đủ vô 
lượng trí, vui mừng hớn hở, rốt ráo đều được 
xe Nhất thiết trí vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí cúng dường 
voi quý, thì voi ấy tánh đã thuần hậu, bảy chỉ 
đầy đủ, đang tuổi mạnh mẽ, sáu ngà tốt đẹp, 
miệng màu hồng đỏ, giống như hoa sen, thân 
hình trắng bạch, giống như núi tuyết, trang 
nghiêm bằng tràng cờ bằng vàng, lưới báu 
giăng phủ, vòi được trang nghiêm bằng đủ loại 
châu báu mầu diệu ai thấy cũng vui đẹp, nhìn 
không chán mắt, đi bộ vạn dặm không hề mỏi 
mệt. Hoặc lại bố thí cúng dường ngựa quý đã 
dạy thuần hiền rồi, tướng tốt đầy đủ như ngựa 
cõi trời, trang sức bằng ngọc báu nguyệt luân 
sáng rực, có lưới chuông báu bằng vàng giăng 
phủ ở trên, bước đi chắc chắn, ai cưỡi lên cũng 
được an ổn, tuỳ ý muốn đi đâu đều đến nơi 
đến chốn, nó chạy mau như gió, dạo chơi bốn 
châu thiên hạ đều tự tại vô ngại. 


Bồ tát đem voi báu ngựa báu ấy mà phụng 
dưỡng cha mẹ hoặc Thiện tri thức, hoặc đem 
bố thí chu cấp cho kẻ nghèo cùng khổ não, mà 
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tâm vui nhẹ không sanh hối tiếc, lại càng tăng 
thêm mừng rỡ gấp bội, ích lợi tăng thêm lòng 
thương xót mà tu công đức Bồ tát, gạn sạch 
tâm Bồ tát rồi đem căn lành đó mà hồi hướng 
như vậy: 

Nguyện hết thảy chúng sanh ngồi lên xe 
điều thuận, làm lớn thêm hết thảy công đức 
Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng sanh được xe 
khôn khéo, có thể tuỳ ý sanh ra hết thảy pháp 
Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh được xe tỉn 
hiểu, chiếu khắp trí lực vô ngại của Như Lai. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được xe phát thú 
vị, có thể khắp mở thông hết thảy đại nguyện. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đầy đủ xe Ba la 
mật bình đẳng, tròn đây được hết thảy căn 
lành bình đẳng. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thành tựu được xe báu, sanh ra các pháp Phật 
quý báu trí vô thượng. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thành tựu hạnh Bồ tát trang nghiêm, nở 
các hoa Tam muội của Bồ tát. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được xe mau chóng vô biên, trải 
vô số kiếp làm thanh tịnh tâm Bồ tát, siêng 
năng suy nghĩ, rõ thông các pháp. Nguyện hết 
thảy chúng sanh thành tựu được xe Đại 
thừa điều thuận cao tột, dùng phương tiện 
khéo trọn đủ địa vị Bồ tát. Nguyện hết thảy 
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chúng sanh ngồi xe Đại thừa kiên cố tột cao 
rộng, có thể khắp chuyên chở hết thảy 
chúng sanh, khiến họ đều được đến nơi địa 
vị Nhất thiết trí. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí cúng dường 
voi ngựa, hồi hướng căn lành như vậy, vì 
muốn khiến cho chúng sanh được ngồi lên xe 
trí vô ngại, tròn đầy rốt ráo đến nơi thừa của 
Phật vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí cúng 
dường toà ngồi, hoặc là toà sư tử, thì toà ấy 
cao rộng, tráng lệ tốt đẹp diệu mầu, chân 
bằng lưu ly, dây vàng kết thành, áo quý dịu 
mềm rải bày ở trên, cắm đây cờ báu, xông 
hương thơm mầu, có vô lượng các đồ vật đủ 
loại quý báu trang nghiêm tô điểm, lưới vàng 
che trên, mõ báu gió khua phát ra tiếng mầu 
diệu, châu báu kỳ diệu vạn thứ nạm đầy 
chung quanh. Hết thảy thần dân đều nhóm 
đến ngắm nhìn, có vị Đại vương quán đảnh 
một mình ngồi ở trên, tuyên bố pháp hoá độ 
vạn quốc gia phải tuân theo. Vị vua ấy lại 
dùng ngọc báu diệu mầu trang nghiêm thân 
thể, như là ngọc báu Phổ Quang Minh, ngọc 
Đế Thanh, ngọc báu Đại Đế Thanh, ngọc báu 
Thắng Tạng ma nỉ, sáng rực như mặt trời, 
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trong mát như mặt trăng, thảy rải bày quanh 
khắp như các vì sao, các đồ trang nghiêm mầu 
diệu tột thứ nhất không gì sánh được, các 
ngọc báu mầu diệu cao sang của biển, các 
tràng ngọc báu kiên cố của biển, văn chương 
kỳ diệu đủ loại trang nghiêm, nơi giữa đại 
chúng là bậc cao tột lớn tột, dây báu Ly cấu 
bằng vàng Diêm phù đàn làm nón đội trên đầu, 
đúng địa vị quán đánh, làm vua cõi Diêm Phù 
Đề, đầy đủ vô lượng lực oai đức lớn, dùng lòng 
từ làm căn bản để chỉnh phục các kẻ oán địch, 
giáo hoá khiến cho đi đến đâu thì người ta 
đều quy thuận hết. 


Lúc bấy giờ vua Chuyển Luân đem trăm 
ngàn vạn ức vô lượng vô số toà ngồi quý báu 
trang nghiêm như vậy mà cúng dường đức 
Như Lai, đấng Ruộng Phước thứ nhất, cùng 
các Bồ tát chơn thiện tri thức, các Hiền Thánh, 
Tăng, vị Pháp sư và cha mẹ, bà con, Thanh 
văn, Độc giác, với cả những bậc ưa thích thừa 
Bồ tát, hoặc cúng dường tháp thờ Như Lai, cho 
đến bố thí cho kẻ nghèo cùng, cô quả, tuỳ ai 
cần gì đều đem bố thí cúng dường thảy, rồi 
đem các căn lành mà hồi hướng như vậy: 


Nguyện cho hết thảy chúng sanh ngồi trên 
toà Bồ đề, đều có thể giác ngộ được chánh 


-473- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


pháp của Chư Phật. Nguyện hết thảy chúng 
sanh ngồi toà tự tại được pháp tự tại, như núi 
Kim cang không gì phá hư được có thể phá tan 
được hết thảy quân ma. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được toà sư tử tự tại của Phật, hết 
thảy chúng sanh ngưỡng mộ ngắm nhìn. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được đủ loại toà 
ngồi quý báu cao sang, trang nghiêm mầu diệu 
nhiều không thể không thể nói, được tự tại nơi 
pháp mà hoá độ chúng sanh. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được ba loại toà ngồi tột cao sang 
của thế gian, trang sức bằng các căn lành rộng 
lớn. Nguyện hết thảy chúng sanh được toà 
ngồi rộng khắp các thế giới nhiều không thể 
không thể nói, trải vô số kiếp, ca ngợi cũng 
chẳng cùng. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
toà ngồi phước đức tột thâm sâu bí mật, thân 
họ đầy đủ khắp hết thảy pháp giới. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được đủ loại toà báu 
nhiều không thể không thể nghĩ bàn, tuỳ bổn 
nguyện của họ nhớ tưởng chúng sanh mà rộng 
mở bày pháp thí. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được toà ngồi lành mầu diệu, hiện ra các thần 
thông nhiều không thể nghĩ bàn của Phật. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được hết thảy toà 
báu, hết thảy toà hương thơm, hết thảy toà 
hoa, hết thảy toà áo, hết thảy toà tràng hoa, 
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hết thảy toà ma nỉ, hết thảy toà lưu ly, đủ loại 
toà báu nhiều không thể nghĩ bàn, vô lượng 
nhiều không thể nói thế giới toà, hết thảy toà 
thanh tịnh trang nghiêm của thế gian, hết 
thảy toà Kim Cang, thị hiện ra oai đức tự tại 
thành bậc Chánh giác cao tột của Như Lai. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí cúng 
dường toà báu, hồi hướng căn lành như vậy, 
vì muốn khiến cho chúng sanh được toà Đại 
Bồ đề ha thế gian, tự nhiên giác ngộ hết thảy 
Phật pháp vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem cúng dường 
các lọng báu, thì lọng ấy cao sang tôn quý, có 
đủ loại châu báu lớn trang nghiêm, trong trăm 
ngàn ức NÑa do tha lọng sang mầu thì lọng đó 
là thứ nhất, cán lọng làm bằng các thứ ngọc 
báu, lưới mầu che trên, dây báu, chuông vàng 
treo chung quanh thòng xuống, chuỗi ngọc ma 
ni anh lạc thứ lớp treo bày, gió nhẹ khua động, 
tiếng mầu diệu hoà tấu, châu ngọc kho báu đủ 
loại tràn đầy, vô lượng vật báu kỳ lạ đem 
trang nghiêm lọng đó, có mùi hương thơm mầu 
diệu của chiên đàn trầm thuỷ xông khắp, vàng 
Diêm phù đàn phát ra ánh quang minh thanh 
tịnh. Như vậy đem vô lượng trăm ngàn ức Na 
do tha vô số các vật báu mầu diệu đầy đủ 
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trang nghiêm, với tấm lòng thanh tịnh mà đem 
cúng dường lên Phật với thảy bao tháp miếu 
của các Đức Phật đã diệt độ. Hoặc vì chánh 
pháp mà cúng dường các bậc Bồ tát, cùng các 
Thiện tri thức, các Pháp sư danh tiếng. Hoặc 
dâng lên cha mẹ, hoặc cúng dường Tăng bảo, 
hoặc lại cúng dường hết thảy Phật pháp. Hoặc 
dâng cúng cho thảy hạng chúng sanh phước 
điền, các Sư Tăng, các bậc tôn kính, các bậc 
mới phát tâm Bồ đề, cho đến bố thí cho kẻ 
nghèo cùng cô quả, tuỳ ai muốn gì đều đem 
cho hết, rồi đem căn lành đó mà hồi hướng 
như vậy: 


Nguyện hết thảy chúng sanh siêng tu căn 
lành, đem căn lành che thân, thường được Chư 
Phật che chở. Nguyện hết thảy chúng sanh 
dùng công đức trí huệ làm lọng che mình vĩnh 
viễn lìa khỏi hết thảy phiền não của thế gian. 
Nguyện hết thảy chúng sanh lấy pháp lành 
che mình, trừ diệt được bụi trần nhiệt não của 
thế gian. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
kho tạng trí huệ, khiến ai cũng thích thấy, 
lòng không chán nhàm. Nguyện hết thảy 
chúng sanh dùng pháp lành vắng lặng mà che 
mát thân mình, đều được rốt ráo pháp Phật 
không hư hoại. Nguyện hết thảy chúng sanh 
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khéo che thân mình, rốt ráo được pháp thân 
thanh tịnh của Như Lai. Nguyện hết thảy 
chúng sanh làm lọng to che khắp, đem mười 
lực trí huệ che khắp thế gian. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được lọng trí mầu, ra khỏi ba 
đời không chấp đắm đâu. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được lọng xứng đáng cúng dường, 
thành bậc ruộng phước cao tột, nhận lãnh hết 
thảy lễ vật cúng dường. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được lọng cao tột, được trí vô 
thượng, tự nhiên giác ngộ. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc cúng dường lọng, 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh được lọng tự tại, có 
thể nắm giữ hết thảy các pháp lành vậy. Vì 
muốn khiến hết thảy chúng sanh có thể dùng 
một lọng mà che khắp hết thảy pháp giới cõi 
hư không, thảy các cõi nước thị hiện ra thần 
thông tự tại không thối chuyển của Chư Phật 
vậy. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
có thể dùng một lọng mà trang nghiêm hết 
thảy thế giới mười phương để cúng dường 
Phật vậy. Vì muốn khiến hết thảy chúng sanh 
dùng cờ phan mầu diệu cùng các lọng báu mà 
cúng dường hết thảy các đức Như Lai vậy. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
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lọng phổ trang nghiêm để che khắp hết thảy 
các cõi Phật không còn thừa vậy. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh được lọng rộng 
lớn che khắp chúng sanh khiến họ đối với 
Phật sanh lòng tin hiểu. Vì muốn khiến hết 
thảy chúng sanh dùng các lọng báu mầu diệu 
nhiều không thể nói mà cúng dường một Đức 
Phật, đối với các Đức Phật nhiều không thể 
nói, nơi mỗi mỗi Đức Phật đều cúng dường 
như vậy. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh được lọng Bồ đề cao rộng của Phật để 
cho hết thảy các đức Như Lai vậy. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh được lọng hết 
thảy ngọc báu ma ni trang nghiêm, được lọng 
hết thảy chuỗi ngọc báu anh lạc trang nghiêm, 
được lọng hết thảy hương thơm kiên cố trang 
nghiêm, được lọng đủ thứ ngọc báu thanh tịnh 
trang nghiêm, được lọng vô lượng ngọc báu 
rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm, có lưới báu 
giăng che, lưới chuông thòng xuống, theo gió 
khua động vang lên âm thanh mầu diệu, khắp 
che thân các Đức Phật tận pháp giới cùng hết 
thảy thế giới cõi hư không vậy. Vì muốn khiến 
hết thảy chúng sanh được lọng trí không 
chướng ngại trang nghiêm để khắp che hết 
thảy các Đức Phật Như Lai vậy. 
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Lại vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
được trí huệ đệ nhất vậy. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh được công đức trang 
nghiêm của Phật. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh đối với công đức Phật sanh lòng 
ưa muốn, ước nguyện thanh tịnh. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh được vô lượng 
vô biên tâm cao quý tự tại. Lại vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh được tròn đầy trí tự 
tại nơi các pháp. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh dùng các căn lành che khắp hết 
thảy. Lại vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh thành tựu được lọng trí huệ cao tột. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh thành 
tựu được lọng mười lực tràn khắp. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh có thể dùng 
một cái lọng mà che khắp được các cõi Phật 
trong pháp giới. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh làm bậc vua của các pháp tự tại. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
tâm tự tại đại oai đức. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh được trí rộng lớn, thường 
không hết. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh được vô lượng công đức che khắp hết 
thảy được rốt ráo. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh dùng các công đức làm lọng che 
tâm mình. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
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sanh dùng tâm bình đẳng mà che chúng sanh. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
lọng bình đẳng đại trí huệ. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh đầy đủ phương tiện khéo 
léo đại hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh được tâm thích muốn thanh tịnh 
cao tột. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh được ý muốn thanh tịnh. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh được đại hồi hướng 
khắp che hết thảy các chúng sanh vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí cúng dường 
các cờ phan mầu diệu, cán làm bằng các ngọc 
báu, các lụa báu kết làm phan, đủ loại vải màu 
làm cờ, lưới báu treo thòng giăng phủ, màu 
sắc ánh sáng khắp đầy, mõ báu rung riỉnh, 
tiếng vang hoà điệu, ngọc báu mầu diệu cao 
đẹp lạ lùng, hình như bán nguyệt, ánh sáng 
của vàng Diêm phù đàn xuyên dệt phản chiếu 
mặt trời trên các ngọn cờ, tuỳ các thế giới mà 
hiện ra các nghiệp quả, đủ loại đồ vật mầu 
diệu trang sức cờ phan đó. Như vậy, vô số 
ngàn vạn ức Na do tha các cờ phan mầu diệu 
ảnh hiện nối tiếp nhau, lần lượt hiện bày, ánh 
sáng sạch trong đầy khắp cõi đất, ngập đầy 
các cõi Phật, mười phương pháp giới cùng cõi 
hư không. 
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Đại Bồ tát tâm tin hiểu thanh tịnh, đem vô 
lượng tràng phan như vậy hoặc để cúng dường 
hết thảy Chư Phật hiện tại, hoặc cúng tháp 
miếu thờ Chư Phật đã diệt, hoặc cúng dường 
Pháp, hoặc cúng dường Tăng, hoặc cúng 
dường Bồ tát, các Thiện tri thức, hoặc cúng 
dường Thanh văn cùng Bích Chỉ Phật, hoặc bố 
thí cho đại chúng, cho người riêng, cho tất cả 
ai đến cầu xin, rồi đem căn lành mà hồi hướng 
như vậy: 


Nguyện hết thảy chúng sanh đều có thể 
dựng lên hết thảy cờ phan căn lành phước đức, 
không thể phá hư được. Nguyện hết thảy 
chúng sanh dựng lên hết thảy tràng phan tự 
tại, tôn trọng, mến thích, thêm siêng năng giữ 
gìn. Nguyện hết thảy chúng sanh thường dùng 
lụa báu biên chép chánh pháp, hộ trì kho 
pháp tạng của Chư Phật Bồ tát. Nguyện hết 
thảy chúng sanh dựng cờ cao hiển thắp đèn trí 
huệ chiếu khắp thế gian. Nguyện hết thảy 
chúng sanh dựng cờ kiên cố, có thể trừ diệt 
hết thảy nghiệp ma. Nguyện hết thảy chúng 
sanh dựng lên cờ trí lực, hết thảy các ma 
không thể phá hư được. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được cờ đại trí huệ kim cang, phá 
hư hết thảy cờ kiêu mạn của thế gian. Nguyện 
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hết thảy chúng sanh được cờ ánh sáng của 
mặt trời trí huệ, dùng ánh mặt trời trí huệ 
chiếu khắp pháp giới. Nguyện hết thảy chúng 
sanh đầy đủ vô lượng cờ báu trang nghiêm, 
tràn đầy hết thảy thế giới mười phương để 
cúng dường Chư Phật. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được cờ Như Lai, dẹp tan hết thảy chín 
mươi sáu loại ngoại đạo tà kiến. 

Ấy là bậc đại Bồ tát, lúc cúng dường bố thí 
cờ phan, hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh được cờ hạnh 
nguyện sâu xa cao rộng, cùng với cờ đạo hạnh 
thanh tịnh, thần thông của Bồ tát vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát mở các kho châu 
báu đem trăm ngàn ức Na do tha các ngọc báu 
mầu diệu mà bố thí chu cấp cho vô số chúng 
sanh, tuỳ ai muốn gì thì cho hết, không có tiếc 
nhớ, rồi đem căn lành mà hồi hướng như vậy: 

Nguyện cho hết thảy chúng sanh thường 
được Phật, lìa bỏ ngu sỉ, tu hành chánh niệm. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều được đầy đủ 
pháp quang minh, hộ trì hết thảy kho pháp 
của Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh đều có 
thể gồm nhóm hết thảy chư Tăng, chu cấp 
cúng dường thường không chán đủ. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được tâm báu vô lượng 
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Nhất thiết trí, tu tập thanh tịnh tâm Bồ đề 
không có thối chuyển. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được trí huệ quý báu, khắp nhập vào 
pháp tâm không nghỉ lầm. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đủ các công đức quý báu của Bồ 
tát, khai thị diễn thuyết vô lượng trí huệ. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được vô lượng 
công đức quý báu mầu diệu, tu thành được 
mười lực trí huệ của bậc Chánh giác. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được sáu thứ trí quý báu 
của Tam muội mầu diệu, rốt ráo đầy đủ trí 
huệ rộng lớn. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thành tựu được ruộng phước quý báu đệ nhất, 
ngộ nhập được trí huệ vô thượng của Như Lai. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thành tựu được 
đấng Vua báu vô thượng đệ nhất, dùng biện 
tài vô tận để mở bày diễn nói các pháp. 

Ấy là bậc đại Bồ tát, lúc bố thí châu báu, 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh đều được thành tựu 
đầy đủ trí huệ đệ nhất, được con mắt quý báu, 
thanh tịnh vô ngại của Như Lai vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát hoặc lúc đem đủ 
thứ đồ vật mầu diệu trang nghiêm mà bố thí 
cho chúng sanh như là: Hết thảy đồ vật trang 
nghiêm thân thể, khiến cho thân thể được 
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thanh tịnh diệu mầu không gì sánh được. 


Đại Bồ tát xem hết thảy chúng sanh ở thế 
gian như con một, muốn cho họ đều được thân 
thanh tịnh trang nghiêm, thành tựu được sự 
an vui cao tột ở thế gian, sự vui của trí huệ 
Phật, đứng trong Phật pháp mà lợi ích chúng 
sanh, cho nên đem trăm ngàn ức Na do tha đủ 
loại đồ vật quý báu cao sang mầu diệu như 
vậy mà siêng năng bố thí. Lúc đem bố thí thì 
Bồ tát đem căn lành mà hồi hướng như vậy: 


Nguyện cho hết thảy chúng sanh thành tựu 
được đồ vật mầu diệu trang nghiêm, dùng các 
công đức trí huệ thanh tịnh mà trang nghiêm 
trời, người. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
tướng trang nghiêm thanh tịnh, dùng phước 
đức thanh tịnh mà trang nghiêm thân mình. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được tướng tốt 
trang nghiêm mầu diệu tột, dùng trăm phước 
tướng mà trang nghiêm thân mình. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được tướng tốt trang 
nghiêm không lộn xộn, dùng hết thảy tướng 
trang nghiêm thân mình. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được tướng tốt trang nghiêm lời 
nói thanh tịnh, đầy đủ thảy thứ biện tài vô tận. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được tướng tốt 
trang nghiêm hết thảy công đức âm thanh, 
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tiếng ấy thanh tịnh, người nghe đều vui mừng. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được tướng trang 
nghiêm có lời nói rất đáng thích của Chư Phật, 
khiến các chúng sanh nghe pháp vui đẹp, tu 
hạnh thanh tịnh. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được tướng tốt trang nghiêm tâm, vào sâu 
trong thiền định, thấy khắp Chư Phật. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được tướng tốt trang 
nghiêm tổng trì, chiếu sáng hết thảy chánh 
pháp của Chư Phật. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được tướng tốt trí huệ trang nghiêm, 
dùng trí huệ Phật trang nghiêm tâm mình. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí hết thảy đồ 
vật trang nghiêm, hồi hướng căn lành như vậy, 
vì muốn khiến chúng sanh đầy đủ hết thảy vô 
lượng công đức trí huệ của Phật pháp, tròn 
đầy trang nghiêm, vĩnh viễn lìa hết thảy kiêu 
mạn buông lung vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem nón ngọc báu 
ma ni chức vị vua Tự Tại thọ quán đánh, cùng 
viên ngọc trên búi tóc mà bố thí cho chúng 
sanh, lòng không lẫn tiếc, thường siêng tu tập, 
làm đại thí chủ, tu học trí huệ bố thí, làm lớn 
thêm căn buông xả, trí huệ khéo léo, tâm được 
rộng lớn, bố thí cho hết thảy rồi đem căn lành 
mà hồi hướng như vậy: 
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Nguyện hết thảy chúng sanh được các 
pháp Phật gội lên đảnh đầu, thành tựu Nhất 
thiết trí. Nguyện hết thảy chúng sanh đầy đủ 
tướng đảnh trên tóc, được trí đệ nhất, đến bờ 
bên kia. Nguyện hết thảy chúng sanh dùng trí 
báu mầu diệu khắp nhiếp thọ chúng sanh, 
khiến thảy đều rốt ráo đảnh công đức. Nguyện 
hết thảy chúng sanh đều được thành tựu đảnh 
trí huệ quý báu, có thể nhận được sự lễ kính 
của thế gian. Nguyện hết thảy chúng sanh 
dùng nón trí huệ mà trang nghiêm đầu, làm vì 
vua của hết thảy pháp tự tại. Nguyện hết thảy 
chúng sanh dùng ngọc sáng trí huệ để trên 
đảnh đầu, hết thảy thế gian không thể thấy 
được. Nguyện hết thảy chúng sanh đều có thể 
nhận lãnh được sự đảnh lễ của thế gian, thành 
tựu được đảnh huệ chiếu sáng Phật pháp. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đầu đội mũ 
mười lực trang nghiêm, đầy đủ biển trí huệ 
quý báu thanh tịnh. Nguyện hết thảy chúng 
sanh đến được địa vị đảnh lớn, được Nhất 
thiết trí rốt ráo mười lực, phá hết bè lũ quân 
ma ở đảnh Dục giới. Nguyện các chúng sanh 
được thành vị vua đảnh vô thượng đệ nhất, 
được đảnh Nhất thiết trí sáng ngời, không gì 
làm lu mờ được. 
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Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí nón báu hồi 
hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến cho 
các chúng sanh được nơi trí thứ nhất tột thanh 
tịnh, được nón báu trí huệ bằng ma ni mầu 
diệu vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát thấy có chúng sanh 
ở trong lao ngục đen tối, thân bị xiêng gông 
kẹp khoá kiềm chế, đứng ngồi không yên, khổ 
sở đồn dập, không bà con họ hàng, không biết 
nương về đâu, không ai cứu vớt cho, không nơi 
nương tựa, cô đơn, đói khát khổ nghèo chịu 
hết nổi. Bồ tát thấy rồi liền bỏ hết của cải, 
châu báu, vợ con, quyến thuộc, cho đến cả 
thân mình mà vào trong lao ngục cứu họ, như 
Bồ tát Đại Bi, Bồ tát Diệu Nhãn Vương vậy. 
Khi đã cứu họ rồi, thì tuỳ theo họ cần gì, liền 
chu cấp bố thí đầy đủ, trừ diệt hết khổ hoạn 
cho họ, khiến họ được an ổn, rồi sau đó mới bố 
thí pháp báu cho họ nghe, khiến họ bỏ sự 
buông lung mà đứng vững trong căn lành, đối 
với Phật giáo tâm không còn thối chuyển nữa. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, trong lúc cứu 
chúng sanh tại lao tù như vậy, dem các căn 
lành mà hồi hướng như vậy: Nguyện cho hết 
thảy chúng sanh giải thoát rốt ráo sự trói 
buộc của tham ái. Nguyện hết thảy chúng 
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sanh cắt đứt dòng sanh tử, qua bờ trí huệ. 
Nguyện hết thảy chúng sanh trừ diệt được ngu 
sỉ, sanh được trí huệ, giải thoát hết thảy sự 
trói buộc của phiền não. Nguyện hết thảy 
chúng sanh trừ diệt được sự trói buộc của ba 
cõi, được Nhất thiết trí, rốt ráo thoát ly. 
Nguyện hết thảy chúng sanh dứt hẳn hết thảy 
dây trói phiền não, đến chỗ hết phiền, chỗ 
không chướng ngại, nơi trí huệ bờ kia. Nguyện 
hết thảy chúng sanh lìa hẳn các động tâm nhớ 
tưởng, suy nghĩ phân biệt nhập vào địa vị trí 
bình đẳng bất động. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thoát hết sự trói buộc của dục vọng, vĩnh 
viễn lìa hết thảy sự ham muốn của thế gian, 
không còn nhiễm đắm trong ba cõi nữa. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được cái vui chí 
nguyện cao cả, thường được Chư Phật thuyết 
pháp cho nghe. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được tâm giải thoát không đắm chấp, không bị 
trói buộc, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như 
hư không. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thần thông của Bồ tát, điều phục chúng sanh 
nơi hết thảy thế giới, khiến họ lìa khỏi thế 
gian mà đứng vào trong Đại thừa. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc cứu độ chúng 
sanh khổ trong lao ngục, hồi hướng căn lành 
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như vậy. Vì muốn khiến cho chúng sanh khắp 
nhập vào địa vị trí huệ của Như Lai vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát thấy có ngục tù, 
phạm nhơn bị xiêng trói năm chỗ, chịu đủ các 
khổ độc, bị án giải đè nén, chẳng khác gì cõi 
chết, sẵn sàng dứt mạng tù nhân, sắp vĩnh biệt 
hết thảy đồ vật đáng thích của cõi Diêm Phù 
Đề này, ly biệt vĩnh viễn bạn bè để bị trói lên 
đài cao, bị dao lóc thịt, hoặc bị thương giáo 
đâm xuyên thân thể, hoặc áo bị rưới dầu, dùng 
lửa đốt thiêu, bị đủ thứ khổ đè nén như vậy. 
Bồ tát liền xả bỏ thân mình, mà chịu thay cho 
họ, như Bồ tát A Dật Đa, Bồ tát Thù Thắng 
Hạnh Vương, cùng vô lượng thảy các Đại Bồ 
tát khác, cũng vì chúng sanh mà bỏ thân mạng 
mình, chịu khổ độc như vậy. 

Bồ tát bấy giờ nói với người chủ kia rằng: 
Tôi nguyện bỏ thân để chuộc mạng cho các kẻ 
kia. Các khổ của họ hãy để tôi chịu. Hãy hành 
hình tôi như kẻ kia, hoặc ví như hành hạ tôi 
quá gấp bội vô số lần hơn, tôi cũng sẽ chịu, 
miễn là kẻ kia được giải thoát. Nếu tôi thấy họ 
sắp bị giết mà không bỏ thân mạng cứu chuộc 
cho họ thì chẳng gọi là ở trong tâm Bồ tát. Vì 
sao vậy? Vì ta muốn cứu hộ hết thảy chúng 
sanh mà phát tâm Bồ đề cầu Nhất thiết trí vậy. 
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Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc tự bỏ thân 
mạng mình để cứu hộ chúng sanh, thì đem các 
căn lành mà hồi hướng như vậy: 


Nguyện cho hết thảy chúng sanh được thân 
mạng rốt ráo vô tận, không bị chết đứt đoạn, 
vĩnh viễn lìa hết thảy tai nạn khổ não. Nguyện 
hết thảy chúng sanh nương tựa nơi Phật mà ở, 
được Nhất thiết trí, đầy đủ mười lực, được thọ 
ký Bồ đề. Nguyện hết thảy chúng sanh khắp 
cứu muôn loài, khiến la hết sợ hãi, ra khỏi 
hắn các đường ác. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thọ mạng hết thảy, nhập vào cảnh 
giới trí huệ không còn chết nữa. Nguyện hết 
thảy chúng sanh vĩnh viễn lìa xa kẻ oán thù, 
không còn có ách nạn nữa, thường được Chư 
Phật cùng bạn lành gồm nhiếp thọ. Nguyện 
hết thảy chúng sanh lìa bỏ được hết thảy các 
dao gươm vũ khí, các đồ vật ác khổ mà tu 
hành các thứ nghiệp lành thanh tịnh. Nguyện 
hết thảy chúng sanh lìa khỏi sự sợ hãi, ngồi 
dưới gốc cây Bồ đề mà đại phá quân ma. 
Nguyện hết thảy chúng sanh lìa khỏi các sự sợ 
hãi của đại chúng, nơi pháp vô thượng, tâm tột 
không sợ, có thể làm đấng Đại Sư Tử gầm cao 
tột. Nguyện hết thảy chúng sanh được trí huệ 
sư tử không chướng ngại mà tu hành chánh 
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nghiệp nơi các thế gian. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đến chỗ vô uý, thường nhớ cứu hộ 
các chúng sanh khổ. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc tự bỏ thân mạng 
mình để cứu các tù nhân tử tội, hồi hướng căn 
lành như vậy, vì muốn khiến cho chúng sanh 
la khỏi cái khổ sanh tử mà được cái vui mầu 
diệu cao tột của Như Lai vậy.” 

Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí cho kẻ đến 
xin lớp da tóc trên đầu, như Bồ tát Bảo Kế 
Vương, Bồ tát Thắng Diệu Thân và thảy vô 
lượng Bồ tát khác. Khi Bồ tát thấy kẻ đến xin 
thì tâm sanh hoan hỷ mà nói với họ rằng: Ông 
nay cần dùng da tóc trên đầu, hãy đến tôi mà 
lấy. Da tóc trên đảnh tôi đây, thật tốt thứ nhất 
trong cõi Diêm Phù Đề. 

Lúc nói như vậy, tâm Bồ tát không động 
loạn, không nhớ tưởng thảy nghiệp nào khác, 
la bỏ thế gian, chí cầu vắng lặng, rốt ráo 
thanh tịnh, siêng năng chất trực, hướng về 
Nhất thiết trí, rồi cầm dao bén lóc trọn lớp da 
tóc trên đầu, xong quỳ gối bên phải xuống, 
chắp mười ngón tay mà nhất tâm cung kính 
đưa cho kẻ ấy, lòng chỉ nhớ tưởng đến hết 


(@ Hán bộ hết quyển 26. 
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thảy việc Chư Phật Bồ tát đã làm trong ba đời, 
phát đại hoan hỷ, lớn thêm lòng vui thích, đối 
với các pháp đã khéo hiểu ngộ, không thấy 
đau khổ, rõ thông được sự đau khổ thật là vô 
tướng, vô sanh, các sự nhận chịu đồng nhau 
khởi sanh, không có cái gì là thường còn mãi 
mãi, vậy nên ta phải tu hành đại xả như hết 
thảy các Bồ tát đời quá khứ, hiện tại và vị lai, 
phát lòng tin thích sâu xa trong việc cần Nhất 
thiết trí, không có thối chuyển chẳng cần phải 
do sức của Thiện tri thức ở ngoài giúp dạy cho. 


Đại Bồ tát, lúc bố thí như vậy, đem các căn 
lành hồi hướng như vậy: Nguyện hết thảy 
chúng sanh được tướng Vô Kiến Đảnh, được 
búi tóc như tháp của Bồ tát. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được tóc xanh biếc, tóc kim cang, 
tóc mịn nhuyễn, có thể diệt hết thảy phiền 
não của chúng sanh. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được tóc nhuần thắm, tóc kín dày, tóc 
không lấn phủ vành trán. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được tóc dịu mềm, tóc mọc tận 
chân trán. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
tóc như chữ Vạn, tóc xoắn ốc về phía hữu. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được tóc như tóc 
Phật, vĩnh viễn lìa khỏi hết thảy kết nhóm 
phiền não. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
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tóc sáng chói, ánh sáng chiếu cả thế giới mười 
phương. Nguyện hết thảy chúng sanh được tóc 
không rối, như tóc Như Lai, sạch mầu không 
rối loạn. Nguyện hết thảy chúng sanh được tóc 
như đảnh tháp đáng cúng dường, khiến ai 
thấy được đều như thấy tóc Phật. Nguyện hết 
thảy chúng sanh đều được tóc không nhiễm 
trước của Như Lai, vĩnh viễn lìa khỏi hết thảy 
bụi dơ che tối. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí da tóc trên 
đầu, hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn 
khiến cho chúng sanh tâm niệm được vắng 
lặng, thảy được vẹn toàn các Đà la nỉ, rốt ráo 
được Nhất thiết trí, mười lực của Như Lai vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát đem con mắt bố thí 
cho kẻ đến xin, như Bồ tát Hoan Hỷ Hạnh, Bồ 
tát Nguyệt Quang Vương, cùng thảy vô lượng 
các Bồ tát khác đã từng hành môn bố thí vậy. 

Lúc Đại Bồ tát bố thí mắt như vậy thì khởi 
sanh tâm thanh tịnh bố thí mắt, khởi tâm 
thanh tịnh con mắt trí, khởi tâm nương tựa 
vào pháp quang minh, khởi tâm hiện quán 
Phật đạo vô thượng, phát tâm hồi hướng về trí 
huệ rộng lớn, phát tâm xả bỏ bố thí bình đẳng 
của các Bồ tát ba đời, phát tâm khởi lòng tin 
không hư hoại đối với con mắt vô ngại, khởi 
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sanh tâm hoan hỷ nhiếp thọ đối với kẻ đến xin 
mắt đó, vì để rốt ráo hết thảy thần thông, vì 
để sanh được con mắt Phật, vì để thêm lớn 
tâm đại Bồ đề, vì để tu tập đại từ bi, vì để chế 
phục sáu căn, mà đối với pháp chân thật sanh 
ra các tâm như vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí con mắt 
thì đối với kẻ đến xin, sanh lòng thương mến, 
vì họ mà lập hội bố thí, thêm lớn pháp lực, lìa 
bỏ các sự ái kiến buông lung của thế gian, dứt 
trừ dây trói tham dục, tu tập Bồ đề, tuỳ theo 
họ cần gì mà cho hết, tâm yên ổn không động, 
không trái ý họ, làm cho họ vừa lòng trọn vẹn, 
luôn luôn tuỳ thuận theo hạnh xả bỏ cao tột 
không hai, rồi đem các căn lành mà hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng sanh 
được con mắt cao tột, dẫn dắt hết thảy mọi 
người. Nguyện hết thảy chúng sanh được con 
mắt vô ngại, mở rộng kho trí huệ. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được con mắt thịt thanh tịnh, 
sáng soi suốt cả không gì che được. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được con mắt thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy được nghiệp quả sanh tử của 
chúng sanh. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
con mắt pháp thanh tịnh, có thể tuỳ thuận 
nhập vào cảnh giới của Như Lai. Nguyện hết 
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thảy chúng sanh được con mắt trí huệ, lìa bỏ 
hết thảy chấp giữ phân biệt. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đầy đủ con mắt Phật, có thể giác 
ngộ hết thảy các pháp. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thành tựu được con mắt cùng khắp, thấy 
tận cùng các cảnh giới không bị chướng ngại. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thành tựu được 
con mắt thanh tịnh lìa khỏi sỉ mê che lấp, rõ 
thông được thế giới chúng sanh là không, thật 
là chẳng có. Nguyện hết thảy chúng sanh đầy 
đủ con mắt thanh tịnh vô chướng ngại, thảy 
đều được rốt ráo mười lực của Như Lai. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí con mắt hồi 
hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh đắc được con mắt thanh 
tịnh Nhất thiết trí vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát có thể đem tai, mũi, 
mà bố thí cho các người đến xin, như Bồ tát 
Thắng Hạnh Vương, Bồ tát Vô Oán Thắng, 
cùng vô lượng các Bồ tát khác. 

Lúc bố thí như vậy, Bồ tát thân mến hầu 
hạ kẻ đến xin, chuyên tâm tu tập các hạnh Bồ 
tát đủ được hột giống tánh Phật, sanh vào nhà 
Như Lai, nhớ tưởng hạnh bố thí của các Bồ tát 
đã tu, thường siêng năng phát khởi tâm Bồ đề 
của Chư Phật, công đức trí huệ làm thanh tịnh 
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các căn, quán thấy ba cõi không có một cái gì 
là kiên cố, nguyện thường được thấy Chư Phật 
Bồ tát, tuỳ thuận theo mà nhớ tưởng hết thảy 
pháp Phật, biết thân là giả dối, là không thật, 
là chẳng có, chẳng có gì là đáng tham tiếc. 


Lúc Bồ tát bố thí tai mũi như vậy, thì tâm 
thường vắng lặng, điều phục các căn, gắng sức 
cứu giúp chúng sanh thoát các nạn hiểm ác, 
sanh ra hết thảy công đức trí huệ, nhập vào 
biển đại bố thí, rõ thấu nghĩa các pháp, tu 
hành đầy đủ các đạo, nương vào hạnh trí huệ 
mà được pháp tự tại, đem thân chẳng bền chắc 
mà đổi lấy thân bền chắc. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí tai, thì 
đem các căn lành hồi hướng như vậy: 

Nguyện cho hết thảy chúng sanh được lỗ 
tai vô ngại, khắp nghe hết thảy tiếng thuyết 
pháp. Nguyện hết thảy chúng sanh được lỗ tai 
không ngăn ngại, có thể hiểu thông hết thảy 
âm thanh. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
lỗ tai của Như Lai, nghe suốt hết thảy không 
bị ngăn ngại. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được lỗ tai thanh tịnh, không do vì tiếng trần 
mà sanh tâm phân biệt. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được lỗ tai không điếc lảng, khiến 
cuối cùng không sanh việc nghe mê mờ. 
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Nguyện hết thảy chúng sanh được lỗ tai khắp 
pháp giới, nghe trọn hết thảy tiếng pháp của 
Chư Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
lỗ tai vô ngại, khai ngộ hết thảy pháp vô 
chướng ngại. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được lỗ tai không hư hoại, giỏi biết các lý luận 
không ai có thể phá hoại được. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được lỗ tai nghe khắp, rộng 
lớn thanh tịnh, làm vua lỗ tai. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được hoàn toàn lỗ tai trời và 
lỗ tai Phật. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí lỗ tai thì 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến 
cho chúng sanh đều hoàn toàn được lỗ tai 
thanh tịnh. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc bố thí lỗ mũi 
thì hồi hướng căn lành như vầy: 

Nguyện cho hết thảy chúng sanh được lỗ 
mũi cao thẳng, được tướng mũi đẹp, được 
mũi tướng lành, được mũi đáng mến, được 
mũi thanh tịnh diệu mầu, được mỗi tuỳ 
thuận, được mũi cao rõ, được mũi ngự phục 
các oán thù, được mũi thấy điềm lành, được 
mũi Như Lai. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được bộ mặt lìa nét giận hờn, được bộ mặt 
hết thảy pháp, được bộ mặt vô chướng ngại, 
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được bộ mặt thấy điềm lành, được bộ mặt tuỳ 
thuận, được bộ mặt thanh tịnh, được bộ mặt 
la lỗi lầm, được bộ mặt tròn đầy của Như Lai, 
được bộ mặt khắp hết thảy nơi, được bộ mặt 
vô cùng xinh đẹp. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí lỗ mũi, hồi 
hướng căn lành như vậy, vì muốn khắp cho 
chúng sanh rốt ráo nhập được vào trong các 
pháp Phật, vì muốn khiến chúng sanh rốt ráo 
gồm thân các pháp Phật, vì muốn khiến chúng 
sanh rốt ráo rõ thông các pháp Phật, vì muốn 
khiến chúng sanh rốt ráo nắm giữ các pháp 
Phật, vì muốn khiến chúng sanh rốt ráo 
thường thấy được các Như Lai, vì muốn khiến 
chúng sanh đều chứng đắc được pháp môn của 
Phật, vì muốn khiến cho chúng sanh thành 
tựu được rốt ráo tâm không thể hư hoại được, 
vì muốn khiến cho chúng sanh đều có thể soi 
thấu suốt các chánh pháp của Phật, vì muốn 
khiến cho chúng sanh đều khắp làm thanh 
tịnh được các cõi nước Phật, vì muốn khiến 
cho chúng sanh đều được thân đại oai lực của 
Như Lai vậy. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí tai mũi, 
đem căn lành hồi hướng như vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát ở yên trong địa vị 


- 498 - 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


tự tại kiên cố, có thể đem hàm răng bố thí cho 
chúng sanh, như thuở xưa Bồ tát Hoa Xỉ Vương, 
Bồ tát Lục Nha Tượng Vương và vô lượng các 
Bồ tát khác. 


Lúc Đại Bồ tát bố thí hàm răng thì tâm 
thanh tịnh, ít có, khó được, như hoa ưu đàm. 
Ấy là: Tâm bố thí vô tận, tâm bố thí tin sâu, 
tâm bố thí thành tựu vô lượng hạnh xả trong 
mỗi bước đi, tâm bố thí điều phục các căn, tâm 
bố thí xả bỏ tất cả, tâm bố thí nguyện Nhất 
thiết trí, tâm bố thí an lạc chúng sanh, bố thí 
lớn, bố thí tột mức, bố thí cao cả, bố thí tột cao 
cả, bố thí xả bỏ vật quý của thân thể mà 
không ân hận. 

Bồ tát bấy giờ đem các căn lành mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh 
được hàm răng trắng đẹp, thành tháp cao tột, 
nhận lễ cúng dường của trời người. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được hàm răng đều đặn, 
như tướng đẹp của răng Phật, không có hở 
khuyết. Nguyện hết thảy chúng sanh được tâm 
điều phục, khéo đi về đến hạnh Ba la mật của 
Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng sanh miệng 
lành thanh tịnh, hàm răng trắng bóng, ánh 
hiện phân minh. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được hàm răng trang nghiêm đáng nhớ tưởng, 
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miệng được thanh tịnh không có tướng xấu. 
Nguyện hết thảy chúng sanh hàm răng thành 
tựu đầy đủ bốn mươi cái, thường thoảng ra đủ 
mùi hương thơm vỉ diệu hiếm có. Nguyện hết 
thảy chúng sanh ý khéo điều phục, hàm răng 
bóng sạch như hoa sen trắng, nói ra câu văn 
nghĩa lý tròn thông, thành tựu như chữ Vạn. 
Nguyện hết thảy chúng sanh miệng môi hoàn 
toàn, hàm răng trong trắng, phóng vô lượng 
ánh sáng chiếu diệu khắp nơi. Nguyện hết 
thảy chúng sanh hàm răng bén chắc, ăn không 
mê đắm nơi mùi vị, làm phước điền vô thượng. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thường phóng 
ánh quang minh nơi kế răng, được thọ ký thứ 
nhất của các Bồ tát. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí hàm răng, 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến 
cho chúng sanh đầy đủ Nhất thiết trí, trí huệ 
được thanh tịnh thảy các pháp vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, nếu lúc có người 
đến xin lưỡi, thì với người xin đó, Bồ tát mở 
tâm từ bỉ, nói lời dịu dàng, lời thương mến, 
như xưa kia Bồ tát Đoan Chánh Diện Vương, 
Bồ tát Bất Thối Chuyển cùng với vô lượng các 
Bồ tát khác. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát trong lúc thọ sanh 
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vào các loài chúng sanh, có vô lượng trăm 
ngàn ức Na do tha chúng sanh đến xin lưỡi 
như vậy. Lúc bấy giờ Bồ tát liền mời người đến 
xin đó lên ngồi trên toà sư tử, rồi đem tâm 
không giận hờn, tâm không oán hại, tâm 
không ân hận, tâm oai đức lớn, tâm theo hột 
giống tánh Phật sanh ra, tâm ở nơi chỗ Bồ tát 
ở, tâm thường không uế loạn, tâm ở trong sức 
mạnh lớn, tâm không chấp đắm nơi thân, tâm 
không đắm chấp nơi lời nói, rồi quỳ hai gối 
xuống, hả miệng lè lưỡi ra cho người đến xin 
thấy, rồi nói với một lòng từ mến rằng: Thân 
của tôi đây bây giờ hoàn toàn thuộc quyền 
Ngài, xin cứ cắt lấy lưỡi tôi, tuỳ ý Ngài sử 
dụng, để Ngài được thoả mãn mong muốn. 

Bồ tát bấy giờ đem căn lành mà hồi hướng 
như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh được 
lưỡi cùng khắp, có thể tuyên nói các pháp 
bằng lời nói. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được lưỡi che cả mặt, lời nói ra đều chân thật, 
không hai. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
cái lưỡi che trùm khắp hết thảy các cõi nước 
Chư Phật, thị hiện ra thần thông tự tại của 
Chư Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
lưỡi mềm mỏng, luôn luôn được nếm mùi vị 
ngon lành thanh tịnh. Nguyện hết thảy chúng 
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sanh được cái lưỡi biện tài, có thể dứt trừ hết 
thảy lưới nghi của thế gian. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được lưỡi sáng chói, có thể phóng 
ra vô số vạn ức ánh quang minh. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được lưỡi quyết định, biện 
luận thuyết pháp vô cùng vô tận. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được cái lưỡi điều phục khắp 
cả, có thể khéo khai thị hết thảy bí yếu, lời nói 
ra khiến người tin nhận hết. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được lưỡi thông đạt khắp cả, khéo 
nhập vào hết thảy loại tiếng nói nhiều như 
biển cả. Nguyện hết thảy chúng sanh được cái 
lưỡi khéo nói được hết thảy các pháp môn, nơi 
trí ngữ ngôn đều đến bờ bên kia. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí cái lưỡi hồi 
hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến cho 
chúng sanh đều được tròn đầy trí vô ngại vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát đem đầu bối thí cho 
người đến xin như Bồ tát Tối Thắng Trí, cùng 
bậc Đại trượng phu, Vua nước Ca Thi và các 
đại Bồ tát khác đã làm như vậy, vì muốn 
thành tựu được cái đầu trí huệ nhập vào hết 
thảy pháp cao tột, vì muốn thành tựu cái đầu 
chứng đắc đại Bồ đề, cứu chúng sanh, vì muốn 
thành tựu được cái đầu tột đệ nhất thấy đầy 
đủ hết thảy pháp, vì muốn được cái đầu trí 
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huệ thanh tịnh chánh kiến, vì muốn thành tựu 
cái đầu vô chướng ngại, vì muốn chứng đắc 
được cái đầu đến địa vị thứ nhất, vì cầu cái 
đầu trí huệ cao tột trên thế gian, vì muốn 
thành tựu được cái đầu trí huệ thanh tịnh có 
đảnh mà cả tam giới không ai có thể thấy 
được, vì muốn được cái đầu Vua trí huệ thị 
hiện ra đến khắp mười phương, vì muốn được 
đầy tròn cái đầu tự tại mà hết thảy pháp 
không gì có thể làm hư hoại được. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát ở yên trong pháp 
đó rồi, thì siêng năng tu tập tức là đã nhập 
được vào dòng giống tánh Phật, học được 
hạnh bố thí của Phật, sanh đức tỉn hoàn toàn 
nơi Chư Phật, thêm lớn căn lành, khiến các 
người đến xin đều được thoả mãn vui mừng, 
lòng họ thanh tịnh, sung sướng vô lượng, tâm 
hoàn toàn tin hiểu, soi rõ pháp Phật, phát ý 
Bồ đề, ở yên trong tâm xả bỏ, các căn vui đẹp, 
công đức thêm lớn, sanh lòng ưa muốn lành, 
thường thích tu hành hạnh bố thí rộng lớn. 


Bồ tát lúc bấy giờ, đem các căn lành mà 
hồi hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy 
chúng sanh thành được cái đầu của Như Lai, 
có cái đảnh không ai thấy được, nơi hết thảy 
chỗ, không đâu bị che khuất được, là cái đầu 
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cao hơn hết trong các cõi Phật, có tóc xoắn 
về bên phải, nhuần bóng sáng sạch, chữ Vạn 
trang sức, hiếm có trên đời, vẹn toàn đầu 
Phật, thành tựu đầu trí, đầu cao tột đệ nhất 
trong hết thảy thế gian, là đầu hoàn toàn, là 
đầu thanh tịnh, đầu trí huệ tròn đầy ngồi nơi 
đạo tràng. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí cái đầu hồi 
hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến cho 
chúng sanh được pháp cao tột, thành được đại 
trí huệ Vô thượng vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát đem chân tay bố 
thí cho các chúng sanh, như Bồ tát Thường 
Tinh Tấn, Bồ tát Vô Ưu Vương và vô lượng các 
Bồ tát khác, ở trong các loài, thọ sanh mọi nơi, 
Bồ tát đã thường bố thí tay chân. Dùng đức tin 
làm tay, khởi sanh hạnh làm lợi ích, xoay vần 
đi khắp, siêng tu chánh pháp, nguyện được 
cánh tay báu, dùng tay mà bố thí việc làm 
không mất, đủ đạo Bồ tát, thường dang rộng 
hai tay sẵn sàng bố thí, bước đi an lành, dõng 
mãnh không khiếp sợ, dùng đức tỉn hoàn toàn 
mà đầy đủ hạnh tỉnh tấn, trừ diệt đường ác 
thành tựu Bồ đề. 

Các Phật tử! Trong lúc Đại Bồ tát bố thí 
như vậy thì đem vô lượng vô biên tâm rộng 
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lớn mà mở pháp môn thanh tịnh, nhập vào 
biển Chư Phật, thành tựu được tay bố thí, chu 
cấp cả mười phương, sức nguyện gánh vác đạo 
Nhất thiết trí, ở trong tâm lìa dơ uế rốt ráo, 
pháp thân và trí thân không đứt đoạn, không 
hư hoại, hết thảy nghiệp ma không thể lay 
động được, nương theo Thiện tri thức để làm 
kiên cố tâm mình, tu hành độ bố thí đồng với 
các Bồ tát. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát vì các chúng sanh 
mà cầu Nhất thiết trí, trong lúc bố thí tay 
chân, thì đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh đầy đủ sức 
thần thông đều được cánh tay báu. Được tay 
báu rồi thì đều tôn kính nhau, xem nhau là 
phước điền. Đem đủ thứ ngọc báu mà cúng 
dường cho nhau, lại đem các báu cúng dường 
Chư Phật. Kéo mây báu mầu khắp các cõi 
Phật, khiến các chúng sanh đồng khởi tâm từ 
thương yêu nhau, chẳng giết hại nhau, du hý 
các cõi Phật, ở yên trong vô uý, tự nhiên đầy 
đủ trọn vẹn thần thông. Lại khiến chúng sanh 
đều được cánh tay báu, tay hoa, tay hương, tay 
áo, tay lọng, tay tràng hoa, tay hương bột, tay 
đồ vật trang nghiêm, tay vô biên, tay vô lượng, 
tay cùng khắp. Được các tay như vậy rồi, dùng 
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sức thần thông mà thường siêng đi đến hết 
thảy cõi Phật, có thể dùng một tay rờ khắp hết 
thảy thế giới của Chư Phật, dùng tay tự tại 
nắm các chúng sanh, được cánh tay tướng đẹp 
mầu diệu phóng ra vô lượng ánh sáng, có thể 
dùng một tay mà che khắp chúng sanh, thành 
tựu được tay Như Lai là ngón có màn lưới, 
móng như đồng đỏ. 

Bồ tát bấy giờ dùng tay đại nguyện khắp 
che chúng sanh, nguyện cho hết thảy chúng 
sanh tâm chí thường thích cầu Vô thượng Bồ 
đề, sanh ra hết thảy biển lớn công đức, thấy 
người đến xin thì hoan hỷ không chán, vào 
biển pháp Phật, căn lành đồng với Phật. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí tay chân, 
đem căn lành hồi hướng như vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát huỷ hoại thân cho 
chảy máu ra để bố thí cho chúng sanh, như Bồ 
tát Pháp Nghiệp, Bồ tát Thiện Ý Vương và vô 
lượng các Bồ tát khác. Lúc ở trong các loài bố 
thí máu nơi thân thể, Bồ tát khởi sanh tâm 
thành tựu Nhất thiết trí, khởi tâm mừng rỡ 
hâm mộ Đại Bồ đề, khởi tâm thích tu hạnh Bồ 
tát, khởi tâm chẳng chấp lấy khổ thọ, khởi tâm 
vui thích thấy kẻ đến xin, khởi tâm không 
hiểm nghỉ kẻ đến xin, khởi tâm hướng về hết 
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thảy đạo Bồ tát, khởi tâm giữ gìn hạnh xả của 
hết thảy Bồ tát, khởi tâm thêm rộng lớn hạnh 
bố thí lành của Bồ tát, khởi tâm bất thối 
chuyển, tâm không ngừng nghỉ, tâm không 
luyến tiếc mình, rồi đem các căn lành mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh 
đều được thành tựu pháp thân, trí thân. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân không 
mệt nhọc, như kim cang. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được thân không thể hư hoại, 
không ai làm thương tổn được. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được thân như biến hoá, hiện 
khắp thế gian không cùng không tận. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được thân đáng thương 
mến, mầu sạch kiên cố. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được thân do pháp giới sanh ra, 
đồng với Như Lai, không nương tựa đâu. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân như 
ánh quang minh của ngọc báu mầu diệu, hết 
thảy người thế gian không ai che khuất được. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân kho 
tạng biển trí huệ, được tự tại trong thế giới 
không chết. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thân biển ngọc báu, ai ngó thấy đều được lợi 
ích, không bị lỗi lầm. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thân hư không, những khổ não 
hoạn nạn của thế gian không nhiễm dính được. 
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Ấy là bậc đại Bồ tát, lúc bố thí máu nơi 
thân, dùng tâm Đại thừa, tâm thanh tịnh, tâm 
rộng lớn, tâm vui mừng, tâm hân hoan, tâm 
hoan hýỷ, tâm tăng thượng, tâm an lạc, tâm 
không ô uế, đem căn lành hồi hướng như vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát thấy có người đến 
xin thịt và tuỷ của thân mình, liền hoan hỷ dịu 
dàng nói với người đến xin rằng: “Thịt và tuỷ 
nơi thân tôi đây, tuỳ ý Ngài cứ lấy mà dùng”, 
như Bồ tát Nhiêu Ích, Bồ tát Nhất Thiết Thí 
Vương và vô lượng các Bồ tát khác. 

Bồ tát đã nhiều đời, nơi nơi ở trong các loài, 
lúc đem tuỷ và thịt mà bố thí cho kẻ đến xin, 
thì hoan hỷ rộng lớn, tâm bố thí tăng lớn thêm 
lên, tu tập căn lành đồng với các Bồ tát, lìa 
bụi dơ của thế gian, được chí nguyện sâu xa, 
rồi đem thân bố thí khắp nơi, lòng vẫn vô tận, 
đầy đủ vô lượng căn lành rộng lớn, gồm nhóm 
hết thảy công đức quý báu vi diệu, theo đúng 
pháp của Bồ tát, thọ trì tu hành không có 
chán nhàm, tâm thường ưa thích công đức bố 
thí, đem chu cấp hết thảy, tâm không hối tiếc, 
quán thấy các pháp đều do duyên sanh, không 
có tự thể, không tham nghiệp bố thí và quả 
báo của nghiệp, tuỳ chỗ gặp ai cũng đều bố thí 
bình đẳng tất cả. 
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Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí như vậy 
thì hết thảy Chư Phật đều hiện ra trước mắt vì 
xem như cha mình và được Phật hộ niệm cho 
vậy. Hết thảy chúng sanh đều hiện ra trước 
mắt, vì khiến được ở yên khắp các pháp thanh 
tịnh. Hết thảy thế giới đều hiện ra trước mắt, 
vì nghiêm tịnh hết thảy cõi nước Phật vậy. Hết 
thảy chúng sanh đều hiện ra trước mắt, vì 
dùng tâm đại bi khắp cứu hộ vậy. Hết thảy 
Phật đạo đều hiện ra trước mắt, vì thích quán 
sát mười thứ lực của Như Lai vậy. Hết thảy 
các Bồ tát đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều 
hiện ra trước mắt, vì đồng nhau làm tròn đầy 
các căn lành vậy. Hết thảy vô uý đều hiện ra 
trước mắt vì đều làm vị sư tử gầm cao tột vậy. 
Hết thảy ba đời đều hiện ra trước mắt, vì được 
trí bình đẳng, khắp quán sát vậy. Hết thảy thế 
gian đều hiện ra trước mắt vì phát nguyện 
rộng lớn, tận kiếp vị lai tu Bồ đề vậy. Hết thảy 
hạnh không chán nhàm của Bồ tát đều hiện ra 
trước mắt, vì phát tâm rộng lớn nhiều vô số vô 
lượng vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát trong lúc bố thí 
thịt và tuỷ thì đem căn lành đó mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh 
được thân kim cang, không thể hư hoại được. 
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Nguyện hết thảy chúng sanh được thân 
cứng chắc, chẳng bao giờ khuyết giảm. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân do ý 
sanh ra, giống như thân Phật, trang nghiêm 
thanh tịnh. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được thân trăm phước tướng, có ba mươi hai 
tướng trang nghiêm thân mình. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được tám mươi tướng đẹp 
mầu diệu trang nghiêm thân mình, đầy đủ 
mười lực không thể hư hoại được. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được thân Như Lai, rốt 
ráo thanh tịnh không thể hạn lượng. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân kiên 
cố, hết thảy ma oán không thể phá hoại 
được. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thân một tướng, đồng một tướng thân với 
Phật ba đời. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được thân vô ngại, dùng pháp thân thanh 
tịnh khắp cõi hư không. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được thân kho tạng Bồ đề, khắp 
có thể chứa hết thảy thế gian. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí thịt tuỷ để 
cầu Nhất thiết trí, hồi hướng căn lành như vậy, 
vì muốn khiến cho chúng sanh được rốt ráo vô 
lượng thân thanh tịnh vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát đem quả tim bố 
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thí cho người đến xin, như Bồ tát Vô Hối 
Yểm, Bồ tát Vô Ngại Vương và thảy vô lượng 
các Bồ tát khác. 


Lúc đem tim mình bố thí cho người đến xin 
thì Bồ tát học tâm bố thí tự tại, tu hành tâm 
bố thí hết thảy, tập hành tâm bối thí Ba la mật, 
thành tựu tâm bối thí Ba la mật, học tâm bố thí 
của hết thảy Bồ tát, tâm vô tận xả bỏ hết thảy, 
tâm có thói quen bố thí hết thảy, tâm hạnh bố 
thí gánh vác hết thảy của Bồ tát, tâm nhớ 
tưởng hết thảy Chư Phật hiện tiền, tâm cúng 
dường hết thảy các người đến xin không bao 
giờ hết. 

Lúc Đại Bồ tát bố thí như vậy thì tâm 
thanh tịnh, vì độ hết thảy chúng sanh, vì 
muốn được mười lực nơi Bồ đề, vì nương tựa 
nơi đại nguyện mà tu hành, vì muốn ở yên 
trong đạo Bồ tát, vì muốn thành tựu Nhất 
thiết trí, vì không lìa bỏ bổn nguyện đã thề 
vậy, rồi đem các căn lành mà hồi hướng như 
vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh được quả 
tim Kim Cang tạng, hết thảy núi Kim Cang Vi 
nào cũng không thể phá hư được. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được quả tỉm Kim Cang giới 
trang nghiêm tướng chữ Vạn, được tâm không 
gì có thể lay động được, được tâm không thể 
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kinh sợ, được tâm thường lợi ích vô tận cho 
thế gian, được tâm kho tạng trí huệ đại dõng 
mãnh tràng, được tâm kiên cố như Na la diên, 
được tâm vô tận như biển chúng sanh, được 
tâm không thể hư hoại tạng Na la diên, được 
tâm trừ diệt các nghiệp ma, các quân ma, được 
tâm không sợ gì hết, được tâm đại oai đức, 
được tâm thường tỉnh tấn, được tâm đại dõng 
mãnh, được tâm không kinh sợ, được tâm mặc 
áo giáp Kim Cang, được tâm cao tột của chư 
Bồ tát, được tâm thành tựu pháp Bồ đề quang 
minh của Phật, được tâm ngồi dưới gốc Bồ đề, 
ở yên trong hết thảy chánh pháp của Chư 
Phật, la các mê hoặc, thành Nhất thiết trí, 
được tâm thành tựu mười lực. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí quả tim hồi 
hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến cho 
chúng sanh không nhiễm đắm nơi thế gian, 
đầy đủ tâm mười lực của Như Lai vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát thấy nếu có người 
đến xin cật, ruột, gan, phổi, thì đều đem bố thí 
cho họ, như Bồ tát Thiện Chí, Bồ tát Giáng Ma 
Tự Tại Vương và thảy vô lượng các Bồ tát khác. 

Lúc hành môn bố thí này, Bồ tát thấy kẻ 
đến xin đó, thì tâm hoan hỷ, nhìn họ bằng con 
mắt thương mến, vì cầu Bồ đề, rồi tuỳ họ 
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muốn cần gì đều đem cho họ, lòng không hối 
tiếc, quán thấy thân mình không có gì là cứng 
chắc, ta nên bố thí cho họ để đổi lấy thân kiên 
cố. Lại suy nghĩ rằng: Thân của ta đây rồi sẽ 
hư rã, ai thấy cũng chán, sẽ là món ăn của 
chồn, sói, chó đói, thân này là vật vô thường, 
rồi cũng phải bỏ, làm món ăn cho kẻ khác, 
không giác, không biết gì cả. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc quán như vậy 
thì biết thân là vô thường, tột bậc hôi hám, 
hiểu ngộ được pháp và được đại hoan hỷ, lòng 
kính cẩn nhìn người đến xin, xem như là bậc 
Thiện tri thức đến giúp mình, rồi tuỳ họ muốn 
xin gì đều cho tất cả, đem cái thân không kiên 
cố đổi lấy cái thân kiên cố. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí như vậy 
thì được bao nhiêu căn lành đều đem hồi 
hướng hết: 

Nguyện cho hết thảy chúng sanh được thân 
kho tạng trí, trong ngoài đều thanh tịnh. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân kho 
tạng phước, có thể khắp đảm nhiệm đại 
nguyện Nhất thiết trí. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thân mầu diệu cao tột, trong chứa 
hương thơm mầu, ngoài phát ánh sáng. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân không 
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lộ bụng, trên dưới ngay thẳng, lóng đốt cân 
đối. Nguyện hết thảy chúng sanh được thân trí 
huệ, dùng mùi vị của pháp Phật để nuôi lớn 
hoan hỷ. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thân vô tận, tu tập ở yên trong pháp tánh 
thâm sâu. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thân kho tạng Đà la ni thanh tịnh, dùng biện 
tài mầu diệu bày rõ các pháp. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được thân thanh tịnh, hoặc 
thân hoặc tâm, trong ngoài đều sạch. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được thân trí huệ, hạnh 
quán thâm sâu của Như Lai, trí huệ tràn đầy 
rưới mưa pháp lớn. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thân ở trong thì vắng lặng, ở ngoài 
thì vì chúng sanh mà làm bậc vua trí huệ, 
phóng đại quang minh soi sáng hết thảy. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát bố thí cật ruột gan 
phổi, hồi hướng căn lành, vì muốn khiến cho 
chúng sanh trong ngoài đều thanh tịnh, thảy 
đều ở yên trong trí vô ngại vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí cho kẻ đến 
xin các khớp xương, đốt xương, như Bồ tát 
Pháp Tạng, Bồ tát Quang Minh Vương và thảy 
vô lượng các đại Bồ tát khác. 

Lúc bố thí các khớp các đốt xương mình, 
Bồ tát thấy kẻ đến xin thì sanh lòng thương 
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mến, sanh tâm hoan hỷ, đức tỉn hoàn toàn, 
sanh tâm an lạc, tâm dõng mãnh, tâm từ, tâm 
vô ngại, tâm thanh tịnh, tâm cho hết thảy tuỳ 
họ muốn gì. 


Đại Bồ tát lúc bố thí xương cốt của thân 
mình, đem các căn lành hồi hướng như vậy: 


Nguyện cho hết thảy chúng sanh được thân 
như hoá hiện, chẳng còn trở lại thọ thân máu 
thịt. Nguyện hết thảy chúng sanh được thân 
Kim Cang, không ai có thể phá hư được, không 
ai có thể hơn được. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được pháp tròn đầy Nhất thiết trí, sanh 
vào nơi thế giới không chấp lầm, không bị trói 
buộc. Nguyện hết thảy chúng sanh được thân 
trí lực, các căn tròn đầy không dứt không hư. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân pháp 
lực, trí lực tự tại đến bờ bên kia. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được thân kiên cố, thân đó 
chân thật, thường không hư hoại. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được thân tuỳ loại ứng hiện, 
giáo hoá điều phục hết thảy chúng sanh. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân do trí 
huệ huân tập nên, đủ đốt xương đại lực Na La 
Diên. Nguyện hết thảy chúng sanh được thân 
kiên cố, liên tiếp không dứt mất, la hắn hết 
thảy chán mỏi mệt nhọc. Nguyện hết thảy 
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chúng sanh được thân ở yên trong sức mạnh 
lớn, có thể đầy đủ đại lực tỉnh tấn. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được thân pháp bình đẳng 
khắp thế gian, ở trong chỗ vô lượng trí cao tột. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân phước 
đức lực, ai thấy đều được ích lợi, xa lìa các ác. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được thân không 
nương tựa vào đâu, thảy đều được đầy đủ trí 
không nương chấp. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thân mà Phật nhiếp thọ, thường 
được hết thảy Phật gia hộ cho. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được thân khắp ích lợi cho 
chúng sanh, có thể khắp nhập vào hết thảy 
các đường. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thân hiện ra khắp nơi, khắp có thể chiếu hiện 
hết thảy Phật pháp. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thân tỉnh tấn đầy đủ, chuyên tâm 
nhớ tưởng siêng tu trí hạnh Đại thừa. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được thân thanh tịnh lìa 
ngã mạn cống cao, trí thường ở yên không có 
động loạn. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thân hạnh kiên cố, thành tựu nghiệp Nhất 
thiết trí Đại thừa. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thân nhà Phật, vĩnh viễn lìa khỏi 
hết thảy sanh tử của thế gian. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí xương trong 
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thân thể, hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn 
khiến cho chúng sanh được Nhất thiết trí, 
vĩnh viễn thanh tịnh vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát thấy có người tay 
cầm dao bén, đến xin da nơi thân thể mình thì 
lòng sanh hoan hỷ, các căn vui mừng, ví như 
có người đem cho mình một ơn huệ lớn, Bồ tát 
liền đón rước mời mọc, trải toà mời ngồi, cúi 
quỳ cung kính mà suy nghĩ rằng: Kẻ đến xin 
đây thật hiếm có ít gặp, họ muốn cho mình 
trọn đủ bổn nguyện nhất thiết cho nên mới 
đến tìm mình, đem lợi ích cho mình vậy. 

Bồ tát vui tươi hoà nhã mà nói rằng: Thân 
của tôi đây hôm nay xả bỏ tất cả. Ngài cần 
dùng da, xin tuỳ ý cứ lột mà dùng. 

Ấy cũng chẳng khác gì với Bồ tát Thanh 
Tịnh Tạng ngày xưa, cùng với Bồ tát Kim Hiếp 
Lộc Vương và vô lượng thảy Bồ tát khác. 

Bồ tát lúc bấy giờ đem các căn lành hồi 
hướng như vậy: 

Nguyện cho hết thảy chúng sanh được da 
mịn nhỏ, giống như Như Lai, sắc tướng thanh 
tịnh, ai thấy cũng không chán. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được da không hư hoại, giống 
như Kim cang, không thể hư được. Nguyện hết 
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thảy chúng sanh được da màu hoàng kim, như 
vàng ròng thượng diệu Diêm phù đàn, thanh 
tịnh sáng rực. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được da vô lượng màu sắc, tuỳ theo tâm 
nguyện hiện sắc thanh tịnh. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được da có màu sắc thanh tịnh 
diệu mầu, đầy đủ màu sắc tột mềm dịu, thanh 
tịnh của Sa môn và Như Lai. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được da có màu sắc đệ nhất, tự 
tướng thanh tịnh, sắc tướng không ai sánh 
bằng. Nguyện hết thảy chúng sanh thành tựu 
được da màu sắc thanh tịnh của Như Lai, dùng 
các tướng hảo của Phật mà trang nghiêm 
mình. Nguyện hết thảy chúng sanh được da có 
màu sắc mầu diệu, phóng ánh sáng lớn chiếu 
khắp hết thảy. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được da ánh sáng như lưới, như ngọn cờ cao 
của thế gian, phóng ánh sáng tròn đầy nhiều 
không thể nói. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được da màu sắc nhuần thắm hết thảy sắc 
tướng đều được hoàn toàn. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí da nơi thân 
mình, hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn 
khiến cho chúng sanh đều được hết thảy cõi 
Phật nghiêm tịnh, đầy đủ công đức của Như 
Lai vậy. 
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Các Phật tử! Đại Bồ tát đem ngón tay, ngón 
chân bố thí cho người đến xin, như Bồ tát Kiên 
Tinh Tấn, Bồ tát Diêm Phù Đề Tự Tại Vương 
và thảy vô lượng các Bồ tát khác. 


Bồ tát lúc bấy giờ dung mạo hoà vui, lòng 
thật an lành không có điên đảo, ngồi lên xe 
Đại thừa, không cầu sung sướng, chẳng 
chuộng âm thanh, chỉ chăm phát ý rộng lớn 
của Bồ tát, xa lìa hết thảy cái dơ uế của lòng 
bỏn xẻn ghét ganh, chuyên lòng hướng về diệu 
pháp vô thượng của Như Lai. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc bố thí như vậy, 
thì gồm nhóm các căn lành rồi đem hồi hướng 
hết như vậy: Nguyện hết thảy chúng sanh 
được ngón tay, ngón chân thon dài như Phật 
không khác. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
ngón tay ngón chân tròn trịa, trên dưới cân 
đối. Nguyện hết thảy chúng sanh được móng 
tay như đồng đỏ, móng ấy dày cao, thanh tịnh 
bóng loáng. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
ngón tay của bậc đại trượng phu Nhất thiết trí, 
thảy có thể gồm thâu hết thảy các pháp. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được ngón tay 
đẹp như trong tám mươi tướng phụ của Phật, 
đầy đủ mười lực. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được ngón tay của đại nhơn, nhỏ, tròn, thanh 
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lịch. Nguyện hết thảy chúng sanh được ngón 
tay tướng bánh xe, ngón khớp tròn đầy, chỉ 
tay xoay về phía hữu. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được ngón tay như hoa sen, xoay tròn 
như chữ Vạn, quả nghiệp mười lực, tướng tốt 
trang nghiêm. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được ngón tay kho tạng ánh sáng, phóng ánh 
sáng lớn chiếu các thế giới Phật nhiều không 
thể nói. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
ngón tay khéo an bài, sắp xếp khéo léo màng 
lưới hoàn hảo. 

Ấy là bậc đại Bồ tát, lúc bố thí ngón tay, 
ngón chân hồi hướng căn lành như vậy, vì 
muốn khiến cho chúng sanh thảy thảy đều 
được tâm thanh tịnh vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc thỉnh cầu pháp, 
nếu có người nói rằng: Ngươi hãy bố thí cho ta 
thịt liền với móng, ta sẽ cho người pháp môn. 

Bồ tát đáp rằng: Hãy cho tôi pháp, thịt liền 
với móng của tôi đây sẽ tuỳ ý Ngài sử dụng. 

Như Bồ tát Cầu Pháp Tự Tại Vương, Bồ tát 
Vô Tận và thảy vô lượng các đại Bồ tát khác. 

Bồ tát vì cầu pháp, muốn đem chánh pháp 
khai thị diễn thuyết làm ích lợi cho chúng 
sanh, muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
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được đầy đủ mà bỏ thịt liền với móng để cho 
kẻ đến xin. Bồ tát bấy giờ mới đem các căn 
lành đó mà hồi hướng như vậy: 

Nguyện hết thảy chúng sanh đều được 
tướng móng đồng đỏ như Chư Phật. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được móng tay nhuần 
thắm tướng tốt trang nghiêm. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được móng tay sáng bóng, chói 
sáng đệ nhất. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được móng tay Nhất thiết trí, đủ tướng đại 
nhân. Nguyện hết thảy chúng sanh được móng 
tay không ai sánh, không chấp đắm nơi các 
thế gian. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
móng tay mầu điệu trang nghiêm, ánh sáng 
chiếu khắp hết thảy thế gian. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được móng tay không hư hoại, 
hoàn toàn không khuyết thiếu. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được móng tay tướng nhập 
vào hết thảy pháp phương tiện của Phật, trí 
huệ rộng lớn đều được hoàn toàn. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được móng tay sanh điều 
lành, các nghiệp quả Bồ tát đều đầy đủ diệu 
mầu. Nguyện hết thảy chúng sanh được móng 
tay Nhất thiết trí Đại Đạo Sư, phóng vô lượng 
màu sắc kho tạng mầu diệu quang minh. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát, vì cầu pháp mà khi 
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bố thí thịt liền với móng, hồi hướng căn lành, 
vì muốn khiến cho chúng sanh đầy đủ móng 
tay Nhất thiết trí, được lực vô ngại của Chư 
Phật vậy. 


Các Phật tử! Nếu Đại Bồ tát cầu kho tạng 
pháp Phật, cung kính tôn trọng, sanh tư tưởng 
khó được, khi có người có thể nói pháp cho 
nghe, đến nói rằng: Nếu Bồ tát có thể nhảy 
vào hầm lửa lớn sâu bảy trượng, ta sẽ bố thí 
pháp cho. 


Bồ tát nghe vậy rồi, vui mừng sung sướng, 
suy nghĩ như vầy: Tôi vì pháp đáng lẽ phải ở 
mãi trong địa ngục A tỳ, trong hết thảy các 
loài ác thú chịu vô lượng khổ, huống chỉ chỉ 
vào hầm lửa của cõi người, mà đã được nghe 
pháp! Chánh pháp kỳ diệu, thật khó mà được, 
nay không vào địa ngục chịu vô lượng khổ, chỉ 
cần nhảy vào hầm lửa mà đã được nghe pháp. 
Hãy nói cho tôi nghe đi, tôi vào hầm lửa ngay. 

Ấy cũng như Bồ tát Cầu Thiện Pháp Vương, 
Bồ tát Kim Cang Tư Duy, vì cầu pháp mà vào 
hầm lửa vậy. 

Bồ tát bấy giờ đem căn lành ấy mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh ở 
nơi địa vị Phật ở, nơi pháp Nhất thiết trí, vĩnh 
viễn không thối chuyển nơi Bồ đề vô thượng. 
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Nguyện hết thảy chúng sanh lìa các hiểm nạn, 
được an vui của Phật. Nguyện hết thảy chúng 
sinh được tâm vô uý, la khỏi các sự lo sợ. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thường thích cầu 
pháp, đầy đủ sự vui thích các pháp trang 
nghiêm. Nguyện hết thảy chúng sanh lìa các 
ác thú diệt trừ hết thảy lửa dữ ba độc. Nguyện 
hết thảy chúng sanh thường được an lạc, đầy 
đủ các vui thắng diệu của Như Lai. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được tâm Bồ tát, vĩnh 
viễn ha khỏi hết thảy lửa tham sân sỉ. Nguyện 
hết thảy chúng sanh đều được các cái vui Tam 
muội của Bồ tát, khắp thấy Chư Phật, tâm đại 
hoan hỷ. Nguyện hết thảy chúng sanh khéo 
nói chánh pháp, rốt ráo nơi pháp thường 
không quên mất. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đầy đủ các vui mầu diệu thần thông của Bồ 
tát, rốt ráo ở yên trong Nhất thiết trí. 

Ấy là bậc đại Bồ tát, trong lúc vì cầu chánh 
pháp mà nhảy xuống hầm lửa, hồi hướng căn 
lành như vậy, vì muốn khiến cho chúng sanh 
la khỏi nghiệp chướng ngại, đều được đầy đủ 
lứa trí huệ vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát vì cầu chánh pháp 
để phân biệt diễn thuyết, mở đạo Bồ tát, chỉ 
đường Bồ đề đến vô thượng trí, siêng tu mười 
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lực, mở bày tâm Nhất thiết trí, được pháp trí 
vô ngại, khiến chúng sanh được thanh tịnh, ở 
vào cảnh giới của Bồ tát, trong lúc siêng tu đại 
trí hộ trì Bồ đề của Phật thì đem thân chịu đủ 
vô lượng khổ não, như Bồ tát Cầu Thiện Pháp, 
Bồ tát Dõng Mãnh Vương, và thảy vô lượng các 
Đại Bồ tát khác. 


Vì cầu pháp mà Bồ tát chịu vô lượng khổ, 
cho đến phải gánh chịu nghiệp nói xấu chê 
bai chánh pháp, bị ác nghiệp che lấp, nghiệp 
ma áp chế, phải gánh chịu hết thảy khổ não 
của những người đại ác. Vì cầu pháp mà phải 
chịu hết thảy, rồi đem các căn lành đó mà hồi 
hướng như vậy: 


Nguyện cho hết thảy chúng sanh vĩnh viễn 
la khỏi hết thảy khổ não đè nén, thành tựu 
được thần thông tự tại an vui. Nguyện hết 
thảy chúng sanh vĩnh viễn lìa các khổ, được 
hết thảy cái vui. Nguyện hết thảy chúng sanh 
vĩnh viễn diệt các khổ che tối, được thân 
chiếu hiện, thường an vui. Nguyện hết thảy 
chúng sanh vượt ra khỏi khổ địa ngục, thành 
tựu hạnh trí huệ. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được đạo an ổn lìa đường ác thú. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được pháp vui hỷ lạc vĩnh 
viễn dứt trừ các khổ. Nguyện hết thảy chúng 
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sanh vĩnh viễn bạt trừ các sự khổ, thường 
thương mến nhau, không lòng làm hại nhau. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được cái vui của 
Chư Phật, lìa cái khổ sanh tử. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thành tựu được cái an vui thanh 
tịnh không gì sánh được, hết thảy khổ não 
không thể làm tổn hại được. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được hết thảy cái vui cao thượng, 
rốt ráo đầy đủ cái vui vô ngại của Phật. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát vì cầu pháp mà khi 
chịu các sự khổ, hồi hướng căn lành, vì muốn 
cứu hộ hết thảy chúng sanh, khiến lìàa hiểm 
nạn, ở vào nơi Nhất thiết trí, giải thoát không 
còn gì ngăn ngại vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc ở ngôi vua mà 
cầu chánh pháp đến nỗi vì cầu một lời, một 
chữ, một câu, một nghĩa mà sanh tư tưởng khó 
được pháp, có thể xả bỏ hết thảy của cải ở 
trong nước, hoặc thành, hoặc ấp gần xa, hoặc 
cối nước, nhân dân, kho tàng, vườn ao, nhà 
cửa, rừng cây, hoa quả, cho đến hết thảy báu 
lạ, vật mầu, cung điện lầu đài, vợ con quyến 
thuộc cả đến ngôi vua cũng đều bỏ được, nơi 
trong chỗ không kiên cố mà cầu pháp kiên cố, 
vì muốn lợi ích hết thảy chúng sanh mà siêng 
cầu môn giải thoát vô ngại của Chư Phật, rốt 
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ráo thanh tịnh đạo Nhất thiết trí như Bồ tát 
Đại Thế Đức, Bồ tát Thắng Đức Vương và thảy 
vô lượng các đại Bồ tát khác, vì siêng cầu 
chánh pháp, cho đến tột nhỏ, như cầu một chữ 
mà năm vóc gieo xuống đất, chánh niệm hết 
thảy Phật pháp ba đời, mến thích tu tập, vĩnh 
viễn không tham đắm nơi danh lợi, xả bỏ các 
ngôi vị vua chúa tự tại của thế gian mà cầu 
ngôi Vua pháp tự tại của Phật, đối với cái vui 
của thế gian, lòng không say đắm, dùng pháp 
xuất thế mà nuôi lớn tâm mình, vĩnh viễn lìa 
hết thảy hý luận của thế gian mà ở vào nơi 
pháp không hý luận của Phật. 


Bồ tát lúc bấy giờ đem các căn lành hồi 
hướng như vậy: 


Nguyện hết thảy chúng sanh thường thích 
bố thí, xả bỏ hết thảy. Nguyện hết thảy chúng 
sanh có thể xả bỏ của cải, trong tâm không hối 
tiếc. Nguyện hết thảy chúng sanh thường cầu 
chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng, đồ vật 
sanh sống. Nguyện hết thảy chúng sanh đều 
được lợi ích nơi chánh pháp, có thể dứt trừ hết 
thảy nghỉ lầm của chúng sanh. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được lòng thích pháp lành, 
tâm thường vui thích chánh pháp Chư Phật. 
Nguyện hết thảy chúng sanh vì cầu Phật pháp 
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có thể xả bỏ thân mạng cùng với ngôi vua, 
phát đại tâm tu tập Bồ đề vô thượng. Nguyện 
hết thảy chúng sanh tôn trọng chánh pháp, 
thường mến thích sâu xa, chẳng tiếc thân 
mạng. Nguyện hết thảy chúng sanh hộ trì 
pháp rất khó được của Chư Phật, thường siêng 
tu tập. Nguyện hết thảy chúng sanh đều được 
ánh sáng Bồ đề của Phật thành hạnh Bồ đề, 
không do lời kẻ khác dạy cho. Nguyện hết 
thảy chúng sanh thường có thể quán sát hết 
thảy Phật pháp, nhổ trừ mũi tên nghỉ ngờ, tâm 
được an ổn. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, vì cầu chánh pháp, 
lúc xả bỏ quốc thành hồi hướng căn lành 
như vậy, vì muốn khiến cho chúng sanh thấy 
biết được tròn đầy, thường được ở vào đạo 
an ổn vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát khi làm vua nước 
lớn, được tự tại nơi pháp, ra sắc lệnh cho khắp 
nhân dân bảo dứt trừ nghiệp sát sanh. Thảy 
các thành ấp, làng nước trong cõi Diêm Phù 
Đề đều bị cấm tuyệt sự giết thịt những sanh 
vật không chân, hai chân, bốn chân, nhiều 
chân, thảy khắp mọi loài đều được ban cho sự 
vô uý, tâm không giựt đoạt, rộng tu hết thảy 
các hạnh Bồ tát, nhơn từ đến cả loài vật, 
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không xâm lấn phá hoại, phát tâm quý báu 
mầu diệu làm an ổn chúng sanh, lập tâm mến 
thích sâu xa Chư Phật, thường tự mình ở yên 
trong ba thứ giới luật thanh tịnh, lại cũng làm 
cho chúng sanh ở yên trong đó. 


Đại Bồ tát khiến các chúng sanh sống 
trong khuôn khổ năm giới, vĩnh viễn lìa 
nghiệp sát sanh, rồi đem các căn lành đó mà 
hồi hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng 
sanh phát tâm Bồ tát, đầy đủ trí huệ, vĩnh 
viễn bảo đảm thọ mạng của mình, không bao 
giờ hết. Nguyện hết thảy chúng sanh sống vô 
lượng kiếp, cúng dường hết thảy Phật, cung 
kính siêng tu, càng thêm thọ mạng. Nguyện 
hết thảy chúng sanh tu hành đầy đủ pháp lìa 
khỏi già, bệnh, chết, hết thảy tai nạn hiểm độc 
chẳng hại mạng được. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thành tựu đầy đủ thân không bệnh tật 
phiền não, thọ mạng tự tại, có thể sống bao 
lâu tuỳ ý. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
sống lâu vô tận, cùng tột vị lai, ở trong hạnh 
Bồ tát, giáo hoá điều phục hết thảy chúng 
sanh. Nguyện hết thảy chúng sanh tu môn thọ 
mạng, mười lực căn lành được thêm lớn ở 
trong đó. Nguyện hết thảy chúng sanh đầy đủ 
căn lành, được mạng sống lâu vô tận, đầy tròn 
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đại nguyện. Nguyện hết thảy chúng sanh đều 
thấy Chư Phật, cúng dường hầu hạ, sống lâu 
vô tận, tu tập căn lành. Nguyện hết thảy 
chúng sanh ở nơi Chư Phật, khéo học Phật 
pháp, được pháp vui dòng Thánh, sống lâu vô 
tận. Nguyện hết thảy chúng sanh được chẳng 
già chẳng bệnh, sống lâu mãi mãi, dõng mãnh 
tỉnh tấn, nhập trí huệ Phật. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc giữ Tam Tụ Tịnh 
Giới, dứt hắn nghiệp sát sanh, hồi hướng căn 
lành như vậy, vì muốn cho chúng sanh được 
mười lực của Phật, tròn đầy trí huệ vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát thấy có chúng sanh 
tâm thường tàn nhẫn, làm tổn hại người và vật, 
cho nên có được thân nam thì thân lại khuyết 
thiếu, chịu các khổ sở. Thấy như vậy rồi, Bồ 
tát khởi tâm đại từ bỉ thương xót, muốn cứu 
vớt họ, khiến cho trên cõi Diêm Phù Đề, toàn 
thể nhân dân đều bỏ được nghiệp sát hại. Bồ 
tát bấy giờ nói với họ rằng: Các người tại sao 
lại phải làm nghiệp ác ấy? Tôi có kho tàng 
trăm ngàn vạn ức, hết thảy các vật đáng thích, 
đều đầy tràn tuỳ ý các người cầu gì, tôi sẽ chu 
cấp đầy đủ hết. Các việc của các người đã làm 
đó là nguyên nhân sanh ra các tội lỗi. Tôi nay 
khuyên các người đừng làm việc ấy nữa. 
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Nghiệp sát của các người đã làm, thật không 
đúng với đạo lý. Ví như có thu được chút gì thì 
các người có thể dùng để làm ích lợi gì ? Làm 
tổn hại người để lợi ích cho mình thì cuối cùng 
vẫn không đúng. Việc ác như thế, các pháp 
chẳng lành như thế, thì hết thảy các đức Như 
Lai không bao giờ có thể khen được. 


Nói như vậy rồi, liền đem hết thảy của cải 
đồ vật thích ý mà bố thí hết cho họ, lại dùng 
lời lành mà thuyết pháp diệu mầu khiến họ 
vui đẹp, như là: Nói pháp vắng lặng khiến họ 
tin nhận mà tu hành, nói pháp diệt trừ nghiệp 
chẳng lành, tu hành nghiệp thanh tịnh, khiến 
họ thương yêu lẫn nhau, không làm tổn 
thương nhau. Các người ấy nghe rồi, vĩnh viễn 
dứt hết tội ác. 

Bồ tát bấy giờ đem các căn lành ấy mà hồi 
hướng như vậy: 

Nguyện cho hết thảy chúng sanh toàn vẹn 
được thân trượng phu, thành tựu được tướng 
mã âm tàng của Phật. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được toàn thân nam nhỉ, phát tâm dõng 
mãnh, tu các phạm hạnh. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đủ sức dõng mãnh thường làm bậc 
chủ đạo, ở trong trí vô ngại, vĩnh viễn không 
còn thối chuyển. Nguyện hết thảy chúng sanh 
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đều được đầy đủ thân đại trượng phu, lìa hắn 
tâm tham dục, không còn chấp đắm. Nguyện 
hết thảy chúng sanh đều được thành tựu pháp 
Thiện nam tử, trí huệ thêm lớn, được Phật 
ngợi khen. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
đây đủ sức lực đấng Đại nhơn, thường có thể 
tu tập các căn lành mười lực. Nguyện hết thảy 
chúng sanh vĩnh viễn không hư mất thân nam 
tử, thường tu tập pháp phước trí vị tằng hữu. 
Nguyện hết thảy chúng sanh ở trong năm món 
dục không bị nhiễm đắm buộc ràng, tâm được 
giải thoát, chán lìa ba cõi, tu hạnh Bồ tát. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thành tựu được 
trí huệ đệ nhất của bậc trượng phu, hết thảy 
chúng sanh đều tôn trọng tin tưởng, phục tùng 
theo sự giáo hoá. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đầy đủ trí huệ Bồ tát trượng phu, chẳng bao 
lâu sẽ thành bậc Đại Hùng Vô thượng. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát cấm tuyệt hết thảy sự 
hủy hoại thân nam, hồi hướng căn lành như 
vậy, vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
đầy đủ thân thể kẻ trượng phu, đều có thể thủ 
hộ được các đấng trượng phu lành, sanh vào 
nhà Hiền Thánh, trí huệ đầy đủ, thường siêng 
tu tập hạnh cao cả của bậc trượng phu, có cái 
dụng của bậc trượng phu, khéo có thể mở bày 
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được bảy đạo hạnh của bậc trượng phu, đầy 
đủ giống lành trượng phu của Chư Phật, đủ 
chánh giáo trượng phu, dõống mãnh trượng 
phu, tỉnh tấn trượng phu, trí huệ trượng phu, 
thanh tịnh trượng phu, khắp khiến cho chúng 
sanh đều được rốt ráo tất cả như vậy.° 


Các Phật tử! Đại Bồ tát, nếu thấy có đức 
Như Lai giáng thế để mở bày chánh pháp, liền 
lớn tiếng rao khắp thế gian rằng: “Như Lai 
giáng thế! Như Lai giáng thết? khiến cho các 
chúng sanh đều được nghe danh Phật, mà lìa 
bỏ hết thảy ngã mạn hý luận. 

Lại khuyên giáo dẫn dắt chúng sanh, khiến 
cho họ mau thấy được Phật, khiến họ nhớ 
tưởng Phật, về với Phật, nương theo Phật, 
quán sát Phật, ca ngợi Phật. 

Bồ tát lại vì chúng sanh mà rộng giải nói 
rằng: Phật thật khó gặp, vì trải ngàn vạn ức 
kiếp mới giáng thế một lần. Chúng sanh nhờ 
đó mà được thấy Phật, sanh đức tin hoàn toàn, 
vui mừng nhảy nhót, tôn trọng cúng dường. 
Lại ở nơi Đức Phật, được nghe danh hiệu Phật, 
nên càng được gặp vô số Chư Phật, gieo trồng 
các gốc lành mà tu tập tăng thêm lên. 


(@ Hán bộ hết quyển 27. 
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Bấy giờ vô số trăm ngàn vạn ức Na do tha 
chúng sanh vì nhơn thấy được Phật mà đều 
được thanh tịnh, điều phục rốt ráo. Các chúng 
sanh đó, đối với Bồ tát, sanh tư tưởng thấy đó 
là Đấng Thiện tri thức cao tột. Nhờ Bồ tát mà 
họ thành tựu được Phật pháp, trải vô số kiếp 
mà gieo trồng căn lành, bố thí, làm Phật sự 
khắp trong thế gian. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát, trong lúc mở bày 
cho chúng sanh khiến họ thấy được Phật thì 
dùng các căn lành ấy mà hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh chẳng cần 
phải khuyến dụ, tự đến gặp Phật hầu hạ cúng 
dường, để sanh hoan hỷ. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thường thích thấy Phật, tâm 
không rời bỏ. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thường siêng tu tập trí huệ rộng lớn, thọ trì 
hết thảy kho tạng pháp của Chư Phật. Nguyện 
hết thảy chúng sanh tuỳ chỗ nghe thấy tiếng 
nào của Phật đều ngộ được Phật pháp, trải vô 
lượng kiếp, tu hạnh Bồ tát. Nguyện hết thảy 
chúng sanh ở yên trong chánh niệm, thường 
dùng con mắt trí mà luôn thấy Phật ra đời. 
Nguyện hết thảy chúng sanh chẳng nhớ 
nghiệp nào khác, chỉ thường nhớ Phật, thấy 
Phật mà siêng tu mười lực. Nguyện hết thảy 
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chúng sanh ở hết thảy nơi nào cũng đều thấy 
Chư Phật luôn luôn, rõ thông rằng đức Như 
Lai là cùng khắp cõi hư không. Nguyện hết 
thảy chúng sanh đều được đầy đủ thân tự tại 
của Phật, thành đạo thuyết pháp khắp cõi 
mười phương. Nguyện hết thảy chúng sanh 
gặp được bậc Thiện tri thức, thường nghe Phật 
pháp, đối với các đức Như Lai, có lòng tin 
không hư hoại. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đều có thể ca ngợi Chư Phật giáng thế, khiến 
ai thấy Phật đều được thanh tịnh. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc ca ngợi Chư Phật 
ra đời, hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn 
khiến cho chúng sanh thấy được hết thảy Phật 
mà cúng dường hầu hạ, đối với pháp vô 
thượng được rốt ráo thanh tịnh vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát xả bỏ đất đai, hoặc 
để cúng dường cho Chư Phật mà xây cất Tịnh 
Xá, hoặc cúng dường cho Bồ tát và Thiện tri 
thức, tuỳ tâm họ sử dụng, hoặc cúng dường 
cho các Chư Tăng để cất chỗ ở, hoặc cho cha 
mẹ, hoặc cho người khác, Thanh văn, Độc giác, 
các vị Phước điền, cho đến kẻ bần cùng cô quả 
cùng bốn bộ chúng, tuỳ ý họ muốn, đem cho 
hết thảy, khiến không còn ai thiếu. Hoặc lại 
cúng dường đất đai để xây dựng tháp miếu thờ 
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đức Như Lai, trong hết thảy nơi đã tạo lập đó 
đều sắm đầy đủ các vật cần dùng, khiến được 
tuỳ ý sử dụng, khỏi lo thiếu thốn. 


Đại Bồ tát, trong lúc bố thí cúng dường đất 
đai bất cứ nơi nào, cũng đều đem căn lành mà 
hồi hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy 
chúng sanh đầy đủ hoàn toàn địa vị Nhất thiết 
trí thảy đều đến được các hạnh bờ bên kia của 
Phổ Hiền. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
địa vị tổng trì, chơn chánh nhớ tưởng thọ trì 
hết thảy Phật pháp. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được sức lực nắm giữ, thường có thể hộ 
trì hết thảy Phật Giáo. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được tâm bao dung như quả đất, đối với 
các chúng sanh, ý thường thanh tịnh, không có 
tư tưởng ác. Nguyện hết thảy chúng sanh giữ 
gìn hột giống Phật, thành tựu lần lượt các địa 
vị của Bồ tát, không có dứt mất. Nguyện hết 
thảy chúng sanh làm chỗ an ổn cho hết thảy 
mọi loài, khiến hết thảy được điều phục, ở yên 
trong đạo thanh tịnh. Nguyện hết thảy chúng 
sanh làm lợi ích thế gian đồng như các đức 
Như Lai, khiến khắp hãy siêng tu, ở yên 
trong lực của Phật. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được khắp thế gian mến thích, khiến 
họ được an trụ trong cái vui vô thượng của 
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Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
phương tiện lành, ở yên trong các lực và 
pháp vô uý của Phật. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được trí như quả đất, tu hành tự tại hết 
thảy Phật pháp. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí cúng dường 
đất đai, hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn 
khiến cho chúng sanh đều được rốt ráo hết 
thảy địa vị thanh tịnh của Như Lai vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí tôi tớ, đem 
cúng dường hết thảy Chư Phật, Chư Bồ tát, 
cùng Chơn Thiện tri thức, hoặc cúng dường 
cho Tăng, hoặc cho cha mẹ, cho bậc phước 
điền cao cả, hoặc cung cấp cho các chúng sanh 
bệnh khổ, khiến họ hết thiếu thốn mà bảo tôn 
được tánh mạng, hoặc lại bố thí cho kẻ nghèo 
hèn cô quả, cùng thảy người không ai săn sóc, 
hoặc cung cấp kẻ tôi tớ để giữ gìn tháp miếu 
thờ Phật, hoặc để biên chép chánh pháp của 
Như Lai, đem trăm ngàn ức Na do tha kẻ tay 
sai mà tuỳ thời cung cấp. Các kẻ tay sai ấy, 
đều thông minh khéo giỏi, tánh nết điều thuận, 
thường siêng năng tỉnh tấn, không có biếng 
lười, đủ tâm thật thà, tâm vui vẻ, tâm lợi ích, 
tâm nhơn từ, cung kính, không oán hận thù 
địch, có thể tuỳ theo nghi thức phong tục địa 
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phương của chủ dùng họ mà làm lợi ích cho 
chủ. Lại vì do nghiệp sạch của Bồ tát cảm hoá 
mà các kẻ tay sai ấy đều đủ tài năng kỹ nghệ, 
công xảo, toán số, không gì là không thông 
suốt, có thể giỏi khéo hầu hạ khiến chủ vừa ý. 


Bồ tát bấy giờ đem các căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng sanh 
được tâm điều thuận, tu tập căn lành nơi hết 
thảy Chư Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh 
tuỳ thuận cúng dường hết thảy Chư Phật, có 
thể nghe và thọ trì hết thảy lời Phật dạy. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được Phật nhiếp 
thọ, thường luôn quán tưởng Như Lai, trọn 
không nghĩ gì khác nữa. Nguyện hết thảy 
chúng sanh không làm hư giống Phật, siêng tu 
hết thảy căn lành tuỳ thuận Phật. Nguyện hết 
thảy chúng sanh thường siêng cúng dường hết 
thảy Chư Phật, không để thời gian trôi mất. 
Nguyện hết thảy chúng sanh gồm nhóm hết 
thảy diệu nghĩa của Chư Phật, lời nói hoàn 
toàn, du hý không sợ đâu. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thường thích thấy Phật, tâm 
không chán đủ, đối với Chư Phật không tiếc 
thân mạng. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thấy Chư Phật, tâm không nhiễm chấp, la sự 
nương tựa nơi thế gian. Nguyện hết thảy 


- 537- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


chúng sanh chỉ quy về với Phật, vĩnh viễn lìa 
khỏi hết thảy nơi quy y tà nguy. Nguyện hết 
thảy chúng sanh thuận theo Phật đạo, tâm 
thường thích quán sát Phật pháp vô thượng. 

Ấy là bậc đại Bồ tát, lúc bố thí cúng dường 
kẻ tôi tớ tay sai, hồi hướng căn lành như vậy, 
vì muốn khiến cho chúng sanh xa lìa bụi trần 
dơ uế, sạch tu địa vị Phật, có thể hiện được 
thân tự tại của Như Lai vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát đem thân bố thí 
cho người đến xin, thì trong lúc bố thí cúng 
dường, sanh tâm khiêm tốn thấp hèn, sanh 
tâm như mặt đất, sanh tâm nhẫn chịu các sự 
khổ không lòng biến động, sanh tâm chu cấp 
giúp đỡ chúng sanh lòng không buồn chán, 
sanh lòng xem chúng sanh như người mẹ hiền, 
có bao nhiêu thứ tốt đẹp đều đem cho hết, 
sanh tâm khoan dung tha thứ cho hết thảy 
chúng sanh ngu hiểm tột ác, thường xâm phạm 
mình, ở yên mãi mãi trong căn lành luôn siêng 
năng giúp đỡ họ. 

Bồ tát lúc bấy giờ đem hết thảy căn lành 
mà hồi hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng 
sanh thường cần những đồ dùng gì đều không 
thiếu, tu hạnh Bồ tát thường không gián đoạn, 
không rời bỏ hết thảy việc làm lợi ích của Bồ 
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tát, khéo ở yên trong đạo Bồ tát tu hành, rõ 
thông pháp tánh bình đẳng của Bồ tát, được ở 
trong số dòng họ của Như Lai, ở trong lời nói 
chơn thật, giữ hạnh Bồ tát, khiến các thế gian 
được Phật pháp thanh tịnh, tâm tin hiểu sâu 
xa, chứng đắc được pháp rốt ráo, khiến các 
chúng sanh sanh ra thanh tịnh, thêm lớn căn 
lành, ở trong công đức lớn, đủ Nhất thiết trí. 


Lại đem các căn lành này khiến các chúng 
sanh thường được cúng dường hết thảy Chư 
Phật, hiểu hết thảy pháp, thọ trì đọc tụng, 
chẳng quên chẳng mất, chẳng sót chẳng hư, 
tâm khéo điều phục, ai chưa điều phục thì 
khiến cho điều phục, dùng pháp vắng lặng mà 
trị mà tập, khiến thảy chúng sanh, ở nơi Chư 
Phật, được nhiều điều lợi như vậy. 


Lại dùng các căn lành này, khiến hết thảy 
chúng sanh xây cất ngôi tháp đệ nhất, xứng 
đáng nhận các món cúng dường của thế gian, 
khiến hết thảy chúng sanh thành phước điền 
cao tột, được trí huệ Phật, khai ngộ hết thảy 
mọi loài, khiến hết thảy chúng sanh làm kẻ 
lãnh nhận cao cả, có thể khắp làm ích lợi cho 
hết thảy chúng sanh, khiến hết thảy chúng 
sanh thành được phước lợi cao tột, có thể 
khiến đầy đủ hết thảy căn lành, khiến hết 
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thảy chúng sanh thành chỗ bố thí tốt đẹp nhất, 
có thể khiến thân được vô lượng quả báo 
phước lành, khiến hết thảy chúng sanh được 
ra khỏi ba cõi, khiến hết thảy chúng sanh làm 
đấng đạo sư thứ nhất, có thể vì thế gian mà 
mở bày đạo chơn thật, khiến hết thảy chúng 
sanh được tổng trì mầu diệu, đầy đủ thọ trì 
hết thảy chánh pháp của Chư Phật, khiến hết 
thảy chúng sanh chứng đắc được vô lượng 
pháp giới đệ nhất, đầy đủ chánh đạo vô ngại 
như hư không. 

Ấy là bậc đại Bồ tát, bố thí thân mình, rồi 
hồi hướng căn lành như vậy. Vì muốn khiến 
cho chúng sanh đều được thân trí huệ vô 
lượng, đáng cúng dường vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát nghe pháp vui vẻ, 
sanh tâm tin tưởng hoàn toàn, có thể đem 
thân mạng mình cúng dường Chư Phật, vui 
thích tin hiểu pháp báu vô thượng, đối với 
Chư Phật, xem như cha mẹ, thọ trì đọc tụng 
chánh pháp vô ngại, nhập vào khắp vô số Na 
do tha pháp, các pháp môn căn lành, đại trí 
huệ, tâm thường nhớ tưởng vô lượng Chư Phật, 
nhập vào cảnh giới Phật, nghĩa lý sâu xa, có 
thể dùng Phạm âm vi diệu bí mật của Như Lai 
để giảng mây pháp Phật, rưới mưa pháp Phật, 
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dõng mãnh tự tại, có thể giảng thuyết phân 
biệt các địa vị đệ nhất của hạng người Nhất 
thiết trí, thành tựu hoàn toàn thừa trí huệ, 
dùng vô lượng trăm ngàn ức Na do tha đại 
pháp để hoàn thành các căn. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát, ở nơi các Đức Phật, 
được nghe các pháp như vậy, lòng hoan hỷ vô 
lượng, liền ở trong chánh pháp, tự dứt trừ 
nghỉ lầm và khiến kẻ khác dứt nghỉ, tâm 
thường thơ thới, công đức tròn đầy, căn lành 
đầy đủ, ý thường luôn luôn làm lợi ích chúng 
sanh, tâm thường mở rộng, được trí cao tột, 
thành được kho tạng Kim Cang, gần gũi Chư 
Phật, làm nghiêm tịnh các cõi Phật, thường 
siêng cúng dường hết thảy đức Như Lai. 

Bồ tát bấy giờ đem các căn lành mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh 
đều được tròn đầy thân cao thượng cùng tột, 
được hết thảy Chư Phật nhiếp thọ. Nguyện hết 
thảy chúng sanh thường gần Chư Phật, nương 
nơi Chư Phật mà ở, thường được yết kiến Phật, 
không hề xa rời. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đều được thân thanh tịnh không hư hoại, đầy 
đủ hết thảy công đức trí huệ. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thường siêng cúng dường hết thảy 
Chư Phật, tu hành rốt ráo Phạm hạnh vô sở 
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đắc. Nguyện hết thảy chúng sanh được cái 
thân vô ngã, ha được cái ta và cái ngoài ta. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều có thể phân 
thân ra khắp cõi mười phương, thân như bóng 
hiện, không đến không đi. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được cái thân tự tại, khắp đi đến 
cả mười phương mà không có cái ta, không có 
nhận lãnh. Nguyện hết thảy chúng sanh khởi 
từ thân Phật mà sanh ra, và ở tại trong nhà 
thân vô thượng của Chư Phật. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được thân pháp lực, có sức 
nhẫn nhục lớn không ai phá hư được. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được thân không ai sánh 
bằng, thành tựu được pháp thân thanh tịnh 
của Như Lai. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thành tựu được thân có công đức xuất thế, 
sanh vào nơi pháp giới thanh tịnh vô sở đắc. 

Ấy là bậc đại Bồ tát đem thân cúng dường 
Phật rồi hồi hướng các căn lành như vậy, vì 
muốn khiến cho chúng sanh vĩnh viễn ở trong 
nhà của Chư Phật ba đời vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem thân bố thí 
cho hết thảy chúng sanh, vì muốn cho khắp 
đều thành tựu được căn lành, nhớ tưởng căn 
lành. Đại Bồ tát tự nguyện thân mình hoá làm 
cây đèn sáng lớn, có thể chiếu sáng khắp hết 
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thảy chúng sanh, làm các đồ âm nhạc, có thể 
khắp nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, làm kho 
pháp tạng mầu diệu, có thể khắp nắm giữ hết 
thảy chúng sanh, làm ánh sáng thanh tịnh, có 
thể khắp mở bày cho hết thảy chúng sanh, làm 
bóng sáng cho thế gian, khiến khắp chúng 
sanh thường được xem thấy, làm nhơn duyên 
cho căn lành, khiến khắp chúng sanh thường 
được gặp gỡ, làm Chơn Thiện tri thức, khiến 
hết thảy chúng sanh đều được dạy dỗ, làm con 
đường bằng phẳng, khiến hết thảy chúng sanh 
đều đi đến đó, làm chỗ an vui đầy đủ vô 
thượng, khiến hết thảy chúng sanh lìa khổ 
được thanh tịnh, làm mặt trời trong sáng, cho 
khắp thế gian lợi ích bình đẳng. 

Bồ tát bấy giờ đem các căn lành mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh 
thường gần gũi Phật, nhập vào địa trí của 
Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh được trí 
tuỳ thuận, ở trong địa vị Vô thượng giác. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thường ở trong 
hội của Phật, khéo điều phục được tâm ý. 
Nguyện hết thảy chúng sanh tu hành đúng 
phép tắc, đầy đủ oai nghỉ giới luật của Phật. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều được Niết 
bàn, hiểu nghĩa thâm sâu của pháp. Nguyện 
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hết thảy chúng sanh đủ hạnh biết đủ, sanh 
vào nhà Như Lai. Nguyện hết thảy chúng sanh 
xả bỏ tham dục vô mỉnh, ở trong cái vui của 
Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh sanh căn 
lành cao cả, ngồi dưới gốc cây Bồ đề. Nguyện 
hết thảy chúng sanh giết giặc phiền não, lìa 
tâm oán hại. Nguyện hết thảy chúng sanh hộ 
trì đầy đủ hết thảy Phật pháp. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát đem thân bố thí cho 
hết thảy chúng sanh, hồi hướng căn lành như 
vậy vì muốn lợi ích hết thảy chúng sanh khiến 
họ được nơi an ổn vô thượng vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát tự đem thân mình 
hầu hạ Chư Phật, đối với Chư Phật, luôn nghĩ 
nhớ đền đáp ơn nặng, như nhớ cha mẹ, tin 
mến sâu nặng, đem tâm thanh tịnh mà hộ Bồ 
đề của Phật ở trong pháp của Chư Phật lìa 
khỏi tư tưởng thế gian, sanh vào nhà Như Lai, 
tuỳ thuận theo Chư Phật, rời khỏi cảnh giới 
ma, thông suốt hết thảy việc làm của Chư 
Phật, thành tựu bậc pháp khí của hết thảy 
Chư Phật. 

Bồ tát bấy giờ đem các căn lành ấy mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng 
sanh được tâm thanh tịnh, tự trang nghiêm 
bằng báu Nhất thiết trí Nguyện hết thảy 
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chúng sanh ở trong tâm khéo điều phục, xa lìa 
hết thảy các nghiệp chẳng lành. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được quyến thuộc kiên cố 
không ai phá tan rã được, có thể khắp gồm 
thâu chánh pháp của Chư Phật. Nguyện hết 
thảy chúng sanh làm đệ tử của Phật, đến được 
địa vị Bồ tát Quán đảnh. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thường được Chư Phật nhiếp thọ, 
vĩnh viễn lìa hết thảy pháp chẳng lành. 
Nguyện hết thảy chúng sanh tuỳ thuận theo 
Chư Phật, tu hành pháp tột cao của Bồ tát. 
Nguyện hết thảy chúng sanh nhập vào cảnh 
giới Phật đều được thọ ký Nhất thiết trí. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều được bằng 
Chư Phật, nơi hết thảy pháp đều được tự tại. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đều được Chư 
Phật nhiếp thọ, thường có thể tu hành nghiệp 
không chấp đắm. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thường làm kẻ thị giả bậc nhất của Chư Phật, 
tu hạnh trí huệ nơi hết thảy Chư Phật. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát hầu hạ Chư Phật, rồi 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn chứng 
đắc được Bồ đề của Chư Phật, vì muốn cứu hộ 
hết thảy chúng sanh, vì muốn xa lìa khỏi thảy 
ba cõi, vì muốn thành tựu tâm không làm 
phiền hại ai, vì muốn được vô lượng Bồ đề 
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rộng lớn, vì muốn thành được trí huệ soi rõ 
Phật pháp, vì muốn thường được Chư Phật 
nhiếp thọ, vì muốn được Chư Phật hộ trì, vì 
muốn tin hiểu hết thảy Phật pháp, vì muốn 
thành tựu được căn lành bằng với Chư Phật ba 
đời, vì muốn tròn đầy được tâm không hối hận, 
mà chứng đắc được hết thảy Phật pháp vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí hết thảy của 
cải trong nước, cho đến ngôi vua, thảy đều có 
thể xả bỏ để bố thí. Đối với các việc đời, tâm 
Bồ tát được tự tại, không bị ràng buộc, không 
luyến ái chấp đắm, xa rời nghiệp ác, làm ích 
lợi cho chúng sanh, không chấp đắm nơi 
nghiệp quả, chẳng thích pháp thế gian, chẳng 
còn tham nhiễm cõi sanh tử, tuy ở trong thế 
gian nhưng không phải đó là nơi sanh ra Bồ 
tát, tâm không chấp đắm nơi pháp uẩn, giới, 
xứ, đối với pháp trong pháp ngoài, tâm không 
nương tựa vào đó, thường chẳng quên tu các 
hạnh Bồ tát, không bao giờ xa rời các Thiện 
tri thức, giữ gìn hết thảy nguyện rộng lớn của 
Chư Bồ tát, thường thích hầu hạ hết thảy bạn 
lành. 

Bồ tát, bấy giờ đem các căn lành đó mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng 
sanh làm vị Vua Pháp lớn, được tự tại nơi 
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pháp, đến bờ bên kia. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thành vị vua pháp Phật, dẹp tan hết thảy 
giặc oán phiền não. Nguyện hết thảy chúng 
sanh ở trong ngôi vị vua Phật được trí Như Lai, 
mở bày Phật pháp. Nguyện hết thảy chúng 
sanh ở trong cảnh giới Phật, có thể chuyển 
pháp luân tự tại vô thượng. Nguyện hết thảy 
chúng sanh sanh vào nhà Như Lai, được tự tại 
nơi pháp, hộ trì giống dòng Phật, giữ gìn mãi 
mãi không dứt mất. Nguyện hết thảy chúng 
sanh khai thị vô lượng chánh pháp của Pháp 
Vương, làm thành tựu cho vô biên các Đại Bồ 
tát. Nguyện hết thảy chúng sanh ở trong pháp 
giới thanh tịnh, làm vị Vua Pháp lớn, hiện 
thân Phật giáng thế nối tiếp nhau không bao 
giờ dứt. Nguyện hết thảy chúng sanh làm đấng 
Vua Trí Huệ nơi các thế giới, giáo hoá dẫn dắt 
quần sanh không lúc nào tạm dứt. Nguyện hết 
thảy chúng sanh vì tất cả mọi loài trong các 
thế giới khắp cùng pháp giới của cõi không 
gian mà làm vị Chủ thí pháp, khiến thảy đều 
được ở trong Đại thừa. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thành vị vua đầy đủ các sự lành, 
căn lành bằng với Chư Phật ba đời. 


Ấy là bậc Đại Bồ tát, bố thí ngôi vua, hồi 
hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến cho 
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hết thảy chúng sanh kia rốt ráo được ở nơi an 
ổn vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát, khi làm vua, thấy 
có người đến xin kinh đô, cùng thành phố 
tráng lệ, và những quan ải bố phòng, thảy nơi 
thâu thuế, thì đều bố thí cho cả, tâm không hề 
hối tiếc, lòng chỉ hướng đến Bồ đề, phát thệ 
nguyện lớn, ở trong đại từ, hành pháp đại bị, 
luôn luôn vui vẻ làm lợi ích cho chúng sanh, 
đem trí rộng lớn mà hiểu thông suốt pháp sâu 
xa, ở yên trong pháp tánh bình đẳng của Chư 
Phật, vì phát tâm cầu được Nhất thiết trí vậy, 
vì nơi pháp tự tại khởi sanh tâm thích muốn 
sâu xa, vì muốn câu chứng đắc trí tự tại, vì tu 
tập thanh tịnh hết thảy công đức, vì muốn ở 
trong trí kiên cố rộng lớn, vì rộng gồm nhóm 
hết thảy căn lành, vì muốn tu hành hết thảy 
đại nguyện Phật pháp, vì muốn tự nhiên giác 
ngộ pháp đại trí, vì muốn ở yên trong tâm Bồ 
đề không thối chuyển, vì muốn tu tập hết thảy 
hạnh nguyện của Bồ tát, rốt ráo cùng tận 
dòng giống Nhất thiết trí, cho nên Bồ tát thật 
hành bố thí, rồi đem các căn lành ấy mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng 
sanh đều có thể nghiêm tịnh vô lượng cõi nước, 
để đem cúng dường lên Chư Phật để làm chỗ ở 
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của Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh thường 
thích ở nơi A Lan Nhã, vắng lặng bất động. 
Nguyện hết thảy chúng sanh vĩnh viễn không 
ở nơi đô thành làng xóm, tâm thích vắng lặng, 
mãi mãi được rốt ráo. Nguyện hết thảy chúng 
sanh vĩnh viễn không còn mê đắm nơi hết 
thảy thế gian, thường thích xa rời lời nói của 
thế gian. Nguyện hết thảy chúng sanh được lìa 
khỏi tâm tham muốn, bố thí thảy của cải, 
trong tâm không hối tiếc. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được tâm thoát ly, lìa bỏ sự nghiệp 
cửa nhà. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
tâm không bỏn xẻn, thường tu hành bố thí. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được tâm không 
say đắm, lìa khỏi nhà cửa thế gian. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được lìa khỏi các sự khổ, 
trừ diệt hết thảy tai vạ khủng bố. Nguyện hết 
thảy chúng sanh nghiêm tịnh hết thảy thế giới 
mười phương để đem cúng dường lên Phật. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát bố thí kinh đô nhà vua, 
rồi hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn 
khiến cho chúng sanh đều có thể nghiêm tịnh 
các cõi Phật vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát có thảy bao nhiêu 
quyến thuộc kỹ nữ trong nội cung đều có nhan 
sắc xinh đẹp, tài năng đầy đủ, nói cười, hát, 
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múa, thảy đều mầu diệu khéo léo, mặc đủ loại 
y phục, trang điểm đủ thứ hoa hương, ai thấy 
cũng sanh vui đẹp, yêu mến không bao giờ 
chán. Các cô gái báu như vậy, số nhiều đến 
trăm ngàn vạn ức Na do tha, đều do nghiệp 
lành của Bồ tát sanh ra, tuỳ ý tự tại, kính 
thuận luôn luôn không bao giờ sai sót. Bồ tát 
đem các cô gái ấy bố thí cho hết thảy ai đến 
xin mà trong tâm không có chút gì thương nhớ, 
không luyến tiếc, không say mê, không bị ràng 
buộc, không giữ lấy, không tham nhiễm, không 
phân biệt, không theo dõi, không chấp tướng, 
không ham thích. 


Bồ tát lúc bấy giờ quan sát các căn lành, vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều được 
thoát ly cho nên hồi hướng, muốn cho chúng 
sanh được pháp vui của Phật cho nên hồi 
hướng, muốn cho chúng sanh từ trong cái 
không kiên cố mà được kiên cố, muốn cho 
chúng sanh được trí kim cang tâm không thể 
hư hoại, nhập vào đạo tràng của Phật, đến bờ 
bên kia, được tâm Bồ đề Vô thượng, có thể 
dùng trí huệ rõ thông các pháp sanh ra hết 
thảy căn lành, nhập vào nhà của Chư Phật ba 
đời cho nên hồi hướng vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát ở trong pháp như 
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vậy, sanh vào nhà Như Lai, thêm lớn nhơn 
thanh tịnh cao cả của Chư Phật, sanh ra đạo 
Nhất thiết trí cao tột, nhập sâu vào nghiệp trí 
rộng lớn của Bồ tát, diệt trừ hết thảy phiền 
não dơ uế của thế gian, thường có thể cúng 
dường các bậc công đức phước điền, vì các 
chúng sanh mà tuyên nói diệu pháp, giỏi khéo 
sắp đặt cho chúng sanh đứng vững, khiến họ 
tu tập các hạnh thanh tịnh, thường siêng gồm 
nhóm hết thảy căn lành. Bồ tát bấy giờ đem 
hết căn lành này mà hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh thường được 
vô lượng Tam muội, các môn chánh định của 
Bồ tát nối tiếp không dứt. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thường thích thấy Phật, đều nhập 
vào Tam muội trang nghiêm của Phật. Nguyện 
hết thảy chúng sanh thành tựu được định 
không thể nghĩ bàn của Bồ tát, có thần thông 
vô lượng du hý tự tại. Nguyện hết thảy chúng 
sanh nhập vào định chơn thật, đắc được tâm 
không hư hoại. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được hết các Tam muội sâu xa của Bồ tát, 
được tự tại trong các thiền định. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được tâm giải thoát thành 
tựu hết thảy môn Tam muội. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đều được khéo giỏi trong đủ thứ 
Tam muội, đều có thể gồm nhóm các tướng 
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Tam muội. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
Tam muội trí cao tột, có thể khắp học tập các 
môn Tam muội. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được Tam muội vô ngại, nhập sâu vào thiền 
định, cuối cùng không thối chuyển bỏ mất. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được Tam muội 
không chấp đắm đâu, tâm thường chánh thọ 
chẳng chấp lấy hai pháp. 


Ấy là đại Bồ tát, lúc bố thí hết thảy quyến 
thuộc trong nội cung, hồi hướng căn lành như 
vậy, vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
đều được hàng quyến thuộc thanh tịnh không 
hư hoại vậy. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh đều được quyến thuộc Bồ tát. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều được 
tròn đầy Phật pháp. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh đầy đủ lực Nhất thiết trí. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh chứng 
đắc trí huệ vô thượng. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh được quyến thuộc thuận thảo. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
bạn đồng chí nguyện cùng ở chung. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đầy đủ hết 
thảy phước trí. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh thành tựu căn lành thanh tịnh. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
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quyến thuộc hiền hoà. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh thành tựu được pháp thân 
thanh tịnh của Như Lai. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh thành tựu được biện tài 
đúng chơn lý, giải nói kho pháp vô tận của 
Chư Phật. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh vĩnh viễn la bỏ hết thảy căn lành của 
trần tục, đồng tu căn lành thanh tịnh xuất thế. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
tròn đầy nghiệp thanh tịnh, thành tựu được 
hết thảy pháp thanh tịnh. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh đều được thảy Phật pháp 
hiện ra trước mắt, dùng pháp quang minh mà 
nghiêm tịnh cùng khắp vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát hay có thể đem vợ 
con quý mến mà bối thí, như thuở xa xưa Thái 
tử Tu Đạt Noa, Bồ tát Hiện Trang Nghiêm 
Vương và thảy vô lượng các Bồ tát khác. 

Bồ tát bấy giờ ngồi lên tâm từ bỉ trí, thật 
hành môn bố thí hết thảy, tu hoàn toàn đạo bố 
thí của Bồ tát, tâm Bồ tát thanh tịnh không có 
hối hận, xả bỏ cùng tột của quý để cầu Nhất 
thiết trí, khiến các chúng sanh hoàn toàn được 
chí nguyện thâm sâu, thành tựu hạnh Bồ đề, 
thấy đạo Bồ tát, nhớ tưởng Bồ đề của Phật, ở 
vào trong dòng giống tánh của Phật. 
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Đại Bồ tát khi đã thành tựu tâm bố thí như 
vầy rồi thì quyết định chí cầu thân của Như 
Lai, tự quán thấy thân mình bị lệ thuộc vào 
hết thảy, chẳng được tự tại, Bồ tát lại đem 
thân mình nhiếp khắp chúng sanh, như cõi đại 
địa đầy báu, chu cấp bố thí cho hết thảy khiến 
ai chưa đầy đủ thì được đây đủ. 

Bồ tát hộ niệm chúng sanh như vậy, vì 
muốn khiến cho tự thân mình làm cây tháp 
đệ nhất, khiến khắp hết thảy đều được vui 
đẹp, muốn có lòng bình đẳng với hết thảy thế 
gian, muốn làm ao nước mát mẻ cho chúng 
sanh, muốn đem thảy an vui cho chúng sanh, 
muốn làm đại thí chủ cho chúng sanh. Trí 
huệ của Bồ tát tự tại, rõ biết hạnh tu hành 
của Bồ tát, nên có thể phát đại thệ nguyện 
trang nghiêm như vậy, hướng đến Nhất thiết 
trí, phát nguyện thành bậc trí huệ phước 
điền vô thượng, khắp nhớ tưởng chúng sanh, 
thường theo gìn giữ họ, mà có thể làm thân 
mình được lợi ích, trí huệ sáng soi chiếu 
khắp thế gian, thường siêng nhớ tưởng đến 
tâm bố thí của Bồ tát, thường thích quán sát 
cảnh giới của Như Lai. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát dùng tâm không bị 
ràng buộc, không say đắm, tâm giải thoát mà 
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đem vợ con bố thí cho kẻ khác, rồi nhóm thảy 
căn lành mà hồi hướng như vầy: Nguyện cho 
hết thảy chúng sanh trú trong Bồ đề của Phật, 
biến hoá ra thân cùng khắp pháp giới, chuyển 
pháp luân bất thối. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được thân không nhiễm, theo nguyện lực 
đi khắp hết thảy cõi Phật. Nguyện hết thảy 
chúng sanh xả bỏ tâm thương ghét, dứt trừ 
tham sân. Nguyện hết thảy chúng sanh đều 
làm con Phật, theo Phật mà tu hành. Nguyện 
hết thảy chúng sanh đối với Chư Phật, sanh 
lòng tự ý chắc chắn, không thể phá hư được. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thường làm con 
Phật, từ pháp hoá sinh ra. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được nơi rốt ráo, thành tựu được 
trí huệ tự tại của Như Lai. Nguyện hết thảy 
chúng sanh chứng đắc được Bồ đề của Phật, 
vĩnh viễn dứt phiền não. Nguyện hết thảy 
chúng sanh có thể diễn nói đầy đủ đạo Bồ đề 
của Phật, thường thích tu hành pháp bố thí Vô 
thượng. Nguyện hết thảy chúng sanh được tâm 
chánh định, không bị hết thảy các duyên nào 
phá hoại được. Nguyện hết thảy chúng sanh 
ngồi ở gốc cây Bồ đề thành đấng Chánh giác, 
khai thị vô lượng Thiện nam Tín nữ thành 
được bậc do pháp hoá sanh ra. 
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Ấy là đại Bồ tát, khi bố thí vợ con, hồi 
hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến cho 
chúng sanh đều chứng đắc được trí không 
chấp đắm, giải thoát vô ngại vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát trang nghiêm nhà 
cửa và các đồ vật tiện nghỉ, rồi tuỳ ai muốn 
xin thì đều đem cho tất cả, thật hành pháp bố 
thí, không say đắm nơi nhà cửa, xa lìa hết 
thảy quan niệm ở nhà, chán ghét sự nghiệp 
nhà cửa và mọi đồ vật của cải cần dùng, 
không tham luyến, không mùi vị, tâm không bị 
ràng buộc, biết nhà là dễ hư hoại cho nên tâm 
Bồ tát thường nhàm bỏ, dù ở trong nhà mà vẫn 
không mến không thích, chỉ muốn xuất gia tu 
hạnh Bồ tát, dùng các Phật pháp mà tự trang 
nghiêm mình, xả bỏ hết thảy, lòng không hối 
tiếc, thường được Chư Phật ngợi khen, đem 
hết thảy nhà cửa của cải mà bố thí cho người, 
tâm không luyến tiếc, thấy người đến xin thì 
lòng sanh vui mừng. 

Bồ tát bấy giờ đem các căn lành ấy mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng 
sanh lìa bỏ vợ con, xuất gia, được thành tựu 
cái vui thứ nhất. Nguyện hết thảy chúng sanh 
giải thoát được sự trói buộc của nạn nhà cửa, 
nhập vào chỗ không phải nhà, tức là trong các 
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pháp Phật, mà tu hành phạm hạnh. Nguyện 
hết thảy chúng sanh lìa bỏ lòng bỏn xẻn, vui 
thích bố thí hết thảy, tâm không thối chuyển. 
Nguyện hết thảy chúng sanh lìa bỏ vĩnh viễn 
vấn đề nhà cửa, ham muốn ít, tự biết đầy đủ, 
không chứa để của cải kho tàng. Nguyện hết 
thảy chúng sanh ra khỏi nhà thế tục, ở vào 
nhà Như Lai. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được pháp vô ngại, diệt trừ hết thảy đường 
chướng ngại. Nguyện hết thảy chúng sanh lìa 
khỏi sự mến thương nhà cửa, tuỳ hiện thân ở 
trong nhà mà tâm không chấp đắm. Nguyện 
hết thảy chúng sanh khéo có thể giáo hoá dẫn 
dụ, chẳng rời nhà cửa mà nói trí huệ Phật. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thân hiện ra ở 
trong nhà mà tâm thường theo trí huệ Phật 
mà ở. Nguyện hết thảy chúng sanh ở tại nơi 
mảnh đất nhà cửa, mà vẫn ở trong đất Phật, 
khiến khắp vô lượng vô biên chúng sanh phát 
lòng vui đẹp. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, lúc bố thí nhà cửa, 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến 
cho chúng sanh thành tựu được đủ thứ hạnh 
nguyện, trí huệ, thần thông của Bồ tát vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí các thứ vườn 
rừng, lâu đài, chỗ dạo chơi khoái lạc trang 
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nghiêm, thì suy nghĩ rằng: Tôi sẽ vì hết thảy 
chúng sanh mà làm vườn rừng đẹp. Tôi sẽ vì 
hết thảy chúng sanh mà thị hiện ra pháp vui. 
Tôi sẽ bố thí cho hết thảy chúng sanh ý vui 
đẹp. Tôi sẽ chỉ cho hết thảy chúng sanh vô 
biên sự vui thích. Tôi sẽ vì hết thảy chúng 
sanh mà mở bày pháp môn thanh tịnh. Tôi sẽ 
khiến cho hết thảy chúng sanh phát tâm hoan 
hỷ. Tôi sẽ khiến cho hết thảy chúng sanh được 
Bồ đề của Phật. Tôi sẽ khiến cho hết thảy 
chúng sanh tròn đầy được bổn nguyện lớn. Tôi 
sẽ như đấng cha lành của hết thảy chúng sanh. 
Tôi sẽ làm cho hết thảy chúng sanh có trí huệ 
quán sát. Tôi sẽ bố thí cho hết thảy chúng 
sanh hết thảy vật cần dùng sanh sống. Tôi sẽ 
như bà mẹ lành của hết thảy chúng sanh, sanh 
ra hết thảy căn lành đại nguyện. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc tu hành các căn 
lành như vậy, đối với các chúng sanh ác, 
chẳng sanh lòng chán nản, cũng không sanh 
tâm bỏ họ. Ví như hết thảy chúng sanh trong 
thế gian đều không biết ơn thì Bồ tát cũng 
không có chút gì hờn ghét họ, cũng không bao 
giờ có một ý nghĩ cầu họ báo đáp, chỉ muốn 
trừ diệt vô lượng khổ não cho họ. Đối với thảy 
thế gian, lòng Bồ tát như hư không, không 
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chút gì nhiễm dính, quán sát tướng chơn thật 
của các pháp, phát thệ nguyện lớn diệt khổ 
cho chúng sanh, trọn chẳng nhàm bỏ chí 
nguyện Đại thừa, diệt hết thảy cái thấy chấp 
lâm, tu các hạnh nguyện bình đẳng của Bồ tát. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát quán sát như vậy 
rồi gồm các căn lành mà hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh cứ mỗi mỗi 
niệm đều sanh ra thêm vô lượng pháp lành, 
thành tựu được tâm vô thượng nhiều như vườn 
rừng. Nguyện hết thảy chúng sanh được pháp 
bất động, thấy hết thảy Phật đều được hoan 
hỷ. Nguyện hết thảy chúng sanh vui thích nơi 
vườn pháp, được thấy vườn diệu lạc của các 
cõi Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
tâm thanh tịnh mầu diệu, thường thấy vườn 
rừng thần thông của Như Lai. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được cái vui thú của Phật, thường 
giỏi du hý nơi cảnh giới trí huệ. Nguyện hết 
thảy chúng sanh được du hý tự tại, đi đến 
khắp đạo tràng chúng hội. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thành tựu được sự du hý giải thoát 
của Bồ tát, tu hành hạnh Bồ tát suốt kiếp vị 
lai, tâm không chán nhàm. Nguyện hết thảy 
chúng sanh thấy Chư Phật đây khắp pháp giới, 
phát tâm rộng lớn ở trong vườn rừng của Phật. 
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Nguyện hết thảy chúng sanh đều có thể đi 
khắp đến hết thảy cõi Phật, trong mỗi mỗi cõi, 
đều cúng dường Chư Phật. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được tâm nguyện lành, trang 
nghiêm thanh tịnh hết thảy cõi Phật. 


Ấy là Đại Bồ tát, lúc hết thảy bố thí vườn 
rừng đài lầu, hồi hướng căn lành như vậy, vì 
muốn khiến cho chúng sanh thấy được hết 
thảy Phật, du hý nơi hết thảy vườn rừng 
Phật vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lập ra trăm ngàn 
ức NÑa do tha vô lượng vô số hội bố thí rộng 
lớn, thảy đều hoàn toàn, được Chư Phật ấn 
chứng, mà trọn không bao giờ làm tổn hại đến 
một chúng sanh nào, khiến cho khắp chúng 
sanh được xa lìa điều ác, ba nghiệp thanh tịnh, 
thành tựu trí huệ, trang bày vô lượng trăm 
ngàn ức Na do tha vô số cảnh giới thanh tịnh, 
chứa nhóm vô lượng trăm ngàn ức Na do tha 
vô số đồ dùng mầu diệu, phát tâm Bồ đề tột 
cao thượng khó được, làm việc bố thí, nhiều vô 
hạn, khiến các chúng sanh ở vào trong đạo 
thanh tịnh, trước, giữa, và sau đều thiện lành 
tất cả, đều sanh tâm tin hiểu hoàn toàn, tuỳ 
trăm ngàn ức vô lượng chúng sanh tâm ưa 
thích gì, đều khiến cho được hoan hỷ, dùng 
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đại từ đại bỉ mà cứu hộ hết thảy, hầu hạ cúng 
dường Chư Phật ba đời, vì muốn thành tựu 
được hết thảy hột giống Phật ba đời mà tu 
hành bố thí, tâm không hối tiếc, thêm lớn đức 
tin, tròn đầy hạnh cao cả mỗi mỗi niệm đều 
tăng tiến thêm bố thí Ba la mật. 

Bồ tát bấy giờ dùng các căn lành mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện hết thảy chúng sanh 
phát tâm Đại thừa, đều được thành tựu hạnh 
bố thí Đại thừa. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đều có thể lập đại hội bố thí, bố thí hết thảy, 
bố thí lành, bố thí cao tột, bố thí vô thượng, bố 
thí tột vô thượng, bố thí cao cả không đâu 
bằng, bố thí trên hết thảy thế gian, bố thí 
được hết thảy Chư Phật ngợi khen. Nguyện 
hết thảy chúng sanh làm vị thí chủ đệ nhất, 
cứu độ chúng sanh khỏi các đường ác thú, 
khiến họ nhập được vào đường trí huệ vô ngại, 
tu nguyện bình đẳng, tu căn lành chơn thật, 
được trí bình đẳng, chứng được trí cảnh giới 
chơn thật. Nguyện hết thảy chúng sanh ở yên 
trong vắng lặng của các trí thiền định, nhập 
vào đường không chết, rốt ráo hết thảy thần 
thông trí huệ, dõng mãnh tỉnh tấn, đầy đủ các 
địa vị, trang nghiêm Phật pháp, đến bờ bên 
kia, vĩnh viễn không còn thối chuyển. Nguyện 
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hết thảy chúng sanh mở hội bố thí lớn, thuỷ 
chung không nhàm chán, cứu giúp chúng sanh 
không ngừng không nghỉ, rốt ráo được Nhất 
thiết trí vô thượng. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thường siêng gieo trồng hết thảy căn 
lành, đến được bờ vô lượng công đức bên kia. 
Nguyện hết thảy chúng sanh thường được Chư 
Phật ngợi khen, khắp vì thế gian làm vị thí 
chủ lớn, công đức đầy đủ, tròn đầy pháp giới, 
soi khắp mười phương, bố thí sự vui vô thượng. 
Nguyện hết thảy chúng sanh lập hội bố thí lớn, 
rộng nhóm căn lành, gồm dưỡng chúng sanh 
đến bờ bên kia. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thành được môn bố thí cao cả tột, khắp khiến 
chúng sanh ở vào thừa đệ nhất. Nguyện hết 
thảy chúng sanh bố thí đúng thời, không bao 
giờ bố thí trái thời, rốt ráo đại bố thí. Nguyện 
hết thảy chúng sanh thành tựu được sự bố thí 
lành, đến được sự bố thí đại trượng phu của 
Phật ở bờ bên kia. Nguyện hết thảy chúng 
sanh rốt ráo thường hành bố thí đại trang 
nghiêm, lấy hết thảy Chư Phật làm thầy, gần 
gũi, cúng dường rộng lớn. Nguyện hết thảy 
chúng sanh ở vào trong sự bố thí thanh tịnh, 
gồm nhóm vô lượng phước đức lớn như pháp 
giới, đến bờ bên kia. Nguyện hết thảy chúng 
sanh làm vị đại thí chủ của thế gian, thề độ 
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mọi loài được ở vào địa vị của Như Lai. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, mở các hội bố thí lớn, 
hồi hướng căn lành như vậy, vì muốn khiến 
cho chúng sanh tu hành môn bối thí vô thượng, 
rốt ráo sự bố thí của Phật, thành tựu sự bố thí 
lành, sự bố thí không thể hư hoại, sự bố thí 
cúng dường Chư Phật, sự bố thí không sân hận, 
bố thí cứu chúng sanh, bố thí thành Nhất thiết 
trí, bố thí thường thấy Chư Phật, bố thí khéo 
tỉnh tấn, sự bố thí rộng lớn thành tựu được 
công đức của hết thảy Bồ tát và trí huệ của 
Chư Phật vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát bố thí những vật 
cần dùng thì lòng không chút hối tiếc, chẳng 
cầu quả báo, chẳng hy vọng gì sự giàu vui ở 
đời, rời khỏi tâm vọng tưởng, khéo suy nghĩ 
các pháp, vì muốn lợi ích hết thảy chúng sanh, 
quán sát kỹ lưỡng hết thảy thật tánh của các 
pháp, tuỳ theo mọi loài chúng sanh đủ giống 
khác nhau, cần dùng, thích muốn khác nhau 
mà làm ra vô lượng vật dụng cần cho sự sống, 
thảy thảy đều trang nghiêm tốt đẹp, rồi đem 
thật hành bố thí vô biên, thật hành bố thí hết 
thảy, bố thí tận cả trong thân ngoài thân. 


Bồ tát lúc thật hành môn bố thí này thì 
thêm lớn sức chí thích, được công đức lớn, 
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thành tựu được tâm quý báu, thường có thể 
thủ hộ hết thảy chúng sanh, làm cho họ đều 
phát sanh chí nguyện cao cả, mà Bồ tát vẫn 
không có chút nào tâm cầu được đền đáp ơn 
nghĩa, được thảy bao nhiêu căn lành nhiều 
bằng của Chư Phật ba đời thì đều đem dùng 
để làm tròn đầy dòng giống Nhất thiết trí. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát dùng hết thảy bao 
nhiêu căn lành của việc bố thí này mà hồi 
hướng cho chúng sanh: Nguyện cho hết thảy 
chúng sanh được điều phục hoàn toàn. 
Nguyện hết thảy chúng sanh diệt trừ phiền 
não, nghiêm tịnh hết thảy cõi nước của Chư 
Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh dùng tâm 
thanh tịnh, nơi trong một niệm được tròn đầy 
khắp pháp giới. Nguyện hết thảy chúng sanh 
có trí huệ tràn đầy hư không pháp giới. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được Nhất thiết 
trí, nhập vào khắp ba đời để điều phục chúng 
sanh, luôn luôn trong hết thảy thời đều 
thường chuyển pháp luân thanh tịnh không 
thối chuyển. Nguyện hết thảy chúng sanh đầy 
đủ Nhất thiết trí, khéo có thể thị hiện ra sức 
phương tiện thần thông làm lợi ích cho chúng 
sanh. Nguyện hết thảy chúng sanh đều có thể 
ngộ nhập vào Bồ đề của Chư Phật, thường 
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thuyết chánh pháp không bao giờ ngừng nghỉ 
tận kiếp vị lai nơi thảy thế giới mười phương, 
khiến các chúng sanh khắp đều được nghe 
biết. Nguyện hết thảy chúng sanh trải vô 
lượng kiếp tu hạnh Bồ tát đều được tròn đầy. 
Nguyện hết thảy chúng sanh, nơi hết thảy thế 
giới hoặc uế hoặc sạch, hoặc nhỏ, hoặc lớn, 
hoặc thô sơ, hoặc tỉnh tế, hoặc úp, hoặc ngửa, 
hoặc được một sự trang nghiêm, hoặc đủ thứ 
trang nghiêm, đều có thể diễn thuyết trong 
hết thảy thế giới đó, tu hạnh Bồ tát khắp nơi 
nơi, đâu cũng cùng khắp. Nguyện hết thảy 
chúng sanh, trong mỗi mỗi niệm thường làm 
hết thảy việc Phật trong ba đời, giáo hoá 
chúng sanh hướng về Nhất thiết trí. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát tuỳ theo các chúng 
sanh ai cầu dùng thảy đồ vật gì thì đều đem 
vô số đồ vật như vậy mà bố thí chu cấp cho họ, 
vì muốn khiến cho Phật pháp được nối tiếp 
hoài không bao giờ dứt, lòng đại bi cứu độ 
khắp hết thảy chúng sanh, ở yên trong đại từ, 
tu hạnh Bồ tát, không bao giờ vi phạm những 
lời giáo hối của Phật, dùng phương tiện khéo 
mà tu hành các điều lành, không làm dứt mất 
hết thảy dòng giống tánh Chư Phật, tuỳ ai xin 
gì đều cho, không có nhàm chán, xả bỏ để bố 
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thí hết thảy lòng không hối tiếc, thường siêng 
năng hồi hướng về đạo Nhất thiết trí. 


Lúc bấy giờ, hết thảy mọi loài chúng sanh, 
đủ thứ hình trạng ở các cõi nước mười phương, 
hết thảy đấng phước điền đều đến nhóm hội, 
tới chỗ Bồ tát mà cầu xin đủ thứ, Bồ tát thấy 
vậy thì đều nhiếp thọ hết, lòng sanh hoan hỷ 
như thấy bạn lành, lòng đại bi thương xót, suy 
nghĩ cách làm cho họ được vừa lòng hết, tâm 
xả bỏ được thêm lớn lên, không bao giờ ngừng 
nghỉ, cũng không nhàm chán, rồi tuỳ theo họ 
muốn gì đều cho họ đầy đủ, khiến họ hết 
nghèo khổ thiếu thốn. 


Bấy giờ, các kẻ đến xin, lòng vui mừng lớn, 
càng hết lòng tán dương ca ngợi công đức Bồ 
tát, tiếng hay đẹp đều đi xa, khiến ai ai cũng 
về với Bồ tát. Bồ tát thấy vậy, thì lòng vui đẹp 
vô lượng. Ví như trải trăm ngàn ức Na do tha 
kiếp được cái vui nơi cõi trời Đế Thích, trải vô 
số kiếp được cái vui nơi cõi trời Dạ Ma, trải vô 
lượng kiếp được cái vui nơi trời Đâu Suất Đà, 
trải vô biên kiếp được cái vui nơi cõi trời 
Thiện Biến Hoá, trải kiếp vô đẳng được cái vui 
của trời Tha Hoá Tự Tại, trải qua số kiếp 
nhiều không thể đếm được cái vui của Vua 
Trời Phạm, trải qua số kiếp nhiều không thể 
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kể được cái vui của vua Chuyển Luân Vương, 
làm vua ba ngàn thế giới, trải qua số kiếp 
nhiều không thể suy được cái vui của trời 
Biến Tịnh, trải qua số kiếp nhiều không thể 
nói được cái vui của trời Tịnh Cư, thì cũng đều 
không bằng cái vui của Bồ tát được. 

Đại Bồ tát thấy những người xin đến, thì 
hoan hỷ mến thích, vui mừng nhảy nhót, đức 
tin thêm lớn, chí nguyện thanh tịnh, các căn 
điều thuận, sự tin hiểu được tròn đầy, cho đến 
tăng tấn được Bồ đề của Chư Phật. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát dùng các căn lành 
ấy, vì muốn lợi ích hết thảy chúng sanh mà 
hồi hướng, vì muốn làm cho chúng sanh được 
an vui mà hồi hướng, vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh được đại nghĩa lợi mà hồi 
hướng, vì muốn khiến hết thảy chúng sanh 
đều được thanh tịnh mà hồi hướng, vì muốn 
khiến hết thảy chúng sanh đều cầu Bồ đề cho 
nên hồi hướng, vì muốn hết thảy chúng sanh 
đều được bình đẳng cho nên hồi hướng, vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều được 
tâm hiền lành cho nên hồi hướng, vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đều được nhập 
vào Đại thừa cho nên hồi hướng, vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đều được trí 
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huệ hiền lành cho nên hồi hướng, vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đều đầy đủ 
hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền, đầy tròn 
mười lực, hiện thành Chánh giác cho nên hồi 
hướng vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát trong lúc đem các 
căn lành hồi hướng như vậy thì nghiệp thân 
khẩu ý đều giải thoát hết, không chấp dính, 
không ràng buộc, không có tư tưởng của 
chúng sanh, không có tư tưởng mạng sống, 
không có tư tưởng chấp ta, chấp người, không 
có tư tưởng Đồng tử, không có tư tưởng kẻ 
sinh ra, không có tư tưởng kẻ làm ra, không có 
tư tưởng kẻ nhận chịu, không có tư tưởng có 
hay không, không có tư tưởng đời nay và đời 
sau, không có tư tưởng chết đây sanh kia, 
không chấp tư tưởng có thường hay vô thường, 
không chấp tư tưởng có ba cõi hay không ba 
cõi, hoặc chẳng phải tưởng, hoặc chẳng phải 
không tưởng. 

Như vậy là hồi hướng chẳng bị ràng buộc, 
hồi hướng chẳng trói buộc trong giải thoát, hồi 
hướng chẳng phải nghiệp, hồi hướng chẳng 
phải quả báo của nghiệp, hồi hướng chẳng phải 
phân biệt, hồi hướng chẳng phải không phân 
biệt, hồi hướng chẳng phải suy nghĩ, hồi hướng 
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chẳng phải suy nghĩ về mình, hồi hướng chẳng 
phải tâm, hồi hướng chẳng phải vô tâm. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc hồi hướng như 
vậy, không chấp trong, không chấp ngoài, 
không chấp các duyên, không chấp chỗ duyên, 
không chấp nhơn, không chấp quả, không 
chấp pháp, không chấp chẳng phải pháp, 
không chấp nơi suy nghĩ, không chấp nơi 
chẳng phải suy nghĩ, không chấp nơi sắc, 
không chấp nơi việc sắc sanh, không chấp nơi 
việc sắc diệt, không chấp nơi thọ, tưởng, hành, 
thức, không chấp nơi thọ tưởng hành thức 
sanh, không chấp nơi thọ tưởng hành thức diệt. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát nếu có thể nơi các 
pháp này chẳng chấp chẳng dính, tức là không 
bị sắc trói buộc, không bị sắc sanh trói buộc, 
không bị sắc diệt trói buộc, không bị thọ 
tưởng hành thức trói buộc, chẳng bị thọ tưởng 
hành thức sanh trói buộc, chẳng bị thọ tưởng 
hành thức diệt trói buộc. 

Nếu có thể không bị các pháp trói buộc thì 
cũng không cần phải các pháp giải thoát. Vì 
sao vậy? Tại vì chẳng có một pháp nào dù nhỏ 
bao nhiêu là thật hiện đang sanh, hoặc đã 
sanh, hoặc sẽ sanh ra. Chẳng có pháp nào có 
thể lấy, có thể chấp. 
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Hết thảy tự tướng của các pháp là như vậy, 
không có tự tánh, rời khỏi tự tánh tự tướng, 
chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải 
nhiều, chẳng phải vô lượng, chẳng phải nhỏ, 
chẳng phải lớn, chẳng phải hợp, chẳng phải 
rộng, chẳng phải sâu, chẳng phải cạn, chẳng 
phải vắng lặng, chẳng phải hí luận, chẳng 
phải nơi chốn, chẳng phải chẳng nơi chốn, 
chẳng phải pháp, chẳng phải không pháp, 
chẳng phải thể, chẳng phải không thể, chẳng 
phải có, chẳng phải không có. 

Bồ tát quán sát chư pháp như vậy, thật là 
không phải pháp, theo nơi trong lời nói của 
thế gian mà lập ra cái chẳng phải pháp làm 
pháp, chẳng dứt các đường nghiệp, chẳng bỏ 
các hạnh Bồ tát, cầu Nhất thiết trí cuối cùng 
không thối chuyển, rõ thấu hết thảy nghiệp 
duyên là như giấc mộng, hết thảy âm thanh 
như tiếng dội, hết thảy chúng sanh như hình 
bóng, hết thảy các pháp như giả dối, mà cũng 
không làm hư nghiệp lực nhân duyên, rõ biết 
các nghiệp có cái dụng rộng lớn, hiểu hết thảy 
pháp đều không có chỗ làm ra, rồi tu hành 
đạo vô tác, không bao giờ tạm bỏ. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát này ở vào trong bậc 
Nhất thiết trí, hoặc nơi chỗ hay chẳng phải nơi 
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chỗ đều khắp hồi hướng vào tánh Nhất thiết 
trí, nơi hết thảy chỗ đều hồi hướng hết, không 
có thối chuyển. 


Do nghĩa nào mà gọi là hồi hướng? 


Do vì vĩnh viễn độ thoát thế gian đến bờ 
bên kia mà gọi là hồi hướng. Vì ra khỏi hẳn 
các uẩn che lấp, đến bờ giác ngộ mà gọi là hồi 
hướng. Vì vượt khỏi đường nói năng qua đến 
bờ bên kia mà gọi là hồi hướng. Vì ha khỏi các 
thứ tưởng, đến bờ bên kia, mà gọi là hồi hướng. 
Vì vĩnh viễn dứt trừ cái thấy của thân, đến bờ 
bên kia mà gọi là hồi hướng. Vì vĩnh viễn lìa 
khỏi nơi nương tựa, đến bờ bên kia mà gọi là 
hồi hướng. Vì trừ tuyệt hẳn cái tạo làm ra, đến 
bờ bên kia, mà gọi là hồi hướng. Vì vĩnh viễn 
ra khỏi các cõi, đến bờ bên kia mà gọi là hồi 
hướng. Vì xả bỏ hẳn các chấp lấy, đến bờ bên 
kia mà gọi là hồi hướng. Vì vĩnh viễn ra khỏi 
pháp thế gian, đến bờ bên kia mà gọi là hồi 
hướng vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc hồi hướng như 
vậy, tức là tuỳ thuận theo Phật mà ở, tuỳ thuận 
theo pháp mà ở, tuỳ thuận theo trí mà ở, tuỳ 
thuận theo Bồ đề mà ở, tuỳ thuận theo nghĩa 
mà ở, tuỳ thuận theo hồi hướng mà ở, tuỳ thuận 
theo cảnh giới mà ở, tuỳ thuận theo tu hành mà 
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theo thanh tịnh mà ở yên đứng vững. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát hồi hướng như vậy, 
tức là được rõ thông hết thảy các pháp, tức là 
hầu hạ hết thảy Chư Phật, chẳng sót một Đức 
Phật nào mà không hầu hạ, chẳng còn một 
pháp nào là không cúng dường, chẳng còn một 
pháp nào là có thể tiêu diệt hư hoại, chẳng 
còn một pháp nào là có thể trái nghịch, chẳng 
còn một vật nào là có thể tham giữ lấy, chẳng 
còn một pháp nào là có thể chán lìa, chẳng 
thấy trong ngoài hết thảy các pháp còn có một 
pháp nhỏ nào là diệt hoại, trái nghịch với 
đường nhơn duyên, pháp lực đầy đủ, không có 
ngừng nghỉ. 

Các Phật tử! Ấy là pháp hồi hướng tuỳ 
thuận theo hết thảy căn lành kiên cố thứ sáu 
của Đại Bồ tát. 

Đại Bồ tát, trong lúc ở trong pháp hồi 
hướng này thì thường được Chư Phật hộ niệm 
cho, kiên cố không thối lùi, nhập sâu vào 
trong pháp tánh, tu Nhất thiết trí, tuỳ thuận 
theo nghĩa pháp, tuy thuận theo tánh pháp, 
tuỳ thuận theo hết thảy căn lành kiên cố, tuỳ 
thuận theo hết thảy đại nguyện tròn đầy, tuỳ 
thuận đầy đủ các pháp kiên cố, hết thảy kim 
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cang không thể hư hoại được, ở trong các 
pháp được tự tại. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng quán 
khắp mười phương, quán khắp đại hội, quán 
cả pháp giới xong, nhập vào trong nghĩa lý 
thâm sâu của câu và chữ, rồi tu tập tâm vô 
lượng rộng lớn, đem tâm đại bi che khắp thế 
gian, thêm lớn tâm dòng giống tánh của Chư 
Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, nhập vào hết 
thảy công đức của Chư Phật, thành tựu được 
lực thân tự tại của Chư Phật, quán các chúng 
sanh tâm thích muốn gì, rồi tuỳ theo căn lành 
họ mà có thể làm cho họ được thành thục, 
nương tựa vào thân pháp tánh mà hiện ra sắc 
thân, rồi nương thần lực của Phật mà nói bài 
kệ rằng: 

- Bồ tát hiện thân làm quốc vương, 

Ở ngôi cao nhất trong thế gian, 
Oai quang phước đức hơn hết thảy, 
Để làm lợi ích khắp quần sanh. 


- Lòng Bồ tát sạch không dính đâu, 
Tự tại trên đời thảy kính tuân, 
Nói lên chánh pháp dạy người thảy, 
Khắp khiến chúng sanh được an vui. 


- Hiện sanh quý tộc, lên ngôi vua, 
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Thường theo chánh giáo chuyển pháp luân, 
Bẩm tánh nhơn từ không bạo ngược, 
Mười phương kính mến tuân lời Ngài. 


- Trí huệ phân biệt thường sáng thông, 
Dung mạo, tài năng đều đủ đầy, 
Lệnh truyền cả nước tuân hành thảy, 
Trừ dẹp quân ma thảy tận cùng. 


- Giữ vững giới sạch, không phạm sai, 
Quyết lòng chịu nhẫn không động lay, 
Nguyện trừ diệt hẳn tâm hờn giận, 
Thường thích tu hành Phật pháp thôi. 


- Ăn uống, hương hoa với áo quần, 
Ngựa xe, giường, nệm, ghế, bàn, đèn, 
Bồ tát đều đem cho người thảy, 

Cho thảy vô lượng thứ cần dùng. 


- Vì lợi chúng sanh, tu bố thí, 
Khiến họ phát tâm rộng lớn ra, 
Đối nơi cao cả, nơi nào thảy, 
Lòng đều thanh tịnh, sanh đẹp vui. 


- Bồ tát cung cấp khắp mọi loài, 
Của cải trong ngoài, thảy thí cho, 
Khiến tâm quần chúng thanh tịnh hẳn, 
Chẳng sanh hèn kém một lúc nào. 
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- Hoặc bố thí mắt, bố thí đầu, 
Hoặc bố thí tay, bố thí chân, 
Da, thịt, xương, tuỷ thảy vật khác, 
Thảy đều xả thí, chẳng tiếc gì. 


- Bồ tát hiện thân ở ngôi vua, 
Dòng họ tôn quý trong loài người, 
Mở miệng lấy lưỡi cho quần chúng, 
Lòng vẫn vui mừng chẳng tiếc thương. 
- Công đức bố thí lưỡi ở đây, 
Đem hồi hướng hết thảy quần sanh, 
Nguyện họ nhờ nơi công đức đó, 
Đều được lưỡi Phật tướng rộng dài. 


- Hoặc thí vợ con với ngôi vua, 
Hoặc thí thân mình làm kẻ hầu, 
Mà tâm thanh tịnh thường hoan hý, 
Như vậy thảy đều chẳng tiếc buồn. 


- Tuỳ ai muốn gì thảy thí cho, 
Cung cấp đúng thời chẳng chán nhàm, 
Của cải thảy đều phân chia cả, 
Ai đến cầu xin cũng đủ đầy. 
- Vì cầu nghe pháp, bỏ thân này, 
Tu hành khổ hạnh cầu Bồ đề, 
Lại vì chúng sanh, bỏ hết thảy, 
Cầu trí vô thượng chẳng thối lui. 
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Vì nghe chánh pháp chỗ Như Lai, 
Xả bỏ thân mình làm kẻ hầu, 

Vì chưng muốn cứu khắp quần chúng, 
Sanh tâm vô lượng hoan hỷ vui. 


Thấy Phật Thế Tôn Đại Đạo Sư, 
Đem tâm từ lớn lợi quần sanh, 

Thì mình hớn hở vui mừng lớn, 
Nghe pháp sâu xa của Như Lai. 


Bồ tát có thảy bao căn lành, 

Đều hồi hướng thảy cho quần sanh, 
Khắp đem cứu độ không còn sót, 
Khiến được giải thoát thường an vui. 


Bồ tát có thảy quyến thuộc nào, 
Dung mạo đẹp xinh, huệ biện tài, 
Tràng hoa, y phục, hương xoa đẹp, 
Đủ thứ trang nghiêm thảy đồng tràn. 


Các quyến thuộc này hiếm có thay, 
Bồ tát đem họ cho tất cả, 

Để cầu Chánh giác độ quần chúng, 
Tâm cầu như vậy chẳng tạm rời. 


Bồ tát suy gẫm pháp như đây, 

Tu hành đủ thứ nghiệp rộng sâu, 
Đều đem hồi hướng muôn loài thảy, 
Mà chẳng sanh tâm chấp đắm đâu. 
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- Bồ tát đem cho cả ngôi vua, 
Cho cả cõi nước, cả thành trì, 
Cung điện, lầu đài, vườn rừng thảy, 
Tôi tớ, kẻ hầu chẳng tiếc gì. 

- Bồ tát trải qua vô lượng kiếp, 
Đi khắp nơi nơi bố thí đều, 
Nhơn việc dẫn dạy các quần chúng, 
Khiến đều vượt đến bờ bên kia. 


- Vô lượng muôn loài thảy khác nhau, 
Thế giới mười phương thảy nhóm về, 
Bồ tát thấy họ tâm vui đẹp, 

Tuỳ ai nghèo thiếu, cấp đủ đầy. 


- Như Phật ba đời tu hồi hướng, 
Bồ tát cũng tu nghiệp như vậy, 
Đấng Điều Ngự Sư hành đạo gì, 
Bồ tát học theo tận bến bờ. 


- Bồ tát quán thông thảy pháp môn, 
Xem ai nhập được vào pháp này, 
Nhập cách thế nào, nhập đâu đó, 
Tâm bố thí vậy không ở đâu. 


- Bồ tát hồi hướng trí khéo hay, 
Bồ tát hồi hướng phương tiện hay, 
Bồ tát hồi hướng nghĩa chơn thật, 
Nhưng trong pháp đó chẳng chấp đâu. 
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- Tâm không phân biệt thảy nghiệp nào, 
Cũng không chấp đắm quả nghiệp nào, 
Biết tánh Bồ đề theo duyên khởi, 
Nhập sâu pháp giới chẳng trái đường. 


- Chẳng ở trong thân mà có nghiệp, 
Cũng chẳng nương tâm làm chỗ ở, 
Trí huệ rõ thông nghiệp không tánh, 
Do nhơn duyên khởi, nghiệp còn hoài. 


- Lòng chẳng chấp lầm pháp quá khứ, 
Cũng chẳng tham cầu việc vị lai, 
Chẳng xem hiện tại còn có pháp, 

Rõ biết ba đời vắng lặng không. 


- Bồ tát hiểu sắc đến tột cùng, 
Thọ, tưởng, hành, thức cũng rõ thông, 
Vượt khỏi thế gian dòng sanh tử, 
Tâm thường khiêm tốn thanh tịnh luôn. 
- Quán sát năm uẩn, mười tám giới, 
Quán mười hai xứ, quán thân mình, 
Cầu Bồ đề thảy nơi trong đó, 
Thể tánh cuối cùng chẳng được đâu. 


- Tướng thường của pháp chẳng lấy vào, 
Cũng đừng chấp tướng đoạn diệt nào, 
Tánh pháp chẳng không chẳng phải có, 
Lý nghiệp thứ lớp tột vô cùng. 
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- Chẳng ở vào trong một pháp nào, 
Chẳng thấy chúng sanh với Bồ đề, 
Cõi nước mười phương ba đời thảy, 
Tìm cầu rốt cuộc chẳng được gì. 


- Nếu thường quán pháp như vậy đây, 
Thì sự hiểu biết bằng Chư Phật, 
Tuỳ cầu tánh pháp không thể được, 
Chỗ hành Bồ tát cũng không sai. 


- Bồ tát biết pháp theo duyên sanh, 
Chẳng trái thảy đạo đã tu hành, 
Mở bày giải nói dấu vết nghiệp, 
Vì muốn chúng sanh thảy sạch trong. 
- Đây đạo người trí đã tu hành, 
Hết thảy Như Lai giảng dạy đây, 
Theo đó, nghĩ suy, nhập nghĩa chính, 
Tự nhiên giác ngộ thành Bồ đề. 


- Các pháp không diệt cũng không sanh, 
Cũng không đâu đến, không đi đâu, 
Không có chết đây sanh chỗ khác, 
Người này hiểu ngộ pháp Phật rồi. 

- Rõ thông thật tánh các pháp xong, 

Mà không phân biệt tánh pháp nào, 
Biết pháp không tánh không phân biệt, 
Người này khéo nhập trí Phật rồi. 
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- Tánh pháp ở khắp hết thảy nơi, 
Khắp cả chúng sanh, khắp cõi nào, 
Khắp ở ba đời không đâu sót, 
Cũng không hình tướng nào được xem. 


- Thảy pháp Chư Phật đã ngộ rồi, 
Đều gồm nhóm lấy chẳng còn thừa, 
Tuỳ nói thảy pháp ba đời cả, 
Nhưng thảy pháp đều chẳng có đâu. 
- Như tánh pháp kia khắp mọi nơi, 
Bồ tát hồi hướng cũng khắp nơi, 
Hồi hướng chúng sanh thảy như vậy, 
Thường không thối chuyển ở thế gian.° 
Các Phật tử! Thế nào là Đại Bồ tát hồi 
hướng về việc tuỳ thuận hết thảy chúng sanh? 
Các Phật tử! Đại Bồ tát này thường theo 
căn lành mà mình đã chứa nhóm, như là: Căn 
lành nhỏ, căn lành lớn, căn lành rộng, căn 
lành nhiều, căn lành vô lượng, đủ thứ căn lành, 
căn lành nhiều như số vi trần, vô số căn lành, 
vô biên căn lành, căn lành nhiều không thể 
suy, căn lành nhiều không thể lường, căn lành 
cảnh giới Phật, căn lành cảnh giới pháp, căn 
lành cảnh giới Tăng, căn lành cảnh giới Thiện 


(@ Hán bộ hết quyển 28. 
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trỉ thức, căn lành cảnh giới của hết thảy 
chúng sanh, căn lành cảnh giới phương tiện 
khéo léo, căn lành cảnh giới tu các tâm lành, 
căn lành cảnh giới trong, căn lành cảnh giới 
ngoài, căn lành cảnh giới vô biên pháp trợ đạo, 
căn lành siêng tu hết thảy môn xả thí, căn 
lành lập chí nguyện cao cả rốt ráo giữ tịnh 
giới, căn lành có thể xả bỏ hết thảy và chịu 
nhẫn nhục hết thảy, căn lành thường tỉnh tấn, 
tâm không thối chuyển, căn lành dùng đại 
phương tiện, nhập vào vô lượng Tam muội, căn 
lành dùng trí huệ mà khéo quán sát, căn lành 
biết hết thảy tâm hành khác nhau của chúng 
sanh, căn lành chứa nhóm vô biên công đức, 
căn lành siêng tu tập các nghiệp hạnh của Bồ 
tát, căn lành khắp bao trùm nuôi nấng hết 
thảy thế gian. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đối với các căn 
lành này, ở yên trong đó mà tu hành, hướng về, 
chứa nhóm, nuôi dưỡng đây đủ, tâm hiểu 
thông được hoàn toàn. Lúc sự khai thị được 
phát khởi thì được tâm nhẫn nổi các việc, 
đóng được cửa đường ác, khéo gồm dưỡng các 
căn, oai nghỉ đầy đủ, xa lìa điên đảo, chánh 
hạnh tròn đầy, có thể làm pháp khí của hết 
thảy Chư Phật, có thể làm ruộng phước đức 
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của hết thảy chúng sanh, được Phật hộ niệm 
cho, làm lớn căn lành của Phật, ở vào trong 
bổn nguyện của Chư Phật, tu hành các nghiệp 
của Chư Phật, tâm được tự tại, đồng Chư Phật 
ba đời, đến đạo tràng của Phật, nhập vào lực 
của Như Lai, đủ tướng tốt của Phật, vượt lên 
trên tất cả thế gian, chẳng thích sanh về các 
cõi trời, chẳng tham giàu sang, chẳng chấp các 
pháp hành, hết thảy căn lành đều đem hồi 
hướng, làm kho tạng công đức của hết thảy 
chúng sanh, ở yên vào trong đạo rốt ráo, che 
chở khắp hết thảy chúng sanh, cứu vớt chúng 
sanh khỏi đường mê lầm, khiến họ được ở vào 
trong hết thảy pháp lành, khắp các cảnh giới 
không dứt, không hết, mở cửa Bồ đề Nhất 
thiết trí, dựng lên cây cờ trí huệ, nghiêm tịnh 
đại đạo, khắp có thể thị hiện ra hết thảy thế 
gian, khiến trừ được nhiễm uế, tâm khéo điều 
phục, sanh nhà Như Lai, trọn nên được dòng 
giống tánh Phật, công đức đầy đủ, làm phước 
điền lớn, làm chỗ nương tựa cho thế gian, lập 
nên yên vững cho chúng sanh, khiến hết thảy 
đều thanh tịnh, thường siêng tu tập hết thảy 
căn lành. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc dùng năng lực 
chí nguyện thanh tịnh của tâm Bồ đề để tu các 
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căn lành thì suy nghĩ như vầy: Các căn lành 
này là chỗ chứa nhóm của tâm Bồ đề, là chỗ 
suy nghĩ của tâm Bồ đề, là chỗ phát khởi của 
tâm Bồ đề, là chỗ ưa thích của tâm Bồ đề, là 
chỗ thêm lớn của tâm Bồ đề, đều do chỗ gần 
gũi thương mến hết thảy chúng sanh, đều do 
chỗ cầu về dòng giống Nhất thiết trí, đều do 
chỗ thành tựu mười lực của Như Lai. 


Lúc suy nghĩ như vậy thì căn lành được thêm 
lớn lên, vĩnh viễn không còn thối chuyển nữa. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lại suy nghĩ rằng: 
Nguyện tôi dùng quả báo của các căn lành 
này để tôi tu hạnh Bồ tát tận kiếp vị lai rồi 
đem bố thí hết cho tất cả chúng sanh, đem 
hồi hướng cả cho hết thảy chúng sanh, cùng 
khắp hết thảy. Nguyện cho vô số thế giới 
tràn đầy châu báu, vô số thế giới tràn đầy y 
phục, vô số thế giới tràn đầy hương thơm 
mầu diệu, vô số thế giới tràn đầy đồ vật 
trang nghiêm, vô số thế giới tràn đầy vô 
lượng ngọc báu như ý, vô số thế giới tràn đầy 
diệu hoa, vô số thế giới tràn đầy mùi vị ngon 
lành, vô số thế giới tràn đầy của cải, vô số 
thế giới tràn đầy sàng toà, màn trướng báu 
làm lọng che, áo báu trải đầy, vô số thế giới 
tràn đầy đủ loại nón báu trang nghiêm. 
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Ví như có một người cứ thường đến Bồ tát 
để cầu xin mãi cho đến cùng tận kiếp vị lai, 
thì Bồ tát cũng đem thảy các vật trên đây mà 
bố thí cho họ, không hề chán mỏi, mà ngừng 
nghỉ. Như đối với một người, đối với hết thảy 
chúng sanh cũng bố thí như vậy cả. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc bố thí như vậy 
thì lòng không hư dối, không cầu mong, không 
danh dự, không hối tiếc, không buồn phiền, 
chỉ phát tâm chuyên cầu đạo Nhất thiết trí, 
tâm xả bỏ hết thảy, tâm thương xót chúng 
sanh, tâm giáo hoá cho họ được thành thục, 
tâm khiến họ đều được ở yên vào tâm Nhất 
thiết trí. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem căn lành hồi 
hướng như vậy, tận kiếp vị lai, thường tu hành 
bố thí, ở yên vào tâm trí huệ Nhất thiết trí. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại suy nghĩ như 
vầy: Tôi vì một chúng sanh mà muốn đem vô 
số thế giới tràn đầy voi báu đầy đủ bảy chỉ, 
tánh rất thuần hậu, trên lưng thiết tràng vàng, 
lưới vàng che phủ, đủ thứ báu mầu trang 
nghiêm, rồi đem bố thí. Nguyện khiến vô số 
thế giới tràn đầy ngựa báu như long mã vương, 
cũng trang sức đủ thứ vật quý để đem bố thí. 
Nguyện khiến vô số thế giới tràn đầy kỹ nữ, 
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thảy đều có thể ca nhạc, tấu lên đủ thứ tiếng 
diệu mầu, để đem bố thí. Nguyện khiến cho vô 
số thế giới tràn đầy con trai và con gái để đem 
bố thí. Nguyện thân mình biến đây khắp vô số 
thế giới, phát tâm Bồ đề, rồi đem bố thí. 
Nguyện cho đầu mình biến đầy khắp vô số thế 
giới, khởi sanh tâm không buông lung, rồi đem 
bố thí. Nguyện cho mắt mình biến đầy khắp vô 
số thế giới rồi đem bố thí. Nguyện cho máu 
thịt và xương tuỷ của thân thể mình biến tràn 
đầy khắp trong vô số thế giới, tâm không nhớ 
tiếc để đem bố thí. Nguyện cho trong vô số thế 
giới tràn đầy ngôi vua tự tại, để đem bố thí. 
Nguyện cho trong vô số thế giới tràn đầy kẻ 
tôi tớ hầu hạ để đem bố thí. 

Đại Bồ tát đem đủ thứ bố thí như vậy, tận 
kiếp vị lai, ở yên trong tâm bố thí rộng lớn hết 
thảy mà bố thí cho một chúng sanh. Và cũng 
như đối với một chúng sanh, thì với hết thảy 
chúng sanh tận cùng tất cả, cũng đều bố thí 
như vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát nơi một thế giới, 
trải hết các kiếp vị lai tu hạnh Bồ tát, đem các 
đồ vật như vậy mà bối thí cho một chúng sanh, 
thì đối với hết thảy chúng sanh, đều bố thí 
như vậy đầy đủ hoàn toàn. Và như nơi một thế 
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giới như vậy, nơi trong hết thảy thế giới, tận 
các pháp giới cùng cõi hư không cũng đều như 
vậy, lòng đại bi trùm khắp, cuối cùng không 
dứt không nghỉ, lại càng thương xót thêm lên 
cùng khắp, tuỳ ai cần gì, đều cung cấp cúng 
dường, chẳng để cho hạnh bố thí vì một duyên 
trở ngại nào mà ngừng nghỉ, cho đến không để 
một khoảnh khắc bằng gãy móng tay nào mà 
tâm sanh buồn chán. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát trong lúc bố thí 
như vậy thì sanh các tâm như vầy: Tâm không 
chấp dính, tâm không ràng buộc, tâm giải 
thoát, tâm đại lực, tâm sâu xa, tâm khéo gồm 
nhóm, tâm không nắm lấy, tâm không nhận 
chịu, tâm khéo điều phục, tâm không tán loạn, 
tâm không tính toán lầm lạc, tâm đầy đủ các 
thứ tánh quý báu, tâm không cầu quả báo, tâm 
rõ thông hết thảy pháp, tâm ở vào trong đại 
hồi hướng, tâm thấu rõ hết các nghĩa lý, tâm 
khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào trong vô 
thượng trí, tâm sanh ra quang minh lớn, tâm 
trí huệ nhập vào Nhất thiết trí. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát dùng căn lành đã 
chứa nhóm đó, trong mỗi mỗi niệm đều hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng 
sanh của báu được đầy tràn không có nghèo 
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thiếu. Nguyện cho hết thảy chúng sanh thành 
tựu được kho đại công đức vô tận. Nguyện cho 
hết thảy chúng sanh đây đủ hết thảy an ổn 
khoái lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh 
thêm lớn nghiệp của đại Bồ tát. Nguyện cho 
hết thảy chúng sanh thành đầy tràn được vô 
lượng pháp đệ nhất. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được không thối chuyển nơi thừa Nhất 
thiết trí. Nguyện hết thảy chúng sanh thấy 
khắp Chư Phật mười phương. Nguyện hết thảy 
chúng sanh vĩnh viễn lìa khỏi các mê lầm của 
cõi trần tục. Nguyện hết thảy chúng sanh đều 
được tâm thanh tịnh bình đẳng. Nguyện hết 
thảy chúng sanh la khỏi nơi hiểm nạn, được 
Nhất thiết trí. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc hồi hướng như 
vầy thì phát tâm hoan hỷ. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh được lợi ích an vui. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
tâm bình đẳng. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh ở vào trong tâm bố thí hết thảy. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào 
trong tâm hoan hỷ bố thí. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh ở vào trong tâm bố thí 
vĩnh viễn lìa khỏi nghèo cùng. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh ở vào trong tâm bố 
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thí hết thảy của báu. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh ở vào trong tâm bố thí vô số 
của báu. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh ở vào trong tâm bố thí khắp cả, bố thí vô 
lượng, bố thí hết thảy. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh ở vào trong tâm bố thí xả bỏ 
hết thảy không hối tiếc, không buồn phiền. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào 
trong tâm bố thí không dứt đoạn tận kiếp vị 
lai. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh ở 
vào trong tâm xả bỏ hết thảy vật cần dùng để 
bố thí. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
ở vào trong tâm tuỳ thuận bố thí. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào trong 
tâm bố thí gồm nhóm nhiếp thọ. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào trong 
tâm bố thí rộng lớn. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh ở vào trong tâm bố thí xả bỏ 
vô lượng đồ vật trang nghiêm để cúng dường. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào 
trong tâm bố thí bình đẳng. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh ở vào trong tâm bố 
thí rất mạnh mẽ như núi Kim Cang. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào trong 
tâm bố thí như mặt trời sáng chói. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào trong 
tâm bố thí gồm nhóm trí huệ Như Lai. Vì 
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muốn khiến cho hết thảy chúng sanh căn lành 
và quyến thuộc đầy đủ. Vì khiến cho hết thảy 
chúng sanh căn lành trí huệ thường hiện ra 
trước mắt. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh được tâm thanh tịnh tròn đầy không hư 
hoại. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
thành tựu căn lành thanh tịnh cao cả tột. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
giác ngộ nơi trong chốn ngủ mê phiền não. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh diệt trừ 
được hết thảy nghỉ lầm. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh được trí huệ bình đẳng, 
công đức thanh tịnh. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh công đức tròn đầy, không ai 
có thể phá hoại được. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh đầy đủ được Tam muội thanh 
tịnh bất động. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh ở vào trí huệ Nhất thiết trí không 
thể hư hoại. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh thành tựu hoàn toàn hạnh vô 
lượng thần thông thanh tịnh của Bồ tát. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh tu nhóm 
căn lành không chấp đắm. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh nhớ tưởng đến hết thảy 
Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai mà được 
tâm thanh tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh sanh ra căn lành thanh tịnh cao cả. 
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Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh diệt 
trừ hết thảy nghiệp chướng do ma đã làm để 
ngăn cản đạo pháp. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh đầy đủ pháp công đức vô 
ngại, bình đẳng, thanh tịnh. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh dùng tâm rộng lớn 
thường nhớ tưởng Chư Phật không có rời bỏ. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
thường gần gũi Chư Phật mà siêng cúng 
dường. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh rộng mở hết thảy cửa căn lành, khắp có 
thể tròn đầy pháp lành. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh ra tâm vô lượng tâm rộng 
lớn, tâm cao cả tột, thảy đều thanh tịnh. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh thành 
tựu được tâm thanh tịnh bố thí bình đẳng. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh phụng 
trì giới Ba la mật thanh tịnh của Chư Phật. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đắc được 
đại nhẫn nhục của Ba la mật. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh ở yên trong tỉnh tấn 
Ba la mật thường không thối bỏ. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh ở yên trong vô 
lượng thiền định, có thể khởi sanh đủ thứ thần 
thông trí huệ. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh đắc được trí biết hết thảy pháp là 
không có thể tánh, được trí huệ Ba la mật. Vì 
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muốn khiến cho hết thảy chúng sanh tròn đầy 
vô biên pháp giới thanh tịnh. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh tu thành được hết 
thảy căn lành thần thông thanh tịnh. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh ở vào trong 
hạnh bình đẳng, chứa nhóm pháp lành thảy 
được tròn đầy. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh khéo nhập vào cảnh giới Chư Phật 
thảy đều cùng khắp. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh nghiệp thân khẩu ý khắp 
được thanh tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh quả báo nghiệp lành đều khắp 
thanh tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh thông tận thật nghĩa đều khắp thanh 
tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
tu các hạnh cao cả đều thanh tịnh. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh thành tựu được 
hết thảy đại nguyện Bồ tát đều thanh tịnh. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh chứng 
đắc được hết thảy công đức trí huệ đều thanh 
tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
thành tựu được hết thảy căn lành đồng thể, 
hồi hướng về sanh ra thừa Nhất thiết trí đều 
khắp tròn đầy. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh nghiêm tịnh được hết thảy cõi 
nước của Chư Phật đều khắp tròn đầy. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh thấy hết 
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thảy Phật mà không chấp đắm, khắp tròn đây. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đủ 
các tướng tốt công đức trang nghiêm khắp 
tròn đầy. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh được sáu mươi thứ âm thanh, nói pháp 
Thánh Đế đều có thể tin nhận, trăm ngàn thứ 
pháp môn được trang nghiêm, công đức âm 
thanh mầu diệu vô ngại của Như Lai đều tròn 
đầy. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
thành tựu mười lực trang nghiêm tâm vô ngại 
bình đẳng. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đắc được hết thảy pháp minh vô tận của 
Phật, hết thảy biện tài đều tròn đầy. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đắc được làm 
người hùng vô thượng vô uý sư tử gầm giữa 
thế gian. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đắc được Nhất thiết trí, chuyển pháp 
luân vô thượng bất thối chuyển. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh rõ thông hết 
thảy pháp, khai thị diễn thuyết đều khắp tròn 
đầy. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
đúng thời tu tập pháp lành thanh tịnh đều 
khắp tròn đầy. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh thành tựu được pháp báu vô 
thượng của đấng Đạo Sư đều thanh tịnh. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh nơi một 
trang nghiêm, vô lượng trang nghiêm, đại 
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trang nghiêm, trang nghiêm của Chư Phật đều 
khắp tròn đầy. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh đều nhập vào tất cả các cảnh giới 
ba đời khắp tròn đầy. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh đều có thể đi đến hết thảy 
cõi Phật, nghe lãnh chánh pháp cùng khắp. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh trí huệ 
được lợi ích, được đời tôn trọng bằng với Chư 
Phật. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
dùng Nhất thiết trí mà biết hết thảy pháp đều 
khắp tròn đầy. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh hành được nghiệp bất động, đắc 
được quả vô ngại, đều khắp tròn đầy. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh có thảy bao 
nhiêu căn lành đều đắc được thần thông có 
thể biết được hết thảy căn chúng sanh. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đắc được 
trí huệ bình đẳng không khác nhau nơi tướng 
một pháp đều khắp thanh tịnh. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh thuận nơi lý không 
đổi dời, đây đủ hết thảy căn lành. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đều được 
thông suốt hết thảy thần thông tự tại của Bồ 
tát. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
được công đức vô tận của hết thảy Chư Phật, 
hoặc phước hoặc trí đều được bình đẳng. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh phát tâm 
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Bồ đề hiểu hết thảy pháp, một tướng bình 
đẳng không thiếu sót. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh rõ thông chánh pháp, làm 
phước điền cao cả tột của thế gian. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh thành tựu được 
lòng đại bi thanh tịnh bình đẳng, làm phước 
điền lớn cho người bố thí. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh kiên cố thứ nhất, không 
bị ngăn trở phá hư được. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh thấy thì liền lợi ích 
không bị đè ép. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh thành tựu tròn đầy tâm bình đẳng 
cao cả tột. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh giỏi có thể rõ thấu hết thảy các pháp 
được không sợ gì hết thảy. Vì muốn khiến cho 
hết thảy phóng một luồng ánh sáng chiếu 
khắp hết thảy thế giới mười phương. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh khắp tu hết 
thảy hạnh tỉnh tấn của Bồ tát không có bỏ 
thối lui. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh dùng một hạnh nguyện mà làm đầy khắp 
hết thảy các hạnh nguyện. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh dùng một tiếng mầu diệu 
mà khiến khắp người nghe đều hiểu được. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều có 
thể đây đủ hết thảy tâm thanh tịnh của Bồ tát. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh khắp 
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được gặp các Thiện tri thức, đều hầu hạ các 
Ngài. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
tu hạnh Bồ tát điều phục chúng sanh không có 
ngừng nghỉ. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh dùng biện tài mầu diệu đầy đủ hết 
thảy tiếng, tuỳ theo cơ nghi mà diễn thuyết 
không dứt không hết. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh có thể dùng một tâm biết hết 
thảy tâm, dùng hết thảy căn lành mà hồi 
hướng đủ cách. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh thường thích chứa nhóm hết thảy 
căn lành, an lập chúng sanh vào nơi trí thanh 
tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
được Nhất thiết trí, được thân phước đức trí 
huệ thanh tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh khéo biết hết thảy căn lành của 
chúng sanh, quán sát hồi hướng đều khắp 
thành tựu. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh được Nhất thiết trí, thành hàng Chánh 
giác, đều được hoàn toàn. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh được đầy đủ trí thần 
thông, khi hiện ra ở một nơi thì ở khắp nơi nơi 
cũng hiện ra. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh được trí khắp trang nghiêm, 
nghiêm tịnh một chúng hội thì nơi hết thảy 
chúng hội khác cũng được nghiêm tịnh. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh nơi một 
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cõi nước Phật, thấy khắp hết thảy các cõi 
nước Phật. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh dùng hết thảy đồ vật trang nghiêm, 
nhiều không thể nói đồ vật trang nghiêm, vô 
lượng đồ vật trang nghiêm, vô tận đồ vật 
trang nghiêm mà trang nghiêm hết thảy cõi 
nước Chư Phật được tràn đầy. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh với hết thảy pháp 
đều có thể rõ thông hoàn toàn nghĩa sâu xa. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh được 
thần thông tự tại cao tột thứ nhất của các Như 
Lai. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
được hết thảy công đức thân thông tự tại 
không phải một, không phải khác. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đầy đủ hết 
thảy căn lành bình đẳng, khắp được Chư Phật 
xoa đảnh cho. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh đều được đầy tròn thân trí huệ 
thanh tịnh, tột cao cả trong các cõi vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát thương xót lợi ích 
làm an vui cho hết thảy chúng sanh như vậy, 
khiến họ đều được thanh tịnh, xa rời tánh 
ganh ghét bỏn xẻn, hưởng được cái vui thắng 
diệu, đủ công đức lớn, sanh ra sự tỉn hiểu cao 
cả, vĩnh viễn xa lìa sân giận cùng các sỉ mê 
che lấp, lòng họ được thanh tịnh, thật thà 
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mềm dịu, chẳng có dua nịnh quanh co, mê lầm, 
ngu sỉ, thực hành hạnh thoát ly vững chắc, 
không hư hoại, tâm bình đẳng không bao giờ 
thối chuyển, thành tựu đầy đủ lực pháp lành, 
không phá hoại ai, không làm mất, khéo hồi 
hướng, thường tu hành chánh điều phục 
chúng sanh, diệt trừ hết thảy các nghiệp 
chẳng lành, tu hết thảy căn lành khổ hạnh, lại 
khuyến chúng sanh khiến họ tu tập nhóm 
chứa khổ hạnh, khắp vì chúng sanh mà chịu 
đủ mọi sự khổ, dùng con mắt đại trí mà quán 
xét các căn lành, biết các căn lành gốc tánh là 
trí huệ, rồi phương tiện hồi hướng cho hết 
thảy chúng sanh. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh đều được ở yên vào hết thảy công 
đức thanh tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh đều có thể gồm nhóm được hết 
thảy căn lành, biết tánh và nghĩa của các công 
đức. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
khắp thanh tịnh hết thảy các căn lành. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh trong 
cảnh giới phước điền gieo trồng các pháp lành 
tâm không hối tiếc. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh khắp có thể gồm nhóm nhiếp 
thọ tất cả mọi loài, mỗi mỗi đều khiến quy về 
Nhất thiết trí. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh khắp gồm nhóm hết thảy chúng 
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sanh bao nhiêu căn lành mỗi mỗi tương ứng 
với bình đẳng hồi hướng. 

Bồ tát lại đem các căn lành hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho hết thảy chúng sanh được an 
ổn rốt ráo. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
thanh tịnh rốt ráo. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được an vui rốt ráo. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được giải thoát rốt ráo. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được bình đẳng rốt ráo. 
Nguyện hết thảy chúng sanh rõ thông rốt ráo. 
Nguyện hết thảy chúng sanh ở yên vào trong 
pháp lành rốt ráo. Nguyện hết thảy chúng 
sanh đắc được con mắt vô ngại. Nguyện hết 
thảy chúng sanh khéo đều phục tâm mình. 
Nguyện hết thảy chúng sanh đầy đủ mười lực 
điều phục chúng sanh. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, trong lúc hồi 
hướng như vậy thì chẳng chấp nơi nghiệp, 
chẳng chấp nơi quả báo, chẳng chấp nơi thân, 
chẳng chấp nơi vật, chẳng chấp nơi cõi, chẳng 
chấp nơi phương nào, chẳng chấp nơi chúng 
sanh, chẳng chấp nơi không có chúng sanh, 
chẳng chấp nơi hết thảy pháp, chẳng chấp nơi 
không có hết thảy pháp. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc hồi hướng như 
vầy thì đem các căn lành ấy mà khắp bố thí 
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cho thế gian, nguyện cho hết thảy chúng sanh 
được thành tựu tròn đầy trí Phật, được tâm 
thanh tịnh, trí huệ thông rõ sáng suốt, trong 
tâm vắng lặng, duyên ngoài bất động, thêm 
lớn và thành tựu dòng giống Phật ba đời. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc tu hành pháp 
hồi hướng như vậy thì vượt lên trên hết thảy, 
không ai hơn được, bao nhiêu lời lẽ thế gian 
đem mà ca ngợi cũng không thể hết được, 
khắp tu hết thảy các hạnh Bồ tát, có thể đi 
đến hết thảy cõi Phật, khắp thấy Chư Phật 
không có chướng ngại, lại có thể thấy khắp 
hết thảy thế giới mà Bồ tát tu hành, dùng 
phương tiện lành, vì các chúng sanh mà phân 
biệt nghĩa rất sâu xa của các căn các pháp, 
đắc được Đà la ni diễn thuyết diệu pháp, tận 
kiếp vị lai không có dứt hết, vì chúng sanh mà 
trong mỗi mỗi niệm, nơi các thế giới nhiều 
không thể không thể nói, giống như hình bóng, 
đều thấy thân mình cúng dường Chư Phật, 
trong mỗi mỗi niệm, làm nghiêm tịnh các cõi 
nước Phật nhiều không thể không thể nói, 
thảy đều được tròn khắp, tu hành nghiêm tịnh 
cõi Phật trí huệ không bao giờ chán đủ, trong 
mỗi mỗi niệm khiến thảy chúng sanh nhiều 
không thể không thể nói trăm ngàn ức Na do 
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tha được thanh tịnh, thành tựu bình đẳng 
hoàn toàn, ở trong hết thảy các cõi nước, siêng 
tu hết thảy các Ba la mật nhiếp thủ chúng 
sanh cho thành tựu được nghiệp thanh tịnh, 
đắc được lỗ tai vô ngại, có thể nghe pháp và 
thọ trì thảy bao nhiêu pháp luân của mỗi mỗi 
đức Như Lai nơi các cõi Phật nhiều không thể 
không thể nói, siêng năng tu tập không bao 
giờ sanh một niệm tâm rời bỏ, ở vào trong tâm 
không còn đắc được gì, không nương tựa đâu, 
không tạo tác, không chấp đắm thần thông Bồ 
tát, trong khoảnh khắc một khảy móng tay, 
phân thân đi đến khắp các thế giới Phật nhiều 
không thể không thể nói, cùng với các Bồ tát 
đồng một cái thấy như nhau. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát trong lúc tu tập 
hạnh Bồ tát như vậy thì có thể thành tựu tròn 
đầy công đức thanh tịnh nhiều không thể 
không thể nói, nhớ tưởng ca ngợi không bao 
giờ hết được, huống lại là được thành Bồ đề vô 
thượng, hết thảy cõi Phật bình đẳng thanh 
tịnh, hết thảy chúng sanh bình đẳng thanh 
tịnh, hết thảy thân bình đẳng thanh tịnh, hết 
thảy căn bình đẳng thanh tịnh, hết thảy 
nghiệp quả bình đẳng thanh tịnh, hết thảy 
chúng hội đạo tràng bình đẳng thanh tịnh, hết 
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thảy hạnh tròn đầy bình đẳng thanh tịnh, hết 
thảy pháp trí phương tiện bình đẳng thanh 
tịnh, hết thảy nguyện hồi hướng Như Lai bình 
đẳng thanh tịnh, hết thảy cảnh giới thần 
thông của Chư Phật bình đẳng thanh tịnh. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát trong lúc hồi hướng 
như vây, thì đắc được hết thảy công đức thanh 
tịnh của pháp môn hoan hỷ, vô lượng công đức 
tròn đầy trang nghiêm. 

Lúc hồi hướng như vậy, thì chúng sanh 
không trái nghịch với hết thảy cõi, cõi không 
trái nghịch với hết thảy chúng sanh, cõi và 
chúng sanh không trái nghịch với nghiệp, 
nghiệp không trái nghịch với cõi và chúng 
sanh, suy nghĩ không trái với tâm, tâm không 
trái với suy nghĩ, suy nghĩ và tâm không trái 
với cảnh giới, cảnh giới không trái với suy 
nghĩ và tâm, nghiệp không trái với quả báo, 
quả báo không trái với nghiệp, nghiệp không 
trái với nghiệp đạo, nghiệp đạo không trái với 
nghiệp, tánh pháp không trái với tướng, tướng 
pháp không trái với tánh, pháp sanh không 
trái với tánh, pháp tánh không trái với sanh, 
cõi bình đẳng không trái với chúng sanh bình 
đẳng, chúng sanh bình đẳng không trái với cõi 
bình đẳng, hết thảy chúng sanh bình đẳng 
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không trái với hết thảy pháp bình đẳng, hết 
thảy pháp bình đẳng chẳng trái với hết thảy 
chúng sanh bình đẳng, bờ mé của lìa dục bình 
đẳng không trái với hết thảy chúng sanh ở yên 
bình đẳng, hết thảy chúng sanh ở yên bình 
đẳng chẳng trái với bờ mé lìa dục bình đẳng, 
quá khứ không trái với vị lai, vị lai không trái 
với quá khứ, quá khứ và vị lai không trái với 
hiện tại, hiện tại không trái với quá khứ và vị 
lai, thế gian bình đẳng không trái với Phật 
bình đẳng, Phật bình đẳng không trái với thế 
gian bình đẳng, hạnh Bồ tát chẳng trái với 
Nhất thiết trí, Nhất thiết trí chẳng trái với 
hạnh Bồ tát. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc hồi hướng như 
vậy thì được nghiệp bình đẳng, được quả báo 
bình đẳng, được thân bình đẳng, được phương 
tiện bình đẳng, được nguyện bình đẳng, được 
hết thảy chúng sanh bình đẳng, được hết thảy 
cõi bình đẳng, được hết thảy hạnh bình đẳng, 
được Nhất thiết trí bình đẳng, được Chư Phật 
ba đời bình đẳng, được hầu hạ hết thảy Chư 
Phật, được cúng dường hết thảy Bồ tát, được 
gieo trồng hết thảy căn lành, được đầy đủ hết 
thảy đại nguyện, được giáo hoá hết thảy 
chúng sanh, được rõ biết hết thảy nghiệp, 
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được hầu hạ cúng dường hết thảy Thiện tri 
thức, được nhập vào hết thảy đạo tràng đại 
chúng thanh tịnh, được thông đạt hết thảy 
chánh giáo, được tròn đầy hết thảy pháp lành. 

Các Phật tử! Ấy là pháp hồi hướng tuỳ 
thuận hết thảy chúng sanh thứ bảy của Đạo 
Bồ tát. 

Đại Bồ tát thành tựu được pháp hồi hướng 
này thì có thể phá tan hết thảy ma oán, nhổ 
hết gai nhọn tham dục, được cái vui thoát ly, ở 
vào trong tánh không hai, đầy đủ đạo oai đức, 
cứu hộ chúng sanh, làm vị vua công đức, thần 
thông vô ngại, đi đến hết thảy cõi, nhập vào 
nơi vắng lặng, đầy đủ hết thảy thân, thành 
được hạnh Bồ tát, tâm được tự tại nơi các 
hạnh nguyện, phân biệt rõ biết hết thảy các 
pháp, thảy có thể sanh vào khắp hết thảy cõi 
Phật, được lỗ tai vô ngại, nghe hết thảy bao 
nhiêu âm thanh của tất cả các cõi, được con 
mắt huệ thanh tịnh, thấy hết thảy Phật không 
hề tạm rời, nơi hết thảy cảnh giới thành tựu 
căn lành, tâm không cao thấp, nơi hết thảy 
pháp được vô sở đắc. 

Đại Bồ tát dùng hết thảy căn lành tuỳ 
thuận hết thảy chúng sanh mà hồi hướng 
như vậy. 
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Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng nương 
oai thân của Phật quán khắp mười phương mà 


nói bài kệ rằng: 
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Bồ tát đã làm bao công đức, 

Sâu xa, rộng lớn rất diệu mầu, 
Cho đến một niệm tu hành thảy, 
Đều đem hồi hướng tận vô biên. 


Bồ tát có bao vật quý nào, 

Vô lượng ức món vật cần dùng, 
Voi quý, ngựa báu kéo xe thảy, 
Y phục, của báu đều đẹp sang. 


Hoặc đem đầu, mắt, với tay chân, 
Hoặc đem thân thịt xương tuỷ ra, 
Thảy khắp mười phương vô lượng cõi, 
Bố thí muôn loài khắp đầy tràn. 


Trải vô lượng kiếp tu tập thành, 
Thảy bao công đức hồi hướng đều, 
Vì muốn cứu độ quần sanh thảy, 
Mà tâm rốt cuộc chẳng thối lui. 


Bố Tát cũng vì độ chúng sanh, 
Thường tu hồi hướng hạnh tột cao, 
Khiến khắp ba cõi an vui thảy, 
Đều khiến sẽ thành quả tột cao. 
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Bồ tát phát nguyện bình đẳng đều, 
Tuỳ chỗ đã nhiếp thanh tịnh đều, 
Đều đem hồi hướng cho quần chúng, 
Thệ nguyện rộng lớn chẳng bỏ ai. 


Nguyện lực Bồ tát không hạn ngăn, 
Gồm nhiếp thọ thảy hết thế gian, 

Hồi hướng như vậy khắp quần chúng, 
Chưa từng tạm khởi phân biệt tâm. 


Khắp nguyện chúng sanh trí sáng thông, 
Bố thí, trì giới thanh tịnh xong, 

Tỉnh tấn tu hành không thối bỏ, 

Đại nguyện như vậy tu không ngừng. 

Bồ tát hồi hướng đến bờ kia, 

Khắp mở pháp môn thanh tịnh thảy, 

Trí huệ bằng như Thế Tôn vậy, 

Phân biệt thật nghĩa rốt ráo xong. 


Bồ tát đã thông thảy ngôn từ, 

Thảy bao trí huệ cũng suốt thông, 
Nói pháp đúng lý không ngăn ngại, 
Mà nơi trong đó chẳng chấp đâu. 
Thường nơi các pháp chẳng chấp hai, 
Lại cũng chẳng chấp cái không hai, 
Hai với không hai đều lìa hết, 

Biết đó thảy đều lời nói suông. 
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Biết thảy thế gian bằng như nhau, 
Đều là nghiệp của ngữ với tâm, 
Chúng sanh là giả không phải thật, 
Thảy bao quả báo đó sanh ra. 


Thảy bao đồ vật trên thế gian, 
Đủ loại quả báo chẳng đồng nhau, 
Thảy đều là do sức nghiệp kết, 
Nếu diệt được nghiệp nó đều tiêu. 


Bồ tát quán sát các thế gian, 

Nghiệp thân khẩu ý bình như nhau, 
Cũng khiến chúng sanh ở bình đẳng, 
Như đấng Thế Tôn ai sánh bằng. 


Bồ tát hồi hướng thảy nghiệp lành, 
Khắp khiến chúng sanh sắc sạch trong, 
Phước đức phương tiện đều đầy đủ, 
Đồng như Vô Thượng Điều Ngự Sư. 


Bồ tát lợi ích khắp quần sanh, 

Biển công đức lớn hồi hướng đều, 
Nguyện oai quang mỉnh hơn cõi thế, 
Được thân dõng mãnh đại lực thành. 
Thảy bao công đức tu tập xong, 
Nguyện khắp thế gian thanh tịnh đều, 
Chư Phật thanh tịnh ai sánh kịp, 


Chúng sanh thanh tịnh nguyện như Ngài. 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


- Bồ tát nơi nghĩa khéo giỏi thông, 
Biết pháp cao tột của Như Lai, 
Đem những nghiệp lành mà hồi hướng, 
Nguyện khắp muôn loài đồng Như Lai. 


- Bồ tát rõ thông các pháp không, 
Hết thảy thế gian thật là không, 
Không tạo làm ra, không tác giả, 
Nghiệp báo thế gian lại vẫn còn. 


- Các pháp vắng lặng hay chẳng lặng, 
Xa hìa hai tâm phân biệt này, 
Biết các phân biệt là thế kiến, 
Vào chánh vị rồi phân biệt tiêu. 

- Là chơn Phật tử thảy như đây, 
Từ nơi pháp Phật hoá sanh ra, 
Bồ tát khéo hay hồi hướng vậy, 
Diệt hết nghỉ lầm của thế gian. ° 

Các Phật tử! Thế nào là pháp hồi hướng về 
tướng Chơn Như của Đại Bồ tát? 

Các Phật tử! Đại Bồ tát này chánh niệm 
sáng thông, tâm đứng yên vững, xa lìa mê lầm, 
chuyên tâm tu hành, thân tâm không động, 
thành được nghiệp chẳng hư hoại, thẳng đến 
Nhất thiết trí cuối cùng không thối chuyển, 


(@ Hán bộ hết quyển 29. 
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chí cầu Đại thừa, dõng mãnh vô uý, trồng các 
cội lành, khắp làm an ổn thế gian, sanh căn 
lành cao cả, tu tập pháp lành, thêm lớn đại bị, 
thành tựu chơn tâm, thường nhớ tưởng Phật, 
hộ trì chánh pháp, đối với đạo Bồ tát, tâm tin 
thích kiên cố, thành tựu vô lượng căn lành 
tịnh diệu, siêng tu hết thảy công đức trí huệ, 
là đấng Điều Ngự Sư sanh thảy pháp lành, 
dùng trí phương tiện mà đem hồi hướng. 


Bồ tát bấy giờ dùng huệ nhãn quán khắp 
thảy bao nhiêu căn lành vô lượng vô biên. 
Trong lúc tu tập những căn lành này, hoặc 
cầu duyên, hoặc làm đủ, hoặc thanh tịnh, 
hoặc thẳng vào, hoặc chuyên gắng, hoặc 
khởi hành, hoặc sáng thông, hoặc xét kỹ, 
hoặc khai thị, như vậy thảy thảy có nhiều 
pháp môn, nhiều cảnh, nhiều tướng, nhiều 
việc, nhiều phần, nhiều hạnh, nhiều tên tuổi, 
nhiều phân biệt, nhiều sanh ra, nhiều tu tập 
trong đó có thảy bao nhiêu căn lành nào đều 
do hướng về thừa mười lực kiến lập ra, và 
đều đem hồi hướng về Nhất thiết trí, chỉ một 
đường đó thôi, không có hai. 

Rồi Bồ tát đem các căn lành mà hồi hướng 
như vầy: Nguyện được nghiệp thân tròn đầy 
vô ngại, tu hạnh Bồ tát. Nguyện được nghiệp 
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miệng thanh tịnh vô ngại, tu hạnh Bồ tát. 
Nguyện được thành tựu nghiệp ý vô ngại, Ở 
yên vào trong Đại thừa. Nguyện được tròn đầy 
tâm vô chướng ngại, siêng tu hết thảy các 
hạnh Bồ tát. Nguyện khởi sanh vô lượng tâm 
bố thí rộng lớn, châu cấp hết thảy chúng sanh 
vô biên. Nguyện tâm được tự tại nơi các pháp, 
diễn nói pháp minh lớn không bị che ngăn. 
Nguyện được thông thấu nơi Nhất thiết trí, 
phát tâm Bồ đề chiếu khắp thế gian. Nguyện 
thường chánh niệm Chư Phật ba đời, quán 
tưởng đức Như Lai thường hiện ra trước mắt. 
Nguyện ở vào nơi chí nguyện viên mãn cao 
thượng, la khỏi hết thảy các ma oán địch thủ. 
Nguyện được ở yên vào trong trí mười lực của 
Phật, khắp gồm nhiếp thọ chúng sanh không 
có ngừng nghỉ. Nguyện được Tam muội du hý 
các thế giới, mà chẳng nhiễm đắm nơi thế gian. 
Nguyện ở yên vào nơi các thế giới không có 
chán mỏi, giáo hoá chúng sanh thường không 
ngừng nghỉ. Nguyện khởi sanh vô lượng 
phương tiện suy tư trí huệ, thành tựu được 
đạo không thể nghĩ bàn của Bồ tát. Nguyện 
được trí không mê lầm đối với mười phương, 
thảy đều có thể phân biệt hết thảy thế gian. 
Nguyện được sức thần thông tự tại, nơi trong 
một niệm đều có thể nghiêm tịnh hết thảy cõi 
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nước. Nguyện khắp nhập vào được tự tánh của 
các pháp, thấy hết thảy thế gian được hoàn 
toàn thanh tịnh. Nguyện khởi sanh được trí 
không sai khác, nhập hết thảy cõi vào trong 
một cõi. Nguyện đem hết thảy việc trang 
nghiêm của tất cả cõi mà mở bày ra hết, giáo 
hoá vô lượng vô biên chúng sanh. Nguyện nơi 
trong một cõi Phật hiện bày ra vô biên pháp 
giới, hết thảy cõi Phật cũng đều như vậy. 
Nguyện đắc được trí đại thần thông tự tại, có 
thể đi đến khắp hết thảy cõi Phật. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát dùng các căn lành 
nguyện đem trang nghiêm hết thảy cõi nước 
Phật, nguyện được tròn đầy hết thảy thế giới, 
nguyện được thành tựu trí huệ quán sát. Như 
vì thân mình mà hồi hướng như vậy, vì hết 
thảy chúng sanh cũng như vậy. Nguyện cho 
hết thảy chúng sanh vĩnh viễn lìa khỏi địa 
ngục, súc sanh, âm cảnh. Nguyện hết thảy 
chúng sanh trừ diệt hết thảy nghiệp chướng 
ngại. Nguyện hết thảy chúng sanh được trí 
huệ bình đẳng tâm bao trùm khắp. Nguyện 
hết thảy chúng sanh đối với oán hay thân, tâm 
vẫn bình đẳng gồm nhiếp thọ như nhau, khiến 
thảy an vui, trí huệ thanh tịnh. Nguyện hết 
thảy chúng sanh trí huệ tròn đầy, ánh sáng 
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thanh tịnh soi khắp. Nguyện hết thảy chúng 
sanh suy nghĩ trí huệ được đầy tròn, rõ 
thông được nghĩa chơn thật. Nguyện hết 
thảy chúng sanh dùng chí nguyện thanh tịnh, 
cầu về Bồ đề, được vô lượng trí. Nguyện hết 
thảy chúng sanh khắp có thể hiện bày ra nơi 
chốn ở yên ổn. 

Phật tử! Đại Bồ tát thường dùng tâm lành 
mà hồi hướng như vậy, vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh gặp được mây lành mát mẻ, 
rơi xuống mưa pháp. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh thường gặp được cảnh giới 
cao cả tột của đấng Phước Điền. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đều có thể 
khéo nhập vào tâm Bồ đề và tự hộ trì kho tạng 
Bồ đề. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh 
khéo ở yên, la khỏi các phiền não che lấp. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều được 
trí thần thông vô ngại. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh được thân tự tại, thị hiện ra 
khắp nơi. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh thành tựu được dòng giống Nhất thiết trí 
cao cả tột, khắp làm lợi ích không để quên 
mất. Vì muốn cho hết thảy chúng sanh khắp 
gồm nhiếp thọ muôn loài khiến đều thanh tịnh. 
Vì muốn cho hết thảy chúng sanh đều có thể 
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rốt ráo Nhất thiết trí. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh tâm không động lay, không bị 
ngăn ngại. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát thấy những thứ 
đáng thích như cõi, nước, vườn, rừng, cây, cỏ, 
hoa, quả, hương thơm, áo đẹp, châu báu, của 
cải, đồ vật trang nghiêm, hoặc thấy thôn ấp 
xóm làng đáng thích, hoặc thấy vị Đế Vương 
oai đức tự tại, hoặc thấy chỗ ở xa rời huyên 
náo, thấy các việc như vầy rồi liền dùng trí 
phương tiện mà siêng năng tu tập, sanh ra vô 
lượng công đức cao điệu, vì các chúng sanh 
mà siêng cầu pháp lành tâm không buông lung, 
chứa nhóm các điều lành nhiều như biển cả, 
đem điều lành vô tận mà trùm khắp hết thảy, 
làm chỗ nương tựa của các pháp lành, rồi đem 
các căn lành mà phương tiện hồi hướng, không 
phân biệt khai thị vô lượng các thứ căn lành, 
trí thường quán sát hết thảy chúng sanh, tâm 
thường nhớ tưởng cảnh giới căn lành, đem 
thảy căn lành chơn như bình đẳng mà hồi 
hướng chúng sanh, không có ngừng nghỉ. 

Bồ tát bấy giờ đem các căn lành mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho hết thảy chúng 
sanh đắc được cái thấy đáng mến thích của 
Chư Như Lai, thấy được chơn tánh của pháp 
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thật là bình đẳng như nhau, không chấp 
không lấy, thanh tịnh tròn đầy. Nguyện hết 
thảy chúng sanh thấy Chư Phật là rất đáng 
kính mến, đáng cúng dường hoàn toàn. 
Nguyện hết thảy chúng sanh vãng sanh vào 
hết thảy các cõi Phật thanh tịnh rất đáng mến 
thích, chẳng có các phiền não. Nguyện hết 
thảy chúng sanh thấy được pháp đáng kính 
mến của Chư Phật. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thường thích hộ trì hết thảy hạnh đáng 
quý mến của Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng 
sanh được con mắt đáng quý mến của Thiện 
tri thức, thấy không bị ngăn ngại. Nguyện hết 
thảy chúng sanh thường thấy hết thảy vật 
đáng quý mến, không có gì trái nghịch. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được chứng đắc 
hết thảy pháp đáng quý mến mà siêng năng 
hộ trì. Nguyện hết thảy chúng sanh được ánh 
sáng thanh tịnh trong hết thảy pháp đáng quý 
mến của Phật. Nguyện hết thảy chúng sanh tu 
tâm xả bỏ đáng quý mến của các Bồ tát, có thể 
xả bỏ hết thảy. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được tâm không sợ, có thể nói hết thảy pháp 
đáng quý mến. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đắc được Tam muội sâu xa rất đáng quý mến 
của các Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đắc được môn Đà la ni rất đáng quý mến của 
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các Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng sanh đắc 
được trí quán sát rất đáng quý mến của các Bồ 
tát. Nguyện hết thảy chúng sanh có thể hiện 
ra thần thông tự tại rất đáng mến thích của 
Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng sanh có thể ở 
trong chúng hội của Chư Phật, nói pháp thâm 
sâu mầu diệu rất đáng quý mến. Nguyện hết 
thảy chúng sanh có thể dùng phương tiện mà 
khai thị diễn nói nhiều câu pháp khác nhau 
rất đáng quý mến. Nguyện hết thảy chúng 
sanh thường có thể sanh ra tâm đại bi bình 
đẳng rất đáng mến thích. Nguyện hết thảy 
chúng sanh mỗi mỗi niệm đều phát sanh ra 
tâm Đại Bồ đề rất đáng quý mến, thường 
khiến các căn vui mừng sung sướng. Nguyện 
hết thảy chúng sanh có thể nhập vào nhà rất 
đáng quý mến của Như Lai. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được hạnh khéo điều phục rất 
đáng quý mến, điều phục chúng sanh không 
có ngừng nghỉ. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được biện tài vô ngại rất đáng quý mến của 
các Bồ tát, mà diễn nói các pháp. Nguyện hết 
thảy chúng sanh trải qua số kiếp nhiều không 
thể không thể nói, ở vào trong hết thảy các 
thế giới rất đáng mến thích mà giáo hoá 
chúng sanh tâm không chán nhàm. Nguyện hết 
thảy chúng sanh dùng vô lượng phương tiện mà 
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có thể ngộ nhập được khắp các pháp môn rất 
đáng mến thích của Chư Phật. Nguyện hết thảy 
chúng sanh đắc được phương tiện vô ngại rất 
đáng mến thích biết hết thảy pháp không có gốc 
rễ. Nguyện hết thảy chúng sanh đắc được bờ mé 
la tham dục rất đáng quý mến, biết hết thảy 
pháp cuối cùng là không hai, dứt hết thảy 
chướng ngăn. Nguyện hết thảy chúng sanh đắc 
được bờ mé lìa tham dục rất đáng quý mến, biết 
hết thảy pháp là bình đẳng chơn thật. Nguyện 
hết thảy chúng sanh đầy đủ thành được tròn 
đầy hết thảy pháp không lý luận rất đáng mến 
thích của Bồ tát. Nguyện hết thảy chúng sanh 
đắc được tâm tỉnh tấn kho tạng kim cang, thành 
được đạo nhất thiết đáng quý mến. Nguyện hết 
thảy chúng sanh đầy đủ căn lành vô ngại rất 
đáng quý mến, đánh tan hết thảy quân phiền 
não oán địch. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
pháp môn Nhất thiết trí rất đáng mến thích, 
hiện ra thành Chánh giác khắp trên thế gian. 
Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc tu hành căn 
lành như vậy, thì được trí huệ sáng suốt, được 
các Thiện trí thức gồm nhiếp thọ ánh sáng 
mặt trời trí huệ của Như Lai chiếu sáng tâm, 
vĩnh viễn diệt hẳn sỉ mê, siêng tu chánh pháp, 
nhập vào nghiệp trí huệ, giỏi học địa trí huệ, 
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giăng phủ căn lành ngập đầy pháp giới, dùng 
trí hồi hướng đến tận nguồn đáy căn lành của 
chư Bồ tát, dùng trí mà nhập sâu vào biển đại 
phương tiện, thành tựu được vô lượng căn 
lành rộng lớn. 


Các Phật Tử! Đại Bồ tát dùng những căn 
lành mà hồi hướng như vậy: Chẳng chấp đắm 
nơi thế gian, chẳng giữ lấy chúng sanh, tâm 
được thanh tịnh không nương dựa đâu, chánh 
niệm các pháp, lìa cái thấy phân biệt, không 
xả bỏ hết thảy trí huệ tự tại của Phật, chẳng 
trái với niệm hồi hướng Chư Phật ba đời tuỳ 
thuận theo hết thảy chánh pháp bình đẳng, 
chẳng phá hư hết thảy tướng chơn thật của 
Như Lai, bình đẳng quán sát ba đời không 
tướng chúng sanh, khéo thuận theo Phật đạo, 
khéo nói pháp rõ thông sâu xa các nghĩa, nhập 
vào địa vị cao cả tột ngộ pháp chơn thật, trí 
huệ tròn đầy, tin ưa kiên cố, tuỳ khéo tu 
chánh nghiệp mà vẫn biết tánh nghiệp là 
không, hiểu rõ hết thảy pháp như giả dối như 
hoá hiện, biết hết thảy pháp không có tự tánh, 
quán hết thảy nghĩa và đủ các hạnh, tuỳ theo 
lời nói của thế gian mà không chấp đắm trừ 
diệt hết thảy nhân duyên chấp đắm, biết hết 
lý chơn thật, quán sát tánh pháp đều là vắng 
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lặng, rõ thông hết thảy pháp đồng một thật 
tướng, biết cái tướng pháp chẳng chống trái 
nhau, cùng ở chung với các Bồ tát, tu hành 
đạo Bồ tát khéo gồm nhiếp thọ chúng sanh, 
nhập vào pháp môn hồi hướng của hết thảy Bồ 
tát quá khứ, hiện tại và vị lai, đối với Phật 
pháp tâm không kinh sợ, dùng vô lượng tâm 
khiến các chúng sanh đều được thanh tịnh, 
nơi thế giới mười phương không khởi sanh tâm 
chấp lấy ta và ngoài ta, đối với các thế gian 
không còn phân biệt nữa, đối với thảy cảnh 
giới chẳng sanh chấp đắm, siêng tu hết thảy 
pháp xuất thế gian, đối với thế gian, không 
chấp lấy, không nương tựa, đối với các diệu 
đạo chánh kiến bền vững, lìa khỏi các thấy 
lầm, tỏ thông pháp chơn thật. 

Ví như chơn như khắp hết thảy nơi không 
có bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, 
khắp hết thảy nơi không bờ không mé. 

Ví như chơn như, tánh là chơn thật, căn 
lành hồi hướng cũng như vậy, rõ thông hết 
thảy pháp tánh là chơn thật. 

Ví như chơn như thường gìn giữ bổn 
tánh không có thay đổi, căn lành hồi hướng 
lại cũng như vậy giữ gìn bổn tánh thuỷ 
chung không thay đổi. 
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Ví như chơn như, dùng hết thảy pháp 
và tánh làm tánh, căn lành hồi hướng lại 
cũng như vậy, rõ thông hết thảy pháp 
không làm tánh. 

Ví như chơn như không tướng làm tướng, 
căn lành hồi hướng cũng như vậy, rõ thông 
hết thảy pháp không tướng làm tướng. 

Ví như chơn như, nếu ai chứng đắc được 
thì cuối cùng không thối chuyển, căn lành hồi 
hướng lại cũng như vậy, nếu ai chứng đắc 
được thì đối với Phật pháp cuối cùng không 
thối chuyển. 

Ví như chơn như là chỗ đi của hết thảy 
Chư Phật, căn lành hồi hướng lại cũng như 
vậy, là chỗ đi của hết thảy đức Như Lai. 

Ví như chơn như lấy sự lìa tướng cảnh giới 
mà làm cảnh giới, căn lành hồi hướng lại cũng 
như vậy, la tướng cảnh giới mà làm cảnh giới 
tròn đầy hết thảy Chư Phật ba đời. 

Ví như chơn như hay an lập hết thảy, căn 
lành hồi hướng cũng như vậy, có thể an lập 
được hết thảy chúng sanh. 


Ví như chơn như, tánh thường tuy thuận, 
căn lành hồi hướng cũng như vậy, cũng luôn 
tuỳ thuận tận kiếp vị lai không bao giờ hết. 
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Ví như chơn như không thể đo lường được, 
căn lành hồi hướng cũng như vậy, đồng như 
hư không, cùng tận tâm chúng sanh không thể 
đo lường được. 

Ví như chơn như ngập đầy hết thảy, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, trong hết thảy sát na 
đều cùng khắp pháp giới. 

Ví như chơn như thường còn vô tận, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, rốt ráo vô tận. 

Ví như chơn như không có gì đối tượng 
được, căn lành hồi hướng cũng vậy, khắp có 
thể tròn đầy hết thảy Phật pháp không có gì 
đối được. 

Ví như chơn như, thể tánh kiên cố, căn lành 
hồi hướng cũng như vậy, thể tánh kiên cố, các 
phiền não mê lành không làm hư hoại được. 

Ví như chơn như không thể phá hư được, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, hết thảy chúng 
sanh không thể phá hư được. 

Ví như chơn như, thể chất của nó, là chiếu 
sáng, căn lành hồi hướng cũng vậy, dùng sự 
chiếu sáng khắp làm tánh. 

Ví như chơn như không đâu là không có, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, ở hết thảy nơi, 
không đâu là không có. 
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Ví như chơn như cùng tận thời gian, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, cùng khắp thời gian. 

Ví như chơn như tánh thường thanh tịnh, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, ở nơi thế gian 
mà thể chất thanh tịnh. 

Ví như chơn như vô ngại nơi các pháp, căn 
lành hồi hướng cũng như vậy, đi khắp hết 
thảy mà vẫn vô ngại. 

Ví như chơn như, là con mắt pháp của 
chúng sanh, căn lành hồi hướng cũng như vậy, 
thường làm con mắt cho hết thảy chúng sanh. 

Ví như chơn như tánh không mỏi mệt, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, tu hành hết thảy 
hạnh Bồ tát mà không mỏi mệt. 

Ví như chơn như thể tánh rất sâu, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, tánh rất sâu xa. 

Ví như chơn như không có một vật nào ở 
trong, căn lành hồi hướng cũng vậy, rõ thông 
tánh nó là không có một vật nào. 

Ví như chơn như tánh nó là không phải 
hiện ra, căn lành hồi hướng cũng vậy, thể tánh 
vi diệu khó có thể thấy được. 

Ví như chơn như la khỏi các che mù, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, mắt huệ thanh tịnh 
la các che mù mê lầm. 
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Ví như chơn như tánh không gì bằng, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, thành tựu hết thảy 
các hạnh Bồ tát cao tột không đâu bằng. 

Ví như chơn như thể tánh vắng lặng, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, khó có thể tuỳ thuận 
theo pháp vắng lặng. 

Ví như chơn như không có gốc rễ, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, có thể nhập vào hết thảy 
pháp không gốc rễ. 

Ví như chơn như thể tánh vô biên, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, làm thanh tịnh cho các 
chúng sanh rõ nhiều vô biên. 

Ví như chơn như thể tánh không chấp 
nhiễm, căn lành hồi hướng cũng vậy, cũng 
cùng lìa xa hết thảy chấp nhiễm. 

Ví như chơn như không bị chướng ngại, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, trừ diệt hết thảy 
chướng ngại của thế gian. 

Ví như chơn như chẳng phải chỗ làm của 
thế gian, căn lành hồi hướng cũng vậy, chẳng 
phải thế gian có thể làm được. 

Ví như chơn như thể tánh không ở một chỗ, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, hết thảy sanh tử 
đều không phải ở một chỗ. 

Ví như chơn như, tánh vốn không tạo làm, 
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căn lành hồi hướng cũng vậy, lìa bỏ hết thảy 
cái tạo làm. 

Ví như chơn như thể tánh ở yên, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, ở yên trong chơn thật. 

Ví như chơn như đồng tương ứng với hết 
thảy pháp, căn lành hồi hướng cũng vậy, cùng 
tương ứng với các sự nghe pháp, tu tập của 
các Bồ tát. 

Ví như chơn như tánh thường bình đẳng 
với hết thảy pháp, căn lành hồi hướng cũng 
như vậy, ở trong thế gian tu hạnh bình đẳng. 

Ví như chơn như chẳng lìa các pháp, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, tận đời vị lai chẳng 
la bỏ thế gian. 

Ví như chơn như cuối cùng vô tận trong 
hết thảy pháp, căn lành hồi hướng cũng vậy, 
hồi hướng vô tận cho chúng sanh. 

Ví như chơn như không trái với hết thảy 
pháp, căn lành hồi hướng cũng vậy, chẳng trái 
với hết thảy pháp Phật ba đời. 

Ví như chơn như khắp gồm nhóm các pháp, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, gồm nhóm hết 
thảy căn lành chúng sanh. 

Ví như chơn như đồng thể tánh với hết 
thảy pháp, căn lành hồi hướng cũng vậy, 
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cùng một thể tánh với Phật ba đời. 

Ví như chơn như cùng hết thảy pháp, 
không xa lìa nhau, căn lành hồi hướng cũng 
vậy, gồm nhóm hết thảy pháp thế gian và xuất 
thế gian. 

Ví như chơn như không gì che lắp được, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, hết thảy thế 
gian không thể che lắp được. 

Ví như chơn như không thể lay động được, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, hết thảy nghiệp 
ma không lay động được. 

Ví như chơn như tánh không dơ uế, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, tu hạnh Bồ tát 
không có dơ uế. 

Ví như chơn như không có biến đổi, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, thương xót chúng 
sanh tâm không biến đổi. 

Ví như chơn như vô cùng vô tận, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, chẳng phải pháp thế gian 
mà có thể cùng tận được. 

Ví như chơn như tánh thường giác ngộ, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, khắp có thể giác ngộ 
được hết thảy các pháp. 

Ví như chơn như không thể hư mất, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, đối với các chúng 
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sanh khởi sanh ra chí nguyện cao cả, vĩnh 
viễn không hư mất. 

Ví như chơn như có thể chiếu sáng lớn, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, dùng ánh đạo trí mà 
soi sáng các thế gian. 

Ví như chơn như không thể dùng lời nói ra 
được, căn lành hồi hướng cũng vậy, hết thảy 
lời nói không thể tả được. 

Ví như chơn như nắm giữ các thế gian, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, có thể nắm giữ hết 
thảy hạnh của Bồ tát. 

Ví như chơn như, tuỳ theo lời nói của thế 
gian, căn lành hồi hướng cũng như vậy, tuỳ 
thuận theo hết thảy lời nói trí huệ. 

Ví như chơn như có khắp nơi hết thảy pháp, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, có khắp nơi hết 
thảy cõi Phật mười phương, hiện thần thông 
lớn, thành hàng Chánh giác. 

Ví như chơn như không có phân biệt, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, đối với các thế gian 
không có phân biệt. 

Ví như chơn như khắp hết thảy thân, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, khắp trong vô lượng 
thân nơi cõi nước mười phương. 

Ví như chơn như thể tánh vô sanh, căn 
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lành hồi hướng cũng vậy, phương tiện thị hiện 
ra có sanh nhưng thật không sanh. 

Ví như chơn như có khắp hết thảy nơi, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, trong các cõi Phật 
của mười phương ba đời đều hiện thần thông 
không đâu là không có. 

Ví như chơn như khắp trong đêm tối, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, trong thảy đêm đêm 
phóng ánh sáng lớn bố thí làm Phật sự. 

Ví như chơn như khắp cả ban ngày, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, cho chúng sanh 
trong ban ngày thấy thần thông biến hoá của 
Phật, diễn thuyết pháp luân bất thối, thanh 
tịnh ha dơ uế, không bỏ mất thời gian trôi đi. 

Ví như chơn như có khắp trong nửa tháng, 
cả đến một tháng, căn lành hồi hướng cũng 
vậy, ở trong thế gian và thời tiết tuần tự cũng 
được phương tiện khéo, trong khoảng một 
niệm, biết hết thảy thời gian. 

Ví như chơn như, khắp có quanh năm, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, ở trong vô lượng 
kiếp làm sáng tỏ thành thục hết thảy căn lành, 
thảy đều tròn đầy. 


Ví như chơn như khắp cả kiếp thành kiếp 
hoại, căn lành hồi hướng cũng vậy, ở trong hết 
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thảy kiếp thanh tịnh không nhiễm uế, giáo 
hoá chúng sanh khiến đều thanh tịnh. 

Ví như chơn như tận tột vị lai, căn lành hồi 
hướng cũng vậy, tận tột vị lai tu các hạnh Bồ 
tát, thành tròn đại nguyện, không có thối 
chuyển. 

Ví như chơn như ở khắp ba đời, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, khiến các chúng sanh 
trong một sát na, thấy Phật ba đời, không hề 
có một niệm xa rời. 

Ví như chơn như ở khắp nơi nơi, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, vượt lên trên cả ba cõi, 
tràn đầy khắp hết thảy đều được tự tại. 

Ví như chơn như ở nơi pháp có, pháp 
không, căn lành hồi hướng cũng vậy, rõ thấu 
hết thảy pháp có pháp không đều rốt ráo 
thanh tịnh. 

Ví như chơn như thể tánh thanh tịnh, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, có thể dùng phương 
tiện chứa nhóm pháp trợ đạo mà tu hành 
thanh tịnh hết thảy hạnh của các Bồ tát. 

Ví như chơn như thể tánh trong sáng, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, khiến các Bồ tát đều 
được tâm Tam muội trong sáng. 


Ví như chơn như thể tánh không dơ uế, căn 
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lành hồi hướng cũng vậy, xa lìa các dơ uế, tròn 
đầy hết thảy ý thanh tịnh. 

Ví như chơn như không có ngã và ngã SỞ, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, dùng tâm thanh 
tịnh không ngã và ngã sở mà làm tròn đầy các 
cõi Phật mười phương. 

Ví như chơn như thể tánh bình đẳng, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, được bình đẳng nơi 
trí Nhất thiết trí, soi tỏ các pháp lìa khỏi các 
che tối. 

Ví như chơn như vượt ra khỏi các số lượng, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, cùng với thừa 
Nhất thiết trí, vượt khỏi số lượng, kho pháp 
đại lực đồng ở một chỗ, giăng mây pháp lớn 
trên hết thảy thế giới khắp mười phương. 

Ví như chơn như ở yên trong bình đẳng, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, sanh ra hết thảy 
các hạnh Bồ tát, mà bình đẳng ở vào trong đạo 
Nhất thiết trí. 

Ví như chơn như ở trong khắp hết thảy thế 
giới chúng sanh, căn lành hồi hướng cũng vậy, 
tròn đầy dòng giống Nhất thiết trí vô ngại, 
thảy đều hiện ra trước thế giới chúng sanh. 

Ví như chơn như không có phân biệt, ở vào 
khắp trong trí âm thanh, căn lành hồi hướng 
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cũng vậy, đầy đủ hết thảy trí lời nói, có thể 
khắp thị hiện ra đủ loại tiếng để nói khai thị 
chúng sanh. 

Ví như chơn như vĩnh viễn lìàa khỏi thế 
gian căn lành hồi hướng cũng vậy, khiến khắp 
chúng sanh lìa khỏi thế gian. 

Ví như chơn như thể tánh rộng lớn, căn 
lành hối hướng cũng vậy, đều có thể nắm giữ 
Pháp Phật rộng lớn đời quá khứ, hiện tại và vị 
lai, thường chẳng quên mất, siêng tu hết thảy 
hạnh Bồ tát. 

Ví như chơn như không có đứt đoạn, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, vì muốn để chúng 
sanh ở yên nơi bậc đại trí, trải hết thảy kiếp 
tu hạnh Bồ tát không có đứt đoạn. 

Ví như chơn như thể tánh rộng rãi khắp 
hết thảy pháp, căn lành hồi hướng cũng vậy, 
nhớ tưởng thanh tịnh vô ngại, khắp gồm nhóm 
hết thảy pháp môn rộng rãi. 

Ví như chơn như gồm nhiếp thọ khắp muôn 
loài căn lành hồi hướng cũng vậy, chứng đắc 
được trí nơi vô lượng muôn loài, tu các hạnh 
mầu diệu chơn thật của các Bồ tát. 

Ví như chơn như không chấp trước đâu, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, đối với các thảy 
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pháp, đều không giữ lấy gì, trừ diệt hết thảy 
chấp trước của thế gian, khiến khắp đều 
thanh tịnh. 

Ví như chơn như thể tánh không động, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, ở yên trong hạnh 
nguyện tròn đầy của Phổ Hiền, cuối cùng 
không lay động. 

Ví như chơn như là cảnh giới Phật, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, khiến các chúng 
sanh tròn đầy được hết thảy cảnh giới đại 
trí, diệt cảnh phiền não khiến thảy đều 
thanh tịnh. 

Ví như chơn như không gì chế phục được, 
căn lành hồi hướng cũng vậy, không bị hết 
thảy các việc, các nghiệp ma, các ngoại đạo tà 
luận chế phục được. 

Ví như chơn như chẳng phải có thể tu hay 
không thể tu, căn lành hồi hướng cũng vậy, lìa 
bỏ hết thảy chấp đắm mê lầm, đối với tu và 
không tu, không có phân biệt. 

Ví như chơn như không lui không bỏ, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, thường thấy Chư 
Phật, phát Bồ đề tâm, thệ nguyện lớn trang 
nghiêm, vĩnh viễn không lui không bỏ. 


Ví như chơn như khắp gồm hết thảy tiếng 
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nói của thế gian, căn lành hồi hướng cũng vậy, 
có thể được hết thảy tiếng nói khác nhau, thảy 
thân thông trí huệ, khắp phát ra hết thảy đủ 
loại tiếng lời. 

Ví như chơn như đối với hết thảy pháp 
không thể mong cầu, căn lành hồi hướng cũng 
vậy, khiến các chúng sanh bước lên thừa Phổ 
Hiền mà được thoát ly, đối với các thảy pháp 
không còn tham cầu. 

Ví như chơn như ở vào hết thảy địa vị, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, khiến hết thảy 
chúng sanh bỏ địa vị thế gian, mà ở vào địa vị 
trí huệ, dùng hạnh Phổ Hiền mà tự trang 
nghiêm mình. 

Ví như chơn như không có dứt hết, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, đối với hết thảy 
pháp đều không sợ gì, tuỳ theo tiếng nói của 
loài chúng sanh, mà diễn nói nơi nơi không có 
dứt hết. 

Ví như chơn như lìa bỏ các lậu, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, khiến hết thảy chúng 
sanh thành tựu được trí pháp rố thông các 
pháp, tròn đầy công đức vô lậu của Bồ đề. 

Ví như chơn như không có một pháp nhỏ 
nào có thể phá loạn được, khiến cho không có 
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chút nào là không giác ngộ, căn lành hồi 
hướng cũng vậy, khiến khắp khai ngộ hết thảy 
các pháp, mà tâm vô lượng đầy khắp pháp giới. 

Ví như chơn như là quá khứ không phải là 
khởi thủy, vị lai không phải là rốt sau, hiện tại 
không phải đổi khác, căn lành hồi hướng cũng 
vậy, vì hết thảy chúng sanh mà luôn luôn sanh 
ra tâm nguyện Bồ đề mới mẻ khiến khắp 
thanh tịnh, vĩnh viễn lìa sanh tử. 

Ví như chơn như nơi trong ba đời không có 
phân biệt, căn lành hồi hướng cũng vậy, hiện 
tại mỗi mỗi niệm, tâm thường giác ngộ, quá 
khứ vị lai đều thanh tịnh hết. 

Ví như chơn như thành tựu hết thảy Chư 
Phật, Bồ tát, căn lành hồi hướng cũng vậy, 
phát sanh ra hết thảy phương tiện đại nguyện, 
thành tựu trí huệ rộng lớn của Chư Phật. 

Ví như chơn như rốt ráo thanh tịnh không 
cùng ở chung với hết thảy phiền não, căn lành 
hồi hướng cũng vậy, có thể diệt hết thảy phiền 
não chúng sanh, làm tròn đầy hết thảy trí huệ 
thanh tịnh. 

Các Phật tứ! Đại Bồ tát trong lúc hồi hướng 
như vậy, thì được hết thảy cõi Phật bình đẳng, 
vì khắp nghiêm tịnh hết thảy thế gian. Được 
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hết thảy chúng sanh bình đẳng, vì khắp vì 
chúng sanh mà chuyển pháp luân vô ngại. 
Được hết thảy Bồ tát bình đẳng, vì khắp sanh 
ra hết thảy trí nguyện. Được hết thảy Chư 
Phật bình đẳng, vì quán sát Chư Phật thể là 
không hai. Được hết thảy pháp bình đẳng, vì 
khắp biết các tánh pháp không đổi khác. Được 
hết thảy thế gian bình đẳng, vì dùng trí 
phương tiện mà khéo hiểu hết thảy tiếng nói 
chúng sanh. Được hết thảy hạnh Bồ tát bình 
đẳng, vì tuỳ thảy thứ căn lành mà hồi hướng 
hết. Được hết thảy thời gian bình đẳng, vì 
siêng tu hành việc Phật, hết thảy thời đều 
không đứt đoạn. Được hết thảy nghiệp quả 
bình đẳng, vì không bị nhiễm đắm nơi thảy 
bao căn lành của thế gian và xuất thế gian, 
thảy đều rốt ráo. Được hết thảy tự tại thần 
thông của Phật bình đẳng, vì tuỳ thuận theo 
thế gian mà hiện ra việc Phật vậy. 

Các Phật tử! Ấy là pháp hồi hướng về 
tướng chơn như thứ tám của Đại Bồ tát. 

Bậc Đại Bồ tát ở vào trong pháp hồi hướng 
này, thì chứng đắc được vô lượng pháp môn 
thanh tịnh, có thể làm bậc Đại Sư Tử gầm của 
Như Lai, tự tại vô uý, dùng phương tiện lành 
mà giáo hoá cho vô lượng Bồ tát được thành tựu, 
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đối với hết thảy thời, không hề ngừng nghỉ. Đắc 
được vô lượng thân tròn đầy của Phật, mỗi thân 
đầy ngập khắp hết thảy thế giới. Được vô lượng 
âm thanh tròn đầy của Phật, mỗi tiếng khai ngộ 
được hết thảy chúng sanh. Được vô lượng lực 
tròn đầy của Phật, trong mỗi lỗ chân lông khắp 
có thể chứa đủ hết thảy cõi nước. Được vô 
lượng thần thông tròn đầy của Phật, đem chúng 
sanh để vào trong một hột vi trần. Được vô 
lượng giải thoát tròn đầy của Phật, nơi một 
thân chúng sanh, thị hiện ra hết thảy cảnh giới 
Chư Phật, thành hàng Chánh giác. Được vô 
lượng Tam muội tròn đầy của Phật, trong mỗi 
Tam muội, khắp có thể thị hiện ra hết thảy Tam 
muội. Được vô lượng biện tài tròn đầy của Phật, 
nói hết thảy pháp cùng tận vị lai mà không hết 
được, thảy đều trừ được hết thảy mê lầm của 
chúng sanh. Đắc được vô lượng chúng sanh tròn 
đầy của Phật, đủ mười lực của Phật, thị hiện 
thành Chánh giác cùng tận thế giới chúng sanh. 

Các Phật tử! Ấy là bậc Đại Bồ tát đem hết 
thảy căn lành thuận theo tướng chơn như mà 
hồi hướng vậy. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng, tiếp 
oai lực của Phật, quán khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng: 
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- Bồ tát chí nguyện thường ở yên, 
Chánh niệm kiên cố lìa mê lầm, 
Mà tâm mềm dịu thường mát mẻ, 
Chứa nhóm vô biên hạnh công đức. 


- Bồ tát khiêm thuận không trái nghịch, 
Thảy bao chí nguyện thanh tịnh xong, 
Đã được trí huệ quang mỉnh lớn, 

Khéo hay soi tỏ thảy nghiệp rồi. 


- Bồ tát suy nghĩ nghiệp lớn nhiều, 
Đủ loại khác nhau, hiếm có thay, 
Lòng quyết tu hành không thối chuyển, 
Dùng đây lợi ích các quần sanh. 


- Các nghiệp khác nhau vô lượng nhiều, 
Bồ tát siêng tu tập thảy đều, 
Tuỳ thuận chúng sanh chẳng trái ý, 
Khiến họ tịnh tâm, khắp đẹp vui. 


- Đã lên được bậc Điều Ngự Sư, 
Lìa tâm nhiệt não, chẳng ngại gì, 
Nơi pháp nơi nghĩa đều giỏi biết, 
Vì lợi quần sanh, riêng tu hành. 

- Bồ tát đã tu những hạnh lành, 
Vô lượng vô số hạnh khác nhau, 
Nơi đó hết thảy đều biết rõ, 

Vì lợi quần sanh hồi hướng đây. 
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- Dùng trí huệ mầu quán sát luôn, 
Rốt ráo chơn thật lý rộng sâu, 
Dứt trừ các cõi không còn sót, 
Khéo hồi hướng hết như chơn như. 
- Ví như chơn như khắp nơi nơi, 
Như vậy gồm khắp các thế gian, 
Bồ tát dùng tâm hồi hướng đó, 
Đều khiến chúng sanh chẳng chấp đâu. 


- Sức nguyện Bồ tát khắp nơi nơi, 
Ví như chơn như có khắp nơi, 
Hoặc thấy hay không, niệm cùng khắp, 
Thảy đem công đức hồi hướng đều. 


- Yên ở trong đêm ngày cũng yên, 
Nứa tháng, một tháng cũng ở yên, 
Cả năm, cả kiếp đều yên ở, 

Chơn như như vậy, hạnh cũng như. 

- Hết thảy ba đời, thảy cõi nào, 

Và thảy chúng sanh, thảy pháp nào, 
Đều ở vào trong, vẫn không ở, 
Dùng hạnh như vậy hồi hướng đều. 


- Ví như bổn tánh của chơn như, 
Bồ tát phát tâm cũng như đây, 
Chơn như ở đâu đâu cũng có, 
Đem hạnh như vậy, hồi hướng đều. 
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- Lại như bổn tánh của chơn như, 
Trong đó chưa từng có pháp nào, 
Chẳng được tự tánh là chơn tánh, 
Đem nghiệp như vậy mà hồi hướng. 


Như tướng chơn như nghiệp cũng vậy, 
Như tánh chơn như, nghiệp cũng vậy, 
Như tánh chơn như vốn chơn thật, 

Nghiệp cũng như vậy, đồng chơn như. 


- Ví như chơn như không mé bờ, 
Nghiệp cũng như vậy thật vô biên, 
Mà ở nơi trong không chấp buộc, 
Vậy nên nghiệp này thanh tịnh đây. 

- Ấy bậc Thông Huệ Chơn Phật tử, 
Chí nguyện kiên cố không động lay, 
Dùng sức trí đó khéo thông đạt, 
Vào kho phương tiện của Như Lai. 


Ngộ pháp chơn thật của Pháp Vương, 
Trong đây không chấp, không buộc ràng, 
Như vậy tự tại tâm vô ngại, 

Chưa từng thấy có một pháp sanh. 


Pháp thân Như Lai tạo nghiệp ra, 
Hết thảy thế gian tướng như đây, 
Nói các tướng pháp đều không tướng, 
Biết tướng như vậy, biết pháp rồi. 
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- Bồ tát ở cảnh chẳng nghĩ bàn, 
Trong đây nghĩ bàn chẳng hết đâu, 
Vào chỗ không thể nghĩ bàn đó, 
Suy nghĩ hay không đều lặng không, 


Như vậy suy tư các tánh pháp, 

Rõ thông thảy thảy nghiệp khác nhau, 
Thảy cái chấp ta đều trừ diệt, 

Ở trong công đức chẳng động lay. 


- Thảy bao nghiệp quả Bồ tát nào, 
Đều là vô tận trí ấn cho, 
Tự tánh vô tận đều hết vậy, 
Phương tiện vô tận cũng hết xong. 


Bồ tát quán tâm chẳng ở ngoài, 
Lại cũng không được ở tại trong, 


Biết tâm tánh ấy vốn không có, 
Ngã, pháp đều lìa, trọn lặng không, 


Các Phật tử ấy biết như đây 

Thảy tánh pháp đều vắng lặng không 
Không một pháp nào hay tạo tác, 
Ngộ tánh vô ngã đồng Như Lai. 


Rõ thông hết thảy các thế gian, 
Đều là tánh tướng của chơn như, 
Thấy tướng không thể nghĩ bàn đó, 
Ấy là biết được tướng pháp không. 
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- Ở được trong pháp sâu xa này, 

Thường thích tu hạnh Bồ tát đây, 

Vì muốn lợi ích các quần chúng, 

Nguyện lớn trang nghiêm chẳng thối lui. 
- Ấy là vượt trên thảy thế gian, 

Chẳng còn sanh tử phân biệt lầm, 

Rõ tận tâm này như huyễn hoá, 

Siêng tu các hạnh độ quần sanh. 


- Bồ tát chánh niệm quán thế gian, 
Thảy thảy đều do nghiệp duyên ra, 
Vì muốn cứu độ, tu các hạnh, 

Gồm khắp ba cõi chẳng còn ai. 


- Rõ biết muôn loài giống khác nhau, 
Là tưởng, là hành phân biệt nhau, 
Quán sát nơi đó đều sáng tỏ, 
Mà chẳng phá hư tánh pháp nào. 
- Kẻ trí rõ thông Phật pháp rồi, 
Đem hạnh như vậy hồi hướng xong, 
Thương xót thảy thảy bao quần chúng, 
Khiến nghĩ suy vào thật pháp đây.° 
Các Phật tử! Thế nào là pháp hồi hướng về 
giải thoát, không chấp trước không ràng buộc 
của Đại Bồ tát? 


(@ Hán bộ hết quyển 30. 
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Các Phật tử! Đại Bồ tát này sanh tâm tôn 
trọng hết thảy căn lành, như là: Sanh tâm tôn 
trọng việc thoát khỏi sanh tứ, tâm sanh tôn 
trọng việc nuôi giữ hết thảy căn lành, tâm 
sanh tôn trọng việc mong cầu hết thảy căn 
lành, sanh tâm tôn trọng việc ăn năn tội lỗi 
nghiệp, sanh tâm tôn trọng việc tuỳ hýỷ căn 
lành, sanh tâm tôn trọng việc lễ kính Chư 
Phật, sanh tâm tôn trọng việc chắp tay cung 
kính, sanh tâm tôn trọng việc đảnh lễ tháp 
miếu, sanh tâm tôn trọng việc thỉnh Phật 
thuyết pháp. Đối với đủ thứ căn lành như vậy, 
Bồ tát đều sanh tâm tôn trọng, thuận theo và 
đồng ý. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc đã sanh tâm tôn 
trọng, thuận theo và đồng ý đối với các căn 
lành đó rồi thì tuyệt đối vui mừng, tin hiểu 
kiên cố, tự mình được ở yên vào trong tâm đó 
và khiến cho người cũng được vào đó, siêng tu 
không chấp, tự tại chứa nhóm, thành được chí 
nguyện cao cả, ở vào cảnh giới Như Lai, sức 
mạnh lớn thêm, được thấy biết hết thảy, rồi 
đem các căn lành hồi hướng như vầy: 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước, 
không ràng buộc mà thành tựu được thân 
nghiệp của Phổ Hiền. 
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Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thanh tịnh được ngữ nghiệp của 
Phổ Hiền. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tròn đầy ý nghiệp của Phổ Hiền. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà phát khởi ra sự tỉnh tấn rộng lớn của 
Phổ Hiền. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà đầy đủ được môn Đà la nỉ vô ngại âm 
thanh của Phổ Hiền, tiếng ấy to lớn, cùng 
khắp mười phương. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà đầy đủ môn Đà la ni thấy hết thảy 
Phật của Phổ Hiền, thường thấy hết thảy Chư 
Phật mười phương. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu được môn Đà la ni hiểu 
thông hết thảy âm thanh, đồng hết thảy tiếng 
nói vô lượng pháp. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu được môn Đà la ni ở vào 
trong hết thảy kiếp của Phổ Hiền, khắp nơi 
mười phương tu hạnh Bồ tát. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
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buộc mà thành tựu được lực tự tại của Phổ 
Hiền, nơi trong thân một chúng sanh, thị hiện 
ra tu hết thảy hạnh Bồ tát cùng kiếp vị lai, 
luôn luôn không dứt, và như nơi thân một 
chúng sanh, nơi hết thảy thân chúng sanh 
cũng đều như vậy. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu được sức tự tại của Phổ 
Hiền, khắp nhập vào hết thảy của các đạo 
tràng, khắp hiện ra thảy hạnh Bồ tát mà Phật 
trước đã tu hành. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu Phật lực tự tại của Phổ 
Hiền, nơi trong một pháp môn, thị hiện ra trải 
số kiếp nhiều không thể không thể nói, không 
cùng không tận, khiến hết thảy chúng sanh 
đều được ngộ nhập vào. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu Phật lực tự tại của Phổ 
Hiền, nơi trong nhiều thứ pháp môn, thị hiện 
ra trải số kiếp nhiều không thể không thể nói, 
vô cùng tận, khiến hết thảy chúng sanh đều 
được ngộ nhập, thân mình hiện ra khắp trước 
hết thảy các Đức Phật. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu lực tự tại của Phổ Hiền, 
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trong mỗi mỗi niệm khiến các chúng sanh 
nhiều không thể không thể nói ở vào trong trí 
mười lực, tâm không buồn chán. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu lực tự tại của Phổ Hiền, 
nơi trong thân của hết thảy chúng sanh hiện 
ra hết thảy thần thông tự tại của Phật, 
khiến hết thảy chúng sanh ở vào trong hạnh 
Phổ Hiền. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền, 
nơi trong tiếng nói của hết thảy chúng sanh, 
nói lên hết thảy thứ tiếng của chúng sanh, 
khiến tất cả chúng sanh, mỗi mỗi đều ở vào 
trong bậc Nhất thiết trí. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền, 
nơi trong mỗi mỗi thân chúng sanh, chứa đựng 
được khắp hết thảy thân chúng sanh, khiến 
đều tự thấy mình thành tựu thân Phật. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền, có 
thể dùng một cái hoa mà trang nghiêm hết 
thảy thế giới mười phương. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
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buộc mà thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền, 
phát ra tiếng lớn cùng khắp pháp giới, nghe 
khắp hết thảy cõi nước Chư Phật, gồm nhóm 
điều phục hết thảy chúng sanh. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền, 
tận tột vị lai, số kiếp nhiều không thể không 
thể nói, trong mỗi mỗi niệm đều có thể vào 
khắp hết thảy thế giới, dùng thần lực Phật mà 
tuỳ niệm trang nghiêm. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp 
không buộc mà thành tựu sức tự tại của Phổ 
Hiền, tận đời vị lai có bao nhiêu kiếp đều có 
thể vào khắp hết thảy thế giới thị hiện thành 
Phật ra đời. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành được hạnh Phổ Hiền, một 
luồng ánh sáng đủ chiếu khắp hết thảy thế 
giới cùng cõi hư không. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu được hạnh Phổ Hiền, đắc 
được vô lượng trí huệ đây đủ hết thảy thần 
thông, nói thảy thứ pháp môn. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu hạnh Phổ Hiền, nhập vào 
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thần thông trí huệ không thể đo lường tận hết 
thảy kiếp của Như Lai. 


Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu hạnh Phổ Hiền, ở vào chỗ 
các đức Như Lai cùng tận pháp giới, dùng 
thần lực Phật mà tu tập hết thảy Bồ tát, 
nghiệp thân khẩu ý không hề nhàn chán. 


Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu hạnh Phổ Hiền, không trái 
với nghĩa, không hư hoại pháp, lời nói thanh 
tịnh, vui thích nói pháp vô tận, giáo hoá điều 
phục hết thảy chúng sanh, khiến họ sẽ đắc 
được hết thảy Bồ đề Vô thượng của Chư Phật. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền lúc nhập vào 
một pháp môn thì phóng ra vô lượng ánh 
sáng chiếu hết thảy pháp môn nhiều không 
thể nghĩ bàn, và như một pháp môn như vậy, 
hết thảy pháp môn cũng đều như vậy, thông 
đạt vô ngại, rốt ráo sẽ đắc được địa vị Nhất 
thiết trí. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà ở vào trong hạnh Bồ tát, được tự tại 
nơi pháp, đều được bờ trang nghiêm bên kia 
của Phổ Hiền, nơi mỗi mỗi cảnh giới đều dùng 
Nhất thiết trí quán sát và hội nhập, mà Nhất 
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thiết trí vẫn vô cùng vô tận dùng tâm giải 
thoát không chấp không buộc khởi từ khi ở đó 
mới sanh ra cho đến hết đời vị lai, đều ở vào 
trong hạnh Phổ Hiền, thường không ngừng 
nghỉ, ngộ pháp chơn thật nhiều không thể 
không thể nói, được rốt ráo nơi pháp, không bị 
mê lầm. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu nghiệp Phổ Hiền, phương tiện tự 
tại, được pháp quang minh, đối với hạnh của 
Bồ tát tu hành thì đều soi tỏ vô ngại. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, được hết thảy trí 
phương tiện mà hết thảy phương tiện, như là: 
Phương tiện vô lượng, phương tiện không nghĩ 
bàn, phương tiện Bồ tát, phương tiện Nhất 
thiết trí, phương tiện điều phục hết thảy của 
Bồ tát, phương tiện chuyển vô lượng pháp 
luân, phương tiện thời cơ nhiều không thể nói, 
phương tiện nói đủ thứ pháp, phương tiện kho 
tạng vô ý tận vô biên, phương tiện nói hết 
thảy pháp không còn sót. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà ở vào trong hạnh Phổ Hiền, thành 
tựu được nghiệp thân, khiến hết thảy chúng 
sanh thấy được sanh mừng vui, không sanh 


- 645 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


lòng chê bai, phát tâm Bồ đề, vĩnh viễn không 
thối chuyển, rốt ráo thanh tịnh. 


Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, được rõ thông trí 
hoàn toàn về tiếng nói của hết thảy chúng 
sanh, hết thảy tiếng nói ra đều đầy đủ trang 
nghiêm, đúng với lời nói của chúng sanh, 
khiến họ đều vui mừng. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà ở vào trong hạnh Phổ Hiền, lập chí 
cao cả, đầy đủ tâm thanh tịnh, được thần 
thông lớn, trí huệ lớn, khắp đi đến hết thảy 
thế gian rộng lớn, cõi nước rộng lớn, chúng 
sanh rộng lớn, diễn nói hết thảy pháp rộng lớn 
nhiều không thể nói của Như Lai, kho tạng 
rộng lớn tròn đầy trang nghiêm của Như Lai. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không buộc 
mà thành tròn đầy được hạnh nguyện hồi 
hướng của Phổ Hiền, đắc được thân thanh tịnh 
của hết thảy Phật, được tâm thanh tịnh, hiểu 
thanh tịnh, gồm nhóm công đức Phật, ở vào 
trong cảnh giới Phật, trí huệ ấn chứng chiếu 
khắp, thị hiện nghiệp thanh tịnh của Bồ tát, 
giỏi nhập vào hết thảy câu nghĩa khác nhau, thị 
hiện tự tại rộng lớn của Chư Phật Bồ tát, vì hết 
thảy chúng sanh mà hiện ra thành Chánh giác. 
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Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu các căn lành của hạnh nguyện Phổ 
Hiền, đắc được căn thông minh lanh lợi, căn 
điều thuận, căn tự tại nơi hết thảy pháp, căn 
vô tận, căn siêng tu hết thảy căn lành, căn 
cảnh giới bình đẳng của hết thảy Phật, căn 
thọ ký Bồ tát bất thối chuyển, đại tỉnh tấn căn 
Kim Cang rõ biết hết thảy Phật pháp, căn Kim 
Cang Diệm hết thảy ánh chiếu trí huệ của Như 
Lai, căn phân biệt hết thảy các căn tự tại, căn 
an lập vô lượng chúng sanh nơi Nhất thiết trí, 
căn rộng lớn vô biên, căn tròn đầy hết thảy, 
căn thanh tịnh vô ngại. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, đắc được hết thảy 
thần lực Bồ tát, như là: Sức vô lượng sức mạnh 
rộng lớn, sức thần vô lượng trí tự tại, thần lực 
hiện ra khắp hết thảy cõi Phật mà thân không 
động, thần lực tự tại vô ngại không dứt, thần 
lực khắp gồm thâu hết thảy cõi Phật đem để 
vào một chỗ, thân lực một thân hoá khắp cả 
hết thảy cõi Phật, thần lực giải thoát du hý vô 
ngại, thần lực một niệm tự tại không tạo tác, 
thần lực ở vào trong không tánh, không nương 
tựa, thần lực để yên thứ lớp số thế giới nhiều 
không thể nói vào một lỗ chân lông rồi du hý 
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khắp các đạo tràng Phật trong pháp giới, cho 
các chúng sanh thấy, khiến họ đều được nhập 
vào môn đại trí huệ. 


Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà nhập vào môn Phổ Hiền, sanh ra 
hạnh Bồ tát, dùng trí tự tại, trong khoảnh 
khắc một niệm, nhập vào khắp vô lượng cõi 
nước Chư Phật, một thân chứa đựng được vô 
lượng cõi Phật, thân được trí có thể nghiêm 
tịnh cõi nước Phật, thường dùng trí huệ quán 
thấy vô biên cõi nước Chư Phật, vĩnh viễn 
không phát khởi được tâm nhị thừa. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh phương tiện của Phổ Hiền, 
nhập vào cảnh giới trí huệ, sanh vào nhà Như 
Lai, ở vào trong đạo Bồ tát, đầy đủ tâm cao cả 
nhiều không thể không thể nói vô lượng 
không nghĩ bàn, thật hành vô lượng bổn 
nguyện không hề ngừng nghỉ, rõ biết hết thảy 
pháp giới ba đời. 

Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu pháp môn thanh tịnh của 
Phổ Hiền, nơi trên đầu một sợi lông có thể bao 
gồm chứa đựng hết thảy cõi nước nhiều không 
thể không thể nói, cùng tận pháp giới cõi hư 
không, khiến cho mọi người đều thấy rõ, và 
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như chỗ trên đầu một sợi lông, trên mỗi mỗi 
đầu sợi lông khắp pháp giới cùng cõi hư không 
cũng đều như vậy. 


Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu tâm phương tiện sâu xa 
của Phổ Hiền, nơi trong một niệm tâm, hiện ra 
số kiếp niệm tâm nhiều không thể không thể 
nói của một chúng sanh, như vậy cho đến hiện 
ra ngần ấy số kiếp niệm tâm của hết thảy 
chúng sanh. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà nhập vào địa vị phương tiện hạnh hồi 
hướng của Phổ Hiền, nơi trong một thân có 
thể bao gồm chứa đựng số thân nhiều không 
thể không thể nói tận pháp giới, mà thế giới 
chúng sanh cũng không tăng không giảm, và 
như nơi một thân thì hết thảy thân đầy khắp 
pháp giới cũng đều như vậy. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu phương tiện đại nguyện 
của Phổ Hiền, ha bỏ hết thảy tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, thấy điên đảo, vào khắp hết 
thảy cảnh giới Chư Phật, thường thấy pháp 
thân thanh tịnh của Chư Phật đồng cõi hư 
không, tướng tốt trang nghiêm, thần lực tự tại, 
thường dùng tiếng diệu mầu mà khai thị diễn 
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thuyết vô ngại không dứt, khiến người nghe 
đều theo đó mà tu tập mà đối với thân Như 
Lai rõ biết là không đắc gì. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, ở vào địa vị Bồ tát, 
nơi trong một niệm, nhập vào hết thảy thế giới 
như là: Nhập vào thế giới ngửa, thế giới úp, 
hết thảy lưới thế giới rộng lớn nhiều không 
thể không thể nói ở mười phương, dùng 
phương tiện phân biệt nhiều như lưới cõi trời 
Đế Thích mà phân biệt khắp hết thảy pháp 
giới, đem đủ thứ thế giới nhập vào một thế 
giới, đem số thế giới nhiều không thể không 
thể nói vô lượng mà nhập vào một thế giới, 
dùng vô lượng thế giới an lập trong hết thảy 
cõi hư không mà nhập vào một thế giới, mà 
cũng vẫn không làm hư tướng an lập, thảy đều 
làm cho thấy rõ được. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu tập hạnh nguyện của Bồ tát Phổ 
Hiền, được Phật quán đảnh cho, nơi trong một 
niệm nhập vào địa phương tiện, thành được trí 
quý báu ở yên vào trong các hạnh, có thể biết 
rõ hết thảy các tư tưởng như là: Tư tưởng 
chúng sanh, tư tưởng pháp, tư tưởng cõi, tư 
tưởng phương hướng, tư tưởng Phật, tư tưởng 
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thế gian, tư tưởng nghiệp, tư tưởng hành, tư 
tưởng giới hạn, tư tưởng hiểu biết, tư tưởng 
căn, tư tưởng thời gian, tư tưởng nắm giữ, tư 
tưởng phiền não, tư tưởng thanh tịnh, tư tưởng 
thành thục, tư tưởng thấy Phật, tư tưởng 
chuyển pháp luân, tư tưởng nghe pháp hiểu 
thông, tư tưởng điều phục, tư tưởng vô lượng, 
tư tưởng thoát ly, tư tưởng các thứ địa vị, tư 
tưởng vô lượng địa vị, tư tưởng hiểu biết của 
Bồ tát, tư tưởng sự tu tập của Bồ tát, tư tưởng 
Tam muội của Bồ tát, tư tưởng khởi sanh Tam 
muội của Bồ tát, tư tưởng Bồ tát thành, tư 
tưởng Bồ tát huỷ hoại, tư tưởng Bồ tát chết, tư 
tưởng Bồ tát sanh, tư tưởng Bồ tát giải thoát, 
tư tưởng Bồ tát tự tại, tư tưởng Bồ tát nắm giữ, 
tư tưởng cảnh giới Bồ tát, tư tưởng kiếp thành 
kiếp hoại, tư tưởng sáng, tư tưởng tối, tư tưởng 
ngày, tư tưởng đêm, tư tưởng nửa tháng, một 
tháng, một thời, một năm biến đổi, tư tưởng đi, 
tư tưởng đến, tư tưởng đứng, tư tưởng ngồi, tư 
tưởng ngủ, tư tưởng thức, các thứ tư tưởng 
như vậy trong một niệm đều có thể rõ biết hết 
mà vẫn lìa hết thảy tư tưởng không phân biệt, 
dứt hết thảy ngăn ngại không chấp trước, hết 
thảy trí Phật tràn đầy tâm mình, hết thảy 
Phật pháp nuôi lớn căn lành, đồng một thân 
với Chư Phật Như Lai, được hết thảy Chư Phật 
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gồm nhiếp thọ, la dơ uế, được thanh tịnh, 
theo tu học hết thảy Phật pháp, đến tận bờ 
bên kia. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà vì hết thảy chúng sanh tu hạnh Phổ 
Hiền, sanh trí huệ lớn, trong mỗi mỗi tâm đều 
biết vô lượng tâm, tuỳ theo chỗ nương tựa, tuỳ 
chỗ phân biệt, tuỳ theo giống loại, tuỳ theo 
chỗ làm, tuỳ theo nghiệp dụng, tuỳ theo hình 
trạng, tuỳ theo giác ngộ, đủ loại khác nhau, 
đều thấy rõ cả. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà thành tựu trí đại nguyện của Phổ 
Hiền, nơi trong một chỗ biết được chỗ nhiều 
vô lượng không thể nói, và như nơi một chỗ, 
thì nơi hết thảy chỗ cũng đều như vậy. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu tập địa vị trí huệ nghiệp hạnh của 
Phổ Hiền, nơi trong một nghiệp có thể biết số 
nghiệp nhiều vô lượng không thể không thể 
nói, các nghiệp ấy đều do đủ thứ nhơn duyên 
tạo thành, rõ thông biết thấy tất cả, và như 
nơi một nghiệp, thì nơi hết thảy nghiệp cũng 
đều như vậy. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu tập trí biết các pháp của Phổ Hiền, 
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nơi trong một pháp, biết các pháp nhiều 
không thể không thể nói, trong hết thảy pháp 
biết một pháp, các pháp như vậy đều khác 
nhau thảy thảy, không bị chướng ngại, không 
trái không chấp. 


Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà ở vào trong hạnh Bồ tát được đủ căn 
lỗ tai vô ngại của Phổ Hiền, nơi trong một 
tiếng nói, biết các tiếng nói nhiều không thể 
không thể nói, vô lượng vô biên, đủ thứ khác 
nhau, mà không chấp đâu, và như nơi một 
tiếng nói, thì nơi hết thảy tiếng nói cũng như 
vậy cả. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu trí Phổ Hiền, khởi sanh hạnh Phổ 
Hiền, ở vào địa vị Phổ Hiền, nơi trong mỗi mỗi 
pháp diễn nói nhiều không thể không thể nói 
pháp, các pháp ấy rộng lớn, đủ thứ khác nhau, 
giáo hoá gồm nhóm, tương ứng với phương 
tiện không thể nghĩ bàn, nơi vô lượng thời 
gian, nơi hết thảy lúc, tuỳ theo chúng sanh đã 
hiểu biết thảy bao nhiêu, đã ưa thích gì, tuỳ 
căn, tuỳ thời, dùng tiếng của Phật mà thuyết 
pháp, dùng một tiếng mầu diệu, khiến vô 
lượng chúng sanh nơi các chúng hội đạo tràng 
nhiều không thể nói đều được vui đẹp, tại nơi 
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Chư Phật, vô lượng Bồ tát tràn đầy pháp giới, 
lập chí nguyện cao cả, sanh thấy biết rộng lớn, 
rốt ráo rõ biết hết thảy các hạnh, ở vào trong 
địa vị Phổ Hiền, tuỳ chỗ thuyết pháp, trong 
mỗi mỗi niệm đều được chứng nhập đạo, trong 
khoảnh khắc mỗi sát na thêm lớn đại trí huệ 
nhiều vô lượng không thể không thể nói, 
thuyết pháp suốt tận các kiếp vị lai, nơi hết 
thảy cõi, tu tập các hạnh rộng lớn bằng cõi hư 
không, đều thành tựu hoàn toàn. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu tập pháp môn những căn hạnh 
Phổ Hiền, thành vua đại hạnh, nơi trong mỗi 
mỗi căn có thể rõ hết vô lượng các căn, vô 
lượng tâm ưa thích, cảnh giới không thể nghĩ 
bàn sanh ra diệu hạnh. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà ở vào trong tâm đại hồi hướng của 
hạnh Phổ Hiền, được trí biết sắc rất vi tế, trí 
biết thân rất vi tế, trí biết cõi rất vi tế, trí biết 
kiếp rất vi tế, trí biết thế gian rất vỉ tế, trí 
biết phương hướng rất vi tế, trí biết thời gian 
rất vỉ tế, trí biết số rất vi tế, trí biết nghiệp 
báo rất vi tế, trí biết thanh tịnh rất vi tế, hết 
thảy việc rất vi tế như vậy, nơi trong một 
niệm đều có thể hiểu biết hết, mà lòng không 
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kinh sợ, tâm không mê lầm, không loạn không 
tán, không dơ uế, không hèn kém, tâm ấy 
duyên nơi một tâm định vắng lặng, tâm khéo 
phân biệt, tâm khéo ở yên. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà ở vào trí Bồ tát, tu hạnh Phổ Hiền 
không có chán mỏi, có thể biết hết thảy loài 
chúng sanh rất vi tế, biết cái chết của chúng 
sanh rất vi tế, biết cái sanh của chúng sanh 
rất vi tế, biết cái ở của chúng sanh rất vi tế, 
biết chỗ của chúng sanh rất vi tế, biết các loài 
chúng sanh rất vi tế, biết cảnh giới chúng 
sanh rất vi tế, biết hạnh của chúng sanh rất vi 
tế, biết việc nắm lấy của chúng sanh rất vi tế, 
biết duyên níu theo của chúng sanh rất vi tế, 
hết thảy cái rất vi tế như vậy, nơi trong một 
niệm đều biết rõ thảy. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà lập chí nguyện sâu xa, tu hạnh Phổ 
Hiền, có thể biết được hết thảy Bồ tát, từ khi 
mới phát tâm, vì hết thảy chúng sanh mà tu 
hạnh Bồ tát rất vi tế, chỗ ở của Bồ tát rất vi tế, 
thần thông Bồ tát rất vi tế, sự du hý vô lượng 
cõi Phật của Bồ tát rất vi tế, pháp quang minh 
của Bồ tát rất vi tế, con mắt thanh tịnh của Bồ 
tát rất vi tế, sự thành tựu tâm cao cả của Bồ 
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tát rất vi tế, sự đi đến hết thảy chúng hội đạo 
tràng Như Lai của Bồ tát rất vi tế, trí huệ môn 
Đà la ni của Bồ tát rất vi tế, vô lượng địa vị vô 
uý diễn thuyết biện tài hết thảy của Bồ tát rất 
vi tế, vô lượng tướng Tam muội của Bồ tát rất 
vi tế, trí Tam muội thấy hết thảy Phật của Bồ 
tát rất vi tế, trí Tam muội rất sâu xa của Bồ 
tát rất vi tế, trí Tam muội đại trang nghiêm 
của Bồ tát rất vi tế, trí Tam muội pháp giới 
của Bồ tát rất vi tế, trí Tam muội đại thần 
thông tự tại của Bồ tát rất vi tế, trí Tam muội 
hạnh rộng lớn nắm giữ pháp tận tột đời vị lai 
của Bồ tát rất vi tế, trí Tam muội sanh ra vô 
lượng cái khác nhau của Bồ tát rất vi tế, trí 
Tam muội sanh ra trước hết thảy Chư Phật, 
siêng tu cúng dường thường không lìa bỏ của 
Bồ tát rất vi tế, trí Tam muội tu hành hết thảy 
rất sâu rất rộng không ngăn không ngại của 
Bồ tát rất vi tế, trí Tam muội rốt ráo hết thảy 
địa vị Nhất thiết trí, địa vị trí hạnh nắm giữ, 
địa vị đại thần thông, địa vị quyết định nghĩa, 
la sự che tối của Bồ tát rất vi tế. Hết thảy 
việc rất vi tế như vậy, Bồ tát đều có thể rõ 
biết hết. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, biết hết thảy trí 
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an lập rất vi tế, thảy địa vị rất vi tế của Bồ tát, 
thảy vô lượng rất vi tế của Bồ tát, thảy việc 
xuất sanh hồi hướng rất vi tế của Bồ tát, thảy 
việc được hết thảy kho tạng Phật rất vỉ tế của 
Bồ tát, thảy trí quán sát rất vi tế của Bồ tát, 
thảy thần thông nguyện lực rất vi tế của Bồ 
tát, thảy Tam muội diễn thuyết rất vi tế của 
Bồ tát, thảy phương tiện tự tại rất vi tế của Bồ 
tát, thảy ấn chứng rất vi tế của Bồ tát, thảy 
việc còn sanh một kiếp nữa sẽ được bổ xứ làm 
Phật rất vi tế của Bồ tát, thảy việc sanh lên 
trời Đâu Suất rất vi tế của Bồ tát, thảy việc ở 
lại cung trời rất vi tế của Bồ tát, thảy việc 
nghiêm tịnh cõi Phật rất vi tế của Bồ tát, thảy 
việc quán sát trong con người rất vi tế của Bồ 
tát, thảy việc phóng ánh sáng lớn rất vỉ tế của 
Đại Bồ tát, thảy việc dòng họ cao sang rất vi 
tế của Bồ tát, thảy chúng hội đạo tràng rất vỉ 
tế của Bồ tát, thảy việc thọ sanh vào khắp hết 
thảy thế giới rất vi tế của Bồ tát, thảy việc lúc 
một thân chết thị hiện ra hết thảy thân rất vi 
tế của Bồ tát, thảy việc nhập vào thai mẹ rất 
vi tế của Bồ tát, thảy việc ở vào trong thai mẹ 
rất vi tế của Bồ tát, thảy việc lúc ở trong thai 
mẹ thị hiện tự tại ra hết thảy đạo tràng chúng 
hội trong pháp giới rất vi tế của Bồ tát, thảy 
việc lúc ở trong thai mẹ thị hiện ra hết thảy 
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thần lực Phật rất vi tế của Bồ tát, thảy việc thị 
hiện đản sanh rất vi tế của Bồ tát, thảy việc 
trí sư tử bước đi bảy bước rất vi tế của Bồ tát, 
thảy trí phương tiện khéo thị hiện ở cung vua 
rất vi tế của Bồ tát, thảy việc xuất gia tu hạnh 
điều phục rất vỉ tế của Bồ tát, thảy việc ngồi 
đạo tràng dưới cây Bồ đề rất vi tế của Bồ tát, 
thảy việc phá binh ma thành Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác rất vi tế của Bồ tát, thảy việc 
ngồi toà Bồ đề, phóng ánh sáng lớn chiếu thế 
giới mười phương rất vi tế của Như Lai, thảy 
việc thị hiện ra vô lượng thần thông biến hoá 
rất vi tế của Như Lai, thảy việc sư tử gầm đại 
Niết bàn rất vi tế của Như Lai, thảy việc điều 
phục hết thảy chúng sanh mà không bị ngăn 
ngại rất vi tế của Như Lai, thảy việc lực tự tại 
không thể nghĩ bàn tâm Bồ đề như kim cang 
rất vi tế của Như Lai, thảy việc hộ niệm khắp 
hết thảy thế gian cảnh giới rất vi tế của Như 
Lai, thảy việc khắp nơi hết thảy thế giới bố thí 
làm Phật sự tận kiếp vị lai không có ngừng 
nghỉ rất vi tế của Như Lai, thảy thần lực vô 
ngại đây khắp pháp giới rất vi tế của Như Lai, 
thảy việc nơi hết thảy thế giới cùng cõi hư 
không, khắp hiện ra thành Phật, điều phục 
chúng sanh rất vi tế của Như Lai, thảy việc 
nơi một thân Phật hiện ra vô lượng thân Phật 
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rất vi tế của Như Lai, thảy việc trí tự tại nơi 
trong ba đời quá khứ, biện tại và vị lai đều 
ngồi ở đạo tràng rất vi tế của Như Lai. Hết 
thảy việc vi tế như vậy, đều có thể rõ biết, 
thành tựu thanh tịnh, khắp có thể thị hiện ra 
hết thảy thế gian, trong mỗi mỗi niệm thêm 
lớn trí huệ, tròn đầy không thối chuyển, 
phương tiện khéo léo tu hạnh Bồ đề không có 
ngừng nghỉ, thành tựu được địa vị hồi hướng 
của Phổ Hiền, đầy đủ hết thảy công đức Như 
Lai, vĩnh viễn không nhàm bỏ việc tu hành 
của Bồ tát, sanh ra cảnh giới hiện tiền của Bồ 
tát, vô lượng phương tiện thảy đều thanh tịnh, 
vì muốn khắp làm an ổn hết thảy chúng sanh 
tu hạnh Bồ tát, thành tựu địa vị đại oai đức 
của Bồ tát, được tâm ưa thích của các Bồ tát, 
thâu được môn hồi hướng Kim Cang tràng, 
sanh ra các kho tạng công đức trong pháp giới, 
thường được Chư Phật hộ niệm cho, nhập vào 
pháp môn sâu xa mầu diệu của các Bồ tát, 
diễn thuyết hết thảy nghĩa chơn thật, đối với 
pháp khéo giỏi không trái không mất, khởi đại 
thệ nguyện chẳng bỏ chúng sanh, nơi trong 
một niệm, biết hết thảy kho cảnh giới địa vị 
tâm và không phải tâm, nơi chỗ không phải 
tâm, thị hiện ra sanh tâm, xa lìa đường nói 
năng, ở yên trong trí huệ hạnh, đồng với hạnh 
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tu hành của các Bồ tát, dùng sức tự tại thị 
hiện ra thành Phật đạo, tận tột vị lai thường 
không ngừng nghỉ hết thảy kiếp số chúng 
sanh thế gian đều là lời nói, vọng tưởng lập 
nên, thần thông nguyện lực đều có thể thị 
hiện ra hết. 


Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, đắc được trí rất vi 
tế hết thảy thế giới chúng sanh, như là: Trí rất 
vi tế phân biệt thế giới chúng sanh, trí rất vi 
tế biết tiếng nói thế giới chúng sanh, trí rất vỉ 
tế biết sự chấp trước của thế giới chúng sanh, 
trí rất vi tế biết loài khác nhau của thế giới 
chúng sanh, trí rất vi tế biết sự đồng loại của 
thế giới chúng sanh, trí rất vi tế biết vô lượng 
loài của thế giới chúng sanh, trí rất vỉ tế biết 
các thứ phân biệt tạo làm không thể nghĩ bàn 
của thế giới chúng sanh, trí rất vi tế biết vô 
lượng lộn xộn của thế giới chúng sanh, trí rất 
vi tế biết vô lượng thanh tịnh của thế giới 
chúng sanh. Hết thảy cảnh giới rất vi tế của 
thế giới chúng sanh như vậy, nơi trong một 
niệm có thể dùng trí huệ mà biết chơn thật tất 
cả, rộng gồm nhóm chúng sanh mà thuyết 
pháp, khai thị đủ thứ pháp môn thanh tịnh, 
khiến họ tu trí huệ rộng lớn của Bồ tát, hoá 
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thân ra vô lượng, ai thấy cũng mừng vui, dùng 
ánh mặt trời trí huệ mà chiếu tâm Bồ tát, 
khiến họ được khai ngộ, trí huệ tự tại. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc, vì hết thảy chúng sanh nơi hết thảy thế 
giới, tu hạnh Phổ Hiền, đắc được trí rất vi tế 
nơi hết thảy thế giới tận cùng pháp giới cõi hư 
không như là: Trí rất vi tế biết thế giới nhỏ, 
trí rất vi tế biết thế giới lớn, trí rất vi tế biết 
thế giới hiểm loạn, trí rất vi tế biết thế giới 
thanh tịnh, trí rất vi tế biết thế giới không gì 
sánh được, trí rất vi tế biết đủ loại thế giới, trí 
rất vi tế biết thế gian rộng, trí rất vi tế biết 
thế gian hẹp, trí rất vi tế biết thế giới trang 
nghiêm vô ngại, trí rất vi tế biết Phật hiện ra 
khắp hết thảy thế giới, trí rất vi tế biết thuyết 
chánh pháp khắp hết thảy thế giới, trí rất vi 
tế biết hiện thân khắp hết thảy thế giới, trí 
rất vi tế biết phóng ánh sáng lớn khắp hết 
thảy thế giới, trí rất vi tế biết thị hiện thần 
thông tự tại của Chư Phật cùng tận hết thảy 
thế giới, trí rất vi tế biết dùng một tiếng thị 
hiện ra hết thảy tiếng cùng tận hết thảy thế 
giới, trí rất vi tế biết nhập vào đạo tràng 
chúng hội của hết thảy cõi Phật nơi hết thảy 
thế giới, trí rất vi tế biết dùng hết thảy cõi 
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Phật trong pháp giới làm một cõi Phật, trí rất 
vi tế biết đem một cõi Phật làm hết thảy cõi 
Phật trong pháp giới, trí rất vi tế biết hết thảy 
thế giới như giấc mộng, trí rất vi tế biết hết 
thảy thế giới như bóng hình, trí rất vi tế biết 
hết thảy thế giới như giả dối. Biết rõ như vậy, 
sanh ra hết thảy đạo Bồ tát, nhập vào hạnh 
Phổ Hiền, trí huệ thần thông, đủ phép quán 
của Phổ Hiền, tu hạnh Bồ tát thường không 
ngừng nghỉ, đắc được hết thảy tự tại thần 
thông biến hoá của Phật, đầy đủ thân vô ngại, 
ở vào trong trí huệ không nương tựa đâu, đối 
với các pháp lành, không chấp không lấy, tâm 
làm điều gì đều không chấp lấy được gì, sanh 
tư tưởng thoát ly xa lìa hết thảy nơi nơi, sanh 
tư tưởng tu hành thanh tịnh các hạnh Bồ tát, 
sanh tư tưởng không chấp lấy Nhất thiết trí, 
dùng các Tam muội mà tự trang nghiêm mình, 
trí huệ tuỳ thuận hết thảy pháp giới. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà nhập vào môn hạnh của Bồ tát Phổ 
Hiền, đắc được trí rất vi tế biết vô lượng pháp 
giới, trí rất vi tế diễn nói hết thảy pháp giới, 
trí rất vi tế nhập vào pháp giới rộng lớn, trí 
rất vi tế phân biệt pháp giới không thể nghĩ 
bàn, trí rất vi tế phân biệt hết thảy pháp giới, 
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trí rất vi tế trong một niệm cùng khắp hết 
thảy pháp giới, trí rất vi tế nhập vào khắp hết 
thảy pháp giới, trí rất vi tế biết hết thảy pháp 
giới không thể đắc được, trí rất vi tế quán hết 
thảy pháp giới không ngăn ngại gì, trí rất vỉ tế 
biết hết thảy pháp giới là vô sanh, trí rất vi tế 
hiện thần thông biến hoá nơi hết thảy pháp 
giới. Hết thảy pháp giới trí rất vi tế như vậy, 
dùng trí rộng lớn mà biết chơn thật, đối với 
các pháp đều tự tại hiển thị hạnh Phổ Hiền, 
khiến các chúng sanh đều được đầy đủ, chẳng 
bỏ các nghĩa, chẳng chấp nơi pháp, sanh ra trí 
bình đẳng vô ngại, biết gốc vô ngại, chẳng ở 
vào nơi hết thảy pháp, chẳng làm hư các 
tánh pháp, chơn thật không nhiễm giống như 
hư không, tuỳ thuận thế gian mà khởi bày lời 
nói mở nghĩa chơn thật, cho thấy tánh vắng 
lặng, nơi hết thảy cảnh giới, không nương 
không ở, không có phân biệt, thấy rõ pháp 
giới an lập rộng lớn, rõ thông thế gian và hết 
thảy pháp là bình đẳng không hai, mà xa rời 
hết thảy chấp. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, sanh ra trí rất vi 
tế biết các kiếp như là: Trí rất vi tế đem số 
kiếp nhiều không nghĩ bàn làm một niệm, trí 
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rất vi tế đem một niệm làm thành số kiếp 
nhiều không nghĩ bàn, trí rất vi tế đem vô số 
kiếp nhập vào một kiếp, trí rất vi tế đem một 
kiếp nhập vào vô số kiếp, trí rất vi tế đem 
kiếp dài nhập vào kiếp ngắn, trí rất vi tế đem 
kiếp ngắn nhập vào kiếp dài, trí rất vi tế nhập 
kiếp có Phật vào trong kiếp không có Phật, trí 
rất vi tế biết hết thảy số kiếp, trí rất vỉ tế biết 
hết thầy kiếp là không phải kiếp, trí rất vi tế 
nơi trong một niệm thấy được hết thảy kiếp ba 
đời. Hết thảy các kiếp rất vi tế như vậy, Bồ tát 
dùng trí Như Lai, trong một niệm đều biết hết 
sự thật, được tâm tròn đầy hạnh vương của Bồ 
tát, tâm nhập vào hạnh Phổ Hiền, tâm lìa khỏi 
hết thảy hí luận phân biệt đạo khác, tâm phát 
đại nguyện không chán lười, tâm thấy khắp vô 
lượng lưới thế giới, có vô lượng Chư Phật 
tròn đầy, tâm có thể nghe và tu tập căn lành 
của Chư Phật, các hạnh Bồ tát, tâm nghe rồi 
không quên hạnh rộng lớn an ủi hết thảy 
chúng sanh, tâm có thể hiện ra Phật giáng 
thế nơi hết thảy kiếp, tâm tu hành hạnh bất 
động tận cùng vị lai nơi mỗi mỗi thế giới 
không ngừng nghỉ, tâm đem thân nghiệp của 
Như Lai làm tròn đầy thân Bồ tát trong hết 
thảy thế giới. 
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Dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, thành được không 
thối chuyển, đắc được trí rất vi tế nơi hết thảy 
pháp như là: Trí rất vi tế biết pháp sâu xa, trí 
rất vi tế biết pháp rộng lớn, trí rất vỉ tế biết 
các thứ pháp, trí rất vi tế biết pháp trang 
nghiêm, trí rất vi tế biết hết thảy pháp là vô 
lượng, trí rất vi tế biết hết thảy pháp nhập 
vào một pháp, trí rất vi tế biết một pháp nhập 
vào hết thảy pháp, trí rất vi tế biết hết thảy 
pháp nhập vào không phải pháp, trí rất vi tế 
biết trong chỗ không pháp an lập hết thảy 
pháp mà không trái nhau, trí rất vi tế nhập 
vào hết thảy phương tiện Phật pháp mà không 
còn thừa. Các trí vi tế nơi hết thảy pháp do 
hết thảy lời nói mà an lập trong hết thảy thế 
giới cũng đồng như vậy cả. Những trí đó đều 
vô ngại, đều biết đúng sự thật, được nhập vào 
tâm pháp giới vô biên, nơi mỗi mỗi pháp giới, 
tâm sâu xa đứng vững chắc, thành hạnh vô 
ngại, dùng Nhất thiết trí mà tròn đầy các căn, 
nhập vào trí Chư Phật chánh niệm phương 
tiện, thành tựu được công đức rộng lớn Chư 
Phật, cùng khắp pháp giới, nhập vào khắp hết 
thảy thân các đức Như Lai, hiện ra hết thảy 
thân nghiệp của các Bồ tát, tuỳ thuận theo hết 
thảy tiếng nói trong thế giới mà nói pháp, 
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được trí huệ ý nghiệp do hết thảy thần lực 
Phật giúp cho, sanh ra vô lượng phương tiện 
khéo giỏi, phân biệt các pháp Bát nhã trí huệ. 

Lại dùng tâm giải thoát không chấp không 
buộc mà tu hạnh Phổ Hiền, sanh ra hết thảy 
trí rất vi tế như là: Trí rất vi tế biết hết thảy 
cõi, trí rất vi tế biết hết thảy chúng sanh, trí 
rất vi tế biết hết thảy quả báo của pháp, trí 
rất vi tế biết hết thảy tâm chúng sanh, trí rất 
vi tế biết hết thảy thời thuyết pháp, trí rất vi 
tế biết hết thảy pháp giới, trí rất vi tế biết hết 
thảy ba đời tận cõi hư không, trí rất vi tế biết 
hết thảy tiếng nói, trí rất vi tế biết hết thảy 
hạnh của thế gian, trí rất vi tế biết hết thảy 
hạnh xuất thế gian, cho đến trí rất vi tế biết 
hết thảy đạo Như Lai, hết thảy đạo Bồ tát, hết 
thảy đạo chúng sanh, tu hạnh Bồ tát, ở vào 
trong hạnh Phổ Hiền, hoặc văn, hoặc nghĩa, 
đều biết đúng sự thật, sanh ra trí như hình 
bóng, trí như chiêm bao, trí như giả dối, trí 
như tiếng dội, trí như hoá hiện, trí như hư 
không, sanh trí vắng lặng, sanh trí hết thảy 
pháp giới, sanh trí không nương đâu, sanh trí 
hết thảy Phật pháp. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát dùng tâm giải thoát 
không chấp không buộc mà hồi hướng, chẳng 
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phân biệt là thế gian, hoặc là pháp thế gian, 
chẳng phân biệt hoặc là giác hoặc là giác hữu 
tình, chẳng phân biệt hoặc là hạnh Bồ tát 
hoặc là đạo thoát ly, chẳng phân biệt hoặc là 
Phật hoặc là hết thảy pháp Phật, chẳng phân 
biệt hoặc điều phục chúng sanh hoặc chẳng 
điều phục chúng sanh, chẳng phân biệt hoặc 
căn lành hoặc hồi hướng, chẳng phân biệt 
hoặc mình hoặc người, chẳng phân biệt hoặc 
của bố thí hoặc người nhận của bố thí, chẳng 
phân biệt hoặc hạnh Bồ tát hoặc hàng Chánh 
giác, chẳng phân biệt hoặc pháp hoặc trí. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát đem các căn lành 
ấy mà hồi hướng như vầy: Tâm giải thoát 
không chấp không buộc, thân giải thoát 
không chấp không buộc, miệng giải thoát 
không chấp không buộc, nghiệp giải thoát 
không chấp không buộc, quả báo giải thoát 
không chấp không buộc, thế gian giải thoát 
không chấp không buộc, cõi Phật giải thoát 
không chấp không buộc, chúng sanh giải 
thoát không chấp không buộc, pháp giải 
thoát không chấp không buộc, trí giải thoát 
không chấp không buộc. 

Đại Bồ tát lúc hồi hướng như vậy, thì đúng 
như Chư Phật ba đời đã tu hành hồi hướng lúc 
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còn làm Bồ tát, học theo pháp hồi hướng của 
Chư Phật quá khứ, thành được pháp hồi 
hướng của Chư Phật vị lai, ở vào trong pháp 
hồi hướng của Chư Phật hiện tại, ở yên vào 
trong đạo hồi hướng của Chư Phật đời quá 
khứ, chẳng xả bỏ đạo hồi hướng của Chư Phật 
vị lai, tuỳ thuận theo đạo hồi hướng của Chư 
Phật hiện tại, siêng tu các lời Phật quá khứ đã 
dạy, thành tựu các lời Phật vị lai sẽ dạy, rõ 
thông các lời của Phật hiện tại đang dạy, đầy 
đủ bình đẳng của Chư Phật quá khứ, thành 
tựu bình đẳng của Chư Phật vị lai, ở yên vào 
trong bình đẳng của Chư Phật hiện tại, hành 
cảnh giới của Chư Phật quá khứ, ở vào cảnh 
giới Chư Phật vị lai, được bình đẳng với cảnh 
giới Chư Phật hiện tại, đắc được căn lành của 
hết thảy Chư Phật ba đời, được dòng giống 
tánh của hết thảy Chư Phật ba đời, ở vào chỗ 
tu hành của hết thảy Chư Phật ba đời, thuận 
theo cảnh giới của hết thảy Chư Phật ba đời. 

Các Phật tử! Ấy là pháp hồi hướng về tâm 
giải thoát không chấp không buộc thứ chín 
của đại Bồ tát. 


Đại Bồ tát lúc ở trong pháp hồi hướng này 
thì hết thảy núi Kim Cang Luân Vi không có 
thể phá hư được, nơi trong hết thảy chúng 
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sanh, sắc tướng được thứ nhất, không ai bằng 
được, có thể phá tan các nghiệp tà ma, khắp 
hiện ra nơi hết thảy thế giới mười phương mà 
tu hạnh Bồ tát, vì muốn tu khai ngộ hết thảy 
chúng sanh, dùng phương tiện lành mà thuyết 
các Phật pháp, đắc được đại trí huệ, đối với 
các Phật pháp, tâm không mê lầm, sanh vào 
bất cứ nơi nào, hoặc đi, hoặc đứng, thường 
được gặp thảy quyến thuộc không hư mất, Chư 
Phật ba đời nói chánh pháp nào thì đều dùng 
trí nhớ thanh tịnh mà có thể thọ trì hết, tận 
kiếp vị lai tu hạnh Bồ tát, thường không 
ngừng nghỉ, không nương tựa vào đâu, hạnh 
nguyện Phổ Hiền thêm lớn đầy đủ, đắc được 
Nhất thiết trí, bố thí làm Phật sự, thành tựu 
được thần thông tự tại của Bồ tát. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng nương 
sức oai thân của Phật, quán khắp mười 
phương mà nói bài kệ rằng: 

- Thảy đấng Thế Tôn khắp mười phương, 

Chưa từng sanh một khinh mạn tâm, 
Tuỳ chỗ Phật tu nghiệp công đức, 
Cũng sanh cung kính tôn trọng đều. 

- Thảy bao công đức đã tu hành, 

Chẳng vì cho mình hoặc cho người, 
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Thường đem tin hiểu thêm cao cả, 
Lợi ích quần sanh hồi hướng đều. 


- Chưa từng tạm khởi tâm cao mạn, 
Lại cũng chẳng sanh ý thấp hèn, 
Thảy bao thân nghiệp của hạnh Phật, 
Đều đến thưa hỏi, tu tập ngay. 


- Thảy thứ căn lành đã tu trì, 
Đều vì lợi ích của muôn loài, 
Ở nơi tâm sâu trí rộng lớn, 
Hồi hướng công đức làm Thế Tôn. 


- Vô lượng khác nhau của thế gian, 
Thảy bao khéo xảo, đặc biệt kỳ, 
To, nhỏ, rộng, lớn, sâu xa tột, 
Đều tu hành thảy, rõ biết thông. 


- Thế gian có thảy loại thân nào, 
Đem thân bình đẳng nhập vào trong, 
Ở đó tu hành được tỏ ngộ, 
Thành môn trí huệ chẳng thối lui. 

- Cõi nước thế gian vô lượng hình, 
Nhỏ, lớn, ngửa, úp thấy khác nhau. 
Bồ tát hay dùng môn trí huệ, 


Trong một chân lông thấy rõ đều. 


- Tâm hành chúng sanh nhiều không lường, 


- 670- 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


Có thể nhập đều vào một tâm, 
Dùng môn trí huệ đều khai ngộ, 
Công hạnh tu hành chẳng thối lui. 


Căn và tâm muốn của chúng sanh, 

Cao, thấp, trung bình thảy không đồng, 
Thảy rất sâu xa khó biết được, 

Tuỳ theo bổn tánh thảy rõ thông. 


Thảy bao thứ nghiệp của chúng sanh, 
Cao, thấp, trung bình thảy khác nhau, 
Bồ tát vào sâu lực Chư Phật, 

Dùng môn trí huệ thấy khắp đều. 


Cả vô lượng kiếp không nghĩ bàn, 
Khiến vào một niệm bình đẳng đều, 
Thấy như vậy rồi, mười phương khắp, 
Tu hành thảy nghiệp thanh tịnh xong. 
Quá khứ, hiện tại với vị lai, 

Rõ rằng tướng ấy thật không đồng, 
Mà cũng chẳng sai lý bình đẳng, 

Ấy hạnh sáng suốt bậc đại tâm. 


Cõi thế, chúng sanh, hạnh chẳng đồng, 
Hoặc ẩn, hoặc hiện nhiều không lường, 
Bồ tát biết tướng khác nhau thảy, 
Cũng biết tướng này vô tướng rồi. 
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- Mười phương thế giới thảy Như Lai, 
Đã hiện sức thần tự tại rồi, 
Rộng lớn khó thể nghĩ bàn được, 
Bồ tát phân biệt thảy biết đều. 


- Nơi cung Đâu Suất thế giới nào, 
Tự nhiên giác ngộ bậc Nhơn Sư, 
Công đức rộng lớn thanh tịnh tột, 
Thể tướng như vậy thảy thấy đều. 


- Hoặc hiện giáng thần vào thai mẹ, 
Vô lượng tự tại đại thần thông, 
Thành Phật, nói pháp, hiện diệt độ, 
Khắp thảy thế gian chẳng tạm ngừng. 


- Đấng Thiên Nhơn Sư lúc mới sanh, 
Thảy bậc cao trí đều kính thờ, 
Các trời Đế Thích, Phạm Vương thảy, 
Thảy đều cung kính, chiêm ngưỡng hầu. 


- Mười phương cùng thảy thảy nơi nào, 
Pháp giới vô biên, vô lượng đều, 
Không trước, không sau, xa, gần thảy, 
Hiện sức tự tại của Như Lai. 


- Thế Tôn lúc đã giáng sanh rồi, 
Bốn phương Ngài bước bảy bước đều, 
Muốn đem diệu pháp dạy quần chúng, 
Vậy nên Đức Phật quán khắp đều. 
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- Thấy chúng sanh chìm biển dục mê, 
Mù, tối, ngu, sỉ, che lấp cùng, 
Tự tại mỉm cười, Ngài suy nghĩ, 
Sẽ cứu họ ra khỏi cõi lầm. 


Đấng Sư tử gầm tiếng diệu mầu, 
Ta là Thế Tôn, nhất trần gian, 


Đốt đèn trí huệ sáng soi tột, 

Trừ diệt ngu mê sanh tử đời. 

Sư tử Thế Tôn lúc ra đời, 

Phóng khắp vô lượng đại quang minh, 
Khiến bao đường ác đều ngừng dứt, 
Diệt trừ thảy nạn khổ chúng sanh. 


Hoặc khi thị hiện thảy cung vua, 


Hoặc hiện xuất gia tìm đạo mầu, 
Ấy vì lợi ích cho quần chúng, 
Hiện sức tự tại như thế này. 


Như Lai lúc mới ngồi đạo tràng, 

Hết thảy cõi đất rung động đều, 

Hào quang chiếu khắp mười phương cõi, 
Chúng sanh sáu nẻo khổ được lìa. 


Chấn động thảy bao cung điện ma, 

Khai ngộ chúng sanh thảy mười phương, 
Xưa từng được dạy, tu hành thảy, 

Đều khiến rõ thông nghĩa thật chơn. 
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- Thảy bao cõi nước ở mười phương, 
Thâu hết thảy vào lỗ chân lông, 
Thảy thảy chân lông, cõi vô tận, 
Nơi nơi hiện khắp sức thân thông. 
Thảy pháp Chư Phật đã nói ra, 
Phương tiện vô biên ngộ hiểu xong, 
Ví như pháp nào Phật không nói, 


~ ^ . ~ ` ` 
Cũng đều hiểu rõ mà tu hành. 


Cùng khắp ba ngàn cõi đại Thiên, 


Hết thảy quân ma nổi đấu tranh, 
Làm ra vô lượng bao điều ác, 
Đấng Trí vô ngại thảy diệt trừ. 


Như Lai hoặc ở cõi Phật nào, 
Hoặc hiện ở vào cung vua nào, 


Hoặc hiện thân vào cung trời Phạm, 
Bồ tát thấy ngay, chẳng ngại ngăn. 


Phật hiện vô lượng thứ thân hình, 
Chuyển ra thanh tịnh pháp luân mầu, 
Nếu trải ba đời hết thảy kiếp, 

Tìm cầu bờ mé có được đâu. 

Toà báu rộng cao đâu sánh bằng, 
Cùng khắp mười phương cõi vô biên, 
Đủ loại tướng mầu trang nghiêm thảy, 
Phật ngự trên đây khó nghĩ bàn. 
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- Đại chúng Phật tử cộng vây quanh, 
Tận cùng pháp giới khắp đầy tràn, 
Khai thị Bồ đề hạnh vô lượng, 

Con đường cao cả thảy tu hành. 


Chư Phật tuỳ nghỉ mà tạo làm, 

Vô lượng vô biên pháp giới nhiều, 
Kẻ trí hay dùng một phương tiện, 
Rõ thông hết thảy chẳng còn thừa. 


Sức thần tự tại của Như Lai, 
Hiện ra hết thảy đủ thứ thân, 
Hoặc hiện muôn loài, sanh mãi mãi, 


Hoặc hiện gái hâu nhiều bao quanh. 


Hoặc nơi vô lượng thế giới nào, 
Thị hiện xuất gia Phật đạo thành, 
Cho đến cuối cùng Niết bàn đến, 
Phân chỉa Xá lợi xây tháp thờ. 


Như vậy đủ thứ hạnh vô biên, 

Đạo sư diễn nói chỗ Phật hành, 
Thế Tôn có thảy công đức lớn, 

Thệ nguyện tu hành trọn vẹn xong. 


Lúc đem hồi hướng căn lành rồi, 


Ở vào phương tiện như vậy xong, 
Như vậy tu tập Bồ tát hạnh, 
Mà tâm rốt ráo chẳng chán nhàm. 
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Thảy thần thông lớn của Như Lai, 
Với lại vô biên công đức cao, 
Thảy đến trí hạnh cõi trần thế, 


Thảy đều biết cả chẳng còn thừa. 


Như vậy thảy đấng Chúa loài người, 
Tuỳ theo hết thảy cảnh giới nào, 
Nơi trong một niệm đều thông suốt, 
Cũng không bỏ mất hạnh Bồ đề. 


Thảy hạnh tỉnh vi của Như Lai, 
Cùng thảy cõi nước, thảy pháp nào, 
Bồ tát tuỳ theo đều biết thảy, 

Hồi hướng cuối cùng đến bờ kia. 
Thảy kiếp có số vô số nào, 

Bồ tát biết là một niệm thôi, 

Trong đó khéo nhập Bồ đề hạnh, 
Thường siêng tu tập chẳng thối lui. 


Thảy vô lượng cõi ở mười phương, 
Cõi thì uế loạn cõi sạch trong, 
Với thảy Đức Phật ở trong đó, 

Bồ tát phân biệt thảy biết đều. 


Trong mỗi mỗi niệm thấy rõ thông, 
Vô lượng kiếp số chẳng nghĩ bàn, 
Như vậy ba đời chẳng còn xót, 

Tu Bồ tát hạnh thảy đủ đây. 
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- Bình đẳng nhập vào hết thảy tâm, 
Cũng bình đẳng nhập thảy pháp nào, 
Cõi Phật khắp cùng cũng vào thảy, 
Hạnh cao cả ấy cũng rõ thông. 


- Sanh ra thảy pháp, thảy chúng sanh, 
Thảy bao trí huệ cũng đều sanh, 
Sức thần Bồ tát cũng như vậy, 
Đều sanh hết thảy tột vô cùng. 


- Những trí tỉnh vi thảy khác nhau, 
Bồ tát gồm thâu chẳng còn thừa, 
Tướng đồng, tướng khác đều biết thảy, 
Như vậy tu hành hạnh lớn sâu. 


- Vô lượng cõi Phật ở mười phương, 
Trong đó chúng sanh vô lượng nhiều, 
Muôn thú, muôn loài nhiều vô lượng, 
Ở trong hạnh lực thảy biết đều. 

- Quá khứ, hiện tại với vị lai, 

Hết thảy bao nhiêu đấng Đạo Sư, 
Nếu ai biết đó mà hồi hướng, 
Hạnh mình bằng với hạnh Phật rồi. 

- Ai tu được pháp hồi hướng này, 
Thì học được đạo của Phật làm, 

Sẽ được hết thảy công đức Phật, 
Được thảy trí huệ của Như Lai. 
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- Thế gian ai phá được nữa đâu, 
Chỗ tu học đều thành tựu xong, 
Thường nhớ tưởng được hết thảy Phật, 
Thấy thường thảy đấng Đèn thế gian. 


- Hạnh cao Bồ tát chẳng thể lường, 

Các pháp công đức cũng không lường, 
Ở vào trong hạnh vô thượng Phật, 
Biết sức tự tại của Như Lai.° 

Các Phật tử! Thế nào là pháp hồi hướng vô 
lượng bằng pháp giới của Đại Bồ tát? 

Các Phật tử! Đại Bồ tát này lấy dải lụa tỉnh 
sạch mà buộc vào đầu mình, đứng vào địa vị 
Pháp sư, rộng hành việc bố thí, khởi sanh tâm 
đại từ bỉ, an lập chúng sanh nơi tâm Bồ đề, 
thường làm ích lợi cho chúng sanh không có 
ngừng nghỉ, dùng tâm Bồ đề mà nuôi lớn căn 
lành, vì các chúng sanh mà làm đấng Điều 
Ngự Sư, dạy đạo Nhất thiết trí, làm mặt trời 
pháp cho các chúng sanh, ánh sáng căn lành 
soi khắp hết thảy. Đối với các chúng sanh, tâm 
Bồ tát bình đẳng, tu các hạnh lành không có 
ngừng nghỉ, tâm thanh tịnh không nhiễm uế 
trí huệ tự tại, chẳng xả bỏ hết thảy căn lành 
đạo nghiệp, làm kẻ thương chủ đại trí cho hết 


(@ Hán bộ hết quyển 31. 
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thảy chúng sanh, khiến khắp đều vào được 
chánh đạo an ổn, vì các chúng sanh mà làm kẻ 
dẫn đạo khiến họ tu hết thảy căn lành pháp 
hạnh, vì các chúng sanh mà làm bạn lành kiên 
cố không thể hư hoại, khiến căn lành họ tăng 
thêm đến thành tựu. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát này lấy pháp bố thí 
làm đầu, mà làm ra hết thảy pháp lành thanh 
tịnh, gồm nhóm thảy tâm thích hướng niệm 
Nhất thiết trí, sức nguyện cao cả rốt ráo kiên 
cố, thành tựu thêm đủ loại oai đức, nương tựa 
nơi Thiện tri thức, tâm không dối nịnh, hay 
quán sát vô biên cảnh giới môn Nhất thiết trí, 
rồi đem các căn lành mà hồi hướng như vầy: 
Nguyện được tu tập thành tựu thêm lớn hết 
thảy cảnh giới rộng lớn vô ngại. Nguyện được 
ở trong chánh giáo của Phật, nghe hiểu cho 
đến từng câu từng kệ, thọ trì diễn nói. Nguyện 
nhớ hết thảy các đức Như Lai đời quá khứ, 
hiện tại, vị lai, nhiều bằng pháp giới nơi vô 
lượng vô biên hết thảy thế giới, nhớ rồi, liền 
hành Bồ tát. Lại nguyện dùng căn lành nhớ 
niệm Phật đó, vì một chúng sanh nơi một thế 
giới mà tu hạnh Bồ tát tận cùng kiếp vị lai, 
như nơi một thế giới, thì nơi hết thảy thế giới 
khắp pháp giới, cùng cõi hư không cũng đều 
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như vậy, và như nơi một chúng sanh, với hết 
thảy chúng sanh cũng đều như vậy, dùng 
phương tiện lành, mỗi mỗi đều cùng kiếp vị lai, 
thệ nguyện lớn trang nghiêm, cuối cùng không 
rời tưởng niệm Phật và Thiện tri thức, thường 
thấy Chư Phật hiện ra trước mắt, không có 
một Đức Phật nào xuất hiện ra đời mà không 
gần gũi. Hết thảy Chư Phật và chư Bồ tát đã 
khen ngợi, đã nói ra phạm hạnh thanh tịnh, 
Bồ tát đều thệ nguyện tu hành thảy tròn đầy 
cả, như là: Phạm hạnh chẳng phá, phạm hạnh 
chẳng hư, phạm hạnh chẳng lộn xộn, phạm 
hạnh chẳng lỗi lầm, phạm hạnh không vết dơ, 
phạm hạnh không bị che lấp, phạm hạnh Phật 
khen ngợi, phạm hạnh không nương tựa đâu, 
phạm hạnh không cầu đắc, phạm hạnh thanh 
tịnh làm lợi thêm cho Bồ tát, phạm hạnh của 
Chư Phật ba đời đã tu hành, phạm hạnh vô 
ngại phạm hạnh không chấp trước, phạm 
hạnh không tranh cãi, phạm hạnh không diệt, 
phạm hạnh an trụ, phạm hạnh không sánh 
được, phạm hạnh không động, phạm hạnh 
không loạn, phạm hạnh không sân giận. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát nếu có thể vì mình 
mà tu hành những phạm hạnh thanh tịnh như 
vậy, thì có thể cũng vì khắp hết thảy chúng 
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sanh, khiến hết thảy chúng sanh đều được ở 
yên, khiến hết thảy chúng sanh đều được hiểu 
biết, khiến hết thảy chúng sanh đều được 
thành tựu, khiến hết thảy chúng sanh đều 
được thanh tịnh, khiến hết thảy chúng sanh 
đều được không dơ uế, khiến hết thảy chúng 
sanh đều được chiếu sáng, khiến hết thảy 
chúng sanh hết nhiễm bụi trần, khiến hết thảy 
chúng sanh khỏi bị che mù, khiến hết thảy 
chúng sanh lìa các nhiệt não, khiến hết thảy 
chúng sanh lìa khỏi trói buộc, khiến hết thảy 
chúng sanh vĩnh viễn lìa các ác, khiến hết 
thảy chúng sanh bị phá hại, rốt ráo được 
thanh tịnh. 

Vì sao vậy? Vì nếu Đại Bồ tát tự mình 
không có thể tu phạm hạnh cho thanh tịnh thì 
cũng không thể khiến người tu cho thanh tịnh 
được. Nếu tự mình thối chuyển nơi phạm hạnh 
thì cũng không thể khiến người không có thối 
chuyển được. Nếu tự mình có lỗi lầm nơi phạm 
hạnh thì cũng không thể khiến người không 
lỗi lầm được. Nếu tự mình có xa rời phạm 
hạnh thì cũng không thể khiến người thường 
không xa rời được. Nếu tự mình có chán lười 
nơi phạm hạnh thì cũng không thể khiến 
người chẳng sanh chán lười được. Nếu tự mình 
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không sanh tâm tin hiểu nơi phạm hạnh thì 
cũng không thể khiến người sanh tâm tin hiểu 
được. Nếu tự mình không ở yên nơi phạm 
hạnh thì cũng không thể khiến người ở yên 
được. Nếu tự mình không chứng nhập vào 
phạm hạnh thì cũng không thể khiến người 
tâm chứng nhập được. Nếu tự mình không biết 
buông bỏ lúc tu phạm hạnh thì cũng không 
thể khiến người không buông bỏ được. Nếu tự 
mình tán loạn động tâm lúc tu phạm hạnh thì 
cũng không thể khiến người tâm không tán 
động được. Vì sao vậy? 


Vì Đại Bồ tát ở vào trong hạnh không điên 
đảo, nói pháp không điên đảo, lời nói thành 
thật, theo đúng thuyết mà tu hành, thanh tịnh 
được thân khẩu ý, lìa các nhiễm dơ lộn xộn, ở 
vào trong hạnh vô ngại, diệt hết thảy chướng 
ngại. Đại Bồ tát tự mình đã được tâm thanh 
tịnh, vì người mà diễn nói tâm pháp thanh 
tịnh. Tự mình tu hạnh nhu hoà nhẫn nhục, 
dùng các căn lành mà điều phục tâm mình, 
khiến người hoà nhẫn, dùng các căn lành điều 
phục tâm họ. Tự mình lìa nghỉ hối, cũng khiến 
người khác vĩnh viễn lìa nghỉ hối. Tự mình 
được đức tin hoàn toàn, cũng khiến người 
được đức tin hoàn toàn không hư hoại. Tự 
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mình ở vào trong chánh pháp, cũng khiến 
chúng sanh ở yên trong chánh pháp. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lại dùng các căn 
lành do bố thí pháp sanh ra mà hồi hướng như 
vầy: Nguyện tôi đắc được hết thảy pháp môn 
vô tận của Chư Phật, khắp vì chúng sanh mà 
phân biệt giải nói, khiến họ được hoan hỷ, tâm 
được no đầy, dẹp tan hết thảy luận khác nhau 
của ngoại đạo. Nguyện tôi có thể vì hết thảy 
chúng sanh mà diễn nói biển pháp của Chư 
Phật ba đời, nơi mỗi mỗi pháp đều sanh khởi 
ra nghĩa lý của mỗi mỗi pháp, lời hay của mỗi 
mỗi pháp, an vị của mỗi mỗi pháp, giải thuyết 
của mỗi mỗi pháp, sự hiện bày của mỗi mỗi 
pháp, cửa ngõ của mỗi mỗi pháp, ngộ nhập 
của mỗi mỗi pháp, quán sát của mỗi mỗi pháp, 
phân vị của mỗi mỗi pháp, tôi đều được vô 
biên vô tận kho tạng pháp, được vô uý đủ bốn 
biện tài, rộng vì chúng sanh mà phân biệt giải 
nói, tận cùng đời vị lai mà không bao giờ hết, 
vì muốn khiến hết thảy chúng sanh lập chí 
nguyện cao cả, sanh ra biện tài vô ngại không 
sai lầm, vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đều sanh hoan hỷ, vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh thành tựu hết thảy pháp 
thanh tịnh quang minh, tuỳ theo tiếng nói của 


- 683- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - QUYỂN II 


muôn loài mà diễn nói không dứt, vì muốn 
khiến hết thảy chúng sanh tin sâu hoan hỷ, ở 
vào Nhất thiết trí, nói thông các pháp khiến 
hết mê lầm, rồi tự suy nghĩ rằng: 

Tôi sẽ ở khắp nơi hết thảy thế giới, vì các 
chúng sanh mà siêng năng tu tập, được thân 
tự tại vô lượng khắp pháp giới, được tâm 
rộng lớn vô lượng khắp pháp giới, đây đủ vô 
lượng âm thanh thanh tịnh bằng pháp giới, 
hiện ra vô lượng đạo tràng chúng hội bằng 
pháp giới, tu vô lượng nghiệp Bồ tát bằng 
pháp giới, chứng đắc được vô lượng đức bình 
đẳng của Bồ tát bằng pháp giới, học vô 
lượng pháp của Bồ tát bằng pháp giới, ở vào 
trong vô lượng hạnh của Bồ tát bằng pháp 
giới, nhập vào vô lượng môn hồi hướng của 
Bồ tát bằng pháp giới. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát đem các căn lành mà 
hồi hướng, vì muốn khiến cho chúng sanh 
được thành tựu Nhất thiết trí vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại đem căn lành 
mà hồi hướng như vầy: Vì muốn thấy được vô 
lượng Chư Phật nhiều bằng pháp giới, muốn 
điều phục vô lượng chúng sanh nhiều bằng 
pháp giới, ở vào trong vô lượng cõi Phật nhiều 
bằng pháp giới, nắm giữ vô lượng cõi Phật 
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nhiều bằng pháp giới chứng đắc được vô 
lượng trí Bồ tát nhiều bằng pháp giới, được vô 
lượng tâm vô uý nhiều bằng pháp giới, thành 
được vô lượng Đà la ni của Bồ tát nhiều bằng 
pháp giới, đắc được vô lượng chỗ địa vị không 
nghĩ bàn của Bồ tát nhiều bằng pháp giới, đủ 
vô lượng công đức nhiều bằng pháp giới, đầy 
tràn vô lượng căn lành lợi ích chúng sanh 
nhiều bằng pháp giới. Lại nguyện rằng do căn 
lành này khiến tôi được phước đức bình đẳng, 
trí huệ bình đẳng, lực bình đẳng, vô uý bình 
đẳng, thanh tịnh bình đẳng, tự tại bình đẳng, 
Chánh giác bình đẳng, thuyết pháp bình đẳng, 
nghĩa bình đẳng, quyết định bình đẳng, hết 
thảy thân thông bình đẳng. Hết thảy các 
pháp như vậy đều tròn đầy tất cả, và như 
tôi đã được như thế nào, nguyện hết thảy 
chúng sanh cũng đều được như vậy, như tôi 
không khác. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại đem căn lành 
mà hồi hướng như vầy: Cũng như pháp giới vô 
lượng, căn lành hồi hướng cũng vậy, được thảy 
trí huệ cuối cùng là vô lượng. Như pháp giới 
vô biên, căn lành hồi hướng cũng như vậy, 
thấy được hết thảy Phật không bờ không mé. 
Như pháp giới vô hạn, căn lành hồi hướng 
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cũng vậy, đi đến các cõi Phật không có giới 
hạn. Như pháp giới không bờ mé, căn lành hồi 
hướng cũng vậy, nơi hết thảy thế giới tu hạnh 
Bồ tát không bờ không mé. Như pháp giới 
không dứt, căn lành hồi hướng cũng vậy, ở vào 
Nhất thiết trí không dứt tuyệt được. Như pháp 
giới một tánh, căn lành hồi hướng cũng vậy, 
cùng với hết thảy chúng sanh đồng một trí 
tánh. Như pháp giới tự tánh thanh tịnh, căn 
lành hồi hướng cũng vậy, khiến hết thảy 
chúng sanh rốt ráo thanh tịnh. Như pháp giới 
tuỳ thuận, căn lành hồi hướng cũng vậy, khiến 
hết thảy chúng sanh đều tuỳ thuận hạnh 
nguyện của Phổ Hiền. Như pháp giới trang 
nghiêm, căn lành hồi hướng cũng vậy, khiến 
hết thảy chúng sanh dùng hạnh Phổ Hiền mà 
trang nghiêm mình. Như pháp giới không thể 
hư mất, căn lành hồi hướng cũng vậy, khiến 
các Bồ tát vĩnh viễn không hư mất các hạnh 
thanh tịnh. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại dùng các căn 
lành này mà hồi hướng như vầy: Nguyện đem 
các căn lành này mà phụng thờ hết thảy Chư 
Phật Bồ tát, khiến đều hoan hỷ tất cả. Nguyện 
dùng các căn lành này mà được mau nhập vào 
tánh Nhất thiết trí. Nguyện dùng các căn lành 
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này mà tu Nhất thiết trí mọi nơi. Nguyện dùng 
các căn lành này mà khiến hết thảy chúng 
sanh thường được đến gần chiêm bái hết thảy 
Chư Phật. Nguyện dùng các căn lành này mà 
khiến hết thảy chúng sanh thường được thấy 
Chư Phật, có thể làm Phật sự. Nguyện dùng 
các căn lành này mà khiến hết thảy chúng 
sanh thường được thấy Phật, đối với việc Phật, 
chẳng sanh tâm lười trễ. Nguyện dùng các căn 
lành này mà khiến các chúng sanh thường 
được thấy Phật, tâm khéo thanh tịnh, không 
có thối chuyển. Nguyện dùng các căn lành này 
khiến hết thảy chúng sanh thường được thấy 
Phật, tâm khéo thông hiểu. Nguyện dùng các 
căn lành này khiến hết thảy chúng sanh 
thường được thấy Phật, chẳng sanh chấp trước. 
Nguyện dùng các căn lành này khiến hết thảy 
chúng sanh thường được thấy Phật, thông suốt 
vô ngại. Nguyện dùng các căn lành này khiến 
hết thảy chúng sanh thường được thấy Phật, 
thành được hạnh Phổ Hiền. Nguyện dùng các 
căn lành này khiến hết thảy chúng sanh 
thường được thấy Chư Phật, hiện ra trước mắt 
không lúc nào tạm rời. Nguyện dùng các căn 
lành này khiến hết thảy chúng sanh thường 
được thấy Chư Phật, sanh ra vô lượng sức lực 
của Bồ tát. Nguyện dùng các căn lành này 
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khiến hết thảy chúng sanh thường thấy Chư 
Phật, đối với hết thảy pháp vĩnh viễn không 
quên mất. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại dùng các căn 
lành mà hồi hướng như vầy: Hồi hướng như 
tánh không khởi sanh của pháp giới, hồi 
hướng như tánh căn bản của pháp giới, hồi 
hướng như tự thể tự tánh của pháp giới, hồi 
hướng như tánh không nương tựa đâu của 
pháp giới, hồi hướng như tánh không quên 
mất của pháp giới, hồi hướng như tánh không, 
vô tánh của pháp giới, hồi hướng như tánh 
vắng lặng của pháp giới, hồi hướng như tánh 
không nơi chỗ của pháp giới, hồi hướng như 
tánh không động dời của pháp giới, hồi hướng 
như tánh không khác nhau của pháp giới. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại đem việc bố thí 
pháp, có thảy bao nhiêu sự tuyên dạy, thảy 
bao nhiêu sự khai ngộ và thảy bao nhiêu căn 
lành do đây sanh ra mà hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh thành được 
bậc Bồ tát Pháp sư, thường được Chư Phật hộ 
niệm cho. Nguyện hết thảy chúng sanh làm 
bậc Pháp sư vô thượng, phương tiện để hết 
thảy chúng sanh vào nơi Nhất thiết trí. 
Nguyện hết thảy chúng sanh làm được bậc 
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Pháp sư không ai vặn hỏi được, thảy kẻ vấn 
nạn không thể cùng tận được. Nguyện hết 
thảy chúng sanh làm đấng Pháp sư vô ngại, 
đắc được hết thảy pháp vô ngại quang minh. 
Nguyện hết thảy chúng sanh làm được vị Pháp 
sư kho tạng trí huệ, có thể khéo léo nói hết 
thảy Phật Pháp. Nguyện hết thảy chúng sanh 
thành được đấng Pháp sư Như Lai tự tại, khéo 
có thể phân biệt được trí huệ của Như Lai. 
Nguyện hết thảy chúng sanh làm đấng Pháp 
sư có con mắt chơn thật, nói pháp chơn thật 
không do người khác dạy. Nguyện hết thảy 
chúng sanh làm bậc Pháp sư nhớ hết thảy 
Phật pháp, diễn nói lý chơn thật chẳng trái 
với câu nghĩa. Nguyện hết thảy chúng sanh 
làm bậc Pháp sư tu hành đạo vô tướng, dùng 
các diệu tướng mà trang nghiêm mình, phóng 
vô lượng ánh sáng khéo nhập vào các pháp. 
Nguyện hết thảy chúng sanh làm vị Pháp sư 
thân lớn, thân ấy cùng khắp hết thảy cõi nước, 
nổi mây pháp lớn, mưa các pháp Phật. Nguyện 
hết thảy chúng sanh làm đấng Pháp sư hộ cho 
pháp tạng, dựng lên cờ không ai hơn được, hộ 
trì pháp Phật, khiến biển chánh pháp không 
khuyết không giảm. Nguyện hết thảy chúng 
sanh làm đấng Pháp sư hết thảy pháp như mặt 
trời, được biện tài của Phật, khéo nói các 
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pháp. Nguyện hết thảy chúng sanh làm bậc 
Pháp sư có phương tiện tiếng diệu mầu, khéo 
nói vô biên kho tạng pháp như pháp giới. 
Nguyện hết thảy chúng sanh làm vị Pháp sư 
đến bờ pháp bên kia, dùng trí thần thông mà 
mở kho chánh pháp. Nguyện hết thảy chúng 
sanh làm đấng Pháp sư ở yên nơi chánh pháp, 
diễn nói trí huệ rốt ráo của Như Lai. Nguyện 
hết thảy chúng sanh làm đấng Pháp sư rõ 
thông các pháp, có thể nói vô lượng, vô tận 
công đức. Nguyện hết thảy chúng sanh làm 
đấng Pháp sư không dối thế gian, có thể dùng 
phương tiện khiến nhập vào tận cùng chơn 
thật. Nguyện hết thảy chúng sanh làm đấng 
Pháp sư phá các chúng ma, khéo có thể giác 
ngộ biết hết thảy nghiệp ma. Nguyện hết thảy 
chúng sanh làm bậc Pháp sư được Chư Phật 
gồm nhiếp thọ, la khỏi tâm gồm nhóm cái ta, 
và cái ngoài ta. Nguyện hết thảy chúng sanh 
làm bậc Pháp sư tạo sự an ổn cho hết thảy thế 
gian, thành tựu được nguyện lực thuyết pháp 
của Bồ tát. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại đem các căn 
lành mà hồi hướng như vầy: Không vì chấp nơi 
nghiệp mà hồi hướng, không vì chấp nơi quả 
báo mà hồi hướng, chẳng vì chấp nơi tâm mà 
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hồi hướng, chẳng vì chấp nơi pháp mà hồi 
hướng, không vì chấp nơi việc mà hồi hướng, 
chẳng vì chấp nơi nhơn mà hồi hướng, chẳng 
vì chấp nơi lời nói âm thanh mà hồi hướng, 
không vì chấp nơi câu hay nơi văn chương mà 
hồi hướng, chẳng vì chấp nơi hồi hướng mà 
hồi hướng, chẳng vì chấp nơi lợi ích chúng 
sanh mà hồi hướng. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lại đem căn lành 
mà hồi hướng như vầy: Chẳng vì đắm chấp nơi 
cảnh giới sắc mà hồi hướng. Chẳng vì đắm 
chấp nơi cảnh giới thanh, hương, vị, xúc, pháp 
mà hồi hướng. Chẳng vì cầu sanh lên cõi trời 
mà hồi hướng. Chẳng vì cầu sung sướng mà 
hồi hướng. Chẳng vì chấp nơi cảnh giới cõi 
dục mà hồi hướng. Chẳng vì cầu quyến thuộc 
mà hồi hướng. Chẳng vì cầu tự tại mà hồi 
hướng. Chẳng vì cầu cái vui của sanh tử mà 
hồi hướng. Chẳng vì chấp nơi sanh tử mà hồi 
hướng. Chẳng vì thích các cõi mà hồi hướng. 
Chẳng vì cầu cái vui hoà hợp mà hồi hướng. 
Chẳng vì cầu cái vui đáng thích mà hồi hướng. 
Chẳng vì ôm lòng độc hại mà hồi hướng. 
Chẳng vì không để hư căn lành mà hồi hướng. 
Chẳng vì không nương vào ba cõi mà hồi 
hướng. Chẳng chấp đắm nơi các thiên định, 
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giải thoát Tam muội mà hồi hướng. Chẳng vì 
đứng vào thừa Thanh văn, Bích Chỉ Phật mà 
hồi hướng. Chỉ vì giáo hoá điều phục hết thảy 
chúng sanh cho nên hồi hướng. Chỉ vì thành 
tựu tròn đầy trí Nhất thiết trí cho nên hồi 
hướng. Chỉ vì đắc được trí vô ngại mới hồi 
hướng. Chỉ vì đắc được căn lành thanh tịnh 
không chướng ngại mới hồi hướng. Chỉ vì 
khiến hết thảy chúng sanh ra khỏi sanh tử, 
chứng đắc được trí huệ nên hồi hướng. Chỉ vì 
muốn khiến cho tâm Đại Bồ đề như Kim Cang 
không thể hư hoại nên hồi hướng. Chỉ vì thành 
tựu rốt ráo pháp không chết cho nên hồi 
hướng. Chỉ vì dùng vô lượng trang nghiêm mà 
trang nghiêm dòng giống tánh của Phật, thị 
hiện ra hết thảy trí tự tại nên hồi hướng. Chỉ 
vì cầu hết thảy pháp minh trí đại thần thông 
của Bồ tát cho nên hồi hướng. Chỉ vì ở khắp 
pháp giới tận cõi hư không, nơi các cõi Phật, 
tu hành hạnh Phổ Hiền tròn đầy bất thối, mặc 
áo giáp đại nguyện kiên cố, khiến cho hết 
thảy chúng sanh ở yên vào địa vị Phổ Hiền mà 
hồi hướng. Chỉ vì tận cùng kiếp vị lai độ thoát 
chúng sanh thường không ngừng nghỉ, thị hiện 
ra hết thảy địa vị trí vô ngại quang minh 
thường không dứt đoạn cho nên mới hồi 
hướng vậy. 
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Các Phật tử! Lúc Đại Bồ tát đem các căn 
lành đó mà hồi hướng thì dùng tâm như vầy: 
Dùng tâm bổn tánh bình đẳng mà hồi hướng. 
Dùng tâm pháp tánh bình đẳng mà hồi hướng. 
Dùng tâm hết thảy chúng sanh vô lượng bình 
đẳng mà hồi hướng. Dùng tâm bình đẳng 
không tranh cãi mà hồi hướng. Dùng tâm bình 
đẳng tự tánh không khởi sanh mà hồi hướng. 
Dùng tâm không loạn biết các pháp mà hồi 
hướng. Dùng tâm bình đẳng nhập vào ba đời 
mà hồi hướng. Dùng tâm sanh ra dòng giống 
tánh Chư Phật ba đời mà hồi hướng. Dùng tâm 
được thần thông chẳng lui chẳng mất mà hồi 
hướng. Dùng tâm sanh thành hạnh Nhất thiết 
trí mà hồi hướng. 

Lại vì khiến cho hết thảy chúng sanh vĩnh 
viễn lìa khỏi tất cả địa ngục mà hồi hướng. Vì 
khiến cho hết thảy chúng sanh chẳng vào mọi 
loài súc sanh mà hồi hướng. Vì khiến cho hết 
thảy chúng sanh chẳng đến cõi Diêm vương 
mà hồi hướng. Vì khiến cho hết thảy chúng 
sanh trừ diệt hết thảy pháp chướng ngại đạo 
mà hồi hướng. Vì khiến cho hết thảy chúng 
sanh đầy đủ hết thảy căn lành mà hồi hướng. 
Vì khiến cho hết thảy chúng sanh có thể đúng 
theo thời cơ mà chuyển pháp luân khiến cho 
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tất cả đều hoan hỷ mà hồi hướng. Vì khiến cho 
hết thảy chúng sanh nhập vào pháp luân mười 
lực mà hồi hướng. Vì khiến cho hết thảy chúng 
sanh đầy tròn pháp nguyện thanh tịnh vô biên 
của Bồ tát mà hồi hướng. Vì khiến cho hết 
thảy chúng sanh tuỳ thuận theo hết thảy lời 
dạy của Thiện tri thức, tâm Bồ đề được đầy đủ 
mà hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy 
chúng sanh thọ trì tu hành pháp Phật sâu xa, 
đắc được hết thảy trí Phật quang minh mà hồi 
hướng. Vì khiến cho hết thảy chúng sanh tu 
hạnh vô chướng ngại của Bồ tát thường được 
hiện ra trước mắt mà hồi hướng. Vì khiến cho 
hết thảy chúng sanh được pháp quang minh 
thanh tịnh thường hiện tiền mà hồi hướng. Vì 
khiến cho hết thảy chúng sanh được tâm vô uý 
đại Bồ đề thường hiện ra trước mắt mà hồi 
hướng. Vì khiến cho hết thảy chúng sanh được 
trí không nghĩ bàn của Bồ tát thường hiện 
tiền mà hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh khắp cứu hộ muôn loài, làm 
cho tâm thanh tịnh đại bi thường hiện tiền mà 
hồi hướng. Vì khiến cho hết thảy chúng sanh 
dùng các đồ vật trang nghiêm nhiều không 
thể không thể nói, cao sang mầu diệu mà 
trang nghiêm hết thảy các cõi Phật mà hồi 
hướng. Vì khiến cho hết thảy chúng sanh dẹp 
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tan hết thảy lưới nghiệp ma đấu tranh mà hồi 
hướng. Vì khiến cho hết thảy chúng sanh 
chẳng nương tựa vào nơi hết thảy cõi Phật mà 
tu hạnh Bồ tát cho nên hồi hướng. Vì khiến 
cho hết thảy chúng sanh phát tâm Nhất thiết 
trí, nhập vào hết thảy pháp môn rộng lớn của 
Phật mà hồi hướng. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát lại đem căn lành 
chánh niệm thanh tịnh này mà hồi hướng, trí 
huệ quyết định mà hồi hướng, biết hết thảy 
pháp phương tiện của Phật một cách rõ ràng 
mà hồi hướng; vì thành tựu trí vô lượng vô 
ngại mà hồi hướng; vì muốn tròn đầy tâm 
thanh tịnh cao cả mà hồi hướng; vì muốn hết 
thảy chúng sanh ở vào trong đại từ mà hồi 
hướng; vì muốn hết thảy chúng sanh ở vào 
trong đại bỉ mà hồi hướng; vì muốn hết thảy 
chúng sanh ở vào trong đại hỷ mà hồi hướng; 
vì muốn hết thảy chúng sanh ở vào trong đại 
xả mà hồi hướng; vì vĩnh viễn lìa khỏi chấp 
hai, ở vào căn lành cao cả mà hồi hướng; vì 
suy nghĩ, quán sát, phân biệt diễn nói hết thảy 
pháp duyên khởi mà hồi hướng; vì lập tâm 
tràng đại đõng mãnh mà hồi hướng; vì lập kho 
tạng tràng không ai có thể thắng mà hồi 
hướng; vì phá các chúng ma mà hồi hướng; vì 
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được tâm vô ngại thanh tịnh đối với hết thảy 
pháp mà hồi hướng; vì tu hết thảy hạnh Bồ tát 
không thối chuyển mà hồi hướng; vì được tâm 
thích cầu pháp cao cả đệ nhất mà hồi hướng; 
vì được tâm thích cầu các pháp tự tại công đức 
thanh tịnh trí Nhất thiết trí mà hồi hướng; vì 
đầy tròn hết thảy bổn nguyện, trừ hết thảy 
tranh cãi, đắc được pháp thanh tịnh tự tại vô 
ngại mà hồi hướng; vì hết thảy chúng sanh mà 
chuyển pháp luân bất thối cho nên hồi hướng; 
vì đắc được pháp mặt trời trí huệ cao cả tột 
của Như Lai, có trăm ngàn ánh quang mỉnh 
trang nghiêm, chiếu khắp hết thảy pháp giới 
chúng sanh cho nên hồi hướng; vì muốn điều 
phục hết thảy chúng sanh, tuỳ họ ưa muốn gì 
đều khiến cho đầy đủ, chẳng bỏ bổn nguyện 
tận cùng vị lai nghe chánh pháp, tu tập đại 
hạnh, được trí huệ thanh tịnh, ánh sáng lìa dơ 
uế, dứt trừ hết thảy kiêu mạn, tiêu diệt hết 
thảy phiền não, xé lưới ái dục, phá tối ngu sỉ, 
đầy đủ được pháp chẳng dơ uế, vô chướng 
ngại, cho nên hồi hướng; vì hết thảy chúng 
sanh, trải vô số kiếp thường siêng tu tập hạnh 
Nhất thiết trí, không có thối chuyển, mỗi mỗi 
đều khiến đắc được huệ mầu vô ngại, thị hiện 
ra thần thông tự tại của Chư Phật không có 
ngừng nghỉ cho nên mới hồi hướng vậy. 
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Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc đem các căn 
lành này mà hồi hướng như vậy thì chẳng 
tham chấp nơi cảnh giới năm dục của ba cõi. 

Vì sao vậy? Vì Đại Bồ tát phải dùng căn 
lành không tham mà hồi hướng, phải dùng 
căn lành không sân mà hồi hướng, phải dùng 
căn lành không sỉ mà hồi hướng, phải dùng 
căn lành không hại mà hồi hướng, phải dùng 
căn lành lìa kiêu mạn mà hồi hướng, phải 
dùng căn lành chẳng dua dối mà hồi hướng, 
phải dùng căn lành ngay thẳng mà hồi 
hướng, phải dùng căn lành tỉnh tấn siêng 
năng mà hồi hướng, phải dùng căn lành tu 
tập mà hồi hướng. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lúc hồi hướng như 
vậy thì được tâm tỉn tưởng thanh tịnh, đối với 
hạnh Bồ tát thì vui mừng nhận lãnh, tu tập 
thanh tịnh đạo lớn của Bồ tát, đủ dòng giống 
tánh của Phật, được trí huệ Phật, xả bỏ hết 
thảy ác, la các nghiệp ma, gần gũi bạn lành, 
thành được bổn nguyện lớn của mình, mời các 
chúng sanh lập hội đại bố thí. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại đem các căn 
lành do việc bố thí pháp này mà hồi hướng 
như vầy: Khiến cho hết thảy chúng sanh được 
diệu âm thanh tịnh, được tiếng dịu dàng, được 
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tiếng như trống trời, được tiếng nhiều vô 
lượng vô số không thể nghĩ bàn, được tiếng 
đáng mến thích, được tiếng thanh tịnh, được 
tiếng cùng khắp hết thảy cõi Phật, được tiếng 
có nhiều; trăm ngàn ức Na do tha không thể 
nói công đức trang nghiêm, được tiếng cao xa, 
được tiếng rộng lớn, được tiếng diệt hết thảy 
loạn tâm, được tiếng tràn đầy pháp giới, được 
tiếng gồm nhóm hết thảy tiếng nói của chúng 
sanh, được trí biết vô biên âm thanh của hết 
thảy chúng sanh, được trí âm thanh hết thảy 
tiếng nói đều hoàn toàn, được trí âm thanh có 
vô lượng tiếng nói, được tiếng rất tự tại nhập 
vào hết thảy trí âm thanh, được tiếng hết thảy 
đều thanh tịnh trang nghiêm, được tiếng hết 
thảy thế gian không chán đủ, được âm thanh 
rốt ráo chẳng lệ thuộc hết thảy thế gian, được 
tiếng hoan hỷ, được tiếng nói thanh tịnh của 
Phật, được tiếng nói lên hết thảy pháp Phật 
xa la ngu sỉ mù tối, tiếng đôn xa khắp, được 
tiếng khiến hết thảy chúng sanh được hết thảy 
pháp Đà la ni trang nghiêm, được tiếng nói 
hết thảy vô lượng thứ pháp, được tiếng đến 
khắp vô lượng chúng hội đạo tràng của pháp 
giới, được tiếng khắp gồm thêm nhiều không 
nghĩ bàn cầu pháp Kim Cang, được tiếng khai 
thị hết thảy, được trí có thể nói kho tạng các 


- 698- 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


chữ các câu khác nhau nhiều không thể nói, 
được tiếng diễn nói hết thảy pháp không chấp 
không dứt, được tiếng hết thảy pháp quang 
minh chiếu diệu, được tiếng có thể khiến hết 
thảy thế gian thanh tịnh rốt ráo đến nơi Nhất 
thiết trí, được tiếng khắp gồm nhóm hết thảy 
pháp câu nghĩa, được tiếng thần lực hộ trì tự 
tại vô ngại, được tiếng nói trí huệ đến hết 
thảy bờ bên kia của thế gian. 

Lại dùng các căn lành ấy khiến hết thảy 
chúng sanh được âm thanh không thấp hèn, 
được âm thanh không sợ gì, được tiếng nói 
không nhiễm chấp, được tiếng nói hết thảy 
chúng hội đạo tràng đều hoan hỷ, được tiếng 
nói tuỳ thuận đẹp mầu, được tiếng khéo nói 
hết thảy Phật pháp, được tiếng nói dứt hết 
thảy nhớ tưởng nghỉ lầm của chúng sanh 
khiến họ được giác ngộ, được tiếng nói đầy đủ 
biện tài, được tiếng nói giác ngộ giấc ngủ đêm 
dài của hết thảy chúng sanh. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại dùng các căn 
lành hồi hướng như vầy: Nguyện hết thảy 
chúng sanh được pháp thân thanh tịnh la 
những lỗi ác. Nguyện hết thảy chúng sanh 
được công đức mầu diệu thanh tịnh lìa các lỗi 
ác. Nguyện hết thảy chúng sanh được tướng 
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mầu thanh tịnh ha các lỗi ác. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được nghiệp thanh tịnh la các lỗi 
ác. Nguyện hết thảy chúng sanh được tâm 
Nhất thiết trí thanh tịnh lìa các lỗi ác. Nguyện 
hết thảy chúng sanh được tâm Bồ đề vô lượng 
thanh tịnh lìàa các lỗi ác. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được phương tiện thanh tịnh rõ 
thông các căn, lìa các lỗi ác. Nguyện hết thảy 
chúng sanh được lòng tin hiểu thanh tịnh lìa 
các lỗi ác. Nguyện hết thảy chúng sanh được 
siêng tu vô lượng hạnh nguyện lìa các lỗi ác. 
Nguyện hết thảy chúng sanh được trí huệ biện 
tài, chánh niệm thanh tịnh lìa các lỗi ác. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại dùng các căn 
lành này, vì hết thảy chúng sanh mà hồi 
hướng như vầy: Nguyện được đủ thứ thân 
thanh tịnh mầu diệu như là: Thân sáng chói, 
thân la dơ uế, thân không nhiễm dơ, thân 
thanh tịnh, thân tột thanh tịnh, thân la bụi 
trần, thân tột ha trần tục, thân lìa uế, thân 
đáng mến thích, thân không chướng ngại. Nơi 
hết thảy thế giới, Bồ tát hiện ra hình tượng 
nghiệp báo, nơi hết thảy thế gian, hiện ra hình 
tượng lời nói thuyết pháp, nơi hết thảy cung 
điện, hiện ra hình tượng an lập. Như gương 
sáng sạch, đủ thứ mầu sắc hình tượng tự 
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nhiên hiện rõ, cho chúng sanh thấy hạnh Đại 
Bồ đề, dạy cho chúng sanh thấy diệu pháp sâu 
xa, dạy cho chúng sanh thấy đủ thứ công đức, 
dạy cho chúng sanh đạo để tu hành, dạy cho 
chúng sanh hạnh để thành tựu, dạy cho chúng 
sanh hạnh nguyện Bồ tát, chỉ bày cho chúng 
sanh biết Phật hiện ra đời nơi một thế giới 
cũng như nơi hết thảy thế giới, chỉ cho 
chúng sanh hết thảy thần thông biến hoá 
của Chư Phật, chỉ cho chúng sanh hết thảy 
oai lực giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ 
tát, chỉ cho chúng sanh được thành tựu tròn 
đầy hạnh nguyện tánh Nhất thiết trí của Bồ 
tát Phổ Hiền. 

Đại Bồ tát dùng các thân thanh tịnh vi 
diệu như vậy mà phương tiện gồm nhóm hết 
thảy chúng sanh, khiến thảy đều thành tựu 
công đức thanh tịnh của thân Nhất thiết trí. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại dùng các căn 
lành do việc bố thí pháp sanh ra mà hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho thân tôi tuỳ ở nơi thế 
giới nào cũng tu hạnh Bồ tát, chúng sanh thấy 
được thì đều chẳng uống mất công, đều được 
phát tâm Bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển, 
thuận theo nghĩa chơn thật không thể bị lay 
động, nơi hết thảy thế giới cùng tận kiếp vị lai 
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ở vào trong đạo Bồ tát không có chán nhàm, 
đại bi tràn khắp, lượng nhiều bằng pháp giới, 
biết căn chúng sanh, tuỳ thời mà nói pháp, 
thường không ngừng nghỉ, đối với Thiện tri 
thức, tâm thường nhớ tưởng chân chánh, cho 
đến không rời bỏ trong khoảnh khắc một sát 
na, hết thảy Chư Phật thường hiện ra trước 
mắt, tâm thường chánh niệm không thể tạm 
ngừng, tu những căn lành không có hư dối, 
đem các chúng sanh để vào Nhất thiết trí 
khiến không thối chuyển, đầy đủ hết thảy 
pháp Phật quang minh, nắm giữ mây pháp lớn, 
nhận lãnh mưa pháp lớn, tu hạnh Bồ tát, nhập 
vào hết thảy chúng sanh, nhập vào hết thảy 
cõi Phật, nhập vào hết thảy các pháp, nhập 
vào hết thảy ba đời, nhập vào hết thảy trí 
nghiệp báo của chúng sanh, nhập vào hết thảy 
trí phương tiện khéo léo của Bồ tát, nhập vào 
hết thảy trí huệ sanh ra của Bồ tát, nhập vào 
hết thảy trí cảnh giới thanh tịnh của Bồ tát, 
nhập vào hết thảy thần thông tự tại của Phật, 
nhập vào hết thảy vô biên pháp giới, ở yên nơi 
đó để tu hạnh Bồ tát.° 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại dùng các căn 
lành của việc bố thí pháp mà hồi hướng như 


(@ Hán bộ hết quyển 32. 
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vầy: Nguyện hết thảy cõi Phật thảy đều thanh 
tịnh, dùng các đồ vật trang nghiêm nhiều 
không thể không thể nói mà trang nghiêm, 
mỗi mỗi cõi Phật đều rộng lớn đồng với pháp 
giới, toàn lành, vô ngại, thanh tịnh, sáng chói. 
Trong đó Chư Phật hiện thành bậc Chánh giác, 
trong một cõi Phật, cảnh giới thanh tịnh, thảy 
có thể hiện rõ hết thảy cõi Phật. Và như nơi 
một cõi Phật, nơi hết thảy cõi Phật cũng đều 
như vậy. 

Mỗi mỗi cõi đó, đều dùng các đồ vật trang 
nghiêm mầu quý thanh tịnh nhiều vô lượng vô 
biên bằng pháp giới để tô điểm, như là: Vô số 
toà báu thanh tịnh trải đầy y báu. Vô số tướng 
báu, lưới báu treo thòng. Vô số lọng báu, thảy 
ngọc báu mầu, chói rọi lẫn nhau. Vô số mây 
báu, khắp mưa châu báu. Vô số hoa báu cùng 
khắp thanh tịnh. Vô số bao lơn lan can bằng 
châu báu thanh tịnh trang nghiêm. Vô số 
chuông linh báu thường vang ra tiếng vi diệu 
của Chư Phật cùng khắp pháp giới. Vô số hoa 
sen báu, đủ màu sắc quý, nở ra sáng chói. Vô 
số cây báu hàng lối bao quanh, vô lượng ngọc 
báu mầu diệu làm hoa quả. Vô số cung điện 
báu, có vô lượng Bồ tát ở trong. Vô số lầu đài 
quý báu, rộng rãi tráng lệ, nối dài xa gần. Vô 
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số hàng rào làm bằng châu ngọc lớn, trang 
nghiêm tốt đẹp. Vô số cửa ngõ báu, chuỗi ngọc 
báu anh lạc mầu diệu treo thòng bao quanh. 
Vô số cửa sổ báu, nhiều không nghĩ bàn ngọc 
báu thanh tịnh trang nghiêm. Vô số cây đa la 
báu, hình như bán nguyệt, do các ngọc báu 
hợp thành. Như vậy, hết thảy đều bằng các 
châu báu trang điểm, thanh tịnh không thể 
nghĩ bàn, thảy đều do căn lành của Như Lai 
sanh ra, đầy đủ vô số kho tạng báu trang 
nghiêm. 

Lại có vô số sông báu chảy ra hết thảy 
pháp lành thanh tịnh. Vô số biển báu nước 
pháp tràng đầy. Vô số hoa sen trắng quý báu, 
thường phát ra tiếng diệu pháp trong trắng. 
Vô số núi báu Tu Di, trí huệ sơn vương cao 
đẹp thanh tịnh. Vô số ngọc báu mầu diệu tám 
góc, xâu bằng dây báu trang nghiêm thanh 
tịnh không đâu sánh bằng. Vô số ngọc báu ánh 
sáng trong sạch thường phóng ra ánh sáng đại 
trí vô ngại, chiếu khắp pháp giới. Vô số 
chuông mõ báu, khua đánh lẫn nhau, phát ra 
âm thanh mầu diệu. Vô số ngọc báu thanh tịnh, 
các ngọc quý báu của Bồ tát đầy đủ tràn ngập. 
Vô số lụa mầu quý báu thòng rủ khắp nơi, 
màu sắc trong sáng. Vô số cờ báu mầu diệu 
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trang điểm bằng ngọc báu bán nguyệt. Vô số 
phan báu có thể khắp mưa xuống vô lượng 
phan quý. Vô số dây báu giăng thòng giữa hư 
không, trang nghiêm mầu đẹp. Vô số tấm thảm 
báu có thể sanh đủ thứ mịn màng êm thích. Vô 
số vòng báu mầu diệu, thị hiện ra con mắt 
Nhất thiết trí của Bồ tát. Vô số chuỗi ngọc báu 
anh lạc, mỗi mỗi anh lạc có trăm ngàn Bồ tát 
thượng diệu trang nghiêm. Vô số cung điện 
báu vượt hơn tất cả, tuyệt diệu không đâu 
bằng. Vô số đô vật quý báu trang nghiêm tô 
điểm bằng ngọc báu kim cang ma nỉ. Vô số đủ 
loại đồ vật báu mầu trang nghiêm, thường 
hiện ra hết thảy mầu sắc mâu diệu thanh tịnh. 
Vô số ngọc báu thanh tịnh, hình thể khác 
nhau lạ lùng, ánh sáng chói suốt. Vô số núi 
báu làm tường vách bao quanh, thanh tịnh vô 
ngại. Vô số hương báu, mùi thơm xông khắp 
hết thảy thế giới. Vô số việc biến hoá quý báu, 
mỗi mỗi đều cùng khắp pháp giới. Vô số quang 
minh báu, mỗi mỗi ánh sáng hiện ra hết thảy 
ánh sáng. 

Lại có vô số ngọc báu quang minh, ánh 
sáng trí huệ thanh tịnh chiếu rõ các pháp. Lại 
có vô số ngọc báu quang mỉnh vô ngại, mỗi 
mỗi ánh sáng chiếu khắp pháp giới, có vô số 
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nơi báu, hết thảy các báu thảy đều đầy đủ. Vô 
số kho báu, mở bày hết thảy kho tạng báu 
chánh pháp. Vô số cờ báu tướng Như Lai cao 
hơn hết thảy. Vô số người hiền quý báu, hình 
tượng kẻ hiền đại trí đầy đủ thanh tịnh. Vô số 
vườn báu, sanh ra Tam muội khoái lạc của các 
Bồ tát. Vô số tiếng quý báu, tiếng mầu diệu 
của Như Lai khai thị khắp thế gian. Vô số hình 
quý báu, mỗi mỗi hình đều phóng ra vô lượng 
ánh sáng diệu pháp. Vô số tướng báu, mỗi mỗi 
tướng đều vượt hơn các tướng. Vô số oai nghỉ 
báu, ai thấy được đều sanh hỷ lạc của Bồ tát. 
Vô số kho báu, ai thấy được đều sanh ra kho 
trí huệ báu. Vô số chỗ ở quý báu, ai thấy đều 
sanh tâm quý báu khéo ở yên. Vô số y phục 
quý báu, có ai mặc vào đều sanh được Tam 
muội không sánh được của Bồ tát. Vô số áo cà 
sa báu, ai được đắp vào thì vừa mới phát tâm 
đều được môn Đà la ni thấy lành. Vô số ngọc 
báu tu tập, có ai thấy được thì biết hết thảy 
ngọc báu đều là nghiệp quả quyết định thanh 
tịnh. Vô số ngọc báu kiến thức vô ngại, có ai 
thấy được thì rõ thông hết thảy con mắt pháp 
thanh tịnh. Vô số kho ngọc báu sáng, có ai 
thấy được tức được thành tựu kho tạng đại trí 
huệ. Vô số toà báu, Phật ngồi ở trên dùng 
tiếng gầm Đại Sư tử mà nói pháp. Vô số đèn 


- 706 - 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


báu, thường phóng ra ánh sáng trí huệ thanh 
tịnh. Vô số cây Đa la báu, hàng lối thứ lớp, dây 
báu buộc quanh trang nghiêm thanh tịnh. Cây 
ấy lại có vô số thân báu tròn thẳng vút lên, vô 
số nhánh báu, có nhiều thứ ngọc báu trang 
nghiêm rậm rạp, nhiều chim chóc không thể 
nghĩ bàn bay đậu trong đó, thường tấu lên 
tiếng diệu mầu tuyên dương chánh pháp. Vô 
số lá báu, phóng luồng ánh sáng trí huệ lớn 
chiếu khắp nơi nơi. Vô số hoa báu, trên mỗi 
cành hoa có vô lượng Bồ tát ngồi kiết già bay 
đi dạo khắp pháp giới. Vô số trái báu, ai thấy 
được đều đắc trí Nhất thiết trí, đắc quả không 
thối chuyển. Vô số xóm làng quý báu, ai thấy 
tức lìa bỏ được pháp xóm làng thế gian. Vô số 
đô thành, thôn ấp quý báu, trong đó đông đầy 
chúng sanh vô ngại. Vô số cung điện quý báu, 
nhà vua ngự trong đó, đầy đủ thân Na la diên 
của Bồ tát, dõng mãnh cứng chắc, mặc áo giáp 
chánh pháp, tâm không thối chuyển. Vô số 
nhà báu, ai vào đó thì có thể trừ được lòng 
luyến tiếc nhà cửa. Vô số áo báu, ai mặc vào 
thì có thể hiển thông được pháp không chấp 
trước đâu. Vô số cung điện báu trong đó tràn 
đầy các Bồ tát xuất gia. Vô số đồ châu báu, ai 
thấy đều sanh ra vô lượng hoan hỷ. Vô số 
bánh xe báu, phóng ánh sáng trí huệ nhiều 
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không thể nghĩ bàn, chuyển pháp luân bất 
thối. Vô số cây bạt đà quý báu có lưới nhơn đà 
la trang nghiêm thanh tịnh. Vô số đất quý báu, 
có nhiều ngọc báu không nghĩ bàn xen lẫn 
trang nghiêm. Vô số tiếng nhạc báu, tiếng 
trong sáng thanh cao, cùng khắp pháp giới. Vô 
số trống báu, tiếng diệu mầu hoà nhau cùng 
kiếp không dứt. Vô số chúng sanh báu, có thể 
gồm nhóm hết pháp báu vô thượng, vật số 
thân báu đủ vô lượng công đức quý báu mầu 
diệu. Vô số miệng quý báu, thường diễn ra 
tiếng báu nói pháp mầu. Vô số tâm báu, đủ ý 
thanh tịnh đại nguyện trí huệ quý báu. Vô số 
tâm niệm quý báu, đứt những ngu lầm, rốt ráo 
vững chắc báu Nhất thiết trí. Vô số pháp minh 
quý báu, tụng trì hết thảy pháp báu của Chư 
Phật. Vô số huệ báu, rõ thông quyết định hết 
thảy kho tạng pháp của Chư Phật. Vô số trí 
báu, đắc được báu Nhất thiết trí tròn đầy. Vô 
số con mắt báu, soi xét thập lực quý báu 
không bị ngăn ngại. Vô số lỗ tai báu, nghe 
được các tiếng thanh tịnh vô ngại tận cùng 
pháp giới. Vô số lỗ mũi quý báu, thường ngửi 
được mùi thơm thanh tịnh tuy thuận quý báu. 
Vô số lưỡi báu, có thể nói vô lượng các pháp 
tiếng nói. Vô số thân báu, du hý mười phương 
không bị ngăn ngại. Vô số ý tứ quý báu, 


- 708 - 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


thường siêng tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền. 
Vô số âm thanh báu, tiếng mầu diệu thanh 
tịnh khắp mười phương giới. Vô số thân 
nghiệp quý báu, hết thảy việc làm đều dùng 
trí làm đầu. Vô số nghiệp ý quý báu, được trí 
rộng lớn quý báu không chướng ngại, rốt ráo 
tròn đầy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát ở trong hết thảy cõi 
Phật đó, nơi một cõi Phật, một phương, một xứ, 
trên đầu một sợi lông đều có vô lượng vô biên 
không thể nói các đại Bồ tát ngôi đầy tràn, 
thảy đều thành tựu trí huệ thanh tịnh. Và như 
nơi một cõi Phật, một phương, một xứ, trên 
đầu một sợi lông, thì tận pháp giới cùng cõi hư 
không cũng vậy, mỗi mỗi cõi Phật, mỗi mỗi 
phương, mỗi mỗi xứ, mỗi mỗi đầu sợi lông đều 
như vậy cả. 

Ấy là bậc Đại Bồ tát, đem các căn lành mà 
hồi hướng, khắp nguyện hết thảy cõi nước Chư 
Phật đều đầy đủ các thứ báu mầu diệu trang 
nghiêm, như là ngọc báu trang nghiêm, nói 
rộng ra như là hương trang nghiêm, hoa trang 
nghiêm, tràng hoa trang nghiêm, hương xoa 
trang nghiêm, hương đốt trang nghiêm, hương 
bột trang nghiêm, áo trang nghiêm, lọng trang 
nghiêm, cờ trang nghiêm, phan trang nghiêm, 
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ngọc báu như ý trang nghiêm, lần lượt cho đến 
hơn gấp trăm lần như vậy, đều nói rộng ra 
như báu vật trang nghiêm. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát đem căn lành do 
việc bố thí pháp đã chứa nhóm. Vì để nuôi lớn 
các căn lành cho nên hồi hướng. Vì để nghiêm 
tịnh hết thảy cõi Phật cho nên hồi hướng. Vì 
làm thành tựu hết thảy chúng sanh mà hồi 
hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đều tâm thanh tịnh không động cho nên 
hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đều nhập vào Phật pháp sâu xa cho nên 
hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đều được công đức thanh tịnh không gì 
hơn được cho nên hồi hướng. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh đều được phước lực 
thanh tịnh không thể hư hoại cho nên hồi 
hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đều được trí lực vô tận độ các chúng 
sanh làm cho họ nhập vào Phật pháp cho nên 
hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đều được tiếng nói bình đẳng thanh tịnh 
vô lượng cho nên hồi hướng. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh đều được con mắt 
bình đẳng vô ngại, thành tựu được trí huệ lớn 
bằng hư không pháp giới cho nên hồi hướng. 
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Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều 
được trí nhớ hoàn toàn biết thông kiếp trước 
hết thảy thế giới cho nên hồi hướng. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đều được đại 
trí huệ vô ngại, đều rõ thông quyết định hết 
thảy kho tạng pháp cho nên hồi hướng. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều được 
đại Bồ đề vô hạn lượng, cùng khắp pháp giới 
không bị chướng ngại cho nên hồi hướng. Vì 
muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều được 
căn lành đồng thể bình đẳng không phân biệt 
cho nên hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh đều được hết thảy công đức 
đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh nghiệp thân, 
ngữ, ý cho nên hồi hướng. Vì muốn khiến cho 
hết thảy chúng sanh đều được hạnh đồng với 
Phổ Hiền cho nên hồi hướng. Vì muốn khiến 
cho hết thảy chúng sanh đều được nhập vào 
hết thảy cõi Phật đồng thể thanh tịnh cho nên 
hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đều quán sát Nhất thiết trí, được nhập về 
tròn đầy tất cả cho nên hồi hướng. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sanh đều được xa lìa 
căn lành không bình đẳng cho nên hồi hướng. 
Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều 
được bình đẳng, thâm tâm không có tướng 
khác, lần lượt tròn đầy Nhất thiết trí mà hồi 
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hướng. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng 
sanh đều được ở yên vào hết thảy pháp lành 
cho nên hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh đều ở nơi trong một niệm, 
chứng đắc được Nhất thiết trí mà được rốt ráo 
cho nên hồi hướng. Vì muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh đều được thành tựu đầy đủ 
đạo Nhất thiết trí cho nên hồi hướng vậy. 


Các Phật tử! Đại Bồ tát đem các căn lành, 
khắp vì hết thảy chúng sanh mà hồi hướng 
như vậy rồi, lại tiếp dùng các căn lành đó mà 
muốn khắp diễn nói tròn đầy hết thảy pháp 
lực hạnh thanh tịnh cho nên hồi hướng. Muốn 
thành tựu oai lực hạnh thanh tịnh, đắc được 
biển pháp nhiều không thể không thể nói cho 
nên hồi hướng. Muốn nơi trong mỗi mỗi biển 
pháp, được đầy đủ vô lượng trí quang minh 
thanh tịnh bằng pháp giới cho nên hồi hướng. 
Muốn khai thị diễn nói hết thảy pháp câu 
nghĩa khác nhau cho nên hồi hướng. Muốn 
thành tựu vô biên hết thảy pháp quang mỉnh 
Tam muội rộng lớn cho nên hồi hướng. Muốn 
tuỳ thuận biện tài Chư Phật ba đời cho nên 
hồi hướng. Muốn thành tựu hết thảy thân tự 
tại của Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cho 
nên hồi hướng. Vì tôn trọng hết thảy pháp vô 
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chướng ngại đáng mến thích của Phật cho nên 
hồi hướng. Vì đầy đủ tâm đại bi, cứu hộ hết 
thảy chúng sanh thường không thối chuyển 
cho nên hồi hướng. Vì muốn thành tựu trí vô 
chướng ngại biết pháp khác nhau nhiều không 
nghĩ bàn, tâm không nhiễm uế, các căn thanh 
tịnh, khắp nhập vào hết thảy chúng hội đạo 
tràng cho nên hồi hướng. Vì muốn nơi hết thảy 
cõi hoặc sấp, hoặc ngửa, hoặc thô, hoặc nhỏ, 
hoặc rộng, hoặc hẹp, nhỏ, lớn, uế, sạch, các cõi 
Phật như vậy, thường chuyển pháp luân bình 
đẳng không thối chuyển cho nên hồi hướng. Vì 
muốn nơi trong mỗi mỗi niệm được vô uý các 
thứ biện tài không cùng không tận, diễn nói 
khai thị diệu pháp quang minh cho nên hồi 
hướng. Vì thích cầu các điều lành, phát tâm tu 
tập, các căn chuyển thành cao lên, được hết 
thảy pháp trí đại thần thông, có thể rõ thông 
hết thảy các pháp cho nên hồi hướng. Vì muốn 
nơi hết thảy chúng hội đạo tràng được gần gũi 
cúng dường. Vì hết thảy chúng sanh mà diễn 
nói hết thảy pháp khiến cho thảy đều hoan hỷ 
cho nên hồi hướng vậy. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát lại tiếp dùng các 
căn lành này mà hồi hướng như vầy: Hồi 
hướng về ở vào nơi pháp giới vô lượng trụ. Hồi 
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hướng về ở vào nơi pháp giới vô lượng nghiệp 
thân. Hồi hướng về ở vào nơi pháp giới vô 
lượng nghiệp lời nói. Hồi hướng về ở vào nơi 
pháp giới vô lượng nghiệp ý. Hồi hướng về ở 
vào nơi pháp giới vô lượng sắc bình đẳng. Hồi 
hướng về ở vào nơi pháp giới vô lượng thọ, 
tưởng, hành, thức bình đẳng. Hồi hướng về ở 
vào nơi pháp giới vô lượng uẩn bình đẳng. Hồi 
hướng về ở vào nơi pháp giới vô lượng giới 
bình đẳng. Hồi hướng về việc ở vào nơi pháp 
giới vô lượng xứ bình đẳng. Hồi hướng về việc 
ở vào nơi pháp giới vô lượng trong bình đẳng. 
Hồi hướng về việc ở vào nơi vô lượng pháp 
giới hôi hướng ngoài bình đẳng. Hồi hướng về 
việc ở vào nơi pháp giới vô lượng hồi hướng 
phát khởi bình đẳng. Hồi hướng về việc ở vào 
nơi pháp giới vô lượng thâm tâm bình đẳng. 
Hồi hướng về việc ở vào trong pháp giới vô 
lượng phương tiện bình đẳng. Hồi hướng về 
việc ở vào trong pháp giới vô lượng tin hiểu 
bình đẳng. Hồi hướng về việc ở vào trong 
pháp giới vô lượng các căn bình đẳng. Hồi 
hướng về việc ở trong pháp giới vô lượng tận 
cùng trước, giữa và sau bình đẳng. Hồi hướng 
về việc ở vào trong pháp giới vô lượng nghiệp 
báo bình đẳng. Hồi hướng về việc ở vào trong 
pháp giới vô lượng uế sạch bình đẳng. Hồi 
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hướng về việc ở vào trong pháp giới vô lượng 
chúng sanh bình đẳng. Hồi hướng về việc ở 
vào trong pháp giới vô lượng cõi Phật bình 
đẳng. Hồi hướng về việc ở vào trong pháp giới 
vô lượng pháp bình đẳng. Hồi hướng về việc ở 
vào trong pháp giới vô lượng ánh sáng thế 
gian bình đẳng. Hồi hướng về việc ở vào trong 
pháp giới vô lượng Chư Phật, Bồ tát bình đẳng. 
Hồi hướng về việc ở vào trong pháp giới vô 
lượng hạnh nguyện Bồ tát bình đẳng. Hồi 
hướng về việc ở vào trong pháp giới vô lượng 
sự thoát ly của Bồ tát bình đẳng. Hồi hướng về 
việc ở vào trong pháp giới vô lượng Bồ tát giáo 
hoá điều phục bình đẳng. Hồi hướng về việc ở 
vào trong pháp giới vô lượng pháp giới không 
hai bình đẳng. Hồi hướng về việc ở vào trong 
pháp giới vô lượng đạo tràng chúng hội của 
Như Lai bình đẳng. 

Các Phật tử! Đại Bồ tát, lúc hồi hướng như 
vậy thì ở yên vào trong pháp giới vô lượng 
thân thanh tịnh bình đẳng. Ở yên vào trong 
pháp giới vô lượng ngữ thanh tịnh bình đẳng. 
Ở yên vào trong pháp giới vô lượng hạnh 
nguyện thanh tịnh bình đẳng của các Bồ tát. Ở 
yên vào trong pháp giới vô lượng chúng hội 
đạo tràng thanh tịnh bình đẳng. Ở yên vào 
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trong pháp giới vô lượng bình đẳng vì hết thảy 
Bồ tát mà rộng nói các pháp trí thanh tịnh. Ở 
yên vào trong pháp giới vô lượng bình đẳng có 
thể nhập vào hết thảy thân thế giới tận cùng 
pháp giới. Ở yên vào trong pháp giới vô lượng 
bình đẳng hết thảy pháp quang minh thanh 
tịnh vô uý, có thể dùng một tiếng mà trừ dứt 
hết tất cả lưới nghỉ của thảy chúng sanh, tuỳ 
theo căn ưa muốn khiến đều hoan hỷ. Ở vào 
trong dòng giống Nhất thiết trí vô thượng, 
trong pháp giải thoát, lực vô uý, thần thông tự 
tại, công đức rộng lớn. 

Các Phật tử! Ấy là pháp hồi hướng về việc 
ở vào trong pháp giới vô lượng thứ mười của 
đại Bồ tát. 

Lúc Đại Bồ tát dùng hết thảy căn lành do 
việc bố thí pháp sanh ra, thì thành được tròn 
đầy vô lượng vô biên hạnh nguyện Bồ tát của 
Phổ Hiền, có thể nghiêm tịnh hết thảy cõi 
Phật tận các pháp giới cùng cõi hư không, 
khiến hết thảy chúng sanh cũng đều được như 
vậy, thành tựu đầy đủ vô biên trí huệ, rõ 
thông hết thảy pháp, trong mỗi mỗi niệm, thấy 
hết thảy Phật xuất hiện ra đời, trong mỗi mỗi 
niệm, thấy lực tự tại vô lượng vô biên của hết 
thảy Chư Phật. Như là: Lực tự tại rộng lớn, lực 
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tự tại không chấp, lực tự tại vô ngại, lực tự tại 
không thể nghĩ bàn, lực tự tại làm thanh tịnh 
hết thảy chúng sanh, lực tự tại lập hết thảy 
thế giới, lực tự tại hiện ra nhiều không thể nói 
tiếng nói, lực tự tại tuỳ thời cơ mà ứng hiện ra, 
lực tự tại ở vào trong trí thần thông không 
thối chuyển, lực tự tại diễn nói hết thảy vô 
biên pháp giới không còn sót, lực tự tại sanh 
ra con mắt cùng tận vô biên của Phổ Hiền Bồ 
tát, lực tự tại dùng lỗ tai vô ngại mà nghe hết 
thảy chánh pháp Chư Phật, lực tự tại một thân 
ngồi kiết già mà cùng khắp vô lượng pháp giới 
mười phương, lại chúng sanh cũng không bị 
dằn ép, lực tự tại dùng trí tròn đây mà nhập 
vào khắp vô lượng pháp ba đời. 

Bồ tát lại đắc được vô lượng thanh tịnh 
như là: Hết thảy chúng sanh thanh tịnh, hết 
thảy cõi Phật thanh tịnh, hết thảy pháp thanh 
tịnh, trí biết cùng hết thảy xứ thanh tịnh. Trí 
vô biên thanh tịnh khắp hư không pháp giới. 
Trí thanh tịnh đắc được hết thảy tiếng nói 
khác nhau, dùng đủ thứ tiếng nói ứng với 
khắp chúng sanh, phóng vô lượng ánh sáng 
tròn đây, chiếu khắp hết thảy vô biên pháp 
giới thanh tịnh. Trí thanh tịnh sanh ra hết 
thảy hạnh Bồ tát ba đời, trong một niệm, vào 
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khắp hết thảy đạo tràng chúng hội của Chư 
Phật ba đời. Trí thanh tịnh nhập vào vô biên 
hết thảy thế gian, khiến hết thảy chúng sanh 
đều làm việc đáng làm. 


Thảy việc như vậy đều được đầy đủ, đều 
được thành tựu, đều đã tu hành, đều được 
bình đẳng, đều được hiện ra trước mắt, đều 
được thấy biết, đều được ngộ nhập, đều đã 
quán sát, đều được thanh tịnh, đến bờ bên kia. 


Lúc bấy giờ, do thần lực của Phật, các thế 
giới nhiều như số vi trần trăm vạn cõi Phật 
mười phương đều rung động, như là động, 
động khắp, động cùng khắp; nhô lên, nhô lên 
khắp, nhô lên cùng khắp; nhảy, nhảy khắp, 
nhảy cùng khắp; rung, rung khắp, rung cùng 
khắp; gầm, gầm khắp, gầm cùng khắp; đánh, 
đánh khắp, đánh cùng khắp. Do thần lực của 
Phật, do pháp như vậy, hoa trời mưa xuống, 
tràng hoa trời, hương bột cõi trời, các hoa loan 
cõi trời, y phục cõi trời, châu báu trời, đồ vật 
trang nghiêm cõi trời, ngọc báu ma nỉ cõi trời, 
hương trầm thuỷ trời, hương chiên đàn cõi trời, 
lọng đẹp mầu diệu cõi trời, đủ thứ cờ cõi trời, 
phan đủ màu cõi trời, vô số thân chư Thiên, vô 
lượng trăm ngàn ức không thể nói tiếng pháp 
mầu diệu cõi trời, nhiều không thể nghĩ bàn 
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tiếng ca ngợi Phật của cõi trời, vô số tiếng 
hoan hỷ cõi trời đều hô lên: “Lành thay!”, vô 
lượng vô số trăm ngàn Na do tha chư Thiên 
cung kính lễ bái, vô số Thiên tử thường niệm 
Chư Phật, mong cầu công đức vô lượng của 
Chư Phật, lòng không lìa bỏ, vô số Thiên tử 
tấu đủ thứ nhạc âm, ca vịnh khen ngợi, cúng 
dường Như Lai, trăm ngàn vô số chư Thiên 
phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp hết thảy cõi 
Phật tận cùng pháp giới cõi hư không, hiện ra 
vô lượng vô số cảnh giới Chư Phật hoá thân 
của Như Lai lại nhiều hơn cả chư Thiên. 

Như ở cung trời Đâu Suất tại thế giới này 
đã nói pháp như vậy, thì nơi các cung trời Đâu 
Suất cùng khắp hết thảy thế giới mười phương 
cũng đều như vậy cả. 

Lúc bấy giờ, lại do thần lực của Phật, mười 
phương ngoài các thế giới nhiều như số vỉ trần 
của trăm vạn cõi Phật, có các Bồ tát nhiều 
như số vi trần của trăm vạn cõi Phật đều đến 
nhóm hội, đầy khắp mười phương đều nói lên 
rằng: Lành thay! Lành thay! Người Phật tử! 
Người đã nói được các pháp đại hồi hướng này! 
Này người Phật tử! Chúng tôi đều cũng đồng 
một danh hiệu, tên là Kim Cang Tràng, đều từ 
thế giới Kim Cang Quang, nơi chỗ Đức Phật 
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Kim Cang Tràng mà lại đây. Tại các thế giới 
đó, đều do sức thần của Phật mà nói pháp này, 
các chúng hội quyến thuộc, văn từ, câu, nghĩa 
cũng đều như ở đây không hơn không kém. 
Chúng tôi nương sức oai thần của Phật, từ các 
cõi đó lại đây để chứng minh cho người. Và 
cũng như chúng tôi đã ấn chứng cho người nơi 
đây, thì mười phương nơi thảy bao nhiêu thế 
giới, tại điện Bảo trang nghiêm ở cung Trời 
Đâu Suất các chúng Bồ tát cũng đều đến ấn 
chứng như vậy. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tràng nương 
sức oai thân của Phật, quán khắp hết thảy 
chúng hội mười phương cùng cả pháp giới, 
khéo hiểu biết nghĩa lý, thêm rộng lớn đại tâm, 
lòng đại bi che trùm hết thảy chúng sanh, 
buộc tâm ở yên vào dòng giống Chư Phật ba 
đời, khéo nhập vào hết thảy pháp công đức 
của Phật, thành tựu thân tự tại của Chư Phật, 
quán tâm nơi thích của các chúng sanh, và hết 
thảy căn lành của họ đã gieo trồng, thảy đều 
phân biệt biết hết, rồi tuỳ thuận pháp thân mà 
hiện ra thân thanh tịnh diệu sắc và trong lúc 
đó nói lời nói bài kệ rằng: 

- Bồ tát thành pháp trí huệ rồi, 

Ngộ hiểu vô biên chánh pháp môn, 
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Là Điều Ngự Sư quang minh pháp, 
Rõ thông vô ngại pháp thật chơn. 


- Bồ tát là pháp Đại Đạo sư, 
Mở pháp sâu xa khó được vào, 
Dẫn đạo mười phương vô lượng chúng, 
Khiến ở yên trong chánh pháp rồi. 


- Bồ tát uống biển pháp Phật rồi, 
Mây pháp khắp mưa cõi mười phương, 
Mặt trời pháp hiện ra cõi thế, 
Tuyên dương diệu pháp lợi quần sanh. 
- Làm kẻ thí pháp khó gặp thường, 
Thông nhập phương tiện khéo giỏi rồi, 
Ánh pháp thanh tịnh rọi tâm đó, 
Thuyết pháp trên đời chẳng sợ ai. 


- Khéo tu hành pháp tự tại tâm, 
Đều hay ngộ nhập các pháp môn, 
Thành tựu biển pháp sâu mầu diệu, 
Vì khắp chúng sanh, trống pháp vang. 
- Tuyên pháp hi hữu, pháp sâu xa, 
Dùng pháp nuôi lớn công đức này, 
Đủ đầy pháp hỷ tâm thanh tịnh, 
Hiện ra kho tạng pháp thế gian. 


- Được Phật Pháp Vương quán đảnh cho, 
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Thành thân pháp tính trí tạng rồi, 
Được thảy rõ thông pháp thật tướng, 
Ở yên vào thảy các pháp lành. 


- Bồ tát tu hành bố thí cao, 
Thảy đức Như Lai vui ngợi khen, 
Chỗ làm thảy được Phật chịu được, 
Do đó được thành Nhơn Trung Tôn. 


- Bồ tát đã thành diệu pháp thân, 
Theo nơi Phật pháp hoá sanh ra, 
Vì lợi chúng sanh làm đèn pháp, 
Nói lên vô lượng pháp tột cao. 


- Tuỳ chỗ tu hành pháp thí mầu, 
Tất cũng quán xem căn lành kia, 
Làm các việc lành, vì quần chúng, 
Thảy dùng trí huệ hồi hướng đều. 


- Thảy bao pháp thành công đức Phật, 
Đều đem hồi thí cho chúng sanh, 
Nguyện cho hết thảy đều thanh tịnh, 
Đến chỗ trang nghiêm tận bờ kia. 


- Vô lượng cõi Phật ở mười phương, 
Đều đủ vô lượng đại trang nghiêm, 
Trang nghiêm như vậy, không bàn nổi, 
Đem thảy trang nghiêm một cõi thôi. 
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Thảy bao thanh tịnh trí Như Lai, 
Nguyện khiến chúng sanh thảy đủ đầy, 
Giống như Phổ Hiền chơn Phật tử, 

Hết thảy công đức tự trang nghiêm. 


Thành tựu thần thông rộng lớn rồi, 
Đến nơi thế giới thảy khắp cùng, 
Hết thảy chúng sanh không còn sót, 
Đều khiến tu hành đạo Bồ đề. 


Chỗ Chư Phật đã khai ngộ rồi, 

Vô lượng chúng sanh khắp mười phương, 
Khiến họ đều như Phổ Hiền thảy, 

Đầy đủ tu hành hạnh tột cao. 


Chỗ Phật Bồ tát đã thành rồi, 

Đủ thứ công đức thảy khác nhau, 
Công đức vô biên như vậy đó, 

Nguyện cho chúng sanh thảy tràn đầy. 


Bồ tát đủ lực tự tại rồi, 

Nơi đáng tu học, đến học xong, 

Thị hiện hết thảy thần thông lớn, 
Đến khắp vô lượng cõi mười phương. 
Bồ tát có thể một niệm thôi, 

Thấy được vô số Phật, chúng sanh, 
Và nơi trên đầu sợi lông nhỏ, 

Gồm thâu thảy pháp, thấu rõ đều. 
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Thế giới, chúng sanh, nhiều không lường, 
Bồ tát phân biệt biết thảy đều, 

Phật như chúng sanh, nhiều vô lượng, 
Tâm lớn cúng dường thảy khắp cùng. 


Đủ thứ hương thơm, hoa diệu mầu, 
Ngọc báu áo quần với lọng phan, 

Rải khắp pháp giới đầy cùng thảy, 

Phát tâm cúng khắp Phật mười phương. 
Trong một chân lông thấy rõ đều, 

Vô lượng Chư Phật chẳng nghĩ bàn, 
Thảy lỗ chân lông đều như vậy, 

Lạy khắp thảy đấng Đèn thế gian. 


Gieo thân cung kính lễ lạy nhiều, 
Vô lượng vô biên chư Như Lai, 
Cũng dùng lời lẽ ca ngợi khắp, 
Cùng tận vị lai thảy kiếp nào. 


Đồ vật cúng dường một Như Lai, 

Số nhiều vô lượng bằng chúng sanh, 
Và như cúng dường một Đức Phật, 
Cúng dường thảy Phật cũng như đây. 


Cúng dường, ca ngợi các Như Lai, 
Tận cùng thảy kiếp thế gian kia, 
Kiếp số thế gian còn hết được, 

Bồ tát chẳng ngừng bỏ cúng dường. 
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- Thảy bao nhiêu kiếp thảy thế gian, 
Trải thảy kiếp này tu hạnh này, 
Cung kính cúng dường một Đức Phật, 
Tận cùng thảy kiếp chẳng chán nhàm. 


- Cúng vô lượng kiếp một Như Lai, 
Cúng thảy Như Lai cũng vậy rồi, 
Cũng không phân biệt là kiếp số, 

Mà chỗ cúng dường sanh chán nhàm. 


- Pháp giới rộng to không bến bờ, 
Bồ tát quán xét thảy rõ thông, 
Đem hoa sen lớn rải cùng khắp, 
Cúng vô lượng Phật bằng chúng sanh. 


- Hoa báu, sắc, hương thảy vẹn toàn, 
Thanh tịnh trang nghiêm tột diệu mầu, 
Hết thảy thế gian không ví được, 

Đem thảy cúng dường Đấng Thế Tôn. 


- Vô lượng cõi nước bằng chúng sanh, 
Lọng báu diệu mầu đầy ngập trong, 
Thảy đem cúng dường một Đức Phật, 
Cúng dường thảy Phật cũng như đây. 


- Hương xoa sang quý đâu sánh bằng, 
Chưa từng có được ở trên đời, 
Cúng đấng Thầy trời người cả thảy, 
Tận số kiếp nhiều như chúng sanh. 
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- Hương bột, hương đốt, hoa đẹp mầu, 
Châu báu, áo quần, vật trang nghiêm, 
Như vậy cúng dường thảy Chư Phật, 
Vui mừng thờ phụng chẳng chán nhàm. 


- Đấng Đèn Chiếu Thế nhiều vô biên, 
Mỗi niệm đã thành đạo Bồ đề, 
Vô biên bài kệ dùng ca ngợi, 
Cúng dường thảy Đấng Điều Ngự Sư. 
- Nơi thảy Phật nhiều như chúng sanh, 
Đều tu vô thượng diệu cúng dường, 
Trải số kiếp nhiều như quần chúng, 
Khen ngợi như đây cũng chẳng cùng. 


- Lúc cúng dường Phật như vậy rồi, 
Do thần lực Phật thảy khắp cùng, 
Đều thấy mười phương vô lượng Phật, 
Ở vào trong hạnh của Phổ Hiền. 

- Quá khứ, hiện tại với vị lai, 
Có thảy bao nhiêu các căn lành, 
Khiến tôi thường tu Phổ Hiền hạnh, 
Mau ở vào trong bậc Phổ Hiền. 


- Thảy chỗ kiến thức của Như Lai, 
Vô lượng chúng sanh cõi thế gian, 
Nguyện như Phổ Hiền, đầy đủ thảy, 
Được người trí huệ thảy ngợi khen. 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: THẬP HỒI HƯỚNG 


- Đây là Bồ tát cả mười phương, 

Cùng chung tu hạnh hồi hướng đều, 
Chư Phật đã vì tôi mà nói, 
Hạnh hồi hướng này thật tột cao. 

- Mười phương thế giới chẳng còn thừa, 
Trong đó hết thảy các chúng sanh, 
Không ai mà chẳng khai giác ngộ, 
Khiến thảy thường như hạnh Phổ Hiền. 


- Như hành hồi hướng, hành bố thí, 
Cũng lại giữ chắc giới cấm rồi, 
Tinh tấn bền lâu không thối khiếp, 
Nhẫn nhục nhu hoà chẳng động tâm. 


- Thiền định giữ tâm thường một duyên, 
Huệ rõ cảnh giới Tam muội đồng, 
Quá khứ vị lại đều thông đạt, 
Thế gian không thể tận bến bờ. 


- Bồ tát nghiệp thân, ngữ và tâm, 
Việc làm như vậy thảy sạch trong, 
Hết thảy tu hành không bỏ sót, 
Đều như Bồ tát Phổ Hiền rồi. 


- Ví như pháp giới không khác nhau, 
Hý luận nhiễm chấp trọn hết rồi, 
Cũng như Niết bàn không chướng ngại, 
Tâm thường như vậy hết chấp rồi. 
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- Kẻ trí có pháp hồi hướng nào, 
Chư Phật khai thị cho thấy rồi, 
Hết thảy căn lành đều hồi hướng, 
Vậy nên đã thành đạo Bồ đề. 


- Phật tử khéo học hồi hướng này, 

Vô lượng hạnh nguyện thảy tròn đầy, 
Gồm thâu pháp giới không còn sót, 
Vậy nên thành lực Thiện Thệ rồi. 

- Nếu muốn được thành lời Phật dạy, 
Thành hạnh Bồ tát lớn cao xa, 

Hãy khéo ở trong pháp hồi hướng, 
Phật tử như vậy gọi Phổ Hiền. 

- Hết thảy chúng sanh còn đếm được, 
Tâm lượng ba đời cũng biết được, 
Phật tử Phổ Hiền hạnh như vậy, 

Bờ mé công đức khó nổi lường. 

- Lông đo không gian cũng được xong, 

Số vi trần cõi cũng biết xong, 
Như vậy Chư Phật và Phật tử, 
Hạnh nguyện chỗ tu khó nổi lường.° 


HẾT TẬP HAI 


(@ Hán bộ hết quyển 33. 
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BÁT NHÃ TÂM KINH 


Khi hành Bát Nhã Ba La, 

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng. 
Thấy ra năm uẩn đều không, 

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua. 
Này Xá Lợi Tử xét ra, 

Không là sắc đó, sắc là không đây. 
Sắc cùng không chẳng khác sai, 

Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau. 
Thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nào, 

Cũng như sắc uẩn một màu không không. 
Này Xá Lợi Tử ghi lòng: 

Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình. 
Không tăng giảm, không trược thanh, 

Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng. 
Vậy nên trong cái chơn không, 

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thỉnh. 
Từ không giới hạn mắt nhìn, 


(@ Phần Nghi thức hồi hướng của Ni giới Hệ phái Khất sĩ. 
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Đến không ý thức, vô mỉnh cũng đồng. 
Hết vô minh cũng vẫn không, 

Chết già, hết chết già không có gì. 
Không khổ, tập, diệt, đạo kia, 

Trí tuệ chứng đắc, cũng là không không. 
Sở thành, sở đắc bởi không, 

Các vị Bồ tát nương tùng tuệ năng. 
Tâm không còn chút ngại ngăn, 

Nên không còn chút băn khoăn sợ gì. 
Đảo điên mộng tưởng xa lìa, 

Niết bàn mới đến bên kia bến bờ. 
Ba đời Chư Phật sau xưa, 

Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng. 
Trí tuệ năng lực vô ngần, 

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu. 
Trí tuệ năng lực có nhiều, 

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền. 
Trí tuệ năng lực vô biên, 

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn. 
Liên theo lời chú thuyết rằng: 


“Độ cho giác ngộ khắp trần chúng sanh”. 
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PHẦN HỒI HƯỚNG 


SÁM THẬP PHƯƠNG 


Mười phương ba đời Phật, 
Di Đà đệ nhứt danh. 

Độ sanh lên chín phẩm, 

Oai đức rộng thỉnh thỉnh. 
Con nay quy y Phật, O 

Diệt ba nghiệp mê tình. 
Bao nhiêu phần phước đức, 
Hồi hướng khắp nhân sanh. 
Nguyện cùng người niệm Phật, 
Cảm ứng hiện điềm lành. 
Lâm chung thấy cảnh Phật. 
Trước mắt hiện đành rành. 
Thấy nghe đều tỉnh tấn. 
Cực Lạc được vãng sanh. 
Thấy Phật dứt sanh tử. 
Như Phật độ hàm lỉnh. 

Trừ vô biên phiền não. 

Tu vô lượng pháp lành. 
Chúng sanh nguyền tế độ. 
Phật đạo thảy viên thành. 
Hư không còn có hết. 

Bốn nguyện vốn không cùng. 
Hữu tình vô tình khắp. 

Trí tuệ chứng viên thông. O 
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THẬP NGUYỆN 


Một nguyền lễ kính Như Lai, 

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn. 
Ba nguyền tu phước cúng dường, 

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần. 
Năm nguyền tùy hỷ công huân, 

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. 
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời, 

Tám nguyền học Phật tùy thời phát minh. 
Chín nguyền hằng thuận chúng sanh, 

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. 


PHÚNG KINH 


Tụng kinh công đức tuyệt vời, 

Xin đem hồi hướng khắp người gần xa. 
Chúng sanh pháp giới Ta Bà, 

Mau về cõi Phật Di Đà, Tây Thiên. O 


NGUYỆN TIÊU 


Nguyện tiêu tam chướng não phiền, 
Nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời. 

Nguyện bao nghiệp tội xa rời, 
Nguyện hành Bồ tát đời đời độ tha. O 
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PHẦN HỒI HƯỚNG 


NGUYỆN SANH 


Nguyện về Tịnh Độ nước nhà, 
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. 
Hoa khai, ngộ pháp Vô sanh, 
Bất thối Bồ tát bạn lành dựa nương. O 


HỒI HƯỚNG 


Nguyện đem công đức lành, 
Hồi hướng cho tất cả. 

Chúng con với chúng sanh, 
Đều chứng thành Phật quả. O 


TỰ QUY 


Tự quy y Phật, 

Cầu cho chúng sanh, 
Hiểu rõ đạo lành, 

Phát lòng vô thượng. O 


Tự quy y Pháp, 

Cầu cho chúng sanh, 
Kinh luật hiểu rành, 
Trí tuệ như biển. O 
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Tự quy y Tăng, 

Cầu cho chúng sanh, 
Hiệp chúng đồng tình, 
Chẳng hề trở ngại. O 


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. O 
(3 lần) 
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(QUY GH Đo sex 30g30 bgatx14g100à0gt0itvb0g0s8Aág08fbipietbigttitatpasaeDiaodwiet 1172 
[i15 c TÔ xi sg2stx8s61xcfnltrlôtuiiasoitlfstidnsdiarrnlrtdisftsrlybdibiinsseittsi 224 
C15 H7 sa 12x20 92nx151211aie2ixdisinitrgfritigarfrsiebrsriaarnsrstirf 265 
nh? 7a ốẽẽốa(ốẽ..aEYYEKẶEKEẶEẶẽ.Ặốằố. 293 
C13 € T2 2 y0 tetslicsstictelusseuldeisteutiionluckitafutieobdvrhrnbidiswfvtlkbefei KD) 
QUY CHỈ 2109 lvia0ltxb6so6anokcnobiesoeswohlewose¿Ao bieosisisi 382 
30208228 T171... ốc 419 
9)1/21822 10171 70ðẺ T7 ếốẽẽ ẽ 457 
(OI TC HỆ D7 cưcorouiagbltestgotttrctgdguiieusedtfutdgellluliadlitttdandtludlardissutendiliattatitfBiAfnluial 494 
CV 25 2/4xxnx643046020ã0/6022á0008À08904/8)1406408)200i408)180//0121A0/40)080/08g0Ai2lsllie SSI 
(D0 C20” s2nt s0g2140101038/X08208/1/12580L/8đS20HI4SiAEDUUNGRNN G:i402080k0800S/1682005304E22MMA0) 584 
8m80 017080790 7. ẻ hố ẽ rẽ ẽ. 611 
Ôn." ca. số s5 a la SỐ sẽ sa  a sa. 643 
IV T2 2 AaAno 8058 nai882s01AcsDSAriiabffsisbibrisivfofeiabciotok mi 683 


(ÔÌ1C TH 2Ã) 2 say i6tkikodobbogV9/0y5aViookistkl009cav1229sagvlátkLggvltra say S40 oyvÐs ki iiÃ sa ga, 708 


Tập 3: Từ quyển 34 đến quyển 49 


f)ih;21§t 8 VU 00 07000 ỢNỚỚớ"ớGGố na 29 
(DU GH- 5 sà22010162/0 012 60000ad0g042/1080ata,8usbosltdarttodidatsslisatbalussrsbigdakbslvs ve 74 
9y 50 tAtaustfpdaPGlaoantipdattvnaRftusboioifloisidfAeRfiai0400148/12aai fndxe 105 
(QUY TH 5 7 1060610201 0000146000 200010062546044Y060026M1A90500090.04604202t8012,08AE 133 
[I1 C TC su xz02:tx0s6fxcdnlftbôtiiasoiefilxiisfitxi0ffotidfRgiiatsatdtisawgeievilissa 169 
DI HO 0 1020000200001602000n03010 11a 1c dave so 213 
8/2088 TẺT117ẺĐẺẺẽn.ốố.éốẽẻ 2. 
CÌ( )E 1 1101719110001 yNebiobAiitivfi.Ensttrsefoecti0ftoktrtdicveiAtensei 284 
OyCn 12 sàn sw6ybvocaoibekocdsiwoethabAposivNihiaNhhkelsisbii 309 
0Ì 01c (Š  ..........<.......‹ 341 
DỊ ra sa. sẽ ga gan ago. 383 
(I1VC H215 -iAtitg00iÀ20106-L0090/0/L8M48 048 d84 11 i2lA8/AlAWVG GiA1000/0N410i/0i801/0i2Ny f: 439 
(ÔN 2L) 3 1y1òthiatag,4t0))106/08À4q0482180040001Ap1toit00lag2taiA(8/21A00 0210001 8iA1abuee 473 
(QUY TH 4Ï so xu 158560:0810002489058. 078.8088008808921: 6043501 250/A09⁄252/88A0:83/M0056/354:6E00MaXG 506 
Ta ng ga ga ca gã sg s5 sa 34I 


DÌi C11001 5án10230a1020680110a100442m0n40ág900a400ein208/44213.1xae 580 


MỤC LỤC 


Tập 4: Từ quyển 50 đến quyển 65 


/8ji/2 18) S000 Ợ.00nẺ6Ẻ0Ẽ0Ẽ6Ẻ0ẼẺ06ốnnẼnẼẺna ca ẽ cốc 29 
(OUNGH Si Ì 03/20/1060 912 600014001210 80ata,Rcisbosltdorttoaidatsslisat9alussrealigdat bay viec SP 
V2 20iaust0pdaPGlaoantipdatvnaRfiuiboiaifloisidfeRff\iai0400068/12aaisttàsi III 
(NH2 5 Sát oggzs200t2etfSataatdngtodlffdiiMitaadddli¿weitait0gt0u(g0vA 149 
[I1 TT) 11 5a1s02stxás6fecfnlftrlttiiiasoifilxiisđiixitfErtidtRgiatsatdtisawgafiedios si 180 
8 2» mm mm mẽ ốh cẽốẽẽẽ.ẽ.ố 213 
9)0821851201n1tm tt rẻ... ẽ rẽ. 245 
8812157700777 90. ẻẻẻẻ.ẻẻ.ẻốẻốốốẻẽ.ẻẽ 282 
(ññyCT, 38 1x66 2a6 beao62a66oss6cb 2A6 luan áy ty h ly àthc vá khu x2 8uàa) KD Wj 
0Ì 6n 11a... :ija:.... 358 
Ôn c1 0011410116101 12600912000001220/10016140125121201621/106166140 1x6 416 
(DI VC TÔ Ì 202022 tingttictieetitrclgwdl0Àuli0900uXG0lESy((B)01816/đ568)27 li8SAIÀ/002Á010:0 i20 latqilfE¿ 471 
i19 H2 19 Áa04408)280/00/A0/082080/408À0801408)20a4408000014882001401/010//Ad1A(ALWalMfA 506 
(QUYẾT T5 2” sàng (8015/518824006/8658/578S3800/8đ00S19090/1018800500803201Xã008A0ã00 Q03 554 
8mm. nẻẻ cố ốc 582 


DÌi 1 02115 612280a02580ag 10422040481 90a403u03w2y28.x 3e 618 


Tập 5: Từ quyển 66 đến quyển 81 


(UV T100 T0 tá ni cá 0K E A0 Áo và A0 An hà 0 ng Tin Thiệu 29 
(DU G H~O 71) 1620106300912 00A000302g04au108bataEisbosdtdortEodi dagta sliss$l AusotulidlEAs tế: TƠ 
Quyền: D5 vxtaustfwdaPGlaoantipdatvnaRfiuiboieifloisidfleldfiiaifAIAffiafllue 110 
CYỂH( DO” trits0o0gzsaggftdetfSoiasatdngtdffdiiMitaadddlsMdil014000/U44A 158 
(UV TT 25x sy2xtteybaextaaylvtsffaxtstxitiaybilAsutasttaxkteotstilfadoatbasflSe arAktutXho si 201 
(DU CT1: Da cá 16x x64 bsartiastslkiiesbtidacee led tha svetheaCAhe Moadhaae ah sv 243 
8)ià/2n828XẺSannenẻnn. mẽ. ẽ.ẽ 295 
LH Ÿ C TP 172 20415188/602ap4vE220031Á610u4icht0fts9frkesefrhtytdfrseildlfdĐteosidrhtl2fdA0e1si Ầ2 
(9C 7. sanduaae biea6aaeoss6c6aAe luan áv t6 ly àth cá khyêi  xty2u đe? 370 
(0HV H75 yansdesv0káiYAyv6ilBlRditoi s00 s06 nax 00105 1áe 0xie0/ 0A A066 396 
9/18/2017. 77.7 7 0 8ẻ  ô ôốố ốc ẽẽ 451 
(DI }C TỶ TT: sào atongttitotieetitrctgwdli0uli0900uXG0sly(Bi01816/đ568)07 898SAI0/028010:0 21010 lAfakde 493 
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(OWYICH TỊ0! sý th 238500/0810A002489058.3018.3/88008808921: 6043501 280/009⁄552/88A2:83/010256/354L5E01MA SE 594 
8m60 mm T98 mẻ... na 623 


DÌi Hi F5 612210a10206a8010ag100492m060x48490a14003u239202 8.162) 665 


MỤC LỤC 


MỤC LỤC 


(THEO PHẨM) 


Tập 1: Từ phẩm 1 đến phẩm 12 


E010: 0x11 1)ICH: B 1d nay A4000 A086 000 A1 0A/0Á1/A000068003088L6A 01M S0 SUAI 3 
UIT LÍ đÌT- ` 3x 60xs991160407/091)0mÁ4014)08019inã\00088)00i8009w8)06iể1440S6xás0xtátlyÖn jj 
€ủc phan/EHí-02TEzaassesalaoiandodiaoaddgaaiaouaajaliadeuaojôdseasioi II 
1N i†ni,[D0T thiT2E CIIHLŨ sa4/EoksawEdáufffudawnadawztttogiabieoliaensgatl li 

II. Nhân duyên và truyền sử của Kinh Hoa Nghiêm ......................... 13 
Chín hội, bẩy nơi thuyết pháp trong kinh ...........................-- --- ---- 14 

Pháp môn thuyết tại chín hội...........................-- + ¿+2 + +s++s£+s+es+czs+s 15 

Chín hội chủ và Tám tam muỘi.........................----- «+ ++++<++++< + 16 
CũaiT19IH1a°tGriGUfd KHE Sssv26/04306/0)/À13/4/800031À)20k01)0/0/06À.00AA 17 

Ehãtitfch f0 ý Của RINBss216/6001060)00000000160001 019202102 19 

Bố HDD 101.606 nse s0 ia0a0yni80alihiaixltn lðAltbieai lò laioieddeluult 21 

ĐT TH HP apgnispbdsbuabbdoelidAidbhoylassaihduauoaltlahaloaNealadvauedloe 32 

Bảng tổng yếu toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm............................. - --- 23 

Ki Của HH VỆ set asekdeubllaosiaktaafnalkfesaolgoialsseosaAdl 25 

Các đồ bản vũ trụ pháp giới ..................................----- 55c c+xceccc+ 26 

Các thể chất, hình lượng của các núi, các biển và bốn châu ...31 

Tam thiên đại thiên thế giới ......................---- ©2552 +22S+z 2£ £+zzeczxcs 33 

Các cõi trời thiển rộng hẹp thế nào.....................----- 52 + 5s <+s+s++ 34 

Nguyên nhân sanh ra thế giới và chúng sanh........................ .-- 35 

Thân thể, áo quần, mạng sống các chư thiên trong tam giới ...37 

Đồ hình Hoa tạng thế giới ........................-. ¿525cc 2z cxxcecceeres 38 

Biển thế giới gồm có 10 nhóm thế giới .................... ..-----+ + 5s¿ 40 

T98 111021 cối g1 txáacasyscpasidkOwersipkttaoinlddrnbttsirad6Gäwmadddedirae So 41 


Nhi:fiúcirìtỹne (PHẨN:A TH) uì16491601)01001101069006/yii26sisgatskgaisiu 45 


Nghi thức trì tụng (Phần Nghĩa) .........................---- ¿252 222 2E 2E 2 EcEeErrrrrrseeeee 57 


Phẩm thứ nhất: Thế Chủ Diệu Nghiêm ................................-2222222222222222222 7I 
Phẩm thứ hai: Như Lai Hiện Tướng .........................---- ¿2 ¿+ 22222 £z£+xzezeczcd 257 
Phẩm thứ ba: Pháp Môn Tam Muội của Đức Phổ Hiễn............................ 307 
Phẩm thứ tư: Thế Giới Thành Tựu ........................... --- ¿5 5s 2 <s£<£+££s£+££s+sczxe 319 
Phẩm thứ năm: Hoa Tạng Thế Giới ......................-- +22 5252 E22 z£verezscsed 355 
Phẩm thứ sáu: Phật Tỳ Lô Giá Na ........................-- 5-5252 222222 scserererees 471 


(Sáu phẩm này thuộc về phân Tín, chương Phát Tín Nhơn Quả 
tại Hội thứ nhất ở Bồ đề Đạo tràng, Đức Tỳ Lô Giá Na phóng 
quang từ răng và từ giữa chặn mày, Ngài Phổ Hiền làm Hội chủ, 
nhập vào Tỳ Lô Tạng thân Tam muội, thuyết Như Lai y chánh 


pháp) 
Phẩm thứ bảy: Danh hiệu Như Liai........................--¿- 5-5 5552 S2 +£+*+z££z£exzezscsed 501 
Phẩm thứ tám: Tứ Thánh Đế....................... - ¿+22 52+ E+E+E+E££££EeEvEzEzeerrerrseree 519 
Phẩm thứ chín: Ánh sáng Giác Ngộ .....................------ 5-5 c2 cxcErrsrzrrree 541 
Phẩm thứ mười: Bồ Tát hỏi nhau ....................... ..- 2222 S123 E2 SE E+EEEzEE+EEssersez 571 
Phẩm thứ mười một: Hạnh Thanh Tịnh..........................-- ¿+2 + £+s£+s£+£+£+z£zx2 595 
Phẩm; ữ mười hai: Kiện THỦ siaá»sxs0a6avà@inwoôsab6i9x¿AjaAäg 623 


(Sáu phẩm này thuộc về phần Giải, chương Nhân Quả sai biệt. 
Phần Giải này gôm 31 phẩm, từ phẩm 7 đến phẩm 37, có tất cả 
6 hội thuyết pháp, từ Hội nhì đến Hội bảy, sáu phẩm trên đây 
thuộc Hội nhì, tại Điện Phổ Quang Minh, Đức Thế Tôn phóng 
quang từ hai chân ra, Ngài Văn Thù làm Hội chủ, không nhập 
định, vì địa vị Tín chưa nhập vị, thuyết pháp Thập Tín) 
ÑTiiHỨCHOI, OP (0yytiai4ubiiidvbuivttaptvbiiriSitlvaiottiiaufilivliiitltxidbses 687 
1V TIÍG: |, ⁄220x2120111210510424)191215/214abiAfuAiSilbiabsalbetdrcaidnboidaitnndnkenJAl 693 


MỤC LỤC 


Tập 2: Từ phẩm 13 đến phẩm 25 


Nghi thức trì tụng (Phần Âm)).......................---- - 5+ S2 S2+E2E+E+E+ESEEEEEEEEEErErEsrrrrree 3 
Nghi thức trì tụng (Phần Nghĩa) ........................---- ¿252 222 E2 EEcEeErrrrrrsreeee lộ 
Phẩm thứ mười ba: Lên Đỉnh Núi Tu Di........................ 2-5 = + £E se £‡£sE££sxcsxz 29 
Phẩm thứ mười bốn: Bài Kệ Ca Ngợi Trên Đỉnh Núi Tu Di.................... 33 
Phẩm: thứ-ntời:läf/ THẬP: TH öcsácaesseliadlbiluadbilukialiiOeiluaasxbkkabt 55 
Phẩm thứ mười sáu: Phạm Hạnh..........................-- - 2 + E+s SE E+#E+eE+eE+eE+Ezeess 89 
Phẩm thứ mười bảy: Công Đức Của Bậc Sơ Phát Tâm Bồ Tát ............... 95 
Phẩm thứ mười tám: Khai Sáng Pháp Môn........................ --- ¿5-2 2 +x+s+s<zc4 141 


(Sáu phẩm này thuộc Hội ba (phân Giải), tại cung trời Đao Lợi, 
Thế Tôn phóng quang từ ngón chân ra, Ngài Pháp Huệ làm chủ, 
nhập Tam muội Vô lượng phương tiện, thuyết pháp Thập Trụ) 


Phẩm thứ mười chín: Lên Cung Trời Dạ Ma........................... --- 5-2 2 c+s2<c<c4 171 
Phẩm thứ hai mươi: Kệ Ca Ngợi Trên Cung Trời Dạ Ma........................ 177 
Phẩm thứ hai mươi mốt: Mười Hạnh ...........................-- - 2 + £+s£+s£+z£+e£+e£+£zxz 199 
Phẩm thứ hai mươi hai: Mười Kho 2E VIO: 10113 g3 8/6042 48/4 068/800) 263 


(Bốn phẩm này thuộc Hội tư (phần Giải), tại cung trời Dạ Ma, 
Đúc Như Lai phóng quang từ hai chân ra, Ngài Công Đức Lâm 
làm Hội chủ, nhập Tam muội Thiện tư duy của Bồ tát, thuyết 
pháp Thập Hạnh) 


Phẩm thứ hai mươi ba: Lên Cung Trời Đâu Suất.........................-- 55-552 291 
Phẩm thứ hai mươi bốn: Kệ Ca Ngợi Trên Cung Đâu Suất.................... 333 
Phẩm thứ hai mươi lăm: Thập Hồi Hướng ............................--- 5-2 2 525555254 357 


(Ba phẩm này thuộc Hội thứ năm (Phần Giải), tại cung trời Đâu 
Suất, Đức Như Lai phóng quang từ hai đầu gối ra, Ngài Kim 
Cang Tràng làm Hội chủ, nhập vào Tam muội Trí Quang của Bồ 
tát, thuyết pháp Thập Hồi hướng) 
Ñ'°1¡†1HfC:H GÌ: HHOIP 4x01 tutiixtatilbsiagbitibtdxi0bkictecieldabbaoeiseit 729 
Ñ TC .| 711C 202 baxzetEsbbskalbagrxelopoáotelteksavbi Sbsalfu sub 2k4 ni dsalyevt/aulbobjydauk2xpvaak2B0 2n le) 


Tập 3: Từ phẩm 26 đến phẩm 36 


Nghi thức trì tụng (Phần Âm))......................---- - 5+ S2 S22E2E2E+E+ESEEEEEEEErErErErrrrrree 3 
Nghi thức trì tụng (Phần Nghĩa) ........................---- ¿252 222 2E 2E cEekrrrrrrseeeee lộ 
Phẩm thứ hai mươi sáu: Mười Địa VỊ.......................--G Ss sskSxkSxkSxkSxksksx sxvsxksu 29 


(Phẩm này thuộc Hội thứ sáu (phần Giải), tại cung trời Tha Hoá 
Tự Tại, Đức Như Lai phóng quang từ giữa chặn mày, Ngài Kim 
Cang Tạng làm Hội chủ, nhập vào Tam muội Đại Trí Huệ 
Quang Minh của Bồ tát, thuyết pháp Thập Địa) 


Phẩm thứ hai mươi bảy: Thập Định..................................--¿-575 c5 zcscscscrerseses 257 
Phẩm thứ hai mươi tám: Thập Thông....................... ----- 2-2 2 + +*+s+z£z£+x+szszz£4 383 
Phẩm thứ hai mươi chín: Thập Nhẫn....................... ----- 5-2 2 222222 z£+x+szscsed 401 
Phẩm thứ ba mươi: A Tăng KỲ.......................-- ¿+2 + + E222 EEEEzxrrrrrrrrsrree 439 
Phẩm thứ ba mươi mốt: Thọ Lượng Của Như Lai...................--- - 555552 465 
Phẩm thứ ba mươi hai: Chỗ Ở Của Các Bồ Tát....................-- -- 2 2+5 467 
Phẩm thứ ba mươi ba: Pháp Không Thể Nghĩ Bàn Của Phật ................. 471 
Phẩm thứ ba mươi bốn: Mười Biển Tướng Thân Như Lai ....................... 539 
Phẩm thứ ba mươi lăm: Ánh Sáng Công Đức  ............................----- - s5: 571 
Phẩm thứ ba mươi sáu: Hạnh Phổ Hiển ...........................- -- 2+2 22+ £+s£+e£+z£zx2 587 
NÈli:thức hội HOT ›s6xsesaaasudaiaeaadieseulbsusobBninsolia ti Giọiaàlssoskissdudl 621 


MỤC LỤC 


Tập 4: Từ phẩm 37 đến phẩm 39 


Nghi thức trì tụng (Phần Âm))......................---- - 5+ S2 S22E+E+E+E#ESEEEEEEEEEErErErrrrrree 3 
Nghi thức trì tụng (Phần Nghĩa) ........................--- ¿2525222 2 2E EeEcEekrrrrrrreeeee lộ 
Phẩm thứ ba mươi bảy: Đức Như Lai hiện ra đời.......................------ 55555552 29 


(Mười một phẩm này, từ phẩm 27 đến phẩm 37, thuộc Hội thứ 
bảy (phân Giải), chương Nhơn Quả bình đẳng, trở lại điện Phổ 
Quang Minh, Đức Như Lai phóng quang từ giữa chặn mày và từ 
miệng ra, Đức Như Lai làm Hội chủ, nhập vào Tam muội Sát na 
Tế, thuyết pháp môn Đẳng giác, Diệu giác) 

Phẩm thứ ba mươi tám: Thoát Ly Thế Gian......................-- --- 5 2 2 +s+s+s+s£4 149 
(Phẩm này thuộc Hội thứ tám (phân Hành), chương Hành Nhơn 
Quả, trở lại tại điện Phổ Quang Minh lần thứ ba, Phật không 
phóng quang là ý nói Hạnh Y Giải, Pháp Y Giải vậy, Ngài Phổ 
Hiền làm Hội chủ nhập vào Hoa Nghiêm Tam muội của Phật, 
thuyết hai ngàn hạnh môn). 

Phẩm thứ ba mươi chín: Nhập vào Pháp Giới .........................----¿ 2c +s5s5s 54 415 
(Phẩm này thuộc Hội thứ chín (phân Chứng) chương Chứng 
Nhập Nhân Quả, tại rừng Thệ Đa Lâm, Đúc Như Lai phóng 
bạch hào giữa chặn mày. Như Lai Thiện Hữu làm Hội chủ, nhập 
vào Tam muội Sư tử Tân thân, thuyết Quả pháp giới) 

Ni: HiUGEHOIHHUHD 2á 0à mày A80 AM/62/AW6AW S0/60/AMGVONGAVAMEROYNUEA 653 

NI: 1-/1ÍG 2010200011100 4124010010n0N(t00NAlAurtullibiwitfiswixllsix6assixbs 659 


Tập 5: Từ phẩm 39 (tiếp theo) đến phẩm 40 


Nghi thức trì tựng (PHẨN ANH) 2 6uaboaaabiaedontabuAuloliadtbixbivbdaai 3 
Nghi.†Hife'Tnl.tune {Phẩn N14) 10 t6 sssistasestboetisuisusadrnaaouaal 15 
Phẩm thứ ba mươi chín: Nhập Vào Pháp Giới (tiếp theo) ........................ 20 
Phẩm thứ bốn mươi: Nhập Cảnh Giới Giải Thoát.........................-- 55+ 661 


Đây là phẩm đặc biệt: Nhập vào cảnh giới không thể nghĩ bàn 

của hạnh nguyện Phổ Hiền 
Ñ hi: LHỨC HỘI: HƯỢH seetityiddortukukisEajadaidiidareoiedavyisiadsbattseki 691 
VI TH 1.2 xo co agfkeokhCNorestlVA sawlCaideseka AiOxae tginiNhgllftaavidtmasdvktomandeog4,aolle 697 


MỤC LỤC 


(THEO QUYỂN) 


Tập 1: Từ quyển 1 đến quyển 15 


(Ôi C TT T1. 0uuygtsacietOkakeidide coodftbeiktaftinueoafrid0agEha atalkkuiiididueratrsdbved si Me 71 
#02 me Ca 97 
HC TỆ 2 san ty 26abtsalaisnanadbsnetsasaebyniltsoramesardstltlBoivadtenaetesei 137 
7114 201202 0050020056200 006i0ni00 00000418072 2000001U0n6 178 
9)08/2152707Ẹ7Ề0789 Ẻẻ VY ớớớơớaớăớỗẽÝn..nh vn ốc 23 
6003 6Ẻ0ẼẺẺ90 3 h5 .ẻ....ốốốẽẽốẽếẽẽẽẽẽẽ.ẽ 2Ð 
8000/21 0T TƯ NUNG 7 00 0ý 010v 9y 1V 307 
(QUY C00 126 000/100 6i 8510 vài fix ia4utvbferftitubia sua ldisd bo iofd uc le 2m) 
ÔN ý HO s2 nữ at hlhmduivbutaitiialbehualuldbiaftthiSfuehidtiedefftueftldbfuisioftidtnione 292 
(ÔN IE TH TÚ YasorhiobethdtpadexbythiattghdidtgliatbiiuhiatthdtastoaVls20lengnhdoluef 431 
9i/218MN8.Ẻ ẺT77.-77......ốố.ố...ẽ.ẽ.ẽ ốc 471 
8/08/5152. CỐ 501 
602106 m.......ẻééốééẻẻeẻẻéắẽẽẻẽẻ.ẻẽẽẽ 541 
(D7 T170  UÁC 116522 100a16a so /6.8A0u 6256 ikiftr21124g250sia012/450 x27 305 


60m sa ah. ốẽốẽ.ẽẽ.ẽốốẽẽẽ 647 


MỤC LỤC 


Tập 2: Từ quyển 16 đến quyển 33 


90/0100 1912200). ô.ố...ốốốố.ố rẽ ẽh ẽẽ 20 
(6108 9 TIM MVTSAT YOU II TY V/V 89 
(QUY CHỈ To 21011006 xà n0 0 a0 àyeu0103 m2 vAiaofvitliecs retvSedov 2 su dctáo dat du6 141 
O0 CN 92 <sghlài u22 m0a0aiaihlàafahd@luadiaftioapbdyhiomdoila2VisosgduuerlAR 171 
8i8/218208Ẽ7.177.77Ẻ. 7.7 .ẽ .ẽ.ẽ hố... 222 
8/i815i18218 1000.9002 Ẻ nh ẽẽốốẽốẻẻốốẻốẻẻẻ 263 
(H26 0000000 00010 0080000100000 0000010010081ointAicana nan 2/AEn ni 291 
na aaa na. ạqẼTẼaa na a sẽ 323 
CÌHiXc TÌ: 710626 fbiaebstafbiwtotaifbratdtbreifbiisra4018 ni seffiougi 380 
6ji1/218 117 1n 7 6a cố ốốaố 6 ốẽ 417 
s22. 5. g6 daaaa.‹aA. 454 
(Quý € TT 7 55191905: Etnetiecbtesiaob9esbeeEtsibbtastigbtegovbtfaybiubsbobtrdeabdsatstcoacsnae dat 491 
1V n2 8 sá08a0928ả6)Ä4a2i092á40ÀA0i/04ii082gi092ia600406064//00642 S5 
(19C tì. 20 sxentygtil2ae 8trong s0919001/80)0 020000000 32EfAG120100000tg10:cG2/10AR\YAREUEytoRetpei 580 
8m31... ẽ hố ẻn. e 607 
8/2101 0270 ..ố.ốốẻốốẽ ẽẽẽ ẽ ẽ 638 
TU 21001216 169190150 167561181 060560 x6014156051100100/10017080530131A20190/0 AE 678 


9)i8/2i2257- 8T... Tnrẽ n6 An cổ ốnốẽẽốẽ.ẽ 702 


Tập 3: Từ quyển 34 đến quyển 49 


90 110 9. ......ố.ẻéốẻốốẻắ.ẽẽ nẽ 2Ð 
6)0N/LỆC SE II TẾ GớỚN/NG TẾớ 6G Y0 vn T3 
(QUY Hư Ga 1006x060 00020 xi 10101 n0 2v 10x 01a 0% comdiod cáo lsxdoGẩn 104 
ID 75s 5g/hlài ta l2m0uiavbsiaihlàafahd@lualiafuaiaiaguadtesfontle2VlisdsgdfanuerloRo 132 
808/218... rẽ ẽ.ẽ 168 
9/08/2180 10.88P9nnn.nn.nốốếốẽẻ 201192 
(C040) 0101 00201001001 0000106 0581100100016 100015010020001000200320021012182ản 2788-1211) 6a 
(QUY H1: 301501 010001201 0010u09018010217008100100412010011037 0280021002120) 284 
C11 T12 00x1l0vnt6xn8saintiawotaltbraneiAfsillscaffsa 08018, sefeidii 308 
618510211 Ta. aốa ca ẽẻẽ hố. 341 
CC 0 00020020 04000000 6 2026206620 5262A 922i 0siec 383 
H5 1111121611610 6ii0sititiiirlttaipAtokisiihidotdosttoeeecaoei 439 
5 TH sung 22 aioi0sasssteicvffauseadAtoadiiakuDisiaWlakv¿atsot/ciibe vi nhitavtd A141 471 
(O0 VN HT “L7 cáotct 220819630281 006 1001200080/0028h0i0002RIAGI20N00108/8MBls(027xe.RyaMAyfiiytoayRevlt 503 
8n 17070 7. ốẽẽ  ẽẽẽẽ 539 


8m cố TY ẽẽ 587 


MỤC LỤC 


Tập 4: Từ quyển 50 đến quyển 65 


905 Pn.....ố.ố.ố.é.ốố.ốẻéẻốẻẽẽẻẽ 20 
6)0N21ES/IETONNE TY TY CN TC UY VU vn 22 
(QUY C 0 9215201006030 máttiadulxisiOTtìinagivAaofitlieieiaOb com tudotlskdo6 111 
IV HỆ 2: bao hà ta22m 00200 A020812802hA@lu2Aiafiaiaiaguadtesfontle2VlisdsgdanuerloRv 149 
88/2108 T118.” ẽẽ.ẽ 180 
9n Cố ẻẻẻẽ 218 
60002151259. manh. "1"... nh 244 
(UY T170. 0170 2100101001 0100u050180121700010010040001001103102810210812 1-2001) 280 
(0Ÿ T21 s16 xáa402x060sasl6acu3t6b:4ne600016i8Á08/S10Sca315e05842a/4300sv5 315 
6)11/27117 Mr na rẽ 76 cố cố 356 
(C10060 2012110421000 6 209264066 0s46/60A 2200. 415 
(Quý THẺ Í so: 021302303190 2100,10ebatL9soteEtntbibbtastitibobsiobfarsiusbolltcdeabdsatsttoacossssee 469 
972772 ớớaéaé ẽẽ 504 
(Of Qausdt g5 40/4000 0/0100008/00070000/0101016/010 010100304)0A960)0A Cu) 543 
8m. ẽẽ ẽ ẽ 580 


8m ốc ẽ.ẽ. 615 


Tập 5: Từ quyển 66 đến quyển §1 


90 7... ......ẻẽẻẽẽẽẽẽ 20 
(6008 9 1R TM DTSA TY TY II II UY Vy vệ số; 
8/3 T1... ẽốẽ ếố ếẽ ốc 109 
QUY D, GD assgbiàitu2l2m0auaiaihlàafahAaluadiafuthiaiaguadtasfonthobVlisdsgdfuuerldRv 157 
9ii8/218/0 MP0. .77Ẻ 7... rẽ ẽ.ẽ rẽ. 200 
8/08/5188 PC 241 
60,202 an. ."...ẻẻ..ẻ'ẻốẽ 293 
Q1 TẾ 10 20100010000110081000000010012100001001004000100110/0022002108021n2 10A: 330 
CÚ T10 0002120211006 0166 i20001120011016020112c62111-005182 2180 367 
1111110 0ÕÔÓÔ 2222... 393 
GÌ C11 700001021 2012400000 62092640662 405ả262á622i0sevá 448 
(UY TẾ 7 112-501 vtc3ex190tiegktebatib9esbeeEtatsibbtastitbtesiovbfaybiusbollicdeabdsatstcoecesssteeB. 490 
901070700030"... 549 
(00196 Tí: 10 1217289230081 0p 0012000080 /0920đ0i0t0dESAGU20800 080 80B3:(027xe.RyatMAgEiiytayReeri 501 
GÌ ỨC TH 1. syux/nhtteen/anltmztymviEtin/euEtbstiavfttirsvtvfrtieibftkiayhuftSuigAeilefituesilm6deote 619 


8m0 mẽ ế ếẽẽ ẽẽ 661 


